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LỜI TIỂU DÁN 


.3.3............ 


của Tác giả г Phan Quốc Sử 
tu Nam Thanh Dịch Học 51 


Khi sinh ra trên đời, chúng ta dược học trong gia dinh dén 
nhà trường và ra ngoài xã hội, chúng ta học mãi đến hdi thở cuối 
cùng, 


Các Bạn đã học tiểu học, trung học, đại học, cao học, tiến 
sĩ, thạc sĩ, bác học...chấc Các Bạn cũng không dám tụ hào về cái 
sở học của mình, vì càng học chúng ta càng cảm thấy chua đủ hoặc 
còn nhiều dốt nát. 


Có lẽ Các Bạn cũng như chúng tôi hằng khao khát một cái 
học nào đó gọi là bể học muôn đời, học cái đúng cho mọi trường 
hợp, mọi hoàn cảnh, mọi dân trí, tộc tính, địa phương, thời đại. 
+.. VỚi cái hiểu biết sâu rộng đó, chúng ta hy vọng sẽ trở nên 
đắc dụng trong xã hội loài người hay ít nhút cũng dác dụng cho 
gia đình hay cho chính bản thân ta. 


. Nếu Các Bạn có cùng đồng tu tưởng như thế thì khi chúng ta 
đi sâu vào VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC (Dịch Lý Việt Nam) át 
không có gì hối tiếc. 


VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC chào đời, là một lần nữa nhấc 
lại nền Văn minh ÂM DƯƠNG HỌC RỒNG TIÊN ngàn xưa với bộ mặt mới, 
đồng thời đề ra học thuyết ĐỒNG NHI DỊ khai mở ký nguyên mới 
trong nhân loại, đóng góp vào công cuộc tiến hoá chung cho nhu 
cầu quân bình Đạo lý Khoa học trong vận hội hiện nay. 


Con người biến hoá (tiến thoái hoá) khắp nơi trong Vũ Trụ 
Đạo hằng tỷ tỷ năm với mọi ngành khoa học, dù có tiến về cho đến 
siêu khoa học đi nữa,cũng chỉ là ở trong vòng TIÊN HẬU THIÊN TRÍ 
TRI Y THÚC mà thôi chớ không có gì lạ, Do đó chúng ta gia công 
học tập VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC đến mức dộ nào đó sẽ tự biện 
minh chúng nghiệm được những điều trên,thấu suốt Chân Lý của mọi 
Chân Lý, Quy Luật Tạo Hoá là định luật Khoa Học của mọi Khoa Học 
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S00 


Giá trị siêu tuyệt của VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC dầu muốn 
dầu không vẫn xúng dáng là nền QUỐC HỌC VIỆT NAM, tiêu biểu hùng 
hồn nhút cho Bốn Ngàn năm Văn hiến. Trong chiều hưởng g†ao luu 
văn hoá thế giới,dân tộc Việt Nam chúng ta mãi mãi tụ hào về học 
thuật QUỐC BẢO có tầm cë Quốc_tế và Vũ_trụ là Văn_ Minh DỊCH LÝ 
VIỆT NAM. Chúng ta không phô trương khoác lác mà thông báo su 
thật có đủ lý do bằng chủng chính dáng là : Muôn kiếp các khoa 
học văn minh tiến bộ trèn khắp toàn cầu dén пау dèu mới уйа có 
thể làm quen, chớ chua có thể rốt ráo về Văn minh Ам DUONG HỌC 
VIỆT NAM ngàn xua. Mọi ån số của bất kể Dao lý Khoa Học nào dèu 
có thể tim аар số trong Văn Minh DỊCH LÝ VIỆT NAM. 


VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC dược nèu lên cũng nhu đã hoàn 
thành chương sách và dến duôi mắt Các Bạn trong vận hội này,gi0a 
lúc các su tàn bạo và độc ác nhút trong lịch sử nhàn loại đã 
dang và sẽ tràn ngập khắp nói trên thế giới trong dó Việt Nam ta 
húng chịu nặng nè nhút. Do đó, Bạn doc thòng cằm hoàn cành chúng 
tòi mà tụ suy gẫm cái lý, cái ý ngụ trong lồi nói, việc làm của 
chúng tôi, 

Tạo Hoá đổi dời lắm éo le 
Giả chơn Quyền biến có ai dè 
Thành sự biết đâu người tài tri?! 

“ E Vào đời còn sợ tiếng vo ve... 

Chúng tôi- hàn hạnh và trân trọng giới thiệu Các Bạn một sở 
học mà có lẽ rất ít người có dịp trau dồi đạt tới, da số vẫn còn 
mãi mãi: 

Trông là lầm 
Nghe là lạc 
Hiểu là sat... 


Chính do Các Bạn đã từng quen thuộc thân thiết, thường 
nghe chúng tôi nói nhiều về sở học DỊCH LÝ VIỆT NAM nầy, yêu cầu 
chúng tôi biên tập thành tài liệu thứ tự để Các Bạn tham khảo, 
chú không phải cho dai chúng. Như thế chúng tỏi аа phần nào làm 
tròn trách nhiệm đối với Các Bạn rồi vậy. Trong tập sách này, 
chúng tôi được phép tham khảo, sử dụng và tu thu toàn bộ tu -liệu 
của VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI. 


Chúng tôi trị ân tất cả mọi trí âm thiện chỉ dá giúp đỡ 
chúng tôi trong việc hình thành tập sách này.... . Khi tập sách 
này đến tay Bạn thì.nó là của Bạn. Bạn có toàn quyền in ấn ban 
phát cho người khác mà khỏng cần thông qua tác giả. 


HOÀ_HUNG, Tháng 7 Năm 1991. 
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*........ 
THỦ TỰ HỌC : 
HÀNH TRÌNH I : DỊCH LÝ NHẬP MÔN 


* Bộ môn TRIẾT DỊCH : (Lý thuyết can bản) 
Biến Hoá Lý Học Tổng Quát 


Dịch Lý được trinh bày theo phuong pháp triết học hiện 
đại, thích hợp với các Bạn có nhiều suy tu về Triết Lý, Đạo Lý, 
Chan Lý, Khoa Học, Xã Hội, Nhân Sinh...Lý giải сап kẽ để các Bạn 
có thế tụ xây dụng duoc một VQ Trụ Quan, Nhân Sinh Quan уйа ý 
theo tinh thần Văn Minh Dịch Lý Việt Nam. 


** Bộ môn GIAO DỊCH XÃ HỘI : Triết Lý Nhân Sinh 
(Phép tổ chúc thành công trên dường Đời_Đạo) 


Опе dụng những nguyên lý của Dịch và phép Tổ Chúc Cơ Mật 
của Trồi Đất vào Ха Hội Nhân Sinh giúp Bạn thành công trong tó 
chúc điều.hành giao tế cá nhân hay doàn thé hoặc bất cú mục tièu 
lý tuëng vt đại hay nhỏ nhạt nào mà hằng ngày Bạn đang phải sống 
chết với nó. 


Phải học qua hai món Triết Dịch và Dịch Lý Báo Tin rồi mới 
có thể Giao Dịch Xã Hội tối ưu. 


HÀNH TRÌNH II : CHIÊM NGHIỆM LÝ DỊCH 


*** Bộ môn DỊCH LÝ BÁO TIN : 
(Thục hành chúng minh trong mọi sinh hoạt đời thường) 


Dịch Lý được chứng minh, Chiêm Nghiệm bằng những công thức 
khoa học tân kỳ,diệu dụng, nhằm thoả mãn tối da mọi thắc mắc cho 
nhu cầu cuộc sống của Bạn về tiên tri, tiên giác, tiên doán,tiên 
lượng, tiên liệu. 


Phải học qua môn Triết Dịch rồi mới học Dịch Lý Báo Тіп, 
hoặc học cùng lúc hai môn. 
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**** BỘ môn DỊCH Y ĐẠO : 
(Chứng minh Nguyên lý Biến Hoá Bệnh Tật trong 
Vũ Trụ và Con Người) 


Lý giải đầu mối của Y Lý là Dịch Lý và áp dụng Dịch trong 
Y. Giúp Bạn yêu thích ngành Y sâu sắc hơn trong nghề nghiệp và 
có khả năng sáng tạo cho mình một Y Đạo tuyệt vời, lý giải được 
mọi Y Thuật, Y Học, Y Lý Đóng Tây xua nay. 


Phải học qua ba món trên mới vào Dịch Y Đạo được. Trung 
bình mỗi môn học trong ba tháng(mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ) 
có thể co giản thời gian tuỳ mỗi bạn. 


HÀNH TRÌNH III: TRUYỀN BÁ DỊCH LÝ 


Đặc biệt dành cho một vài Bạn đã chứng dác Dịch Lý qua đủ 
các môn học trên và nay có ý chí cao xa tự nguyện muốn truyền bá 
Dịch Lý Việt Nam theo dúng chương trình giảng huấn thống nhất 
với tU cách là Giảng viên, Giảng sư Dịch Lý Việt Nam. 


Thời gian học không nhất dinh, kỳ đến khi nào Bạn có đủ 
khả năng .tự lập giáo trình: viết bài, giảng bài, chấm bài, đối 
luận với học viên ở mọi trình độ. 
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HÀNH TRINH LY HQC 
Mile BUÓC CHÁNH TRÉN ЛД АЛШ 


Theo thói quen, trong lúc бп tập chúng tôi thuồng ghi 
chép buóc duong đa qua аё luu lại dấu vết cho nguồi sau dễ doi 
theo nên đã tạp trung huông dua hướng đẩy Thần Trí của minh dạo 
khắp các miền Âm Duong môi hay rằng: 


Tạo Hoá bày ай trò bể dâu cho muôn loài vạn vật học tập 
Dịch Lý, ngày càng sáng tò Đạo Trồi, ngày càng thăng hoa tinh 
tấn dé cùng Tạo Hoá chung huồng an hoà duyệt lạc miên 
truồng.Phần thuồng tối uu бас biệt chỉ dành cho những tấm lòng 
Đại hùng, Đại lục, Đại tù bí da gia công học dịch kiên cuồng 
không mệt môi cho dén khi Dắc Đạo. Lë 41 nhiền trong lúc học 
tập phải ngụp lặn chuyến thân hoá kiếp lăn lộn lắm phen làu dàn 
môi thành chánh айа. | 


Hành trình lý học thăm thẳm nhiều ngỏ ngách - nhiêu khê 
nên cũng tuỳ nơi hành giả và pháp môn tu tập đốn tiệm khác 
nhau, nhưng sở айс cuối cùng giống nhau là Đạo Dịch Biến, là 
chân 1ý tuyệt đối và vĩnh сйи. Phật, Tiên, Chúa, Thánh, người 
đời, nga quỹ, súc sanh, muông chim cầm thú, cỏ cây sát dá, 
nước lửa nắng mưa... mỗi mỗi đều đang айс Dao Dịch Biến _ Biến 
Hoá Hoá Thành_ Thành Tựu Viên Mãn. Mọi thứ đã thành tựu,trọn vẹn 
thân phận của Nó, gọi là chinh thể, nên ta mới biết Nó và gọi 
dược danh Nó. 


Nó đã thành, Nó hoàn chỉnh, gọi là Nó Đắc Đạo... Df nhiên 
Nó Đắc Dao chung trong phạm vi Tình Lý riêng của Nó. 


Đạo Dịch thì vô cùng, càng tu càng tiến, không đâu là 
rốt ráo tận cùng. 


Dao Dịch thì chỉ có một mà hành giả dấc Đạo thì có 
nhiều trình độ thấp cao từ hơi hơi khác đến quá quá khác. 


Muôn loài vạn vật phải tích cực nổ lực tu tiến - tỉnh tấn 
trong trường thi của Tạo Hoá. 


Luật Tạo Hoá rất khắc nghiệt : Không tu tiến cũng không 
được, không thi cử cũng phải vào trường thi, cũng bị thử thách, 
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kiểm tra, dánh giá, phàn hang cao thấp, chú không có rớt. Cao 
thấp 91 rồi cũng phải tiếp tục học tập thăng hoa tiến bộ hơn 
nữa, không bao gid được ngừng nghỉ, bỏ cuộc. 


Tạo Hoá lập một sân khấu Vũ Trụ Dịch Biến khắp cùng dể 
làm trường học, truồng thi. Muòn loài vạn vật уйа là diễn vièn 
уйа là học viên cho nhau. ш 


Sån khấu Vũ Trụ Dịch Biến đủ mọi tuồng tích tình tiết bi 
hài. Tuồng cũ chưa diễn xong, tuồng mới lại dồn dập, xem không 
kịp, học không hết, ngày càng tinh vi, phúc tạp, tiến bộ dén 
chóng mặt. Tuy chỉ -là tuồng ảo hoá, giả hợp mà ngay chính diễn 
viên là Bạn, là tôi, là tất cả cũng phải choáng ngợp đảo điên 
trước sự múa máy quay cuồng có lúc tưởng 1а cảnh thật, người 
thật, việc thật nên phải biểu lộ một số dòng thái hết sức khôi 
hài, 16 bịch, vô nghĩa, cũng là diễn viên kịch nữa. Thế mới 
hay, đạo diễn khéo vô cùng. 


Muốn hay không tất cả đã nhập cuộc Tạo Hoá, tham dự trò 
chơi lớn, diễn kịch cho nhau coi, hàng hàng lớp lớp, vui thật 
là vui! 


Bạn muốn biết ý đồ Tạo Hoá chăng ? 


Xin Bạn hãy chuẩn bị Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bí nhanh 
bước vào hành trình lý học là đường di dĩ nhiên của Тао Hoá, 
Bạn sẽ thấu dáo mọi 16. 


BUỐC I : CÁCH VÅT TRÍ TRI : QUAN SÁT 
THUC TẬP LÝ LUẬN : GIẢI LÝ 


Dùng phương pháp phán tích, quan sát, luận giải, lý hội 
mọi sự vật dá dang sống dộng, động tĩnh trong và ngoài Tôi _ 
con người. * 

Ta phải năng theo dõi mọi phạm vi Ат Dương Trời Biển 
Tình Ý, mọi hiện tượng Dịch lý hoá được ta quan sát hết sức 
công phu từ đại thể tổng quát dén chỉ 1i nhiệm nhặt.... Thực tế 
như thế nào ta ghi nhận như thế ấy, rồi cố gắng lý giải bằng 
những quy luật Dịch lý đã dược gợi ý. 


Mục dích dé ta hiểu biết và nhở rất nhiều về mọi phạm vi 
tình ý. Người có hiểu biết nhiều và sâu rộng về tình ý Trời Đời 
Người thì mới luận bàn rốt ráo về Dịch lý được. Thục tập luận 
lý là để trau dồi Đạo Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu. 
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Tóm lại, ở bước một, Dịch học sĩ phải năng làm bài tập 
kiểm soát, thục tập quan sát mọi uẩn khúc ёо le của nhiều phạm 
vi sinh động д trời đời người, sự, vật, việc, v.v... Nếu Bạn 1à 
người tùng trãi thì hồi tường ón nhớ lại, nghiệm xét lại vấn dè 
trên, tốt nhất nën viết ra giấy dế tập biến thông danh ý trên 
mọi su, vật, việc... Nhu vậy, con nguồi văn lý học của Bạn ngày 
càng thục sáng hơn. | 


Không có cách nào khác hơn là Bạn phải dấn thân, nhập 
cuộc vào dòng sống động bằng cách nào tốt nhất mà Bạn có thể. 


вубс II =: LÝ LUẬN : BIÊN CHÚNG BIẾN THÔNG 


Để xứng danh là một Dịch học sĩ, Bạn phải tự có bổn phận 
phải hiểu biết thật rõ, thật đúng, thật chính lý các quy luật, 
các lý tượng Dịch và từng Danh Y, thuật ngữ của khoa Dịch lý 
học để điều động dược nghĩa lý, danh ý tượng Dịch tan vào nọi 
phạm vi Âm Dương trời biển tình ý, mới thấy ró, hiểu rõ mọi 
hiện tương Dịch lý hoá, đang và sẽ dộng biến hết sức sinh Tỉnh 
động trong lò Tạo Hoá ra sao, như thế nào. 


Đây là giai doạn Dịch học sĩ thực tập từ Danh lý siêu 
hình, biến thông để hiểu biết hữu thé, hữu hình . Phải hết súc 
kiên nhẫn, cố gắng, miệt mài lý sự dé thông dịch, phát ý, phác 
hoạ mọi sự vật việc mà mình không cần quan sát nữa, mà nó vẫn 
phải xảy ra y như sự 1ý luận của mình. Đây là giai doạn trau 
dồi Thần Thúc Đúc Thần Minh của Bạn càng chí công vô tu hơn. 


Nói rõ hơn, ở bước một, Bạn thực tập biết đúng y như 
thiên nhiên xuất hiện của mọi chuyện hiện tại; ở bước hai, Bạn 
thực tập hiếu biết y như thiên nhiên xuất hiện ở qúa khứ hiện 
tại vị lai. Ó bừớc nào Bạn cũng phải dạt аво biến thông thiên 
dja tất yếu cùng lúc với Đức Thần Minh Thần Thúc chí công vô 
tu. Phân tích gượng ép làm hai giai doan dể nhấn mạnh chổ trọng 
tâm. SỰ thật lý luận, luận lý cũng cùng chủ đích càng làm sáng 
tó LÝ DỊCH mà thôi. Hiện tại, quá khú, tương lai cũng chỉ là 
một, không chia cách được. 


BUÓC III : TRỤ THẦN ĐỂ CHÂN TRI 


Là giai đoạn tôi luyện kết hợp nhuần nhuyễn lý luận, 
luận lý để biết đúng y như thiên nhiên xuất hiện bất kể là quá 
khứ, hiện tại hay vị lai, bất kể là Bạn có quan sát sự lý hay 
không, Bạn am thông mọi sự lý và Bạn phải thành thạo mọi lý su, 
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túc Bạn củng cố Đức Thần Minh Thần Thúc sao cho thường trụ nơi 
con người Bạn. Người đời hay chính Bạn biết dược Bạn 1а con 
người có Thần Hoạt Bát, Thần Minh, Thần Thúc thường trụ. Khi 
nào con nguời Bạn ай và thùa súc hdu hình hoá Đúc Thần 1а Bạn 
phải biến thông viết ra cho được, nói ra cho duoc và làm cho 
người khác hiểu dược cái Chân Tri (Chân lý tuyệt đối). 


Bạn phải năng ghi lại, chép lại, nói lại những sự lý mà 
chính Bạn dā lý su chính lý, chúng tỏ con người Bạn là hiện 
thân của Tri Tri sáng tò về chân lý và mọi nguồi thì tin dược 
Bạn qua sách vồ, tụ, tù, ngũ, ngôn xướng của con người Bạn. Đây 
là su luyện tập trụ thần аё trò thành hiện thân của Chân Tri. 


BUỐC IV : BÁT KỊP CHỮ THỜI : ĐÚNG LÚC : 
THIÊN CƠ, THỜI CƠ, NHÂN со 


Lúc Trí Tri Y сйа Bạn vụt loé sáng lèn, nổi bạt lèn về 
một su lý gï đó mỗi nơi, mỗi lúc sẽ hoi hơi khác. Lúc sáng trí 
vụt loé lèn là dúng lúc Bạn phải lo ghi nhớ, chắc hon, Bạn phải 
lo ghi chép, vY khi đến lúc Tri Tri Ý vụt tắt mất, nó khó trò 
lại dé Bạn nhỏ ró lại duong đi 91 nhiên của chinh nó. Ít nữa 1% 
Bạn phải ghi vấn tắt, tóm tắt hoặc tốc ký cái Tri Tri vụt loé 
sáng lên đó. Dung bao 915 không ghi vội mà mất Y, vì Ý nổi bật 
là ý quan -trọng nhất của THÔI LÚC, của hoàn cảnh đặc thù mà ít 
khi ta có lại được. Lúc Trí Tri vyt loé sáng chinh Tý, chính 1% 
Thời Trồi đến với Bạn đó, mua bán không bao giồ có chuyện ấy 
cà. Bạn nën nhớ sâu đậm : suốt đồi nguồi học Dịch chỉ là học 
hai chữ THỒI TRỒI. Chữ Thời Trồi tối quan trọng cho con nhà 
Dịch học Tắm. 


Buóc bốn là giai đoạn Bạn luyện tập dé biết Thời Trời. 
Để làm quen với chữ thời lúc thì quá dé : mỗi khi lòng Bạn có 
cảm xúc muốn biết, Bạn liền phải ghi nhớ và viết tất diều thắc 
mắc ấy. Năng thắc mắc, liên tục thác mắc ( nhất là thắc mắc 
nguyên nhân tại sao)là cơ duyên, cơ hội gần 901 với Tạo Hoá, 1а 
tập biết lúc nào Thiên cơ máy động trong Nhân cơ. 


Lë dĩ nhiên có thắc mắc mới có giải đáp. Còn giải аар 
dúng sai là một qúa trình tu duy. 


BUỚC V : THẦN THÔNG TRI ĐỂ TRI HOÁ 


Là giai đoạn Bạn luyện tập Thần Thông Trị để có Thần Trỉ 
Hoá là Thần biết khắp mọi nơi. 
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Bạn cố gắng giải аар thắc mắc bằng phép Âm Dương Dòng 
nhi Dj, lấy dj biệt, chỉ li, tiểu tiết dế dược tỏ lý tượng 
đồng, dai thể, tổng tập, và ngược lại. 


Dây là giai doạn Bạn thực tập triết lý, lý sự, cố giải 
dáp mọi thắc mắc để dạt mục đích tối hậu là lý giải dược Tại 
sao của mọi cái Tại sao. Muốn được vậy, Bạn phải siêng năng suy 
tư rốt ráo cho đến tận cùng kỳ lý của ly trĩ. Có thấu hiểu dược 
ý siêu siêu, hiểu dược ý thâm sáu, ý cao siêu thì mới dể dàng 
giải dáp được các câu hỏi Tại sao. Các khoa học Triết học chúng 
nhân đã có, đang có thường chỉ giải thích nhiều về thế nào, làm 
sao, ra sao hoặc cùng lắm chỉ giải thích được nửa vời những cái 
tại sao vụn vặt, ngọn ngành không hề thoả mãn dầu óc muốn biết 
của Bạn, tức muốn biết tại sao của mọi cái Tại sao. 


Chính bạn phải năng cà nát ý, mài ý, tẩy пао những tà 
kiến, thiên kiến, chấp kiến dā và đang ngự trị, mê hoặc, xui 
khiến lâu nay ở con người Bạn. Bạn phải phản bác, phản biện, 
chống chế ý vừa mới dưa ra giải đáp, cho đến khi Bạn hết chống 
đối nổi vì Bạn ба cạn hết lý lẽ rồi. 


Bạn phải tự nghiêm khác, cẩn trọng với con người trí 
thức của Bạn để Bạn sớm trở thành nhà trí thúc xứng danh. Bạn 
không thể dể dàng chấp nhận sung, mới vừa thấy hữu lý là ưng ý 
ngay mà không trải qua quá trình tự dấu tranh tư tưởng quyết 
liệt với chính mình. Bằng không, Bạn chỉ là tiến sĩ giấy, trí 
ngủ (chớ không thức), chuyên lừa gạt tri thức mọi người và 
chính Bạn, và dể làm tay sai, công cụ cho bạo lực mà thôi. 


Bạn nên nhớ : " Bao giờ cho dén tôi chết, tôi luôn luôn 
chỉ chấp nhận tạm những ý mà tôi cho là hữu lý *”, nghĩa 1а Bạn 
luôn luôn triệt để dà phá mọi thứ chấp. Vậy là chấp mà không 
chấp _ như bánh xe lăn trên mặt dường vừa bám vừa buóng thì mới 
có thể tới đích điểm dược. 


BUÓC VI : TRI THIÊN MẠNG : ĐƯỜNG ĐI DĨ NHIÊN CỦA 
TẠO HOÁ 


Cái ý mới hoá thành, rồi liên tục nối tiếp hoá thành ý 
mới mãi.... hoá thành ra chuổi lý ý đệ nhiën sinh hoá, dë nhiền 
sinh thành, thành ra một giai doạn diễn biến của ý sao dó, thế 
nào. dó, duoc và bj dịnh danh là số phận! số mạng! 
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Đây là giai doan Ban dã dén dó say тё, thích thú chỉ 
muốn tìm biết, tim hiểu rốt ráo về số phận, số mạng mà Bạn và 
muôn loài vạn vật phải trãi qua túc Bạn đang ráo riết ngày đêm 
vén khăn che mặt Tạo Hoá, аё biết luật Tạo Hoá an bày (thiên 
со). Cuối cùng Bạn thật su am thòng về Đạo Cục Tiền Quyết, về 
tài năng tuyệt vi vô dịch của Tạo Hoá : HỞI HỞI KHÁC. 


Bạn am hiểu luật bi nhiệm mầu nhiệm với dường đi di 
nhiên đệ nhiền sinh khắc, chế hoá của Tạo Hoá. Bạn rõ luôi trồi 
tuy thua 15п9 lộng mà chẳng lọt mày may. Bạn thoả mãn tối da 
mọi thắc mắc, chẳng còn phải hỏi Tại sao của mọi cái Tại sao 
nhủ lúc trước nũa. Chính Bạn đã trà lồi dày đủ xong xuôi cho 
Bạn, mà Bạn không phài tròng сһӧ bất có thánh trí nào minh xác 
cho Bạn, vĩ thánh trì cũng hiểu biết dén nhủ Bạn là cùng là 
hết. VY Bạn đã thục tập biết quá rõ đường di dĩ nhiên của Tạo 
Hoá, Bạn đã thành thạo Biến Hoá Luật. Là giai doan mà Tánh Biết 
Biết, Biết Hiểu của Bạn linh Ông nhu Thần, là một nhà Tiên Tri 


xúng danh lỗi lạc. Bạn là hiện thân của Thần Thông Trí và Thần 
Tri Hoá. 


BUỐC VII : TRI HÀNH HIỂN ĐẠT : ĐẤC ĐẠO 


Tiên tri xúng danh là vì Bạn đã biết rõ, biết đúng về 
mọi phạm vi Âm Dương Tình Y lý ở trong Đạo Сап Кһӧп, ở Âm Dương 
Trời Biển Tình Ý. Bạn đã hội đủ Thần Hoạt Bát Biến Thông, Thần 
Thức Đức Thần Minh _ với Thời Thần. Đó là Tánh Biết Đúng TỰ 
Nhiên tức Bạn mới vừa Đạt Đạo, Ngộ Đạo. 


* 0 giai doan Bảy, Bạn tôi luyện tiếp để trở thành con 
người Đắc Đạo, tức biết áp dụng Dịch, chứ không chịu biết dúng 
suông, biết để biết. Muốn đắc đạo, Bạn phải tỏ rõ có khả năng 
điệu dụng Lý Dịch thảm sâu mầu nhiệm. Đây là giai doan Bạn phải 
luyện tập khai hap thu phóng Thần Thông Tri và Thần Tri Hoá như 
ý, là Biết Hiểu và Biết Hành, biết đúng và biết làm dúng, biết 
lý thuyết và biết áp dụng cho đến diệu dụng. 


Bạn phải học chí tử, thực hành tối đa rốt ráo về Đạo 
Biến Hoá Hoá Thành, phải lo tự tạo cho mình có một môi trường 
thực tập ngay những điều mình đã hiểu biết dúng và đã thuộc làu 
rồi. 

Đây là giai doạn mà Bạn chỉ còn có một cách là : sáng 
tạo, tự tin rồi tự quyết định và tự nhận lãnh trách nhiệm vì là 
giai doạn mà bao sinh linh mạng sống của mọi người đang uỷ thác 
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phó thác, trao gởi trọn vẹn cho Bạn. Một lời nói sai một hành 
động sai thật nhỏ thôi ở Bạn, tội của Bạn vô cùng lớn ( y như 
một lời nói sai của kinh thánh vậy ). 


Bạn sẽ đến trạng thái : Vi _ Vô _ Vi nghĩa là nhũng việc 
làm của Thánh Trí, của Tạo Hoá như điên, dồn dập mà lặng lế êm 
đềm trong sâu kín, làm dú mọi việc mà tuồng như không hề có làm 
việc gì cả. Không làm mà thật sự làm dữ dội. Thấy không chương 
trình mà mọi việc đều hợp lý hoá trong chương trình. Bạn dá thể 
hiện sít sao lý lẽ : “Dịch không là gì cả, Dịch là cái gì đó mà 
Dịch là tất cà”. Dân tộc Việt Nam ngàn xua dã chọn phong thái 
17 tuëng biếu tượng nền văn minh Dịch Lý bằng hình ảnh Tiền 
Rồng ẩn hiện lung linh mầu nhiệm thanh thoát của một cộng đồng 
đắc dạo : Đại Hùng _ Dai Lục _ Đại Tü Bi. Một lẽ sống, một cách 
sống và một con duồng phải sống khôn ngoan cao cà nhất, đhy dù 
ĐÚC UY аё tồn tại vh tiến bộ trong hoàn vũ dào điền điền dào. 


BUÓC VIII: PHÉP NHU LAI AN NHIÊN TỰ TẠI 
THUẬN THIÊN HÀNH ĐẠO KHAI VẬT THÀNH VỤ 


Đây là giai doan Bạn phải ra công tôi luyện cái mà người 
đời gọi là linh tánh, linh cảm, linh khiếu, linh giác. Ai có 
được những tánh ấy, người đời gọi là Thiên tử, là con Trời, là 
thiên tài, là Dao sư, là Vạn Thế sư biểu. - Trong phạm vi siêu 
hình, người đời còn gọi là trạng thái xuất hồn, nhập hồn, xuất 
thần, nhập thần. Trong phạm vi Đạo giáo còn gọi danh là Đấng 
Cu Thế Cúu Tỉnh. Nghĩa là đến giai doạn Bạn luyện phép Như Lai 


Như là nhu nhiên, nhu vậy, nhu vầy, hết súc tụ nhiên, dĩ 
nhiên. Lai là đến rồi đi, tụ nhiên đến, tụ nhiên di. 


Là giai doan Bạn tụ nhiên tiết giảm tối da (chó không hề 
tiêu diệt duoc dàu nhé!) cái tham lam, sân sỉ, tiền tài danh 
vọng, sắc tănh ... là giai doan Bạn dán thân ngụp lặn trong 
Đạo Đồi. 


“ Đời không Đạo, Đời vô liêm sĩ, 
Đạo không Đời, Đạo biết dạy ai.” 


Tuy đang ở trong Đời, sống với Đời mà Bạn không 1иу việc 


đời, nhân tình thế thái nóng lạnh đều vó nghĩa. Con người Bạn 
đã thật sự tiến từ từ vào trạng thái xuất nhập thần, xuất nhập 
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thế là một. Xuất thé cũng là nhập thế, nhập thế cũng là xuất 
thế. Xuất nhập thần cũng là thiền quán, chánh thiền, siêu 
thiền. Xuất nhập thế là sống dộng, hoạt dộng, linh động tiêu 
trường Ап hiện. Bạn tự nhiên có một Vũ trụ quan, một Nhân sinh 
quan hết súc siêu khoa học, sièu Đạo lý, siêu Triết lý. Con 
người Bạn thục su an nhiên tụ tại, an hoà duyệt lạc, tù đó hào 
quang nhàn cách của Bạn thấm thấu lòng người đem lại su binh an 
tại thế cho nguồi hũu duyên. Bạn là Dịch lý sĩ, Đạo sĩ chính 
danh, xúng đáng là Người đủ và thùa súc khai mờ kỷ nguyên môi 
cho nhàn loai ( chủ không phải nhu nhũng loại kỷ nguyên ba trọn 
của bọn nguời bá đạo, tà đạo dày dãy tham sàn sỉ nhớ bản). ` 


BUỐC IX : CHÍ THÀNH THÔNG THÁNH 


TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THÚC là tài năng vò dịch tuyệt 
voi của Tạo Hoá, của Vũ trụ Vò Hữu. Nó sån có trong con nguồi 
Bạn. Nó dẫn dát Bạn dén trạng thái xuất nhập vò ngại, thiền 
biến vạn hoá, linh hiển nhu Thần _ Là phép vò ky tối mật của 
Trdi Đời Người, thường kè dạo hạnh chí thành đắc đạo mới dụng 
nỗi. 

Riêng Bạn đã nghiêng nặng về Đạo Đời rồi thì dến giai 
đoạn cuối cùng, Bạn tôi luyện Đạo Chí Thành(thực tập Đạo Lý) dể 
Bạn thực sự mãi mãi trung thành với Bạn, trung thành với sự đắc 
đạo của Bạn mà hoá ra Bạn trở thành con người cứu nhân độ thé 
hết sức tự nhiên đến chính Bạn cũng không hay biết. Cứu người 
mà hay biết thì chưa hẳn là cứu nhân. 


Còn nếu Bạn nghiêng về Đời Đạo, thì sự chí thành của Bạn, 

2% tấm lòng, sự nghiệp của Bạn dối với thiên hạ cũng thừa 

sức cảm ứng lôi cuốn người đời thường, theo hào quang vào quy 
dạo của Ban. 


“Tất cả đều đổi thay, trù lý đổi thay thì không bao giờ 
thay đổi.” ( Dịch : Biến dịch dã; Biến Dịch : Bất dịch dã ) 


Đạo lý muôn đồi là thế, mãi mãi nhu thế. Bạn tin tường 
chí thành Biến Hoá Luật, dụng đúc tánh lý thay đổi nhu điền của 
Vũ trụ Vò наи làm Đạo Nghĩa ( Thành Tín Tòn Tèn, Đạo Nghĩa Chỉ 
Mòn ) thi đúng Вап là một Dịch Nhàn, Con nguoi Vũ trụ Dịch, hoà 
nhập làm bạn hqu với Tạo Hoá. Người đồi thuong chẳng hiểu dược 
mấy về Bạn, họ cho Bạn là sièu nhàn, sièu phầm, hết lòng sung 
bái Bạn qua vọng tuởng đồn đãi; hoặc cho Вап là bất thuồng, 
khác thUồng bèn kinh nhi viễn chỉ. 
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Thật su Bạn dâu có thiết dến trò đời bày vẽ nóng lạnh vì 
Bạn đang bận phải miệt mài dấn sâu tít mù vào một việc:Tạo Hoá, 
phải Cấu Tạo Hoá.:Thành, phải Biến Dông, Biến Đổi, Biến Hoá, 
Hoá Thành như điên trong Biến Hoá Luật, không thể khác được, Dĩ 
nhiên việc Tạo Hoá thì vô cùng tận, không bao giờ xong nên Bạn 
ngày càng tuyệt tích giang hồ, chì dë lại trong lòng nguồi, nơi 
muôn vật nhũng nhạt phai quèn nhớ man mác nào đó mà thôi... 


Khi Bạn nhập cuộc với Tạo Hoá thi cÓ tròi lăn mãi theo 
dòng biến chuyển Tạo Hoá. Bộ mặt mới củ chồng chất, phủ dày lèn 
bộ mặt cũ đến đỗi chính Bạn cũng không xác định được Không. Thồi 
gian của Vũ trụ, của Bạn. Lúc đó Bạn không có thân phận riêng 
mà cũng không màng biết thân phận mình làm gï. 


Tất cả truóc mắt Bạn chỉ còn Lý Biến Hoá deo dàng mãi 
vôi Bạn mà thôi,nó trung thành khán khit vôi Bạn không sao tách 
rồi ra duoc. Lý Biến Hoá hoà nhập với Bạn là một, Nó là lẽ sống 
thường còn vĩnh củu của Bạn, nën an vui trọn vẹn với Nó. Cuối 
cùng Nó chính lh Bạn dich thục_ Bạn lầm sao thi Nó làm vậy. Bạn 
đâu còn ý nghĩ ban đầu là bục bội, khó chịu muốn chối bò Nó 
пайа. 

Người đời thường gọi hiện tượng này 1а vong thân thì 
thật chẳng biết tới thôi, chứ sự thật Bạn đã chuyển thân giả 
hợp về với thân vĩnh cửu, bỏ cái tiểu ngã mạn để hoà nhập cái 
dại ngã tối thượng của Vũ Trụ là Dịch 17. | 


Đắc Đạo là thế dấy 


Bạn có muốn hay không, tùy Bạn, thử xem ?! Chúc Bạn sớm 
thành công nhu ý. Hỡi người Đại Hùng Dai Lực Đại Từ ві. 


Hành trình lý học tuy phân làm chín bước nhưng khóng 
nhất định phải thứ tự và dầy ай như thế. Chúng tỏi ghi lại hành 
trình này theo tón ý của Ап Su Xuân Phong và раі SƯ Huỳnh 
Cao Thanh truyền chi. # 


HÓA HUNG, 918 Thin, ngày 26 tháng 9 
Nhàm Thàn ( 21-10-1992 ) 
Dai Tráng _ Hằng, 
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Nam Thanh Dịch Нос Sĩ. 
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PHONG CACH нос DỊCH 


NÓI DỊCH _ GIẢNG DỊCH 
_ рома DỊCH NGÀY NAY 


* NAM THANH Dịch học Sĩ * 


Dù chúng ta đang ë сибп9 vị nào : Học Dịch _ Nói Dịch _ 
Giằng Dịch _ Dùng Dịch cũng phải thận trọng vì Tinh Đồi, Tình 
Người lắm chuyện ёо le, nghiệt ngã nën bắt buộc chúng ta phải 
chọn một PHONG CÁCH xúng dáng để đối xù sao cho Ta được tồn tại 
và tiến bó. 


Trước hết, tụ thân chúng ta luôn ghi nhớ là : mình dang 
lo cho chính bản thàn mình, là người đang tụ tập, hấp thụ những 
khà năng hiểu biết của nhàn loại, là nguồi dang chuẩn bị thay 
thế những địa vị khá cao mà nay ta chua ò dấy, là nguồi sẽ phải 
gánh vác nhũng trách nhiệm khi dược Trồi _ ĐỒi _ Nguồi giao 
phó. Nói cách khác là tụ thân chúng ta dang chuấn bj dể xúng 
dáng với một vai trò thuộc khà năng tổ chúc, lãnh đạo, chì huy, 
điều hành, chế tác, phát minh, sáng tạo, lao dòng, sàn xuất, 
chiến dấu, v.v.. cho cá nhàn, gia dinh, xã hội, đảng, đạo, 
khối, nhóm ... 


Nhìn chung, sự chuẩn bị bản thân tồn tại và tiến bộ 
không chỉ riêng ta ті có mà cả nhân loại ngày nay đang ráo 
riết thi dua. Đó là Quy luật tự nhiên, là triển vọng của 'da số 
thuộc về nhiệm vụ và công cuộc Tiến Hoá Chung của Xã Hội Loài 
Người, là sự tiến bộ chàng chịt ảnh hưởng với nhau(nhân sinh hệ 
l1uy)mà Người phải sống chết với Người trong Vũ Trụ Vỏ Hữu, phải 
sống chết với Trời Dát, Quỷ Thần vây phủ chung quanh con Người. 
.Chúng ta phải ý thức rõ rệt như thế để vạch rõ một hướng đi 
quyết định cho chính mình. Chúng ta không luận bàn với người tự 
tách rời cuộc Nhàn Sinh, sống chết ở cảnh giới khác Con Người. 


Tóm lại, sự chuẩn bj bản thân tồn tại và tiến bộ có 
nghĩa là luôn luôn sàn sàng trong moi hoàn cảnh. Dù hoàn cảnh 
nào cũng không làm cho Ta mát bình tĩnh. 


Biết rằng dời toàn là giả dối và trung thực. Nhưng thân 


mật thì rất ít, thành thật thi! chốc lát, thay đỏi thì không 
ngừng. Nén thái độ của Ta phải dứt khoát. Cần thành thật với 
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thành thật, không cần thành thật với giả dối. Nhung nên thường 
thành thật với chính minh và thiên hạ. Dây là theo Chân nhiều 
Giả ít. Giả dối không dúng lúc, thành thật không đúng chổ dều 
là chua hay. Trong giao tiếp, tuỳ tinh hình mà dối xử, chọn 
cách học, cách nói, cách giảng, cách dùng DỊCH LÝ VIỆT NAM sao 
cho phù hợp. 


CÁCH HỌC DICH 


Trước hết phải xác định mục tiêu tối hậu của chúng ta 
là : Së đấc tối da Chân Lý muôn đời là Dịch Lý, là Âm Dương Lý, 
là Yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ (giống mà hơi khác) bằng phương pháp 
Chiêm Nghiệm Lý Dịch(Tiên Trí Tiên Giác), xü thế tiếp vật (Thuận 
Thiên Hành Đạo, Khai Vật Thành Vụ) do các nhà DỊCH LÝ VIỆT NAM 
hướng dần. 


Học bằng cách : Tích cực, quyết liệt đả phá liên tục lý 
tuông của minh và của người khác đến tận cùng kỳ lý của ly trí, 
cho vỡ 18 tất са chỉ lh BIẾN HOÁ, do một LUẬT BIẾN HOÁ mà ra.. 


Muốn đà phá triệt đế, có hiệu quà cao, phải chọn đúng 
cách thúc tốt nhất : 


#1 _ Trình bày, Lý Giải cái đã đang hiểu biết ít nhiều 
sao dó về một chủ dà. 


#2 _ Phê bình, đối luận nghiêm khắc đến ráo Lý mới 
thôi, không được vị nể ai cả. 


#3 _ Tiếp thu đầy đủ những gì dã dược hướng dán, thực 
` hành thông thạo, nghiệm xét kỹ lưỡng,sáu sát từng 
chi tiết, nét dấu. ы 


#4 _ Thông báo kết quả trên từng bước học tập để dược 
giúp đỡ ngay 


*** Xin nhớ : Không ai biếu không tư tưởng tâm đắc quý báu của 
mình cho kẻ không dám có ý kiến, chỉ ngồi nghe, 
nghe rồi bội ơn, phủi ơn mình tại chế”vï tính 
lười biếng, ươn hèn ngoan có, xuán dòng của 
họ (học theo kiếu lưu manh). 
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CÁCH NÓI оұсн 


Trong lúc học cũng nhu sau khi sở đắc Dịch Ly, có lúc ta 
phải giao tiếp với người khác thì nên nhớ : Không có 91 bất ta 
phải nói cả _ Không thích thì không nói _ Không càn thi không 
nói. 

Con người Dịch Lý là con người luôn luôn chủ dộng, chủ 
xướng trong mọi hoàn cảnh. Kẻ khỏng biết cầu Ta, chứ Ta nào cầu 
kẻ không biết, không chấp nhận 181 khen chê về Dịch Lý Việt Nam 
cũng như các loại Dịch Lý khác, vì Ta hội đủ lý do để tự тап, 
tự trọng và tự hào. 


Trước mắt, mình là con nhà DỊCH LÝ VIỆT NAM chánh tông 
không để cho kẻ khác dạy dổ mình là Dịch Lý thế này thế nọ, thế 
kia, rồi mình lại vô tình dòng ý tiếp nối câu chuyện với họ, 
coi sao được. Trong khi mình ngày đêm đã nằm lòng phương pháp 
giáo khoa, đã sắp đặt có hệ thống có mạch lạc cho tiếu, trung, 
dại, cao và siêu dàng học. 


Nhưng nếu muốn đối đáp thì cứ để cho đối phương nói xong 
đã, rồi Ta từ từ nhớ thật kỹ tư tưởng thầm kín của họ đang 
thiên về đâu, kế đó ón tồn gót rửa tư tưởng của họ hoặc tiêu 
diệt tu tưởng của họ nếu cần. Đại khái, Ta chủ động tư tưởng 
trước dối diện, khi muốn nói thấp, lúc muốn nói cao đều tuỳ 
theo khả năng của họ. 


x с + 


Cần chỉnh chính người thì chỉnh chính 

Cần tẩy não thì tẩy não 

Cần tiêu diệt chà đạp thì chà đạp tiêu diệt 
Cần diu dất thì diu dắt 

Cần khinh chê bỏ qua thì bỏ qua. 


Chỉnh chính, tẩy não, diu dát dèu phải từ từ và bình 
tính. Nói với người một cách nghệ thuật và chính ly là tài năng 
đã sản có trong mỗi con nhà Dịch Lý Việt Nam. 

CÁCH GIẢNG DICH 


Khi người đã tỏ vẻ thật tình muốn tìm hiểu, học hỏi, cầu 
tiến lúc đó Ta mới chịu khó bỏ công chỉ dẩn giảng dạy chu đáo. 


Dẫn dất từng bước một theo chương trình. Bước nào chắc 
bước dó. Tuy mức độ khả năng tiếp thu của người nghe mà Ta linh 
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dóng bài giảng cao thấp nhanh chậm. Nhung không vì quá chu 
lòng họ mà hạ thấp giá trị của Dịch Lý Việt Nam hoặc di lạc 
huớng trọng tâm của Ta. 


Cùng nhau tạo dù dièu kiện thuận lợi, thân mật mới có 
thể trao truyền tâm dắc bàn mòn duc. Chúng minh cụ thể sau 
thồi gian trao đổi rèn luyện nguồi học có khả năng, bàn linh 
9%, có xông đáng ð trong ngôi nhà Dịch Lý Việt Nam vh có đủ súc 
là Thồi Nhân dại diện Chân Lý không ? 


Khi giằng Dịch không cần dè cao Dịch Lý Việt Мат, nhúng 
nhất định không tha thủ cho kè nào cố tĩnh láo xước, bôi lọ nó. 
Giảng viên 1à nguồi hiểu rò Đạo Tu Cuồng bất khuất của trồi dát 
hon ai hết nên thùa súc khéo léo lính động sống chết theo ý 
mình. 

CÁCH DÙNG DỊCH 


Bản thân người học hiểu, đạt Dịch phải Dịch hoá được con 
người của mình cả về thân, tâm, ý, nghiệp, linh dộng biến hoá 
trong mọi tình huống sống chết hằng ngày. 


Lë dí nhiên không ai ra khỏi quy luật Tạo Hoá( Luật Cấu 
Tạo Hoá Thành), chứ dùng hòng sửa đổi bộ máy Âm Dương. Nhưng 
con người cũng như muôn vật, vẫn được sống động tự do trong quy 
luật sống động. 


Vậy ta hãy sử dụng tối da cái quyền tự do này để sống 
chết, làm việc, nghỉ ngơi, cống hiến, hưởng thụ, thương ghét, 
sinh trưởng, thu tàng theo đúng nhịp sống động của Vũ Trụ Dịch, 
gọi là Thuận Thiên Hành Đạo, Khai Vật Thành Vụ. 


| 
Tuy nhiên, mặc dù Dịch Nhân đã hoà hợp cùng Tạo Hoá, hội 
nhập mọi miền Âm Dương, có kiến thức và bản lĩnh siêu tuyệt 
thiên biến vạn hoá, xuất quỷ nhập thần chăng nữa, cũng không 
nên y lại, quấy động Nhân sinh, tạo nhiều nghiệp chướng, e sau 
này phải hối. 


Nếu cảm thấy thuận tiện giúp Đời dược thì nên ra gánh 
vác hoặc đóng góp đôi lời để vơi bớt nhọc nhàn của nhân thế, 
cho Trần gian ngày càng sáng tỏ Đạo Trời. Đó cũng chỉ là Dịch 
Lý Thời Nhân,chứ Ta nào có ý dë riêng tư gì dâu mà ngại. Tất cả 
đều phải Tạo Hoá. Đó là lẽ Sinh Sinh Chỉ vị Dịch, vậy. Chẳng lẽ 
Ta: không làm gì cả được sao? TẠO HOÁ cũng phải làm việc hùn hục 
như điên, huống chi TA _ CON NGƯỜI! 
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Dè tặng Кап : PHAN Quốc Sử. 
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„ Sài gòn Tiết Vũ Thuỷ Xuân Quý Dậu (1993) 
„ Giờ Bí - Cấn 
. Cư si MINH THANH “ Nguyễn Thanh Vân " 


Chú gidi: - Đường chủ : Thơ Đường và Chu Dịch. 


- Việt Để Thư : Lạc Việt Dó Thư, ngày xưa sử Nam 
cống cho Tàu. Nay Đồ Thư Hiệp Nhất . 
-Tám Tượng : Bát Quái. 
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TRIẾT DỊCH 


( BIẾN HÓA LÝ HỌC TỔNG QUÁT ) 
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BÀI I 


ĐẠI CƯƠNG VỀ LÝ HỌC TRUY NGUYÊN 
KHOA DỊCH LÝ HỌC 


rên đường học hỏi Dịch Lý, với những năm tháng ngày giờ lục lọi, 

tìm tòi nghiên cứu, chúng tôi có cơ hội giao tiếp với nhiễu bậc cao 
minh thông hiểu Dịch, mới hay rằng : mặc dù cùng trong một nhà Dich 
Lý, mà các Dịch Học Sĩ hiểu vë Dịch Lý có hơi khác nhau, thậm chí quá 
khác nhau, khác han ... Dó 18 tại bối công phu nghiên cứu riêng сба 
từng người v một ngành học nhỏ nào đó của Dich Lý. Do đó, thiết nghĩ 
sự Chính Danh và Chính Lý cho hai danh từ Dịch Lý là điều tối cán 
thiết, để mọi người tìm hiểu vë Dịch có một thống quan tổng tập đứng 
dán vë Dịch Lý. 


Vì không ai hiểu biết giống ai vë Dịch Lý, từ đó người bảo Dịch Lý 
là thế này, кё bảo Dịch Lý là thế kia, ứng dụng lợi ích của Dich Lý là 
như thế, như thế theo nhu cầu riêng tư của mình. Hậu quả của nó được 
và bị lịch sử Dịch Lý ghi chép cho ta rõ : kẻ thông biểu Dịch để làm 
thành khoa học Dịch Lý thì có rất ít, còn kẻ vô tình hoặc cố ý làm lu mờ, 
hoen ó, khiến cho người đời ngộ nhận vë Dịch Lý thì quá đông đảo ! 


Thận chí сё những брис: chẳng hiểu gì vÈ Vich Lý cũng tán tụng, hoặc. 


mở miệng chê bai Dịch Lý lung tung. 


Gần đây, Liên Hiệp Quốc đã cho thành lập Hội Nghiên Cứu Kinh 
Dịch Quốc Tế (xem trích báo ở cuối bài này). Phải ghi nhận, từ trước 
đến nay, đây là lần đầu tiên và duy nhất một cuốn “KINH”, được một 
Cơ Quan cao nhất loài người hiện nay chính thức công nhận và chỉ đạo 
các quốc gia toàn thế giới quan tâm tổ chức nghiên cứu sâu rộng, đủ 
biết là quan trọng bậc nào. Trong thiên hạ xưa nay thiếu gì kinh, tại sao 
phải là KINH DỊCH ??? 
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Chúng tôi hoàn toàn nhất trí v sự sáng suốt của Hội Liên Hiệp 
Quốc đã cho thành lập Hội Nghiên Cứu Kinh Dịch Quốc Tế. Nhưng rất 
tiếc, cho đến nay dân tộc Việt Nam chưa có chân trong Hội này cũng 
như chưa có tiếng nói chính thức tại Diễn Đàn Liên Hiệp Quốc về vấn 
để DỊCH LÝ. Dù vậy, chúng tôi vẫn lên tiếng trước là việc bất đắc dt. 


Chúng tôi phải “liêu lĩnh” Chính danh và chính lý cho hai từ DỊCH 
LÝ lần này, để làm nền tảng cho Khoa Học Dịch Lý Đại Chúng ra đời. 
Vậy vấn để trước tiên là phải giải đáp một câu hỏi như sau : _ 


DỊCH LÝ là gì ? Ý nghĩa của DỊCH LÝ ra sao ? 


Câu hỏi này đã được và bị Nhân Loại trả lời rất nhiễu rôi, và đĩ 
nhiên những câu trả lời đó chưa thể thành Khoa Học Dịch Lý Đại 
Chúng. Những định ý nghĩa đã có vë Dịch Lý chỉ lông vào trong hoặc 
khoác bên ngoài khoa học Dịch Lý chứ chưa đi sâu vào cốt lõi, vào 
trọng tâm của khoa học Dịch Lý . Họ định ý nghĩa Dịch Lý qua từng 
ngành học thuật, theo sở trường sở đoản của riêng mình. 


Chàng hạn, như trong các ngành võ học, y học, văn học, шёї һос, 
quân sự học, đạo học, thân học, chính trị học, xã hội học, thiên văn hoc, 
địa lý học, tổ chức học, nhân dạng học, tử vi học, Khổng Minh triết tự, 
Thái Ất Thần Kinh, Lục Nhâm đại độn, Lục Nhâm di tri, Lục Nhâm 
Kim khẩu quyết, Mai Hoa, Kỳ Môn độn giáp, Bốc Phệ, Bát Tự lử tài, 
Bát Trạch cung phi, Nhân Điện học, Nhân Bản học, chỉ tay, bói bài, bìa 
chú, Lỗ Ban, phù thủy, thôi miên, Thiển học, cầu cơ, đồng bóng,..., 
không sao kể hết được. Tất cả những thứ vừa kể trên chỉ trả lời một 
cách phiến diện, một cách gián tiếp cho ý nghĩa, nghĩa lý của Dịch Lý 
mà thôi. 


Dù chỉ có ý nghĩa phiến điện như vậy, chúng vẫn đủ sức giúp cho 
thiên hạ làm rùm beng, гіт rộ vë Dịch Lý. 


DỊCH LÝ hiện điện hoặc ẩn tàng trong mọi АМН VỨC, nên các 


khoa vừa kể trên đều cố LÝ DỊCH ngữ trị và chẳng khoa nầo phẩn ánh 
toàn diện về DỊCH LÝ cả. 
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Chúng tôi xin mạn phép tőng kết như sau : 


DỊCH LÝ chẳng nhữg hiện điện và ẩn tàng ở tât cả mời ngành học 
thuật, dù là dà qua, dù là hiện tai và cho đến muôn đời, mãi mãi vë sau, 
tất cả mọi ngành học thuật đã có hoặc sẽ có, hữu hình hoặc vô hình, 
nhân tạo hay thiên nhiên, con người hay muôn loài vạn vật đều được và 
bị Dịch Lý hiện điện ẩn tàng chỉ phối trực ngu trong từng phút, từng giây, 
từng vô giây (khó hiểu, khó thấy biết), không làm sao tránh khỏi được 
DỊCH. 


Vậy, Dịch Lý là cái gì, cái chỉ chi, mà kỳ quặc và ghê gớm như vậy ??? 
Định ý nghĩa chữ DỊCH 


1- DỊCH LÀ ĐỘNG TĨNH LẪN LỘN, nghĩa là không chia cách 
được tinh và động, tinh động cùng lúc chưng cùng, danh gọi là Sống 
Động, hết sức Linh Động, Linh Diệu khôn lường ! Nhờ đó, mà Vô Hữu 
Vật có Sinh Động. | 


2- DỊCH LÀ ĐỔI MỚI, trong vô giây cũng đổi mới, bất chấp mắt 
có thấy, tai có nghe, trí có hiểu được hay không ? Vì vậy, ta hằng thất 
muôn loài luôn luôn Biến Đổi trong sâu kín và lặng lẽ, tài tình kỳ diệu ! 
Đổi Mới là một Ma Lực Hấp Dẫn, để sự Sinh Động càng thêm Sinh Linh 
Động ! | 

3- DỊCH LÀ CẤU TẠO HÓA THÀNH, thành cái tám thường, cái 
phi thường, thành cái dơ bẩn, cái trong sạch, thành phá hoại, thành xây 
dựng, thành cái thành công, thành cái thất bại, thành quỷ sứ, thành 
thánh thiện, ô аё, linh điệu, thành Уй Trụ Vô Hữu Biến Động Biến Đổi 
Biến Hóa, thành nghiệp Dịch Biến : là TẠO HÓA. 


4- DỊCH LÀ ĐỒNG DỊ - DỊ ĐỒNG : nói rõ hơn là ĐỒNG NHI DỊ - 
DỊ NHI ĐỒNG : Là chỗ giống mà hơi hơi khác - khác mà hơi giống ó 
khắp nơi. Biến dịch từ Đồng đến Di; từ Di đến Đồng là siêu nhiên lộ mà 
người xưa gọi Đồng Dị là Âm Dương ( Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo). 
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5- DỊCH LÀ TRÍ TRI Ý THỨC : Là : 

* Đức Tánh BIẾT HÓA RA, BIẾT TRỞ NÊN lập tức và mẫu nhiệm 
của môn loài (Sinh Sinh chi vi Dịch). 

* THÂN THỨC và ĐỨC THÂN MINH nên người xưa xem DỊCH 
với THẦN là một (Thần vó phương như Dịch vô thể). Dịch là THỂ mà 
Thân là DỤNG. Tóm lại DỊCH là ĐỒNG DỊ Biến động, Biến đổi, Biến 
hóa, Hóa thành ĐỒNG DỊ nhiệm nhặt liên 1йу ở khắp cả mọi nơi mà 
người xưa cho là phép lạ của mọi phép lạ (QUÁI) và biến hóa cực kỳ 
nhanh lẹ (QUỶ THẦN). 


Chẳng han trong các Danh + 'Thần Vật, Thần Kinh, Thần Nhãn, 
Thần Sắc, Thần Trí, Thần Lực, Thần Thánh, Ma Quái, Ma Quỷ, Ma 
Vương, Ma Thiêng, Ma Trận, ... hoặc, Phật Tánh, Tánh linh, LinkCăn, 
Nhiên Tánh, Đức hiếu-sinh, Đấng tạo bóa, Lý Trí „Tánh_ Biết, Tiên 
Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức, Tiểm Thức,... hoặc Bản Năng, Tiểm Năng, 
Khả năng, Đặc tánh, Đặc điểm, Công dụng, Ứng dụng, Tác dụng ... 
Chế tác, Sáng tạo, Phát minh, Sản Xuất, Tiêu dùng... Quản lý, Điểu 
hành, Quản trị, Cai trị, Chính trị, Thống trị, Bị trị ... vô hữu đắc thất, 
buồn vui, sống chết, ... tất cả không nằm ngoài ý nghĩa trên của Dịch, 
đều là Dịch cả, đều là Dịch mà thành. Chú không chỉ riêng Y mới có 
Dịch ( Vô Dịch bất thành Y ). Nói cách khác tất cả đều là hiện thân của 
Dich, là hiện tượng Dịch hóa Dịch Biến là chiu chung nghiệp Dịch, là 
tròng lồ Тао Hóa đúc nên ( cấu tạo hóa thành ) không có gì chạy khỏi 
ra ngoài ЭЈСН được . 


Định ý nghĩa chữ LÝ 
Muôn loài đều có từ Lý mà ra, vë đến Lý là cùng, là hết. Nên 
DỊCH cũng phải có LÝ thì mới DỊCH được. Vì vậy phải nói chung là 
DỊCH LÝ. 


Vậy LY là gì mà quan trọng như vậy ?? 
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1- LÝ LÀ LÝ LẼ, THUỘC VÔ HỮU LÝ 


Khi phán đoán điểu gì chúng ta thường cho thế nào đó là vô lý 
hoặc hữu lý. Vậy chỉ có một lý mà lúc Vô lúc Hữu. Lý là thể nh, VÔ 
HỮU là động dụng. Do VÔ HỮU LÝ nên mọi loài mới có đồng ý hoặc 
bất đồng ý, mới phủ nhận hoặc chấp nhận vấn để gì đó. 


LÝ VÔ HỮU tuy vô hình nhưng là cái tự nhiên sẵn có trong mỗi 
người mỗi vật, mỗi sự việc. Tất cả đã đang và mãi mãi dùng xài VÔ 
HỮU LÝ, có biết chăng ?? Mặc kệ con người. LÝ vẫn sừng sững, sờ sờ 
ra đó, vì LÝ là một thực tại khách quan. Nói theo dân gian : Trời sắm 
sẵn cứ xài; Xài hoài không bao giờ hết. 


2- LÝ là LÝ DO, thuộc NGUYÊN NHÂN trước đó. 


Mọi thành tựu đều có nguyên nhân, lý do nên con người mới hay 
triết lý, lý luận truy lý truy nguyên đến bí cũng chưa chịu thôi Muốn 
biết đến nguyên nhân đầu tiên của mọi nguyên nhân, cái tại sao của 
mọi cái tại sao. Vậy là con người đã bắt đầu dẫm chân vào con đường 
LÝ HỌC, quyết tám cho vỡ lẽ cái BÍ MẬT, cái huyền bí của vũ trụ, thật 
sự là gì, chân lý là đâu. Con người đó đâu có ngỡ rằng mình đang thắc 
mắc về DỊCH LÝ, đang khám phá ít nhiều vé DỊCH LÝ . 

| 

Nói cách khác họ chính là nhà ít nhiều vë chân lý học, nhà Dịch Lý 

Học, dù họ không tự cho mình là như vậy. 


3- LÝ là LỘ GIỚI thuộc PHẠM TRÙ TRIẾT HỌC 


Lý vừa là пёр tảng, vừa là ranh giới để một thứ gì đó sống động, 
hoạt động, chuyển biến, trôi lăn trên đó, trong đó. Nếu không có LÝ thì 
thứ đó không có, không thành, không tổn tại. vì nó sẽ hà lãng không có 
phạm vi tình lý nào để mà ý thức, nghe nhìn so sánh định hình đặt tên 
cho nó được. 

Sự thật chẳng có thứ gì không cö phạm vi, dù là trên phạm trù triết 
học hoặc trong tưởng tượng. 
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- Chẳng hạn nhir TRÍ cững phái có LÝ lầm nến tång ranh giới, làm siêu 
nhiên lộ thì TRÍ mới có thể vận động được, nên VĂN MINH Á ĐÔNG 
phải női cặp đôi là LÝ TRÍ mới Chính danh, chÝnh lý. 


Vật cũng phải có lý mới vận động được nên gọi là Vật Lý. Những 
lãnh vực khác cũng thế : nào là Giáo lý, Pháp lý, Tâm lý, Võ lý, Đạo 
lý, Đạo pháp, Y Đạo, Võ đạo, Đạo đức,... 


Người xưa thường dùng chữ LÝ và chữ ĐẠO thay thế nhau trong 
nhiều trường hợp; vì LÝ có nghĩa là con đường lớn tự nhiên, là CON 
ĐƯỜNG của mọi nẻo đường ( ĐẠO nhược đại lộ nhiên ). Lão Tử ngày 
xưa không biết gọi đó là gì nên gọi là Đạo. Vậy Lý là Đạo và Đạo 
cũng là Lý nên Á Đông thường nói chung là Đạo Lý. 


4- LÝ CĂN GỐC thuộc SỰ THẬT TUYỆT ĐỐI cuối cùng : 


LÝ LĒ CĂN GỐC thì không có gì so sánh tương đối với nó được 
nên nó là TUYỆT ĐỐI. LÝ LẼ CĂN GỐC là khởi đầu của tất cả mọi lý 
lẽ vë sau nên gọi là NGUYÊN LÝ. LÝ LẼ CĂN GỐC có khắp mọi nơi 
mọi lúc nên nó là SỰ THẬT gọi là CHÂN LÝ. 


Mọi thứ khi truy nguyên, truy lý đến cuối cùng về đến LÝ căn gốc 
là hết vì không còn gì để truy nữa, không có gì trước LÝ GỐC được. 
Nếu tiếp tục truy lý được nữa thì cái lý đó chưa phải GỐC. 

LÝ GỐC chỉ có Một, độc nhất vô nhị nên gọi là nhất iý. (đạo nhất 
nhỉ đĩ : Đạo chỉ có Một). 


Chúng ta cứ bình thản vô tư mà xét mọi thứ LÝ trong thiên hạ mới 
thấy rằng chỉ có LÝ DỊCH là đạt tiêu chẩn “át có và đả của một chân 
lý, Nguyên lý ,hấðŸý+ZVậy DỊCH LÝ chính là LÝ CĂN СОС TUYỆT 

I của mọi LÝ tương đối ngọn ngành. 


'* Tóm lại : 

Với Vũ Trụ Vô Hữu (Trong đó có Con Người), Lý Dịch là biến hóa 
để hóa thành, cái vừa hóa thành đó liền, lập tức Biến Hóa bất chấp 
không gian, thời gian. Nói theo thuật ngữ của Dịch Lý Việt Nam, thì 
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Dịch Lý là tiên hậu thiên trí tri ý. Nói cho dë hiểu hơn, thì Dịch Lý là lý 
lẽ biến động biến đổi biến hóa đã đang và sẽ mãi mãi chỉ phối muôn vô 
hữu vật... tức con người và muôn loài chỉ xứng đáng là con cháu chắt 
chít của Dịch, mang nghiệp Dịch, bất kể là có biết hay không biết điểu 
này. Tất cả chỉ là thành viên trên sân khấu Dịch Biến mà thôi. Rõ ràng, 
Dịch là Tất Cả. Dịch Lý là âm dương lý. Chỉ có : 

nhất lý là âm đương lý, 

nhất luật là biến hóa luật. 


Luân thêm về biến hóa luật : 

Với khí cụ sắc bén sẵn có ở trong Tự thân mỗi con người là lý 
trí, chắc chấn bạn khó chối nhận : Biến động Biến đổi Biến hóa là 
chân lý mãi mãi và các bạn chỉ tổn tại những vấn nạn : 

t Có chắc chắn rằng trong vũ trụ vô hữu, Biến hóa luật là nhất 
luật không ? hay còn nhiều thứ luật quan trọng hơn biến hóa luật ? 

Xin thưa : Biến hóa luật là luật . của mọi quy luật, nó là 
siêu siêu luật, siêu siêu nhiên luật, vì ly nào thi luật đó. Luật do Lý mà 
thành. | 

% Các bạn lại hỏi : loài Người có tìm ra được Quy Luật đó hay 
không ? Nó có vĩnh cửu hay không ? 

Xin thưa : Loài Người đã khám phá ra Biến hóa luật từ lâu rồi, 
nhưng vấn để giải thích vå biến hóa luật còn rất mơ hổ, rất mù mờ, 
thậm chí phản lại những nguyên tắc của khoa học thông thường, tỉ nhự 
nói Bát tượng ( Bát Quái ) đã có sẵn trên lưng của Linh Qui, con rùa 
thần ! - Kỳ này, Biến hóa luật được và bị Dịch Lý Việt Nam giải thích 
thỏa đáng, phù hợp với Khoa học Tự nhiên và với cả Khoa học Huyền 
bí. | 
% Có bạn lại hỏi : Dịch Lý là Lë Thật, là Biến Động Biến Đổi 
Biến Hóa, thì Dịch Tàu căng 06 BÀI 9:6. 

Xin thưa : Nhà Bác Vật và người bán xót së Иб về nguyên tử 
và giải thích vè nó Át là khác nhau nhiều. Cho nên vấn để nói tới hay 
không nói tới £t là không quan trọng, chỉ có sự Lý Giải vë Lë Thật mới 
thật quan trọng. Sự lý giải nào càng chính lý, càng chính danh mới đáng 
nói tới, không nên chấp vào kinh điển. 
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Lý Biến Hóa là cái lý lẽ có thật trong muôn đời và ở mọi ndi. Lë 
ấy phải có thật như thế trong muôn đời уй @& mọi nơi. Có vậy, mới xứng 
danh là chân lý mãi mãi, chân lý tuyệt đối; bởi vì hễ đã gọi là lẽ thật, 
thì lẽ ấy phải có thật từ lúc chưa có trời đất cho đến nay và từ nay 
đến mãi mãi về sau... Nếu chúng ta bình tâm suy xét lại, kể т} 
thâm tâm sâu kín và lặng lẽ , tận trong cõi lòng minh ( Vô Ні 
cho đến vũ trụ vô hữu bao la rộng lớn bên ngoài, xem coi có cái gì cki 
chi là không biến động biến đổi biến hóa không ? Không bên chuyển, 
không xê dịch không ? 

Nếu tất thảy đều biến hóa, thì biến hóa là cái lẽ có thật, lẽ thật 
trong tất cả, bất kể không thời gian nào. 


Khi chúng ta nói đến chân lý, tức là nói đến cái lẽ hằng có thật 
trong khắp cùng muôn nơi, ở khắp cả muôn đời và mãi mãi, bất chấp ý 
riêng của con người hoặc ý riêng của muôn loài vạn vật (vạn hữu cũng 
có ý riêng của nó). Bàn về chân lý, trong kinh Dịch, tiền nhân nói đúng 
mà chưa chứng minh rõ : “dịch, biến dịch dã; biến dịch, bất dịch да”, 
tạm hiểu : Dịch có nghĩa là Biến Dịch; còn cái lẽ biến dịch thì không 
làm sao mà biến đổi được nữa. Bổn phận của chúng ta ngày nay phải lo 
chứng mình câu nói trên đây là đúng. “Tất cả đều đổi thay trừ lý đổi 
thay thì không bao giờ thay đổi” 


Khi chúng ta đi tìm học Dịch Lý, tức như chúng ta bước chân vào 
con đường Lý Học Truy Nguyên, tức là con đường truy tầm Chân Lý, vì 
Dịch Lý là Chân Lý. Khi đã là Chân Lý thì nó phải có tính cách khấp 
cùng, vinh hằng, nơi nào cũng có, chỗ nào cũng có và thời nào cũng 
có, cũng đúng là Biến Hóa, đứng ở chỗ cao nhất lẫn chỗ thấp nhất, 
đúng ở chỗ thanh khiết nhất, trang nghiêm nhất, uy nghỉ nhất lẫn nơi ô 
trọc nhất, loạn lạc nhất, xô bổ nhất, đúng ở chỗ thiện nhất lẫn cả nơi ác 
nhất, đứng. ở xã hội loài người thì cũng đứng ở chỗ xã hội muôn loài đã 
qua, hiện nay và chưa đến. 


Nếu lẽ Biến Hóa chưa có , thì chưa Hóa Thành ra cái LINH ĐỘNG 
SIÊU TUYÊT, МАО NHIỆM, HUYỀN DIỆU nào cả, vẫn chưa có Hóa 
Thành ra Tạo Hóa, Thượng Đế, Niết Bàn, Thiên Đàng, Thánh Thân, 
chưa có Hóa Thành ra con người... Nhưng hiện nay, cơ nghiệp Tạo Hóa 
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đã dày аду, đã có nghiệp Dịch Biến; do đó, Con Người với Lý Trí mới 
nói đến và lập thành khoa học về LÝ BIẾN HÓA được. 

Các bạn hãy bình suy nghĩ, cái gì mà nằm bên ngoài Biến Hóa 
thì vẫn do Lý Trí tưởng nghĩ đến, ái gì mà bạn cho rằng nó có thật và 
ngoài Lý Trí, bạn ơi ! trước tiên cái đó vẫn là ý tưởng, ý nghĩ của các 
bạn tức là Lý Trí Biến Hóa Thành ra ý ấy trong tận thâm tâm sâu kín và 
lặng lẽ của bạn mà thôi ! 


Chẳng có gì lạ Сй. Tất cả chỉ là Y. 

Với tính cách khắp cùng, Mọi nơi, Mọi lúc đó, Dịch Lý không giới 
hạn riêng trong một phạm vi nào, một biên cương nào, một vấn để nào. 
Chúng tôi nói : Dịch không là gì cả, mà Dịch sẽ là cái gì đó, cái chỉ đó. 
Dịch không là gì cả, mà Dịch là tất cả. Câu nói này có vẻ quái рд, 
nhưng nó làm sáng tổ được câu : THẦN VÔ PHƯƠNG nhỉ DỊCH VÔ 
THỂ, nghĩa là THÂN thì không phương sở, DỊCH thì không hình bóng. 


Bởi vì tất cả đều - Biến Hóa_ Ngoại trừ Biến Hóa luật_ bất kể là 
Vô Thể hay Hữu Thể đều phải bị và được Biến Hóa và chúng ta cũng 
không lấy làm lạ gì khi thấy các ngành học tập xưa nay đều tự nhận là 
thân thuộc với Dịch Lý hay gốc Dịch Lý mà ra, mà có, mặc dù sự tự 
nhận đó chưa chính danh, chính lý của Dịch Lý. 


Chúng ta hoàn toàn tin rằng vấn để Dịch Lý sẽ không còn bị và 
được hiểu lệch lạc một cách thật thà hay man trá qua một cặp kính mâu 
đây tà kiến sai lệch nông cạn, như trong đã qua nữa. 


Dịch Lý là lẽ Biến Hóa không giây phút ngưng nghỉ, chỉ phối muôn 
loài vạn vật, bất kể vô hình hay hữu hình, bất kể không gian nào, thời 
gian nào, nó là Chân Lý Tuyệt Đối, chứ không phải là thứ Lý LZ Tương 
Đối. 


Dịch Lý đã trở thành khoa học, nó là khoa Siêu Việt Học, và là 
của chung cho nhân loại, ch*ng phẩi độc quyển cho riêng một dán tộc 
nào, một đoàn thể nào, hoặc một cá nhân nào. Và như vậy các bạn sẽ 
thắc mắc : | 

% Thế thì tại sao lại có danh xưng Dịch Lý Việt Nam ? 
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Xin thưa : Diu này rất dë hiểu. Sở di có danh xưng Dịch Lý 
Việt Nam cũng chỉ là chuyện ký danh, ký hiệu của những nhà lịch sử 
Dịch Lý, để đánh dấu địa danh và những thời kỳ suy thịnh, thăng trầm 
mờ tỏ trong vấn để Dịch Lý mà thôi. Vậy, Dịch Lý không của riêng ai, 
mà chỉ là Dịch Lý Thời Nhân, cũng như ta không thể nói Vật Lý Học là 
của Coulomb hay Ampère gì cả, mà là của chung. 


Dịch Lý Trung Hoa là lúc mà người Trung Hoa lập luận, suy luận, 
giải thích và chịu trách nhiệm đối với lịch sử Dịch Lý . 


Và Dịch Lý Việt Nam kỳ này thì cũng vậy, dân tộc Việt Nam có 
trách nhiệm làm sáng tỏ Dịch Lý trong Vận Hội mới của Nhân Loại 
Liên Hành Tinh. 


Чу Vậy, phải chăng nhân có Dịch Lý Trung Hoa, người Việt 

Nam canh cải để trở thành Dịch Lý Việt Nam ?? 
Xin đáp : Những người nào đã học thâm hậu về Dịch Tàu ắt đã 
biết Dịch Tàu không thể nào giải thích cặn kẽ nguồn gốc của Tạo Hóa, 
không giải thích được nguyên nhân tiên khởi phát sinh ra Lý Biến Hóa.. 


Người Việt Nam, trong khi lo tìm hiểu biết vë Tạo Hóa, về Tại Sao 
của mọi cái Tại Sao, v nguyên nhân tiên khởi của mọi nguyên nhân, 
đã khám phá ra được Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức, và cũng nhận ra 
rằng nhờ có khoa Dịch Lý Tàu làm bờ mốc, chúng tôi mới có dịp khám 
phá ra Vũ Trụ Vô Hữu một cách nhanh chóng hơn; và để tỏ lòng có cũ 
có mới, chúng tôi tiếp tục dùng xài danh từ Dịch Lý, thay vì dùng xài 
danh từ Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý, một danh từ rất xứng danh, rất chính 
đanh và chính lý của Vũ Trụ Vô Hữu. 


Vậy, để cho vô tư, chúng ta người Việt Nam, khi nói Dịch hoặc 
nghe người khác nói Dịch, chúng ta сіп phải xác định rõ ràng : muốn 
nói, muốn để cập đến thứ Dịch nào, Vì cùng là Dịch Lý, mà dân Trung 
Hoa nói khác, dân tộc Đại Hàn, Nhật, Anh, Mỹ, Pháp, Ріс... đểu nói 
khác nhau, có khi lại khác rất xa nhau trong một vấn để, bất kể là vấn 
để nào, bất kể vấn để nhỏ lớn. 
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Thật thế, sự suy luận lập luận của Dịch Lý Học Việt Nam phần lớn 
không giống bất cứ Dịch Lý Học của một dân tộc nào trên khắp thế 
giới, và sách vở cổ kim đông tây, đó cũng chính là một trong những lý 
do chính đáng để dân tộc Việt Nam KHAI MỞ KỶ NGUYÊN MỚI vë 
DỊCH LÝ trong Nhân Loại. | 


Đến Vận Hội này, Văn Minh Dịch Lý cổ xưa quả thật đã cực kỳ lu 
mờ trong Nhân Thế .. Nó LU MỜ CÙNG СОС đến xnỗi không thể lu mờ 
hơn nữa được. Vậy, nó sẽ thật sự từ từ SÁNG TÓ LAI theo lẽ tuån hoàn 
tự nhiên. 


Văn Minh Âm Dương Học Việt Nam ngàn xưa bắt đầu sống trở lại, 
nó đã Sống Lại giữa lúc cục diện Nhân Loại đang đi vào Tử lộ, đang bị 
và được người máy Robot hăm he sinh mạng. Nhân loại bất kể ngày 
đêm, bất kể không thời gian nào, cũng có thể xảy ra trận đại hồng thấy 
dễ như chơi. Vì vậy, cực điện Nhân Loại đang trông ngóng, đang chờ đợi 
luồng gió Văn minh Đông phương thổi lên. Một sự thật mà chứng ta cần 
phải lưu ý là : Chỉ có dân tộc Việt Nam không chủ chiến cũng không chủ 
hòa, không a dua chạy theo khoa học cơ khí giết người, cũng không mù 
quáng để sống trong Ниуёп Thoại Duy Vật, Duy Tâm, Duy Thần, Duy 
Linh, Duy Lý gì cả, cũng không chạy theo khoa học đắc dụng thực dụng 
hạ cấp, hạ thấp giá trị đạo lý làm người, nghĩa là chỉ có dân tộc Việt 
Nam không mất gốc Rồng Tiên và rất hài hòa với thời đại liên hành 
tỉnh, nên mới đủ và thừa sức làm sáng tỏ nổi vấn để Dịch Lý mà thôi. 
Văn Minh Rồng Tiên không thua sút bất cứ Văn Minh của một dân tộc 
nào cả. Không có vấn để chạy theo làm học trò hạng bét của ngoại bang 
mà hiu hiu tự đắc không hổ then. Theo thời gian, Nhân Loại sẽ không 
thöa mãn được những Man Kinh Dịch Lý, £t phải tìm đến Dịch Lý Việt 
Nam tân kỳ mà trao đổi, mà học hỏi. Dịch Lý Việt Nam là Vũ Trụ Ngữ, 
Vũ Trụ Đạo. Người đời sẽ lợi dụng Dịch Lý Việt Nam trong mọi ngành 
học thuật để mưu cầu sinh tổn và tiến bộ. | 

Chúng ta đang ở vào Thời Mạt Mạt Pháp và may mắn thay, cũng là 

Thời Phục Pháp, khởi nguyên với Kỷ Nguyên mới Tiên Hậu Thiên Trí 

` Tri Y Thức. Mọi học thuyết lỗi thời sẽ bị và được đào thải, cũng như ý 
niệ m Thiên Lôi bị đào thải bởi cột thu lôi vậy thôi ... 
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Trên tinh thần hết sức vô tư khách quan, chúng tôi nhận định toàn 
bộ nền văn minh Dịch Lý Thế Giới đã qua, hiện nay và sắp tới là như 
thế. Dám mong các bậc cao minh biện chứng lý giải và chỉ giáo thêm. 


(Biên tập theo tư liệu của Sư huynh CAO THANH Dịch học sĩ) 
Viết xong giờ DI _ PHÊ HAP 
Hòa Hưng, ngày mùng 07 tháng 08 năm Tân Mùi 


(14/09/1991) 


МАМ THANH Dịch học sî. 
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BÀI II 


SỰ ĐẶT TÊN 


(ĐỊNH DANH) 


1. DANH LÀ GÌ ? 


Danh là âm thanh, hình tượng, nét vẽ, ký hiệu biểu diễn hiện 
tượng, trạng thái, ý nghĩa, lý lẽ nào đó của sự vật, sự lý. 

Danh có thể do tự nhiên, có thể do bày đặt của con người hoặc 
muôn vật; gổm có Danh Từ, Danh Tượng, Danh Tính, Danh Ý, Danh 
Lý. 

Con người lúc nào cũng sống trong môi trường tràn ngập Danh. 


Danh là sản phẩm của Trí Tri Y Tiên Hậu Thiên, là Trí Trị Cơ Cấu 
Tượng Hình Hài Thanh. 

Hình thức biểu hiện và ý nghĩa nội dung của Danh biến đổi theo 
thời gian, không gian. 

Muốn hiểu rõ Danh, phải theo qui ước của Danh. Qui ước của Danh 
là Phạm Vi Tình Lý. Ó mỗi phạm vi tình lý, Danh có hình thức và ý 
nghĩa riêng cho trong phạm vi tình lý đó; qua phạm vi khác, Danh có 
thể biến đổi hình thái lẫn nội dung. | 

Riêng xã hội loài người càng phát triển thì nhu câu đặt tên càng đa 
dạng và phức tạp vì Danh là nhu cầu thiết yếu của bất cứ cái TÔI - CON 
NGƯỜI nào để phân biệt chỗ Giống Mà Hơi Khác Nhau (ĐỒNG NHI 
DD của vạn hữu và để truyền thông tư tưởng lẫn nhau giữa những cái 
TÔI - CON NGƯỜI và LOẠI VẬT. 


Vạn Hữu trước kia vốn không tên (Vô Danh), đến nay không thứ gì 
mà chẳng có tên. 


⁄£0 


“Vô Danh thiên dia chỉ thủy, 
Hữu Danh vạn vật chỉ mẫu”. 


Tiển nhân đã liều mạng đặt tên cho cái Lý Không Tên. Do đó, có 
nhiều Danh khó hiểu nổi, không hiểu được. Dù có dùng bao nhiêu 
Danh để diễn tả, cũng không lột hết được sự thật. Lúc ấy, phải Hội Ý, 
Hội Lý mới quán thông được toàn cảnh, toàn thể sự thật. 


Trong tất cả các Danh, thì Danh KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG 
(KHTK) là khó hiểu nhất, không thể hiểu được, vì nó là “không có gì 
hết, không là gì hết”, ngay cả sự hiểu biết cũng không có, thì lấy gì để 
hiểu; cái KHÔNG, muôn ngàn triệu tỷ cái KHÔNG vẫn chưa phải là 
КНТК. Nhưng ёо le thay, danh KHTK đã có, thì dù. khó khăn cỡ 
nào, không thể hiểu được, cũng ráng mà hiểu. CON NGƯỜI có tật lớn 
là muốn biết điểu không thể biết được. Do đó, không tránh khỏi suy 
diễn sai lạc sự thật, như cảnh 5 người mù sờ voi. Nên có người than : 

“Đạo khá Đạo phi thường Đạo 
Danh khả Danh phi thường Danh” 


hoặc “Рао cẩm thông, không thể nghĩ bàn” 


Ngay cả những danh thông thường gån gũi quen thuộc dễ thấy 
biết, nếu không để ý, vañ hiểu về dùng lâm lẫn. Chẳng hạn, danh 
DỊCH LÝ. Đến giờ, còn có người hiểu lầm Dịch Lý là Bói Toán, là Bùa 
Chú, hoặc chấp danh là hễ nói đến Dịch Lý phải có các từ Âm Dương, 
Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ Hành, với các nét, 
các vạch đứt lin, các hình đổ vuông tròn góc cạnh ngôi sao... nếu 
không có những thứ trên, không phải là Dịch Lý. 


Đa số Chấp Danh là Chấp Lời, Chấp Tướng. Như thầy tu thì phải 
váy, phải vậy; hiếu nghĩa thì phải thế nọ thế kia; tình yêu phải có điểu 
kiện này nọ. Sự thật : 

“Chiếc áo không làm nên thầy tu” 
“Tu đâu tóc không cần phải cạo, 
miễn cho rôi cái đạơŸ#m người” 


lãi 


Tình yêu là Tình Yéu, Cuộc đời là cuộc đời, với ý nghĩa trọn vẹn 
của пб. Chú đừng ép uổng theo kiểu “tình yêu là nhìn về 1 hướng” hoặc 
bé cong sự thật : “nhân chi sơ tính bản thiện”. Thiện Ác là phán đoán 
chủ quan, qui ước của từng xã hội Con Người. Loài Người lúc đầu cũng 
như mãi mãí vẻ sau, líc nào chẳng có Thiện Ас, chỉ cố. mức độ. thiền ấc. 
thay đổi ít nhiều tùy theo thời gian và không gian. 


Chấp Danh gồm cả Chấp Ý, Chấp Lý. Người thất nghiệp có khi do 
Chấp Ý, cho mình là thế này, thích thế kia, không cho phép mình làm 
việc nọ, chê khen chọn lựa. Có Đảng Đạo Chấp Lý, cho không phải bạn 
là thù, cho đời là mộng ảo, cho Tương Đối là Chân Lý, cho Tâm có 
trước, Vật có trước; cho chân lý mỗi người Жү thấp đuốc mà tìm vì 
không truyền giảng được, cho con người là linh ư vạn vật, cho chỉ có con 
người mới có lý trí, còn có cây sắt đá muông chim câm thú không cố lý 
trí, không có tình cảm. Të hại hơn, còn đẻ ra nhiều học thuyết duy này, 
duy nọ, chuyên chính này nọ, trong khi sự thật đâu chỉ có vậy. Bệnh 
Chấp Danh kể sao cho xiết. Có người quá sợ tai hại của Danh nên đã tự 
hạn chế, như cấm khẩu, bịt tai, nhắm mắt, đóng tư tưởng lại, nhưng liệu 
họ có thoát khỏi ảnh hưởng của Danh chăng ? - Không ! không bao giờ 
thoát khỏi Danh. Vì họ tưởng Danh là thế này, Danh là thế kia, chứ 
không ngờ Danh là tất cả, Danh là tất yếu, Danh là một sự thật trong 
muôn ngàn sự thật, Vũ trụ muôn loài còn có Danh, huống chi con người 
sao lại không Danh được. 


Danh Tự Nhiên của Tạo Hóa là hình ảnh hiện tượng núi sông, mưa 
nắng, mặt trời, mặt trăng, tỉnh tú, cỏ cây, sắt đá, muông chim, cám thú, 
con người... nói chung là vạn vật; là âm thanh, là tiếng động trầm 
bổng của vạn vật. Tạo Hóa đã đặt tên : bằng cách lưu lại dấu vết, neo ý 
về sự nghiệp công trình Cấu Tạo Hóa Thành bằng tượng hình hài thanh 
nơi muôn vật. Có vậy, ta mới có thể nương theo Danh Tự Nhiên của Tạo 
Hóa mà học hỏi bày chế đủ thứ. Con người khi sinh ra đã dán dẫn tiếp 
thu mọi hiện tượng thiên nhiền để biến thành các ấn tượng tiểm ẩn 
trong bộ nhớ của giác quan và Lý trí. Hiện tượng thiên nhiên lưu lại dấu 
vết là ký hiệu của Tạo Hóa, còn ấn tượng gom tụ thu nhỏ trong bộ nhớ 
con người là tín hiệu lưu trữ. Ký hiệu, tín hiệu này là Danh Tự Nhiên, 
bất chấp ý muốn con người. Danh Tự Nhiên hoàn hảo hoàn thiện nhất 
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thể, nó bộc lộ góm chứa tất cả moi huyën bí khoa học cửa vũ trụ. 
Chúng tôi thường nói chơi mà thật, các Bạn học Dịch đến khi nào thấy 
hiểu cục đá, cột đèn đang nói cười với mình mới là vấn đề, 


Danh thuộc nhân tạo là bắt chước đường đi di nhiên của Tạo Hóa, 
theo qui luật Cấu Tạo Hóa Thành cũng theo đúng mọi lý lẽ đặt tên của 
Vũ trụ và đa số nương theo Danh của Tự Nhiên mà đặt tên. Danh này 
người đời gọi là tín hiệu thứ hai, chỉ có nơi các động vật cao cấp. Nói 
riêng phạm vi loài người, mọi sự đặt tên do con người đều là sự bày đặt 
của trí óc. Con người bày đặt lời nói, chữ viết, hình tượng, điệu bộ, dấu 
hiệu, mã số để phục vụ lợi ích cho nhu cẩu đời sống ngành nghề của 
mình. Danh nhân tạo chỉ phản ảnh phần nào sự thật. Nó là sự thật của 
Danh; chứ không phải là sự thật của sự thật. Dàng Danh nhân tạo để 
chuyên chở sự thật là chuyện bất đắc đĩ của con người. 


Тіёп nhân thường nhắc : 
- Văn di tải Đạo. 
- Văn bất tận Ngôn, Ngôn bất tận Ý, Ý bất tận cùng kỳ Lý. 


Nhìn lại chung quanh con người hiện nay, gån như đâu đâu cũng 
có Danh nhân tạo và lần lần hội nhập Danh thiên nhiên với nhân tạo là 
một. Cái gì con người cũng đặt tên theo ý mình. Con người gặp sự vật 
hơi khác lạ, thường hỏi : cái đó là cái gì ? Là sao ? Và liền tức khắc con 
người dùng Danh nào đó đã đặt sẵn để trả lời hoặc dùng nhiều Danh 
đồng nghĩa, khác nghĩa để diễn tả hoặc đặt Danh mới nếu chưa có sấn 
Danh. Như đó là tấm bảng, là em tôi, là cục đá, là ông Địa, là Thiên 
Lôi; hoặc Dịch là Biến Hóa, Biến Động, Biến Đổi, Thay đổi, Hóa 
Thành, Trở Nên, Hóa Ra, là Tạo Hóa, là Thiên, là Trời, là không là gì 
cả, mà là cái gì đó, mà là tất cả; hoặc vi trùng lao này lạ quá, chưa có 
tên, ta lấy tên người Khám phá là ông Koch mà đặt tên là vi trùng 
Koch, hoặc toa độ một đỉnh núi xa lạ ta dùng ám số Z 287... 


Tóm lại, đối với chúng ta là người nghiên cứu Dịch Lý là con nhà 
Văn Lý Học, chắc chắn phải dùng Danh, nhưng khác với người đời một 
tí ngoài Danh Từ, Danh Tượng, Danh Ý, ta chú trọng Danh Lý. Lấy Lý 
gì mà đặt t&n muôn vật ? Tại sao Tôi có tên là con người, là Quốc Sử ? 
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| 
Có thật tên tôi là Quốc sử không ? Tại sao người ta nói tôi tuổi Thân, 
con khỉ chuyên cành ? Có chắc đúng tôi tuổi Thân không ? Tính nết và 
cuộc đời tôi có phải là giống con khỉ không ? Đâu là hữu lý, đâu là vô 
1ý, phi lý ? Rốt cũng, 11 hiểu ra rằng tối chẳng là gì cả, ngưỡi ta muốn 
gán, muốn cho tên gì, neo ý ra sao cũng được. Sự thật tôi vẫn là tôi. 


| 
Người đời thường ít khi rảnh, hơi đâu thắc mắc cùng tột vë Danh, 
nhưng riêng ta phải lý giải cho ra lẽ mới xứng đáng Lý Học Uyên 
Nguyên chứ ta không lẩm cẩm, điên rổ đâu, 


Vậy : 
- Đặt Tên có theo lý lẽ nào không ? 
- Nếu có, thì Lý lẽ đó ra sao ? 


1. ĐỊNH DANH THEO LÝ LẼ МАО? 


Bất cứ một sự Định Danh nào, tự nhiên hay nhân tạo, từ xưa đến 
nay và mãi mãi, đều theo chung một nguyên lý, một qui luật nhất định, 
là điểu kiện ắt có và đủ tối thiểu để thành một Tên như sau : 


1. Phải có sự Lý và ý thức sự Lý : 


Trước hết, phải có sự lý, dù sự lý trừu tượng hay cụ thể, 
trong quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai. Sự lý đó đang gom tụ thu nhỏ 
thành cái hiện hữu, có phạm vi, có giới hạn, дй giới hạn đó là vô cùng 
hay nhiệm nhặt. Sự lý hiện hữu vào một thời điểm (không thời gian) 
bên ngoài hoặc bên trong Tôi con người, cũng như Tôi con người là một 
sự lý hiện hữu đối với muôn vật. 

l 
Khi tôi đặt tên cho sự lý, thì bắt buộc phải có sự lý trước đã và tôi 
hiểu sự lý sao đó, rồi mới chọn tên gọi nó . 


Mọi sự lý trừ KHTK (Không Hoàn Toàn Không) đều là CÓ, dù là 
cái KHÔNG vẫn là CÓ cái KHÔNG, nên gọi là VAN HỮU, là Hậu 
Thiên so với KHTK là Tiên Thiên. Vậy, con người và muôn vật ở số 
CÓ, nên gọi là Hậu Thiên, là Hiện Hữu. 
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Không gian Thời gian có ngay từ lúc KHTK cực, nên mọi sự lý đều 
ở trong Không gian Thời gian. Sự lý hiện hữu vào thời điểm nào đó gọi 
là Phạm Vi Tình Lý. Sự vật, sự việc do lý lẽ nào đó nó hiện hữu và có 
liên quan hữu tình với sự vật sự việc khác, hoặc có Tình Người Tình 
Đời tham dự lý luận vë nó nên gọi là Sự Lý, là Tinh Lý. Không có Sự 
vật việc gì mà không có lý lẽ của nó, đó là sự lý; và bất cứ lý lẽ lý luận 
nào cũng phải lý luận về sự vật việc gì, đó là Гу sự. Các sự lý quây 
quân tụ tán với nhau là Hữu tình, lại thêm có Tình Раа tham du, пёп 
gọi chung là Tinh Lý. 


Vậy, khi có Sự lý, nói đến sự lý nào, thì con người cũng có hiểu 
biết lỷ luận ít nhiều vé nó, chứ không thể nói hoàn toàn không biết, 
không có Tình Ý với nó. 


Đó là có ý thức mờ tỏ về sự lý. 


Mọi sự lý đều phải biến hóa biến động biến đổi, từ hơi hơi khác 
đến quá quá khác, nếu không lưu lại dấu vết với ý nghĩa sở mọn nào 
đó, thì khi sự lý trôi lăn theo thời gian và lẫn lộn trong không gian, 
giống mà hơi khác với sự lý khác, đến lúc cần, làm sao tôi đò tìm cho 
nhanh và đúng sự lý và neo một số ý nghĩa đặc biệt riêng cho sự lý đó. 
Trước khi đặt tên, tôi phải phân biệt chỗ Đồng Dị của Sự lý. Mỗi sự lý 
là Đồng Nhi Di. 


2. So sánh phân biệt chế Đồng Dị của Sự Lý : 
( Tức là so sánh Phạm vi Âm Dương) 


Dĩ nhiên khi TÔI CON NGƯỜI ý thức sự lý là TÔI Ý thức chỗ 
Giống Mà Hơi Khác Nhau (Đồng Nhi Dị) chính nơi sự lý đó, hoặc với 
sự lý khác. Nội dung thực sự của Ý thức chỉ là Ý thức Đồng Nhi Dị, chứ 
chẳng có gì la. Y thức Đổug Nhi Dị là zó so sánh, phán biết chỗ Giống 
Mà Hơi Khác ở sự lý, gọi tắt là so sánh Phạm vi Âm Dương hay Phạm 
Vi Tình Lý Âm Dương. 
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Thí dụ : Bạn có một vòng tròn như váy : 
Bạn có đám gọi (đặt tên) vòng tròn này 
là lớn hay nhỏ không ? 


- Nếu bạn chưa nói được lớn hay nhỏ, là vì bạn chưa có Phạm Vi 
Tình Lý để so sánh phân biệt Dóng Dị (Âm Dương) với nó. 


- Nếu Bạn nói ngay là lớn hay nhỏ là vì Bạn đã ngầm có Phạm Vi 
Tình Lý Âm Dương, đã so sánh phân biệt theo quí ước từ lâu trong trí óc 
Bạn, chứ không cần mỗi lần lập lại qui ước. 


Sự thật một mình nó thì không có Danh là lớn hay nhỏ, mà nó vừa 
lến уа nhổ, lổñ nhọ cồng lức, chăng lof ch#ng nhở, Sở dŸnối đước lớn 
hay nhỏ là do ở trong Phạm Vi Tình Lý. Như : 


Trong Phạm Vi Tình Lý AB 
so sánh theo chiều hướng của người, 


nhỏ lớn 
thì vòng tròn A đáng gọi là lớn so với 
vòng tròn B đáng là nhỏ. 


Nhưng qua Phạm Vi Tình Lý AC 
thì vòng tròn A đâu đáng gọi là lớn nữa 
mà đáng là nhỏ so với vòng tròn C đáng @ 
là lớn. 


Nếu chồng chất, рап ghép hai phạm 
vi tình lý vào nhan, thì vòng tròn A vừa Ki 
ма nhớ, chăng lớn chăng nhớ. 


Lớn là Nhỏ, Nhỏ là Lớn 
Dương là Â m, Âm là Dương. 


Đông là một vòng tròn A mà Dị là { i 
có Hai : lớn - nhỏ : nhỏ : lớn 
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Vậy, A lớn hay nhỏ ? Nói : 
- Lớn cũng đúng, nhỏ cũng đúng, 
- Lớn cũng sai, nhỏ cũng sai. 


Đúng Sai phải có phạm vi tình lý, rồi so sánh chỗ Đồng nhi Dị, tức 
là Âm Dương, thời mới có thể xác định được theo qui ước của Tôi trong 
phạm vi đó, và chỉ đúng sai cho phạm vi đó mà thôi. 


Lớn là lớn so với nhỏ. 
Nhỏ là Nhỏ so với Lớn. 


Lớn Nhỏ cùng ban nghĩa cho nhau, để cả hai cùng có lý. 
Một mình Lớn là Vô Lý. Một mình Nhỏ là Phi Lý. 
Vì lấy gì gọi nó là Lớn ? 


- Vì có so với cái Giống Mà Hơi Khác nó là Nhỏ. Hoặc ngược lại. 


Vậy, Lý là lớn nhỏ cùng lác, một ẩn một hiện. 
Lý là Vô Hữu cùng lúc, là Âm Dương cùng lúc. 
Gọi được là Âm phải có Dương ban nghĩa. 
Gợi được là Dương phải có Âm so sánh. 


Âm chỉ có giá trị đối với Dương và Dương chỉ có giá trị đối với Âm 
trong phạm vi tình lý Âm Dương đó mà thôi. 


Người học Dịch rất chú ý đến Phạm Vi Tình Lý. Muốn hiểu đúng 
mọi người mọi việc, lúc nào cũng phải xác định rõ phạm vi tình lý. Tức 
là tập có thói quen định nghĩa lại bất cứ Danh nào khi chưa rõ, chưa 
cùng qui ước, để tránh ngộ nhận đáng tiếc. 

Định nghĩa lại Danh là Chính Danh, Chính Nghĩa, Chính Lý, là đưa 
Danh vào đúng Phạm Vi Tình Lý của nó. 


Tóm lại : Phạm Vi Tình Lý Âm Dương là phạm vi Một mà Hai. 
Phạm vi Một là ĐỒNG (cùng chung, giống nhau) gồm có Tình Lý Âm 
Dương là Hai là ĐỒNG DỊ (Giống mà hơi khác với nó). 
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3. Chọn và gán tên cho sự Lý . 


Sau khi ý thức phân biệt chỗ Đồng Dị của Sự Lý, nếu sự lý xẩy ra 
đúng như qui ước của Tôi, thì Tôi chọn và gán cho sự lý một hay nhiều 
†ên thích һар cố săn ý nghĩa nào đó hoặc сїз có ý nghĩa gì, 


'Tên có rất nhiều, tha hó tôi chọn lựa hoặc bày đặt Tên mới. 
Dù là Tên cũ hoặc tên mới, mỗi tên gắn cho sự lý nào, tôi cũng xác 
định lại hoặc ấn định ý nghĩa theo qui ước tôi chấp nhận hay đặtra. | 


Chăng hạn, vòng tròn А khi nay được so sánh wong phạm vi {6а 
nhỏ, theo chiểu nhìn của tôi, nó bằng vòng tròn quả cam, so với vòng 
tròn B bằng vòng tròn quả chanh, mà tôi thường cho là quả cam lớn hơn 
quả chanh. Vậy, tôi kết luận A lớn hơn B. Vậy, tôi có lý của tôi khi cho 
A lớn. Còn Bạn thì sao ? Nếu Bạn so sánh А bằng quả cam với C là cái 
nón, chắc chắn bạn cho А là nhỏ. Cái lý của bạn cũng đúng. CẢ hai ta 
đều có lý cả. Tôi và bạn sẽ tôn trọng và thông cảm nhau, đâu có cãi lộn, 
giành nhau hơn thua. Phải chi mọi người đều biết rành cái Lý Đặt Tên 
của mọi Tên như thế, thì có thể bớt gay cấn, có thể gần nhau hơn, ban 
nhỉ ! 
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4. Neo ý vé Sự Lý cưag cái Tên cua nố :' 


Bất cứ cái Tên nào cũng mang ít nhiều nghĩa lý, mà Tôi Con người 
hay Tạo Hóa gửi gấm sự lý qua trong cái Tên đó. Tên đó đi sâu vào tâm 
khẩm bộ nhớ của tôi với nghĩa lý nào đó. Vậy là tôi đã neo ý vë sự lý 
cho cái tên tôi đã chọn cho nó. Qua trung gian của Danh Từ, Danh 
Tượng, Danh Tính, Danh Ý, Danh Lý, Tôi Con người dần dần đồng nhất 
hóa Danh với Sự Lý. 


Tên đó thì Sự đó. Sự đó có Tên đó. 
Có Tượng đó thì có Lý đó. Có Lý đó thì có Tượng đó. 
Không cho phép lầm lẫn với cái khác. 


Sự đông nhất hóa Danh với Sự lúc đầu rất tiện lợi cho suy tư, học 
hỏi trao đổi, neo ý, nhưng về sau lý trí có thể suy luận toàn bằng Tên 
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mà chăng cần дёп Sự. Thới quen suy luận bằng Tên khiến *Tó; Con 
Người ngày càng lệ thuộc bởi Danh; không có Danh thì Tôi khó suy 
luận. Sự lệ thuộc Danh trong suy nghĩ, không phải là Chấp Danh, giống 
như bánh xe phải lăn trượt trên mặt đường, vẫn phải bám mặt đường 
mà không dính cứng, lúc đó lý trí tôi lướt qua Danh mà Hội Ý Hội Lý 
rất mau về sự thật, vì tôi biết rõ Danh chỉ là qui ước, sự bày đặt của lý 
trí, là phương tiện chuyên chở sự thật, chứ chưa phải là sự thật, Bánh xe 
phải lăn tới đích, chứ mặt đường không phải là đích. Danh tạm thời đeo 
một số ý về sự lý để mở đường dẫn lối cho ta đi đến hiểu-toàn vẹn sự 
lý (toàn giác), cũng như bánh xe tạm thời phải bám mặt đường thì mới 
lăn tới bến bờ được, Vừa bám vừa buông là cách khôn ngoan tiến bộ 
nhất, 


Dĩ nhiên, qua nhiều không gian thời gian, Danh cũng phải biến 
đổi, nên ít có Danh nào giữ được nghĩa lý ban đầu được neo. Tam sao 
thất bản, ngoa ngôn ngoa truyền, ông nói gà bà nói vịt, nóimà không 
biết mình nói gì, nghe mà không biết mình nghe gì, thấy vậy mà không 
phải vậy; chưa nói đến bọn giả Danh, lộng giả thành chân, loạn ngôn 
lộng ngữ, chính tà khó phân, làm điên đảo lòng người. 

Bởi vậy, hãy thận trọng : 

Trông là Lâm, 
Nghe là Lạc, 
Hiểu là Sai. 

ó đây, chúng ta phân tích cái Lý Đặt Tên muôn đời và mãi mãi 
của Tự nhiên và Nhân Tạo, bất chấp Danh giả hay Danh thật, đặt tên 
trong vô thức hay có ý thức, đều phải trải qua bốn giai đoạn trên : 

1. Ý thức Sự lý 

2. So sánh Phạm vi Âm Dương 
3. Chọn gắn Tên 

4. Neo Ý. 


Có thể lúc nào đó, diễn tiến của sự thật đặt tên quá nhanh hay quá 
chậm, tưởng chừng như không theo thứ tự hoặc không có đủ các giai 
đoạn như trên. Sự thật, Lý đặt tên quá chặt chẽ rõ ràng như thế, không 
còn lý lẽ nào khác, không thể thông qua giai đoạn nào được. 
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III. GIÁ TR} СОА SỰ ĐẶT TÊN | 

Trên bước đường truy tầm chân lý, Người học Dịch vẫn phải dùng 
Danh cũng như mọi người mọi vật, vì dù sao Danh cũng là phương tiện 
hữu ích giúp ta diễn đạt nhanh gọn hơn là trưng bày trực tiếp sự lý có 
nhiều bất tiện. Hơn nữa, đâu phải lúc nào ta cũng cần trực diện sự lý, kè 
kè sự lý bên mình. Kẻ có trí chưa nói đã biết, nói một hiểu mười, 
không như trí thịt thường rêu rao : trăm nghe không bằng một thấy, trăm 
thấy không bằng một sờ. Tuy nhiên, ta phải biết nguồn gốc bản chất giá 
trị của Danh, thì việc sử dụng Danh mới có hiệu quả cao, không mang 
bệnh Chấp Danh. 


Nguồn gốc của Danh là Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh, do 
Tự nhiên, do Con người muôn vật cấu tạo hóa thành. 


Bản chất của Danh vừa là một sự thật một hiện hữu cũng như mọi 
sự thật hiện hữu khác, là sự thật của Danh, vừa là phương tiện điễn đạt 
mọï sự thật khác. 


Giá trị của Danh thay đổi theo không gian thời gian và chỉ có giá trị 
là một qui ước cho riêng từng phạm vi tình lý, nên giá trị của Danh rất 
mỏng manh. Con người và muôn vật có quyển tự do chọn dùng Danh 
nào theo nhu cầu cũng như có quyển tự do sáng tạo bày đặt Danh mới, 
nếu xét thấy sự lý chưa có Danh hoặc Danh cũ không còn thích hợp với 
sự lý. Không ai và thứ gì có độc quyển định danh và cũng không phhi 
nô lệ lệ thuộc vào Danh của người khác vật khác. 


Danh là tất cả. Tất cả đều có Danh, đều là Danh. Nhưng, sự thật 
của Danh, không phải lúc nào ai cũng biết, dễ biết. Dù có đau lòng, ta 
cũng phải phanh phui sự thật của Danh là như thế, để mong được phá 
chấp tối đa mới tránh được nhiều sai lầm ngộ nhận đáng tiếc, để được 
tổn tại và tiến bộ mau chóng. 


Muốn vậy, Người Học Dịch luôn tập có thói quen định danh, định 
nghĩa, dù đã rõ hay chưa vë nghĩa lý, nhất là trước đối tượng chưa cùng 
qui ước, xa lạ với danh. Ta biết chắc rằng mỗi người, mỗi vật hiểu d. 
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giống mà hơi khác nhau, nên tối thiểu phải định danh định nghĩa cụ thể 
rõ ràng để cả hai bên cùng chấp nhận qui ước trước khi đi sâu vào bàn 
luận. 


Sở dt phải định nghĩa cho Danh là chiết tính Tình Ý của người, của 
mình, của muôn vật đang nghiêng nặng về đâu, mức độ hiểu biết sâu 
sắc về sự lý thế nào, để ta dễ dàng tiến thoái. Người đời dùng danh bừa 
bãi, ăn nói lung tung quen rôi, ta nên nhắc chừng họ dùng danh cho 
chính xác, định nghĩa rõ ràng, đang nói ở phạm vi nào thì không được 
lẫn lộn qua phạm vi khác, để khỏi lạc để hoặc hiểu lầm đáng tiếc. 


Chăng hạn, vào năm 1971, trong buổi thuyết trình đông người, có 
vị giáo sư hỏi chúng tôi : “Theo Dịch Lý VN, có Trời hay không ? “ thì 
liên trong trí, chúng tôi chiết tính tình ý câu hỏi đó ngay v một số vấn 
để liên quan; như nội dung, người hỏi, khung cảnh, thời đại, xã hội, 
chính trị, tón giáo, v.v... và chúng tôi yêu cầu giáo sư cho biết Trời 
nghĩa là gì, thì chúng tôi mới trả lời là có hay không. Giáo su nói : 
“Trời như bao nhiêu người hiểu xưa nay”. Giáo sư không chịu định 
nghĩa, còn Trời như bao nhiêu người hiểu xưa nay, thì có trăm ngàn ý 
kiến khác nhau, làm sao xác định. Các bạn chú ý kẻ nổi danh trí thức 
hỏi loại câu hỏi như thế là bẩy rập, là thăm dò, hết sức nguy hiểm. Tốt 
nhất, ta khéo léo tìm cách không trả lời, hoặc nếu muốn trả lời thì bắt 
buộc họ phải có một định nghĩa rổi theo định nghĩa đó ta chọn cách ứng 
đối thích hợp, hoặc nếu cao tay ấn, không sợ gì cả, thì vừa định nghĩa, 
vừa xác định luôn, để dạy cho họ bài học đích đáng, như hôm đó chúng 
tôi đã làm : 


Lễ 
+ Như giáo sư và quý vị đã biết, có rất nhiều quan điểm vé Trời. 
Chắc chắn 100 vị ở đây thì có trên 101 ý kiến giống mà hơi khác nhau 
về Trời. Để khỏi mất thì giờ, chúng tôi xin định nghĩa và trả lời luôn : 
Theo quan điểm Dịch Lý VN, Trời nghĩa là Biến Hóa; với nghĩa Biến 
Hóa, thì có Trời; ngoài nghĩa Biến Hóa thì không có Trời”. 


Sau lời giải đáp của chúng tôi, tất cả đều im lặng một lúc lâu, có 
về trần tu” gay cấn УЯ sau cùng, сайр thấy ai 180 нае phần Ứng nën 
chúng tôi tiếp nối chương trình. 
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Cái bẩy Vô Thần, Hữu Thần, Duy Vật Duy Tâm, Cộng Sản Tư nh 
đã bị hóa giải dễ dàng. 


Một thí dụ nữa : Trên một chuyến xe đò, có một vị đang kể chuyện 
liên miên về những thành quả của khoa học thế giới, lý giải nghe cũng 
хиві tai. Đang túc cao hứng, bỗng бир thốt ra : “Trên đổi, chăñg có gì 
huyền bí cả”. 


Tôi thận trọng xin phép hỏi nhẹ : “Theo ông, huyền bí nghĩa là gì ?” 
Ông đáp ngay : “Huyền bí là cái gì mù mờ, không biết được.”. Tôi hồi 
thêm : “Vậy đối với ông, trên đời cái gì ông cũng biết và biết rõ ràng ?” 
Ông liếc xéo nhìn tôi và không nói thêm gì nữa. Tôi rất buôn ... cười. 
Đúng là cường điệu. Trí thức thường có tật lớn này. 


Thí dụ khác : Hồi ở Đà Lạt, đang là sinh viên, tôi có kết bạn vong 
niên với 1 cụ khoa bảng nổi tiếng nhiều hoài bảo lớn. Cụ đang vận 
động người thành lập Tổ Tiên Chính Giáo. Một hôm, cụ đưa tôi xem và 
yêu cẩu tôi phê bình quyển sách “Kế hoạch Hòa Bình” của cụ vừa viết 
và in xong trên giấy hoa tiên thơm đẹp lắm (định gửi qua Pháp “dự giải 
Nobel? đã nhờ được 5 tòa đại sứ giới ћіёи Су nói đây là đại diện trí 
thức Việt Nam. Tôi rất thán phục thiện chí và công trình của cụ, nên 
1AA lượt dë tưng trang sách, phê bình thăng thĂa. Bất đăé dĩ, 151 phẩi 
chìu ý cụ : “Thưa cụ, nếu cụ bảo đây là đại diện trí thức VN lẫn đâu tiên 
dự Prix Nobel, thì cháu xin nghiêm túc nói : thật là cả một sự nhục nhã 
cho trí thức VN”. Nghe thế, cụ sửng sờ xanh mặt, chết lặng một hổi, 
tưởng chừng mọi cái đều xụp đổ, mọi hy vọng cuối đời tiêu tan thành 
máy khói. Tôi nói : “Cụ đừng tưởng các viện sĩ Hàn lâm Pháp đốt nát 
cả; như cháu đây còn trẻ, hiểu biết còn nông cạn, mà vừa đọc qua sách 
củ a cụ, đã thấy ngay những sai lầm trầm trọng ở tiền để, mà tiền để đã 
Sai; thì kết luận vè sau, dù công trình cỡ nào cũng chẳng сб giá trị gì. 
Sách cụ loanh quanh để cao văn minh Âm Dương Học Rồng Tiên, 
nhưng xem lại định nghĩa Âm Dương của cụ : Âm là cõi thấy được, 
Dương là cõi không thấy được. Vậy, ta nên tu về cõi Dương là cõi ở trên 
Trời”. Thưa cụ, nếu thế, thì đây đến núi, cụ thấy gì không ?” Cụ nói 
“có”. Tôi hỏi tiếp : “Qua bên kia núi, cụ có thấy gì không ?” Cụ nói : 
“Không”. Tôi nói : “Bên này núi, cụ thấy được là cõi Âm. Bên kia núi , 
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cụ không thấy được là cõi Dương. Vậy, cụ cần gì phải tu lên tới trên 
Trời, qua bên kia núi đủ rôi vì đó cũng là cõi Dương”. 


Cả quyển sách của cụ được biện luận theo ý nghĩa Âm Dương lệch 
lạc nhu thế, thì bây giờ làm sao sửa lại được; dù có định nghĩa lại cho 
đúng, thì toàn bộ quyển sách phải sửa nát bét hết. Cụ đã quá già rồi 
đâu còn cổng sức làm nổi. Sau đố, nghe nói eu đã bỏ hẳn quyển sách 
này, không gửi dự giải nữa. Tôi mến cụ, kính trọng cụ, nhưng không 
thể để cụ nhân danh trí thức VN bị thảm bại ở vòng loại đầu tiên trước 
diễn đàn quốc tế. 


Cũng một vị trí thức tiển bối nữa, là giáo sư nổi tiếng Đại Học Văn 
Khoa Saigon ngày xưa, nhân lúc tôi đến thăm, do chỗ quen biết, cụ đưa 
cho tôi xem quyển sách tựa là “Đạo Đồng” cụ vừa mới viết và іп ra, 
cũng yêu câu tôi phê bình. Thật tình, tôi chán ngấy việc “bới lông tìm 
vết” này lắm rổi, tôi đánh trống lãng sang chuyện khác. Một hổi, cụ lại 
nhắc : “Sao cậu không đọc ?”. 


Tôi lin nói : “Cụ xem mọi vật chung quanh đây, có cái gì Đồng, 
cụ chỉ giùm cháu”. Cụ thoáng nhìn lại mọi vật, từ cái bàn, cái ly, con 
người, cổng rào; đường đi, nhà cửa .... rồi trầm ngâm rất lâu. Rõ ràng, 
cụ không chỉ được cái nào Bóng, mà trong thâm tâm, với kiến thức của 
một giáo sư, cụ dư biết mọi vật là Đồng МЫ Dị. Vậy mà cụ cứ một mực 
viết sách để tựa kêu gọi về Đông. Hóa ra sách của cụ chỉ là nói lên cái 
mơ ước, chứ không phải sách dạy cho người ta biết sự thật. 


Nhìn tựa sách là biết rồi, cần gì phải đọc. 


Hiểu lầm, dùng sai, cố chấp Danh là chứng bệnh nhan nhản khắp 
nơi, ở mọi thời đại, gây tai nạn không biết bao nhiêu mà kể. Không chỉ 
người dân thường mà ngay cả đại trí thức cũng vướng bệnh ấu trĩ này. 
Họ lo xây dựng tòa lâu đài nguy nga dó só, nhưng lại ở trên nền cát của 
Danh, chỉ cần bảo họ định nghĩa Danh, thì tự họ cho thấy họ chẳng hiểu 
Danh là gì. Họ nói huyên thuyên mà cuối cùng họ không hiểu mình nói 
gì. 
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Chúng tôi khuyên tất cá nên học tập, nghiên cứu bài Sự Đặt Tên 
cho kỹ, thì may ra mới phá nổi bệnh Chấp Danh, mà tiến bộ nhanh 
chóng. Nhất là trên đường học Dịch Lý, cần phải Biến Thông Danh Ý để 
đạt Thần Hoạt Bát Biến Thông, thì mới có thể cùng Thần Tri Hóa, Quán 
Thông Cảm Thông Thiên Dia. _ 
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Thiện- Hiều nói : 

- Tất-Đạt, tôi thấy dường như anh cũng còn thích đùa bỡn chút đỉnh. 
Tôi tin anh, và biết anh đã không theo một vị thầy nào, nhưng đến cả 
chính anh lại không có một lý-thuyết, một tư-tưởng nào hay sao ? Anh 
lại không khám phá cho chính mình một vài tri thức giúp anh sống hay 
sao ? Tôi sẽ rất sung-sướng nếu được anh nói cho nghe về điều ấy. 

Tất-Đạt nói : 

- Vâng, tôi đã có những ý-nghĩ và hiểu biết thâu nhặt được thỉnh 
thoảng. Đôi khi trong một giờ hay một ngày, tôi đã trực giác có tri-thức, 
hệt như người ta cảm thấy sự sống trong nhịp tim. Tới đã có nhiều ý 
tưởng, nhưng thật khó nói cho bạn nghe v chứng. Nhưng đây là một ý 
tưởng đã làm tôi chứ ý. Thiện-Hữu, sự khôn ngoan không thể truyền 
cho kẻ khác. Trí huệ mà một người hiển triết cố truyền lại luôn luôn 
nghe có vẻ điên rổ. 

- Anh đùa đấy chăng ? Thiện-Hữu hỏi. 

- Không, tôi đang nói với bạn điểu mà tôi đã tìm thấy. Kiến thức có 
thể truyền được nhưng trí huệ thì không. Người ta có thể tìm thấy nó, 
sống trong nó, được thêm sức mạnh vì nó, làm nên những phép lạ nhờ 
nó, nhưng Người ta không thể truyển dạy nó được. Tôi đặt nghi vấn về 
điểu này từ hổi còn trẻ, và chính nghi vấn đó đã làm tôi xa lánh mọi 
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thây học. Có một ý tưởng tôi suy ra, Thiện-Hữu, mà có lẽ bạn cho tôi là 
một trò đùa hay một sự điên rổ nữa : ấy là trong mọi sự thật, điểu 
ngược lại cũng dưng không kém: Chằng hạn, một sự thật chỉ ¿ó thể 
diễn tả và gói gọn trong danh-từ nếu sự thật chỉ có một mặt. Mọi điều, 
nếu được suy tưởng và diễn tả thành danh từ thì đều là phiến diện, chỉ 
là nửa phẩn sự thật, nó thiếu hẳn tính toàn vẹn, tròn đây, nhất thể. Khi 
đức Phật дау vè thế-giới, Ngài phải phân chia thành khổ đế và niét 
bàn. thành vọng và chân, thành khổ đau và giải thoát. Người ta không 
thể làm khác hơn, không có phương pháp nào khác cho những người 
giảng dạy. Nhưng thế-giới tự nó, ở trong ta và xung quanh ta, thì lại 
không bao giờ phiến diện. Không bao giờ một người lại thuần là khổ 
hay thuần lạc, không bao giờ một người lại thuần thánh thiện hay thuân 
tội lỗi, chỉ đường như thế bởi vì chúng ta bị mắc phải một ảo tưởng rằng 
thời gian là cái gì có thực. Thời gian không có thực, Thiện-Hữu, tôi đã 
luôn trực nhận điều này. Và nếu thời gian không thực có, thì tưởng 
tượng ngăn chia cõi đời này với cõi уб cùng, ngăn chia thiện và ác, 
hạnh phúc và đau khổ, tất cả chỉ là một ảo tưởng ... 


- Sao lại như thế ? Thiện-Hữu hỏi hoang mang. 

-Này nhé bạn ! Tôi là một kẻ phạm tội và bạn là một kẻ phạm tội, 
nhưng một ngày kia người tội lỗi cũng sẽ là Đại-ngã trở lại sẽ đạt Niết- 
bàn, sẽ trở thành một đức Phật. Nhưng ý niệm “môt ngày kia” ấy là một 
ảo tưởng : đây chỉ là một sự so sánh. Kẻ tội nhân không phải đang tiến 
hóa, mặc ай tư-tưởng ta không quan-niệm khác hơn. Không, đức Phật 
tiểm-năng đã sån có trong người tội lỗi, tương lai đã ở trong hiện tại. 
Đức Phật tiểm tàng ấy phải được trực nhận trong người kia, trong bạn, 
trong tất cả mọi người. Thiện-Hữu, thế-giới không phải bất toàn hay 
đang từ từ tiến trên đường dài để đạt đến toàn thiện : Không, nó hoàn 
hảo trong mọi giây phút, mọi tội lỗi đều mang theo với nó sự ân xá, 
mọi trẻ con đã là những ông già tiêm tàng, mọi тат non đã sẵn mang 
chết chóc, và trong mọi người hấp hối đã có sự sống vĩnh-cửu. Một 
người không thể nào thấy được người khác đã đi bao xa, đức Phật hiện 
hữu trong kẻ trộm cướp và tay bạc bịp, kẻ trộm cướp hiện diện trong 
người Bà-la-môn. Trong lúc quán tưởng sâu xa, ta có thể bất chấp thời 
gian tính, thấy đồng thời tất cả quá-khứ, hiện tại, vị lai, và khi thấy mọi 
sự đều tốt, đều hoàn hảo, mọi sự đều Đại-ngã, linh-hổn. Bởi thế đối 
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với tôi, dường như mọi sự vật hiện hữu đều tốt cả, chết cũng như sống, 
tội lỗi cũng như thánh thiện, khồn ngoan cũng như điên гб. Mọi sự đều 
cần thiết, mọi sự chỉ cần sự biểu đồng tình của tôi, cái gật đầu của tôi, 
niềm yêu thương và thông cảm của tôi : lúc đó tất cả đều tốt đẹp đối 
với tôi và không gì có thể làm hại tôi nữa. Tôi đã học qua thể xác và 
linh hôn tôi rằng tôi cán phải phạm tội, cần phải đấm mê dục lạc, cần 
phải lao tâm nhọc trí kiếm tin của, trải qua những cơn buôn nôn và 
xuông tận cùng hố thẩm tuyệ‡ vong, để mà hoc yêu thương cuộc đời, và 
không còn so sánh nó với một thế-giđi tưởng tượng viễn vông do mình 
ao ước, không còn so sánh nó với một ảo tưởng nào về toàn-thiện, mà 
trái lại để cuộc đời nguyên-trạng của nó, những điều này, Thiện-Hữu ơi, 
là vài ý tưởng trong đâu tôi. 


'Tất-Đạt cúi xuống nâng một hòn đá khỏi mặt đất, cầm trên tay 

- Đây, chàng nâng niu viên đá, đây là một viên đá mà trong một 
thời gian nào đó có lẽ nó sẽ là đất, và từ đất trở thành cây, loài vật hạy 
người. Trước đây có thể tôi đã nói : viên đá này là đá, nó không có giá 
trị, nó thuộc về thế giới vật chất trơ lẽ, nhưng có lẽ trong vòng biến hóa 
viên đá cũng có thể trở thành người và linh hôn, vậy thì nó cũng quan 
trọng. Đấy là diu mà đáng lẽ tôi đã nghĩ. Nhưng bây giờ tôi lại nghi : 
hồn đá này là đá, nó cũng là loài vật, Chúa và Phật. Tôi không yêu kính 
nó vì nó là một vật và sẽ trở thành một vật gì khác, nhưng vì nó từ lâu 
đã và mãi mãi sẽ là mọi sự. Tôi yêu nó chỉ vì nó là một hòn đá. Tôi 
thấy giá trị và ý nghĩa trong mọi đường vân tinh vi của nó và trong mọi 
lỗ hổng, trong màu vàng, màu xám, trong vẻ cứng và âm thanh của nó 
khi tôi gõ lên trong sự khô ráo hay ẩm ướt của bể mặt. Có những hòn đá 
sờ giống dầu hay xà phòng trông giống như lá hay cát, và mỗi viên đá 
đều khác biệt và tôn thờ Toàn-thiện một cách riêng, mỗi viên đá đều là 
Đại-ngã. Đồng thời nó lại cũng rất là đá, trơn như dầu hay xà phòng và 
chính điều đó làm cho tôi thích thú và thấy nó thần diệu, đáng tôn thờ. 
Nhưng thôi, tôi không nói thêm nữa. Danh từ không diễn tả được tư 
tưởng bao nhiêu. Những ý tưởng luôn luôn trở nên hơi khác đi ngay khi 
chúng được diễn tả, chúng trở nên méo mó, đôi khi điên rổ. Tuy vậy, 
điểu này cũng làm cho tôi lấy làm thú vị và có lẽ đúng, rằng cái gì có 
giá trị, là chân lý đối với một người, thì đối với người khác nó dường 
như vô nghĩa. 
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Thiện-Hữu lắng nghe trong im lặng. 
- Tai sao anh kể cho tôi nghe vë hòn đá ? Chàng hỏi sau một lúc 
ngập-ngừng. 


- Tôi không cốt làm thế. Nhưng có lẽ điều ấy chứng tỏ rằng tôi 
yêu hòn đá, con sông và tất cả mọi sự mà ta thấy đây và từ đó ta có thể 
học. Tôi có thể yêu thương một hòn đá, Thiện-Hữu ạ, và một thân cây 
hay тиф mảnh vỏ cây. Đấy là những sự vật, và người ta có thể yêu mến 
sự vật nhưng agười ta không thể yêu mến danh-từ, Vì thế, những lời 
giảng dạy đối với tôi thật vô dụng. Chúng không cứng, cũng không 
mềm, không màu sắc, không góc cạnh, không mùi, không vị. Chúng 
không có gì ngơài ra danh-từ. Có lẽ chính chúng đã ngăn cản bạn đạt 
đến bình an. Có lẽ quá nhiều danh-từ, vì cả đến sự giải thoát và đức 
hạnh, khổ và lạc, cũng chỉ là những danh-tỲ, hởi Thiện-Hữu. Niết-bàn 
không phải là sự-vật, chỉ có danh-từ Niết-bàn mà thôi, 


Thiện-Hữu : 
= Niết bàn không chỉ là một danh-từ, Tất-Đạt, Đó là một ý-tưởng. 


Tất-Đạt tiếp : 

- Nó có thể là một ý-tưởng, nhưng tôi phải thú thật với bạn rằng tôi 
không phân biệt mấy giữa Y-tuóng và Danh-từ. Thành thật mà nói, tôi 
cũng không рап cho Ý-Tưởng nhiễu quan trọng nữa, Tôi quan tâm đến 
sự vật nhiều hơn, Chẳng hạn, có một người ở trên khúc sống này đã là 
tiên phong của tôi và thấy tôi. Ông ta là một người thánh thiện trong 
bao nhiêu năm đã chỉ tin vào dòng sông, và không tin gì khắc. Ông ta 
để ý rằng tiếng con sông đang nói với ông ta. Ông ta học từ đó, nó dạy 
dỗ, giáo đục ông ta. Con sông đối với ông ta như một thượng đế, mà 
trong nhiều năm ông không biết rằng mỗi làn gió, mỗi một đám mây, 
mỗi thân chim, mỗi con bọ cũng đều thần tiên không kém hiểu biết và 
có thể dạy cho ta hệt như dòng sông mà ông tôn sùng. Nhưng khi người 
thánh-thiện ấy bỏ đi vào rừng, ông ta biết hết mọi sự, ông ta biết hơn 
cả bạn và tôi, mà không сіп ћу hay sách vở, chỉ vì ông ta tin tưởng 
dòng sông. 
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Thiëén-Hüu nói : 

- Nhưng cái mà anh gọi là “sự vật” ấy, nó có phải là một cái gì có 
thật hay không, một cái gì thực hữu nội tại ! Nó lại không chỉ là ảo ảnh 
của phù trần, hình bóng, hiện-tượng mà thôi hay sao ? Hòn đá của anh, 
cây cối của anh, chúng có thực hay không ? 


Tất-Đạt nói : 

- Dièu đó cũng không làm tôi bận-tâm máy may. Nếu chúng là ảo 
tưởng thì tôi cũng là ảo tưởng, và như thế chúng luôn luồn дпр một 
tính chất với tôi. Chính điểu này làm cho chúng đáng kính đáng yêu biết 
mấy. Chính vì thế mà tôi có thể yêu chứng. Và đây là lý-thuyết sẽ làm 
cho bạn cười nữa, Thiện-Hữu. Ấy là với tôi, dường như thương yêu là 
điều quan trọng nhất trên đời. Những tư-tưởng gia vĩ-đại có thể đặt nặng 
vấn để tìm hiểu vũ-trụ nhân-sinh, giảng giải và khinh bỉ nó. Nhưng tôi 
nghĩ chỉ có một điểu quan-trọng là yêu thương thế giới, không phải 
khinh Ы nó, không thù ghét nhau mà phải nhìn thế giới và nhìn chính 
chúng ta cùng mọi sự vật với lòng yêu thương và kính trọng. 


- Tôi hiểu điều đó, Thiện-Hữu bảo. Nhưng đây chính là cái mà đức 
giác ngộ gọi là vọng tưởng. Ngài dạy lẽ độ lượng, nhẫn nhục từ bi . ‘|e 
nhưng không day yêu thương. Ngài giới răn chúng ta không được trói 
buộc mình vào những tình yêu thế tục. È | 


- Tôi hiểu, Tất-Đạt nói, nụ cười chàng sáng ngời hào-quang, tôi 
hiểu, Thiện-Hữu, và đây chúng ta lại đang rối ren vì nghĩa danh-từ lọt 
vào trong sự tranh chấp của những tiếng, lời, vì tôi không phủ nhận rằng 
danh-từ của tôi vè yêu thương thật là trái ngược với những lời chỉ dạy 
của đức Cổ-Đàm. Chính vì thế mà tôi khinh thường danh-từ thế đó, 
Thiện-Hữu, vì tôi biết mâu-thuẫn kia chỉ là một ảo tưởng. Tôi biết ý tôi 
không mâu-thuẫn với Đức Phật.Thật vậy, làm sao ngài có thể không 
biết đến Tình-yêu. Ngài, người đã trực nhận mọi sự phù phiếm giả tạo 
của nhân-sinh, nhưng mặc dù vậy, Ngài vẫn yêu nhân-loại đến độ đã 
tận tụy một đời chỉ để giúp đỡ và giáo-dục con người. Với các bậc thầy 
cao cả này, cũng thế, tôi xem sự vật quan-trọng hơn danh-từ, hành-động 
và đời sống của Ngài đối với tôi quan trọng hơn quan-niệm của Ngài, 
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Không phải vì lời nói hay tư-tưởng của Ngài mà tôi xem Ngài là một 
vĩï-nhân, mà chính là hành vi và nếp sống của Ngài. 


Hai người im lặng một lúc lâu, khi Thiện-Hữu sửa soạn từ giã, 
chàng nói : 

- Cảm ơn anh đã nói cho tôi nghe những ý tưởng của anh, Tất-Đạt. 
Một vài ý tưởng thật là quái lạ. Tôi không thể nắm vững được chứng 
ngay. Tuy nhiên, cảm ơn anh và chúc anh hưởng nhiều ngày bình an. 


Nhưng trong thâm tâm, chàng lại nghĩ : Tất-Đạt thật là một người 
lạ lùng, diễn tả những tư tưởng kỳ-dị, có vẻ điên rổ. Thật là khác với 
những lời của Thế-Tôn biết bao ! Lời Thế-Tôn thì bao giờ cũng sáng 
súa, trực tiếp, hiểu được ngay, không có gì là kỳ-dị, quái gó, hay đáng 
cười. Nhưng tay chân Tất-Đạt, mắt chàng, vâng trán chàng, hơi thở,nụ 
cười chàng, cái chào của chàng, dáng điệu của chàng có ảnh hưởng với 
ta khác với những tư-tưởng của chàng. Từ ngày Thế-Tôn nhập Niết- 
bàn, chưa bao giờ ta được gặp một người, trừ Tất-Đạt, mà vé người ấy 
ta nghĩ đây chính là một người thánh thiện ! ý nghĩ anh ta có thể quái 
di, lời lẽ anh ta cóvẽ điên тд, nhưng cái nhìn, bàn tay anh ta, da thịt anh, 
tất cả tỏa ngời sự trong sáng, thanh-bình, hiển hòa, thánh-thiện mà ta 
chưa hè thấy ở bất cứ một người nào từ khi vị thầy Giác-Ngộ của ta 
khuất bóng. 


Khi Thiện-Hữu đang có những tư tưởng ngổn ngang đối chọi ấy, 
chàng lại cúi chào Tất-Đạt đây trìu mến đối với chàng, Thiện-Hữu cúi 
thấp trước con người đang ngồi trầm tĩnh. 


- Tất-Đạt, Thiện-Hữu bảo - bây giờ chứng ta đã là những ông già. 
Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau trên đời này nữa. Tôi có 
thể thấy được, hỡi bạn thân yêu, rằng anh đã tìm thấy bình an. Tôi nhận 
rằng tôi đã không tìm thấy nó. Nói cho tôi nghe thêm một lần nữa, hỡi 
người bạn yêu kính, hãy nói cho tôi nghe một điều mà tôi có thể quan- 
niệm được, một điều tôi có thể hiểu được. Cho tôi một điều gì để giúp 
tôi trên đường đi, hỡi Tất-Đạt, đường tôi đi thường gian-nan và tăm-tối. 
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Tất-Đạt lặng yên nhìn Thiện-Hữu với nụ cười trầm tĩnh thanh-bình 
của chàng. Thiện-Hữu nhìn chăm chăm vào mặt chàng, lo-ngại, khát- 
khao, Cái nhìn của Thiện-Hữu іп đấu nim đau khổ, sự tìm kiếm không 
ngừng, và luôn luôn thất bại. Tất-Đạt thấy rõ diu ấy và mỉm cười : 


l 
- Cúi gån tôi ! - Chàng trai thì thẩm bên tai Thiện-Hữu. Nào, đến 
gần hơn nữa, sát lại gần, hãy hôn lên trán tôi đi, Thiện-Hữu ! 


Mặc dầu ngạc nhiên, chàng do một tình thương lớn thúc đẩy, phải 
vâng lời Tất-Đạt. Chàng cúi sát gân Tất-Đạt và kể môi vào vâng trán. 
Một cái gì thần điệu xảy đến với chàng. Khi chàng đang còn vương vấn 
vì những nỗi kỳ dị của Tất-Đạt, khi chàng nhọc công khổ trí một cách 
vô hiệu để đuổi xa ý niệm thời gian, để tưởng-tượng Niết-bàn và khổ- 
đế là một, khi cả đến một ý niệm khinh bỉ đối với lời lẽ của bạn đang 
mâu-thuẫn với một піёт yêu thương kính-phục vô bờ, thì điểu kỳ-điệu 
ấy xảy đến với chàng. Chàng không còn thấy mặt của bạn chàng là Tất- 
Đạt nữa. Thay vào đấy, chàng thấy những nét mặt khác, nhiều nét mặt, 
cả một loạt, một dòng liên tiếp những nét mặt, trăm ngàn nét mặt, chợt 
hiện rồi chợt biến, nhưng đồng thời cũng đường như đều ở đấy, thay đổi 
không ngừng và mới lạ luôn luôn, tuy thế tất cả đều là Tất-Đạt. Chàng 
thấy mặt mày một con cá, một con cá chép, há hốc mỗm đau đớn, một 
con cá đang hấp hối với đôi mắt nhắm nghiển. Chàng thấy nét mặt hải 
nhi mới sanh, đỏ hỏn và nhăn nheo, chợt khóc, Chàng thấy nét mặt một 
kẻ sát-nhân, thấy anh ta đang thọc dao vào thân thể một người, đồng 
thời chàng thấy kẻ tội nhân kia quì gối, bị trói và chiếc đầu bị chặt đứt 
do một người đao phủ. Chàng thấy những thân-thể trần-truồng của đàn 
ông và đàn bà trong dáng điệu và trong cơn cuổng nhiệt của yêu 
thương. Chàng thấy những thi thể duỗi dài, cứng đờ, lạnh giá, trống trải. 


Chàng thấy những đầu thứ vật, beo, cá sấu, voi, bò, chim chóc. Chàng 


thấy thân Sáng-Tạo và thân Hủy-Diệt. Chàng thấy tất cả › những hình 
dáng, nét mặt kia trong muôn ngàn tương quan với nhau, tất cả đều hỗ 
trợ nhau, yêu, ghét, hủy điệt nhau và hỗ trợ lại sơ-sinh. Mỗi dáng hình 
đều đi đến cái chết, đểu là một biểu hiện say đắm, khổ đau của luật vô 
thường. Tuy thế, khổng có một hình tài nào À chết hẳn, chứng chỉ сб 


thời gian đứng giữa nét mặt này với nét mặt khác. Và tất cả những hình 


hài cùng đáng mặt này nghỉ ngơi, tuôn chảy, sinh-hóa trôi qua và hòa 
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lẫn vào nhau, và trên tất cả những hình hài đó, luôn luôn có một cái gì 
mong manh, hư ảo, tuy nhiên vẫn hiện hữu, phủ lên như một làn băng 
giá mồng, như một làn da trong suốt, một lớp vỏ, một dáng hình hay 
mặt nạ bằng nước - và chiếc mặt nạ kia là nét mặt tươi cười của Tất- 
Đạt, mà chàng đang đặt môi hôn. Và Thiện-Hữu thấy ràng nụ cười phớt 
trên bao nhiêu hình hài ẩn nấp kia, nụ cười của sự Nhấí-hể phẳng phất 
trên bao nhiều hình hài tuôn chảy, nụ cười của sự Đổng thời ở trong 
muôn ngàn cái sinh và tử - trong sinh có tử, và ngược lại - nụ cười của 
Tất-Đạt, chính thực là nụ cười trầm tinh, sâu xa, khô đòn, nụ cười có vẻ 
ban ân vừa có vẻ chế giễu, nụ cười trí-tuệ, nụ cười muôn mặt của Thé- 
Tôn, đức Phật, mà chàng đã bao lần nhìn thấy, lòng tràn đây uy-phục. 
Thiện-Hữu biết rõ nụ cười Кіа chính là nụ cười của dáng Toàn-Giác. 


Không còn biết nữa thời gian có hiện hữu hay không, cảnh trước 
mắt đã hiện ra trong một giây hay tròn thế-kỷ, không còn biết nữa đấy 
là Tất-Đạt hay đức Thế-Tôn, một tiểu-ngã hay cái gì khác, Thiện-Hữu 
như vừa nhận mũi tên thần diệu đâm sâu vào trong chàng đem lại cho 
chàng niêm hân-hoan. Võ cùng mững rỡ, Thiện-Hữu vẫn đứng một lúc, 
nghiêng mình trên nét mặt đã là sân-khấu cho tất cả những hình hài 
hiện tại, vị lai. Vẻ mặt chàng không đổi sau khi làn gương của muôn 
hình sắc đã biến mất, Tất-Đạt mỉm cười bình an, hiển từ, nụ cười có vẻ 
đầy ơn huệ, cũng có vẻ đây châm biếm, hệt như dáng Giác-Ngộ đã 
còi. 


1e. Thiên-Hūu cúi thấp. Những giọt nước mắt khôn ngăn nhỏ xuống 
gươhg mặt già пиа. Chàng thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương lớn 
rộng, tràn ngập niểm kính cẩn. Chàng phủ phục trước con người đang 
ngôi bất động, mà nụ cười nhắc chàng nhớ đến mọi sự chàng đã từng 
yêu thương trong cuộc sống, mọi giá trị và thánh-thiện trong đời chàng. 


= 


(Trích đoạn cuối sách CÂU CHUYỆN DONG SÔNG của HER MANN 
HESSE, nhà xuất bản An-Tiêm, bản dịch của Phùng Khánh, Phùng 
Thăng, іп lần thứ sáu - năm 1974). 
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“KINH DỊCH” - MỘT рё TÀI NÓNG HỔI СОА 
CÁC HỌC GIẢ PHƯƠNG TÂY 


Trong lúc Trung Quốc đang mở rộng cửa với 
thế giối bến ngoâi để thu hút các kỹ thuật, trang thiết bf 
hiện đại cũng như phương pháp quản lý, kinh doanh 
hiện đại cửa phương Tây, thì các hợc giả phương Tây ' 
lại đang dấy lên “cơn sốt" nghiên cứu; tìm hiểu nên vấn 
hóa cổ đại cửa Á Đỡng nói chung và' cửa Trung Quốc 
nối Tiếng. Một số nước như Nhật Bán, Mỹ vận dựng 
chúng vào quản lý và kinh doanh hiện đại. “Tứ Thư” và 
“Ngữ Kinh” hiện đang là để 181 nghiến cứu sôi nổi cta 
các Tiợc “giá phương “Tây, trong “Ngữ Kinh” “thì “Kink 
Dich” trước đây đã cỡ các тйс giả nghiên cứu, nhung' 
gån đây đang trỡ thành để 121 nóng hổi: 

на đã thành lập “Hội Nghiên Cứu Kinh Dịch" vè” 
đã tổ chức tới 4 lần Hội thảo quốc tế xung quanh “Kinh 
Dịch". Tại Mỹ, các tổ chức như “Hội Kinh Dịch Quốc 
Tế", “Hội Kinh Dịch My", “Hội Khảo Cổ Kinh Dịch Mỹ” 
đã được thành lập. 

“Kinh Dịch” trong “Ngũ Kinh” (Kinh Dịch, Kinh Thư, 
Kinh Thi, Kinh LẸ, Xuân Thu) là bộ bách khoa kinh dién’ 
kết hợp gila các ngành khoa тёс tü nhiến, triết Һс, 
khoa học xã hội. Trong “Kinh Dịch" bao gồm các bệ 
möh *ết hợp chặt chế với nhau quyện 1ấy nhau nhy 
thiên Văn, địa 1ý, khí tượng, pháp hớc, toán тс, ут" 
học, sử học, triết học, giáo đục học, phong tục tập 
quấn, khí cống, quân sự, y hớc, vật 1ý, sinh vật, tương' 
tai hợc, thậm chí các ngành khoa hộc пау Tiến qua” 
chặt chế Уб nhau mà ` ngày nay gói lâ khoa hốc Tiên” 
ngành. Trong “Kinh Dịch" có “Phương Vị Bát Quái" hay 
“Bát Quái Đồ" mà từ trước đến nay nhiều học giả rất 
hững thứ và khãm phức.” 

Ngay từ thế kỷ 18, nhà toán học người Đức Leibniz 
đã Vận 'dựng nguyên 1ý “Bát Quái” “để phát minh та’ 
phương pháp “Nhị Phân" trong máy Tính điện tử. NANT 
1930, Lưu Từ Hoa lúc đó đang ở nước Anh đã vận dụng 
nguyên lý “Bát Quái” tìm ra quý đạo cửa hành tinh thứ 
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10 trong hệ mặt trời. Nhà bác học nổi tiếng Einstein rất 
thán phục “Bát Quái" của Trung Quốc. 

Theo ghi chép lịch sử, ngay từ thế kỷ 17, “Kinh 
Dịch" đã được dịch ra nhiểu thứ tiếng trên thế giới đế 
truyền đi các nơi. 
š Thời gian qua tại Trung Quốc сото dấy lên cao 
trào nghiếni cứu “Kinh Dịch”: Năm 1984 tại VU Hán đã 
†ổ chire cược “Hội thắo Kinh Dịch” đẩu tiên: Hiện nay £ 
Bắc Kinh dë thành lập “Hội nghiên cứu Kinh Dịch" tạt 
Tín Dương (tinh На’ Nam) đã thânh lập “Hột nghiên cứu 
Bất quái", trường “đái ЋОс Sơn Đống thành Tập Văn 
Phòng Nghiên Cứu Chu Dịch, các tỉnh và thành phố: 
khác & Trung Quốc cững Irt lượt thânh lập “Hội nghiên” 
сйм Kinh Dịch". Năm 1989 “Hội thảo nghiến cữu khoa” 
тес kinh dịch toàn quốc được tổ chức tại Quảng Châu: 


KIỀU TĨNH 


(Trích báo Văn Hóa Thể Thao ra ngày 28-12-1991 tại 
TP. HCM - VN) 
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БАШ 


CON NGƯỜI 
Theo quan điểm Dịch Lý 


ất cứ con người nào, trước khi tim hiểu mọi vật chung quanh, ha 

tìm hiểu chính bản thân, cũng phải xuất phát từ cái TÔI - CON 
NGƯỜI . Nếu không có cái TÔI - CƠN NGƯỜI làm xuất phát điểm, thì 
không có sự hiểu biết được. Vì vậy, con nhà Dịch Lý Học trước tiên 
phải xét nét về cái TÔI - CON NGƯỜI , mà hóa ra khám phá được Dịch 
Lý ngay trong chính cái TÔI - CON NGƯỜI . Đó là ý nghĩa của câu 
“DỊCH là GẮN”, gân nhất của tôi chính là cái TÔI - CON NGƯỜI. 

l 

Vậy, Dịch Lý Học là cái Học căn bản nhân sinh, nhân quyển, nhân 
chủ, nhân tâm, nhân đạo, nhân ái nhất, Xã hội loài người liên lạc mật 
thiết với con người của tôi. Tôi đã được và bị gắn tên chung : CON 
NGƯỜI, và đó cũng là lý do tôi để cập đến con người. 


1. TÔI - CON NGƯỜI LÀ Gì ? 


Chắc chắn trong đời, ít nhất cũng có một lân ta thắc mắc về chính 
ta : Ta là Ai ? Ta từ đâu tới ? Ta sẽ vë đâu ? 


Nói chung, ta phải xác định trước tiên và trả lời cho được câu hỏi | 
TÔI - CON NGƯỜI là Gì ? 


Con người rất gần gũi và cũng rất xa lạ khi ta khảo sát vë con 
người. Xưa nay, đã có nhiều người cố tìm một định nghĩa rõ nét nhất về 
con người. Nhưng ta chưa vội phân tích sâu xa vë những định nghĩa đó, 
mà cân có nhận thức cơ bản tất yếu vè cái TÔI - CON NGƯỜI như sau : | 
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a) XÉT VỀ TÊN GỌI : 
TÔI CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ? 


Khi sinh ra trên đời, dà muốn dù không, tôi cũng đã bị và được 
gọi tên chung là Con Người. Nếu lúc nào đó tôi bằng lòng thân phận 
kiếp người, thì tôi cho là tôi được làm người. Nếu không xứng ý, thì tôi 
than trách là tôi bị làm người. 


Đến như Nguyễn Công Trå cũng có lần thốt lên : 


“Kiếp sau xin chớ làm người, 
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.” 


Đối với quan điểm Dịch Lý, bị hay được làm người là chủ quan 
riềng của mỗi cá пт, chẳng nói làm gì. Vấn để bàn luận % cái ТОТ - 
CON NGƯỜI, nói chung, là một sự thật, một hiện hữu, một thực tế, 


Con người là một thực tại khách quan, nhưng xét vë danh gọi, thì 
theo lý của sự đặt tên, Cái Tôi vốn trước kia Không Tên, mà nó có thể 
mang bất cứ tên gì, và ai đó đã gắn cho cái Tôi, như vậy tên gọi là con 
người. Lâu đời, tên Con Người trở thành qui ước chung để gọi cho mọi 
cái tôi, và chính tôi mặc nhiên chấp nhận tên đó; chứ tôi vẫn biết thật 
sự tôi đâu chỉ có tên là Con Người, mà có thể mang bất cứ một tên gì, 
mà sự thật Không Tên Gì Cả. Nếu ngày xưa, ai đó gọi cái tôi là con 
ngỗng, thì bây giờ chúng ta đều là con ngỗng cả, chứ đâu phải là con 
người. 


Vậy, xét vë Danh Lý : Tôi vừa là Con Người, vừa không phải là 
Con Người. Đó là sự thật. Nếu có ai đó nói tôi là cái con gì đó không 
phải là Con Người, thì tôi mỉm cười bỏ qua, hơi đâu chấp danh, trừ 
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trường hợp họ cố tình hạ nhục con người đồng loại với tôi, chắc chắn tôi 


không tha thứ. | 


b) TÔI CON NGƯỜI CÓ CHẤP NHÁN LÝ TRÍ. 


Trong cuộc sống, chắc có ngây vui sướng hay đau khổ, trong cái 
tôi sâu kín lặng lẽ, những dòng tư tưởng kỳ quặc chớm nở. Đó là lúc р 
thắc mắc về chính tôi và mọi vật liên hệ xa gån nơi tôi, mà tôi muốn 
biết. Vì vậy, con người rất gần gúi và đồng thời rất xa lạ, khi tôi khảo 
sát về Cơn Người. 


Kể từ lúc đó, Con Người tôi chịu thắc mắc liên tiếp theo đường 
lối truy nguyên, tức là đi dẫn vào thế giới Lý Học hầu giải đáp cho được 
mọi cái Tại Sao ?? Học như vậy có nghĩa là học sự lý một cách tận 
cùng kỳ lý của Lý Trí. Thế rôi, mỗi khi tôi thắc mắc : “Tại sao có Tôi ? 
Tại sao có Vũ Trụ ? Tại sao ....?”, phải thú nhận rằng chúng ta thường 
bối rối, vì hình như những gì thắc mắc há được đáp ứng thỏa mãn ngay. 
“Thắc mắc thường vượt quá sự hiểu biết của Con Người. Nhưng khi tôi 
thắc mắc, hoặc người khác thắc mắc hỏi tôi, giả sử như tôi bí tit, xét lại 
chính tôi, sẽ thấy tôi trầm tư mặc tưởng : thì ra 101 đang dùng Lý Trí sẵn 
có của tôi hầu giải đáp mọi thác mắc. Tôi đang cùng chính Lý Trí của 
Tôi suy tư. Mà nếu tôi không muốn công nhận có Lý Trí, thời chính tội 
cũng đã dùng Lý Trí để phủ nhận Lý Trí, tức là dùng sự hiểu biết và 
không hiểu biết này để phủ nhận sự hiểu biết và không hiểu biết khác. 
Rốt cùng, cũng chỉ là làm công việc : Lý Trí phủ nhận Lý Trí, Vậy trước 
sau, Tôi, Con Người, cũng không thể phủ nhận Lý Trí của Tói, tức là 
đương nhiên chấp nhận TÔI - CON NGƯỜI CÓ LÝ TRÍ. 


Một khi TÔI - CON NGƯỜI chấp nhận hay không chấp nhận L.ý 
Trí, thì Lý Trí vẫn thúc đẩy tôi ít nhiều bắt đầu lăn xả vào con đường 
truy nguyên, tìm hiểu mọi bí mật mà tôi thắc mắc. 
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Sự biến hóa của Lý Trí, chúng ta không rë rẫm được, không 
nghe thấy nó, nhưng công nhận là ta đang vận dụng nó. Lý Trí là một 
thực tai, mộthiện hữu cùng lúc với TÔI - CON NGƯỜI, và nó chính là 
TÔI - CON NGƯỜI . 


с) TÔI CON NGƯỜI LÀ MỘT CÁI THÀNH CON NGƯỜI 
TRONG LUẬT CẤU TẠO HÓA THÀNH 


TÔI - CON NGƯỜI đã được và bị sinh ra, lớn lên, sống chết 
trong hay ngoài xã hội loài người. Tôi đã được và bị người đời gọi một 
tên chung là CON NGƯỜI, mà không cần TÔI có đồng ý hay không. 


TÔI - CON NGƯỜI, nói chung, đang có mặt trong thời đại hiện 
nay, chỉ là sự kết tính của muôn thưở nhân loại đã qua, ái trong luật tiến 
hóa, thoái hóa mà vë đến đây, gồm có đẩy dú mọi sự chíthiện và chí 
ác, mà TÔI - CON NGƯỜI chung riêng có hệ lụy-(Hậu Thiên ôm ấp 
Tiên Thiền, Hậu Thién là bông trái của Tiên Thiên). 


Vậy TÔI - CON NGƯỜI đã được hay bị cấu tạo hóa thành bởi 
những cái trước dó, và dang nối tiếp cấu tạo hóa thành không sao dừng 
được, vì ТО - CON NGƯỜI, là một cái thành con người trong luật cấu 
tạo hóa thành, thì phải cấu tạo hóa thành mãi thôi, biến hóa mãi thôi. 
Nói rố hơn, dù không có TÔI - CON NGƯỜI sinh ra trên đời thì Lý 
Biển Hóa vẫn có, đi trong luật cấu tạo hóa thành. Nó cấu tạo hóa thành 
ra TÔI - CON NGƯỜI hôm nay, cũng như nó đã cấu tạo hóá thành ra 
muôn vật và muôn đời theo trong qui luật biến hóa nhất định, không 
còr ngờ vực chỉ cả. 


Nói gì thì nói, sự thật TÔI - CƠN NGƯỜI đã được hay bị cấu 
tạo hóa thành, là một cái thành con người trong qui luật cấu tạo không 
thể chối cãi được, dù cái thành TÔI - CON NGƯỜI ra làm sao, thế nào 
cũng được, 
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d) TÔI CON NGƯỜI LÀ MỘT SỐNG ĐỘNG TỰ DO 
TRONG QUI LUẬT SỐNG ĐỘNG CŨNG NHƯ MUÔN 
NGÀN SỐNG ĐỘNG KHÁC TRONG VÀ NGOÀI NÓ. 


Trở lại với ý nghĩa từ đầu, là đi tìm một định nghĩa thật sự cho cái 
TÔI - CON NGƯỜI , quả không phải dë, vì cái TÔI - CON NGƯỜI rất 
đa đạng, phong phú. Nếu phải định nghĩa, tôi chỉ có thể định nghĩa như 
trên, và xem như không có định nghĩa. Chính vì vậy, mà câu định nghĩa 
trên rất là vô tư (có tư lự mà bất thiên, bất nhiễm). 


Nói lại theo quan điểm Dịch Lý, TÔI - CON NGƯỜI là một sống 
động tự do trong qui luật sống động, cũng như muôn ngàn sống động 
khác trong và ngoài nó. 


Tôi đang sống động, tuy là của riêng tư, tôi tự do, nhưng suy cho 
cùng,xét cho cạn, thì tôi đang sống giữa тибп sự sống động của muôn 
loài, người và vạn hữu đang vây kín trong và ngoài tôi. Tôi biết rằng 
vạn hữu, dà muốn dù không, cũng đã trở thành hiện hữu đối với TÔI - 
CON NGƯỜI , vì ít nữa, giác quan và lý trí của tôi có tiếp xúc cảm 
nhận. Và cái hiện hữu, cái thành nào cũng phải biến hóa theo qui luật 
cấu tạo hóa thành, tức là mọi cái trở thành hiện nay đang nhảy múa theo 
biến hóa luật, khởi từ nguyên lý biến hóa tức DỊCH LÝ. 


Tôi gọi DỊCH LÝ là LUẬT TẠO LẬP VŨ TRỤ. 


Nếu chúng ta không tin cũng như phủ nhận sự hiểu biết của loài 
người vè luật Tạo Lập Vũ Trụ, nghĩa là loài người làm gì truy ra được 
Luật Tạo Lập Vũ Trụ, thời tối thiểu chúng ta cũng biểu đồng tình rằng : 
Vũ Trụ đã thành Át phải có căn сб và đi trong lý lẽ qui luật sao đó, mà 
riêng TÔI - CON NGƯỜI cảm thấy tự đo sống động nào đó. Vậy đã rõ 
con người là một sống động tự do trong qui luật sống động. 
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2. TƯ NĂNG VÀ ĐỘNG THÁI CỦA 
TÔI - CON NGƯỜI CHÍNH LÀ 
LÝTRÍ TÁNH HÌNH HIỂN 


Nhờ giác quan và lý trí , TÔI - CON NGƯỜI cảm thấy có lúc tôi 
hiểu biết, có lúc tôi không hiểu biết; có lúc tôi biết tôi có biết gì đó, có 
lúc tôi biết tôi hiểu mù mờ hoặc không hiểu gì cả. Nói chung, tâm tư 
tôi luôn luôn thay đổi biến hóa vô cùng, lúc hóa ra thế này, lúc hóa ra 
thế nọ; có dièu tôi ý thức được, có những động tĩnh tôi điều khiển được, 
có những động tĩnh tôi không chủ động được. 


Tất cả những sự hiểu biết không hiểu biết (ý thức vô thức), động 
tĩnh theo ý muốn và ngoài ý muốn, mọi sự biến hóa hóa thành ở TÔI - 
CON NGƯỜI (thể xác và tinh thân), dà nhanh chậm thế. nào, dù lớn lao 
hay nhiệm nhặt đến đâu, cũng đều do một khả năng duy nhất mà tôi 
gọi chung là LÝ TRÍ TÁNH. 


Bởi LÝ TRÍ TÁNH là một lực lượng siêu tuyệt màu nhiệm luôn 
luôn sẵn có trong cái TÔI - CON NGƯỜI, nó quyết định mọi động thái 
của TÔI - CON NGƯỜI từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, nên TÔI - 
CON NGƯỜI phải đặc biệt quan tâm nghiên cứu thành một chủ để lớn 
về LY TRÍ TÁNH ở bài kế tiếp. 


Riêng người học DỊCH , quyết tâm truy tám cho vỡ lẽ qui luật Vũ 
Trụ và Chân Lý muôn đời thì LÝ TRÍ TÁNH là khí cụ sắc bén duy nhất 
có thể giúp TÔI - CON NGƯỜI nhanh chóng thấu đạt kết quả. 


Từ đó TÔI - CON NGƯỜI DỊCH LÝ sẽ có cái nhìn toàn diện vë 
VŨ TRỤ và NHÂN SINH thoáng hơn, sâu hơn, linh hoạt, đúng thật hơn. 
Rồi tự mỗi cái TÔI - CON NGƯỜI sẽ đủ bản lĩnh xây dựng vũ trụ quan 
nhân sinh quan vừa vặn cho mình, cho người mà không sợ hối. 


Chúng tôi có nhiệm vụ giúp đỡ, cung cấp chất liệu, công thức....để 
các bạn có thể tự lập nên CON NGƯỜI VŨ TRỤ DỊCH BIẾN thích hợp 
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theo cách riêng minh. Chú chúng tôi không hể có ý vẽ sẵn loại hình 
mẫu nào giùm bạn cho bất cứ cái TÔI - CON NGƯỜI nào. Vì như vậy là 
trái với LÝ ĐỒNG NHI DỊ, DỊ NHI ĐỒNG và qui luật DỊCH BIẾN. Nên 
! _nhó mỗi cái TÔI - CON NGƯỜI là “GẬY THÂN VÀ SÁCH ƯỚC”. 


Bước đầu chúng tôi chỉ sơ lược một vài quan điểm cơ bản của Dịch 
Lý vë TÔI - CON NGƯỜI như thế. Đợi đến khi các bạn trải qua thêm 
các bài then chốt kế tiếp của Phân Khoa TRIẾT DỊCH, nhất là bài LÝ 
TRÍ TÁNH, bài LÝ THÀNH rổi, chúng tôi sẽ tổng luận trong bài CON 
NGƯỜI VŨ TRỤ DỊCH, lúc đó át bạn sẽ sáng tổ hơn vé những gì 
chúng tôi đã nói trong bài CON NGƯỜI này vậy ./. 
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ÂM DUONG DICH LÝ 


TỪ THANH NGUYỄN VĂN PHÚC 
Dịch Iy sĩ ХИАМ PHONG NGUYỄN VĂN Ml 
Thi sĩ LÃNG VÂN LÃ VĂN ĐIỆN 


Vòm trời luân chuuền âm dương 
Nào ai thấu triệt chủ trương những gì? 
Mừng thay Dịch Lú tỉnh vi 
Cho ta thấu được thịnh - suu trên đời 
Lạ thau biển đổi cơ trời 
Nếu không học Dịch, át thời u mê 
Âm -Dương luân chuuền tứ bề 
Hội ” này sáng tỏ vän dë hó nghỉ 
Ai người gắng sức kiên trì 
Học thời biết được huuền vi nhiệm тди 
Quủ thần, thiên địa, nông sâu 
Người không học Dịch lấu đâu đo lường 
Vô thần hữu thánh nhiễu nhương 
Đầu xô thiên hạ ойо đường (Ат than 
Chỉ bằng chí khí kiện toàn 
Âm Dương tầm học lo toan phận mình 
Hữu vô - Vô hữu phân minh 
Trí ~ Tri ~ Y ~ Thức diễn trình vô tư. 


28/6/1968 
T.T.- X.P.— L.V. 


(1) Theo Định Ý Lịch Số Á Đông, một Hội là 10.800 năm. 
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ĐƯỜNG ĐI CỦA Ý TỪ CÁI TÔI - CON NGƯỜI DỊCH BIẾN 


BÀI V 


d BƯỚC MỘT : KHI ĐẦU TRIẾT LÝ 


1. LÝ TRÍ THẮC МАС CHÍNH LÝ TRÍ 


TÔI - CON NGƯỜI nói chung, bất kể là con người nào, đang có 
thắc mắc, suy tư vë những sống động trong và ngoài TÔI - CON NGƯỜI 
và tìm mọi cách để lý giải đến tận cùng kỳ lý của lý trí : chỉ chấp nhận 
ở hữu lý, chính lý, chân lý mà thôi. | 

| 

Đó là TÔI - CON NGƯỜI đang truy nguyên, truy lý, mang tính triết 
lý về nguồn gốc, lý lẽ qui luật sinh thành vạn hữu. Các nguyên do, lý 
lẽ, qui luật chung riêng đó ắt phải được thực nghiệm kiểm chứng 
nghiêm túc để sau cùng được quy kết thành những định lý, định luật có 
hệ thống nhất quán mà người ta quen gọi là khoa học . 


Vậy khoa học là thành quả của trí tuệ thông qua lao động tư duy 
sáng tạo thực nghiệm. TÔI - CON NGƯỜI vận dụng lý trí của mình để 
xây dựng biết bao khoa món, học thuật nhằm thỏa mãn nhu cầu của TÔI 
- CON NGƯỜI. Trong đó có lẽ khoa học tìm hiểu về chính lý trí của 
TÔI - CON NGƯỜI đến nay vẫn chưa rốt ráo. 
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Người học Dịch luôn tuân thủ đức vô tư khách quan, công bằng 
của chân lý thì phải công bằng cho tất cả muôn loài vạn vật và cũng 
phải công bằng cho chính cá TÔI - CON NGƯỜI. Vậy tại sao TÔI - 
CON NGƯỜI không thắc mắc tìm hiểu chính LÝ TRÍ của TÔI - CON 
NGƯỜI ?! Lý trí thắc mắc chính Lý trí và Lý trí giải đáp cho chính lý trí 
mới là phải lẽ, mới là hợp đạo lý : “DỊCH là gần” vậy. 


Thật không có gì vô lý, phi lý hơn khi TÔI - CON NGƯỜI mải mê 
thắc mắc tìm hiểu những gì quanh TÔI - CON NGƯỜI mà TÔI - CON 
NGƯỜI lại không thắc mắc tìm hiểu về cái gần gũi nhất với TÔI - CON 
NGƯỜI, chính là Lý Trí của TÔI - CON NGƯỜI , 


Rõ ràng không lúc nào Lý Trí xa rời Tôi. Tôi đang vận dụng dùng 
xài nó cả lúc thức lúc ngủ vànó đang điều khiển lại tôi. Có thể nói TÔI 
- CON NGƯỜI với LÝ TRÍ TÔI - CON NGƯỜI là một thể thống nhất 
không chia cách. Nó chính là Tôi. Tôi chính là Nó. Nếu không có LY 
TRÍ thì tôi không còn làTÔI - CON NGƯỜI nữa. 


Khi Lý Trí thắc mắc ít nhiều về chính Lý Trí là dấu hiệu khởi đầu 
TÔI - CON NGƯỜI triết lý về chính mình. Lúc đó lập tức trong cái TÔI 
- CƠN NGƯỜI sâu kín lặng lẽ lâu nay bừng bực tuôn ra miên man hỏi 
đáp : Lý Trí là gì ? Là sao ? Từ đâu có ? Cơ chế động thái thế nào ? 
Ảnh hưởng giá trị với TÔI - CON NGƯỜI tới đâu ? Cái gì có thể trả lời 
cho TÔI - CON NGƯỜI thỏa mãn ? v.v... 


Lý Trí lúc bấy giờ như ngựa không cương tha hó tung tăng mọi nẻo 
đường ngõ ngách tạo thành dòng tư tưởng, bể ngoài có vẻ trầm mặc 
nhưng bén trong là sóng côn bất tận : LÝ TRÍ vừa thắc mắc vừa giải 
đáp theo kiểu của nó, có khi quá nhanh, có khi lấp lửng, khi dôn dập, 
khi lặng lờ. 


Nhờ tiém thức TÔI - CON NGƯỜI chỉ hồi tưởng man mác được vài 
bước đường đi rất mờ ảo của Lý Trí còn vương vấn lại. TÔI - CON 
NGƯỜI phải hết sức cố gắng thực hiện minh họa dõi theo diễn tiến hi 
hữu thần kỳ nẩy của Lý Trí ở nhịp độ thật chậm mới thấy tính biện 
chứng (logic) chính xác vô cùng thông minh của Lý Trí. 
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ĐƯỜNG ĐI CỦA Y khởi đầu từ TÔI - CON NGƯỜI thắc mắc vẻ 
chính Lý Trí của TÔI - CON NGƯỜI, hầu mong khám phá những nỗi 
niềm u uẩn bấy lâu của Lý Trí. TÔI - CON NGƯỜI hóa ra có liên quan 
mật thiết đến Lý Trí chung của muôn loài vạn vật. Do đó TÔI - CON 
NGƯỜI phải luận giải cùng lúc cả hai phạm vi : CON NGƯỜI và VŨ 
TRỤ chung trong một để tài là LÝ TRÍ TÁNH. 


II. LÝ TRÍ PHÂN TÁCH DANH TỪ LÝ TRÍ. 
Chữ Lý Trí do hai từ LÝ và TRÍ chung cùng hợp lại. 


LÝ là lý lē, lý do, nguyên nhân như đã nhiều lần được định nghĩa 
trong chữ DỊCH LÝ . 


| 
Còn TRÍ là từ đại diện cho các loại HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU : tam 
quy vào một từ chung gọi là Trí Tri Y Thức. 


Mọi HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU nào cũng phải do có lý lẽ, nguyên 
nhân cấu tạo hóa thành nớ. Nếu không thì TRÍ TRI Ý cũng không có. 
Cái LÝ thành cái TRÍ luôn sẵn có ở TRÍ TÔI - CON NGƯỜI. LÝ và TRÍ 
là cặp phạm trù triết học hữu cơ với nhau, không thể tách rời ra được. | 


LÝ ví như Thể, TRÍ ví như Dụng 


LÝ là nën tảng, là bờ mốc, là ranh giới, là phạm vi để TRÍ hoạt 
động , linh động, sống động trên đó, trong dó. Nếu không có LÝ làm bờ 
bao, làm lộ giới thì không thể thành TRÍ được tức không có HIỂU BIẾT 
- BIẾT HIỂU gì cả. 


LÝ chính là VÔ HỮU LÝ. Chỉ có một LÝ mà lúc vô lúc hữu, biến 
dịch qua lại, tiêu trưởng ẩn hiện từ Vô đến Hữu, từ Hữu đến Vô. Nên có 
lúc ta thấy cái gì đó là vô lý hoặc hữu lý khiến ta đồng ý hoặc bất đồng 
ý. Còn nói phi lý, kỳ thật cũng đồng nghĩa với vô lý, vì đâu có cái gì 
ngoài khŠï LÝ (Vô Hữu) tức chŸng Võ thì Hữu; chẳng Hữu thì Vô . 
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LÝ VÔ HỮU bao trùm tất cả. Tất cả đều ở trong vòng VÔ HỮU 
LÝ. Nên TRÍ của TÔI - CON NGƯỜI lúc nào cũng sẵn có Vô Lý, Hữu 
Lý để nhận thức mọi thứ. 


Vậy LÝ (Vô Hữu) là tột cùng của TRÍ. Bởi thế tiển nhân Á Đông 
đã tỉnh tế ghép từ kép là LÝ TRÍ , thật minh triết vô cùng. 


LÝ TRÍ tuy vô hình nhưng lúc nào cũng hiện hữu ở TÔI - CON 
NGƯỜI ở nhiều cấp độ từ siêu siêu, siêu hiển đến hiển siêu,-hiển hiển 
mà TÔI - CON NGƯỜI thường trực nhận qua 12 Đại Phạm vi căn cơ 


của TRÍ như sau : 
1- LÝ của TRÍ: 
2- ĐỨC của TRÍ: 


3- TÁNH của TRÍ : 


4- THỜI của TRÍ : 
5- THÂN của TRÍ : 
6- KHÍ của TRÍ : 

7- TÌNH của TRÍ: 


8- THANH của TRÍ : 


9- SÁC cúa TRÍ : 
10- CHẤT của TRÍ : 
11- THỂ của TRÍ: 
12- HÌNH của TRÍ : 
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VÔ HỮU - HỮU VÔ TRÍ 
MANH МНА CỰC - CUC MANH NHA TRÍ | 


BIẾN HÓA HÓA THÀNH - HÓA THÀNH 


“40 


BIÉN HÓA TRÍ 3 


KHỞI DỨT - DỨT KHỞI TRÍ 

LINH HIỂN - HIỂN LINH TRÍ 

THANH TRƯỢC - TRƯỢC THANH TRÍ 
TỤ TÁN - TÁN TỰ TRÍ 

твАм вбмс - BỔNG TRẦM TRÍ 
SÁNG TỐI - TỐI SÁNG TRÍ 


TINH TẠP - TẠP TINH TRÍ 


TIỂU ĐẠI - ĐẠI TIỂU TRÍ NÓI 


NGAY CONG - CONG NGAY TRÍ 
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TRÍ TRI Ý THÚC của TÔI - CON NGƯỜI biểu hiện ở vô vàn 
phạm vi khác nữa không sao kể siết gọi là Âm Dương Trời Biển TÌNH 
Ý . Chúng ta tạm qui vào 12 phạm vi lớn như trên để làm cơ sở học tập, 
còn các phạm vì khác từ đó suy ra. 


III. LÝ TRÍ TÁNH LÀ CỘI NGUỒN 
CỦA TRÍ TRI Ý THỨC 


Để diễn tả khuynh hướng chiều sâu, cội nguồn tôt cùng của một cái 
gì, thường người ta hay nói vë ba phạm vì căn cơ là LÝ, ĐỨC, TÁNH 
của nó . 


Vậy ta có thể рої tắt LÝ ĐỨC TÁNH của TRÍ TRI Y THÚC là LÝ 
TRÍ TÁNH và minh giải như sau : 


LÝ của TRÍ : là căn cội tôt cùng của TRÍ, là siều nhiên lộ để bất kể 
HIỂU BIẾT- BIẾT HIỂU nào cũng đều trôi lăn trong bến bờ Vô Hữu 
Lý. | 


ĐỨC của TRÍ : là bề аду sâu thẳm сйа TRÍ để bất kể chủng tử 
HIỂU BIẾT- BIẾT HIỂU nào cũng được bén rể manh nha (manh động, 
manh vi) và khoáng trương đến tận cùng hết sức, hết mức của nó (Manh 
Nha cực - Cực Manh Nha). | 

TÁNH'cla TRÍ : là chiều hướng biểu hiện của TRÍ , là sự vận động 
liên tục, phát triển không đình nghỉ của bất kể HIỂU BIẾT- BIẾT HIỂU 
nào. 


Đó là nhiên tánh của TRÍ TRI Ý THỨC : luôn luôn BIẾN HÓA và 
khi BIẾN HÓA thì phải HÓA THÀNH lập tức HÓA THÀNH Ý mới | 
khi HÓA THÀNH liën lập tức BIẾN HÓA tiếp tục. TRÍ TRI Y THÚC cứ 
BIẾN HÓA-HÓA THÀNH rổi BIẾN HÓA HÓA THÀNH mãi không 
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thôi, lập tức, mẫu nhiệm, kỳ diệu vô cùng (Tâm Viên Ý mã, tính vận 
động của vật giới...) 


IV. LÝ GIẢI BA ĐỊNH NGHĨA VỀ LÝ TRÍ TÁNH 
Bản chất và hiện tượng của LÝ TRÍ TÁNH rất đa dạng phong phú 
nên TÔI - CON NGƯỜI có thể mỗi lúc nhận định ở một góc độ và 
trình độ nào đó. 


Dịch lý Việt Nam chủ động để ra ba định nghĩa vë LÝ TRÍ TÁNH 
như sau : 


1- LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH BIẾT và TÁNH KHÔNG BIẾT 
2- LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH BIẾT BIẾT - BIẾT KHÔNG BIẾT 
3- LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN 

Định nghĩa I : TÁNH BIẾT và TÁNH KHÔNG BIẾT 

Muôn loài vạn vật đều có chung một LÝ TRÍ TÁNH . gồm TÁNH 
BIẾT và 'TÁNH KHÔNG BIẾT nghĩa là TÁNH BIẾT cũng là LÝ TRÍ 
TÁNH và TÁNH KHÔNG BIẾT cũng là LÝ TRÍ TÁNH. 


Ít có người thấy biết được khả năng hai mặt cùng lúc của LÝ TRÍ 
TÁNH là BIẾT và KHÔNG BIẾT (Vô Hữu Lý) 


Đa số thường quen ở TÁNH BIẾT, chớ họ không thể ngờ TÁNH 
KHÔNG BIẾT cũng là khả năng của LÝ TRÍ TÁNH nên lâu nay họ 
trông lầm nghe lạc hiểu sai rất nhiều. Và cũng không ngạc nhiên khi 
cho đến giờ phút nây họ còn cho định nghĩa І này là vô lý, phi lý... 


Sự thật muôn loài chỉ có một TÁNH gổm có lúc BIẾT, lúc 


KHÔNG BIẾT là do chiều hướng thiên cực Âm hoặc thiên cực Dương ở 
phạm vi sống động cụ thể lúc bấy giờ . 
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Tử 


Chẳng hạu ở 'TÔI - CON NGƯỜI : Lý Trí Tánh biểu hiện ở giắc 
quán và trí бе стар có BIẾ r và KHÔNG BIẾT, chÝ спр phẩi lức não 
cũng BIẾT cả 


Người đời thường chủ quan cho rằng cổ cây, sắt đá, bàn ghế, ly 
tách.... là vật vô tri vô giác. Đó là sự cố tình nhìn lầm của loài người về 
chúng đấy thôi. Sự thật chúng có Tánh Biết và Không Biết theo kiểu 
cách của chúng. Con người không nên bắt buộc chúng Hiểu Biết - Biết 
Hiểu hoàn toàn giống như CON-NGƯỜI . Ngược lại cüng không thể bắt 
TÔI - CON NGƯỜI Hiểu Biết - Biết Hiểu hoàn toàn giống như chúng. 
LÝ TRÍ TÁNH ở muôn vật giống mà hơi khác hoặc quá khác nhau thì 
mới thành vô số chủng loại. Có loại thiên cực Âm có loại thiên cực 
Dương : thiên nhiều về Tánh biết hoặc thiên nhiều về Tánh không biết. 


Nếu muôn vật không có LÝ TRÍ TÁNH thì chúng không thể sống 
động, động tĩnh, quây quầng tụ tán, hấp dẫn cung cẩu thừa thiếu. sinh 
khắc tiêu tưởng ẩn hiện với nhau được. Vạn vật hấp dẫn là gì ? 


Khoa học tiến bộ ngày nay đang dán dân chứng minh vật chất có 
ký ức, tiểm thức chứ không phải hoàn toàn vô tri vô giác như nhiều nơi 
còn Jầm tưởng. Đến lúc nào đó TÔI - CON NGƯỜI hiểu ra rằng muôn 
loài vạn vật tri giác linh hiển có khi hơn cả loài người ở một phạm vi 
nào đó thì TÔI - CON NGƯỜI mới thôi tự cho “Nhân Linh ư vạn vật” và 
khiêm ái hòa hợp với muôn loài : “Nhân thân tiểu vũ trụ”. 


Khoa Dịch lý học Việt Nam có nhiệm vụ phải nói rõ sự thật nây để 


khai lối dẫn đường cho nhân loại có ngõ mà vào vũ trụ đạo, tránh cho ` 


con người khỏi họa cuồng ngóng. Con người và muôn vật đều có chung 
một LÝ TRÍ TÁNH (vạn vật đổng nhất thể), nhưng hơi khác hoặc 
quá khác nhau ở biểu hiện. LÝ TRÍ TÁNH thuộc phạm vi Vô Hữu Lý 
là TÁNH BIÊT và TÁNH KHÔNG BIẾT. Người đời cho cái gì là hữu lý 
chính lý chí lý hoặc vô lý, phi lý thì cũng do trong khả năng vô hữu lý 
của LÝ TRÍ TÁNH là BIẾT hoặc KHÔNG BIẾT mà ra. Vậy đâu có gì là 
mâu thuẫn ? 
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Định nghĩa II : 
TÁNH BIẾT BIẾT - BIẾT KHÔNG BIẾT 


Nếu người khó tánh chưa chấp nhận nổi định nghĩa thứ nhất về LÝ 
TRÍ TÁNH thì có lẽ với định nghĩa thứ hai này sẽ thấy dễ chịu hơn. 


LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH BIẾT BIẾT - BIẾT KHÔNG BIẾT. Như 
có trường hợp ai kia bỗng hỏi bạn hoặc tôi có biết việc gì đó không thì 
ta có thể trả lời : có biết hoặc không biết ! 


Phân tách kỹ trường hợp : 
- Ta có biết : là ta Biết mình có Biết việc đó. 
- Ta không biết : là ta biết mình không Biết việc đó 


Vậy cũng là ta Biết mà lúc thì BIẾT BIẾT, lúc thì BIẾT KHÔNG 
BIẾT đều thuộc tư năng của LÝ TRÍ TÁNH (TÁNH BIẾT) 


Muôn loài vạn vật có TÁNH BIẾT chung № BIẾT BIẾT-BIẾT 
KHÔNG BIẾT. Còn BIẾT cái gì, ra làm sao ta chưa bin đến. Nhưng 
chắc chắn khi TÁNH BIẾT BIẾT - BIẾT KHÔNG BIẾT ở vật loại nào 
thì có động thái biểu hiện giống mà khác nhau theo qui ước tín hiệu 
riêng của thế giới loài vật đó ` Bởi thế, loài này muốn hiểu biết lợầi kia 
thì phái tìm hiểu, học tập qui ước của nhau, may ra mới hiểu biết được 
thêm ít nhiều hoặc toàn diện. 


TÔI - CON NGƯỜI phải thú nhận đôi lúc mình còn quá mü mit về 
chính con người mình, chứ nói chi đến thế giới xung quanh, vũ trụ xa 
gần lại càng mù tịt hơn nữa. 


Đến đây bạn nào còn hơi hoài nghi vë TÁNH BIẾT BIẾT - BIẾT 
KHÔNG BIẾT ở nơi muôn vật ngoài TÔI - CON NGƯỜI thì xin qua 
định nghĩa thứ ba vë LÝ TRÍ TÁNH sẽ rõ. 
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Định nghĩa lll : | 
TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRÓ NÊN 


Trải qua hai định nghĩa trên vë LÝ TRÍ TÁNH khoa Dịch Lý Việt 
Nam còn dành sẵn định nghĩa thứ ba này hi vọng sẽ thỏa mãn trọn vẹn 
nọi ưu tư còn vương vấn trong lòng bạn về LÝ TRÍ TÁNH. 


Bất kể vật việc người nào khi đã được CẤU TẠO HÓA THÀNH 
đều khởi đầu do LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT ТКО NÊN NÓ. 
Nếu không thì làm sao Nó có thể HÓA RA - TRỞ NÊN NÓ thế nọ thế 
kia được. 


Có bạn tổ ra nghiêm khắc, không cho đó là TÁNH BIẾT mà 
thường gọi là tự tánh, nhiên tánh, đức tánh, bản tánh, đặc tánh hoặc khả 
năng, bản năng, công năng, đặc điểm, nghiệp lực.... tức không đồng ý 
chữ BIẾT trong định nghĩa của chúng tôi vë LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH 
BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN, mà cho đó làLÝ ĐỨC TÁNH HÓA 
RA - TRỞ NÊN, thì cũng không sao. 


Chỉ e rằng sau này khi bạn đi sâu vào tìm hiểu nguồn gốc của LÝ 
TRÍ TÁNH, nguồn gốc TẠO LẬP VŨ TRỤ, bạn sẽ không có cầu nối 
nào để lý giải cái BIẾT HẬU THIÊN của LÝ TRÍ TÁNH với cái BIẾT 
TIÊN THIÊN của Vô Cực là Một (Tính nhất quán). TÁNH BIẾT đậu 
tiên của vũ trụ vô hữu phải là Tánh Biết Cực Không cái đã (VÔ СОС 
TÁNH BIẾT là VÔ tự BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN hết sức, hết 
mức cùng cực, chấm dứt VÔ để thành cái HỮU đâu tiên) 


Moi cái BIẾT vé sau của muôn loài vạn vật đều khởi nguồn truyền 
nối từ VÔ CỰC TÁNH BIẾT. Thế giới mới là HẬU THIÊN ôm ấp TIÊN 
THIÊN, HẬU THIÊN là bồng trái của TIÊN THIÊN . Nếu không có di 
truyền TÁNH BIẾT từ Vô Cực thì thử hỏi TÁNH BIẾT ở TÔI - CON 
NGƯỜI từ đâu mà có ? Hoặc chính xác cái BIẾT hiện tại của bạn, của 
tôi chắc chắn không phải bỗng nhiên nứt ning mà có, càng không phải 
do ơn trên, ơn đưới gì ban cho. 
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Người đời hay nói thuộc tánh của vật chất, lương tri, Tánh linh , Y 
Chúa, Phật Tánh, Thiên Ý,.... gì gì đi nữa, cũng đều cùng nghĩa với LÝ 
TRÍ ТАМН . TIÊN HẬU THIÊN là TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ 
NÊN. 


Nếu bạn, vẫn chưa đồng ý danh chung cho tất cả mọi thứ trên là 
LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN, thì bạn có 
quyển đặt tên nào khác, miễn sao danh đó đủ sức lý giải nhất quán 
được mọi trạng thái hiện tượng của Vũ Trụ Vô Hữu. Như Lão tử không 
biết gọi tên gì nên gọi đại đó là ĐẠO. 


Còn Bạn, nếu chưa có sẵn tên gì xứng ý(Danh Khả Danh, phi 
thường Danh) thì cứ tạm dùng là TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ 
NÊN hoặc LÝ TRÍ TÁNH như chúng tôi đang dùng để sớm thông qua 
vấn để danh lý mà đi thŸng vào nội dung cơ cấu hoạt động của LÝ "TRÍ 
TÁNH. 


beg 


у BƯỚC HAI : HOAT ĐỘNG сбл LÝ TRÍ TÁ NH 
TRÍ TRI CG CẤU 


I. LÝ TRÍ TÁNH khám phá : 
YẾU LÝ ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG 


TRÍ TRI Y THÚC là kết quả của quá trình vận động giao dịch biến 
hóa hóa thành : nhận thức, phân tách, so sánh, tổng hợp thông qua qui 
luật tương. động, tương giao, tương cảm, tương sinh thành Ý. 
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| 
Đường đi dĩ nhiên của TRÍ TRI Y THÚC là từ cái KHÔNG BIẾT, 
CHUA BIẾT hoặc từ cái BIẾT сй HÓA RA TRỞ NÊN thành cái BIẾT 
mới : BIẾT BIẾT - BIẾT KHÔNG BIẾT. 


So sánh giữa cái BIẾT cũ với cái BIẾT тої có chỗ giống (ĐỒNG) 
mà hơi khác hoặc quá khác nhau (DỊ). Cùng là cái BIẾT nhưng có khác 
ở một hay nhiều phạm vi. 


ĐỒNG DỊ nhiệm nhặt của BIẾT là HIỂU, của HIỂU là BIẾT. HIỂU 
với BIẾT giống mà hơi khác nhau rất tế vi, nên có lúc ta khó phân biệt 
được đâu là HIỂU đâu là BIẾT . Do đó nhiều lúc người ta có thể nói lẫn 
lộn giữa HIỂU và BIẾT cũng không sao. Vì không єб cái HIỂU nào 
chăng BIẾT mà HIỂU được; hoặc ngược 181. 


Người xưa dùng hai từ TRÍ TRI để chỉ HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU. 
Tạm phân tích : TRÍ là HIỂU, TRI là BIẾT. 


TRÍ TRI cơ cấu hợp thành Ý (THÚC) là HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU 
TRÍ + TRI => Ý (THỨC) 
HIỂU + BIẾT > HIỂUBIẾT-BIẾTHIỂU | 
Thông qua TRÍ TRI cơ cấu, TÔI - CON NGƯỜI khám phá m@ fý lẽ 


rất quan trọng, đó là Yếu Lý Dóng NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG mà danh 
xưa gọi là ÂM DƯƠNG LÝ : TRÍ với TRI giống mà hơi khác. 


1_ TÁM LOẠI Ý ĐỒNG NHI DỊ : 


Cùng là Ý mà có mờ tỏ, tối sáng hơi hơi khác, hơi khác, khác, quá 
khác, quá quá khác hoặc hơi hơi giống, hơi giống, giống, quá giống, quá 


quá giống cũng là lẽ đương nhiên theo yếu lý Đồng Nhi Dị - Dị Nhi 
Đổng, không sao tránh khỏi được. 
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Để tiện theo đõi đường đi của Ý chúng ta có thé tạm phân ra 8 thứ 
Ý từ mờ đến tỏ tương đương với Bát Quái như sau: 


Ý TƯỞNG (KHÔN) == Ý NIÊM СНА) Z= 
ÝNGHĨ (CẤN) == ÝCHÍ (LY) == 
Ý THÍCH (KHẢM) == Y ĐỊNH (РОА = 
ÝTHÚC (TŐN) == ÝKIẾN KÊN) = 


Yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ chỉ phối không những quá trình TRÍ TRI 
CƠ CẤU HÓA THÀNH Ý ĐỒNG DỊ như trên mà còn ảnh hưởng đến 
hệ quả khi Ý giao dịch với Ý. 


TÔI - CON NGƯỜI khi dùng Ý giao du với SỰ LÝ (SỰ LÝ cũng là 
Y), tức Y giao du với Y, thì có thể dàng một hoặc nhiều loại Y trên 
cùng lúc, trước sau lẫn lộn. Rồi tùy cự ly và cường độ Ý tiếp cận với 
SU LÝ sẽ biến hóa thành Ý mới đồng dị với Ý cũ. 


Chẳng hạn. nếu ta dh ag Y TƯỞNG đến vớt SỰ LÝ Xí hẳn sẽ hiểu 
biết sự lý mờ ảo hơn là dùng Ý THÍCH . Hoặc nếu ta dùng Y KIẾN át 
sẽ rõ hơn làdùng Ý NIÊM . Cường độ của Y phán ánh phán nào sự 
sáng trí, tối trí của Ý mới. 


Còn khi Ý phóng ra giao du với SỰ LÝ cũng còn tùy mức độ tiếp 
cận : chưa tới, gần tới, vừa tới, chạm tới, vào trong hoặc vượt qua, nhảy 
vọt, quanh co, vòng quanh, lạc xa... 


Dù cách nào khi Ý thu vë, Ta sẽ có sự HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU 


mới sao đó vë SỰ LÝ tức có Y mới. Nhưng chắc chắn các Y mới không 
hoãn їойп giống nhau : cố khi chăng hiển biết gì hơn bao nhiều: hoặc 
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hiểu biết sai lệch, hiểu biết từng mảng, hiểu biết đại khái, hiểu biết 
lung tung hoặc hiểu biết chính xác rõ ràng , toàn bộ..... 


Người hay dùng cùng lúc nhiều Y đến với sự, lý quá nhanh rôi 
nhầy qua sự lý khác trong lúc đang nói ắt phải lấp bấp, cà läm hoặc nói 
mà chŸng ai hiểu gì vì đã chuyển đổi phạm ví (sự lý) Đất ngờ hoặc lạc 
xa sự lý (lạc để) hoặc nói mà không biết mình đang nói gì, hoặc nói mà 
không có đường ra (rối trí, tối trí, loạn trí). 


©) 


SuLy=Y SuvLyKhic= Y 
Phống Y —> 


—Thu Y 


Người học Dịch có một cánh học tối ưu là lựa lúc bỗng nhiên trong 
trí óc lóe sáng lên một Y gì mới lạ thì lin ghi vội; nhớ прау : vì đó là 
lúc THỜI TRỜI ưu đãi cho Ta sáng trí lúc khác không thể có được, mua 
bán càng không được luôn. | 


Người học Dịch suốt một đời chỉ hoc chữ THỜI nhất là THỜI TRỜI 
thì rất vô tư : hợp đức, hợp sáng, hợp lý, tức là học lúc THÂN THỨC, 
ĐỨC THÂN MINH TRÍ TRI CƠ CẤU xuất hình ư ngoại. Còn Ý muốn 
đó đúng sai, hay dó , ta sẽ chắc lọc trau chuốt sau. 


Tóm lại, Ý của TÔI - CON NGƯỜI phải ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA và 
BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ khôn lường. Cộng chung Ý khắp trong thiên hạ 
xưa nay càng đa đoan, phức tạp hơn nhiều, pha trộn cả sáng trí, tối trí, 
rối trí chơn giả, nên người đời thường khó phân định nổi đâu là chánh 
kiến, đâu là tà kiến. 
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Ра số thường nương tựa bám víu vào Danh, vào Lời, vào Ý đã có 
sẵn hoặc suy nghĩ theo lối mòn, vết hàn của Y ( bị nhồi sọ, lệ thuộc tư 
tưởng của người khác), lâu dần trở thành 1ё thói, không dễ gì gót rửa, 
thay đổi một sớm một chiu được. không mấy ai có ç riêng mà thường 
lấy ý người làm ý mình. Chưa chắc Ý người, dù là Thánh Trí, lúc nào 
cũng hay cũng đúng đâu. TÔI - CON NGƯỜI mắc bịnh lười biếng, 
hoang mang, khiếp sợ, cả nể, vụ lợi...nên không màng phẩn bác, 
không dám phản biện. Thái độ tự ti mặc cảm, thụ động thụ hưởng, ươn 
hèn này không phải là phong cách của người tầm học chân lý. 


Phải biết rằng do nhu cầu phân biệt vạn hữu và nhu cầu truyền 
thông tư tưởng lẫn nhau con người đã có công chế tác mọi thứ tự, từ, 
ngữ, ngôn xướng (Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình, Hài Thanh, Định danh, 
Neo Y) để làm phương tiện diễn Y. Nhưng lâu dàn thành tập quán, thói 
quen khi TÔI - CON NGƯỜI suy tư, phát ý phải dựa vào phương tiện 
ký hiệu : hình ảnh, chữ viết, lời nói.... nếu không thì khó lòng suy nghĩ 
nổi, khôngsuy nghĩ được. Vậy lại thêm mang bệnh chấp Danh , chấp 
Lời, chấp Ý thì làm sao có thể Vô Tư sáng Trí để HỘI LÝ QUÁN 
THÔNG THIÊN ĐỊA được, tức làm sao có thể vận dụng rốt ráo tiểm 
năng siêu tuyệt của LÝ TRÍ TÁNH sẵn có ở mỗi cái TÔI - CON 
NGƯỜI và ở khắp Vũ Trụ Vô Hữu. 


2. TRÍ TRI Ý THÔNG THƯỜNG và 
TRÍ TRI Ý KHÁC THƯỜNG : 


Như ta đã biết yếu lý ĐỒNG NHI DỊ chính là Lý Âm Dương, nay 
ta soi rọi cơ cấu của LÝ TRÍ TÁNH để thấm đậm thêm tiểm lực của 
yếu lý nhar trong Thiên Âm Dương ứng Tượng Đại Luận, sách Hoàng 
Đế Nội Kinh có viết : “Âm Dương giả , thiên địa chỉ đạo #2. Vạn vật 
chi kỷ cương, biến hóa chỉ phụ mẫu, sanh sát chí bẩn thủy, thần minh 
chỉ phủ iå. Trị binh tất câu kỳ bổn”. 
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(Âm Dương ấy là Đạo của Trời Đất vậy; ріёпр mối của muôn vật, 
cha mẹ của biến hóa, đầu dọc của sống chết, chỗ chứa của thần minh. 
Trị binh tất phải tìm v gốc Âm Dương). 


ĐỒNG DỊ LÀ ÂM DƯƠNG 
Âm Dương của TRÍ là TRI. Âm Dương của TRI là TRÍ. 


TRÍ TRI Ý THỨC là Âm Dượng hình hiển so với LÝ ĐỒNG NHI DỊ 
là Âm Dương ẩn tàng. m, 

TRÍ TRI Ý luôn luôn biên й, biến đổi biển hóa nhanh chậm cũng 
đồng di nên có thông thường và khác thường. 


• TRÍ TRI Ý THÔNG THƯỜNG СОА GIÁC QUAN VÀ TRÍ ÓC | 


Tương đối chậm hơn, ta có thể vận dụng dõi theo được như khi ta 
suy nghĩ , tính toán, biện luận trong lúc thức để làm việc, cử động, đi 
đứng, ăn nói giao tiếp hàng ngày..... 


• TRÍ TRI Y KHÁC THƯỜNG €ỦA PHẢN XA VÀ TIỀM THÚC 


Là lúc quá nhanh, уй! xảy ra ngoài tâm kiểm soát chủ động của ta 
như trong giấc ngủ, chiêm bao, mộng mi, trực giác, linh tính, phán xạ tự 
nhiên , tiểm thức mà người đời thường cho là trạng thái vô thức . 


Sự thật TRÍ TRI Y khác thường không phải là vô thức mà nó là lực 
lượng LÝ TRÍ T ẩn tàng gồm có THÂN THÚC và Đức THÂN 
MINH âm dud g di với nhau. 


Có thể so sánh và gọi Trí Tri Y thông thường là DƯƠNG TRÍ TRI 
Y . Còn TRÍ TRI Y khác thường là ÂM TRÍ TRI Y cũng có ĐỒNG DỊ 
(Ат Dương) THÂN THÚC là TÍNH hiện đáng là DƯƠNG so với ĐỨC 
THẦN MINH là ĐỨC ẩn đáng là ÂM . 
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3. LUẬN THÊM VỀ THẦN THÚC 
VÀ ĐỨC THẦN MINH 


Trong Dịch học, chữ THÂN có nghĩa là LINH HIỂN - HIỂN LINH 
là khả năng linh động biến hóa hóa thành cực kỳ nhanh nhạy. Bất kể 
thứ gì vừa LINH vừa HIỂN được gọi là THÂN . THẦN có LINH thì 
phải HIỂN, THẦN có HIỂN mới là LINH. 


Người xưa so sánh tương đồng rồi qui nạp THẦN chính là DỊCH : 
“THẦN vô phương nhỉ DỊCH vô thể”. (THẦN không ở đâu cả, THÂN 
ở khắp cá mọi nơi, DỊCH không hình bóng, DỊCH là tất cả). THẦN thì 
phải DỊCH. DỊCH đã là THÂN rồi. 


Sự BIẾN HÓA lập tức và mẫu nhiệm ở đâu cũng có nên THẦN 
linh hiển - hiển linh ở khắp nơi mà người đời thường gọi là Thân kinh, 
Tâm thân, Thân vật, Thần nhân, Thân linh, Thần Thánh, Thân lực, Thân 
Trí, Thần dược, Thần phuong... 


Trong LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI, THÂN THÚC và ĐỨC 
THÂN MINH là MỘT TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN mà có 
Hai : khi hiện là THÂN THÚC, khi ẩn là ĐỨC THÂN MINH. ĐỨC với 
TÍNH tuy hai mà một nương tựa lẫn nhau làm nền tång thể dụng cho 
nhau không phân cách được. 


THÂN THÚC và ĐỨC THÂN MINH là Trí Tri Y khác thường 
cùng hoạt động chung với Trí Tri Ý thông thường là giác quan và Trí 
óc, thay phiên trực ngự tiếp trợ nhau điểu động toàn bộ nọi HIỂU BIẾT 
- KHÔNG BIẾT HIỂU của TÔI - CON NGƯỜI mà danh gọi chung là 
LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI có quan hệ hữu cơ với LÝ TRÍ 
TÁNH của VŨ TRỤ VÔ HỮU mà khởi nguồn là VÔ CỰC TÁNH BIẾT 
(Nhân thân tiểu vũ trụ). 


Có thể nói : mỗi cái TÔI - CON NGƯỜI là “GẬY THÂN - SÁCH 
ОбС” gồm mọi động tĩnh sống động ngu khôn đồng dị do lực lượng 
LÝ TRÍ TÁNH TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC phát động trong 
lý lẽ ĐỒNG NHI DỊ : VÔ LÝ - HỮU LÝ. 
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Bởi thế, TÔI - CON NGƯỜI có lúc Sáng Trí, Tối Trí, Rối trí, chứ 
không có chuyện Sáng Trí mãi mãi. Thánh Trí cũng có lúc tối trí, rối trí 
của Thánh Trí là điểu dĩ nhiên theo qui luật TẠO HÓA. Đừng có ai 
hòng giải thoát khỏi Lý Âm Dương Đồng Dị mất công , chỉ có thể nương 
theo lý luật tự nhiên mà làm được đôi việc gì nho nhỏ cũng là quý lắm 
rôi. (Thuận thiên hành đạo, khai vật thành vụ) . Tất cả dèu ở trong vòng 
Càn Khôn (Âm Dương) là vậy đó. 


“TÔI - CON NGƯỜI là một sống động tự do trong qui luật sống 
động cũng như muôn ngàn sống động trong và ngoài nó”. 


Vậy qui luật sống động đó là gì ? Chính là BIẾN HÓA LUẬT mà 
LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI đã khám phá ra như sau : 


II. LÝ TRÍ TÁNH khám phá: BIẾN HÓA LUẬT 


Khi LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI dõi theo đường đi của Trí 
Tri Y mình nhiều lần mới thấy rằng TRÍ TRI luôn luôn tiêu trưởng ẩn 
hiện với nhau tùy lúc, chứ không có tiêu mất hoặc hiện mãi. Tiêu là 
tiêu ẩn, Trưởng là trưởng hiện. Một đàng tiêu thì một đàng trưởng, một 
đàng ẩn thì một đàng hiện cùng lúc. 


Vậy TRÍ TRI có cái Lý luôn luôn biến động, biến đổi, biến hóa 
mãi không ngừng gọi là LÝ DỊCH ВІЁМ tức DỊCH LÝ. | 


Tất cả đều phải biến động , biến đổi, biến hóa nên BIẾN HÓA 
trở thành một qui luật khách quan phổ biến và tất yếu gọi là BIẾN HÓA 
LUẬT. LÝ có trước, luật có sau ví như pháp lý có trước pháp luật vậy. 


Dựa vào TRÍ TRI CƠ CẤU ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - HÓA THÀNH 
Ý, ta viết ra được công thức của BIẾN HÓA LUẬT như sau : | 
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TRÍ + TRI 5 Y 


HIỂU + BIẾT > HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU 
BỘ MẶT CŨ + HƠI HƠI KHÁC © BỘ MẶT MỐI 


Cũ mới ở đây là trước sau. Bộ mặt cũ là bộ mặt trước đó. Bộ mặt 
mới là bộ mặt sau đó. Cùng là một Bộ mặt (ĐỒNG) mà trước sau có 
hơi khác ( DD. Bộ mặt Mới giống mà hơi hơi khác với Bộ mặt cũ, từ Bộ 
mặt cũ biến hóa hóa thành ra. Như vậy là có thay đổi nhiệm nhặt 
(DỊCH BIẾN). 


Nếu nói Bộ mặt mới hoàn toàn giống Bộ mặt cũ không khác chút 
nào, dù là hơi khác thì quả là nghịch lý, vì như vậy là không có thay 
đổi, không có biến hóa là điểu không bao giờ có đối với muôn vật, trừ 
LÝ BIẾN HÓA là bất dịch. “tất cả đều đổi thay, trừ lý đổi thay thì 
không bao giờ thay đổi”. Vậy khi nói Bộ mặt mới phải hiểu rằng đó là 
Bộ mặt cũ biến hóa hóa thành hơi hơi khác hoặc quá quá khác với 
chính nó. 


Do đó cũng không thể nói rằng Bộ mặt Mới hoàn toàn khác với 
Bộ mặt cũ, không giống chút nào, dù là hơi hơi giống. Chỉ tại Bộ mặt 
cũ thay đổi biến hóa quá nhiều đến độ quá quá khác với chính nó làm 
cho ta tưởng lầm là Bộ mặt Mới hoàn toàn khác với Bộ mặt cũ. Chứ sự 
thật chúng chỉ là một Bộ mặt biến hóa hóa thân cực dị quá quá khác. 
Nhưng lúc nào Bộ mặt Mới cũng vẫn ôm ấp ít nhiều Bộ mặt cũ gọi là 
Hậu thiên ôm ấp Tiên Thiên. Hậu thiên là bồng trái của Tiên Thiên. 
Nên phải nói cho đúng lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là Bộ mặt 
Mới quá quá khác (DỊ) mà hơi hơi giống (ĐỒNG) với Bộ mặt cũ tức DỊ 
NHI ĐỒNG (khác mà hơi hơi giống) . Để ra công thức BIẾN HÓA 
LUẬT trên để : minh họa yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là 
LÝ ÂM DƯƠNG bằng như tuyên bố bác bó mọi luận thuyết hoàn toàn 
ĐỒNG hoặc HOÀN TOÀN DỊ mà phải nhận thức đúng với chân lý : 
trong ĐỒNG có DỊ, trong DỊ có ĐỒNG, trong ÂM có DƯƠNG, trong 
DƯƠNG có ÂM, không có gì hoàn toàn ÂM hoặc hoàn toàn DƯƠNG 
(ÂM trung hữu DƯƠNG căn, DƯƠNG trung hữu ÂM căn). 
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1. LY CUC : BAO CUC TIÉN QUYÉT. 


Khi TÔI - CON NGƯỜI dõi theo đường đi của Y đã khám phá được 
Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG bắt buộc TRÍ TRI Ý THỨC 
phải biến động, biến đổi, biến hóa, hóa thành Đồng Dị Tiêu Trưởng ẩn 
hiện liên tục, khiến Tôi hết thắc mắc tại sao TÔI - CON NGƯỜI phải 
có Ý, đủ thứ Y, miên man Ý, hết Y này đến Ý nọ chóng chéo nhau : từ 
chưa có Ý, không có Ý tới thành có Ý, từ có Ý đến không còn Ý đó để 
tiếp tục có Ý mới giống mà hơi khác hoặc quá quá khác với Ý cũ, 
khóng Ý nào hoàn toàn giống Y nào.... 


Như vậy là TRÍ TRI Ý THÚC phải đi trong BIẾN HÓA LUÂT . 
TÔI - CON NGƯỜI lại tiếp tục ийт tư, lý luận sâu hơn về BIẾN HÓA 
LUẬT..... lại khám phá một điều tối hệ trọng là : khi thành có Y mới tất 
nhiên Ý cũ phái cùng cực, hết sức hết mức tối đa tối thiểu, không thể 
táng thêm được пий để chuẩn bị thành Ý mới. 


Ngay cả khi chưa có Ý không có Ý thì điều kiện tiên quyết là phải 
chấm dứt Bộ mặt chưa hoặc không Ý (Cực Không) thì mới có thể manh 
nha biến hóa hóa thành có Ү. 


Vậy dù chưa có Y, không có Y hoặc có Y này biến chuyển 
thành Ý mới hoặc không còn Ý đó đều phải cực bộ mặt trước ( bộ mặt 
cü) thì mới có thể tiếp tục manh nha biến hóa hóa thành Bộ mặt sau 
( Bộ mặt mới). | 


Cái Lý tột cùng, hết mức, hết sức của Bộ mặt cü hoặc mới gọi là 
LÝ СОС hoặc THÁI CỰC . Còn danh Vô Cực để chỉ riêng cho LÝ СУС 
KHÔNG. (Không Hoàn Toàn Không Cực). 


Vậy LÝ CUC là điều Kiện tiên quyết để có diễn trình BIẾN HÓA, 
nên gọi là ĐẠO CUC TIÊN QUYẾT. 


TRÍ TRI Ý THÚC TÔI - CON NGƯỜI gọi chung là LÝ TRÍ TÁNH 
BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ liên tục không đình nghỉ nên LÝ CỰC cũng liên 
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lũy nối tiếp không đứt đoạn tạo thành chuỗi lý CẤU TẠO HÓA. 
THÀNH hết sức nhiệm nhặt và huyền diệu. 


Người xưa khi luận về tới nguồn gốc đầu tiên tạo lập vũ trụ đã để 
danh Vô Cực tức KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC (VÔ TOÀN 
VÔ CỰC) là LÝ CỰC KHÔNG hoặc danh THÁI CỰC là LÝ CỰC 
TỔNG QUÁT chung cho cả LÝ CỰC ở phạm vi TIÊN THIÊN lẫn HẬU 

THIÊN : cái gì CÙNG CỰC TẮC BIẾN; cực DƯƠNG tất sinh ÂM, cực 
ÂM tất sinh DƯƠNG. Mỗi người, mỗi vật, tất cả đều ôm LÝ VÔ СИС, 
LÝ THÁI CỰC là vậy. 


2. ĐẠO MANH NHA HƠI HƠI KHÁC 
KHỞI ĐẦU BIẾN HÓA 


Sự sống động của LÝ TRÍ TÁNH dù biến hóa nhanh lẹ lập tức 
mầu nhiệm cỡ nào như THÂN chăng nữa thì cũng phải có KHỞI ĐẦU 
BIẾN HÓA THÀNH . Sự KHỞI ĐẦU NHIỆM NHẬT đó gọi là MANH 
NHA (MANH ĐỘNG, MANH VỊ) : 


eCHƯA СОЎ — MANH NHA CÓ Ý -> HÓA THÀNH CÓ Y 
e CHUA HẾT Y > MANH NHA HẾT Y — HÓA THÀNH HÉT Ý 


MANH NHA là giai đoạn chớm nở , hơi hơi khác với Bộ mặt Cũ ví 
như chủng tử, căn mâm tiểm ẩn sẵn có nơi muôn vật, do đó mọi vật 
mới có thể hóa ra - trở nên thế này thế nọ. 


Vậy MANH NHA chính là LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT 
TRỞ NÊN HƠI HƠI KHÁC của LÝ TRÍ TÁNH. Người xưa cho là ĐỨC 
HIẾU SINH của TẠO HÓA, ngày nay chính danh, chính lý là ĐẠO 
MANH NHA gồm cã Hiếu Sinh và Hiếu Sát của TẠO HÓA. Có Manh 
Nha sống, Manh Nha chết mới thành sống chết. Có Manh Nha thành 
công, manh nha thất bại mới thành thành công - thất bại.... 
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3. LÝ KHỞI DỨT - DÚT KHỞI 
MANH NHA CỰC - СУС MANH МНА 


e Là đường đi DĨ NHIÊN của Tạo Hóa Muôn Loài 


Có khởi phải có Dứt. Có Manh Nha mới có Cực. Bất kể cái gì hễ фа 
THÀNH, đã có đều phải trải qua ba giai đoạn chủ yếu : 


CHƯA CÓ - MANHNHACÓ - HÓA THÀNH CÓ 
CHUA THÀNH - MANH NHÀ THÀNH - HÓA THÀNH THÀNH 


CHƯA - MANH NHA - HÓA THÀNH 
là LÝ KHỞI РОТ KHỞI là đường đi dì nhiên của mọi cấu tạo hóa 
thành. là Lý Tam Tài của Trời Đất muôn loài. 


e Là qui luật Nhân Quả Tự Nhiên của mọi Sống Động : 


cực 

Tuy nói LÝvlà ĐẠO CỰC TIÊN QUYẾT là tài năng tuyệt vời cửa 
TẠO HÓA, nói BIẾN HÓA là qui luật mẫu nhiệm huyền diệu của Vũ 
Trụ , nhưng xét cho kỹ CỰC BIẾN HÓA - HÓA THÀNH mỗi mỗi đều 
do công lao của MANH NHA (Manh Động, Manh Vü. Nếu không có 
MANH NHA HƠI HƠI KHÁC khởi đầu thì không thể có CỰC BIẾN - 
HÓA THÀNH gì ráo. ĐẠO MANH NHA là tài năng siêu tuyệt độc 
đáo, tuy sân kín thâm lặng, nhưng đây đức uy của TẠO HÓA. 


Người đời thường lầm tưởng TẠO HÓA có nhiều tài năng lắm, chứ 
sự thật chỉ có một tài năng duy nhất, lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm 
có mỗi một việc là HƠI HƠI KHÁC, rồi lại HƠI HƠI KHÁC, lâu dẫn 
chồng chất nhiều HƠI HƠI khác thành QUÁ QUÁ KHÁC nơi Muôn 
Vật. 


680 


92. 


Cơ nghiệp ТАО HÓA đến nay đã đầy dày khắp nơi cũng chỉ nhờ 
có một bí pháp là làm cho muôn vật cứ mãi mãi HƠI HƠI KHÁC với 
chính nó. Bí mật của TẠO HÓA chỉ có vậy, còn đòi hỏi bí mật gì nữa ? 
! TÔI - CON NGƯỜI đã vén khăn che mặt TẠO HÓA từ lâu rồi, nay đổ 
lại cho người đời càng thêm tó tường gọi là ngày càng sáng tó ĐẠO 
TRỜI. 


Người đời xưa nay hết lời khen tặng tôn sùng TẠO HÓA, TRỜI, 
THƯỢNG ĐẾ có ĐỨC HIẾU SINH, lại còn cho đó là ĐẠO LÝ cao siêu 
khó biết lắm (Đạo cảm thông,không thể nghĩ bàn). Chứ họ có ngờ đâu 
TẠO HÓA. chỉ là qui luật tự nhiên CẤU TẠO HÓA THÀNH mải miết 
sinh sinh hóa hóa không ngừng nghỉ (sinh sinh chỉ vị dịch) vô tư, vô tâm 
sinh hóa bất kể thứ gì theo đường đi dĩ nhiên của tạo vật. (TẠO HÓA 
vô tâm, THÁNH NHÂN hữu tâm). 


Không nên chỉ khen TẠO HÓA theo một chiều HIẾU SINH 
như vậy mà bỏ qua chiểu HIẾU SÁT. TẠO HÓA luôn luôn trổ sinh hai 
mặt : ÂM DƯƠNG ĐỒNG DỊ. CÓ ĐẠO DƯỠNG SINH thì cùng lúc 
đồng thời có ĐẠO SÁT SINH như thế mới có QUÂN BÌNH SINH HÓA 
chung riêng để muôn vật có thể tổn tại tiến bộ giữ vững cơ nghiệp 
TẠO HÓA . 


TẠO HÓA hay TẠO УАТ là qui luật tự nhiên vô tư rất giản dị 
(Кіёп di d; tri, Khôn di giản năng : đạo Trời dễ biết, đạo Đất dë làm ) , 
chứ đậu phải là ÔNG TRỜI , Bà Đất, Ngọc Hoàng, Thượng Đế mà 
người đời thường hay nhân cách hóa, Thần Thánh hóa cho vui tai, lạ 
mắt hoặc kỳ bí khó hiểu. 


Không nên làm màu mè, lập dị hóa Dịch lý thêm nữa Ра đến lúc 
phải nói SỰ THẬT của mọi SỰ THẬT để Loài Người và Muôn Vật 
ngày càng sáng tỏ ĐẠO TRỜI mà ăn ở cho đúng phép : Nhất Âm Nhất 
Dương chi vị ĐẠO là ĐẠO DỊCH : MANH NHA KHỞI - DỨT - KHỞI 
NHÂN QUẢ miên trường của Vũ Trụ Nhân Sinh. 


86 


95 


4. PHÂN ВІЁТ DIỄN TIẾN MANH NHA-CỰC : 


MANH NHA là Bộ mặt сӣ khởi đầu biến hóa để hóa thành Bộ mặt 
mới, là СОС của СОС (Bộ mặt сй). 


СИС : là chấm dứt Bộ mặt cũ đổng thời MANH NHA để BIẾN 
HÓA- HÓA THÀNH Bộ mặt Mới (cùng cực tắc biến). 


BIẾN HÓA - HÓA THÀNH : là diễn tiến tiếp nối liền tục từ MANH 
NHA đến CỰC hoặc từ CỰC đến MANH NHA. BIẾN HÓA - HÓA 
THÀNH HƠI HƠI KHÁC từng bước nhiệm nhặt hoặc BIẾN HÓA - 
HÓA THÀNH QUÁ QUÁ KHÁC ở mỗi chu kỳ để sang chu kỳ kế tiếp. 


Phân tích nhiệm nhặt LÝ MANH МНА CỰC (LÝ KHỞI DỨT 
KHỞI) làm ba giai đoạn gọi là : 


* CỰC ĐẦU ĐƯỜNG : 

Khi Bộ Mặt Cũ vừa Manh Nha Hơi Hơi Khác thì lập tức BỘ MẶT 
CŨ không còn nguyên trạng nữa mà là Bộ Mặt cũ hơi hơi khác với 
chính nó. Nó đã động tức không yên. (cùng cực tắc biến). 


Vậy là Bộ Mặt cũ đã Cực trong thế Manh Nha, Manh Động, Manh 
vi tiểm ẩn, khó thấy biết gọi là Cực đầu đường. 


* CUC GIỮA ĐƯỜNG : 


Khi Bộ Mặt Cũ đã MANH NHA hơi hơi khác rôi thì phải BIẾN 
HÓA - HÓA THÀNH từng bước tiếp nối theo chuỗi lý CẤU TẠO HÓA 
THÀNH đến lúc Quá Quá khác, gọi là Cực giữa đường tức Khởi - Dứt - 
Khởi từng bước ở giai đoạn giữa đều có MANH NHA - СИС, CỰC - 
MANH NHA nhiệm -nhặt. 


* CỰC CUỐI ĐƯỜNG : 
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Khi Bộ mặt cũ dá MANH NHA BIẾN HÓA thì phải HÓA THÀNH, 
bất kể THÀNH thế nào đến tột độ, hết mức , hết sức của sự THÀNH, 


Không thể THÀNH hơn được nữa tức là cùng cực của cái THÀNH, gọi 
là cực cuối đường của một chu kỳ THÀNH. 


Nếu kể Cực đầu đường là Bộ mặt cũ và Cực cuối đường là Bộ mặt 
mới thì Manh Nha - Biến Hóa đều có trước và sau điểm Cực Bộ mặt cũ 
hoặc Bộ mặt Mới, vưà MANH NHA - BIẾN HÓA - HÓA THÀNH - 
HOÀN THÀNH chu kỳ trước (CỰC), vừa MANH NHA - BIẾN HÓA - 
HÓA THÀNH tiếp 1іёп chu kỳ sau không đứt đoạn. Nói tổng quát hễ có 
MANH NHA thì phải CỰC, hễ CỰC thì có MANH NHA, hễ đã BIẾN 
HÓA thì phải HÓA THÀNH, đã HÓA THÀNH thì phải BIẾN HÓA tiếp 
tục không đình nghỉ được . KHỞI - DỨT - DỨT - KHỞI liên tục. 


(6С) - МАНН NHA - BIỂN HÓA- 


(CVC)- BIẾN HÓA - HÓA THÀNH 


Người đời thường quan trọng và sợ CỰC CUỐI ĐƯỜNG. Họ 
không biết hoặc lơ là CỰC ĐẦU ĐƯỜNG và CỰC GIỮA ĐƯỜNG, chứ 
“lỗ nhỏ dá m thuyền, chuột nền дпр tước” hoặc “tiểu phú do cần : tích 
thiểu thành đa “.... 


Người sành dùng cả hai РАО LÝ MANH МНА - СИС ở mọi lúc 
mọi nơi là đứng phép VÔ KY của TẠO HÓA, nên BIẾN HÓA vô cùng 
linh động, chỉ có thành công, thành công dë dàng, hiếm khi thất bại vì 
họ đã tuân thủ yếu chỉ bí mật của luật Cấu Tạo Hóa Thành là : Thành 
Công Từng Bước tức THÀNH CÔNG GIAI ĐOẠN vậy. Họ biết áp 
dụng lý KHỞI-DỨT-KHỞI ĐẠO MANH NHA CỰC để tạo dòng diễn 
tiến Nhân Quả là họ biết BẮT ĐẦU của BẮT ĐẦU. Họ gieo cấy, manh 
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nha âm thẩm ở khắp nơi gọi là tạo Âm Đức để hậu nên họ ít khi bị 
tuyệt lộ tử lộ. Mỗi bước đường đi của họ đều có nhiều cơ hội, duyên 
may trợ giúp là vậy. Nhớ lại chuyện “Ăn khế trả vàng” hoặc “Kết cỏ 
ngậm vành” đã giúp cho Mạnh Thường Quân thoát hiểm, “Lê Lai liều 
mình cứu chúa” giúp cho Lê Lợi được sống còn mưu giành lại nước ..... 


Trong y học, rất sợ bệnh tới thời kỳ cực cuối đường, vong âm я 
vong duong chí nguy, nên phải lo trị tối da lúc bệnh cực giữa đường và 
tốt nhất nên cẩn thận phòng bệnh lúc cực đầu đường, tức bệnh ở thời kỳ 
đầu tiểm phát. 


Reg 


ĐƯỜNG ĐI СОА Ý TÕI - CON NGƯỜI CÜNG KHẮP VŨ TRỤ 
уб HỮU ĐỘNG TĨNH 


d HƯỚC ВА: CỘI NGUỒN сбл LÝ TRÍ TÁNH 


Trải qua hành trình dài dàng đặc Lý Trí tìm hiểu vë chính Lý Trí, 
TÔI - CON NGƯỜI đến đây tạm thỏa mãn ít nhiều với những hiểu biết 
như trên. Nhưng vẫn còn tổn đọng một thắc mắc cuối cùng hốc búa nhất 
về nguồn cội của LÝ TRÍ TÁNH. 


Tại sao có LÝ TRÍ TÁNH ? Do đâu có LÝ TRÍ TÁNH ? TÔI - CON 
NGƯỜI thường tỏ ra bối rối, khó chịu trước câu hỏi tại sao thuộc loại 
truy nguyên truy lý ở cao độ tận cùng căn gốc như vậy. Nhất là khi TA 
*khØng cồn biết phải hỏi ai vì từ lâu chẵng cớ ai trå 191 thỏa mẾn cho ТА 
được. Vậy chỉ còn cách TÔI - CON NGƯỜI phải bắt buộc LÝ TRÍ 
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TÁNH tìm hiểu giải đáp cho được nguồn cội của LÝ TRÍ TÁNH TÔI - 
CON NGƯỜI tức LÝ TRÍ TÁNH trực điện với LÝ TRÍ TÁNH, Vì sao ? 


Vì TÔI - CON NGƯỜI có LÝ TRÍ TÁNH và chấp nhận LÝ TRÍ là 
khả năng siêu tuyệt duy nhất sẵn có ở TÔI - CON NGƯỜI mới có thể 
giải đáp thỏa mãn mọi nhu cẩu hiểu biết - biết hiểu của mình. CON 
NGƯỜI VĂN LÝ HỌC trong tôi không bao giờ chịu chấp nhận mọi thứ 
mặc khải siêu nhiên, thân quyển huyễn hoặc vô lý, phi lý, mọi thứ 
chân lý nữa vời, triết lý vùng, những học thuyết giáo điều thiển cận bịa 
đặt đối người. 


Biết rằng đòi hỏi như vậy là khó lắm đấy, nhưng TÔI - CON 
NGƯỜI vẫn tin ở sức mình vì mỗi cái TÔI - CON NGƯỜI là MỘT GẬY 
THÂN và SÁCH ОбС. Phải để cho GÂY THÂN SÁCH ОбС TÔI - 
CON NGƯỜI là lực lượng LÝ TRÍ TÁNH làm việc cât lực, không chịu 
đầu hàng. 


Trên dòng sống động, đã nhiều lần TRÍ TUỆ NHÂN LOẠI hiện 
thân linh thiêng huyền diệu không thua kém bất cứ phép lạ nào ngoài 
TÔI - CON NGƯỜI. Tuy nhiên, TÔI - CON NGƯỜI vẫn phải luôn luôn 
cảnh giác, lúc nào cũng nắm hờ dây cương đối với con ngựa bất kham 
là LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI, buộc nó phải chính lý mới chấp 
nhận, Vì chính lý là điểu kiện tiên quyết của chân lý. Hữu lý vẫn chưa 
đủ, còn vô lý, phi lý thì dứt khoát gạt bó ngay, không thương tiếc. Có 
như vậy Ta mới tới tận cùng kỳ lý của Lý Trí, hầu mong soi sáng màn 
vô minh từng vây phủ che mờ căn trí TÔI - CON NGƯỜI từ vô lượng 
kiếp đến nay. 


Bạn và tôi hãy cứ thử xem LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI có 


thể vén màn bí mật của TẠO HÓA được chăng ? Hay ít nhất cũng lý 
giải được nguồn cội của LÝ TRÍ TÁNH ? 
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1. LÝ TRÍ TÁNH LÀ LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA 
-BIẾT TRỞ NÊN Ở KHẮP NƠI 


TÔI - CON NGƯỜI nếu vô tư công bằng mà xét khắp cùng thì đâu 
đâu cũng có TỰ TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN HƠI HƠI 
KHÁC với CHÍNH NÓ, chứ không chỉ riêng có TÔI - CON NGƯỜI. Vậy 
phải chăng TÔI - CON NGƯỜI và muôn loài vạn vật йбпр có chung 
một TÁNH là TÁNH TỰ BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN HƠI HƠI 
KHÁC, gọi là LÝ TRÍ TÁNH. | 


LÝ TRÍ TÁNH không chỉ BIẾT HÓA RA- BIẾT TRỞ NÊN TÔI - 
CON NGƯỜI mà nó BIẾT HÓA RA - TRỞ NÊN tất cả vũ trụ Vô hữu 
e7 LÝ TRÍ TÁNH biết hóa ra- trở nên mọi thứ BIẾT VÀ KHÔNG 
BIẾT. 


Tất cả đều là sản phẩm của TRÍ ТЕ] CƠ CẤU : MANH NHA - 
BIẾN HÓA - HÓA THÀNH ĐỒNG DỊ. Thế gì mà chẩng có khổi đầu từ 
Lý Đức Tánh TỰ BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN khơi dòng sống 
động mới có biến hóa - hóa thành nó được. 


Có thể nói LÝ TRÍ TÁNH là siêu nhiên lực tự BIẾT HÓA RA - 
BIẾT TRỞ NÊN tất cả nên LÝ TRÍ TÁNH chính là phép lạ của mọi 
phép lạ. LÝ TRÍ TÁNH là động Íực MANH NHA - BIẾN HÓA - HÓA 
THÀNH các thứ nào là : Trí tuệ, thân xác, sống chết, thần linh, ma quỷ, 
ảo ảnh, huyển hoặc, tâm tưởng, người vật, có cây, chim thú, sắt đá, sông 
núi, nắng lửa gió mưa, bầu trời quả đất, tinh tú, ngân hà, điện tử, 
nguyên tử, khinh khí, vi tràng, vi khuẩn, sâu bọ, tế bào, thân kinh, nhà 
cửa, xe cộ, bàn ghế, tàu bè, khoa học, đạo giáo, Ngọc Hoàng, Thượng 
Đế, Phật tiên, Chúa Thánh, Niết Bàn, Thiên đàng, địa ngục, diêm 
vương, vui buồn, thành bại..... 


Những thứ kể trên đều là cái có (vạn hữu) dù là có trong tưởng 
tượng cũng là có Tưởng Tượng. tức là chúng đã THÀNH thì phải đi 
trong qui luật CẤU TẠO HÓA THÀNH : từ Chưa Thành - Manh Nha 
Thành đến HÓA THÀNH, từ chưa có - Manh Nha có đến thành có. Vậy 
khởi đâu chưa có chúng, chưa thành chúng (VÔ), rôi tự trong cái Уб a 
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sẵn có LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA BIẾT TRỞ NÊN HƠI HƠI 
KHÁC cái Vô đến độ quá quá khác cái vô, thành ra là HỮU. 


Chúng ta chọn học Dịch là theo con đường học tối ưu nhất : Học 
một mà biết muôn trùng, học bí pháp tối cơ mật của TẠO HÓA đã cấu 
tạo thành ra muôn loài vạn vật , học về LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA 
RA - BIẾT ТВО NÊN, danh chung là LÝ TRÍ ТАМН , ở phạm vi TIÊN 
THIÊN gọi là VÔ CỰC TÁNH BIẾT. Rôi nương theo bí pháp Tự 
Nhiên đó TÔI - CON NGƯỜI tha hồ sáng tạo chế tác phát minh phương 
tiện, động thái cho nhu cầu sống chết của TÔI - CON NGƯỜI. 


Triết học Đông Phương thường nói : vạn vật đồng nt 1 lý, đổng 
nhất thể, thiên nhân hợp nhất hoặc nhân thân tiểu vũ trụ , nên đã nhiều 
lần để ra “LÝ HỌC VAN УАТ QUY NHẤT LÝ” . Vậy Nhất Lý đó là 
gì nêu không phải là Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là Âm 
Dương Lý là Dịch lý ? Còn Nhất Thể đó là gì nếu không phải là LÝ 
TRÍ TÁNH là ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN mà có 
Người gọi là TÁNH LINH, là LƯƠNG TRI, là MINH TÂM, là TUỆ 
GIÁC, là THUỘC TÁNH VẬN ĐỘNG, là CHUNG TỬ DI TRUYỀN.... 


Nôm na người đời quen gọi LÝ TRÍ TÁNH ở người là Ý NGƯỜI, 
ở khắp nơi là Ý TRỜI (THIÊN Ý). 


Nếu Ý Người không cùng chung một LÝ ĐỨC TÁNH với Y TRỜI 
thì chẳng f€ Ý NGƯỜI không cố nguyén nhân hoặc do прибћ cội não 
khác ?! TÔI - CON NGƯỜI dù muốn dù không cũng là HẬU THIÊN 
(CÁI HỮU) lẽ nào không ôm ấp TIÊN THIÊN, không là bông trái của 
TIÊN THIÊN (VÔ CỰC TÁNH BIẾT : BIẾT CỰC KHÔNG) được ?! 
Tất cả đều phải có nguồn cội di truyền : TÁNH BIÊT của NGƯỜI phải 
từ TÁNH BIẾT TỔ TIÊN nào đó. TRỜI có trước NGƯỜI Vậy Ý 
NGƯỜI phải có nguồn cội từ Ý TRỜI là cái chắc : LÝ TRÍ TÁNH có 
nguồn cội là VÔ CỰC TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN HƠI 
HƠI KHÁC là LÝ TRÍ TÁNH TIÊN THIÊN. Vậy LÝ TRÍ TÁNH vừa 
TIÊN THIÊN vừa Hậu Thiên gọi chung một danh là TIÊN HẬU THIÊN 
TRÍ TRI Ý THÚC. 


92 


ио 


II. LY TRÍ TÁNH TRUY NGUYÉN ВА 
KHÓNG HOÀN TOÀN KHÓNG 


Theo quan điểm Dịch lý Việt Nam, TRỜI nghĩa là BIẾN HÓA, với 
nghĩa BIẾN HÓA thì có TRỜI, ngoài nghĩa BIẾN HÓA thì không có 
ТВОЯ (Thiên). Trước cái Có (Hữu) phải là cái Không (Vô). TIÊN THIÊN 
là lúc chưa có BIẾN HÓA, không có BIẾN HÓA, tức chưa có gì cả, 
không có gì hết, hoàn toàn không gọi là KHÔNG HOÀN TOÀN 
KHÔNG (KHTK). 


. KHTK là chưa có Không gian , Thời gian, không có lý Biến Hóa, 
không có yếu lý Đồng nhi Dị, không có Vũ Trụ Vô Hữu, muôn loài vạn 
vật, con người thần thánh vật chất tâm linh gì cả. Đến cái KHÔNG 
KHÔNG (Ни Vô) mà TÔI - CON NGƯỜI còn tưởng tượng được hoặc 
không tưởng nghĩ nổi vẫn không có. Cái KHÔNG là gì hết, không có gì 
hết mới đáng là KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG. (Vô Toàn Vô), không 
có nguyên nhân, không có thứ gì trước KHTK, cũng không có thứ gì 
trên dưới trong ngoài KHTK. 


Vậy KHTK là không có hiểu biết-biết hiểu gì được KHTK, dù LÝ 
TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI và muôn loài vạn vật có siêu tuyệt đến 


đâu vẫn hoàn toàn bí tit vë KHTK vì KHTK là KHÔNG CÓ HIỂU BIẾT 


- BIẾT HIỂU . 


Bất kể thứ gì mà LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI mom mem tới 
được đù là tưởng tượng mơ màng thì thứ đó được liệt vào cái CÓ thuộc 
VAN HỮU là HẬU THIÊN. Hàng tỷ tỷ cái KHÔNG KHÔNG mà TÔI - 
CON NGƯỜI còn nghĩ tưởng đến được thì đó chưa phải đích thị là 
КНТК mà làcó KHTK. Còn КНТК là không có gì hết, kể cả KHTK vẫn 
không có. 


Vậy KHTK là chấm dứt truy nguyên, truy lý vì không có 
nguyên,không có lý thì lấy gì mà truy. Còn hiểu biết thì còn truy, hết 
hiểu biết thì hết truy. KHTK là không có HIỂU BIẾT - BIẾT tIỂU ì 
sao ta dám nói là có HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU vẻ KHTK. KHTK 
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không có LÝ BIẾN HÓA chưa có LÝ ĐỒNG NHI DỊ thì sao ta dám nói 
có thứ giống gì trước hoặc ngoài KHTK sinh ra KHTK, họa chăng trước 
KHTK vẫn là KHTK, mà làm sao có cái trước KHTK được ?! Nếu có 
cái trước KHTK thì KHTK chưa đáng danh là KHTK mà là có KHTK. 


Nếu một cái TÔI - CON NGƯỜI nào chỉ ra được nguyên nhân 
trước KHTK là gì theo như đã định nghĩa KHTK trên thì xin nghiêm túc 
nói ra và sao cho chính lý. lúc đó KHTK không còn làÑGUYÊN NHÂN 
ĐỆ NHẤT của mọi NGUYÊN NHÂN nữa. 


Ngược lại TÔI - CON NGƯỜI sẽ không hết thắc mắc truy nguyên 
truy lý nếu lấy bất kỳ cái có (Hữu) nào là nguyên nhân cho mọi Vũ Trụ 
Vô Hữu. Riêng Dịch Lý Việt Nam cho rằng dan KHÔNG HOÀN 
TOÀN KHÔNG quả là một phi thường danh, thách đỡ trí tuệ siêu đẳng 
của cả loài người và muôn vật có thể phản biện, để danh khác được 
chăng ?! 


Lào Tử là người chịu thua trước qua câu : 


“ĐẠO khả ĐẠO phi thường ĐẠO 
DANH khả DANH phi thường DANH “ 


Lão tử chỉ biết gọi đó là ĐẠO, chứ chưa tìm được chính danh 
KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG . Đến như chữ Hư Vô cũng chưa đủ 
nghĩa lý xứng danh thay cho KHTK. Nói chi đến quan niệm cho rằng 
lúc đầu Vũ Trụ là cõi huyền đồng, một khối đen mờ mit, một vụ nổ lớn 
(Big Вапе)..., Vậy là luận chưa tới KHTK, còn ở kiến thức Hậu thiên 
học thuộc cõi có : có khối , có màu, có vật, có nổ, có không gian. có 
thời gian.... còn KHTK là không có gì ráo. 


Ngày xưa rất nhiểu Thánh Trí đã không muốn luận bàn dạy dỗ 
người đời vè Hình Nhi Thượng Học tức TIÊN THIÊN HỌC THUẬT vì 
cho rằng muốn hiểu cái Vô (НО VÔ) đã khó lắm rôi, huống hó VÔ 
TOÀN VÔ (KHÔNG HOÀN,KHÔNG). Do đó tiển nhân chỉ giảng 
day quanh quán TORN 
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ở HINH NHI HẠ HỌC tức HẬU Thiên Học Thuật từ cái HỮU đâu tiên 
là có cái vô đến mọi cái HỮU VÔ - VÔ HỮU về sau. Còn VÔ TOẦN 
VÔ (KHTK) đầu tiên thì là “ĐẠO cảm thông không thể nghĩ bàn” 
nhưng tin nhân vẫn luôn động viên hậu học : “Chân lý tự mỗi người 
thắp đuốc mà tìm”. Kiến thức thì trao truyền được còn trí tuệ thì tự sáng, 
lấy. Sách và Thầy chỉ là phương tiện chỉ đường trợ duyên mà thôi. 


II. LÝ TRÍ TÁNH PHÁN BIÊN KHÔNG HOÀN TOÀN 
.... KHÔNG VÀ KHÁM PHÁ VÔ CỰC TÁNH BIẾT 


LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜIđã để được danh KHÔNG 
HOÀN TOÀN KHÔNG và cho КНТК là nguyên nhân đầu tiên của 
mọi УО HỮU ĐỘNG TĨNH, thật là một hành trình đắng đẳng đẩy cam 
go nhưng rất phi thường , đáng khen thay cho LÝ TRÍ TÁNH - TÔI - 
CON NGƯỜI ! Những tưởng KHTK là tuyệt đích rôi nên TÔI - CON 
NGƯỜI mừng vui khôn xiết . 


Sự hân hoan chưa được mấy chốc, thì lin tự trong LÝ TRÍ ТАМН 
TÔI - CON NGƯỜI cảm thấy có cái gì không ổn về KHTK . Cái Vô 
Hữu Lý trong TÔI - CON NGƯỜI lại vùng dậy phản biện КНТК . 


ĐỀ được danh KHTK mà lại mù tit, chñg hiểu biết tí gì v€ në, thì 
làm sao ăn nói về cái điểu mà chính mình và người khác không thể nào 
hiểu biết được, dù là cái biết của viễn tưởng ảo tưởng, mơ tưởng, tin 
tưởng vẫn chưa đáng là KHTK. 


Vậy đanh KHTK là trò ảo thuật chơi chữ của các nhà Dịch học 
chăng ? Hoặc LÝ TRÍ TÁNH xí gạt LÝ TRÍ TÁNH ?! 


TÔI - CON NGƯỜI văn lý học luôn luôn chí thành với sự thật thì 
chắc chắn đây không phải muốn chơi chữ để làm gì, không rảnh đâu mà 
nói dóc. Rõ ràng chính LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI đã lý luận 
biện chứng tới KHTK và dë được danh KHTK, đâu có xí gạt. 
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Vấn dë KHTK đến đây quả là không lối thoát. TÔI - CON 
NGƯỜI tức điên lên được, gần như hoàn toàn thất vọng ở cái phao 
KHTK, nên đành phải ngậm bổ hòn, không đám nói ra cho ai về danh 
KHTK đã đành mà chính TÔI - CON NGƯỜI cũng đã quá mệt mỏi, 


chäñg muốn nghĩ.ngợi. nhớ đền KHTK ehi nửa cho thêm lao tám tổn. 


Khổ nỗi, muốn quên cũng không quên được, chính cái hữu lý, vô 
lý, phi lý sẵn có trong LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI cứ âm í đun 
đẩy cái bóng ma KHTK chập chùng chọc ghẹo mãi khiến TÔI - CON 
NGƯỜI lại nhớ tới, trăn trở, lặn hụp, bao phen trong màn vô minh vë 
KHTK. 


Có những lúc TÔI - CON NGƯỜI nào đó tưởng nghĩ chắc là 
КНТК chỉ có ở cõi chết nên đã tự nguyện hủy thân để đi tìm vë hư vô 


mù mit... chẳng hiểu họ cơ hiểu biết được gì hơn về KHTK chăng ? 


Nhưng xét về LÝ (vô hữu lý) thì chắc chắn cái họ gặp cũng chỉ là có 
cái KHTK tức có cái hư vô, chứ đâu phải là KHTK (không có KHTK, 
không có hư vô) 


Thật tội nghiệp cho TÔI - CON NGƯỜI có cái tật lớn là thường muốn 
biết cho được điểu không thể nào biết nổi, cũng như đã cả gan đặt tên 
cho cái KHÔNG TÊN là KHTK . 


TÔI - CON NGƯỜI truyền kiếp cứ trầm tư, mặc tưởng, lý luận, 
dần vật mãi vé KHTK mờ mit chết tiệt đó không biết bao lâu..... cũng 
vẫn là KHTK mờ mit. Đến một lúc nào đó bỗng LÝ TRÍ TÁNH của 
một cái TÔI : CON NGƯỜI chợt 16е ra một ánh sáng hữu lý, chính lý 
cho KHTK là : Hiện giờ đâu còn là KHTK nữa vì đã có muôn loài vạn 
vật rôi, сс nghiệp TẠO HÓA đã đẩy айу khắp nơi. Vậy đã chấm dứt 
КНТК, КНТК đã cùng cực từ khuya tức là VÔ СИС rồi. 


Phải có cái lý lẽ СИС KHÔNG (KHTK cực) đầu tiên thì mới 
thành có được, mới trổ sinh thành muôn loài vạn vật được. Nhưng vì 
КНТК là không có nguyên nhân nào trước nó, trong nó, ngoài nó nên 
nó phải TỰ CỰC lấy gọi là TỰ HÓA . KHTK TỰ HÓA là KHTK tự biết 
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MANH NHA HƠI HƠI KHÁC với chính Nó , là tự chấm dứt tình trạng 
KHTK để thành có KHTK, ít nhất là trong LÝ giới. 


Nói cho rõ hơn, KHTK đâu tiên tự có LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT CỰC 
KHÔNG gọi là VÔ CỰC TÁNH BIẾT HÓA RA TRỞ NÊN HƠI HƠI 
KHÁC КНТК. КНТК tự có tánh biết hóa ra- trở nên cực thì nó mới cực 
được, mới thành cái có đâu tiên là có KHTK, cũng chỉ là KHTK mà hơi 
hơi khác với chính nó. | 


' Thật ra KHTK chẳng thể nöi có hay khổng vì në khổng 18 gì сй, 
chẳng ở đâu cả, không có: cảnh giới (không gian thời gian) nào: Nhưng: 
khi LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI mom mem nẩy ý vë KHTK, tất 
nhiên trong Lý Giới của TRÍ TRI Ý THỨC TÔI CON NGƯỜI, thì lập tức 
đó là cái KHTK chứ nào phải hoàn toàn KHTK, nghĩa là KHTK cực 
ngay. KHTK so với KHTK CỰC giống nhau chỉ hơi hơi khác chút xíu : 
KHTK là KHTK không có LÝ TRÍ TÁNH manh nha tưởng nghĩ mom 
mem tới được bất kể là LÝ TRÍ TÁNH của TÔI - CON NGƯỜI hoặc 
muôn loài. Còn KHTK CỰC là KHTK có LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CƠN 
NGƯỜI hoặc muôn loài vạn vật mom mem tới được, chứng tỏ là có 
KHTK. 


Vậy KHTK cực ngay trong LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI khi 
TÔI - CON NGƯỜI vừa chợt nghĩ tưởng đến KHTK. Nói cách khác 
KHTK manh nha bởi LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI là KHTK CỰC, 
là có KHTK. 


Kết шап: KHTK và KHTK СИС diễn tiến hiện hữu cùng lúc ở LÝ 
TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI, không trước không sau nên gọi là lập 
tức và mẫu nhiệm chỉ có ở phạm vi LÝ Giới (Vô Hữu Lý) mà thôi. 


Lấy thí dụ cho dë hiểu : | 


| 
Đây là tờ giấy trắng tinh chưa có dấu vết hình ảnh chữ viết gì.... 
tượng trưng là KHTK. Ta lấy ngón tay vẽ một vòng tròn mờ nhạt vô 
hình lên đó. Lúc ngón tay vẽ vừa giáp vòng tròn thì lập tức chuyện gì đã 
xảy ra ? KHTK bây giờ thế nào ? Ở đâu ? Tờ giấy có còn gọi là trinh 
nguyên nữa chăng ? 
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Xin đáp : nhìn bể ngoài tờ giấy vẫn trắng tinh (KHTK) nhưng sự 
thật đã bị ngón tay tôi (LÝ TRÍ TÁNH) chạm tới (Vô hinh) thì bây giờ 


phải nói chính xác tờ giấy không còn trinh nguyên được nữa (KHTK 
cực) , vì đã có dấu ngón tay tôi in nhẹ lên dù là mờ nhạt khó thấy được, 


KHTK là không có trên dưới, trong ngoài, trước sau, vậy mà bây 
giờ có trên có đưới, trong ngoài, trước sau ở LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON 
NGƯỜI , khi LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI vừa mom mem tới 
KHTK ( ví như khi ngón tay tôi vừa chạm tới tờ giấy thì có trên dưới 
trong ngoài trước sau vòng tròn ) 


Nên nhớ người học Dịch Lý là học LÝ của Dịch, nếu phải dùng 
Tượng của Dịch là để hội được LÝ ở Tượng (Tượng nào thì có LÝ đó, 
Lý nào thì có Tượng đó). Vậy giải quyết vần để KHTK - KHTK CỰC 
là thuộc phạm vi lý giới mà thông qua hiện tượng của LÝ TRÍ TÁNH 
TÔI - CON NGƯỜI có MANH NHA KHTK . Vậy vừa là KHTK vừa là 
KHTK СИС mới là chính lý, tức vô hữu -hữu vô lý về KHTK đã sẵn có 
ở LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI. 


IV. LÝ TRÍ TÁNH VÀ VÔ CỰC TÁNH BIẾT LÀ MỘT 


Vô tư mà nói dù có tác nhân là LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI 
hay không thì vũ trụ muôn loài cũng đã có rồi, có từ lâu trước TÔI - 
CON NGƯỜI. Điểu này chứng tỏ nguồn gốc đâu tiên của vũ trụ muôn 
loài là КНТК đã MANH NHA CỰC lâu lắm rồi. 


Chính KHTK tự sån có LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA-BIẾT 
TRỞ NÊN СИС thì mới CYC được. Ví như tờ giấy trắng tinh sån có 
tính lý thấm thấu, còn tác nhân chỉ là động cơ chứng cớ để LÝ СОС 
hình hiển mà thôi (Xuất hình ư ngoại). 


Do biết được muôn loài ngậm chứa sẵn Tánh Lý CỰC BIẾN nên 
TÔI - CON NGƯỜI và muôn vật thuận theo nhiên tánh chung đó mà 
cấu tạo hóa thành tác động qua lại được. Ví như biết tờ giấy có khả 
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năng thấm mực thì TÔI - CON NGƯỜI mới сб thể vë mực dính lên tờ 
giấy được, tờ giấy biết rách, biết cháy, biết mục thì mới làm rách, làm 
cháy, làm mục nát được... 


Khi TÔI - CON NGƯỜI công nhận KHTK Cực (Vô Cực) thì đương 
nhiên không thể phủ nhận TÁNH BIẾT CỰC KHÔNG của КНТК là 
Tánh Biết đầu tiên của Vũ Trụ Vô Hữu gọi là Vô Cực TÁNH BIẾT : 
BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN HƠI HƠI KHÁC là LÝ TRÍ TÁNH 
TIÊN THIÊN. Cùng là TÁNH BIẾT, ở VÔ CỰC là TÁNH BIẾT TIÊN 
THIÊN, ở TÔI - CON NGƯỜI và muôn loài vạn vật là TÁNH BIẾT 
HẬU THIÊN. 


Làm sao LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI có đủ tư cách khiến 
cho, khi vuà mom mem chạm tới KHTK thì lập tức KHTK cực ngay, nếu 


Nó không có sự liên hệ đồng chủng loại với VÔ СС TÁNH BIẾT ?! | 
| 
Theo quy luật nhân quả di truyën : HẬU THIÊN ôm ấp TIÊN 
'THIÊN,HẬU THIÊN là bông trái của TIÊN THIÊN nên chính trong LÝ 
TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI có ôm ấp VÔ CỰC TÁNH BIẾT do đó 
LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI mới có thể khởi Y vë KHTK được 
và KHTK cực ngay trong LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI 


Tin nhân Á Đông đãnói mỗi người là một VÔ СОС hoặc THÁI 
CỤC thu nhỏ, quả không sai. 


Nói cách khác Vô cực TÁNH BIẾT hiện thân ở TÔI - CON NGƯỜI 
chính là LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI nên có thể nói LÝ TRÍ 
TÁNH TÔI - CON NGƯỜI là TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Y THÚC. 


Thật mầu nhiệm, huyền diệu thay cho LÝ TRÍ TÁNH TÔI - ы 
NGƯỜI có đủ cả LÝ ĐỒNG NHI DI MANH NHA-CUC BIẾN HOÁ 
THÀNH TIÊN HẬU THIÊN. Chí lý thay khi nói DỊCH là gân, gân nhất 
với TÔI - CON NGƯỜI chính là LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI. Do 
vậy học DỊCH đâu cần học ở đâu xa, cứ йт hiểu ngay chính LÝ TRÍ 
TÁNH TÔI - CON NGƯỜI thì sẽ tỏ tường mọi lẽ. 
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Người xưa đã theo cách này mà khám phá DỊCH LÝ là chân lý 
muôn đời, là qui luật tự nhiên của Vũ Trụ rất tuyệt hảo mà cho đến nay 
chưa có một khoa học nào phản biện nổi. Ngày xưa làm gì có máy móc, 
phương tiện hiện đại để phóng to thu nhỏ sự vật, để bay lên trời, chui 
vào lòng đất, các Ngài chỉ ngôi một chỗ dùng phép quán tưởng thiển 
định luận lý, lý luận mà hội lý quán thông thiên địa (Hậu Thiên luận 
Tiên Thiên). Dĩ nhiên, ta phải thông cảm hoàn cảnh của người xưa có 
nhiều mặt hạn chế lúc khám phá Dịch Lý và khoa học hóa thành Khoa 
Dịch Lý học truyền thụ đến ngày nay. Nếu tri thức Nhân loại hiện nay 


và về sau có khôn ngoan hơn cũng chớ nên khinh xuất, vội chê đè chối . 


bỏ công trình vĩ đại của tiền nhân mà phải cố gắng ôn có tri tân phân 
biệt chỗ đúng sai, hay dó, vừa kế thừa vừa sáng tạo, phát huy, phát 
triển. Đó rnới đúng là phong cách chân chính của Triết Học , Khoa học 
tiến bộ. 


её 


d BƯỚC BỐN : BIÊN CHỨNG DICH LÝ 


l. KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC 
LÝ LÀ NGUYÊN NHÂN ĐỆ NHẤT 


LÝ 'TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI đã khám phá VÔ CỰC TÁNH 
BIẾT là nguyên nhân đầu tiên của mọi biến hóa hóa thành về sau và 
tập trung tìm hiểu Vô cực tức KHTK cực. 


Vậy còn vai trò của KHTK như thế nào ? 


Theo dòng biện chứng, TÔI - CON NGƯỜI lại khám phá một lý lẽ 
cực kỳ quan trọng như sau : 
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Nếu phân tích thuần lý chữ KHTK Cực (Vô Cực) thì rõ ràng phải có 
KHTK (Vô) làm chủ từ , làm tiền để của cực. Cái gì cực ? Vô (KHTK) 
cực. 


КНТК và cực không thể tách rời nhau được , chúng làm nền tång 
cho nhau để cả hai được lý là KHTK cực (Vô Cực) , chúng tự ban nghĩa 
lý cho nhau nên cả hai cùng tổn tại không trước không sau, có cùng một 
lượt, có cùng lúc. KHTK là do có KHTK cực làm nền tảng để so sánh, 
chứ làm sao dám gọi đó là KHTK ? Ngược lại nói KHTK cực là do 
KHTK làm nën tảng (Bộ mặt cũ) hơi hơi khác với chính nó. 


` Nếu chẳng сё KHTK thì sao dám në; đỡ là KHTK cực cë KHTK thì 


mới có KHTK cực. Có KHTK cực thì tất phải có KHTK. Có thể minh 
họa bằng công thức : 


KHTK + HƠIHƠIKHÁC «+ KHIKCỰC | 
hoặc KHTK + КНТК MANH МНА «> KHTK CỰC 


Chính KHTK ngậm LÝ ĐỒNG NHI DỊ với chính nó (giống mà hơi 
hơi khác nó) nên có danh mới là KHTK Cực. 


Vậy trước sau vẫn là KHTK biến dịch (biến động biến đổi, biến 
hóa). Do đó KHTK vẫn luôn luôn là cội nguồn truy nguyên của tất cả 
mọi VÔ HỮU ĐỘNG TĨNH (KHTK manh nha - KHTK cực ) để tất cả 
đều hữu lý, chính lý. | 


KHTK, KHTK cực là Một mà Hai, Hai mà Một đúng với Lý ĐỒNG 
NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG, Chúng Âm Dương lẫn nhau . Có cái này mm 
có cái kia để cả hai được lý là Nó. 


KHTK còn phải hơi hơi khác với chính nó tức KHTK cực thì thử hồi 
'Trời Đời Người, thứ gì mà thoát được tiểm lực Hơi Hơi Khác là tài năng, 
tuyệt vời và duy nhất của TẠO HÓA. 


Dịch lý là vậy đó ! Biến Dịch là thế đó ! Giản dị nhưng cực kỳ siêu 


tuyệt, nhiệm nhặt nhưng sức mạnh vạn năng. 
| 
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II. YẾU LÝ ĐỒNG NHI DỊ BÚNG THẬT 
LÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 


Người đời thường hay nói nhiều về Chân lý, nay có dịp 
chúng ta định nghĩa lại và xác định đâu là chân lý. 


Theo quan điểm Dịch Lý Việt Nam : Chân lý là lẽ thật là lý lẽ 
đúng thật, có thật ở muôn đời và muôn nơi. Vậy điều kiện Át có và đủ 
để một cái gì đó xứng danh là chân lý là : cái Jy lē nào đó phải có thật, 
(có cái lý đó và thật có chứ không phải giả có do tưởng nghĩ); phải 
đúng thật (kiểm chứng quả nhiên lý lẽ đó đúng là có thât), ở muôn đời 
và muôn nơi (bất chấp có không gian, thời gian hoặc không có không 
gian, thời gian , bất kể không gian thời gian nào ở đâu cũng có, lúc nào 
cũng có lý lẽ ấy... có đúng ở con người phải có đúng cho con vật, có 
đứng cả cho cỏ cây, sắt đá, có đúng cho quả đất phải có đúng cho bầu 
trời, tinh tứ, có đúng cho cõi Hữu phải có đúng cho cõi Vô....) 


Như vậy chân lý có tính tuyệt đối vì nó phải có thật, đúng thật cho 
tất cả muôn loài vạn vật. Nếu có vật việc người nào không có hoặc ở 
ngoài }ў lẽ đó, dà là một trường hợp rất nhỏ hoặc rất lớn thì nó chưa 
đáng gọi là chân lý đứng nghĩa mà chỉ có thể gọi đó là chân lý nửa vời, 
triết lý vùng (đúng bên này dãy Pyrénée mà không đúng bén kia dãy 
Pyrénée). Còn chân lý là phải đúng cho cả hai bên. Đúng cho cả Thiện 
ác, tốt xấu, thành bại, có không, động tĩnh, xa gần, nóng lạnh, vui 
buồn, tâm vật, đạo lý khoa học, sống chết, уі mô, vĩ mô..... 


Nếu các Bạn cùng chấp nhận định nghĩa và dièu kiện át có và đủ 
của một Chân lý như trên thì chúng ta mới có tư cách bàn tiếp vë chân 
lý Tuyệt đối được. 


Còn thật tế, Chân lý Tuyệt Đối như thế nào ? Có hay không ? 
Chúng ta hãy bình tĩnh suy xét. Nhưng trước hết chúng ta hãy kiểm 
điểm lại mọi thứ lý lẽ xưa nay được cho là chân lý xem có đủ điều kiện 
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trên không. Nếu cái nào không đủ thì ta không nên tiếc rẻ và gọi 
gượng đó là chân lý nữa. 


Vì Chân lý mang tính phổ biến và tất yếu nên nó là tuyệt đối chỉ 
có một không thể có hai lý cùng lúc (tương dối) . (Đạo nhất nhi dĩ : Đạo 
chỉ có một : nhất lý nhất luật ). 


Ngay từ bây giờ bạn hãy nêu ra một lý lẽ nào có tính tuyệt đối mà 
Bạn cho là chân lý, rôi chúng ta cùng kiểm chứng có đúng thật vậy 
chăng. Còn nếu Bạn cho rằng trên đời này không có gì là chân lý tuyệt 
đối thì Bạn hãy bình tĩnh nghe chúng tôi xác quyết : 


“Chân lý Tuyệt đối là Yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG” và 
chúng tôi xin minh chứng : 


Ở đâu có ĐỒNG DỊ là có BIẾN HÓA. Ở đâu có BIẾN HÓA là có 
ĐỒNG DỊ nên Lý ĐỒNG DỊ còn gọi là LÝ BIẾN HÓA, LÝ DỊCH hay 
DỊCH LÝ. 


Ө TIÊN THIÊN: KHTK là nguyên nhân đâu tiên của Vũ Trụ muôn loài 
cũng phải ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - HÓA THÀNH HƠI HƠI KHÁC với 
chính nó. 

. . | 
Ở HẬU THIÊN : mọi thứ đều phải được CẤU TẠO HÓA THÀNH (TẠO 
HÓA) từ Bộ mặt cũ HƠI HƠI KHÁC hoặc quá quá khác với nó mà 
thành Bộ mặt mới . Không có cái gì hoàn toàn Đông cũng không сб gì 
hoàn toàn Dị. Nếu đợi phải chứng minh đây đủ ở muôn loài vạn vật thì 
quá lâu, nên chỉ có cách là chính Bạn tìm xem có trường hợp nào vật 
việc gì hoàn toàn Đông, hoặc hoàn toàn Di thì lúc đó Yếu lý Đông Nhi 
Dị - Dị Nhi Đồng tức học thuyết Âm Dương Dịch lý sẽ bị sụp đổ. Nên 
nhớ tất cả đều đổi thay, trừ lý đổi thay thì không bao giờ thay đổi. 


Muôn vật từ lý mà ra, về đến lý là cùng là hết, lý nầy phải là 
nguyên lý, chân lý tuyệt đối (Nguyên : khởi đầu) 


Đã gọi là nguyên lý thì làm gì có lý lẽ nào trước nó rữa mã. chi ` 
nó là lý lẽ đầu mối của mọi lý lẽ về sau. 
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Vậy lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG có ở khắp nơi từ lúc khởi 
đầu tạo lập Vũ Tru đến mãi mãi về sau nên nó chính là nguyên lý, 
chân lý của Vũ Trụ : Do đó TÔI - CON NGƯỜI không thể đặt thêm 
câu hỏi truy lý truy nguyên nào được nữa về nguyên lý Gốc là Yếu Lý 
ĐỒNG NHI DỊ - vì như thế hóa ra TÔI - CON NGƯỜI lẩm cẩm, không 
rành phép Lý Học Truy Nguyên. 


Nếu có cái TÔI - CON NGƯỜI nào đó chưa trọn tin Yếu Lý 
ĐỒNG NHI DỊ là nguyên lý TẠO LẬP Vũ Trụ là chân lý của mọi chân 
lý, thì cứ tạm để đó, chờ đến lúc họ đã tự từng trải quá trình chiêm 
nghiệm Lý Dịch cũng sẽ rõ thôi. Còn ngay bây giờ họ muốn cố tình 
phản bác, thì xin hãy đưa ra cho được một nguyên lý nào khác thử xem 
có đây đủ ĐỨC UY bằng Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ hay không. 


Xin phép được nói rõ trước : ĐỨC UY của yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - 
DỊ NHI ĐỒNG (ÂM DƯƠNG LÝ) tạo mọi Trời Đời là TIÊN HẬU 
THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC, ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA cực kỳ lớn nhỏ, cực 
$ò nhanh chậm, thừa sức xây dựng phá vỡ mọi toan tính, ước mơ vĩnh 
cửu nhất thời chung riêng của bất cứ Thiên Địa, Quỷ Thần, loài người 
và muôn vật nào. Tất cả đều phải Đổng Dị Biến Hóa - Biến Hóa Đông 
Dị khổng sao cưỡng lại được. Lưới trồ; lổñg lộng, tuy thưa mà chẳng lợt 
mày may (Nhân nguyện như thử, như thử. Thiên lý dị nhiên, dị nhiên = 
lòng người muốn là vậy. là vậy ! lý Trời lạ thay ! lạ thay !). 


TẠO HÓA mặc cho người đời khen chê : gọi thằng (Hóa Nhi) hay 
Ông (Hóa Công) , chân lý là chân lý, qui luật là qui luật chí công vô tư, 
không miễn trừ, bất cứ thứ giống gì. Quyển lực nào, vạn năng nào thử 
cãi xem có được không ?! Giữa Người với Người, Người với Vật còn 
chưa chắc đã được huống hổ mong bẻ nạng chống Trời. Xin đừng ngạo 
mạn vọng động nhất thời mà về sau phải hối ! Tốt nhất nên học cho 
thấu tới Ông Trời, hiểu Trời là gì rổi lúc đó phát biểu cũng không 
muộn : 
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TÓM TÁT BÀI LÝ TRÍ TÁNH 


Muôn vật đều có Lý Đức Tánh của nó, thông qua Lý Đức Tánh của 
muôn vật, TÔI - CON NGƯỜI biết nó hiện hữu và chính TÔI - CON 
NGƯỜI cũng là một hiện hữu, một thực tại khách quan có LÝ Đức Tánh 
(tư năng) là LÝ TRÍ TÁNH, biểu lộ ở mọi trạng thái sống động của TÔI 
- CON NGƯỜI từ thân xác đến trí óc. 


LÝ TRÍ TÁNH là tất cả những gì có : 
1. TÁNH BIẾT và TÁNH KHÔNG BIẾT 
2. TÁNH BIẾT BIẾT và TÁNH BIẾT KHÔNG BIẾT 
3. TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN 
LÝ TRÍ TÁNH ở TÔI - CON NGƯỜI gọi là Ý NGƯỜI 
LÝ TRÍ TÁNH ở k¬ắp nơi gọi là Ý TRỜI 
TÁNH của TRÍ là luôn luôn biến động biến đổi biến hóa mãi mãi 
không thôi trong qui luật CẤU TẠO HÓA THÀNH (TẠO HÓA) nghĩa là 
có lúc động lúc tĩnh, lúc vô lúc hữu nên có lúc TÔI - CON NGƯỜI sáng 
trí, tối trí hằng luân chuyển йге vô giây phút . 
а “+ 
Sự biến hóa của LÝ TRÍ TẢNH nhanh hơn qui thần, nên LÝ TRÍ 
ТАМН là lập tức và mâu nhiệrn, bất chấp không gian thời gian. LÝ TRÍ 


TÁNH là lúc (thời) của TRÍ TRI Ý THỨC phối hợp giao cảm hóa sinh 
lập tức trong giao động. 
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Vì là Tánh lập tức và mâu nhiệm, lúc nào cũng manh nha sẵn sàng 
biến hóa hóa thành Y mới nên LÝ TRÍ TÁNH thuộc vë TÁNH SIÊU 
NHIÊN (TIÊN THIÊN TÁNH), có khả năng biến động, biến đổi, biến 
hóa tất cả bất cứ thứ gì, nên LÝ TRÍ TÁNH là SIÊU NHIÊN LỰC (TRÍ 
TRI Y LỰC) 


TÁNH LỰC siêu nhiên của LÝ TRÍ TÁNH sẵn có trong TÔI - 
CON NGƯỜI là GẬY THÂN SÁCH ƯỚC có thể giúp TÔI - CON 
NGƯỜI truy nguyên truy lý vë đến lúc khởi đầu TẠO LẬP VŨ TRỤ, 
chưa có không gian, thời gian, chưa có LÝ BIẾN HÓA. 


Xét lại, mọi động thái của TÔI - CON NGƯỜI đều có mang TÁNH 
trên, hay nói đúng hơn TÔI - CON NGƯỜI là do LÝ TRÍ TÁNH cấu 
tạo hoá thành toàn diện cả thể xác lẫn tinh thần, đâu đâu cũng có LÝ 
TRÍ TÁNH. 


LÝ TRÍ TÁNH là TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN : 
THÂN XÁC : giác quan, tạng phủ, khí huyết, thần kinh, tế bào, gân 
xương, lông tóc, móng tay, móng chân, nhân điện , nóng lạnh .... TINH 
THÂN : lý trí, tình cảm, bản năng, tiểm thức, thói quen, di truyền, 
quên nhớ, sáng tối.... 


LÝ TRÍ TÁNH ở THỂ XÁC và ở TINH THÂN TÔI - CON NGƯỜI 
động tĩnh biến hóa cùng chung một quy luật sống động nhưng được 
thích nghi với tư năng của mỗi thứ. Nên không thể đòi hỏi hoạt động 
của Thể Xác và Tinh Thần hoàn toàn giống nhau vë hình thức hoặc 
nội dung mà chúng bắt buộc phải hơi hơi khác hoặc quá quá khác nhau 
ở một hoặc nhiều mặt. 


Qui luật sống động của LÝ TRÍ TÁNH điều hành toàn bộ TÔI - 
CON NGƯỜI : THỂ XÁC - TINH THÂN - CUỘC ĐỜI TÔI - CON 
NGƯỜI. Qui luật tự động , tự hóa, tự điều khiển, tự điều chỉnh bất chấp 
TÔI - CON NGƯỜI có Ý thức hay không Ý thức, có chấp nhận hay 
không chấp nhận mà nhiều lúc TÔI - CON NGƯỜI muốn can thiệp 
cũng không được hoặc có can thiệp cũng phải tùy theo qui luật . Lúc đó 
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“TÔI - CON NGƯỜI mới biết ngoài Y NGƯỜI, còn có Ý TRỜI (Qui luật 
sống động) 


Qui luật sống động của LÝ TRÍ TÁNH là Siêu Nhiên lộ có từ lúc 
TẠO LẬP VŨ TRỤ và LÝ TRÍ TÁNH có nguồn cội ở Tiên Thiên là VÔ 
CỰC TÁNH BIẾT (Biết Hóa Ra - Biết Trà Nên Cực Không), là Lý ĐỨC 
ТАМА MANH NHA-CỰC : KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG tự biết hóa 
ra HƠI HƠI KHÁC với chính Nó, gọi là KHÔNG HOÀN TOAN 
KHÔNG CUC (Vô Cực). 


LÝ TRÍ TÁNH TIÊN THIÊN lúc Vô cực là TÁNH BIẾT đâu tiên 
của mọi Vũ Trụ Vô Hữu. Rổi từ đó VÔ СОС TÁNH BIẾT khoáng 
trương từ Hơi Hơi Khác đến Quá Quá Khác (ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI 
ĐỒNG) cấu tạo hóa thành muồn loài vạn vật. 


Rõ ràng, hậu thiên ôm ấp Tiên Thiên, nên trong mỗi cái TÔI 
THIÊN (Con Người và Muôn Vật) đều có ôm ấp Vô cực TÁNH BIẾT. 
Nên LÝ TRÍ TÁNH ở TÔI - CON NGƯỜI và Muôn Vật có cả TIỆN 
THIÊN và HẬU THIÊN, được gọi đích danh là TIÊN HẬU THIÊN TRÍ 
TRI Ý THỨC . 


Nói cách khác, Vô cực lúc nào cũng có ở trong TÔI - CON NGƯỜI, 
chứ không cần tìm ở đâu xa xôi. Do đó, nếu TÔI - CON NGƯỜI chịu 
khó truy nguyên, truy lý suy nghiệm tận cùng kỳ lý của LÝ TRÍ ắt 
thấu đạt tới Vô cực TÁNH BIẾT tức thấu đạt Lý lẽ Qui luật TẠO LẬP 
VŨ TRỤ ngay chính bản thân TÔI - CON NGƯỜI (Ngô Рао, Đạt Chân 
L$) 


Chính vì vậy người học Dịch sớm hiểu Dịch là gân, gần nhất với 
TÔI chính là Lý Trí TÔI - CON NGƯỜI, nên thường lấy cái TÔI - CON 
NGƯỜI của mình làm đối tượng nghiên cứu học tập nhiệm nhặt đến tận 
cùng kỳ lý mà hóa ra thông hiểu tất cả. (Học một mà biết muôn чара) 


Ở đâu có ĐỒNG DI thì có BIẾN HÓA, ở đâu có BIẾN HÓA là có 


ĐỒNG DỊ. Đó là LÝ ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ mà 
danh xưa gọi là LÝ ÂM DƯƠNG, hay gọi là Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ 
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NHI ĐỒNG, còn gọi là LÝ DỊCH hay DỊCH LÝ là LÝ BIẾN HÓA hay 
BIẾN HÓA LUẬT, LUẬT TẠO HÓA (CẤU TẠO HÓA THÀNH). 


TẠO HÓA, TẠO VẬT chỉ có một Tài năng duy nhất là lúc nào 
cũng HƠI HƠI KHÁC. Dó là LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT 
TRỞ NÊN HƠI HƠI KHÁC - QUÁ QUÁ KHÁC (MANH NHA - CỰC) 
mà TÔI - CON NGƯỜI gọi danh chung là LÝ TRÍ TÁNH như đã 
nghiên cứu kỹ trong bài học. 


Nhờ TÔI - CON NGƯỜI chí thành học hỏi : Lý Trí thắc mắc chính 
Lý Trí giải đáp cho Lý Trí, cuối cùng LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON 
NGƯỜI đã khám phá được Vũ Trụ muôn loài chỉ có : 


- Nhất lý là Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ (Âm Dương lý) 
- Nhất luật là BIẾN HÓA LUẬT (Luật Tạo Hóa) 


và chỉ có MỘT TÁNH là TÁNH BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN 
HƠI HƠI KHÁC... QUÁ QUÁ KHÁC 


Đó là con đường đi đĩ nhiên của Ý từ TÔI - CON NGƯỜI (xưa nay 
mãi mãi) phải trải qua trên hành trình LÝ HỌC VAN VẬT Qui nhất LÝ 
là DỊCH LÝ vậy. 


HÒA HƯNG, ngày 22 tháng 8 năm Ất Hợi 
(16-9-1995) 
Viết xong vào giờ THUẦN ĐOÀI - TÙY 
-NAM THANH PHAN QUỐC SƯ - 
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ĐƯỜNG ĐI CỦA Ý VÀO VŨ TRỤ DỊCH BIẾN 
BÀI V 


MINH GIẢI THÁI CỰC ĐỒ 


& 


I. LÝ THÀNH LÀ GÌ ? 


TÔI - CON NGƯỜI và muôn loài vạn vật là những cái THÀNH đã 
qua, hiện tại hoặc sắp tới. 


Mọi cái THÀNH đểu phải đi trong qui luật Cấu Tạo Hóa Thành 
(Luật Tạo Hóa). 


Vạn hữu Thành Tu được là do bởi có lý lẽ nguyên nhân để 
THÀNH ra nó, gọi chung là LÝ THÀNH. 


Mọi cái THÀNH du là cái có gọi là Vạn Hữu. Chưa Thành là cái 
KHÔNG (VÔ) 


VAN HỮU THÀNH TỰU bất kể đã qua, hiện tại sắp đến như thế 
nào gồm mọi động tĩnh vô hữu : THÀNH vô hình, hữu hình, siêu hình, 
kể cả KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG cũng phải THÀNH (Thành 
KHTK gọi là KHTK Cực hoặc Vô Cực). THÀNH VÔ СӨС TÁNH BIẾT, 
THÀNH LÝ ĐỒNG NHI DỊ, THÀNH BIẾN HÓA LUẬT, THÀNH TIÊN 
HẬU THIÊN TRÍ TRI Y THÚC, THÀNH LÝ TRÍ TÁNH....THÀNH 
CON NGƯỜI, Phật, Tiên , Chúa, Thánh, Qủy Thần, Tà Ma, Yêu Quái 
галь THÀNH Thành công , THÀNH Thất bại, THÀNH Sống , THÀNH 
Chết, THÀNH Vui Buồn, Khôn Ngu, THÀNH Vật Chất, THÀNH Tâm 
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hôn, THÀNH cỏ cây, sắt đá vi trùng, vi khuẩn.... THÀNH bầu trời 
quả đất, tỉnh tú....Nói chung là THÀNH tất cả Thiên Địa Ойу Thần Võ 
Hữu Động Tĩnh, Vũ Trụ muôn loài. 

Dù bị hay được Cấu tạo Hóa Thành thế này, thế khác trong vô 
lượng kiếp, mọi thứ đều cùng chịu chung một lý lẽ, một quy luật 
THÀNH. 

Nhưng để giúp Bạn dễ dàng nghiên cứu học tập quen muốn biết 
trước sau kế tiếp, chúng ta tạm phân ra : Lý Thành Tiên Thiên và Lý 
Thành Hậu Thiên như sau : 

1. LÝ THÀNH TIÊN THIÊN LÀ MỘT MÀ BA 

LÝ THÀNH TIÊN THIÊN là LÝ THÀNH nhiệm nhặt đầu tiên khi 
KHTK không còn là KHTK nữa, tức là có KHTK mà danh gọi là KHTK 
CYC (VÔ CYC) 


Tạm diễn LÝ THÀNH TIÊN THIÊN bằng công thức : 


KHTK + KHTK H МНА < KHTK CUC 


đúng theo Lý Tam Tài : 
CHƯA - MANH NHA - HÓA THÀNH 
- KHTK là chưa có, chưa thành KHTK 
- KHTK MANH NHA là manh nha thành có KHTK 
- KHTK CỰC là THÀNH có KHTK 
Vậy LÝ THÀNH TIÊN THIÊN nhiệm nhặt tối thiểu phải là : 


MỘT MÀ ВА. Nếu thiếu một trong ba yếu tố trong công thức trên thì 
không thể 'THÀNH KHTK được, tức THÀNH VÔ СИС được. 
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Moi cái THÀNH HẬU THIÊN đều ôm ấp LÝ THÀNH TIÊN 
THIÊN này. Tuy nó đơn giản nhiệm nhặt nhưng cực kỳ linh động huyển 
điệu khắp nơi và mãi mãi. 

` 


2. LÝ THÀNH HẬU THIÊN là CHUỖI LÝ MỘT MÀ BA 


Vạn hữu bất kể thứ gì có sau KHTK СОС đều là HẬU THIÊN, do 
nối tiếp LÝ 'TRÍ TÁNH của KHTK CỰC mà THÀNH, nên Vạn Hữu chỉ 
là những cái THÀNH liên lũy theo chuỗi lý MỘT MÀ BA của TIÊN 
THIÊN. 


Vì Vạn Hữu là nhiều thứ có, ở cõi có , nên công thức LÝ THÀNH 
HẬU THIÊN phải có tính tổng quát, chứ không được mang danh tiên 
thiên là KHTK nữa. 


Tạm dùng chữ BỘ MẶT CŨ - MỚI để chỉ tình trạng trước sau и 
bất cú thứ gì và công thức LY THÀNH HẬU THIÊN được diễn như sau : 


BỘ МАТ CŨ + HƠI HƠI KHÁC < BỘ МАТ MỚI 


Công thức LÝ THÀNH HẬU THIÊN này cũng có đủ 3 yếu tố TAM 
TÀI : CHƯA THÀNH - MANH NHA - HÓA THÀNH THÀNH | 


-BỘ МАТ CŨ LÀ CHUA THÀNH ВО МАТ MỚI. 


- HƠI HƠI KHÁC là BÓ MẶT CŨ MANH NHA Thành có BÓ MẶT 
MỚI. 
- BỘ MẶT MỚI là BỘ MẶT CŨ MANH NHA HÓA THÀNH BỘ | 
MẶT MỚI. 


Chỉ có một Bộ Mặt (Đồng) khi MANH NHA - HÓA THÀNH thì hơi hơi 
khác, khác, quá khác hoặc quá quá khác (Di) với chính nó . So sánh lại, 
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qua diễn tiến cùng là một Bộ mặt mà có trước sau бпр di nên gọi Bộ 
mặt trước đó là Bộ mặt cũ và Bộ mặt sau đó là Bộ mặt mới. 


Vậy Bộ mặt mới chính là Bộ mặt cũ biến dịch giống mà hơi hơi 
khác ... quá quá khác với chính nó. Để cộng trừ hơi hơi khác là muốn 
chỉ đến cái lý nhiệm nhặt sâu kín lặng lẽ tế vi của lý Đồng nhi Dị manh 
nha biến hóa. Công thức trên điễn tả đây đủ yếu lý ĐỒNG NHI DỊ 
(giống mà hơi khác). 


Như đã nói, TIÊN HẬU THIÊN là một, TIÊN đâu HẬU đó, HẬU 
đâu TIÊN đó, TIÊN HẬU cùng lúc, nên công thức LÝ THÀNH HẬU 
THIÊN cũng là công thức LÝ THÀNH TIÊN THIÊN (nếu để danh 
КНТК) : 


КНТК Bộ mặt cũ + КНТК HƠI HƠI KHÁC < KHTK Bộ mặt mới 


Công thức Bộ mặt cũ + HƠI HƠI Khác <> Bộ mặt mới vừa lý giải được 
đây đủ cho cả LÝ THÀNH TIÊN THIÊN lẫn HẬU THIÊN, vừa có tính 
phổ biến và tất yếu của một qui luật định luật nên nó đúng là BIẾN 
HÓA LUẬT. 


Người xưa gọi BIẾN HÓA LUẬT tổng quát này là THÁI CỰC 
thay cho VŐ CYC dành nói riêng ở phạm vi Tiên Thiên. BIẾN HÓA 
LUẬT chính là nội dung đích thật của THÁI CỰC ĐỒ mà người xưa vẽ 
làm biểu tượng cho DỊCH LÝ là LÝ CẤU TẠO HÓA THÀNH muôn vô 
hữu vật. 


LÝ THÀNH MỘT MÀ BA là bất kể cái THÀNH nào, cũng được 
xem là BỘ МАТ MỚI là một THÁI СОС tượng trưng là một hình tròn 
gọi là THÁI CỰC ĐỒ .(Là cái MỘT, cái ĐỒNG). Phân tích nhiệm nhặt 
kết cấu trong đó, tối thiểu phải có HAI giống mà hơi hơi khác (ĐỒNG 
mà có DỊ , Dị mà có ĐỒNG gọi là ÂM DƯƠNG). 


Khi phân tích chiểu sâu (triết lý) của một cái THÀNH là MỘT 


MÀ CÓ HAI. Khi tổng hợp toàn điện nhất quán gềm cả THÁI CUC (1) 
và ÂM DƯƠNG (2) , vậy là MỘT MÀ BA. 
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LÝ THÀNH MỘT МА BA là nội dung của câu nói : “Nhất 
Âm,Nhất Dương chỉ vị Đao” là Đạo Biến Dịch. 


Nếu đứng theo LÝ THÀNH thì mỗi Nhất Âm , Nhất Dương cũng là 
MỘT cái THÀNH (có Âm , có Dương) tất chúng phải ngậm lý Đồng nhi 
Dị tức giống mà hơi hơi khác với chính Nó, nghĩa là Âm hơi hơi khác 
với Âm ( ÂM manh nha Dương), Dương hơi hơi khác với Dương (Dương 
manh nha ÂM). Тїёп nhân đã diễn tả cái lý này bằng cách chấm một 
điểm nhỏ Dương ở trong mặt Âm, và một điểm nhỏ Âm ở trong mặt 
Dương gọi là Âm trứng hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn. 


Chính cái căn mẫm nhỏ nhoi (điểm Âm , điểm Dương) hơi hơi Кийс 
đó ngấm ngåm liên lũy manh nha- cực biến hóa - hóa thành chồng chất 
làm chỏ Âm hoặc Dương phải thay đổi, từ hơi hơi khác đến quá quá 
khác với chính nó. 


Âm Dương tự nhiên sẵn có Lý Đức Tính Manh Nha Hơi Hơi Khác 
làm cho chứng không thể và không lúc nào hoàn toàn Âm hoặc hoàn 
toàn Dương. Âm Dương phải Đồng Dị Biến Hóa vận động dịch chuyển 
không ngừng nên luôn là Âm , Dương Bộ mặt mới (đổi mới) là chuỗi lý 
cấu tạo Hóa Thành mà người xưa quen gọi là ĐẠO DỊCH. 


Vài hình ảnh minh họa уё chuỗi LÝ THÀNH : 


ү 
* = — o с з 
wR) ' 
THÀNH có cái THÀNH cócái THÀNH có cái THÀNH có cái | 


bong bóng bong bóng bong bóng bong bóng b 
nguyên mới thổi thổi căng 
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Bốn hình ảnh trên của một cái bong bóng diễn tiến thay đổi mỗi lúc 
đều là cái THÀNH là BỘ MẶT MỚI so với Bộ mặt cü trước đó, nhưng 
trước sau cũng chỉ có một cái bong bóng (cùng một Bộ Mặt) mà lúc 
nguyên, lúc mới thổi, lúc thổi căng và lúc tan xác.... 


II. DIỄN TIẾN СОА SỰ THÀNH 


1. CUNG CẦU ÂM DƯƠNG : 


Khoa Dịch lý Việt Nam định nghĩa ÂM DUONG là chỗ GIỐNG 
MÀ HƠI KHÁC - KHÁC MÀ HƠI GIỐNG của muôn loài vạn vật. 
Muôn loài vạn vật được qui là ÂM DƯƠNG. 


Như vậy đã khăng định khổng cố vấn dë Hoãn Toàn Âm hoặc 
Hoàn Toàn Dương mà luồn luồn là Âm manh nha Dương - Dương có 
manh nha Âm , Cũng không có vấn để Hoàn Toàn Động hoặc Hoàn 
Toàn Tĩnh, Động là manh nha Tĩnh, Tĩnh là manh nha Động. 


VÔ Або, ĐỒNG DỊ, ÂM DƯƠNG, ĐỘNG TĨNH lúc nào cũng gắn 
bó сйййїр cha xà nço lẫn lộn nhau, không chia cách ха la nhau được. 
Nét có thì phải có cả hai cùng lúc để chúng tự ban nghĩa lý, làm cơ sở 
cho nhau thành ra cả hai đều được lý, đều tổn tại. Nếu chỉ có một thì là 
уб lý phi lý, không thể đứng vứñg được. ChŸng hạn lấy Iý gì cho đó là 

NG nếu không có DỊ để so sánh. Gọi được là ĐỒNG vì có DỊ, 
không có DỊ thì không có ĐỒNG......lấy lý gì gọi đó là cha ? Nếu chưa 
có con thì xưng cha với ai ?! Lấy lý gì biết được là có cái bàn nếu 
không có cái không có cái bàn xác định giới hạn. Vậy là CÓ-KHÔNG 
(VÔ-HỮU) cùng lúc : một hiện một ẩn; một tiêu, một trưởng. 


ÂM DƯƠNG ĐỒNG DỊ VÔ HỮU ĐỘNG TĨNH là MỘT mà HAI. 


Một là Tuyệt đối. Hai là tương đối. Một mà Hai là vừa Tuyệt đối vừa 
Tương đối. Khi nói ở Một là Tuyệt đối, khi nói ở Hai là Tương đối. Do 
có Tuyệt đối mới biết được Tương đối, do có Tương đối mới biết được 
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tuyệt đối. Tương đối là Tuyệt đối. Tuyệt đối là tương đối. Kiến thức 
thông thườag khó hiểu biết điểu này, chỉ có Trí Tuệ mới thông suốt mà 
thôi. | 


HIỂU BIẾT trên đưa TÔI - CON NGƯỜI đến kết luận : ÂM 
DƯƠNG tự chúng có Lý Đức Tánh cung câu lẫn nhau. Nhiên tánh cung 
cầu của Âm Dương là do chính bản thân Âm Dương có thừa thiếu nên 
phải tìm về nhau , giao dịch nhau để san xẻ sự tiện lợi hại lẫn cho nhau 
tạo thành cuộc sống động miên trường. 


Âm Dương Đồng Dị tự chúng có nhu cầu lẫn nhau để cả hai cùng 
tổn tại và tiến bộ (tiến thoái hóa) gọi là ÂM DƯƠNG TƯƠNG CÂU. 
ÂM cầu DƯƠNG thì DƯƠNG cũng câu ÂM, chứ không thể nói chỉ có 
cái này cầu cái kia không thôi. 


Sở di cầu là do có cung . Âm có khả năng cung cấp thừa thiếu cho 
DƯƠNG thì DƯƠNG mới cầu Âm . DƯƠNG có khả năng cung cấp thừa 
thiếu cho ÂM thì ÂM mới cầu DƯƠNG. Còn mức độ cung cẩu thừa 
thiếu chơn giả là tùy lúc, tùy hoàn cảnh. Khi học tới KHOA THIÊN 
NHIÊN XÃ HỘI HỌC tức KHOA GIAO DỊCH XÃ HỘI sẽ rõ hơn. 


2. LUẬT ÂM DƯƠNG TƯƠNG ĐỘNG TƯƠNG GIAO, 
TƯƠNG CẢM, TƯƠNG SINH THÀNH 


* ÂM DƯƠNG TƯƠNG ĐỘNG : 


ÂM DƯƠNG lúc thừa lúc thiếu vë sức cung hoặc cầu nền cả hai k 
trong thám tám có khuynh huóng manh dóng, mái dóng (manh vi, manh 
nha) cung cầu cho nhau, gọi là tương động. 


Sự manh động cung cầu tiểm ẩn thôi thúc Âm Dương ấy tạo thành 
một nguyên động lực khiến cho Âm Dương hấp dẫn nhau. Có khi chính 
Âm Dương cũng không hay biết là nó có sức cung, sức cầu thừa hoặc 
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thiếu đó, cũng như không ngờ mình có sẵn ái lực với nhau. Như nam 
với nữ, lửa với rơm, kẻ sản xuất-người tiêu thụ, lúc còn đang cách xa 
nhau mà đã có khuynh hướng manh nha, manh động, manh vi tìm vë 
nhau. Ví như có người nói : như không nó chọc ghẹo tôi, không phải 
như không đâu. Tại bạn có cái gì đó mà nó cân lúc bấy giờ mà Bạn 
chưa biết, không ngờ đấy thôi : mắc thấy ghét cũng chọc đánh cho bõ 
ghét, mắc thấy thương chọc đánh cho dễ thương, thấy hoa đẹp ngắt 
chơi, ај biểu hồng nhan chỉ cho bạc mệnh v.v.... 


Xin nói rõ, ĐỘNG trong Dịch học là ĐỘNG TĨNH lẫn lộn. Tất cả 
đều là ĐỘNG, gọi là SỐNG ĐỘNG, vì không có vấn để Tĩnh hoàn toàn 
Tĩnh mà chỉ có Tĩnh manh nha Động thì cũng là Động (Động sâu kín 
trong tình thế Tĩnh). Ngược lại, vì không có vấn để Động hoàn toàn 
Động mà chỉ có Động manh nha Tĩnh (Manh nha Tĩnh cũng là cái động 
thiên cực Tĩnh). Hoặc có chiểu hướng : TĨNH -TĨNH HƠN, ĐỘNG - 
ĐỘNG HƠN tức có sự thay đổi chuyển dịch từ trạng thái này sang trạng 
thái khác, từ Bộ mặt này sang Bộ mặt khác, tức là có DỊCH BIẾN mà 
hễ có DỊCH BIẾN là có vận động, sống động vậy. 


Tóm lại ĐỘNG tức là không yên, không còn như cũ, là có thay 
đổi dà là bản chất hay hiện tượng, dà có khuynh hướng thiên vë ĐỘNG 
hoặc TĨNH, cực ĐỘNG hoặc cực TĨNH . 


*ÂM DƯƠNG TƯƠNG GIAO 


ÂM DƯƠNG tương động dù là tự động bị động, thụ động (chủ 
động, chánh động, phó động) đến lúc nào đó do ngẫu nhiên hay tất 
định, vô tình hay cố ý gặp gỡ nhau, có qua lại nhau thì gọi là ưng 
giao. 


Âm Dương tương giao bằng mọi kiểu cách xa gần, thân sơ, ẩn 


hiện, nhiều ít tạo thành mối tương quan lâu bën hoặc nhất thời vào thời 
điểm nào đó gọi là Trực Âm Dương, Trục Quân Bình Sinh Hóa. 
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Âm Dương có động, có giao thì mới có biến hóa sinh thành được. 
Phải có CẤU TẠO thì mới HÓA THÀNH gọi tắt là TẠO HÓA . Chưa có 
vật việc gì không giao mà thành. Nhất Âm , Nhất Dương có giao nhau 
mới thành ĐẠO BIẾN HÓA. 


Ở HẬU THIÊN có không gian thời gian thì ÂM DƯƠNG giao nhau 
phải có lúc, có chỗ. Chỗ lúc tức thời điểm Âm Dương giao nhau gọi là 
TRỤC. TRỤC không cố định mà tùy thuộc sự biến thiên của ÂM 
DƯƠNG . Trục thay đổi để ÂM DƯƠNG được quân bình sinh hóa : 
nhiều ít, nặng nhẹ, tiêu trưởng, ẩn hiện .... (Quân bình sinh hóa không 
phải chỉ là ngang bằng nhau về lượng hoặc chất). Thí dụ muốn có nước 
60°, thì pha hai sôi, một lạnh (quân bình sinh hóa 60° ). Muốn cây 
nghiêng ngả thì phải dùng sức lựè đến mức độ ắt có và đủ để cây được 
quân bình sinh hóa nghiêng đổ. Muốn cây đứng vững thì lực trì kéo phải 
đúng độ số của quân bình đứng... 


Hình cong chữ S trong Thái cực đổ là đường biểu diễn Trục Quân 
bình sinh hóa của Âm Dương thiên thắng. Bất cứ điểm nào trên đường 
chữ S cũng là điểm Âm Dương tương giao quân bình sinh hóa thành 
hiện tượng, trạng thái Âm nhiều Dương ít, Dương nhiều Âm ít hoặc Âm 
quá nhiều Dương quá ít hoặc Dương quá nhiều Âm quá ít. Đừng lâm 
tưởng điểm, tâm vòng tròn hoặc điểm giữa hình chữ S là Âm Dương 
quân bình hoàn toàn không có khuynh hướng thiên cực Âm hoặc thiên 
cực Dương, sinh hóa Âm hoặc sinh hóa Dương tức không có vấn để 
quân bình bất biến hoàn toàn tĩnh lặng đâu mà hòng mơ ước chỗ bất 
sinh bất diệt hoặc đồng đều nhau. Không có một trọng tài nào hòan toàn 
vô tư khách quan mà không thiên nhiễm ít nhiều cả. 


* ÂM DƯƠNG TƯƠNG CẢM 


Âm Dương khi cùng động, cùng giao ắt có trao truyền cảm xúc, 
thông tin, ảnh hưởng nhau, có san xẻ sự tiện lợi hại ít nhiều lẫn nhau 
sao đó, bất chấp có muốn hay không muốn. 
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Âm Dương khi giao cảm là có thọ nhận của nhau điểu gì đó làm 
cho chúng tăng sức hoặc giảm sức ít nhiều gọi là chúng sinh khắc nhau. 
Tăng sức là sinh, giảm sức là khắc. Chúng có thể sinh mặt này mà khắc 
mặt khác, sinh khắc cùng lúc hoặc trước sau lẫn lộn. hoặc tham sinh 
vong khắc, tham khắc vong sinh... tạo ra mối tình Âm Dương bi hài, 
thương hận truyền kiếp. 


Âm Dương muôn loài khi giao dịch với nhau liển có sự tương cảm 
không sao tránh khỏi, dù đó là sự cảm gì, cảm thế nào : cảm xúc, cảm 
thụ, cảm thông, cảm tình, cảm động, cảm nhiễm, cảm tưởng, cảm nghĩ, 
cảm hóa, cảm xạ, cảm tính, cảm tạ, cảm ơn, ....linh cảm, nhạy cảm, đa 
cảm, truyển cảm, ngoại cảm, cách cảm, đồng cảm.... 


Chính có sự giao cảm muôn vật mới hữu tình, hệ lụy nhau, quây 
quẳng tụ tán, sống chết vì nhau . 


Giao cảm là điểu kiện tất yếu để sinh thành muôn loài, có cấu tạo 
giao cảm mới hóa thành được.. 


*ÂM DƯƠNG TƯƠNG SINH THÀNH 


Muôn loài Âm Dương khi đã trải qua quá trình động giao cảm thì , 


phải chuyển biến, chuyển hóa, thay đổi ít nhiều sao đó sinh ra , thành 
ra Bộ Mặt mới,hiện tượng trạng thái tốt xấu hơn, thuận nghịch hơn, tụ 
tán hơn... 


Cả Âm lẫn Dương đều thay đổi, chứ không phải chỉ có một. Âm 
Dương hòa quyện chế hóa nhập cục tan biến vào nhau, cùng nhau sinh 
thành Bộ mặt mới, bất kể Bộ mặt mới như thế nào. 


Mọi sự sinh thành đều phải có cấu tạo giao hợp . Nói là cấu tạo 


giao hợp thì tối thiểu phải có Hai thứ giống mà hơi khác hoặc quá khác 
mới giao được, chứ chỉ có một thì đâu có sự giao , giao là giao với cái gì 
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giống hoặc khác nó tức phải có Hai mới thành sự giao (cấu tạo). Có cấu 
tạo mới hóa thành. 


Vậy trách nhiệm sinh thành là do HAI cái giống mà khác gọi là 
ĐỒNG DỊ ÂM DƯƠNG TƯƠNG SINH THÀNH, bất kể Đồng Dị, Ат 
Dương nào, 


Đồng Dị Âm Dương ở muôn trùng thiên phạm уі gọi là Âm Dương 
Trời Biển Tình Ý , chứ đâu chỉ là một phạm vi Âm Dương mà hòng 
thoát khỏi. Cho là thoát khỏi phạm vi Âm Dương này thì cũng vướng 
phạm vi Âm Dương khác. trùng trùng điệp điệp búa vây. | 


Bóng Di Âm Dương ở đâu cũng có, luôn luôn động giao cảm nên 
muôn vật cứ phải sinh thành, không sinh thành kiểu này thì cũng sinh 
thanh kiểu nọ. Chẳng ai КЬ khao dam nốt thoát khỏi qui luật sinh thành 
bao giờ. Giấc mơ cõi vĩnh hằng bất sinh bất diệt cũng chỉ là giấc mơ, 
đẹp như mơ, chứ nào phải sự thật mà bỏ công tìm kiếm, mò trăng га 
nước. 


Š Phân tích nhiệm nhặt đường đi của Âm Dương do cung câu thừa 
thiếu mà phải động giao cảm - sinh thành như trên đây là theo nguyên 
lý, nguyên tắc. Còn trong thực tế cuộc đời rất nhiêu khê, phức tạp hơn 
nhiều nên vấn để này sẽ được trình bày lại kỹ hơn ở phân khoa Giao 
Dịch Xã Hội (Khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học). 


3. LUẬT ÂM DƯƠNG TIÊU TRƯỞNG ẨN HIỆN : 


NGUYÊN - HANH - LỢI - TRINH 
Mọi cái THÀNH dù lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm đều có tuần tự, 


trật tự của nó, trải qua các giai đoạn diễn tiến : -có khởi đầu - rồi lớn lên 
- đến trọn vẹn - thành ra nó. 
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Người xưa gọi đó là lý NGUYÊN - HANH - LỢI - TRINH, được 
luận giải rất kỹ trong KINH DỊCH cổ điển. 


Ở chu kỳ lớn nhỏ cũng đều diễn tiến theo Lý NGUYÊN - HANH - 
LỢI - TRINH như sau : 


NGUYÊN : Vạn vật chỉ thi 


Khởi đầu của muôn vật gọi là NGUYÊN. Muôn vô hữu vật biến 
hóa (tiến thoái hóa) phải từ chỗ bắt đầu của nó. Không có vật gì mà 
không có khởi đâu trước đó. Không có KHỞI thì không có DỨT. Không 
có THỈ thì sao có CHUNG. Không có MANH NHA thì sao có BIẾN 
HÓA - HÓA THÀNH СОС được. 


Thường ai cũng biết bắt đầu sự việc gì đó, nhưng không phải ai 
cũng biết rành cái lý bắt đâu của bắt đâu, tức là biết vận dụng khéo léo 
ĐẠO MANH NHA (Manh động, manh vi) từ lúc chưa có gì hết để 
KHAI VÀ T THÀNH VỤ, là biết cái gốc của mọi sự THÀNH . 


Biết KHỞI NGUYÊN cho đúng NGUYÊN là một kỹ năng và cũng 
là một yếu tố hết sức quan trọng để THÀNH TỰU. (Sai một ly đi ngàn 
dăm) 


Trên đường đời, chúng ta thường đứng trước nhiều ngã ba cẩn 
phải quyết định hướng đi. Giây phút chọn lựa quyết định đó rất quan 
trọng, không được coi thường vì khi đã tiến hành khá xa rồi thì khó có 
cơ hội trở lại (ván đã đóng thuyền) 


Thánh trí thường khế hợp cùng TẠO HÓA đo lường lúc nào nên 
Khai Nguyên Mới cho Thiên hạ để Thiên hạ muôn loài có đường mà 
vào Đạo Cả Vữ Trụ. Công đức của người biết Khai Nguyên (bắt đầu 
của bắt đầu) thật không nhỏ vậy. Nhưng khí cỗ máy đã vận hành rồi thì 
người ta bị cuốn hút theo sự vận hành của cỗ máy, mấy ai rảnh nhớ, 
nhắc rành chuyện xửa xưa lúc hoang sơ chưa có gì, ai đã khởi động để 
có sự nghiệp như ngày nay.(Thành sự biết đâu người tài trí ?! ) , Quên 
nhớ là chuyện thường tình của người đời, hơi đâu mà trách cứ . 
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HANH : VAN УАТ СНІ TRƯỞNG 


Sức lớn lên của muôn vật gọi là HANH. Theo qui luật Biến Hóa, 
mọi vật khi đã khởi đầu rồi thì không thể dừng lại được nữa mà bước kế 
tiếp phải tăng trưởng, khoáng trương, phát triển liên tục theo chiểu 
hướng thuận hay nghịch. 


HANH TRƯỞNG là giai đoạn cẩn phải có dà nhanh hay chậm để 
chủng tử mọi vật lớn dán. Có nấy nở mới có tựu thành. Nếu HANH 
TRƯỞNG không khéo, không đúng qui cách, không đứng chiêu hướng 
thì sự thành tựu sẽ bị lệch lạc hoặc đi nghịch lại. Sự quan tâm chăm 
chút bài dưỡng mầm non cho nó nẩy nở lớn lên là rất cần thiết đúng 
theo qui luật tiến thoái hóa. | 

Ở đời cũng không ít người vó trách nhiệm “đem con bỏ chợ”, 
“đánh trống bỏ dùi” hoặc không biết trì chí nuôi dưỡng hạt nhân để cho 
nó lép hư, hoặc cứ lay hoay chuyển cành, hết bắt đầu này lại sang bắt 
đầu khác, chưa hanh thông được sự nghiệp gì toai ý. 

| 

Vậy công đức HANH TRƯỞNG cũng không phải nhỏ . Sinh đưỡng 
đạo đẳng. Không có công sinh thì cũng có công dưỡng. (Trời sinh muôn 
vật: Thánh nhân nuôi người). Là người hiển đức phải giữ vẹn tứ ân : ай 
tổ tiên cha mẹ, ân thẩy bạn, ân đất nước, ân đồng bào và nhân loại. 
Những người đó đã sinh ra ta nuôi dưỡng ta khôn lớn, dạy dỗ giúp đỡ ta 
nên người, cho ta cuộc sống an lành hạnh phúc nên ta phải nhớ công ơn 
của họ mà'lo đến đáp. 


LỢI : VẠN VẬT CHI TOẠI 


Sức lớn lên đến cực độ thỏa chí của muôn vật gọi là Lợi. Sức lớn 
lên theo đà trưởng hiện hoặc tiêu ẩn đến mức cùng tôt (cực đại hoặc cực 


121 


сет 


126 


tiểu) thì thổi, chứ không thể lớn lên mãi mãi vô giới hạn được. (Lợi đã 
cùng Át thôi) 


Giai đoạn cùng tột được ví như vạn vật đã toại chí hoàn tất, hết 
sức, hết mức, không thể thêm được nữa. Ví như con người trưởng thành 
đến độ thành nhơn chi mỹ, còn muốn gì hơn nữa. Ví như cái gì đến độ 
bảo hòa thì thôi. 


Biết được cái giới hạn cuối cùng cho phép, vạn vật phải dừng lại 
đúng lúc tại đó để an hưởng cái đã đang có thì được mãn nguyện, toại 
nguyện thì hạnh phúc biết bao, Đừng có tham lam sẽ chuốc họa dù là 
đại quá hoặc tiểu quá (già néo đứt đây; con nhái muốn to bằng con bò 
cũng không được mà e có điều hối tiếc, kháng long thì hữu hối. tiểm 
long thì vật dụng ấy vậy) 


Làm người phải biết tới đâu là đủ và chấp nhận tới đó (tự mãn). 
Cứ tận nhân lực đi rồi dën lúc nào đó tri ra thiên mạng thì dừng lại là 
vừa hoặc tri thiên mạng trước đi rồi hãy tận nhân lực cho khớp với 
thiên mạng thì thôi. 


TRINH : VAN VẬT CHI THÀNH 


Hoàn tất một chu kỳ biến hóa hóa thành gọi là TRINH. Mọi vật 
đều trải qua quá trình : khởi đầu - lớn lên - toại chí thì phải đến lúc kết 
thúc để chuyển qua chu kỳ khác kế tiếp. 


TRINH là lúc kết thúc một quá trình Biến Hóa để HÓA THÀNH 
Bộ mặt mới (cực) so với bộ mặt cũ lúc khởi đầu (NGUYÊN). Rồi Bộ 
mặt mới lại tiếp tục manh nha - biến hóa - hóa thành Bộ mặt mới nữa 
cứ theo nhịp điện diễn tiến tuần tự, trật tự : Nguyên - Hanh - Lợi - 
Trinh như thế. 


Hë có Khởi thì phải có Dứt, có NGUYÊN phải có TRINH, có nhân 
phải có quả, bất kể nhân gì, quả nào. Luật Nhân Quả thật là cao viễn, 
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chúng ta phải nghiêm túc học tập trong một để mục riêng mới có thể 
thông suốt được. 


Để minh họa LÝ - NGUYÊN - HANH - LỢI - TRINH, chúng ta 
theo dõi hình dó : CHU TRÌNH NGUYÊN-HANH-LỢI-TRINH như sau : 


(MÁY) (MUA) 


(ниб nước, 


Chu trình NGUYÊN HANH LỢI TRINH ví như một hình vuông mu 
kín được phóng to thu nhỏ thành 4 hình vuông. 


Bất cứ ở góc nào của hình vuông cũng đều là NGUYÊN HANH 
LỢI TRINH được . Nếu ta cho tại đâu là gì thì sẽ có diễn tiến tuần tự kế 
tiếp của nó theo chiêu kim đổng hổ sẽ thấy thứ tự NGUYÊN HANH 
LỢI TRINH của nó. 
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CHU KỲ TUẦN HOÀN : có thể khối NGUYÊN từ góc nào cũng được 
trong 4 góc (Hơi Nước , Mây, Mưa, Nước ) thì góc kế tiếp của nó sẽ là 
HANH LỢI và TRINH. 


Thí dụ : 
lấy NGUYÊN là Hơi Nước bốc lên thành Mây NGUYÊN 
thì HANH là Máy đọng lạithành Миа HANH 
thì LỢI là Mưa rơi xuống thành Nước Y tới 
thì TRINH là Nước chuyển thể thành Hơi Nước TDINH 


Nếu khởi NGUYÊN là MÂY thì MƯA là HANH, NƯỚC là LỢI và 


NGUYÊN là NGUYÊN của HANH, HANH là NGUYÊN của LỢI, LỢI 
là NGUYÊN của TRINHH, TRINH là NGUYÊN của NGUYÊN chu kỳ 
sau kế tiếp. 


CHU KỲ NHIỆM NHẶT : Mỗi giai đoạn lớn của chu kỳ tuần hoàn 
NGUYÊN HANH LỢI TRINH lại có những bước nhỏ nhiệm nhặt cũng 
tuần tự NGUYÊN HANH LỢI TRINH nối tiếp nhau. chẳng һап: 


i Cực d hành: 
кён 0281) tưng KT (Cực độ) = nb) 
HƠI NƯỚC > э MÂY 

MÂY ә > MUA 

MUA =} > NƯỚC 

NƯỚC =} > HƠI NƯỚC 


Chu kỳ tuần hoàn NGUYÊN- HANH- LỢI- TRINH cũng được 
minh họa trong câu : “chu nhi phục thi, như hoàn vô đoan” (đi rồi trò lại 
chỗ Khởi đầu như vòng kiển không đầu mối), ngụ ý : ĐẠO DỊCH BIẾN 
TUẦN HOÀN ВАТ TÂN mà Lý NGUYÊN- HANH- LỢI- TRINH diễn 
đạt hết sức chính lý, rõ nét hơn, bao quát hơn THÀNH - TRỤ - HOẠI - 
KHÔNG hoặc SINH - LÃO - BỆNH - TỬ vậy. 
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ÂM DƯƠNG ĐỒNG DI theo chu kỳ tuần hoàn NGUYÊN- НАМН- 
LỢI- TRINH từng bước nhiệm nhặt tiêu trưởng ẩn hiện. Bước trước tiêu 
ẩn để bước sau trưởng hiện. Bước này tiêu ẩn :ới đâu thì lập tức cùng 
lúc bước kia trưởng hiện tới đó. 


NGUYÊN tiêu ẩn trong HANH : HANH trưởng hiện. 

HANH tiêu ẩntrong LỢI : LỢI trưởng hiện. 

LỢI tiêu Яп топе TRINH : TRINH trưởng hiện 

TRINH tiêu ẩn trong NGUYÊN : NGUYÊN trưởng hiện. 
Mỗi giai đoạn trưởng hiện đều có ôm chứa ba giai đoạn trước đang tiêu 
ẩn và đồng thời có manh nha ba giai đoạn sau kế tiếp sắp trưởng hiện, 
tạo thành dòng sống động chuyển dịch không sao ngừng được nữa. Thế 
mới gọi là qui luật ÂM DƯƠNG TIÊU TRƯỞNG ẨN HIỆN tức Âm 
Dương thiên thắng : Âm thiên cực tiểu thì Dương thiên cực đại. Dương 
thiên cực tiểu thì Âm thiên cực đại. ÂM DƯƠNG co dãn đối ứng hữu cơ 


lẫn nhau : vừa hưng phấn vừa ức chế nhau, để sau cùng cả hai đều tôn 
tại tạo cuộc quân bình sinh hóa chung. 


III. BA HỆ LUẬN LÝ THÀNH THEO HẬU THIÊN 
e LÝ BỒNG МНІЮІ : Mộ: mà Hai 
e LÝ KHỞI DỨT : Ат trước Dương sau 
s LÝ TRƯỞNG HIỆN : Bộ Mặt Mới phủ lên trên. 
TÔI - CON NGƯỜI hậu thiên quen sống trong môi trường có không 
gian thời gian (hậu thiên), nên bất cứ hiểu biết nào cũng phải được diễn 
đạt có trình tự thời điểm thì TÔI - CON NGƯỜI mới có thể học hiểu 
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được, Hơn nữa, nếu sự diễn đạt càng chắc lý thì TÔI - CON NGƯỜI 
càng công nhận tính khoa học tối ưu của nó. 


Vì vậy TÔI - CON NGƯỜI lấy kiến thức hậu thiên thử diễn đạt 
LÝ THÀNH để thấy sự hợp lý hóa biện chứng gọi là HỆ LUẬN LÝ 
THÀNH theo HẬU THIÊN. 


TÔI - CON NGƯỜI thường nghiệm mọi sống động của vũ trụ vô 
hữu thấy có ba biểu hiện mấu chốt hữu cơ của LÝ THÀNH là : 


HỆ LUẬN І LÝ ĐỒNG NHI DỊ 


MỘT MÀ HAI 
MỘT MÀ CÓ HAI 
MỘT LÀ HAI 


Như chúng ta đã biết Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ tức LÝ ÂM DƯƠNG 
là tiêm lực của mọi Biến Hóa - Hóa Thành tạo dựng muôn loài vạn vật 
khắp nơi và mãi mãi, là chân lý tuyệt đối của mọi Vũ Trụ Vô Hữu, là 
Nguyên lý Cấu Tạo Hóa Thành Vạn Hữu , 


Chính TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC TÔI - CON NGƯỜI 
đã khám phá ra Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG và BIẾN HÓA 
LUẬT TẠO LẬP Vũ Trụ và TÔI - CON NGƯỜI đã xác định : LÝ 
ĐỒNG NHI DỊ là nội dung chính của LÝ THÀNH. Để cho dễ hiểu hơn, 
chúng ta thử dùng số lý để minh họa LÝ ĐỒNG NHI DỊ như sau : 


1. ĐỒNG NHI DỊ là MỘT mà có HAI : 
thưộc phạm vi phân tích. 


Khi phân tích MỘT cái THÀNH là một tập hợp, một tổng thể thì 
tối thiểu cơ cấu của nó phải có HAI thành phân, Hai yếu tố giống mà 
hơi hơi khác... quá quá khác nhau, đang chung hợp giao dịch kết cấu 
thành cái Một tổng thể, tập hợp đó. 
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Hai là số lý tối thiểu, có thể nhiều hơn đến vô số kể, kết cấu bên 
trong thành một tập hợp. Nói là một tập thể, một cộng đồng thì phải tập 
hợp nhiều phần tử thành viên, ít nhất cũng phải có hai thì mới đúng 
danh nghĩa là một tập hợp. Chỉ có Một thành viên thì không thể gọi là 
một tập hợp được. Ví như là một gia đình thì ít nhất cũng phải có hai 
người làm thành viên của gia đình, mới gọi được đó là một gia đình. 
Một cộng đồng xã hội tối thiểu cũng phải có hai thành phần : thống trị 
và bị trị, có người lãnh đạo thì phải có kẻ bị lãnh đạo hoặc được lãnh 
đạo. | 


Một mà có Hai là sự thật hiển nhiên tối thiểu nhất của bất cứ một 
cái THÀNH nào, 


Lưu ý đừng hiểu lầm phạm vi rôi nói xuyên tac theo kiểu một cái 
bánh mà có hai cái bánh, mà phải hiểu đúng tư cách triết lý là một cái 
bánh gồm có ít nhất hai miếng bánh. Triết là chặt, là phân ra, là mổ xẻ 
cái gì đó để tìm thấy lý 1. lý do, lý luận (cách vật trí trì) mới gọi là triết 
lý. 


Nói một cái bánh mà có hai miếng bánh, nghe được hữu lý: Còn 
nói một cái bánh mà có hai cái bánh, nghe sao giống ảo thuật quá. Phải 
phân biệt cái bánh với miếng bánh : cái là nói phạm vi toàn thể chỉnh 
thể thống nhất, còn miếng là nói phạm vi cá thể, phân tích, chia cắt, 
Không được lập lờ đánh lận con đen riói miếng bánh là cái bánh được. 


Người xưa cũng đã thận trọng , sợ hậu sinh hiểu lầm nên phải nói 
rõ : Thái cực sinh Lưỡng nghỉ Âm Duong là khi phân tích triết lý thấy 
trong Thái cực là cái Một phải có tối thiểu hai thành phân giống mà hơi 
hơi khác là Âm Dương gọi là Lưỡng nghi, chứ đâu có nói Một Thái cực 
sinh Hai Thái cực đâu, Cũng thế theo đà phân tích chiểu sâu phát hiện 
tiếp : Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, nói Nghi sinh Tượng chứ không nói 
Nghi sinh Nghi. Rồi đến Tứ Tượng sinh Bát Quái, nói Tượng sinh Quái 
chứ đâu có nói Tượng sinh Tượng để cho người sau hiểu lâm suy diễn 
lung tung. 
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2. ĐỒNG NHI DỊ là MỘT MÀ HAI 
Thuộc Phạm Vi Ẩn Hiện 


Sự vật việc có trên đưới trong ngoài, có chu vi có đơn vị tùy lúc ta 
chọn góc độ nào, phạm vi nào để ngắm nhìn dë cập tới thì cái đó hiện , 
còn cái kia ẩn hoặc ngược lại. 


Ví như rừng với cây . Rừng cây là nói toàn cảnh , khác với cây 
rừng là nói phạm vi cục bộ gốc cây . Nhìn ở xa thấy là một rừng cây, 
khi đến thật gân thấy rõ từng cây. Vậy có lúc thấy rừng mà không thấy 
cây, có lúc thấy cây mà không thấy rừng . Đó là sự ẩn hiện của Rừng 
và cây. 


Dân ta cũng khá rành phạm vi Ẩn hiện : ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI 
NG, giống mà khác - khác mà giống, nên thường nói câu chí lý : 


“MÌNH với TA, tuy HAI mà MỘT 
TA với MÌNH, tuy MỘT mà HAI.” 


HAI là ĐỒNG DỊ ÂM DƯƠNG phải thống nhất mới thành MỘT . 
Nhưng MÓ T nào cũng kết cấu tối thiểu bởi Đổng Dị Âm Dương là HAI. 
Vậy nói HAI phải hiểu đó là MỘT, nói MỘT phải hiểu đó là HAI. 


Người có sức hiểu biết ẩn hiện như vậy mới là hiểu biết đúng sự 
thật. Riêng người học Dịch quá rành lý Âm Dương ĐỒNG NHI DỊ - DỊ 
NHI ĐỒNG nên nói MỘT MÀ HAI - HAI MÀ MỘT là biết ngay đang 
để cập vấn để ở phạm vi Ẩn Hiện : thấy được cả hai mặt của một vấn 
để và một vấn để nào cũng có tối thiểu hai mặt cùng lúc : một ẩn, một 
hiện, lúc MỘT lúc HAI. MỘT cũng là đó, HAI cũng là đó, giống nhau 
cùng một thứ (ĐỒNG) nhưng hơi khác nhau tùy nơi tày lúc ẩn hiện 
(DD. 


Ví như trong đời sống vợ chóng, cho dù hai người rất mực tâm йш 
ý hợp, tri âm tri kỷ, thương yêu da diét, hẹn thể chung thủy suốt đời, hi 
sinh cho nhau vô điểu kiện, thậm chí còn muốn khi chết đồng quan 
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đồng quách .... Nhưng rổi thực tế vẫn là thực tế : vợ là vợ, chóng là 
chóng, thân phận tuy có chung mà vẫn có cái riêng, cái giới hạn cuối 
cùng, không được phép cũng như khồng thể vượt qua được, cả hai phải 
giữ gìn, tôn trọng cái TÔI của nhau (vợ chóng tương kính như tân). Nếu 
không , đó không phải là đời sống vợ chóng có đạo lý nữa mà là một 
thảm họa vong thân mất nết cho cả hai. | 

TẠO HÓA không bao giờ cho phép muôn vật hoàn toàn ĐỒNG 
(ĐỒNG hoá) hoặc hoàn toàn DỊ (DỊ hóa) vì sẽ đi vào Tử lộ nên bắt 
buộc phải dụng phép ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG để khai sinh lộ, 
đưa đẩy muôn loài sống động miên trường, chỉ biến thể chứ không T 
điệt gì được nhau. 


3. ĐỒNG NHI DỊ là MỘT LÀ HAI 
Thuộc Phạm Vì Vô Hữu Lý . 


Không một cái TÔI - CON NGƯỜI nào mà không dùng cái Vô Lý- 
Hữu Lý sẵn có ở LÝ TRÍ TÁNH của mình để phán xét mọi thứ. TÔI - 
CON NGƯỜI nhận thức sự việc rồi lý luận sao đó để mỗi lúc có một kết 
luận cho rằng sự việc đó là hữu lý, vô lý hoặc phi lý... Dĩ nhiền kết luận 
vô hữu lý đó thường dẫn tới biễu lộ bằng những động thái thuận hay 
nghịch đối với vấn để. 


Vậy cùng là MỘT LÝ (ĐỒNG) mà lúc thì Vô lý, lúc thì Hữu Lý 
(DD. Rõ ràng ĐỒNG NHI DỊ ở phạm vi Vô Hữu Lý là Một là Hai _ Hai 
là Một . MỘT LÝ là LÝ VÔ HỮU, HAI LÝ là VÔ LÝ và HỮU LÝ đều 
có thật cả. Nói Một cũng được vì Một là Hai - Hai là Một tương đương 
nhau . | 


A l 
Chẳng hạn ngay khi chứng tôi nối Âm 1š Dương, Dương là Ат, 
chắc chắn lập tức ít nhiều cũng có hai ý kiến phản bác nhau : 


- người thấy hữu lý thì cho là đúng . 
- người thấy vô lý, phi lý thì cho là không đúng. 
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Ngay chính bán thân Ban cüng vày, lúc dàu tháy vô lý, lúc sau 
thấy hữu lý hoặc ngược lại . 


Vô Hữu Lý khiến cho TÔI - CON NGƯỜI điên đảo, đảo điên. 
Người mới học Dịch lúc đầu cũng khổ sở lắm vì loại câu nói MỘT là 
HAI - HAI là MỘT này. Nhưng dán dà đến lúc hiểu được : Chân Lý 
Tuyệt đối nhất định phải đúng cho cả hai vừa vô lý vừa hữu lý. Có như 
vậy mới xứng đáng là chân lý tuyệt đối, đúng cho mọi trường hợp, mọi 
lúc, moi nơi, bằng không đó chỉ là triết lý vùng, chân lý nửa vời, một 
chiu mà thôi. 


Vậy chỉ có CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI mới là LÝ MỘT LÀ HAI - 
HAI LÀ MỘT, vì nội dung đích thật của chân lý Tuyệt đối là TƯƠNG 
ĐỐI và TƯƠNG ĐỐI chính là chân lý Tuyệt đối. Nói ngắn gọn TUYỆT 
ĐỐI là Tương đối, Tương đối là Tuyệt đối. Nhắc lại có người nói : trên 
đời này không có gì tuyệt đối cả, chỉ có tương đối mà thôi. Rõ ràng câu 
nói này ho đã tuyệt đối hóa cái lý lẽ Tương đối mà họ không ngờ . 


Chắc chắn đa số nhân loại sẽ còn lấy làm khó chịu thậm chí còn 
dõng đạc tuyên bố không chấp nhận lý lẽ Mộ: Là Hai, vì từ xưa đến 
nay có mấy ai được sáng tỏ chân lý này. Đa số vẫn còn chết ngộp trong 
cái hiểu biết Một Là Một, Hai Là Hai, còn lâu lắm mới có nhiều người 
hiểu nổi Một Là Hai - Hai Là Một . Họ cho Một Là Hai là ba phải ?! 
Một cũng đúng Hai cũng đúng ! Nhưng để giúp các Bạn hiếu học có 
cách phân biệt giữa chân lý và ước mơ, chúng tôi xin mách nước : 


- Câu nói nào Một là hai, Một mà Hai, Một mà có Hai là câu chân 
lý, còn Mót là Một là thuộc ước mơ. Chân lý là sự thật không thể chối 
cãi, còn ước mơ thì tha hổ mơ ước, tha hổ bàn cãi vì hầu như ước mơ 
nào cũng lý tưởng hóa một chiu. Rất hiếm khi ước mơ trùng với chân 
lý. Còn chân lý không cần ước mơ hay không . Sự thật hiển nhiên phải 
như vậy (Chân Như), muốn hay không nó vẫn là thế, như thế. 


Chẳng hạn nói : “giết người là а”: Cơ chấc là ác không ? Cố 


trường hợp nào giết người hàng loạt mà vẫn cho là thiện, là nhân đạo, 
là chính nghĩa không ?! Đối với người từng trải tình đời tình người, câu 
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trả lời không khó рї. Họ còn biết rõ ai thường nói câu này, do động cơ 
nào và còn có người cho giết người là Thiện nữa. Thế đâu là sự thật ?| 


Sự thật là chỉ có mỗi một chuyện giết người mà кё cho là thiện, kẻ 
cho là ác. Vậy giết người là thiện ác do vô hữu lý mà giết người, do vô 
hữu lý mà cho là thiện hoặc cho là ác và cũng do vớ hữu lý mà ta đồng 
ý hoặc bất đồng ý hành vi thiện hoặc hành vi ác đó .. 


Cái vòng xiểng vô hữu lý bất tận khiến TÔI - CON NGƯỜI cuối 
cùng đuối sức phải thừa nhận chính TÔI - CON NGƯỜI lúc nào cũng vô 
hữu lý với chính mình thì còn tranh cãi, tranh biện với nhau làm gì vô 
ích. Tranh cãi đã rồi cũng chỉ thấy vô lý đối với mình mà hữu lý đối với 
người hoặc ngược lại. Vì уб hữu lý là hiện thân của tiểm lực yếu lý 
ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG 


- Người học Dịch biết rất rõ thiện ác , tốt xấu, lợi hại là cùng lúc yà 
càng sáng tỏ ở tận cùng kỳ lý : Thiện là Ác, Ác là Thiện, Tốt là Xấu, 
Xấu là Tốt, Lợi là Hai, Hai là Lợi. Đó là Vô Hữu lý cùng lúc, Vô lý là 
Hữu lý, Hữu lý là vô lý. Một là Hai, Hai là Một, Âm là Dương, Dương 
là Ат. Những điều Tôi nói trên, Bạn có dóng ý hay không đồng ý, có 
chấp nhận hay không chấp nhận thì chính Bạn cũng đang vô hữu lý với 
Bạn trước vấn để vô hữu lý, như TẠO HÓA là hiếu sinh hay hiếu sát ??? 
Chắc bạn cũng đã từng thận trọng trước những câu nói một chiều kém 
vô tư đại loại MỘT LÀ MỘT như : “Nhân chỉ sơ tánh bản Thiện “ hoặc 
“Nhân chỉ sơ tánh bản ác “. 


| 

Người mong muốn thiện thì cố tình nói lệch một bên thiện, kết tội 
cái mình cho rằng ác. Ngược lại người muốn che đậy tội ác, hung bạo dã 
man cũng dùng lắm lời bào chữa để hợp lý hóa việc ác, như nói : “vật 
dưỡng nhơn”, rồi tha hó sinh sát hoặc nói : “Nhân linh u vạn vật”,”con 
người là động vật cao cấp” rồi tự cao, tự đại, tự cho con người có quyển 
miệt thị, hà hiếp muôn loài. Con người tự vẽ bùa mình đeo nên phải 
chịu luật Nhân Quả nghiệt ngã cho chia ngạo mạn để biết điểu hơn, 
công bằng chấp nhận : người có linh và không linh, vật cũng có linh và 
không linh. Linh vë phạm vi nào, Không linh về việc gì.... 
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Sự thật TÔI - CON NGƯỜI muôn thưở vẫn là kết tính của nhân 
loại đã qua dôn tụ đến ngày nay gồm mọi sự chí thiện và chí ác. TÔI - 
CON NGƯỜI là một sống động tự do trong qui luật sống động nên TÔI 
- CON NGƯỜI phải chịu trách nhiệm về mọi việc thiện ác của mình 
trước qui luật TẠO HÓA. 5 


Mới nghe qua câu nói trên, сб bạn cho là hữu lý, chính lý. Đừng 
vội bạn a ! Nó có vô lý phi lý đấy, nếu chiết tính cho kỹ. Đồng nhi Dị 
vô hữu lý đẩy dẫy trong đó. TRỜI ĐẤT còn phải chịu Đồng nhỉ Dị Vô 
Hữu tý thì за gì TÔI - CON NGƯỜI chắng có Vô Hữu lý ĐỒNG NHI DỊ 
: MỘT LÀ HAI là mâu thuẫn. 


Người ta mải miết để cao học thuyết mâu thuẫn, lại không chấp 
nhận MỘT LÀ HAI mà chỉ có MỘT LÀ MỘT thì càng mâu thuẫn hơn, 
càng lún sâu vào vô hữu lý hơn không lối thoát. Chung qui cũng tại 
Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG làm cho TRỜI ĐỜI NGƯỜI 
phá; thất điên bất 446, mù mü mit mit, chếng hiểu ra sao nữa ?! Nhưng, 
vẫn phải tiếp tục ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG không thôi. Đúng là 
nghiệp chướng của mâu thuẫn ĐỒNG NHI DỊ rồi ! Làm sao chối cãi 
được khi lọt vào phạm vi của Lý giới là vô Hữu lý cùng lúc, vì tận cùng 
kỳ lý của LÝ là LÝ VÔ HỮU - HỮU VÔ biến hóa từ Vô lý tới Hữu lý, 
từ Hữu lý đến Vô lý nhiệm nhặt уб cùng, mâu thuẫn đồng dị vô cùng. 


HỆ LUẬN II : LÝ KHỞI DỨT 
Âm trước Dương sau. 


TÔI - CON NGƯỜI sống động trong không gian thời gian nên có 
nhận thức mọi vật, mọi hiện tượng biến dịch theo diễn tiến có nhân quả 
trước sau kế tiếp (đệ nhiên sinh hóa) : KHỞI trước DỨT sau và qui ước 
Âm trước, Dương sau. 


Sự diễn tiến sống động Âm trước Dương sau ở Hậu Thiên làm cho 


TÔI - CON NGƯỜI cảm thấy sự MAMH NHA - BIẾN HÓA - HÓA 
THÀNH có tuần tự trật tự khác với Tiên Thiên chưa có không gian thời 
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gian nên KHỞI DÚT cùng lúc, ÂM DƯƠNG cùng lúc không trước 
không sau, Manh nha - Biến hóa - Hóa Thành một lượt. | 


Tiên Thiên là lúc khởi Đầu Tạo lập Vũ Trụ, Tạo Hóa trổ sinh trọn 
gói lập tức và mẫu nhiệm nên THÀNH là THÀNH một lượt cùng lúc. 
Do đó có thể nói LÝ THÀNH là Mộ: mà Hai, Mót mà Ba, Một mà Bốn, 
Một mà Năm, Một mà Tám , Chín, Mười; Một mà 64, Một mà muôn 
Trùng THIÊN....Phân tích ra là MUÔN TRÙNG THIÊN nhưng tổng qui 
lại chỉ là MỘT HÓA THÀNH, MỘT CÁI THÀNH . TIÊN HẬU THEN 
đồng NHẤT LÝ là LÝ THÀNH. 


Hậu Thiên là lúc có Biến Hóa Luật rồi NHÂN đó trổ sinh ООА là 
muôn loài vạn vật. 


Chuỗi lý Nhân Quả Khởi Dứt Khởi hậu thiên trùng trùng điệp điệp 
vây phủ, tròng chéo lẫn nhau. Nhân này là Quả của Nhân kia, Quả này 
là Nhân của Quả kế tiếp không đứt đoạn. 


Nhân Quả manh nha - biến hóa - hóa thành cũng theo khít khao 
yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG : 


Một Nhân có thể đưa đến Một Quả 

Một Nhân có thể đưa đến Nhiều Quả 
Nhiều Nhân có thể đưa đến Nhiều Quả 
Nhiều Nhân có thể диа đến Một Quả 


Thông thường Nhân nào Quả nấy , dị thường Nhân này Quả nọ. те 
mới là đảo điên, điên đảo, rắc rối cuộc đời. 


* Do đố, không thể khắng định *Muồn là Được" vì cố thé xáy ra cấc 
trường hợp Nhân Quả Đẳng Dị giữa Muốn và Được như sau : 


- Muốn mà Được - Muốn mà không Được 


LET 


що 


- Không muốn mà Được - Không Muốn thì không Được. 
Đó là chưa kể : - có cái muốn được ngay. 
- có cái muốn lâu mới được. 
- có cái muốn chẳng bao giờ được . 


Nhưng dầu sao cũng phải có NHÂN mới có thể được ООА - ООА 
nào cũng phải có NHÂN . Nên xưa nay Đạo Làm Người rất thận trọng 
lúc gieo NHÂN (manh nha manh động, manh vi) để hy vọng có QUÁ 
như ý. 


Đó là TÔI - CON NGƯỜI biết vận dụng đúng đắn LÝ KHỞI DỨT 
: ÂM trước, DƯƠNG sau cho nhu cầu sống chết của TÔI - CON 
NGƯỜI. 


HỆ LUẬN III : LÝ ĐỔI MỚI 
Bộ Mặt Mới Phả Lên Trên 


ó Hậu Thiên, tất cà đểu thay đổi, trừ LÝ ĐỔI THAY thì không 
bao giờ thay đổi. 


Bất kể thứ gì khi có thay đổi là ĐỔI MỚI. 


ĐỔI MỚI có nghĩa là từ tình trạng hiện tượng trước đó (BỘ MẶT 
CŨ) có chuyển biến thành giống mà hơi hơi khác .... quá quá khác với 
chính Nó, tức đối thành tình trạng, hiện tượng sau đó ( BỘ MẶT MỚI). 


Cũ mới là trước sau. Cùng là một BỘ MẶT vì biến thiên theo 
khổng gian thỡi gian nên cớ trước sau cũ mới ở mỗi th) điểm. Chẳng 
hạn TÔI - CON NGƯỜI lúc thai nhi, lúc 1 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 30 tuổi, 
60 tuổi, 1O0 tuổi.... sung mãn, già nua, binh hoạn, qua đời cũng chỉ có 
một cái TÔI (Một Bộ Mặt) mà mỗi lúc hơi hơi khác (đổi mới) lâu dẫn 
thành quá quá khác (đổi mới). Như cái áo tôi vừa mua hồm nay là áo 


134 


ti 


mới, tôi mặc đến một hai năm sau rách nát có thể làm nùi giẻ. Ао rách 
nát đó cũng là áo mới (có sau) do với áo hiện nay có trước trở thành áo 
cũ. 


Rõ ràng Bộ mặt mới rách nát phủ lên trên Bộ mặt cũ lành lặn. Nếu 
tôi đem cắt vá mạng lại cho lành lặn thì áo mới vá lành lặn là Bộ mặt 
mới tân trang phủ lên Bộ mặt cũ rách rudi. 


Chuyện tân trần đại tạ, thay cü đổi mới là việc hiển nhiên bình 
thường, bất kể đổi mới như thế nào, muốn hay không muốn đều phải 
đổi mới không ngừng. 


Người xưa có câu về đổi mới không ngừng là : “Nhật tán, nhật nhật 
tân, huu nhật tân” (ngày mới, ngày càng mới, luôn luôn là ngày mới). 


Có người thích sự thay cũ đổi mới, mong chờ đổi mới, cũng có 
người chấn ghét sợ s&t đổi mới, sanh ra bẢo thư. Chăng hạn; người 
“ngày tam nương là ngày sát chủ” và rất sợ kiêng ky không dám бы 
đậy chuyện gì vào ngày đó. Sự thật ngày này cũng như ngày khác, ngày 
nào mà chả có sát chủ cũ, dựng chủ mới. Người bảo hoàng, thủ cựu tiếc 
rẻ ba triểu đại bên Tàu bị ba nàng Muội Hi, Bao Tự, Đắc Kỷ làm sụp 
đổ, nên chọn ngày nào đó gọi là Ngày Tam Nương Sát Chủ. 


| 
Vậy ai là chủ cũ hoặc theo chủ cũ thì sợ đổi mới coi là ngày Quốc 
Hàn, còn ai là chủ mới hoặc theo chủ mới thì đó là ngày Quốc Khánh 
ăn tiệc mừng, vì sát chủ cũ chứ có sát chủ mới đâu. Nhờ có Tam Ñương 
sát được chủ cũ, thì chủ mới được thay thế dựng nên nghiệp mới. 


Đổi mới là qui luật tự nhiên , bất chấp TÔI - CON NGƯỜI nào 
thích hay không thích chống hay không chống tất cả đều phải đổi и 
phải trồi lăn theo dòng tiến thoái hóa của vũ trụ vô hữu muôn loài (vật 
đổi sao đời) không đình nghỉ. 


Mỗi lúc Bộ mặt mới chồng chất, phú chụp trong ngoài trên dưới Bộ 


mặt cũ. Nói tắt là Bộ mặt mới phủ lên trên Bộ mặt cũ. Nói theo lối ẩn 
dụ là lớp bụi thời gian phủ lên lâu dân che lấp mờ nhạt Bộ mặt cũ. Nói 
theo chiểu quen nhìn của TÔI - CON NGƯỜI ở trên quả đất có sức hút 
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moi vật rơi từ trên rơi xuống dưới, đóag đây thành tång tång lớp lớp, 
càng ở dưới sâu càng lâu đời xưa сї, bị lớp mới non trẻ phủ chụp lên 
trên. (Bãi bể biến cồn dâu) 

Ba HỆ LUẬN LÝ THÀNH theo Hậu Thiên này rất quan trọng mà 
tiên nhân đã vận dụng làm cơ sở để cu thể hóa, hữu hình hóa Dịch lý 
gọi là thành lập Bát Quái do Âm Dương cấu tạo hóa thành 

Vậy xin nhớ kỹ ВА HỆ LUẬN LÝ THÀNH : 

- Lý ĐỒNG NHI D] : MQT MÀ HAI 

- Lý KHỞI DỨT : АМ trước DƯƠNG sau 


- Lý ĐỔI MỚI : BÓ МАТ MỚI phủ lên trên. 


© 
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BÀI TOÁN THÀNH VÔ TƯ VÀ HỆ THỐNG 
BÀI м 


KINH DỊCH 
XƯA VÀ NAY 


I. TỪ NHÂN THÚC VỀ DỊCH LÝ 


Diễn trình khám phá ĐỊNH LUẬT 8 (BÁT QUÁD và HỆ THỐNG 
TAO LẬP VŨ TRỤ (64 DỊCH TƯỢNG) là cả công trình lao động bằng 
tim óc rất độc đáo của tiên nhân А ĐÔNG. Kết quả công trình đã có từ 
lâu đời, nhiều thế hệ tiếp nối tận dụng khai thác có hiệu quả ở nhiều 
lãnh vực. 


Riêng chúng tôi là những nhà Dịch lý học chuyên sâu nên đã cẩn 
thận thể nghiệm minh chứng di sản của tiển nhân, tuy có sáng tạo, 
nhưng không được phép dừng lại ở thành quả thực dụng mà bổn phận 
phải lý giải cho được những gì mình dùng xài để câu tiến. 


Chúng tôi thử đặt mình vào cương vị như lúc tiền nhân bước dẫn 
vào thế giới lý học lúc khám phá qui luật Dịch Biến và hữu hình hóa 
Dịch lý thành khoa học Dịch lý. | 

Dõi theo bước đi của tư tưởng tiền nhân sao cho hợp lý, hữu lý 
không phải là chuyện dễ. Sau cùng chúng tôi cũng theo kịp dấu vết neo 
ý của tiền nhân. Nay xin được phục hiện chậm lại trong để tài KINH 
DỊCH XƯA VÀ NAY thuộc phân khoa TRIẾT DỊCH của VIỆT NAM 
KHOA DỊCH LÝ HỌC. Mong các bạn nghiêm khắc chỉnh lý cho, để sự 
lập luận biện chứng ngày càng hữu lý và nhất quán hơn. 
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Khi tiền nhân kịp hiểu LÝ DỊCH là Lë BIẾN HÓA khắp nơi và 
muôn đời, đã ngầm hiểu có BIẾN HÓA LUẬT, đã thường nghiệm tiêm 
lực của yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG bèn đặt tên là LÝ ÂM 
DƯƠNG.... thì tất cả còn trong suy tư vô hình siêu hình của trí óc, 


Тіёп nhân cũng theo lẽ tự nhiên có nhu cầu muốn neo ý bằng 
dấu vết nào đó để về sau còn dò tìm lại được đường đi của ý đã trải 
qua, nên đã cẩn thận : trên trông trời, dưới ngó đất, giữa xét người tìm 
cách tối ưu để đặt tên : tượng hình, hài thanh bằng những ký hiệu theo 
qui ước của tiển nhân lúc bấy giờ. 


Quả là tiền nhân đã liễu mạng, dám đặt tên cho cái lý không tên, 
hữu hình hóa cái lý vô hình. Việc làm này có thể đối với trí tuệ là vô 
ích, nhưng đối với chúng ta, những người hậu học, rất cần thiết vì nhờ 
sự hữu hình hóa DỊCH LÝ của tiên nhân làm nhịp câu nối liên giữa 
НОҮЁМ VI và НІЁМ HIỆN, giữa TIÊN THIÊN với HẬU THIÊN. Dựa 
vào đó, chúng ta vừa thừa kế vừa sáng tạo phát huy nën khoa học 
DỊCH LÝ ĐẠI CHÚNG để nhiều người hiểu được văn minh Âm Dương 
học ngàn xưa thâm sâu cao độ biết chừng nào và sự tiến bộ vượt bậc 
của khoa học DỊCH LÝ TÂN KỲ ngày nay tối ưu ra sao. 


Muốn vậy, chúng ta phải có phong cách học tập đúng đắn nhất : 
không chỉ học thuộc lòng Dịch tượng mà phải thông qua Dịch tượng ta 
tìm học Dịch lý, Học tập như thế mới đúng ý đô của tiền nhân đã khéo 
léo để lại Dịch tượng với hy vọng đời sau chứng ta biết được : Hễ có 
Tượng đó thì có Lý đó, hễ có LÝ đó thì có TƯỢNG đó. 


Nói vé TƯỢNG thì có : Danh Tượng , Hình Tượng, Ý Tượng, LÝ 
Tượng và Số của Tượng. Lần lượt chúng ta sẽ phanh phui tất cả để 
đáp số. 
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A . LUẬN VỀ CHỮ VÔ CUC - THÁI CŲC : 
LÝ CỰC- ĐẠO CỰC | 


Tiển nhân vừa nói chữ VÔ CUC, lại nói chữ THÁI 
СИС, chứng tỏ tiền nhân đã thấy đến nguồn gốc đẩu tiên của VAN 
HỮU là VÔ (KHÔNG) . Nhưng vì cái KHÔNG đầu tiên này là không có 
gì hết, không là gì cả, hoàn toàn không _ thì làm sao có sự hiểu biết mà 
mong tìm được hiểu biết KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG. 


Тіёп nhân cũng chỉ là những cái TÔI - CON NGƯỜI hậu thiên nên 
vẫn phải suy diễn theo hậu thiên : mọi cái có phải từ cái không có . Nếu 
vẫn là KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG thì sao thành cái có được, mà 
bây giờ mọi cái đều có, vậy KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG phải chấm 
dứt tình trạng KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG (KHTK). 


Cái lý phải chấm dứt tình trạng KHTK gọi là LÝ СОС KHÔNG , 
nói tắt là VÔ CỰC . KHTK CỰC có nghĩa là KHTK không còn có thể 
КНТК được nữa tức КНТК đến mức cuối cùng, tận cùng , cùng tôt rồi, 
quá cỡ rồi thì phải chấm dứt. 


Cái LÝ quá độ thì phải chấm dứt đó gọi là THÁI CỰC. LÝ CỤC 
đầu tiên của mọi Vũ Trụ Vô Hữu là LÝ СОС KHÔNG (Bộ Mặt Cứ) để 
thành có cái KHÔNG đầu tiên (Bộ Mặt Mới) . Vô thái quá phải cực. 
Vậy VÔ СЏС đã ôm nghĩa THÁI CỰC . THÁI СЏС của vô là VÔ CỰC. 
VÔ CỤC - THÁI СИС tuy hai danh nhưng đều dùng để diễn tả LÝ СОС 
KHÔNG đầu tiên TẠO LẬP VŨ TRỤ tức là cái LÝ THÀNH đâu tiên 
THÀNH CÓ KHTK . 


Vẻ sau, người ta quen dùng chữ УО CUC cho phạm vi Tiên Thiền 
là lúc chưa có BIẾN HÓA, chưa có gì hết, lúc còn là KHTK và dùng chữ 
THÁI СӨС để chỉ chung cho mọi LÝ CỰC ở cả phạm vi Tiên Thiên lẫn 
Hậu thiên (từ có KHTK về sau....) 


Lý THÁI CỰC ở đâu cũng có , khắp mọi nơi mọi lúc, là đường đi đĩ 
nhiên để THÀNH có bất kể thứ gì nên người xưa gọi đó là ĐẠO, chính 
là ĐẠO CỰC TIÊN QUYẾT 
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Nói gì thì nói trước hết phải CỰC KHÔNG cái đã thì mới thành 
mọi cái có về sau như có cái KHÔNG, có cái CÓ, không có cái CÓ, 
không có cái KHÔNG CÓ ... Mọi cái KHÔNG, cái CÓ ở Hậu thiên 
đều ôm ấp LÝ THÁI CỰC nên tất cả dëu phải СИС BIẾN : KHÔNG 
cũng сйс, CÓ cũng cực. chăng vát việc gì chăng đến chổ 101 cùng cực, 
chấm dứt chính nó để biến hóa hóa thành giống mà hơi hơi khác hoặc 
quá quá khác nó. 


B. LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC - ĐẠO LÝ: 


ĐẠO MANH NHA - LÝ BIẾN HÓA 
ĐỨC HIẾU SINH - ĐẠO DỊCH BIẾN 


Khi tiền nhân xét việc cũng theo kiến thức Hậu Thiên có không 
gian thời gian trước sau, trên dưới, trong ngoài nên cho rằng CŲC là 
giai đoạn Biến Hóa - Hóa Thành Át phải sau giai đoạn MANH NHA, 
MANH ĐỘNG, MANH VI. Vậy KHTK phải MANH NHA mới THÁI 
CỤC được. 


Nhưng KHTK MANH NHA bởi cái gì hoặc cái gì làm KHTK 
MANH NHA để rồi THÁI CỰC ? 


Như đã từng nói KHTK là không có gì hết thì kể cả MANH NHA 
cũng không có chứ đừng nói là THÁI CỰC hoặc có thứ gì khác làm cho 
nó MANH NHA được. Thế mà KHTK đã MANH NHA, đã BIẾN HÓA, 
đã HÓA THÀNH KHTK CỰC, THÀNH muôn loài vạn vật..... 


Vậy là sao ? Hết hiểu nổi. Bí tit rồi chăng ?!.... 


Tiển nhân rất bình tỉnh vô tư lắng đọng thần trí trước vấn để hết 
sức hốc bứa này. Sau thời gian khá dài trầm tư mặc tưởng, chợt lóc lên 
một ánh sáng lỳ lạ phá tan màn u minh dàng dặc. MỘT SỰ THẬT 
không thể chối cãi là TÔI - CON NGƯỜI đang suy tư đang dùng LÝ 
TRÍ TÁNH của TÔI - CON NGƯỜI lån mò về đến lý luận cuối cùng và 
để ra danh KHTK là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, không còn 
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một danh nào xứng đáng hơn. Vậy KHTK пду là do LÝ TRÍ TÁNH TÔI 
- CON NGƯỜI khám phá đẻ ra. Nói cách khác KHTK được MANH 
NHA bởi LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI. | 


Уб tu mà xét, KHTK MANH NHA bởi LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON 
NGƯỜI đáng là có KHTK , chứ đâu phải KHTK đích thị là KHTK không 
có LÝ TRÍ TÁNH. 


Vậy là có hai thứ KHTK : 
- KHTK không có trong ngoài LÝ TRÍ TÁNH và 
' - KHTK có ở trong ngoài LÝ TRÍ TÁNH 


TÔI - CON NGƯỜI không thể biết gì được KHTK không có trong 
ngoài LÝ TRÍ TÁNH. Nhưng khi TÔI - CON NGƯỜI vừa chợt nghĩ đến 
thì lập tức KHTK có trong ngoài LÝ TRÍ TÁNH. 


Vậy TÔI - CON NGƯỜI có thể gọi không có KHTK là KHTK 
TIÊN THIÊN và có KHTK là KHTK HẬU THIÊN. 


Cũng là KHTK chỉ khác ở chỗ Không Со và Со trong ngoài LÝ TRÍ 
ТАМН tức khác nhau thuộc phạm vi lý giới : VÔ HỮU LÝ TRÍ TÁNH. 


Chỗ giống mà hơi hơi khác của KHTK thuộc lý giới đó gọi là LÝ 
ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG _ tự nhiên xảy ra khi LÝ TRÍ TÁNH 
TÔI - CON NGƯỜI vừa mom mem tới KHTK thì lập tức KHTK CỰC 
ngay thành có KHTK trong ngoài LÝ TRÍ TÁNH. 


Nói cho chính xác nhiệm nhặt hơn là KHTK được MANH NHA bởi 
LÝ TRÍ TÁNH mới thành KHTK cực . Ngày nay chúng ta có thể diễn 
gon bằng công thức sau : 


KHTK + КНТК МАМН МНА © KHTK СОС 
BÓ МАТ CŨ + HƠIHƠIKHÁC «< BÓMÁTMÓI 


Với công thức này, chúng ta có thể rút ra một số hệ luận hết sức 
quan trọng, có lẽ chắc đúng như ý của tiền nhân : 
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HỆ LUẬN 1: TIỀM LỰC СОА YẾU LÝ ĐỒNG 
NHI DỊ ĐỐI VỚI KHTK 


КНТК TIÊN THIÊN không thể xác định có hay không, mà dà 
có hay không thì bây giờ không còn là KHTK TIÊN THIÊN được nữa 
vì LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI đã nghĩ ra và đặt tên cho nó, thì 
nó phải có dù là có trong tưởng tượng, có trong lý giới. Hơn nữa, bây 
giờ đã có muôn loài vạn vật rồi thì không thể nói KHTK được . 


Vậy chỉ có KHTK Hậu thiên trong lý giới khi LÝ TRÍ TÁNH truy 
nguyên truy lý đến tận cùng, 


Khởi đầu Tạo lập Vũ Trụ là có KHTK tức KHTK CỰC - VÔ 
CUC đồng nhỉ dị với KHTK mà thôi. 


Không thể phủ nhận VÔ СИС được vì mọi cái hữu trước tiên 
phải từ VÔ CỰC - CỰC KHÔNG cái đã, và lúc nào cái Vô cũng tổn tại 
để làm nền tång hữu lý cho cái Hữu . Cái KHÔNG ban nghĩa cho cái 
CÓ. CÓ là CÓ đối với KHÔNG. 


Vậy khi chấp nhận KHTK CỰC thì đã mặc nhiên chấp nhận KHTK 
. Chớ cái gì CỰC ?? Đây là vấn để hết sức vô hữu lý, nhưng cũng hết 
sức biện chứng. Cho thấy uyên nguyên tiểm lực của yếu Lý ĐỒNG 
NHI DỊ vô cùng nhiệm nhặt huyền điệu, không buông tha bất cứ thứ gì, 
phạm уі nào dà là Hậu Thiên hay Tiên Thiên. 


HỆ LUẬN 2 : VÔ CỰC TÁNH BIẾT 
KHTK phải biết hóa ra СИС thì mới cực được. Khả năng tự BIẾT 


HÓA ВА - BIẾT TRỞ NÊN CỰC BIẾN của KHTK đó gọi là VÔ CỰC 
ТАМН BIẾT. 
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VÔ CỰC TÁNH BIẾT là nguồn cội hóa thành moi TÁNH BIẾT 
của muôn loài vạn vật nên muôn loài vạn vật đều có ôm ấp VÔ CYC 
TÁNH BIẾT . TÁNH BIẾT VÔ CỰC và TÁNH BIẾT của muôn loài 
cùng là MỘT TÁNH BIẾT gọi danh chung là LÝ TRÍ TÁNH, là TIÊN 
HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC. | 


Chính LÝ TRÍ TÁNH TÔI - CON NGƯỜI cũng là Vô Cực TÁNH 
BIẾT Bộ mặt cũ mới nên dĩ nhiên theo lẽ vật đồng loại hội tụ , đồng 
thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chỉ có LÝ TRÍ TÁNH mới có thắc 
mắc, tìm về, hiểu được nguồn cội LÝ TRÍ TÁNH là VÔ СОС ТАМН 
BIẾT mà thôi. Bởi thế, người nào muốn tìm hiểu biết về nguồn cội Vũ 
Trụ thì chỉ có một phương cách dễ dàng, nhanh lẹ , chính xác nhất là 
tìm hiểu chính LÝ TRÍ TÁNH của mình đến tận cùng kỳ lý của LÝ TRÍ 
thì sẽ thấu đạt chân lý là Vô Cực TÁNH BIẾT, mà không cẩn phải đi 
tìm ở đâu xa. Tiên nhân và nhiều người trong chúng ta ngày nay đã theo 
cách này mà chứng диў chăng khó khăn lắm đầu. | 


HỆ LUẬN 3 : ĐẠO ĐỨC CỦA TẠO HÓA 
LÀ MANH NHA :HƠI HƠI KHÁC 


LÝ TRÍ TÁNH là TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC, 
là TÁNH BIẾT HÓA RA-BIẾT TRỞ NÊN ở khắp nơi muôn đời từ 
Tiên Thiên tới Hậu Thiên, mãi mãi đâu đâu cũng chỉ là hiện thân của 
LÝ TRÍ TÁNH. 


"Thường TÁNH hiện, Đức ẩn, ĐỨC là nền tảng sâu kín của TÁNH. 
TÁNH là BIẾN HÓA - HÓA THÀNH thì Đức là MANH NHA-CỰC. Nói 
chung là ĐỨC TÁNH BIẾT MANH NHA-CỰC, BIẾN HÓA - HÓA 
THÀNH là nguồn cội của mọi Vận Hành, Vận Động, Thành Tựu. 


MANH NHA-CỰC BIẾN HÓA-HÓA THÀNH tuy bốn danh nhưng 
chỉ có MỘT LÝ IàDỊCH LÝ. Về sau tùy lúc muốn nhấn mạnh về Đức 
hay Tánh, người ta để cập, để cao danh đó . Suy tôn một Danh là đủ cả 
bốn DANH. 
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Riêng Danh MANH NHA, muốn để cao phải là bậc thượng thưà 
mới diễn nổi, bằng không chỉ nói chung chung mà thôi. Người xưa 
thường nói. ĐỨC HIẾU SINH của Trời Đất, nói cái ĐẠO của Vũ Trụ, 
cất chân lý cua 'Tự Nhiên, chăng qua fà khen ngời ĐẠO ĐỨC cửa 
MANH NHA. 


MANH NHA là cái HƠI HƠI KHÁC nhiệm nhặt, sâu kín _ lập 
tức _ mẫu nhiệm _ khởi đầu, tự tại _ tự hóa _ tuyệt đối _ vĩnh hằng, là 
cái Siêu Nhiên Lực vạn năng bất sinh bất diệt vô hình có đầy đủ Đức 
Uy TẠO HÓA, TẠO VẬT, là cái lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG : 
giống mà hơi hơi khác - khác mà hơi hơi giống 


KHTK còn phải tự MANH NHA - HƠI HƠI KHÁC với chính nó 
để CYC BIẾN - VÔ CYC thì thử hôi thứ giống gì ở Hậu Thiền chẳng 
phải MANH NHA, thoát khỏi MANH NHA tức HƠI HƠI KHÁC với 
CHÍNH NÓ. 


Quyển năng MANH NHA chính là quyển năng của TẠO HÓA, 
ĐẠO MANH NHA chính là ĐẠO của Vũ Trụ , vô cùng vô tận. Lý Đức 
TÁNH BIẾT MANH NHA : BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ NÊN được 
người đời thường gọi bằng nhiều Danh như ĐẠO ĐỨC, MINH TÂM, 
LƯƠNG TRI, TÁNH LINH, THIÊN Ý, PHẬT TÁNH, THÂN LINH, 
BẢN TÁNH, THUỘC TÁNH (Vận động, Biến động, Biến đổi, Biến 
hóa.....) Nhung Danh TẠO HÓA (Cấu Tạo Hóa Thành) là vô tư nhất, 
súc tích nhất, 


ТАО HÓA chỉ có một Tài Năng duy nhất là HƠI HƠI KHÁC, cứ 
mãi mãi HƠI HƠI KHÁC mà đã cấu tạo hóa thành muôn loài vạn vật, 
tạo mọi Trời Đời, dựng nên cơ nghiệp TẠO HÓA vô cùng tận. 


Nào là chủng tử, căn mầm, hạt giống, hạt nhân, gieo giống, di 
truyền, nghiệp chướng, duyên nợ , nhân quả, âm đức .v.v... toàn là 
những chuyện thuộc ĐẠO ĐỨC MANH NHA của TẠO HÓA. 


Người thấu suốt ĐẠO LÝ - ĐẠO РОС MANH NHA rổi tận 
dụng thế lực MANH NHA - HƠI HƠI KHÁC là dùng phép VÔ KY của 
TẠO HÓA thì không có gì đương cự nổi, vì MANH NHA là phép lạ của 
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mọi phép lạ, mưu kế của moi mưu kế, đạo thuật của mọi đạo thuật. 
Phcp lạ, mưu kế, đạo thuar, khoa һу nao mà chẳng khơi đầu bằng hui 
hơi khác, tích lũy từ những cái hơi hơi khác đến độ thành quá quá khác 
mà người đời cho đó là phép lạ, là mưu kế, là đạo thuật, là khoa học 
tỉnh vi. 


MANH NHA HƠI HƠI KHÁC là bí pháp tối mật, là quyền uy tối 
thượng của TẠO HÓA, tiến hành tuần tự trật tự âm thâm nhẹ nhàng, êm 
аёт, âm nhu khó thấy biết làm mọi vật phải thay đổi từng chút trong vô 
giây phút. MANH NHA là chìa khóa của BIẾN HÓA LUẬT . Ít ai ngờ 
rằng MANH NHA là tài năng bí mật của TẠO HÓA đã bật mí từ lâu rồi, 
ít nhất từ Мс có danh Âm Dương Đông Nhi Di. 


Người đời có hiểu biết chút về ĐẠO LÝ MANH МНА, rồi khai 
thác lập ĐẠO, tạo ĐỜI mưu lợi chung riêng cho mình, cho người rất 
hiệu quả. Người sau lượm lặt kinh nghiệm người trước tiếp nối làm thầy 
đời lập thuyết về vổi thêm ra, chứ chăng cớ gì lạ. 


Chăn hạn, bay đạy tu phước, tu huê lập công bó; đức, ăn ở fng 
xử sao cho phải, chế tác phát minh phục vụ cho đời sống, đời chết hoặc 
tăng độ cường điệu MANH NHA ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là 
mâu thuẫn đối lập nên dạy người chuyên dùng mâu thuẫn đối lập để 
đấu tranh phá hoại sinh tổn.... Hơn nữa, coi MANH NHA là hủy thể, 
CỰC là hủy thể của hủy thể, là phán để (antithèse) là hợp để 
(synthèse)... tha hổ mà vung vít. | 


Thiên hạ càng đảo điên, điên đảo là vậy, làm sao phân biệt 
chánh tà chơn giả. 


Kẻ tà cũng dùng MANH NHA, kẻ chính cũng dùng MANH nhà 
để CẤU TẠO HÓA THÀNH. Nhưng kë tà dàng MANH NHA để làm loạn 
thiên hạ . Kẻ chính dàng MANH NHA để yên thiên hạ. 


Kẻ thiếu tài, kém đức dùng MANH NHA hiệu lực có hạn vì lòng 
dục nôn nóng (dục tốc bất đạt), sân si lấn lướt che mờ căn trí dễ bị rối 
trí, tối trí. Kẻ tài cao, đức trọng dùng MANH NHA thường bình thản Mi 
nhiền уб tư, chẳng Кас gì TẠO HÓA nhứng tay, thành sự 1 cái chắc 
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(vi vô vi, bất chiến tự nhiên thành). Cao thấp, hay dở, tốt xấu, thiện ác 
là ở chỗ đó. 


Người học DỊCH thường xuyên tu tâm dưỡng tính, tập rèn ĐỨC 
TÍNH VÔ TƯ linh động Biến Hóa thì khi hành xử ĐẠO MANH NHA sẽ 
tối ưu đắc sách hơn người là cái chắc (Cái Dững của Thánh Nhân). Hoạt 
động chứ không náo động, loạn động như chúng nhân dưới phố. Thuận 
Thiên hành đạo, khai vật thành vụ đã là hay lắm rổi, chứ đâu như 


những kë chấng bié( Đất Trời là gì ngóng cuồng ngạo mạn nuối ріс 


mộng bằng Trời (TÈ Thiên), tự cho là con Trời (Thiên Tử ) có quyển 
thay Trời (Thế Thiên) hành đạo, bạo ngược hung tàn, đối Trời gạt 
người. Tội lỗi biết bao, Trời không dung , Đất không tha đâu. là vậy. 


HỆ LUẬN 4: Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ có cùng lúc 
khi KHTK manh nha 


MANH NHA là khả năng tự có, tự hóa trong lòng bản thân của 
sự vật. MANH NHA là tiểm lực ĐỒNG NHI DỊ làm cho Bộ mặt cü phải 
hơi hơi khác với chính NÓ. 


Vậy MANH NHA là năng lực ĐỒNG NHI DỊ vừa là nguyên nhân 
vừa là hậu quả, MANH NHA là ĐỒNG NHI DỊ ẩn sâu. Ở đâu có 
MANH NHA là có ĐỒNG NHI DỊ. Ó đâu có ĐỒNG NHI DỊ là có 
MANH NHA. ĐỒNG NHI DỊ nhiệm nhặt là cái lý lẽ MANH NHA. 


Lý là phạm vi cuối cùng của muôn vật : muôn vật từ Lý mà ra, 
về đến LÝ là cùng là hết. LÝ này có thật, đúng thật ở khắp nơi, làm 
nền tảng đường đi nhất định mà muôn vật phải trôi lăn sống động trong 
đó, trên đó. Con đường của mọi nẻo đường, người xưa gọi là ĐẠO, 


Vậy ĐẠO LÝ của Vũ Trụ Vô Hữu muôn đời là Nguyên lý, Chân 
lý, Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ (DỊ NHI ĐỒNG) là ĐẠO MANH NHA, ĐỨC 
MANH МНА, 
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Ngay cả khi luận về KHTK cũng đến Lý ĐỒNG NHI DỊ là cùng, 
là hết không còn bàn luận gì được nữa, tức tới Niết Bàn (Niết là không, 
Bàn là luận. Niết Bàn là chỗ không thể bàn luận được), tức tới Thượng 
Đế (Thượng là trên cao cả, Đế là Vua, vị Thần, Trời, Thượng Đế, là 
Trên cả Trời). Theo quan điểm Dịch lý Việt Nam : Trời là BIẾN HÓA, 
với nghĩa BIẾN HÓA thì có Trời, ngoài nghĩa Biến Hóa không có Trời. 
Vậy trên trước Biến Hóa phải là MANH NHA BIẾN HÓA là ĐẠO 
MANH NHA là Lý ĐỒNG NHI DỊ (giống mà hơi hơi khác) 


Có người nói : ‘РАО cảm thông không thể nghĩ bàn" vì ĐẠO tột 
cùng ở phạm vi LÝ mà LÝ thì có VÔ HỮU LÝ. HỮU LÝ cũng là ĐẠO. 
VÔ LÝ cũng là ĐẠO. Lấy trí thường mong hiểu được ĐẠO VÔ HỮU 
LÝ cùng lúc là khó lắm. Bởi vậy mới có người nói : ‘Chân lý tự mỗi 
người thắp đuốc mà üm’. Chú họ ngờ đâu ĐẠO Trời Đất vốn rất giản di 
(KIÊN đi di tri, KHÔN dĩ giản năng = Đạo Trời dễ biết, Đạo Đất dễ làm). 
Trời Đất hay bất kể thứ gì, làm gi truy ra cũng chỉ là HƠI HƠI KHÁC 
lũy tiến khoáng trương mà thôi. Giản dị quá phải không các bạn ?! 


HỆ LUẬN 5: Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ là 
LÝ BIẾN HÓA : DỊCH LÝ | 


KHTK khi MANH NHA CUC BIÉN HÓA HÓA THÀNH CÓ 
KHTK (Bộ mặt mới của KHTK) cũng là lúc khởi đâu nguồn cội HÓA 
RA - TRỞ NÊN tất cả mọi Vũ Trụ Vô Hữu. Vậy KHTK MANH NHA là 
Bắt Đầu của mọi cái Bắt Đâu, Bất Đâu nở rộ đồng loạt cùng lúc mầm 
mống của tất cả mọi cái Thành Hậu Thiên . | 


KHTK MANH NHA là cùng lúc ló dạng Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - 
DỊ NHI ĐỒNG, là bắt đầu có Khởi Dứt-Trước Sau cùng lúc (có Không 
gian Thời gian), có Vô Ийи cùng lúc. (Âm Dương cùng lúc). Không сб 
thì thôi, hễ có là có một lượt lập tức mâu nhiệm vô giây phút cùng lúc 
không trước không sau cực kỳ siêu tuyệt, đó là cái có đâu tiên : có 
KHTK, THÀNH KHTK , là lúc KHTK CỰC - VÔ CỰC - CUC KHÔNG 
là lúc KHTK hơi hơi khác với chính nó là KHTK MANH NHA, khởi đâu 
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BIẾN HÓA HÓA THÀNH КНТК HƠI HƠI KHÁC. là có sự thay đổi 
nhiệm nhặt gọi là DỊCH BIẾN. 


Vậy Lý ĐỒNG NHI DỊ (giếng mà Hơi Hơi khác) đã làm MANH 
NHA CỰC BIẾN HÓA HÓA THÀNH có КНТК và có tất cå nên gọi là 
Lý Âm Dương là LÝ BIẾN HÓA là DỊCH LÝ tự có sẵn trước Trời Đất 
(Thượng Đế) mới hóa sinh Trời Đất được và không bàn cãi gì được 
(Niết Bàn) 


C NHU CẦU HỮU HINH HÓA DỊCH LÝ : 
DỊCH TƯỢNG 


LÝ BIẾN HÓA TIÊN THIÊN THÀNH CÓ KHTK vô hình siêu 
hình lập tức và mẫu nhiệm chưa có không gian thời gian, nên TÔI - 
CON NGƯỜI Hậu Thiên khó thấy biết, ngay cả Тіёп nhân Trí Tuệ Giác 
Ngộ cũng thấy khó diễn đạt cho người đời đã quen hiểu biết có tuân tự 
trước sau, không thể nhất thời hiểu cùng lúc được. Do đó, cần phải hửu 
hình hóa Dịch lý bằng tượng hình hài thanh neo ý gọi là DỊCH 
TƯỢNG. 


Tiền nhân bất đắc dĩ phải dùng kiến thức Hậu Thiên của loài 
Người mà lập ra qui ước ký hiệu công thức, danh từ .... Chúng ta phải 
thông cảm và biết ơn Tiển Nhân đã аду công chế biến chọn lọc 
phương tiện nào xem ra tối ưu nhất để người đời sau học tập dễ hơn, 
chứ không được coi đó là cứu cánh tuyệt đối. 


Chẵng hạn tiên nhân đã vẽ hình đồ Thái Cực để diễn lý ĐỒNG 
NHI DỊ - LÝ ÂM DƯƠNG - LÝ CỰC BIẾN - ĐẠO MANH NHA..... chứ 
thực tế đem soi rọi bất cứ điểm cực nàc cũng không thấy có hình tròn 
với chữ ‘S? ở giữa, có hai chấm nhỏ trong hai mặt đậm lợt Âm Dương 
trái chiều nhau như vậy. 


Hoặc công thức Biến Hóa Luật : 


Bộ mặt că + Hơi Hơi Khác <> Bộ mặt mới 
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Nếu hiểu theo kiến thức Hậu Thiên, thì Bộ mặt cü có trước, Bộ 
mặt mới có sau. Bộ mặt cũ làm nền cho Bộ mặt mới phủ lên trên. Có 
Khởi Dứt trước sau theo qui ước là Âm trước Dương sau. Có dấu cộng 
hoặc trừ là có kết cấu giao dịch tăng giảm, sinh khắc. Có dấu bằng với 
hai đầu mũi tên hai chiêu là để so sánh tương đương diễn tiến, truy 
nguyên... 


Còn nếu hiểu theo đúng lý Tiên Thiên chưa có không gian, thời 
gian thì cũ mới cùng lúc không trước không sau, thành một lượt, có một 
lức cả hai Âm Dương. Chẳng рій thêm bớt cộng trữ yếu tố nào bền 
ngoài bên trong mà. chính tự bản thân Bộ mặt cũ hơi hơi khác với chính 
Nó , vì KHTK làm gì có trên dưới trong ngoài trước sau với Мб. | 


Nhân đây, xin lạm bàn thêm về vấn để trước sau của TÂM УАТ. 
Triết học Âu Tây có thói quen nhìn sự vật trong phạm trù có không 
gian thời gian cõi hậu thiên nên phân vân tranh luận, giành phần TÂM 
hay VẬT, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quan trọng hơn cái 
nào, cái nào chi phối cái nào...... 


Họ chỉ đúng phán nào ở Lý Hậu Thiên, nhưng vấn để họ đặt ra 
thuộc Triết lý thì phải tận cùng kỳ lý tức phải tới Lý Tiên Thiên, chứ 
không thể ép lý nửa chừng, một chiểu theo ý riêng mình. 


Vậy họ đã áp đặt tiền để không đúng chỗ. Họ cố tình hoặc vô tình 
đồi hỏi bắt buộc phải có cái trước cái sau trong khi sự thật đã quá rõ dù 
ở Tiên Thiên hay Hậu Thiên đều cùng lúc. Họ vừa để cao thuyết tương 
đối, thuyết tiến hóa, thuyết mâu thuẫn, cặp phạm trù triết học... thì lại 
vừa muốn tuyệt đối hóa chủ trương của mình, họ vẫn thấy sự thoái hóa 
trong lúc tiến hóa, vẫn muốn vë cái Dóng, Đại Đổng nữa trong khi họ га 
sức phân biệt đối xử : tàn tệ, gây mâu thuẫn trầm trọng tăng cường Dị 
biệt. | 


Họ tỏ ra khôn ngoan nhất loài người khi chủ trương chuyên chính, 
duy này, duy nọ, một là một, hai là hai , không chấp nhận ba phải. 
Nhưng tổi tự trong thâm tâm họ, thái độ hành động, đời sống và việc 
làm của họ toàn là ba phải hết. Làm sao họ chống cự lâu dài nổi cái Lý 
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Tu Nhién MÓT MÀ CÓ HAI, MÓT MÀ HAL, MÓT LÀ HAI truóc sau 
cùng lúc. 


Trong ngôn ngữ thường ngày họ vẫn dùng từ cùng lúc, đồng thời 
đấy chứ ? Trong tính toán họ cũng dùng cộng trừ nhân chia tăng giảm 
cùng lúc đó là gì ? Họ vẫn thấy rõ tương quan hữu cơ giữa chất đổi - 
lượng đổi, lượng đổi - chất đổi, vẫn thấy TÂM - VẬT cùng lúc thành có 
cái 
TÔI - CON NGƯỜI họ, không thể, chỉ có riêng Một cái nào đủ sức để 
cho đời sống họ tổn tại tiến bộ được . 


Vậy tại sao họ cứ chủ trương duy tâm, duy vật, Tâm có trước, Vật 
có trước để làm gì ?? _ Có thể nói họ cũng đi trong qui luật TẠO HÓA, 
BIẾN DỊCH THIÊN THẮNG, là THỜI TRỜI THIÊN CỰC lúc nắng, lúc 
mưa, lúc sáng, lúc tối, lúc nặng về văn minh Tinh Thân, lúc nặng vë 
văn minh Vật chất, nói chung là thiên cực Âm hoặc thiên cực Dương. 
Đến lúc khác,THỜI TRỜI thiên cực đổi ngược lại : cực Âm tất sinh 
Dương , cực Dương tất sinh Âm thì họ cũng sẽ nói ngược lại. 


Muôn loài vạn vật cứ mãi mãi đưa đẩy trôi lăn theo Thiên cực, 
hết cực này qua cực nọ để có cuộc quân bình sinh hóa chung riêng, chứ 
không làm sao ở yên mãi một chỗ cực nào được, vì cực thì phải Biến : 
MANH NHA - BIẾN HÓA - HÓA THÀNH CỰC tiếp tục . 


Đạo giáo khoa học nào chưa nói được tới LÝ cuối cùng là Vô 
Hữu cùng lúc, Âm Dương cùng lúc, Tâm vật cùng lúc thì nên chấm dứt 
luận điệu một chiêu thiên cực dù là Âm hay Dương , nên kịp thời canh 
tân giáo lý giáo điểu học thuyết mình sao cho phù hợp với chân lý thực 
tế, với qui luật Tạo Hóa tự nhiên để Trí Tuệ Nhân loại thoải mái thăng 
hoa chung hưởng hòa bình, 


Nhân loại nói chung và từng Người phải hết sức cảnh giác trước 
mọi tà thuyết, tà đạo sặc mùi danh-lợi-tình ngày càng nhiễu. Đừng vội 
tin nghe theo lạ tai lạ mắt của bọn tà thuật. Phải nghiệm xét thực hành 
chứng ngộ đến khi nào đúng với chân lý như đã trình bày thì mới tin 
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dùng. Lúc nào nhân thế cũng còn đẩy rẫy những chuyên trông là lầm, 
nghe là lạc, hiểu là sai. | 


Tốt nhất không nên vội tin bất cứ thứ gì do loài Người bày đặt ra, 
chỉ có Lẽ Thật Tự Nhiên mới giải quyết được mọi vấn để, còn Lẽ Giả 
Nhân Tạo chẳng giải quyết đước gì сё, 


DỊCH LÝ là lý lẽ tự nhiên của Vũ Trụ Vô Hữu, Ta tin hay không 
thì nó vẫn thế, nó vẫn có thật, đúng thật ở muôn đời, muôn nơi. Còn 
Dịch lý học là những lập luận, thuyết minh, biện chứng của những cái 
TÔI - CON NGƯỜI sáng trí, tối trí, rối trí ở nhiều thời đại vë Dịch lý. 
Họ bày đặt ra đủ các khoa môn, kinh sách, phương thuật, ký hiệu thì Ta 
phải nghiêm túc soát xét đo lường thật kỹ. Ai nói đúng , luận giải rành 
phù hợp với thực tế tự nhiên thì Ta mới có thể tin theo. Đừng để danh 
lợi tình chen vào vấn để triết lý sự thật. 


Đa số tin theo chưa chắc đó là chân lý, vi chân lý đâu chỉ ở số đông 
nếu số đông đó đang lầm lẫn bị gạt gẫm thì sao ? 


Thánh trí nói chưa chắc là đúng tất cả, vì Thánh trí nào cũng có 
lúc tối trí, rối trí. Cái tối trí, rối trí của thánh trí người đời thường dễ gì 
hay biết hoặc có hay biết cũng không dám phê phán . 


Để dẫn dụ người tin theo, họ thường dùng đạo thuật biểu diễn, 
trổ tài thần thông nhiều kỹ sảo phép lạ làm lòng người mê mệt nhưng 
về Đạo lý thì họ mù mịt, lý giải ậm ờ bèn che lấp dấu dốt bằng cách 
Һат dọa thưởng phạt tội phước đủ điểu. Nên chuyện quỷ thần, tốt nhất 
ta “Kính nhi viễn chỉ”, kiếng nể mà chẳng nën gần 

Người đã học Dịch lý rồi mà còn chạy theo thứ ánh sáng này n 
cồn khen mê thứ phép lạ nào đó , chứng tổ họ chăng hiếu gì bao nhi: 
về Dịch lý cả. 


Họ đâu có hiểu biết nổi và chứng minh được : 
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*Dịch không là gì cả. 
Dịch là cái gì đó. 
Dịch là tất сё’ 


Họ có biết chăng Dịch Lý là Ánh sáng của mọi thứ ánh sáng, 
Phép lạ của mọi phép lạ, Đạo lý của mọi đạo lý , Khoa Học của mọi 
khoa học. Bất kể Ánh sáng, Phép lạ, Đạo lý; Khoa học nào cũng đều 
phải được cấu tạo hóa thành theo Qui Luật Cấu Tạo Hóa Thành là 
DỊCH LÝ thì mới thành có thứ đó. 


II. ĐẾN CÓ KINH DỊCH XƯA VÀ NAY 


A . BÀI TOÁN THÀNH VÔ TƯ 
KHÁM PHÁ ĐỊNH LUẬT 8: BÁT QUÁI 


Đến đây, chúng ta đã được chuẩn bị khá đầy đủ những gì cân 
thiết để có thể đõi theo công trình khám phá Qui luật Tạo lập Vũ Trụ 
độc đáo của tiền nhân Á Đông. 


Vừa qua tiển nhân đã giải đáp xong câu hỏi hốc búa nhất là : Tại 
sao KHTK tự biết MANH NHA để thành có KHTK Cực được ? _ Là do 
Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ ! 


Vấn để hốc búa còn lại kế tiếp là cái hộp đen : MANH МНА 
như thế nào ? Có theo qui luật trật tự nào không ? 


Nếu ví ĐẦU VÀO (inpuU là KHTK, sau khi qua quá trình HỘP 
ĐEN (black box) là MANH NHA-CỰC BIẾN HÓA-HÓA THÀNH thì 
РАС ВА (output) là КНТК СОС: 


КНТК + KHTKMANHNHA < KHTK СОС 
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Giả định lúc đầu tiên nhân hoàn toàn chưa biết tí gì cơ chế tự 
động chuyển hóa (cybecnetic) trong hộp đen KHTK MANH NHA. Vậy 
phải làm sao để khám phá nó ?! 


Tiên nhân lúc bấy giờ trong tư thế như nhà bác học khoả học cứ 
vô tư khấch quan suy nghĩ thử nghiệm mồ тат bằng những gì sẵn co, 
cuối cùng chọn lọc được một phương cách giản di nhất là dùng ký hiệu 
bằng vạch đứt, vạch liền để cụ thể hóa Dịch lý như sau : 


Lấy một chấm tròn phóng to hoặc kéo dài tượng trưng cho КНТК 
Cực (Vô Cực - Thái Cực) là cái THÀNH đẩu tiên hoặc bất cứ cái 
THÀNH nào vë sau (Vô Cực - Thái Cực Bộ mặt mới) | 


KHTK CUC KHTK CUC 


| 
Phân tích bên trong MỘT cái THÀNH nào cũng dëu phải có 
những thành phân, phán tử, yếu tố cơ cấu nhiệm nhặt, tối thiểu cũng 
phải có HAI hoặc được tập hợp qui chúng thành HAI nhóm ĐỒNG DỊ 
gợi là АМ DƯƠNG. Rồi cho đâu là Âm , đâu là Dương cũng được. 
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Nhung khi đã quen rôi thì không cần thay đổi ước lệ ban đầu nếu xét 
thấy không cần thiết. 


Chăng han, tiền nhần đã tự qui ибс cho KHTK là ÂM và КНТК 
MANH NHA là DƯƠNG, rôi dùng ký hiệu vạch đứt (—— ) là АМ, 
vạch liên (—— ) là DƯƠNG gọi là LƯỠNG NGHI : NGHI ÂM và 
NGHI DƯƠNG 


Тіёп nhân cũng như chúng ta rất ưng ý với ký hiệu bằng vạch 
nầy, vì nó tiện lợi dễ vẽ vời, trình bày hơn các ký hiệu khác như chấm 
tròn đen trắng ...... 


KHTK CỰC THÁI CỰC 


KHTK KHTK MN LƯỠNG NGHI 
ÂM + DƯƠNG 


Theo LÝ THÀNH :Cực là đã MANH NHA, vừa MANH NHA là 
lập tức CỰC, do đó KHTK CỰC là KHTK MANH NHA. 


Trong công thức КНТК có cộng (+) và trừ (-) КНТК MANH 
NHA tức KHTK với (KHTK) MANH NHA có đi lại giao hợp đảo 
chuyển để hóa ra trở nên KHTK CUC. Đây là sự phân tích gượng ép, 
quay phim chậm, chứ sự thật MANH NHA không phải là yếu tố bên 
ngoài hay bên trong KHTK mà chính là LÝ ĐỨC TÁNH KHTK. 


Tin nhân bất đắc аї phải phân tích một chỉnh thể là SỰ LÝ ra 
làm hai : SỰ và LÝ là ÂM và DƯƠNG để dễ nghiên cứu. Ví như ÂM 
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và DƯƠNG là hai sự lý tách rời có quan hệ giao dịch qua lai sinh khắc 
tăng giảm sức lẫn nhau (cộng trừ) theo qui luật Tương động, Tương giao, 
Tương cảm, Tương Sinh Thành. Tương là cả Âm và Dương cùng động, 
giao, cảm, sinh thành tự phát (manh động, rung động, liên động, chuyển 
động), tức tự bản thân Âm và Dương có nhu câu tìm về nhau theo qui 
luật hấp dẫn cung cầu thừa thiếu để san xẻ sự tiện lợi hại lẫn nhau. | 


Âm Dương giao phối qua lại tạo thành Trục Quân Bình Sinh Hóa, 
ảnh hưởng lẫn nhau tùy theo tỷ lệ, vị thế cung cầu thừa thiếu sinh khắc 
chơn giả tất phải có hệ quả nhất định nào đó gọi là hóa thành Bộ mặt 
Mới càng lúc càng đa dạng, phức tạp hơn, càng Đồng nhỉ Dị - Dị nhi 
Đồng nhiệm nhặt nhiều hơn. 


Tiển nhân đã phân tích theo cách triết lý là chặt chẽ ra từ cái 
MỘT (Thái cực) thấy tối thiểu tổng quát có HAI (Lưỡng Nghi : Âm 
Dương ), rói lại triết lý tiếp bên trong cái HAI thấy có BỐN (TÚ 
TƯỢNG).... Câu nói của tiển nhân : Thái Cực sinh Lưỡng Nghỉ, Lưỡng 
Nghi sinh Tứ Tượng theo cách triết lý mà người đời sau đối theo chwa 
kỹ con đường triết lý của tiền nhân nên có sự hiểu lầm đáng tiếc về chữ 
SINH. Họ cho SINH ở đây là đẻ ra, nở ra thêm ra, chứ sự thật chỉ là sự 
phân tích mổ xẻ chiểu sâu (vi mô), không có đẻ thêm ra cái gì ngoài 
cái MỘT . Như cái bánh được cắt ra nhiều miếng bánh nhỏ, chứ không 
phải một cái bánh hóa thành hai, bốn , tám cái bánh đâu. 


Biết rằng Âm Dương có giao phối mới sinh thành, có CẤU TẠO 
mới HÓA THÀNH, Tiền nhân thử nghiệm mò тй sắp xếp chóng chất 
chung lộn các vạch đứt lién Âm Dương với nhau một cách tự do để xem 
cuối cùng xảy ra bao nhiêu trường hợp ĐỒNG DỊ nhiệm nhặt của Âm 
Dương (phép tính sác xuất). 
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BẮT ĐẦU LÀM BÀI TOÁN THÀNH VÔ TƯ 


Tiển nhân đã làm Bài Toán THÀNH Vô Tư như sau : Âm hoặc 
Dương có thể nó giao với nó hoặc nó giao với cái khác nó nên xảy ra 
ba trường hợp giao : 


- Âm giao với Âm жер 5 


-Dương giao với Duong 
- Âm Dương giao với nhau— — hoặc = 
Theo Lý vô tư hai hình —— ,— — là một (Âm Dương giao), 


nhưng theo chiểu quen nhìn của TÔI - CON NGƯỜI có trên dưới thì 
phải ghi cả hai hình mới thỏa mãn. 


Vậy Âm Dương giao nhau tổng quát có ba trường hợp mà hình vẽ 
tới bốn tượng hai vạch gọi là TỨ TƯỢNG : 


Nhìn kết quả TỨ TƯỢNG HAI VẠCH quá đơn giản không thởa 
mãn trí tò mò và thực tế khách quan, vì sự vật việc nào cũng đều cỏ 
trên dưới, trong ngoài, trước sau , dầy mỏng nhiều ít nhiệm nhặt hơn về 
HINH TƯỢNG nên Tiền nhân thử chóng chất thêm thành TƯỢNG ВА 
VẠCH để xem ÂM DƯƠNG giao nhau có mấy trường hợp ? 


Trong vô tư lấy vạch Âm hoặc vạch Dương rôi chồng chất bất 
kể vạch Âm Dương trên dưới trong ngoài trước дёп thì cuối càng có 
được : 
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4 trường hợp chồng chất Âm Dương trên dưới NGHI ÂM : 
_> Âm giao với Âm trên, Âm dưới 
_> Âm giao với Dưỡng trên, Âm dưới 


== —> Âm giao vôi Âm trên, Dương dưới 
= —> Âm giao với Dưỡng trên, Dương dưới | 


và 4 trường hợp chóng chất Âm Dương trên dưới NGHI DƯƠNG : 


== < Dunng giao với Dương trên, Dương dưới 
== < Dung giao với Рица trên, Âm dưới 


= < Dung giao với Âmtrên, Dưỡng dưới 
= < Dwng giao với Âm trên, Âm dưới 


Soát lại Bài Toán THÀNH Vô T⁄ tới TƯỢNG BA VẠCH chỉ có 
TÁM HINH giống mà hơi hơi khác.... giống mà quá quá khác biểu diễn 
đây đủ các trường hợp ÂM DƯƠNG ĐỒNG DỊ giao nhau có trên dưới 
trong ngoài trước sau, nhiều ít, dây mỏng. Thử làm lại nhiễu lần chóng 
chất bằng mọi cách để có TƯỢNG BA VẠCH thì cũng thấy chỉ có 8 
trường hợp nhiệm “nhặt như trên, không nhiều hơn cũng không ít hơn 
cũng không có hình nào khác nữa. Уб. là không biết trước kết quả bao 
nhiêu hinh, được bao nhiêu nói bấy nhiêu . 


TÁM DỊCH TƯỢNG BA VẠCH Tiển nhân gọi là BÁT QUÁI đã 
tượng hình neo ý đẩy đủ yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG từ 
giống mà hơi hơi khác đến quá quá khác mà hơi hơi giống ...... 


® Lưu ý: theo đúng Lý Đông Nhi Dị tức Lý Âm Dương cùng lúc thì 
không có Tượng nào hoàn toàn ÂM hoặc hoàn toàn DƯƠNG. Do đó : 

l 

Tượng = — cũng thế, là Âm quá nhiễu, Dương quá ít, chứ không 

phải là hoàn toàn Âm , Thuần Âm mà là Âm hiện, Dương ẩn, trong Âm 

có Dương . Một vạch, Hai vạch, Ba vạch Âm hoặc nhiều vạch Âm hơn 

nữa cũng chỉ là sự phóng to thu nhỏ của Một Âm mà thôi Tượng 


cũng thế, là Dương quá nhiều, Âm quá ít, không phải là hoàn 
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toàn Dương, Thuần Dương mà là Dương trưởng hiện ngoài Âm, Âm 
tiêu ẩn trong Dương tức trong Dương có Ат. Ba vạch Dương cũng chỉ 
là sự phóng to phân tích từ Một Dương tức tương đương với MỘT 
DƯƠNG. 


Về mặt hình tượng cô đọng mắt nhìn khó phần biệt nên phải vẽ rời 
các vạch Âm Dương đứt liền ra như vậy, nhưng phái ngầm hiểu trong 
bất cứ hình tượng Âm Dương nào cũng ngậm lý Âm Dương cùng lúc : 
trong Ат có Dương,trong Dương có Âm ẩn sâu thì mới khỏi chip danh 
chấp tượng, mới xứng danh con nhà Văn Lý hoc. 


B. BÀI TOÁN THÀNH HỆ THỐNG 
HỆ THỐNG HÓA ĐỊNH LUẬT 8 : ВАТ QUÁI 


Trãi qua không biết bao lâu, Тіёп nhân đã dây công lắm mới 
khám phá ra được ĐỊNH LUẬT THÀNH VŨ TRỤ là BÁT QUÁI. Lúc 
đầu chỉ vón vẹn có 8 hình 3 vạch đứt liền nhiều ít như vậy. Тіёп nhân 
cũng chưa biết nó ứng cho việc gì, dùng như thế nào vì cảm thấy dường 
như nó có vẻ còn lộn xộn, chưa có tính biện chứng chặc chẽ, nên tin 
nhân chưa vội đặt tên được. Nhưng vẫn tin chắc đây là qui luật TẠO 
HÓA hình hiển ví như Sách Trời không có chữ gọi là VÔ TỰ THIÊN 
THƠ. 


Rồi trải qua không biết bao nhiêu đềm dài của lịch sử, tiển nhân 
nây nối tiếp tiên nhân khác suy tư nghin ngẫm biện minh chứng 
nghiệm cho thật chín mùi đến iúc có thể hệ thống hóa thành khoa học 
Dịch Lý cho người đời học tập bằng kinh sách gọi là KINH DỊCH XƯA 
và NAY. 


Quá trình hệ thống hóa, khoa học hóa DỊCH LÝ rất nhiêu khê 
lâu đài mới thành tựu được. Nếu kể lể dông dài, e làm nản lòng hậu 
học chỉ nóng gấp muốn thâu tóm kết quả và giá trị thực dụng của nó 
mà thôi, nền tiền nhân buộc lòng phải nói tắt để che dấu nguồn gốc 
của BÁT QUÁI, Đó là lý do tại sao tin nhân đổ thừa nhân thấy các 
vàn trên lưng Rùa Thần mà vạch được Bát Quái (HÀ ĐỒ), cũng như do 
con Long Mã dâng THƯ mà sắp xếp lại đặt tên cho BÁT QUÁI (LẠC 
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THU). Người đời về sau gọi đó là TIÊN THIÊN ВАТ QUÁI và HẬU 
THIÊN BÁT QUÁI của Vua Phục Hy và Vua Văn Vương bên Tàu. 
Chuyện thần quyển linh qui, long mã, Phục Hy Văn Vương vè nguồn 
gốc của Bát Quái có thật vậy hay không, xin các nhà sử học, khảo cổ 
học xác minh . 


Riêng chúng ta là con nhà Văn Lý Học chuyên truy nguyên, truy 
lý bằng biện chứng của tư duy : hữu lý mới chấp nhận, còn vô lý, phi lý 
thì cứ để đó . | 


Cũng thế, Dịch lý học ở nước Việt Nam ta cũng khởi nguồn bằng 
huyền sử, huyển thoại TIÊN RỒNG là Lạc Long Quân và Âu Cơ lấy 
nhau đẻ ra một bọc trăm trứng nở trăm con, 50 theo cha lên non, 50 theo 
mẹ xuống biển.... 


Tinh thần Văn Lý học buộc chúng ta tìm hiểu, nhận định đích thật : 
đây làchuyện Tổ Tiền Ta ẩn dụ một học thuyết cho dân tộc sinh tổn, 
một văn hiến truyền miệng - hiến pháp bất thành văn, dựa trên Nguyên 
lý bất biến của Vũ Trụ là Lý ĐỒNG NHI DỊ : Âm Dương Lý, một Triết 
Lý Nhân Sinh gồm cả ĐỨC và UY cùng lúc, một qui luật sống động : 


Qui luật Cấu Tạo HóaThành, một phép tắc để tổn tại và tiến bộ : 
BIẾN HÓA, TU ТАМ - TÁN TU, ĐỒNG HÓA-DỊ HÓA.... tạo thành một 
nền văn minh độc đáo của người Việt Nam trên bốn ngàn năm Văn 
Hiến. Đó là VĂN MINH ÂM DƯƠNG HỌC RỒNG TIÊN, là VĂN 
MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM. 


Dõi theo bước đi của tư tưởng tiền nhân tới lúc làm được Bài 
Toán Thành Vô tư đã khám phá ra Định luật 8 : BÁT QUÁI là 8 
TƯỢNG 3 VẠCH .ĐỒNG NHI DỊ tức không Tượng nào giống Tượng 
nào hoàn toàn đúng với LÝ ÂM DƯƠNG, đồng thời cũng diễn đạt được 
nội dung giao dịch biến hóa thành tựu của Âm Dương là cái hộp đen 
(black box). Nhưng tiễn nhân vẫn chưa thoả mãn vì chưa thấy được tính 
biện chứng tuân tự trật tự của một Qui Luật phải có. Nếu BÁT QUÁI là 
định luật BIẾN HÓA HÓA THÀNH của mọi Vũ Trụ Vô Hữu thì nó т 
theo tuân tự trật tự nào không ?? 
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Sau nhiều lần thử nghiệm , cuối càng tiền nhân cũng tìm ra được 
đáp số bằng cách vận dụng kiến thức hậu thiên sẵn có của TÔI - CON 
NGƯỜI với ba hệ luận : 


- Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ : MỘT MÀ HAI 
- LÝ KHỞI trước DỨT sau : Âm trước Dương sau. 
-LÝ ĐỔI MỚI : Bộ mặt mới phủ lên trên 

để làm Bài TOÁN THÀNH HỆ THỐNG như sau : 


Cũng bắt đầu tượng trưng bất kể cái THÀNH nào bằng một 
chấm tròn hoặc kéo thành một vạch dài rồi phân tích bằng cách phóng 
to ra để tìm lý lẽ trong hình tượng. Vậy là tiền nhân vận dụng phương 
cách triết lý (cách vật trí tri). 


TRIẾT LÝ LẦN THỨ NHẤT : 
ĐƯỢC LÝ LƯỠNG NGHI 


Trong Một cái THÀNH (THÁI CỰC) theo Lý ĐỒNG NHI DỊ : MỘT 
MÀ HAI - MỘT MÀ CÓ HAI - MỘT LÀ HAI, vậy LÝ THÀNH tối 
thiễu phải là : MỘT là THÁI CỰC mà có HAI là LƯỠNG NGHI : ÂM 
trước , DƯƠNG sau . 


THÁI CỰC : e ———> LÝ THÀNH 
| MỘT 
mà 
HAI 
LƯỠNG NGHI : ÂM trước DƯƠNG sau 
(1 vạch) 
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TRIẾT LÝ LẦN THỨ HAI : 
ĐƯỢC LÝ TỨ TƯỢNG 


ÂM DƯƠNG tự bản thân sẵn có tiểm lực ĐỒNG NHI DỊ nên phải 
BIẾN HÓA HÓA THÀNH theo qui luật TẠO HÓA tức phải có CẤU 
TẠO mới HÓA THÀNH. 


ÂM DƯƠNG CẤU TẠO là do có động cơ cung cẩu thừa thiếu lẫn 
nhau nën phi giao dịch phối hợp sinh khắc, tiêu trưởng ẩn hiện với 
nhau. theo qui luật tương động, tương giao, tương:cảm, tướng sinh thành, 

| 


Ата Dương Cấu Tạo Hóa Thành được hệ thống hóa bằng ba hệ 
luận căn bản hậu thiên theo thứ tự như sau : 


® - MỘT mà HAI 
Ø - Âm trước Dương sau 
Q - Hệ mặt Mới phủ lên trên. 


TRIẾTLÝ THÁICỰC ®—> Fan 


LÅN I -> LUNG NGHỊ гм, оюн 
[1үзсһ) 


е DƯƠNG ÂM DUONG 
RE. trược sau 


kầNaxyống E = тс, езер 


2w ——=v—— Мы „шә B$ mặt cứ 


MỘT MẢHAI MỘT MÀ HAI 


MỘT MÀ BỐN 
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Theo nguyên lý định danh, tiền nhân qui ước : 
- Cái gì nhiều, lớn quá đỗi gọi là THÁI. 
- Cái gì ít, nhỏ non trẻ gọi là THIẾU. 
Nên Tứ Tượng được đặt tên là : 
eZ Z THÁI ÂM (nhiÂM) — sovdi, THÁI DƯƠNG(nhiểu DƯƠNG) 


T THÁI ÂM thuộc NGHỊ ÂM (Ыз âm) $ THÁI DƯƠNG thuộc NGHĨ DƯƠNG (bẩn dương) 
Ẩ—_>THIẾUDƯƠNG(DƯƠNG ovdi = = — THIẾUÂM (ÂMmới trẻ phi lên 


- (mới ti раї lần tên ÂM củ) шы trên DƯƠNG củ) 
s THIẾU DƯƠNG thuộc NGHI ÂM * THIẾU ÂM thuộc NGHỊ DƯƠNG (bin DƯƠNG) 
I (bin ÂM) 


Muốn luận gọi đâu là Thiếu Âm , Thiếu Dương thì trước phải xét 
bản gốc ở dưới; nếu là vạch đứt thuộc Nghị Âm (bản Âm ); nếu là vạch 
liền thuộc Nghi Dương (bản Dương ), rồi sau mới xét ngọn ở trên : nếu 
gốc là ÂM mà ngọn là Dương mới phủ lên trên thì gọi là Thiếu Dương 
== — ,nếu gốc là Dương mà ngọn là Âm mới phủ lên trên thì gọi là 
Thiếu Âm = . Vậy đặt tên cho Tứ Tượng theo thứ tự từ Âm đến 
Dương là : 


THÁI ÂM ==, THIẾU DƯƠNG “=, THIẾU ÂM == ,THÁI DƯƠNG = 


Mỗi Tượng đều có Âm Dương tiêu trưởng ẩn hiện đồng di ít nhiều 
giao dịch sinh khắc vận hành biến hóa ngay trong mỗi TƯỢNG. Vậy 
mỗi TƯỢNG là một HÀNH, chúng vận động chung lẫn với nhau : 


THÁI CỰC là MỘT HÀNH vì có ÂM DƯƠNG vận hành bên 
trong. 


LƯỠNG NGHI là HAI HÀNH vì cũng có ÂM DƯƠNG vận hành 
bên trong mỗi NGHI. 
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TÚ TƯỢNG là Bến Hành vì сб Am Dương vận hành bên trong mỗi 
TƯỢNG. Sự Vận Hành của Thái Cực - Lưỡng Nghi (Hai Hành) vậy là 
Một mà Ba Hành. Sự vận hành của THÁI CỰC — TỨ TƯỢNG là Một 
mà Bốn. Kể cả sự Vận Hành chung của TÚ TƯỢNG — THÁI CỰC (Một 
Hành), vậy là MỘT mà NĂM HÀNH (Ngữ Hành). 


Như thế nguồn gốc của LÝ NGŨ HÀNH sinh khắc đã có ngay từ 
lúc Âm Dương giao, có sẵn trong Tứ Tượng, trong Bát Quái, Lục Thập 
Tứ Quái....... VÈ sau người đời thấy Lý Ngũ Hành Sinh Khắc có thể khai 
thác thực dụng trong một số lãnh vực nên dựng ra học thuyết Ngũ Hành 
theo Hậu Thiên lấy 5 vật chất làm thí dụ là Kửn, Mộc, Thảy, Hóa, Thổ. 
Dụng ý tựu trung cũng để làm sáng tỏ cái Lý Đệ nhiên sinh khắc của 
Âm Dương mà thôi. 


Nhưng cũng từ đó, khiến cho пһіёо người hiểu lầm tuyệt đối hóa 
trong Trời Đất chỉ có 5 vật chất đó, họ cố gắng rất chật vật để chứng 
minh, qui loại và nâng cấp luận thêm về tính năng tạng tượng mong cứu 
gỡ học thuyết Ngũ Hành Ngũ Vật Hậu Thiên cổ điển hạn hẹp vốn có 
nhiều khuyết điểm. 


Đó là lý do tại sao Dịch Lý Việt Nam khi luận BÁT QUÁI không 
nhắc tới Ngữ Hành Vật Chất Hậu Thiên, cũng không cần bàn sâu Lý Мей 
Hành Tiên Thiên của BÁT QUÁI lúc chưa có vật chất, vì trong BÁT 
QUÁI đã sẵn có Lý Ngữ Hành Sinh Khắc tôi, phân tách chỉ li làm gì 
thêm rối trí hậu học. Nhưng dà sao Dịch Lý Việt Nam cũng có trách 
nhiệm khi phê bình thì phải có giải pháp nên chúng tôi đã vận dụng 


thuyết NGŨ THÂN (Nguyên, Cừu, Ky, Tiết, Dụng Thân) để lý giải mọi. 


hiện tượng trạng thái của Vũ Trụ Con Người. Xét ra thuyết NGỮ 


tối ưu hơn nhiều. (Xem chương luận NGŨ HÀNH - МОО THẦN trong. 


KHOA THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC, phân khoa GIAO DỊCH XÃ 
HỘI. 
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TRIẾT LÝ LẦN THỨ BA : 
ĐƯỢC LÝ BÁT QUÁI 


Mỗi TƯỢNG trong Tứ Tượng cũng là một cái THÀNH nên cũng 
phải ngậm yếu lý Đồng Nhi Dị : Một Mà Hai, Lý Khởi Dit : ÂM trước 
DƯƠNG sau, LÝ SINH THÀNH : BỘ MẶT MỚI phủ lên trên như sau : 


rên DƯƠNG зу Б MAT MỚI 
== С = — рші 


Triết lý NGHI ÂM được 4 TƯƠNG 3 vạch thuộc СЫС ÂM 


NGHI DƯƠNG 


абу A 


THẾUÂM Z= ` —— THÁI DƯƠNG 


Zx 


AM tước DƯƠNG sau ÂM rước DƯƠNG say BỘ MẬT MỚI 


BỘ MẶT CŨ ,—— == — —— phửlêntên 


MỘT MÀ HAI MỘT MÀ HAI 


CỤC DƯƠNG 
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Triết lý NGHI DƯƠNG được 4 Tượng 3 Vach thuộc cục DƯƠNG 


Тб lại : 


Triết lý lần 1: MỘT cái THÀNH : THÁI CỰC thấy có HAI 
LƯỠNG NGHI : ÂM DƯƠNG; 


Triết lý lần П : LƯỠNG NGHI thấy có TÚ TƯỢNG : THÁI ÂM, 
THIẾU DƯƠNG, THIẾU ÂM, THÁI DƯƠNG, 


Triết lý lần Ш: TÚ TƯỢNG thấy có BÁT QUÁI mà tiền nhân gọi 
tên theo thứ tự từ Khởi đến Dứt, từ Âm đến Dương 


là: 
KHÔN, CẤN, KHẢM , TÕN, CHẤN, LY, ĐOÀI, КІЁМ (САМ). 


Khi triết lý đến lần thứ ba, tiền nhân thấy có đủ 8 hình 3 vạch 
đứng như kết quả 8 hình 3 vạch của Bài Toán Thành Vô Tư, nên tiền 
nhân đừng lại. Như vậy chứng tỏ Bài Toán Thành Hệ Thống với ba " 
luận Hậu Thiên là đúng. 


Nguồn gốc BÁT QUÁI và cách thành lập BÁT QUÁI dù theo cách 
nào : vô tư, ngẫu nhiên hoặc định kiến tiền nghiệm đêu có chung một 
kết quả như nhau khi Âm Dương giao địch vận hành tiêu trưởng ẩn hiện 
sinh khắc tăng giảm có đây đủ trên dưới trong ngoài trước sau. Nhưng 
thời đại ngày nay sính văn lý học biện chứng nên chuộng BÀI TOÁN 
THÀNH HỆ THỐNG hơn vì nó hữu hình hóa DỊCH LÝ hết sức nhiệm 
nhặt chặc chẽ cho thấy được tính qui luật BIẾN DỊCH tuần tự trật М 
nhịp nhàng cân đối không rối loạn. 
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Để thỏa mãn những đầu óc vô tư quen nhìn hai chiều, tiên nhân đã 
vẽ gọn lại như sau : 


Ậ CHẤN LY РОА KIẾN 
RÁTQUÁ. ZZ == == == == = = = 
TÚ TƯƠNG : x a | 74 рға 

THÁI ÂM ÉU DUONG | THếU THÁI DUONG 
LƯỠNG NGHI - - | "4x 
№ | не 
THÁI CỤC e — y > VÔ CỤC (KHTK CỤC) 
LƯỠNG NGHỊ 2м. | T 
THÁI ÂM unuo | тыб THÁI DƯƠNG 
TUTƯƠNG == = == = 
араа. Сы 
BATA = == = = | == == == = 
KHÔN CẤN TÖN 


аа | 
TRUC ÂM DƯƠNG QUẦN BÌNH SINH HÓA 


Tiền nhân còn vẽ nhiều loại hình đổ khác nữa về ВАТ QUÁI để 


rộng đường, dư luận như vuông tròn (phương viên Bát Quái phương vị 
đổ), tám góc (bát giác) 


0/1 


NHẬN ĐỊNH KẾT QUÁ 
BÀI TOÁN THÀNH HỆ THỐNG 


ВАТ QUÁI là kết quả của BÀI TOÁN THÀNH Vô Tư và HỆ | 
THỐNG gồm có đây đủ cả BA HỆ LUẬN CƠ BẢN của LÝ THÀNH 
HẬU THIÊN : Yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ : MỘT MÀ HAI - LÝ KHỞI DỨT 
: Âm trước Dương sau, Lý BIẾN HÓA : BỘ МАТ MỚI phủ lên trên . 


BÁT QUÁI gồm có 8 hình 3 vạch Thượng , Trung , Hạ : trên бибі 
trong ngoài đạt lý TAM TÀI thuộc không gian (Vũ) 

Diễn tiến của ВАТ QUÁI có tuần tự trật tự từ KHÔN đến КІЁМ 
gồm có 3 giai đoạn Khởi cuộc, Trung cuộc, Kết cuộc : CHƯA - MANH 
NHA - HÓA THÀNH đạt Lý TAM TÀI thuộc thời gian (Trụ) 


ВАТ QUÁI BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ từ KHÔN đến KIỂN hoặc từ 
KIÊN đến KHÔN minh họa rõ nét đường hướng thiên cực Âm hoặc 
thiên cực Dương và các giai đoạn trung chuyển (CẤN, KHẢM, TỐN, 
CHẤN, LY, ĐOÀI) chuyển hóa từ Hơi Hơi Khác đến Quá Quá Khác từ 
Hơi Hơi Giống đến Quá Quá Giống có tuân tự trật tự rất nhiệm nhặt, 
khít khao, chứng minh được tiểm lực của Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ 
NHI ĐỒNG là hai Khả năng ĐỒNG HÓA và DỊ HÓA siêu tuyệt mẫu 
nhiệm của TẠO HÓA. 


Sáu Hình ở giữa KIÊN KHÔN chính là đáp số vë cơ cấu của Hộp 
Đen (black box) mà tin nhân đã thắc mắc : KHTK MANH NHA - BIẾN 
HÓA thế nào để thành có KHTK сус. 


Ат Duong giao phái сб Truc роі 1а Truc Ат Duong Quán Binh 
Sinh Hóa. BÁT QUÁI là nội dung giao dịch của ÂM DƯƠNG nên phải 
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мт 


т 


а Trục Âm Dương Quân Bình Sinh Hóa ở giữa Hai Tượng TỐN 
== vàCHẤN == là trục chính. 


Giữa hai Tượng TỐN và CHẤN có sự BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ cực 
độ, thay đổi quá quá khác về vị trí và tỷ lệ của Âm Dương gọi là giai 
đoạn giao thời thay ngôi đổi chủ. 


Muốn luận được chính xác LÝ ĐỨC TÁNH của BÁT QUÁI trước 
tiên phải xác định căn gốc của nó thuộc NGHI , TƯỢNG, CỤC nào : 


-Căn cứ vào một vạch (hào) ở dưới để biết thuộc NGHI gì ? NGHI 
ÂM hoặc NGHI DƯƠNG. 


-Căn cứ vào Hai vạch (hào) ở dưới và ở giữa để biết thuộc 
TƯỢNG nào ? -Thái Âm - Thiếu Dương - Thiếu Âm - Thái Dương 


-Căn cứ vị trí của Quái so với các Quái trước sau cửa nó để xác 
định Quái thuộc CỤC ÂM hoặc CỤC DƯƠNG 
Bốn Quái: HHÔN САМ КНАМ TÖN thuộc Nghỉ ÂM, Cục ÂM 


— — — —— —— KIÔNCẤNthuộc TƯỢNG THÁI ÂM 
—>| ДШ II ZZ Шош} KHĂM TŐN thuộc TƯỢNG THIẾU DƯƠNG 


BốunQuáiCHẤN LY РОА. KIỂNthuộc Nghỉ DUONG cyc DƯƠNG 


—— — — — —— CHẤNLYthuộc TƯỢNG THIẾU АМ 
——~ І — —|EOÀIKIÉNthuéc TƯỢNGTHÁI DƯƠNG 


TÁM QUÈ này càng nghiên cứu đào sâu càng có nhiều điểu kỳ lạ 
lý thú không sao nói hết được nên tiển nhân gọi là ВАТ QUÁI (Tám 
điều Kỳ lạ). Có người còn giải thích chữ QUÁI là do chữ QUẢI đọc trại 
ra: QUẢI là tấm, bức, đổ, hình treo trên vách... 


168 


ит 


175 


Nghĩa chữ QUÁI rất thông dung ai cũng biết như dàng trong chữ 
quái đản, quái kiệt, quái quỷ, quái nhân, quái vật... để chỉ cái gì hết sức 
lạ lùng, kỳ diệu, không giống ai, bất bình thường, khác thường... | 


Tiển nhân đã không ngờ chỉ có vỏn vẹn 8 hình bóng 3 vạch đứt 
liên như thế mà có thể lý giải hầu hết mọi hiện tượng trạng thái Vũ Trụ. 
Thật là kỳ quái ! Quái đị chưa từng thấy ! 


Rồi trải qua thời gian dài biết bao thế hệ nối tiếp nghiệm xét càng 
thấy BÁT QUÁI có tính phổ biến , tất yếu và nhất quán của một qui luật 
khách quan sieu đẳng cua tự nhiỀn nên đồng tình khẳng định : ВАТ 
QUÁI là LUẬT TẠO LẬP VŨ TRỤ gọi tắt là ĐỊNH LUẬT 8 hay LUẬT 
TẠO HÓA. Theo lối nói ẩn dụ thì ĐỊNH LUẬT 8 - BÁT QUÁI là LÒ 
TẠO HÓA cấu tạo hóa thành, khuôn, đức ra muôn loài vạn vật. 

| 

Sự vận động chuyển hóa Âm Dương ở mỗi hình tượng và giữa các 
hình tượng của BÁT QUÁI gọi là DỊCH BIẾN luôn luôn giống mà hơi 
hơi khác. 


Mỗi Tượng đều có LÝ BIẾN HÓA ĐỒNG NHI DỊ nên còn gọi là 
DỊCH TƯỢNG. TƯỢNG nào LÝ đó, LÝ nào TƯỢNG đó. TƯỢNG càng 
chuẩn thì LÝ càng rõ (văn dt tải đạo) 


Dịch Lý vốn vô hình bàng bạc, nay do công lao của tiền nhân đã 
trụ thân hữu hình hóa thành Dịch tượng. Thật là việc vĩ đại có một 
không hai vậy. 

| 

Việc khó nhất là Nguyên Nhân đâu tiên của mọi nguyên nhân là 
КНТК MANH NHA mà tiển nhân còn phanh phui ra được và hệ thống 
hóa thành qui luật cấu tạo hóa thành Vũ Trụ . Thử hỏi đó có phải là tiên 
nhân đã vén khăn che mặt của TẠO HÓA tổi chăng ?? Bí mật TIÊN 
THIÊN muôn đời vë sau của Vũ Trụ từ từ loài Người cũng sẽ làm sáng 
tỏ hết. 
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Các nhà nghiên cứu Khoa học, Dao học mọi ngành biết lợi dung 
thành quả khám phá của Tin nhân về Luật Tạo Lập Vũ Trụ, Biến Hóa 
Luật, Định Luật 8 một cách nhuần nhuyễn thì bằng như đi hia bảy đặm, 
tiến bộ rất mau. 


Định luật 8 - Bát Quái đã có thời vàng son được để cao tột đỉnh 
như là thứ kính chiếu yêu, quả không ngoa, vì nó soi rọi được mọi sự 
vật việc người phải hiện nguyên hình, phải lộ chân tướng không sao 
dấu diếm được, không có gì tránh khỏi BÁT QUÁI đuợc (xem BÁT 
о VAN LOAD . Nội dung của ВАТ QUÁI diễn đạt đây đủ Yếu lý 

NG 


NHI DI - ÂM DƯƠNG LÝ là DỊCH LÝ đã trổ thành một học thuyết bất 
hủ, có người gọi đó là VÔ SONG NGUYÊN LÝ. 


Tóm lại, Định Luật 8 - ВАТ QUÁI là LUẬT TẠO HÓA vạn năng,. 


loài người biết lợi đùng ở phạm vi lãnh vực nào thì hết sức để cao hiệu 
quả ở lãnh vực đó. Nó là Khoa Học Tổng Tập của Nhân thế, là Đạo Lý 
của mọi Đạo lý. Uy danh còn để lại hậu thế đến nay và mãi mãi. 


C. HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ 
LÝ 64 QUẺ: 


Tiển nhân nghĩ rằng : ĐỊNH LUẬT 8 - ВАТ QUÁI là qui luật Cấu 
Tạo Hóa Thành tất cả thì chính Định luật 8 cũng phải được cấu tạo hóa 
thành, vì qui luật này chắc chắn chưa có lúc KHTK mà chỉ có khi 
КНТК MANH NHA, cùng lúc với KHTK MANH NHA. 


Vậy Lý vô tư buộc tiên nhân phải trung thật công nhận ĐỊNH 


LUẬT 8 cũng là một cái THÀNH như mọi cái THÀNH khác. Vậy 
Thành ĐỊNH LUẬT 8 theo lý lẽ qui luật nào ? 
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Lập trường của tiển nhân rất nhất quán : tất cả THÀNH dëu do 
ĐỊNH LUẬT 8. Vậy THÀNH ĐỊNH LUẬT 8 cũng phải do ĐỊNH LUẬT 
8 mà thành. Nghĩa là mỗi QUÁI của ĐỊNH LUẬT 8 - BÁT QUÁI khi 
thành đều do qui luật 8 cấu tạo hóa thành. 


Chẳng hạn thành Tượng КНӦМ = = thì phải trải qua ĐỊNH ШАТ 
8 như sau : 


nl 

[ 

| 

il 

Il 
T 


CÓðTƯỢNGKÉP:KHÔN ВАС TỶ QUN DỰ TẤN TỤY g| 


Sở đĩ để ĐỊNH LUẬT 8 ở bên trên, bên ngoài là ví như khuôn đúc, 
như lò TẠO HÓA. Còn Tượng KHÔN = š hoặc các Tượng khác của 


BÁT QUÁI ở dưới, ở trong ví như vật việc chi được đúc là cái thai nằm 
trong bào thai vậy. 


Kết quả THÀNH được TƯỢNG KHÔN phải trải qua đủ ĐỊNH 
LUẬT 8 nên có 8 trạng thái hình tượng ĐỒNG NHI DỊ của TƯỢNG 
KHÔN gồm 6 vạch Âm Dương như trên. TƯỢNG 6 vạch ngày xưa gọi 
là QUẺ, nay gọi là DỊCH TƯỢNG kép, nói tắt là DỊCH TƯỢNG. 


Cũng thế, Thành mỗi QUÁI (TƯỢNG đơn) khác đều trải qua 8 
trạng thái hình tượng ĐỒNG NHI DỊ tức 8 DỊCH TƯỢNG kép 


А ad 

Công chung, thành BÁT QUÁI (8 TƯỢNG DON) bởi ĐỊNH LUẬT 

8, gồm có : 8 x 8 = 64 trạng thái hình tượng ĐỒNG NHI DỊ tức LUC 
THẬP TỨ QUÁI (64 DỊCH TƯỢNG). | 
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Tiền nhân cho hai Tượng РОМ ghép lại trên dưới trong ngoài trước 
sau là có ý theo đứng nguyên lý qui luật Âm Dương Tương động - Giao - 
Cảm - Sinh Thành tăng giảm thay đổi tỷ lệ và vị trí các vạch Âm Dương 
Như thế là phù hợp với Lý Tam Tài : Thượng - Trung - Hạ, Khởi - 
Trung - Kết cuộc, diễn tiến sống động, động tĩnh lẫn lộn .... Kết quả 
thành ra Bộ Mặt Mới là một DỊCH TƯỢNG KÉP tích hợp cả Lý Thái 
Cực, Lưỡng nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ Hành đệ nhiên Sinh Khắc, 
biểu tượng đây đủ sâu sắc yếu lý ĐỒNG NHI DỊ + LÝ MANH NHA + 
LÝ CỰC BIẾN, nói chung là DỊCH LÝ. 


Vậy toàn bộ HỆ THỐNG 64 DỊCH TƯỢNG KÉP là một cấu trúc 
hoàn chỉnh tối thiểu nhất để hữu hình hóa DỊCH LÝ, cụ thể khoa học 
hóa qui luật TẠO LẬP VŨ TRỤ. 


Tóm lại : 

ĐỊNH LUẬT THÀNH cũng phải THÀNH ĐỊNH LUẬT. 
Vậy mới là vô tư khách quan. LÒ TẠO HÓA phải THÀNH LẬP có 
trước, rồi từ đó tha hô đúc ra muôn loài. 


Như vậy HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ -64 DỊCH TƯỢNG KÉP 
có cùng một lúc, một lượt với KHTK MANH NHA BIẾN HÓA tức có 
cùng lúc VÔ CỰC - THÁI СИС không trước không sau. 


Còn biện chứng theo hậu thiên thì có THÁI mới có СОС. Có СОС 
mới có ВІ: Vậy LÝ THÁI СИС chính là DỊCH LÝ. LÝ THÁI СОС 
là MỘT, triết lý đến cùng lý là 64 Dịch Tượng. Vậy MỘT là 64. 64 là 
MỘT. Một phân tích ra là 64. 64 gom lại tích hợp trong cái MỘT 


Sau đây là toàn bộ HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRU, : 
64 DỊCH TƯỢNG. 
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HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ (64 THIÊN DIỆN) 


BẤTTHẢN == == == = == = = = 
KHÔN ZZ == == == 
шы 22 22 кт == 
= == == = 
а: 
чс === = 
асе ЕЕ 
wq n == аз 


HỆ THỐNG ТАО LẬP VŨ TRỤ gồm có 64 Thiên Diện (Bộ міх 
của Trời) hiển lộ thành 64 DỊCH TƯỢNG (QUẺ) còn được nhiều học 
phái DỊCH LÝ xưa nay xếp đặt thứ tự khác nữa tùy theo sở kiến không 
tiện nhắc ở đây. 


{1 


Điều quan trọng là KHOA DỊCH LÝ VIỆT NAM đã vừa làm xong 
trách nhiệm lý giải tại sao từ đâu có BÁT QUÁI - LỤC THẬP TỨ 
QUÁI như trên. Còn thứ tự trật tự của chúng có hay không như thế nào 
là đúng thì xin lưu ý học giả : đây là 64 tình tiết éo le Âm Dương Đồng 
Nhi Dị vô hình, biến hóa vô cùng tế vi nhiệm nhặt, kỳ diệu, chằng chịt 
không đầu mối, vậy mà không rối loạn, thế mới kỳ lạ hơn. 

DỊCH LÝ là vậy đó ! 


Người có tinh thần DỊCH LÝ linh hoạt không cố chấp thì hiểu đạt 
dễ đàng HỆ THỐNG 64 chỉ là sự bày đặt của TÔI - CON NGƯỜI nhằm 
hữu hình hóa tượng trưng cho cái lý vô hình, cái lý không tên để giúp 
cho người đời có cửa mà vào Рао cả của Vũ Trụ.Bằng chẳng có vậy thë 
dù là thánh trí cũng phải điên đầu bó tay khi phải chiểu lòng người 
muốn lấy cái hữu hạn đo cái vô cùng, lấy cái khoa học nửa vời đo 
lường cái siêu khoa học tuyệt đỉnh. 


Đến đây đã đây đủ HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ đầu tiên từ 
KHTK - KHTK MANH NHA - KHTK CỰC . LÝ BIẾN HÓA đã có, 
BIẾN HÓA LUẬT đã thành. 


Nói chung cùng một lượt có tất cả. Đâu đâu cũng thể hiện tiểm lực 
của yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là nguyên lý, chân lý tuyệt 
đối của mọi Vũ Trụ Vô Hữu. Tất cả đều đã có, đều sống động biến hóa 
hóa thành để càng sáng tó ĐẠO TRỜI là sáng tỏ Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ 
khắp nơi muôn đời từ TIÊN THIÊN đến HẬU THIÊN, 


NHẬN ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG 
TẠO LẬP VŨ TRỤ : 64 QUẺ: 


@- HỆ THỐNG TẠO LẬPVŨ TRỤ : 8 TƯỢNG DON và 64 TƯỢNG 
КЁР lúc đâu khi tiển nhân vừa khám phá bằng cách làm những BÀI 
TOÁN THÀNH VÔ TƯ và HỆ THỐNG, kết quả chỉ là những ký hiệu 
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đơn thuần vạch đứt vạch liën, chua có tên, chưa có chữ, chua có nghĩa 
theo Hậu thiên. (Vô tự thiên thơ) 


Về sau vì chiểu lòng hậu học, tiển nhân bất đắc dĩ phải bày đặt gắn 
tên, neo ý, lý giải cho từng Dịch tượng những mong nhờ TƯỢNG mà 
thấu LÝ. Nhưng rồi hậu học vẫn cứ chấp danh chấp tượng, lo học thuộc 
lồng Dịch tượng тй chẳng màng đến DỊCH LÝ, khiến cho người đời 
càng hiểu lầm Dịch lý là thế này, thế nọ. } 

Thông cảm với các Bạn hiếu học, chúng tôi sẽ lại một lần nữa lý iğ 
giải nguồn gốc của từng Danh, Ý, Lý, Tượng Dịch để các bạn làm bờ 
mốc học tập tiến bộ hơn. (Xem phån LÝ GIẢI CÁC DỊCH TƯỜNG a 
chương sau). 


Ф - CÁI TUẦN TỰ ТЕАТ TỰ của HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ gọi 
là THIÊN DIỆN hay DỊCH TƯỢNG là giai đoạn diễn tiến chung và 
riêng của từng sự vật người vào một thời điểm nào đó và vào những 
thời điểm kế tiếp khác, gọi là SỐ, MỆNH. 


Mỗi giai đoạn diễn tiến rộng lớn hay nhiệm nhặt khi hiển lộ là biểu 
hiện Đạo Cực Biến tại đó, tới đó thành ra có DỊCH TƯỢNG đó. Người 
nào muốn biết sự Tuần tự Trật Tự của TẠO HÓA của muôn loài đã, 
đang, sẽ tới giai đoạn nào trong HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ thì đâu 
tiên phải nắm vững Đạo Cực Tiên Quyết. 


Nếu dùng Dịch Tượng làm thước đo lường mọi động tĩnh thì căn cứ 
vào cái ĐỘNG của Tượng kép, Tượng đơn, Hào động. Đạo cực Biến 
đang ở chỗ Động đó. (Xem Khoa Dịch Lý Báo Tin). 


6 Hào và Toàn bộ HỆ THỐNG TẠO LẬP VŨ TRỤ 64 DỊCH TƯỢN! 


Như vậy mỗi Dịch Tượng kép 6 hào, có khả năng động cực biến cả 
lúc nào cũng động cực biến cùng lúc thành ra có tới 64 x 6 =384 w 
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tiết Dông Nhi Dị nhiệm nhặt hơn nữa mà mỗi giai đoạn diễn tiến của 
bất cứ thứ gì đều có thể tìm thấy trong đó. 


Các giai đoạn diễn tiến của sự vật cứ trôi lăn đảo chuyển tiêu 
trưởng ẩn hiện mãi trong Hệ Thống Tạo lập Vũ Trụ, hết Tượng này qua 
Tượng khác, chồng chéo nhau đủ kiểu cách, không bao giờ đình nghỉ 
tạo thành dòng sống động miên trường. 


Tuy nhiên, khi lòng người muốn biết sự việc đang ở giai đoạn nào 
thì có cách chụp bắt thật nhanh hình bóng của nó như lúc chụp ảnh, 
quay phim. Ảnh còn đó mà người vật đâu rồi. Sự vật vẫn trôi lăn theo 
đường đi đĩ nhiên của nó. 


“Nhan quá từng không 
Ảnh trằm hải thủy 
Nhạn vô di tích chỉ ý 
Thủy vô lưu ảnh chỉ tâm” 


Cách biết giai đoạn diễn tiến, người đời gọi là thuật tiên tri, tiến 
đoán số mạng. Hình ảnh giai đoạn là số, diễn tiến sống động theo 
đường đi đĩ nhiên gọi là mạng (mệnh). Có vô số hình ảnh giai đoạn 
nên sự vật có vô số số và chỉ сб một đường đi dĩ nhiên nên chỉ có một 
mạng. 


Ta thông cảm cho người đời thường phải lăn lộn trong cuộc sống 
rất hoang mang mờ mit về nhiều sự việc hệ trọng nên cần có ánh sáng 
tiên tri soi đường dẫn lối. 


Còn địch học sĩ xứng danh chŸng những tự biết tiền đoán tiên tri 
mà còn là chân tri thì đâu cẩn thứ ánh sáng phương tiện nào soi đường 
dùm cho. Dịch học sĩ biết tất cả rôi, thấu suốt đường đi dí nhiên của 
muôn đời và muôn nơi từ lâu nên ít khi tiên đoán, tiên tri làm gì vô ích 
.Nếu có tiên tri tiên đoán chỉ là tham dự trò chơi trí thức làm vui lòng 
bè bạn để tăng cường động viên tri âm quyết liệt hơn với chân lý học 
mà thôi. 
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Q - Mọi muu toan tính toán gọi là MUU : mưu kế, mưu tính. Có ba 
loại Mưu : Nhân Mưu, Quỷ Mưu và Thiên Mưu. 


Nhân Мим là mọi sự toan tính của loài người đời thường. Quỷ Мии 
là mọi sự toan tính của quỷ thần tiên thánh thuộc hạng siêu nhân khuất 
mặt. Còn Thiên Muu là mọi sự toan tính của siêu nhiên lực tự động, tự 
hóa thường gọi là CƠ TRỜI (Thiên Co). 


Nhân mưu, Quỷ mưu dù có lắc léo sâu kín cỡ nào cũng không thoát 
khỏi qui luật Tạo Hóa, cũng nằm trong vòng Thiên mưu mà thôi. 


Với Hệ Thống Tạo Lập Vũ Trụ - Bát Quái, 64 Quẻ trong tay, người 
học Dịch nếu muốn biết thì không có thứ MUU nào che giấu được. 


Sá gì Nhân muu là sản phẩm của trí thịt, đến cả Quý muu là sản 
phẩm của thánh trí, thần trí cũng chỉ là Lý Trí Tánh Hậu Thiên sao bì 
được với TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC là THIÊN Ý vậy. Dùng 
từ Quỷ mưu đại diện cho mọi sự toan tính của Quỷ Thần Thánh Tiên vì 
cách đây trên 2.500 năm chưa có Phật Chúa ra đời. Nhưng đù Phật 
Tánh, Ý Chúa có linh thiêng mẫu nhiệm tới đâu cũng phải đi trong qui 
luật CẤU TẠO HÓA THÀNH (LUẬT TẠO HÓA) mới thành có cái linh 
thiêng, mâu nhiệm đó. 


Còn Khoa học cơ giới dù có cực kỳ văn minh cũng chỉ là sự vận 
dụng qui luật tự nhiên khai thác muôn vật để thành công vụ. (Thuận 
thiên hành đạo, khai vật thành vụ) là học trò xuất sắc của bậc thầy kiến 
trúc vĩ đại là TẠO HÓA - TẠO VẬT. Khoa học loài Người còn phải học 
nhiều điều bí mật của Vũ Trụ lắm vậy. 


“Bầu Trời luân chuyển Âm Dương 
Nào ai thấu triệt chủ trương những gì ?!” 


@ - Suốt đời người học Dịch chỉ học có một chữ THỜI, quan trọng 
nhất là THỜI TRỜI vì không ai có thể hiểu biết hết Càn Khôn Vũ Trụ 
muôn loài, mà có biết cũng vô ích. Bởi lẽ TÔI - CON NGƯỜI thực dụng 
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mỗi lúc cân biết điều gì đó trên dòng sống động thì đã có sẵn Hệ 
Thống Тао Lập Vũ Trụ, chỉ cần ngữa lòng bàn tày là có thể nắm bắt 
được nhịp điệu sống động của Vũ Trụ muôn loài vật việc gì đã đang sẽ 
diễn tiến tới đâu. Đó là THỜI của muôn vật ứng hiện ở 7hời Trời là qui 
luật Tao Hóa hiển lộ báo tin. 


Người học Dịch cũng sống động như bao cái TÔI - CON NGƯỜI 
khác, không cần biết gì nhiều để cho tâm trí thư thản, nhưng khi muốn 
biết diu gì thì có thể biết được đại ý hoặc chính xác từng chỉ tiết một, 
tùy việc, tùy lúc. 


Nếu nói người học Dịch có tài năng siêu tuyệt đặc biệt nào đó, 
chẳng qua сбар chỉ 13 biết Vận dụng lợi dụng tài năng sẵn cơ cẲa Tạo 
Hóa muôn loài làm tài mình chớ có tài gì đâu ?!. 


© 
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BÀI VII 


LY GIẢI 8 TƯỢNG ĐƠN - BÁT QUÁI 


(Theo quan điểm Dịch Lý Việt Nam) 


A . THÔNG QUA CÁC QUI ОбС 
THÀNH LẬP BÁT QUÁI 


TÔI - CON NGƯỜI càng lúc càng đi sâu vào qui ước của Tự, Từ, 
Ngữ, Ngôn, Xướng là làm công việc Trí Tri cơ cấu Tượng Hình Hài 
Thanh Neo Ý. | 
Không có cách nào khác hơn là TÔI - CON NGƯỜI phải bám víu 
vào qui ước. Rổi qui ước này sẽ dẫn tới qui ước khác nữa, lần hổi tràn 
ngập qui ước, chóng chéo qui ước. Nếu không khéo ta sẽ chết ngộp 
trong qui ước do TÔI - CON NGƯỜI đã đặt ra. Một môn học, một trò 
chơi nào có quá nhiều quì ước thì sẽ mất tính linh động hấp dẫn. 


Biết vậy, nên trong Khoa Dịch Lý Học, tiền nhân rất hạn chế qui 
ước và cố gắng làm sao các qui ước được nhất quán. Mỗi môn học 
qui ước riêng của nó. Người học phải nắm vững các qui ước chìa khóa 
mới có thể tiến bộ trong môn học. (Thầy nào sách đó). 


Nay luận giải 8 Tượng Đơn, chúng ta cũng phải chui vào qui ước 
của tiền nhân thì mới mong hiểu nổi Bát quái. 


Lý Biến Hóa vô hình đã được hay bị tin nhân hữu hình cụ thể 
hóa bằng nhiều qui ước tất yếu hợp tình hợp lý nhất. Đó là những quy 
ước Hậu Thiên luận Tiên Thiên về Danh lý, Tượng Lý, Số Lý cho từng 
trạng thái hiện tượng Đồng Nhi Dị - Dị Nhi Đồng. | 
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QUIUÓCI: PÓNG DỊ là ÂM DƯƠNG 


Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG có khắp mọi nơi chính là 
Âm Dương Lý. 


Nơi nào, lúc nào có ĐỒNG DỊ là có ÂM DƯƠNG vì ÂM DƯƠNG 
là ĐỒNG DỊ . Danh Âm Dương dùng cả Tiên Thiên lẫn Hậu Thiên. 
Danh Âm Dương lúc đầu không có nghĩa gì khác ngoài nghĩa ĐỒNG 
NHI DỊ - DỊ NHỊ ĐỒNG . 


ОШ ƯỚC II: УАСН ĐỨT LÀ ÂM 
VẠCH LIỀN LÀ DƯƠNG 


Để cụ thể hóa, hữu hình hóa Âm Dương Bóng Dị, tiền nhân đã 
chọn ký hiệu : vạch đứt (— —) là Ат, vạch lin (—) là Dương để 
biểu diễn yếu lý ĐỒNG NHI DỊ Một mà có Hai. Đổng là vạch mà có 
hai là đứt liền (Dị). Тіёп nhân đã vận dụng qui ước nây với ký hiệu 
vạch đứt liền để luận vë Âm Dương Đồng Dị trong suốt khoa Dịch Lý 
học 

Nếu ai không đồng ý, thì hãy định lại hoặc tìm qui ước khác tối ưu 
hơn. Riêng chúng tôi vẫn dùng xài ký hiệu vạch đứt lin của tiên nhân 
vì nó tiện lợi trong việc vẽ vời trình bày. 


QUI ƯỚC III; KHỞI trước DỨT sau 
ÂM trước DƯƠNG sau 


Theo Biến Hóa luật, tất cả йди phải manh nha biến hóa hóa 
thành có tuần tự trật tự từ khởi đến dứt. Khởi trước, Dứt sau. Bộ mặt cũ 
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trước, Bộ mặt mới sau. Nói rõ hơn theo thứ tự của lý Tam Tài : Chưa - 
Manh Nha - Hóa Thành. 


Do đó khi hữu hình hóa Dịch lý bằng vạch Âm Dương cũng phải 
Âm trước Dương sau 


Lưỡngnghi: Аш 
Tứtượng : Thái Âm trước Thái Dương 


BátQuái : KHÔN(ĐỊA) trước KIỂN (THIÊN) 
HU trước МНО sau | 


trước Dương 


и 
f 
= 


Lý khởi dứt bao trùm vạn vật. Khởi đầu là Àm , rôi manh nha 
diễn tiến sống động đến hết mức hóa thành, cùng cực sự thành là Dương 
. Từ Dương lại khởi chuyển sang chu kỳ biến hóa mới nữa. Có Khởi thì 
có Dứt. Có Dứt thì lại Khởi tiếp tục không bao giờ đình nghỉ. 


Vũ trụ vạn vật luôn luôn sống động trong vòng Âm Dương i 
trong vòng Càn Khón hay trong vòng Thiên Địa Tuần Hoàn là vậy đó. 


QUI ƯỚC IV: ÂM DƯƠNG giao có tăng 
giầm là SINH KHẮC 


Âm Dương Tiêu Trưởng Ấn Hiện Đồng Dị Biến Hóa theo Luật 
Tương Động, Tương Giao, Tương Cảm, Tương Sinh Thành thì có Tăng 
sức và Giảm sức cho nhau gọi là SINH KHẮC nên luồn luôn tạo được 
sự Quân Bình Sinh Hóa Âm Dương . | 


Khi Âm Dương tương giao lập tức manh nha biến hóa hóa thành 8 
Tình trạng Đồng nhi Dị nhiệm nhặt, tiền nhân đã vẽ được hình, đặt được 
tên, neo được ý thứ tự như sau : 
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B. SƠ ĐỒ ВАТ QUÁI VAN LOẠI 


DỊCH TUONG = = == = = 
DANH TUQNG KHÓN LY ĐOÀI KIÉN 
DỊA THỦY PHONG 1⁄1 HÒA TRACH THIÊN 


Sanl 
š 
У 
2 
O 
Ë 
z 


HÌNHTƯỢNG цс PHỦ TRUNG HẠ NGUONG TRUNG THƯỢNG TẠM 
DOẠN HẠ MÃN DOAN THƯỢNG HU KHUYẾT LIÊN 


LÝ TƯỜNG HU NGƯNG TRỤ TIÊM KHỞI VŨ нём NHƯ 
Nhu dã Сая Вапа NhậpdE DộngdE lệdã Duyệtdš Кёп 


ÝTƯỢNG мно NGƯNG НАМ THUẬN THUẬN TÒA НЁМ CUONG 
THUẬN NGHĨ HIỂM мр DỘNG đẢNG mN CHỈNH 


SỐ LÝ 8(=0) 7 6 5 4 3 2 1 


C. LÝ GIẢI SƠ ĐỒ BÁT QUÁI 


I. LÝ GIẢI VỀ DANH TƯỢNG TIÊN THIÊN : 


Tám danh KHÔN САМ КНАМ ТОМ CHẤN LY ĐOÀI КІЁМ 
là tối cổ ngữ, không rõ nguồn gốc và ý nghĩa từ đâu іёп nhân đã dùng 
để đặt tên cho 8 Tượng. Dù không biết nghĩa nhưng đã quen gọi các 
tượng như vậy, nên ta không cần phải thay đổi giống như ta dùng thứ tự 
A, B, C, D ... hoặc tên gì cũng được. 


Còn 8 Danh : ĐỊA SƠN THỦY PHONG LÔI HỎA TRẠCH 
THIÊN có mang ý nghĩa chỉ vật cụ thể sẽ được lý giải ở đoạn dưới 


II. LÝ GIẢI VỀ HINH TƯỢNG : 


Căn cứ vào hình bóng vị trí và tỷ lệ của các hào Âm Dương 
trong mỗi "Tượng so với Tượng khác, tiền nhân áp dụng nguyên tắc : 
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- Đồng lấy Dị mà luận. 
- Dị lấy Đông mà quy. 


Vì Khởi là Âm , nên lấy các Tượng có hào Âm luận trước : 
Tượng 3 hào ÂM : 


Tượng KHÔN có 3 vạch đứt thành 6 khúc = = nên neo ý là 
KHÔN-LỤC ĐOẠN so với Tượng KIÊN có 3 vạch liên == nên nói 
KIÊN-TAM LIÊN. 

| 


Tượng 2 hào ÂM : 


Tượng САМ = = gồm có 2 hào Âm là Đồng, 1 hào Dương là 
Dị. Nguyên tắc Đồng lấy Dị mà luận, ở đây Dị là Dương nên lấy Dương 
mà luận. Một Dương ở trên lin lạc, ngăn chân, che đậy, phủ chụp 
xuống dưới nên neo ý là CẤN - PHỦ HẠ. Người xưa thấy giống như cái 
chén úp nên nói CẤN- PHÚC UYỂN. 


Tượng CHẤN Z= = gồm 2 Âm trên, một Dương dưới nên lấy 
Dương mà luận. Dương dưới động dấy lên, hướng lên trên nên neo ý là 
CHẤN - NGƯỠNG THƯỢNG Ngó lên. Người xưa liên tưởng hình cái 
-_ chậu ngửa nên nói CHN - NGƯỠNG BỒN. 


Đang xét về hình trạng của Tượng, bỗng tiền nhân đưa 2 vật 
chén úp, chậu ngửa vào hai tượng CẤN và CHẤN e không phải chỗ, 
nên Thầy Xuân Phong đã sửa lại là Cấn phủ hạ, Chấn ngưỡng thượng. 
cho nhất quán về hình trạng, vì chưa phải lúc luận về vật thể ở đây. 

| 
Tượng KHÁM = = gồm 2 Âm trên dưới là Đồng , nên lấy một 
Dương giữa là Dị để luận. Dương ở giữa liên lạc đây đặn nên neo ý là 
КНАМ - TRUNG MÃN, giữa đây. 
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Tugng 1 hào ÁM : 


Tượng LY == Đối lại với Tượng KHÁM là Ïượng LY Z= 
gồm 2 Dương trên dưới là Đồng nên lấy 1 Âm ở giữa là Dị để luận. Âm 
ở giữa đứt đoạn, trống trơn nên neo ý là LY - TRUNG НО, giữa trống. 


Tượng TÕN === gôm 2 Dương , 1 Âm, lấy Âm mà luận. Âm 
dưới đứt đoạn nên neo ý là ТОМ - HẠ DOAN đưới đứt. 


Tượng ĐOÀI == gồm 2 Dương dưới và 1 Âm ở trên khuyết 
đứt nên neo ý là ĐOÀI - THƯỢNG KHUYẾT, trên lõm. 


III. LÝ GIẢI VỀ LÝ ĐỨC TÍNH ÂM DƯƠNG СОА 8 TƯỢNG : 


Các biểu tượng tuy có khác nhau nhưng cũng có chỗ giống nhau 
nên áp dụng nguyên tắc : Dị lấy Đồng mà qui. 


Các Tượng KHÔN, CẤN, KHẢM, TỐN đều có bản gốc chung ở 
dưới là Nghi Âm nên có LÝ ĐỨC TÍNH thuộc Âm và ở gần cùng nhau 
một bên gọi là CỤC ÂM (vật đồng loại hội tụ) 


Các Tượng : KHÓN = = САМ = = KHẢM== TóN == 
cóLĐTÂM: HU NGƯNG TRỤ TIỀM 
(Lý Đức Tính) 


Các Tượng CHẤN, LY, ĐOÀI, КІЁМ đều có bản gốc chung ở 
dưới là nghi Dương nên có LÝ ĐỨC TÍNH thuộc Dương và ở gần cùng 
nhau một bền gọi là CỤC DƯƠNG. 

Các Tượng: СНАМ=Е= LY == ĐOÀICE KN =. 
có LĐT DƯƠNG : KHỞI VŨ HIẾN NHƯ 


Trong phép luận Tượng, Ta dùng phương pháp so sánh đối đãi 
Bông Dị Ат Dương rôi mới qui nạp, Chẳng hạn muốn luận Tường 
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KHÓN thì phải đối chiếu với Tượng KIỀN , Tượng CẤN hoặc ngược lại. 
1. Lý đức tính Tượng KHÔN = š là HU 


Tượng KHÔN là Âm tượng trưng Bộ mặt cũ Khởi đầu chưa có, 
chưa thành, trống trơn, là chưa lộ Dương , chưa thành Dương . 


N KHÔN là Tượng khởi đâu của Bát Quái. 


KHỞI ĐẦU từ chỗ chưa có, chưa thành gọi là HU. 
CHẤM DỨT ở chỗ đã có, đã thành gọi là NHƯ. 


Chữ HU này đồng nghĩa trong chữ HU VÔ, HU KHÔNG. HU là 
HU đối với NHƯ, là KHÔN = = đối với KIỀN Z= nên nói là HU NHU 


2. Lý đức tính Tượng САМ = = là NGƯNG 
Tượng CẤN kế tiếp tượng KHÔN. 


Tượng CẤN do Tượng KHÔN manh nha biến hóa hóa thành. 
Tượng CẤN là Bộ mặt mới giống mà hơi hơi khác Tượng KHÔN - giống 
là cục Âm , nghi Âm, hơi hơi khác là có hào Dương trẻ mới phủ lên 
trên. | 


Khởi đầu từ tượng KHÔN là cực Âm tất sinh Dương (Lý cùng 
cực tắc biến). Tượng KHÔN là quá Ат , hết sức Âm nên phải cực là 
chấm đứt, đừng lại, ngưng lại không thể tiếp tục Âm nữa. Nên Lý Đức 
Tính của Tượng CẤN là chỉ rõ thời điểm Tượng KHÔN - Âm cùng cực 
NGƯNG NGHỈ đồng thời manh nha Dương . Dương ló dạng theo đúng 
Biến Hóa luật là Bộ mặt mới phủ lên trên Âm Bộ mặt cũ. Vậy Dương từ 
đâu ló dạng ? 


| 

Theo yếu lý Đồng Nhi Dị, không có gì hoàn toàn Đồng hoặc 
hoàn toàn Dị nên Tượng KHÔN không phải là Thuân Âm vô Dương mà 
là Âm quá nhiều Dương quá ít. Dương tiểm ẩn bàng bạc trong Âm , 
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trong Ат có Duong . Nay Âm cực, ngưng trưởng hiện thì lập tức 
Dương lâu nay tiêu ẩn tiểm tàng Нёп manh nha hiển lộ bằng cách 
ngưng đọng lại, không còn bàng bạc lẩn trốn trong Âm nữa. 


Vậy Lý Đức TÍNH TƯỢNG САМ == là NGƯNG 


-Âm ngưng nghỉ 
- Dương ngưng đọng. 


3. Lý Đức Tính Tượng KHÁM == là TRỤ 


Tượng KHÁM kế tiếp tượng САМ , trên diễn trình Dương hóa từ 
tượng KHÔN cực Âm , manh nha Dương ở Tượng САМ = =, chuyển 
hóa Dương chiếm trung (đắc trung) ở giữa tượng КНАМ Z Z. Dương ở 
giữa tượng KHÁM chứng tó Dương đã gom nhóm lớn mạnh đủ sức trụ 
hình giữa các Âm vây hãm mà không hë hấn gì. Dương muốn trụ được 
phải nhờ Âm nêm chặc (Dương trong Âm sáng hoài không mất). 

Nên Lý Đức Tính của Tượng KHÁM Z là TRỤ, kểm hảm ở 
giữa. 


4. Lý Đức Tính Tượng TŐN =Z là TIÊM 


Tượng ТОМ là giai đoạn chót của diễn trình cực Âm từ KHÔN, 
CẤN, KHÁM tới TỐN. 


Ở tượng ТӨМ chỉ còn 1 gốc Âm tiểm ẩn ở dudi. Dương tuy ở trên, ở 
giữa nhưng đang có khuynh hướng lắng sâu xuống để chiếm gốc của 
Âm để trở thành tượng CHẤN Z = kế tiếp. 

Do đó Lý Đức Tính của Tượng TỐN là ТІЁМ, chìm lắng ẩn sâu ở 
dưới, thuận nhập vào trong. 


5. Lý Đức Tính Tượng CHN =_= là KHỞI 


Diễn tiến từ Tượng TỐN qua Tượng CHẤN là giai đoạn cực 
Âm, đang chuyển tiếp thay đổi toàn bộ Âm đến tận căn gốc ở dưới là 
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nghi Âm hóa thành nghi Dương , khởi đẩy cuộc Dương hóa đến cực 
thịnh của Dương là tượng KIỀN == , | 


Dương khởi từ dưới lên trên là manh nha động theo chiều thuận 
nên Lý Đức Tính của Tượng CHẤN là KHỞI ĐỘNG dấy động. Âm 
theo cái Động của Dương mà đi lên là Thuận Động . Sự Động biến của 
Âm Dương ở giai đoạn này là cực động nên có sự thay đổi toàn diện từ 
trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Do đó các Hào Dương ở tượng TỐN 
lắng tụ thành Hào Dương của Tượng CHẤN, và Hào Âm Tượng TỐN 
trôi nổi lên thành 2 Hào Âm của Tượng CHẤN. Từ đây Âm mất gốc 
phải động theo Dương : 


== 
Đó là diễn tiến tự nhiên phải xảy ra như vậy vào lúc giao thời 
chuyển tiếp giữa CỤC Âm và CỤC Dương . 


Nên Lý Đức Tính của Tượng CHẤN là Dương khởi động, Âm thuận 
động không thể miễn cưỡng được. 


6. Lý Đức Tính Tượng LY = là vÜ . 


Dương đã chiếm gốc ở dưới Tượng CHẤN — khói động 
thuận động, dấy động mạnh theo tính lý cương kiện của Dương nên 
không từ từ vào giữa. mà bung rộng, tỏa vượt lên trên ngay, bỏ trống ở 
giữa, bao bọc bền ngoài. 

| 
Do đó Lý Đức Tính của Tượng LY —= là VŨ, Тва Rộng, BÓ 
trống giữa (Trung hư) nên Dương Tượng LY là Tỏa rộng bên ngoài; 
Âm Tượng Ly là Trống giữa bên trong. 


187 


T6T 


2 + 


7. LÝ ĐỨC TÍNH TƯỢNG ĐOÀI = là HIÉN 


Cuộc Dương hóa tức thiên cực Dương đến Tượng ĐOÀI là 
thấy rõ nét, hiển lộ, hiển đạt của Dương mặc dù chưa hoàn tất hoàn 
chỉnh như Tượng KIÊN ==. Dương đã làm chủ lực, nắm chủ lực ở 
Tượng ĐOÀI : Chính vị căn gốc là nghỉ Dương ở dưới, đắc trung là 
hào Dương ở giữa. Nên Lý Đức Tính của Tượng ĐOÀI == а Duong 
HIỂN HIỆN, chỉ còn một chút Âm nhỏ ở trên là Thiếu Âm cũng 1ó hình 
ở trên không thể che giấu ёт ẩn như ở Tượng ТОМ — , Tượng 
CHẤN =_=, Tượng LY == 

Do đó Lý Đức Tính cửa Tượng ĐOÀI là : 
Dương Hiển Hiện , Âm Hiển Lộ, cả Âm Dương đều HIỂN cả. 


8. Ly Đức Tính Tượng KIỀN == là NHƯ 


Diễn tiến thiên cực Dương khởi đầu từ Tượng KHÔN 3 hào 


Âm = =. Dương hóa dán dán đến Tượng ĐOÀI — là Dương hiển 
hiện nhưng chưa hoàn chỉnh phải chuyển hóa một bước nữa tới Tương 


KIÊN dày đủ 3 hào Dương = là hoàn tất, hoàn thành như ý nguyện, ' 


liên lạc mạnh mẽ đẩy đủ đến như thế là cùng. Nên Lý Đức Tính của 
Tượng KIỀN là NHƯ so với Tượng KHÔN là HƯ, 


NHƯ là đã thành, đã có được như vậy, như thế đồng nghĩa trong 
chữ như nhiên, như lai. NHƯ là NHU so với HU nên nói là NHƯ HU là 
hóa thành chỉnh thể rôi đấy, là như thế đấy, như vậy đó : Dương trưởng 
hiện thì À m phải tiêu ẩn trong Dương . Dương càng trưởng hiện thì Âm 
càng tiêu ẩn. Dương trưởng hiện tối đa hết sức, hết mức thì Âm cũng 
tiêu ẩn, tàng hình tối đa hết sức hết mức trong Dương không dễ gì thấy 
được пб. 
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Âm tiêu ẩn trong Dương, chi không phải tiêu mất nên lúc nào 
Âm cũng tiểm tầng тїр sẵn trong Dương , đợi đến khi Dương сис thịnh 
Tượng КІЁМ == cũng là lúc Dương manh nha suy thì lập tức Âm ló 
dạng, lộ hình bắt đầu chu kỳ thiên cực Âm kế tiếp. 


Cuộc Âm hóa dẫn dàn từ Tượng КІЁМ qua ĐOÀI, LY, CHẤN, 
TÕN, KHÁM, САМ, KHÔN là chung cuộc Ẩm để lại tiếp tục cuộc 
Dương hóa, khong bao giờ đình nghỉ. 


Chu kỳ thiên cực Âm Dương - Dương hóa Âm hóa trải qua thứ 
tự của 8 Tượng ĐỒNG NHI DỊ - BÁT QUÁI, chính là vòng Tuần Hoàn 
của Vũ Trụ,muên loài : từ HU đến NHỰ ró; tè NHU đến HU, không 
thành có, có thành không, chu lưu bất tận. I 


IV. LÝ GIẢI VỀ DANH Ý HẬU THIÊN 
CỦA 8 TƯỢNG - BÁT QUÁI 


Tiên nhân thánh trí đã dựa vào qui ước Lý Đức Tính và Hình 
Bóng của 8 Tương thu trên để biến thông thành Danh Y Tượng Dịch ở 
một số phạm vi Tình Lý Âm Duong mà người đời thường hay gặp, có 
thể hiểu và dùng được. 


' Chứng ta nên thông сат thiện chí của tiên nhân, vì Danh Ý 
Tượng Dịch là có Tình Ý người tham dự vào nên không tránh khỏi thiền 
nhiễm (Hậu Thiên Học Thuật). 
e | 
Ngoài ra tiền nhân còn cố gắng minh họa Lý Đức Tính của 8 
Tường bằng cách chọn lọc những thí dụ điển hình mà bất cứ TÔI - CON 
NGƯỜI ở thời đại nào cũng có thể thấy biết được. 


Sau cùng tiên nhân đã chọn những hiện tượng thiên văn địa lý là 
е l 
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Kiện dã. Cương Chính 


Xét ở cõi Hậu Thiên, thường cái gì rời rac thì mèm yếu, cái gì 
liền lạc thì cứng mạnh. Mềm yếu thường uyển chuyển nương theo. 
Cứng mạnh thường chống chồi, bảo bọc. Xét về hình bóng thì trên mặt 
đất lỗ chỗ lục cục, đứt khúc giống với hình tượng Khôn-= = lục đoạn, 
nên mượn ĐỊA (đất) tượng hình của KHÔN và neo ý : Nhu đã, Nhu 
Thuận. ` 


Sở đĩ chọn Đất vì đất gần trời xa, chân đạp đất đầu đội trời. 
TÔI - CON NGƯỜI gần với Đất nhất, lúc nào cũng dính liên với Đất, 
sống trên đất, chết vë với Đất. Cúi xuống thấy rõ ngay mặt đất 101 lõm. 
Do đó trong phạm vi địa lý thiên văn thì Đất được lý tượng KHÔN nên 
Tượng KHÔN = = được gọi thêm tên là ĐỊA. 

Đối với TÔI - CON NGƯỜI gân nhất là ĐỊA thì xa nhất phải 
IË THIÊN. Khi nhìn lên thấy bầu trồi thấm thăm như cái vòm liền lạc. 
TÔI - CON NGƯỜI và muôn vật sống giữa Trời và Đất giống như sống 
động biến hóa trong vòng Càn Khôn. Nếu ví ĐỊA là KHÔN thì CÀN 
phải là TRỜI. Nên Tượng CÀN hay KIỀN == còn có tén là THIÊN. 
Chữ THIÊN ĐỊA ở đây đùng theo nghĩa cụ thể là bầu trời quả đất như 
Thiên tôn, Địa ti (trời cao, đất thấp), Trời che, Đất cho; Thiên Địa Tuần 
Hoàn... Я 


Theo quan niệm người xưa Đất rời nên mèm dễ lún, Trời lin 
nên cứng khó thủng do đó tiền nhân neo ý Tượng KIỀN hay THIÊN 
— là Kiện Dã : Cương Chính. 


Nay luận thêm về Đạo Cương Nhu ở đời. Cương hoặc Nhu đúng 
lúc, đứng chỗ đều có giá trị cao. Không nên chú trương một chiểu như 
kiểu nâng Dương nén Âm hoặc Nhu thắng Cương , Nhược thắng 
Cường. 


Dù Cương hay Nhu đều LỢI TRINH cả, tùy hoàn cảnh vận dụng 
vì theo Hậu Thiên học thuật : 
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KHÓN là Nhu Thuận Lợi Trinh. 
KIỀN là Nguyên Hanh Lợi Trinh. 


Người đời thường sợ cái gì quá giản dị e mất giá trị nên bày đặt 
thêm rườm rà phức tạp khó khăn lập di để không bị соі thường. Chó sự 
thật Đạo Trời Đất là giản và dị (Kiên dt di trí, Khôn dt giãn năng = Đạo 
Trời dễ biết, Đạo Đất dë làm). Yếu lý Dông Nhi Dị tức lý Âm Dương dễ 
hiểu lắm mà, cớ sao người đời mãi cho là mờ mịt huyền bí ?! 


2.. SƠN == Chỉ Dã Ngưng Nghỉ 
TRẠCH == Duyệt Dã Hiện Đạp 


Tượng САМ = có hào Dương ở trên Нёп lạc ngăn chân, phủ 
chụp lũ Âm ở dưới, buộc chúng phải an phận dừng lại không được sự 
leo. 


Hào Dương ở bên trên cao nhất, bên ngoài cùng nhất không còn 
chỗ để đi nữa nên phải dừng lại, từ đó ngó trở xuống, trở vào, Ví như 
người leo đến đỉnh núi tạm dừng lại nghỉ chân, từ đó nhìn xuống thấy 
chân núi xoè rộng ra như cái hơm, mái nhà, che phủ các vật bên trong ở 
dưới. 

l 
Bia = = là đất, nay trên mặt đất có hào Dương lổi lên, gó lên, 
nhô lên ví như là gò, nỗng, đổi, núi nên lấy núi là SƠN tượng hình quẻ 
САМ == Về địa lý, người ta thường lấy núi làm biên cương ranh giới 
cho một địa phận lãnh thổ hoặc đi đến chân núi thì mỏi mệt dừng lại 
nghỉ ngơi. . 


Do đó tiếp theo tượng DIA = = là tượng SƠN = = và neo ý А 
Chỉ đã : Ngưng Nghỉ, Ngăn Che, ngăn chán, phú chụp, ranh giới. 


Trên mặt đất có chỗ 181 thì có chỗ lõm. Chỗ lõm trên mặt đất là 
Thượng khuyết như những đường nứt, chỗ trũng, khe, lạch , suối, ao, 
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đầm, hổ, sông, biển... giếng như tượng ĐOÀI == nên lấy dám là 
TRẠCH tượng hình cho ĐOÀI. 


Đoài Thượng Khuyết có Lý Dic Tính là Âm Dương cùng hiển hiện 
thật hài hòa vui đẹp ví như miệng của người thiếu nữ nói cười như hoa 
nở tươi đẹp biết bao. (Miệng là cái lỗ trên mặt = thượng khuyết, Thiếu 
nữ là thiếu Âm( — ). 


Chính cái Khuyết ở trên là chấm Âm của tượng Đoài (má lúm 
đồng tiễn, nốt ruổi duyên, răng khểnh....) hơi lạ lạ, dị dị làm tăng thêm 
vẻ đẹp, làm tươi mát sự cần cỗi của bộ mặt lão Đương KIỀN ==. Tuổi 
trăng tròn 14 hơi hơi khuyết, hơi non chắc chắn thơ mộng hơn trăng 
đứng tuổi 15, 16, quá cứng. 


Do đó tiếp theo tượng Địa (đất), Tượng Sơn (núi) là tượng 
TRẠCH (đầm) == và neo ý Duyệt Dã : Hiện Đẹp nói năng , khuyết 
mẻ, 

Tiền nhân thật đáo để khí khám phá chính cái khuyết mẻ làm 
tươi mát vui đẹp như mặt đất khuyết mẻ thành ao hổ sông biển ,.. chứa 
nước mềm mại tươi mát hơn so với lòng đất sâu dây khô cứng nóng 
cháy. 


з. THỦY ZZ нат dã. Нат hiểm 
HÓA EZ Lệ dã. Nóng Sáng 


Trí nghĩ của tin nhân cứ liên tục phát triển tự nhiên từ tượng 
đất , núi, đầm, rổi thì thấy đầm có chứa nước nên nhớ lại quan sát bất 
cứ vật gì vào trong nước đều bị nước bao váy. Тіёп nhân liën ngụ ý tới 
tượng KHẢM Z< có hào Dương ở giữa ví như vật gì ở trong nước, bị 
nước (các hào Âm mềm mại) bao quanh nên mượn hình tính của nước 
là THỦY tượng trưng cho KHÁM. 


Nước lạnh mát, lửa nóng cháy. Người đời ít cảnh giác mà còn 
thích tắm gội trầm mình lâu dưới nước, do đó chết vì nước thì nhiều, 
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nên neo ý Thủy là Нат Hiểm. Càng xuyên sâu vào trong nước càng bị 
këm hãm : nguy hiểm. 


Tiền nhân lại liên tưởng hào Dương tượng Khám ví như соп 
đường dài bị khuyết hai bên, lở trên lở dưới là hai hào Âm , chỗ đó Át đi 
lại gập ghểnh khó khăn trắc trở, nguy hiểm giống như đoạn đường đèo, 
eo hẹp co thắt lại. 

Do vậy, tượng KHẢM được điển hình là THỦY và neo ý là 
Нат dã. Нат Hiểm : kèm kẹp, nguy hiểm. 


Nước với Lửa dường như có duyên tiền định như Âm với Dương 
vậy. Nói дёп Nước phải nói tới Lửa hoặc ngược lại. Chấng hạn khi 
xuống nước lạnh rồi thì lên tìm lửa sưởi ấm. Khi lửa cháy, ngọn lửa 
bùng ra, lan tỏa sức nóng và ánh sáng, Tiền nhân lièn liên tưởng đến Lý 


Đức Tính và Hình tượng LY =_= Trung Hư, Vũ : bung tỏa. 


Ngọn lửa tuy có hình đó nhưng trống rỗng không thể nắm, bắt, 
nhốt nó được, Khi cháy nó Бар bùng nhảy múa bốc lên như điệu VZ trái 
ngược với nước lắng đọng thường Tru . Không khí bên trong ngọn lửa 
bị đốt cháy loang lỗ làm cho ngọn lửa nhấp nhô. | 


Do đó tượng LY được điển hình là HÓA và neo ý là Lë dã (lệ là 
Sáng). Nóng Sáng, Bung tỏa, ánh sáng tỏa ra bám vào, là trống trơn, là 
nông nhiệt....Tai họa của lửa dữ dội khủng khiếp thiêu rụi tất cả những 
gì nó thiêu rụi được : nhà cửa, ruộng vườn, rừng núi....(Môn hộ bất ninh 
= nhà cửa không yên khi gặp lửa là trống trơn). 


4. PHONG == Nhập dã . Thuận Nhập | 
LÔI == Động dã. Thuận Bóng | 


Khi lửa cháy, không khí nơi này bị đốt, thì không khí nơi khác lùa 
tới tạo thành gió. Lửa càng cháy lớn thì gió càng mạnh và gió càng 
mạnh thì lửa càng cháy to. Sió nhập vào cùng lửa nung đốt mọi vật như 
thổi bếp, thổi lò rèn... 
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Gió thường thâm nhập vào bất cứ nơi nào có chỗ trống. Gió 
không có hình riêng mà nương theo hình của vật uốn éo để mà đi lên, 
đi xuống, đi tới, đi lui bất định. Gió luồn theo khe kẽ tới hang cùng ngõ 
hẹp. 8 


Tiên nhân bèn liên tưởng đến Lý Đức Tính và Hình Tượng TÕN 
là tiểm ẩn bên trong nên ví điển hình Tượng ТОМ Z= là PHONG 
(Gió, không khí) và neo ý là Nhập dã : Thuận Nhập . Không khí thuận 
nhập tiểm ẩn bao phủ bất kể trong ngoài của vật. Thường-không thấy \ 
được không khí, nhờ có gió ta mới biết có không khí chuyển động. Vậy 
không khí là phần tiểm ẩn bên trong gió, giấu mình trong mọi vật. 


Do đó, tượng ТӨМ Z= còn có tên là PHONG làm điển hình và 
neo ý là Nhập đã : Thuận nhập, tiềm ẩn, có sự dấu giếm bên trong, 
thông đẳng пайт ngåm.. 


Khi gió thổi tạo nên tiếng động, gió nhẹ thổi vi vu, gió mạnh 
hú rít kinh giật, gầm thét, gió lớn gọi là bão tố làm long trời lở đất, 
sóng dậy ba đào... 


Tuy bể ngoài của gió âm nhu nhưng bên trong có sức dấy động 
kinh hôn đầy dương tính. Không khí tuy bàng bạc nhưng kết thành một 
tấm đệm vô hình nâng nổi cả cánh chim sắt khổng lổ hoặc cản , làm 
giảm tốc độ những vật rơi. y 

Đối lại là Tượng CHẤN — 


Trên không trung lúc tăm tối (2 hào âm) mây che mù mịt, lúc 
trời chuyển mưa, đang mưa bỗng một lần thật sáng chớp loé lên (1 hào 
Dương ), sau đó là tiếng nổ rën trời, rung đất làm kinh hãi người và vật. 
Đó là sấm và chớp, một hiện tượng thiên văn xưa nay ai cũng thấy biết. 


Do đó Tiên nhân dùng sấm chớp làm điển hình cho tượng CHẤN Z= 
nền có thêm tên là LÔI (Sấm sét) và neo ý là Động dã. Thuận động là 
thuận theo gió theo mưa, theo mây mà động thành sấm chớp гёп vang 
khắp nơi. Ngày xưa gọi là Thiên lôi, ngày nay gọi là điện tích Âm 
Dương . 
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V. LÝ GIẢI VỀ SỐ LÝ CỦA 8 TƯỢNG 


Số là giai đoạn diễn tiến của một chu kỳ sống động biến hóa. Số 
được ký hiệu bằng tượng số, số số, danh số. 
| 
Khi có số số thì đó cũng là số lý, vì bất kể số nào cũng phải có 
lý lẽ mới thành được số đó . Còn Lý số là nguyên lý tại sao có số lý ? 


Tiên Thiên Lý số là lúc chưa có Lý số danh gọi KHÔNG HOÀN 
TOÀN KHÔNG SỐ. 


Lúc chưa có Lý sổ thì chăng có số não că, kể cả số KHÔNG 
(zéro), nhưng khi có Lý số thì liển lập tức có số KHÔNG (0) tiên thiên 
là số vô cực (KHTK cực). Vô cực số lý là có số KHÔNG, một số 
KHÔNG đầu tiên. Vậy số KHÔNG này gồm : KHÔNG và MỘT. (0 - 1) 
là MỘT số KHÔNG (1 - 0). Số MỘT (1) có được là do có số KHÔNG 
(0). Số 1 là số thành đầu tiên cùng chung một lượt với số 0. tức là lức 
thành có Lý số để cả hai số 0 và 1 cùng được lý .Số 0 - 1 là Âm Dựớng 
số lý. | 


Số THÀNH là số 1. Còn các số khác như 2, 3, 4, 5, б... đến 
muôn trùng thiên số cũng chỉ là gia bội cửa số 0 và số 1 mà thôi. 


Vậy có lý số tiên thiên 0 - 1 mới có số lý, số số, toán số hậu thiên. | 


Toán số là phép tính toán để biết giai đoạn sống động diễn tiến 
tới đâu, lúc nào ở quá khứ , hiện tại, vị lai. 


Khi diễn tiến nhất định phải có ở giai đoạn nào thì gọi là số 
mạng, số mệnh_ nên có thể dựa vào phép toán số tính ra được bằng số 
SỐ, tượng số hoặc danh số mà biết số mạng. 


Số số như 0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6... 
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Tượng số hoặc Tướng số là những hiện tượng vào một thời 
điểm của người, vật như nét mặt, chỉ tay, chữ ký, mưa nắng, động đất, 
giật mình v.v... š 


Danh số là những ký hiệu ngôn từ tên gọi ở giai đoạn diễn tiến 
như lúc mặt trời mọc gọi là ngày, mặt trời lặn gọi là đêm, nhiều tiền 
của là giàu, ít tiền của là nghèo... 


Người xưa nói : “Dịch nghịch số dã ” là sao ? 


Mọi vật Thành sau Lý Biến Hóa tức sau Lý Thành và Định Luật 
8 - Bát Quái. 


Lý Số đã có , đã thành rồi sau đó mới có Tượng Số, Số Số, Danh 
Số, Toán Số. Theo diễn tiến của các tượng Bát Quái thì Tượng KHÔN 
Z Z là lúc chưa thành , chưa có gọi là HU. Tượng КІЁМ Z= là lúc đã 
thành , đã có là NHƯ. Vậy Thành có Lý Số là phải ở Tượng KIỂN, mà 
bất kể cái gì đã thành được kể là 1, chứ không còn là KHÔNG (zéro = 
0) nữa. Nên ký hiệu КІЁМ có số lý là 1 vậy. 


Quá khứ, Hiện tại, Vị lai đểu là cái Thành : Thành Quá khứ, 
Thành Hiện Tại, Thành Vị Lai. Nếu quá khứ, hiện tại, vị lai chưa thành 
thì không ai tiên tri tiền đoán được gì cả. Quá khứ là cái Thành đã qua, 
Hiện tại là cái Thành đang diễn tiến, Vị lai là cái Thành sẽ tới. 
Vậy : 
Thành quá Khứ cũng là ở KIỂN số 1 
Thành Hiện Tại cũng là ở KIỀN số 1 
Thành VịLai cũng là ở KIỂN số 1 
Nếu ta muốn biết giai đoạn sống động trong quá khứ, trong hiện 
tại, trong vị lai, ta dùng phép truy nguyên. truy lý tức đi ngược từ cái 
Thành ở Kiển số 1 vê đến chỗ chưa thành là KHÔN số 0 (8), vì có tất 
cả 8 bước nên tượng KHÔN còn có số lý là 8, 


Phép truy nguyên ngược đó người xưa nói là Dịch nghịch số đã, 
tức Dịch Lý Học là môn học chuyên truy nguyên truy lý ngược dòng 
quá khứ, ngược dòng hiện tại, ngược dòng vị lai để biết chính xác giai 
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đoạn diễn tiến của sự việc muốn biết. Chớ không phải như có người 
hiểu lầm Dịch nghịch số là người học dịch có thể cãi số, chống lại số 
"Trời... 
| 

Mỗi tượng Bát Quái là một số (giai đoạn diễn tiến sống động) 
do Âm Dương số lý cấu tạo hóa thành. Số Không (0) được lý là Âm , số 
(1) được lý là Dương. Bội số của Âm Dương có chẵn lẻ. Số lẻ : 1, 3, 5, 
7, 9... gọi là số cơ, số Dương . Số chẵn 0, 2, 4, 6, 8......là số ngẫu, số Âm 
. Cơ ngẫu là số Âm Dương giao nhau mà thành vô vàn số số. 


Vậy theo Hậu Thiên Học thì số truy nguyên phải bắt đầu từ cái 


Thành là tượng KIÊN có số lý là 1. Trước tượng Kiển là tượng Đoài 
được lý là số 2, trước tượng Đoài là tượng LY được lý là số 3.... đến cuối 
cùng chưa thành là tượng KHÔN được lý là số 8. Vậy tượng KHÔN 
được lý của hai số : 

- số 0 (zéro) nếu khởi từ KHÔN theo Lý Thành Tiên Thiên : Biến 
Hóa luật. 

- số 8 nếu khởi từ КІЁМ theo Lý Thành Hậu Thiên : Lý học Truy 
Nguyên. 


| 
Do đó các tượng có số lý truy nguyên thuộc Hậu thiên học thuật 
như зай: 


TRUY NGUYÉN 


DỊCH TUONG == = аз = = ==. ЦЕ 
DANH TUONG HỮU DON ү сін WN mA CAN 
| TÈN TDẠCH mò 1 PHONG THỦY ён ри 
SỐ LÝ 
1 2 8 4 5 В 7 8=0 
| 


Điều này giải thích toàn bộ tại sao trong KINH DỊCH Tiên nhân 
chọn tượng KIÊN làm khởi nguyên muôn vật; là đạo Trời (THIÊN) 
(КІЁМ : Nguyên Hanh Lợi Trinh). | 


Cũng cắt nghĩa tại sao chủ trương KIỀN đi di tri KHÔN а giãn 

пап. Dao TRỜI dễ biết vì khi thắc mắc về việc gì thì lấy ngay việc đó 
| 
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TÓM TÁT 
LÝ TUONG SƠ-GIẢI СОА 8 ТОСМО B "N 
SỐ DỊCH DANH f 
LÝ : “TƯƠNG TƯƠNG TƯƠNG 
THIÊN CƯƠNG KIỆN. Kiện dã, mạnh 
1 = KIỀN mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh,khoẻ 
К ТАМ LIÊN NHƯ mạnh,khô, lớn, сао, DƯƠNG АМ 
TRẠCH HIỆN ĐẸP. Duyệt dã, vui lòng, 
2 _ ĐOÀI đẹp đẽ, ưa thích, khuyết mẻ, nói 
THƯỢNG KHUYẾT_ HIEN năng. 
‚ HÓA NÓNG SÁNG. Lệ dã, sáng súa, 
3 =“= LX tỏa ra, bám vào, phụ vào, trưng | 
TRUNG HU VŨ bày, phồ trương, trống trơn, không | 
ёп 
LÔI ĐỘNG DỤNG. Động да, rung 
4 == CHẤN động. khởi lên. sợ hãi, phấn-phát, 
| NGƯỜỠNG ТЕ омс KHỞI nổ vang. chấn-động, chấn kinh. 
PHONG THUẬN NHẬP. Thuận dã. thuận . 
5 = тём theo ý trên, theo lên, theo xuống, 
HẠ DOAN TIÊM theo tới, theo lui, có sự giấu diêm 
Š trong. 
THỦY НАМ HIỂM. Нат dã, hàm vào 
` 6l wu ss KHẢM trong, bắt buộc, xuyên sâu vào 
TRUNG МАМ TRỤ trong, hố sâu, trắc trở, hiểm học 
áp ghếnh. h 
- SON NGƯNG NGHĨ. Chi dã. ngăn @@ - 
7 == CẤN ở, thôi, ngừng lại, đậy lại. dê dãnh _ 
PHỦ HA NGƯNG ngăn cấm, vừa đúng chỗ, che nhủ. ` 
ĐỊA NHU-THUẬN. Thuận dã, mêm 
8 = KHÓN mỏng, thuận-tòng, hòa theo lẽ, 
| hậy LỤC ĐOẠN н” chịu lấy, tuân theo mà được lợi, 


0 | thấp. nhỏ. tối, Âm Dương. 
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làm tượng KIỂN là có vấn để đó được đặt ra ít nhất trong trí nghĩ. Đạo 
ĐẤT dễ làm vì khi biết KHỞI ở đâu thì cứ theo Lý học Truy Nguyên đò 
tìm trong Biến Hóa Luật BÁT QUÁI, sẽ biết được Dứt điểm ở đâu. 
KHỞI ở KIỀN thì DỨT ở KHÔN, thật giản dị hết sức. 


Cũng giải thích đuợc luôn tại sao Tiên Thiên Bát Quái và Hậu 
Thiên Bát Quái trong Kinh Dịch khởi đầu bằng số 1 là КІЁМ mà không 
khởi bằng số 0 là KHÔN. 


Tóm lại trong KINH DỊCH chỉ luận từ Vô Cực trở về sau tức 
Lý Biến Hóa đã có đã thành, khởi ở Vô cực (tượng KIÊN) là Hậu thiên 
học thuật. Dịch lý Việt Nam tiếp sức bổ sung luận giải thêm từ khi chưa 
có Lý Biến Hóa (Dịch lý) đến khi có Lý Biến Hóa tức từ Уб đến Vô 
Cực. 


Đó là ưu thế lớn của Dịch lý Việt Nam ngày nay đã bắt được 
nhịp câu giữa Huyền Vi và Hiển Hiện, giữa Hình nhi Thượng học và 
Hình nhi Hạ học, hòa cựu hợp tân để nhân loại chung hưởng cả hai nën 
văn minh Tinh Thân và Vật Chất, Đạo lý và Khoa học cửa cổ kim Đông 
Tây. 


Người đời không hiểu tại sao các nhà Dịch học chỉ căn cứ 
vào có mấy TƯỢNG (Bát Quái) và vài con số tính toán đơn giản 1, 2, 3, 
4, 5, v.v... mà có thể hiểu biết nhiều việc trong quá khứ , hiện tại, vị lai 
như thế, 


Họ có biết đâu đây là phép tính nhị phân cao cấp nhất , dùng 
tới Âm Dương số lý (VÔ HỮU số lý). Mọi hiện tượng trạng thái của sự 
vật được mã hóa tối ưu (qui ước) bằng ký hiệu Âm Dương (vạch đứt, 
vạch lin) và danh số Cơ Ngẫu (chẵn lẻ) (số Thiên là số lẻ, số Địa là số 
chấn). Dịch lý học là một Siều Khoa Học, một Khoa Học Tổng Tập hän 
hài chứ có phải đâu là su bia đặt hoang đường mượn tiếng là Khoa Học 
để mập mờ “đánh lận con đen”, mi dàn lừa đối thủ lợi riêng mình. 
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BÀI VIII 


Tổng Luận 


CON NGƯỜI VŨ TRỤ DỊCH 


Dịch Lý Học là môn Biến Hóa Lý Học Tổng Quát của TÔI - CON 
NGƯỜI khắp nơi xưa nay được kết thành Kinh sách gọi là KINH DỊCH. 
Trải qua nhiều thời đại, người đời đã tích cực đóng góp ít nhiều kiến 
thức vào KINH DỊCH nhằm mục đích ngày càng sáng tổ hơn về chân lý 
muôn đời là DỊCH LÝ và vận dụng DỊCH LÝ tạo thành các khoa học 
thực dụng cho nhân sinh. | 


Đến nay, Khoa Dịch Lý Học đã rộng mở khắp thế giới đều biết tới, 
nhưng không tránh khỏi sự hiểu biết đúng sai về Dịch Lý. 


| Dân tộc Việt Nam từ lâu cũng có quan điểm chung và riêng về 
ĐịchLý kết tình thành nën văn minh Âm Dương học Rồng Tiên trên 
#OOQonm qua, danh nay gọi là Việt Nam Khoa Dịch Lý Học. 


Trong chiểu hướng giao lưu Quốc Tế giữa các dân tộc trên địa cầu, 
người Việt Nam xin góp mặt với thời đại bằng những luận chứng vé 
CON NGỬƠI VŨ TRỤ DỊCH của Việt Nam Khoa Dịch Lý Học (Dịch 

.Lý Việt Nam) được tổng luận như sau: 
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1. DỊCH LY LÀ GÌ ? 


Dịch Lý là Lý lẽ biến hóa tuy vô hình, nhưng có ở khắp nơi. Người 
xưa nói :”Thần vô phương nhi Dịch vô thể” (Thần không có phương sở, 
Dịch không có hình bóng). Thần không ở phương nào cả mà Thần ở 
khắp cả mọi nơi. Thân không làm gì cả mà Thần làm tất cả mọi việc. 
Cũng như Dịch không là gì cả mà Dịch là cái gì đó nên Dịch-là tất cả. 


Tiền nhân đã định nghĩa : “Dịch, Biến Dịch ай. Biến Dịch, Bất Dịch 
đã”. (Dịch nghĩa là Biến Dịch. Cái lẽ Biến Dịch thì bất dịch) = Tất cả 
đều đổi thay, trừ LÝ ĐỔI THAY thì không bao giờ thay đổi. 


Tiền nhân còn bảo hãy tìm LÝ của DỊCH trong mối quan hệ tương 
tác của Âm Dương : 


*Nhất Âm , nhất Dương chỉ vị Рао. 
Сап Khôn kỳ DỊCH chỉ môn da.” 


và Tiền nhân đã mô tả Âm Dương như sau : 


tt m 
ÂM DƯƠNG 


жх: fF o Ki =й Фо £ p = 
4#. ° # 4L+ 4 # о 3-2 2 + + 5 1 + JF 
жо ALERA FBAR?) 
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Dịch Âm Nguyên Văn . Âm Dudno giã, thiên địa chỉ đạo dã. 
Vạn vật chi kỷ-cương, biến hóa chi phụ mẫu, sanh sát chỉ bồn 
thủy, thân minh chi phù сіа. Trị binh tất cầu kỳ bồn. (Âm Dương 
Ứng Tượng Đại Luận). 


` Dịch Nghĩa Nguyễn Văn : Ат - dương ấy là Đạo của trời đất 
vậy. Giềng-mối cha muôn vår, cha mẹ cũa biến hóa, đầu dọc của 
sống chết, là kho-tàng chứa đựng thần-minh vậy. Trị bịnh tất phải 
tìm Nguồn-gốc gây ta binh. (Thiên Âm-Dương Ứng Tượng Đại 
Luận). 


ж x: ®#f#+e#f+T+-+< 
жо k= T+” Вета екс ST 
ЊЕ o £ X £ — + 


° Dịch Âm Nguyên-Văn : Ат Dương giã, số chi Khã thập, thôi 
спі khả bách. Số chi khá thiên, thô? chf Khå Vạn-vặn chỉ đại, bất 
khá thăng số. Nhiên кў yết nhứt dã. 


` Dịch Nghĩa Nguyên Văn. Âm Dương ấy, đếm đó có thể 
mười, suy rộng đó có thể trăm; đếm đó có thể ngàn, suy rộng đó 
có thể muôn-muôn rất to lón, không thể đếm kể hết. Song tóm lại 
thì có một vậy. 


Thiết nghĩ, người xưa lý hội DỊCH LÝ rất sâu sắc nhưng diễn tả 
DỊCH bằng cổ văn rất cô đọng nên tưởng chừng khó hiểu lắm. Chứ nếu 
được lý giải bằng bạch văn và dẫn chứng bằng nhiều thí dụ cụ thể để 
minh họa thì Dịch lý cũng dễ hiểu thôi. 


Khoa Triết Dịch Việt Nam đã có định nghĩa DỊCH LÝ bằng Quốc 
ngữ như sau : 


Dịch là Biến động , Biến đổi, Biến hóa, Hóa thành. Nói cho dễ 
hiểu là sống động, động tĩnh, vận động, thay đổi, đổi mới luân chuyển, 
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chuyển dịch, hóa ra, trở nên, tạo thành, thành tựu, cấu tạo hóa thành, 
tạo hóa, tạo vật.... 


Lý là lý lẽ, lý do, nguyên nhân như thường nói ; vô lý, hữu lý, phi 
lý, đạo lý, công lý...LÝ ở đây là lý lẽ công nhiên, tự nhiên như vậy, 
đúng như vậy, phải như vậy, có bày đặt hay không bày đặt, thiệt láo gì 
cũng là như thế. Nên Lý là đường đi dí nhiên của muôn loài vạn vật, 
người xưa gọi là ĐẠO. 


ĐẠO LÝ có tính qui luật khách quan, phổ biến và tất yếu của một 
định luật tự nhiên, có thật, đứng thật ở mọi nơi, mọi lúc là điều kiện £t 
có và đủ để gọi là chân lý. Chân lý không chỉ là sự thật đơn thuần mà 
còn là cơ sở biện chứng pháp của Vũ Trụ quan và nhân sinh quan. 


LÝ GIỚI tuy vô hình nhưng được người đời sính dùng chung với 
nhiều thứ để chứng tỏ thứ đó có lý, hợp lý như là thiên lý, địa lý, tâm lý, 
vật lý, sinh lý, bệnh lý, y lý, võ lý, tình lý, tính lý, sự lý, luận lý, lý luận, 
lý sự, lý trí, lý số, số lý, đạo lý, giáo lý, pháp lý, lý thuyết, lý do ..... 


Như vậy đủ biết LÝ là cái gì hết sức quan trọng và tối cần thiết để 
muôn loài vạn vật có chỗ tựa mà tổn tại tiến bộ. Thử hỏi nếu không có 
LÝ thì mọi thứ sẽ ra sao ? Chắc chắn là không có, không thành tựu 
được thứ gì cả. Vậy lý đó £t phải là LÝ THÀNH thì muón loài mới 
thành tựu được. Ngay cả DỊCH cũng phải có LÝ để DỊCH, thì mới 
DỊCH được, nên phải nói chung đây đủ là LÝ DỊCH hoặc DỊCH LÝ. 


Vậy DỊCH LÝ đúng là Lý lẽ Biến Hóa - Hóa Thành tất cả, vì 
DỊCH LÝ là LÝ THÀNH. Có Biến Hóa mới Hóa Thành được, không có 
Biến Hóa thì không có Sinh Thành bất kể thứ gì : thành vó, thành hữu, 
thành động, thành tĩnh, thành đông, thành dị, thành sống, thành chết, 


Bạn hãy quan sát chiêm nghiệm lại xem trên dưới trong ngoài 
trước sau Bạn có gì chẳng thay đổi, chăng hóa ra trở nên, cháng đồng dị 
chăng ?? Chắc chắn Bạn sẽ thấy có đúng thật những điểu như vậy và 
Bạn sẽ tự xác nhận với Bạn đúng là DỊCH LÝ có ở khắp nơi vì chính 
Bạn không thể phủ nhận được sự thật này. 
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Rồi bạn cũng sẽ thắc mắc tiếp : 
2. BIẾN HÓA - HÓA THÀNH RA SAO ? 


BIẾN HÓA : là thay đổi trở nên không còn giống hoàn toàn như cũ 
gọi là đổi mới. 


Cái cũ đến cùng cực (Thái cực) thì phải biến hóa (thay đổi), đã biến 
hóa thì phải hóa thành cái mới. Dó là cái Lý cùng cực tắc biến : cực Âm 
tất sinh Dương , cực Dương tất sinh Ат. 


Như vậy LÝ BIẾN HÓA tức DỊCH LÝ làm mọi thứ phải thay đổi 
không còn giữ nguyên được trạng thái hiện tượng , bản chất, cơ cấu , vị 
trí, hình dáng cũ nữa. Chỉ cân Bộ mặt cũ có chút hơi hơi khác với chính 
nó thì gọi là có thay đổi, có biến hóa khởi đâu. 


Chính cái HƠI HƠI KHÁC (DJ) trong ngoài Bộ mặt cũ (ĐỒNG) là 
lý do, là nguyên nhân, là yếu tố quyết định khởi đâu sâu xa của sự thay 
đổi, là uyên nguyên của Biến Hóa, là manh nha biến hóa.... 


Từ HƠI HƠI KHÁC đến KHÁC, QUÁ KHÁC hoặc QUÁ QUÁ 
KHÁC là sự gia bội tích lũy của nhiều høi hơi khác chóng chất lâu dàn 
hóa thành Bộ mặt mới giống mà hơi hơi khác...quá quá khác với Bộ 
mặt cũ. (ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG ). 


Vậy ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là yếu lý làm cho mọi sự vật 
phải biến hóa, vận động. ĐỒNG DỊ - DỊ NG là cặp phạm trù triết 
học tổng quát của пһіёи phạm trù triết học khác mà người xưa thường 
gọi là Lưỡng Nghỉ Âm Dương . 
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HÓA THÀNH : là sự THÀNH TỰU Bộ mặt mới. 


Bất kể thứ gì đã biến hóa thì phải tựu thành Bộ mặt mới thế nào 
đó gọi là Sinh Thành, Hóa Thành. 


Âm Dương Bóng Dị có cấu tạo biến hóa thì mới hóa thành tức có 
TẠO mới HÓA RA - TRỞ NÊN được nên gọi chung là TẠO HÓA (cấu 
tạo hóa thành). 


Căn cứ những khái niệm cơ bản như trên vë Dịch lý là gì, Biến 
Hóa Hóa thành ra sao, người đời có thể tự trả lời nhiều câu hỏi ly kỳ. 
Chữñg hạn : Biên Hoá để làm gì ? - Biến Hóa dé Hóa Thanh. Hỗi tiêp : 
Hóa Thành để làm gì ? - Hóa Thành để Biến Hóa tiếp tục. Hỏi nữa : 
Thế có bao giờ ngưng Biến Hóa - Hóa Thành không ? - Không bao giờ 
vì BIẾN HÓA - HÓA THÀNH đã là một Định luật, một Qui luật Tự 
Nhiên Tuyệt đối (Nhất Luật) thì tất cả Vũ Trụ muôn loài đêu phải 
DỊCH BIEN miện trường. 


Lại hỏi nữa : Nếu thế thì Vũ Trụ Con Người Dịch Biến để làm gì ? 
-Loài Người thực dụng thường hay hồi kết quả cuối cùng để làm gì. Sự 
thật guóng máy TẠO HÓA (CƠ TRỜI) xoay chuyển mãi không bao giờ 
ngừng được thì làm sao có điểm cuối cùng (chu nhi phục thi như hoàn 
vô đoan), Ví như sự vật quả đất båu trời, con người Vũ Trụ có tiêu tan 
không còn nữa thì LÝ BIẾN HÓA vẫn còn vì không thể trở lại KHÔNG 
HOÀN TOÀN KHÔNG tức không có LÝ BIẾN HÓA được nữa. Họa 
chăng vë đến KHTK Cực là cùng mà KHTK Cực ( VÔ CUC - THÁI 
CYC) là có LÝ BIẾN HÓA ri. 


Nếu trả lời đúng sự thật là BIẾN HÓA - HÓA THÀNH để HÓA 
THÀNH BIẾN HÓA tiếp tục theo kiểu NGHIỆP DỊCH - BIẾN TUẦN 
HOÀN thì e sẽ không được vừa ý một vài bạn hay đòi hỏi một lối 
thoát. Vậy buộc lòng chúng ta phải khéo nói : Con Người Vũ Trụ Dịch 
Biến là để ngày càng sáng tó ĐẠO TRỜI, sáng tó chân lý Tuyệt Đối là 
yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là Âm Dương lý là DỊCH LÝ. 
Quả vậy ngày nay loài người có văn minh tiếnbộ hơn về hiểu biết sự 
thật của Con Người và Vũ Trụ luôn luôn Dịch biến chỉ có Một Lý (Nhất 
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lý) là Lý ĐỒNG NHI DỊ và Мфї Luật (Nhất luàt) là BIẾN HÓA LUẬT, 
chứ không có lý luật thứ hai nào khác đối lại cả. 


Loài người và muôn vật có muốn hay không muốn cũng phải đã 
đang sẽ vừa là diễn viên vừa là khán giả của sân khấu DỊCH BIẾN vừa 
hát vừa xem tấn tuổng ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ 
ngày càng ly kỳ nhiệm nhặt mâu nhiệm và huyển diệu hơn đến chỗ 
sáng mát, sáng lòng (giác ngộ), đến chỗ hết nói nổi (biết rồi ! khổ lắm ! 
nói mãi !), nói hoài cũng vậy thôi. Nhưng rồi cũng phải nói nữa vì còn 
có biết bao nhiêu giống loại chưa thật sáng tỏ chân lý, Đạo Trời là gì. 


3. TÍNH NĂNG CỦA DỊCH LÝ thế nào ? 


Người xưa dựa vào Lý Đức Tánh của Dịch biến hóa linh hiển nhanh 
lẹ như Thân nên cho rằng Dịch với Thần là một, Thần là Dịch mà Dịch 
là Thần. 


Người đời hay bàn luận Vô Thần, Hữu Thần mà có mấy ai hiểu rõ 
Thân là gì, rồi đua nhau tranh cãi thật khôi hài. 


THÂN là Linh Hiển - Hiển Linh. 


THÂN có linh thì phải hiển, có hiển thì mới linh. Linh Hiển - Hiển 
linh là Manh Nha - Biến Hóa - Hóa Thành lập tức và mâu nhiệm. Cái 
thứ gì Biến Hóa cực kỳ nhanh lẹ gọi là Thân. 


Ở đâu cũng có Manh nha - Biến Hóa - Hóa Thành tức là DỊCH 
BIẾN vô cùng nhiệm nhặt không giây phút ngừng nghỉ, lập tức và mẫu 
nhiệm nên khắp nơi nơi đều có Thần. Người đời hay cho đó là thân vật, 
thần kinh, thần nhân, thân tiên, thần thánh, thần linh, tâm thân, thần 
trí,thần lực, thần quyền, thần dược, thần phương... 
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Tất cả những phép lạ kỳ diệu trên cũng chỉ là hiện thân của DỊCH 
BIẾN. Nếu không có MANH NHA BIẾN HÓA HÓA THÀNH cực thì 
bất cứ phép lạ nào đó có linh hiển - hiển linh được chăng ? có được gọi 
là thần thông, thần lực, thần quyển chăng ??? 


LÝ BIẾN HÓA tức DỊCH LÝ là phép lạ của mọi phép lạ. LÝ 
BIẾN HÓA đã đang sẽ mãi mãi cấu tạo hóa thành muôn loài vạn vật, 
chứ không phải như một số học thuyết cho Biến Hóa là яше tính của 
Tâm, của Vật. 


Nói Biến Hóa (vận động) là bản đính của muôn loài vạn vật thì 
tạm được, còn nói là thuộc tính thì e hơi vội vì chưa biết và không ngờ 
LÝ BIẾN HÓA là Nguồn cội cấu tạo hóa thành mọi thứ. 


Không thể nói ngược lấy những thứ Hậu Thiên như Vật, Khí, 
Tâm..,đẻ ra Tiên Thiên là Lý Biến Hóa được. LÝ BIẾN HÓA TIÊN 
THIÊN là khuôn đúc, là lò TẠO HÓA cấu tạo hóa thành tất cả mọi thứ 
Hậu Thiên. 


Lë đương nhiên Hậu Thiên phải ôm ấp Tiên Thiên. Hậu Thiên là 
bông trái của Tiên Thiên, trong Hậu Thiên (con cháu) có di truyền 
bóng đáng của Tiên Thiên (cha mẹ). Bởi thế khi nhìn muôn loài vạn 
vật hậu thiên ta đều thấy có Lý Biến Hóa Tiên Thiên. 


Con người và muôn vật chỉ là sản phẩm của TẠO HÓA, TẠO 
VẬT, của LÝ TỰ NHIÊN. Có thể ví TẠO HÓA là một kiến trúc sư vĩ 
đại, làm sao dám nói kiến trúc sư là thuộc tính của chiếc xe, của nhà 
cửa được. 


Muôn loài vạn vật luôn luôn phải thay đổi vồ thường, chỉ có Lý 
Biến Hóa là tổn tại vĩnh cửu, bất di bất dịch, bất biến, bất diệt. 


Nay cơ nghiệp TẠO HÓA đã dẫy dày khắp Vũ Trụ vô Hữu rồi. 
Giả thiết, lúc nào đó Vũ Trụ có tan tành, Con Người có tiêu tan thì Lý 
Biến Hóa vẫn còn, vì THÀNH TAN TÀNH cũng là một cái Thành do 
Lý Biến Hóa tức LÝ THÀNH điều động TỤ-TÁN, TÁN-TỤ. 
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Thật ra, TÔI - CON NGƯỜI không thể tưởng tượng nổi muôn loài 
sẽ ra sao khi trong vô giây phút không có Biến động, Biến đổi, Biến 
hóa gì cả. Sư Tổ Dịch Lý Việt Nam là Dịch Lý Sĩ Xuân Phong Nguyễn 
Văn Mì đã hỏi : 


“Dao không Đời, Trời Đất không có. 
Đời không Đạo,(hỏi) Đất Trời di dâu ?” 


4. ĐIỀU KIỆN ẮT CÓ VÀ ĐỦ CỦA 
MỘT CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 


CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI là lý lẽ nào đó phải có thật đúng thật ở 
muôn đời và muôn nơi, bất kể không gian thời gian nào và không có 
một lý lẽ thứ hai nào khác đối lại. 


Lý lẽ đó phải có đúng ở Con Người và muôn loài vạn vật, hữu 
hình, vô hình, siêu hình, có đúng ở quá khứ xa xăm từ lúc tạo Thiên lập 
Địa đến hôm nay và mãi mãi về sau, chỉ trong một trường hợp lớn nhỏ 
nào bất kể mà không thấy có đúng thì lý lẽ ấy chưa đáng danh là chân 
lý tuyệt đối mà chỉ được gọi là chân lý tương đối, chân lý nửa vời, là thứ 
triết lý vùng mà thôi. 


Nói gọn lại Chân lý Tuyệt đối là vạn vật Qui Nhất Lý. Tiền nhân Á 
Đồng để tửng nghiệm xé và đền пау vân kh”ng định DỊCH LÝ 19 chấn 
lý tuyệt đối mãi mãi khắp nơi, bất chấp Con Người có biết tới hay 
không biết tới, có tin tưởng hay không tin tưởng. 


Riêng bạn có tin không ? 
| 
Nếu tin, thì liệu trong mọi trường hợp Bạn có đủ sức biện minh 
chứng nghiệm chăng ? Bạn không nên tin suông, coi chừng Đức Tin šu 
vẫn còn đang lớn mạnh lấn át cả chân tri. Lòng tin mà quáng dễ gây sự 
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ngộ nhận đáng tiếc. Khóng nên tiếp tục ngoa ngôn ngoa truyền DỊCH 
LÝ kiểu ấy. Khoan tin ngay khi chưa có đủ luận chứng. 


Còn nếu Bạn cứ nhất định không tin, đù có biết bao o chứng cớ, thì 
tự Вап phải абі diện với chíấh mình, thẳng thắn cổng băng phan biển. 
phần bác, dẫn chứng một trường hợp đơn lẻ hiếm hoi nào không có 
ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ hoặc Bạn chỉ ra được thứ 
gì khác xứng đáng là chân lý tuyệt đối hơn, với điểu kiện không dùng 
bạo lực chăng ?! 


Nối chuyện chân lý nhất định không cẩn dùng bạo lực và chẳng ai 
thèm nói chân lý cho bạo lực để chuốc họa vào thân. Bao lực nào rồi 
cũng sẽ qua đi, chân lý còn mãi mãi. Thiệt láo gì sớm muộn cũng thấy 
chân lý cả. Mắc gì ta phải bận tâm ! 


Chân lý tuyệt đối tự nó thừa sức hóa giải, khuất phục mọi chân giả 
thiện ác một cách tự nhiên như nhiên tuyệt vời. ĐỨC UY của chân lý 
tuyệt đối vô địch vô song. Chân lý tự nó biết sáng tỏ lấy,không đợi lệ 
thuộc ở Con Người, vật thứ gì đại diện quảng cáo, nói dùm chân lý cả. 
Còn TÔI - CON NGƯỜI nào ưa thích chân lý thì hãy dấn thân tìm hiểu, 
Át sẽ có tri âm trợ duyên chỉ bảo cho. 


5. KHẲNG ĐỊNH YẾU LÝ ĐỒNG NHI DỊ 
LÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 


TÔI - CON NGƯỜI vì muốn biết sự thật của mọi sự thật giả nên 
mới dấn thân truy tầm cho vỡ lẽ tại sao muôn loài vạn vật thành có 
được mà hóa ra khám phá Dịch lý là chân lý tuyệt đối là Luật Tạo Lập 
Vũ Trụ. 


Chân lý tuyệt đối đương nhiên phải là một nguyên lý, nghĩa là lý lẽ 
nguyên nhân đầu tiên trước hết của mọi lý lẽ nguyên nhân, không còn 
có lý lẽ nguyên nhân nào trước nguyên lý được. Nếu không nó chưa 
xứng đáng được gọi là Nguyên lý. 
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Sự thật là ở đâu có Dóng Di, ó đó có Biến Hóa; ở đâu có Biến Hóa 
là ở đó có Đồng Dị. Không có Đồng Dị thì không có Biến Hóa; không 
có Biến Hóa thì khồng có Đồng Dị. 


ĐỒNG DỊ - BIẾN HÓA - BIẾN HÓA - ĐỒNG DỊ tuy HAI mà chỉ là 
MỘT LÝ LẼ duy nhất, là NHẤT LÝ. Người xưa đã khéo gọi DỊCH LÝ 
là ÂM DƯƠNG LÝ và khi nói LÝ ÂM DƯƠNG là ý muốn nói đến LÝ 
DỊCH. | 

Ngày nay gọi đích danh LY ÂM DƯƠNG là YẾU LÝ ĐỒNG NHI 
DỊ là NGUYÊN LÝ DỊCH BIẾN, vì lý lẽ này rất quan trọng có tính cách 
chân lý, nguyên lý tuyệt đối cấu tạo hóa thành muồn loài vạn vật nên 
mới gọi là YẾU LÝ. | 


Chắc không ai hỏi : trước Nguyên lý ĐỒNG NHI DỊ là gì, do đâu 
mà có vì đã là Nguyên lý thì tự nó có sẵn từ lúc khởi đầu tạo lập Vũ Trụ 
Nếu có hỏi, cũng chỉ để đùa cho vui thôi vì tất cả đều biết rằng đâu có 
gì trước nguyên lý, sinh ra nguyên lý được. Nếu có thì nó đâu còn đáng 
gọi là nguyên lý. 


TÔI - CON NGƯỜI chỉ có thể khám phá cái LÝ TỰ NHIÊN đã có 
sẵn trong lòng muôn vật và cho đó là một ĐỊNH LÝ, ĐỊNH LUẬT hoặc 
ĐỊNH ĐỀ có thật, đúng thật nhưng không thể chứng minh, lý giải được 
vì nó là một TIỀN ĐỀ có tính thượng đế, niết bàn (trên trước cả Trời, 
không biện chứng). 


LÝ tự nhiên đó là VÔ HỮU LÝ ĐỒNG NHI DỊ của KHÔNG 
HOÀN TOÀN KHÔNG. КНТК là không có gì hết, không là gì cả, vẫn 
chưa có yếu lý ĐỒNG NHI DỊ. Nhưng khi KHTK CUC thì đã hiển lộ có 
yếu lý ĐỒNG NHI DỊ. Vậy phải chăng KHTK đã tự có sẵn LÝ MANH 
NHA (ĐỒNG DỊ tiêm ẩn) - BIẾN HÓA HÓA THÀNH CỰC (ĐỒNG DỊ 
hiển lộ) nghĩa là Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ có từ lúc : 


KHTK + KHTK MANH NHA = KHTK CỰC 


Triết lý tới KHTK MANH NHA - CỰC cùng lúc là TÔI - CON 
NGƯỜI đang dấn thân xông pha vào cuộc VÔ HỮU LÝ cuối cùng, gay 
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go, ác liệt nhất nầy để thấy được sự hữu lý chính lý (biện chứng) của 
VÔ HỮU LÝ : Yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ. 


TÔI - CON NGƯỜI dù lý giải trăm phương nghìn cách vẫn thấy sự 
vô lý, hũu lý, phi lý, vë nguồn gốc do đâu mà có Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ 
tức có vấn để VÔ HỮU LÝ ĐỒNG DỊ. 


Cuối cùng TÔI - CON NGƯỜI phải chịu phép ở phạm vi Lý Giới 
và kết luận LÝ gåm VÔ HỮU - HỮU VÔ LÝ cùng Шс, mãi mãi vẫn là 
VÔ HỮU LÝ mà thói. Đổng ý - Bất đồng ý, chấp nhận hoặc không 
chấp nhận dèu do tiểm lực VÔ HỮU LÝ trong TÔI - CON NGƯỜI 
điểu động cả,Lúc thấy Vô Lý, lúc thấy Hữu lý khiến cho mọi động thái 
của TÔI - CON NGƯỜI phải thay đổi điên đảo, đảo điên tạo thành 
thiên hạ sự đa đoan phức tạp là vậy. 


Khi nói yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG là mặc nhiên 
không сб vấn để hoàn toàn đồng, hoặc hoàn toàn dị, hoàn toàn vô lý, 
hoàn toàn hữu lý mà mãi mãi là ĐỒNG DỊ cùng lúc, VÔ HỮU cùng 
lúc. Do đó, ta không ngạc nhiên khi thấy mọi hiện tượng động thái của 
Con Người và Vũ Trụ muôn loài lúc hợp lý, lúc nghịch lý, lúc hữu lý, 
lúc vô lý vì Lý là Vô Hữu ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - BIẾN HÓA ĐỒNG 
DỊ từ Vô đến Hữu hoặc từ Hữu đến Vô Lý. 


6. BIẾN HÓA LÀ QUI LUẬT TỰ NHIÊN 
BIẾN HÓA LUẬT 


Tất cả đều phải ĐỒNG DỊ BIẾN HÓA - BIẾN HÓA ĐỒNG DỊ nên 
đó là yếu lý và qui luật tự nhiên, thiên nhiên phổ biến vàtất yếu gọi 
chung là BIẾN HÓA LUÂT; khác hXn việc TOI- CON NGƯỜI. bãy 
chế, áp đặt cái Liật nào đó cho vấn để gì là luật của Con Người (nhân 
tạo) 
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BIẾN HÓA trở thành LUẬT (Nhất Luật mà theo ngữ pháp Việt 
Nam, chủ ngữ BIẾN HÓA phải để trước, bổ ngữ LUẬT để sau thành ra 
phải gọi là BIẾN HÓA LUẬT, chứ không phải LUẬT BIẾN HÓA. 


LUẬT nào cũng phải có lý do, nguyên nhân mới thành Luật đó 
được nên LUẬT phải có LÝ của LUẬT. LÝ và LUẬT là MỘT, đồng bộ 
nhất quán. 


- Chỉ có Nhất lý là yếu lý ĐỒNG NHI DỊ nên BIẾN HÓA LUẬT cũng 
chỉ ngậm có một lý ĐỒNG NHI DỊ. 


- Chỉ có Nhất luật là BIẾN HÓA LUẬT nên Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ 
chính là Lý BIẾN HÓA. 


Tóm lại, ở đâu có BIẾN HÓA là có ĐỒNG DỊ, ở đâu có ĐỒNG DỊ 
là có BIẾN HÓA. 


BIẾN HÓA. là có sự thay đổi khác biệt ít nhiều giữa cái trước và 
cái sau (Bộ mặt cũ, Bộ mặt mới) : 


BỘ MẶT CŨ + (HƠIHƠI КНАС < BỘMẶTMỚI _ 


Trước sau CŨ MỚI cũng chỉ là một Bộ Mặt (ĐỒNG) mà có thay 
đổi biến hóa từ hơi hơi khác đến quá quá khác (DD 


Hơi Hơi Khác đồng nghĩa là Quá Quá Giống 


Quá Quá khác đồng nghĩa là Hơi Hơi Giống. 

Không có chuyện hoàn toàn Đồng hoặc hoàn toàn Dị nên đừng dë 
dài lầm tưởng cho Hơi Hơi Khác - Quá Quá Giống là hoàn toàn giống 
hoặc hơi hơi giống - quá quá khác 12 hoẩn toần khác. Chăng cơ thuận. 
Âm (hoàn toàn Âm ) hoặc thuần Dương (hoàn toàn Dương ) nên Tiển 
nhân đã cẩn thận chỉ nói là Thái Âm (Âm nhiều Dương ít), Thái Dương 
(Dương nhiều Âm ít). Khi luận vé Tứ Tượng và luôn luôn nhắc nhở 
trong Âm có Dương , trong Dương có Âm (Dương trung hữu Âm căn, | 
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Âm trung hữu Dương căn), trong Đồng có Di. trong Di có Dóng (Dóng 
Nhi Dị, Dị Nhi Đồng). 


ĐỔI MỚI là qui luật tự nhiên nhất định để muôn loài vạn vật tiến 
thoái hóa. Nhưng đừng lầm tưởng Bộ mặt mới có thể hoàn toàn khác 
với Bộ mặt cũ, dứt khoát không dính líu ôm ấp tí gì Bộ mặt cũ. 


Đổi mới phải theo qui luật tuần tự trật tự từ hơi hơi khác đến quá 
quá khác, chứ không thể xóa sạch ngay Bộ mặt cũ được . Bộ mặt cũ là 
nên tång, cơ sở, chỗ dựa hữu lý cho Bộ mặt mới phủ lên trên. Không có 
cũ sao có mới, lấy lý gì gọi đó là mới ? Làm sao chối nhận được lý lịch, 
cội nguồn, tổ tiên, truyền thống, di truyền, nòi giống, tộc tính, chủng 
loại... chỉ có thể từng bước đổi mới, mỗi lúc hơi hơi khác đến lâu dân 
thành quá quá khác mà thôi. 


7. ĐỨC TÀI TƯ CỦA TẠO HÓA 
HƠI HƠI KHÁC. 


Người đời thường gọi TẠO HÓA, TẠO VẬT là muốn nói đến 
Qui Luật CẤU TẠO HÓA THÀNH của TỰ NHIÊN và thường khen 
ngợi Đức, Tài Tư của TẠO HÓA là vạn năng. 


Quả đúng vậy, TẠO HÓA tuy chỉ có một tài năng duy nhất là HƠI 
HƠI KHÁC, khiến cho mọi vật tự HƠI HƠI KHÁC với chính nó mà hóa 
ra - trở nên quá quá khác nhau, không sao cưỡng lại được nên TẠO 
HÓA là vạn năng. (Nhất thể nhi bách dụng). 


Đạo Trời Đất vốn rất giản dị, dễ biết, dễ làm là thế, cứ mãi mãi là 
BỘ MẶT CŨ HƠI HƠI KHÁC nên lúc nào cũng MỚI cả. (Кіёп dí dị 
tri, Khôn ат giản năng = Đạo Trời dễ biết, Đạo Đất dë làm). 


Cái khả năng HƠI HƠI KHÁC tiểm ẩn trong lòng mọi sự vật gọi là 
MANH NHA. Vậy MANH NHA là LÝ ĐỨC TÁNH BIẾT HÓA RA - 
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TRỞ NÊN HƠI HOI KHÁC của muôn vật. Chính muôn vật có sẵn Lý 
Đức Tính Tự Biết HÓA RA - Biết Trở Nên HƠI HƠI KHÁC này nên nó 
mới có thể hóa ra - trở nên hơi hơi khác - quá quá khác được. | 


Tóm lại, tiểm lực của yếu lý ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG 
(giống mà hơi hơi khác - khác mà hơi hơi giống) làm cho muôn vật biến 
hóa thay đổi từ ĐỒNG đến DỊ hoặc từ DỊ đến ĐỒNG là Đức Tài Tư của 
TẠO HÓA QUYỀN NĂNG vậy. 


TÔI - CON NGƯỜI nói là học tập bắt chước theo tự nhiên là qui 
luật TẠO HÓA (Thuận thiên hành deo; khai vật thành vu) mà chẳng 
vận dụng nổi qui luật để quân bình sinh hóa gần nhất là bản thân, gia 
đình, làng xóm mình thì nói chi đến xã hội, đất nước, thế giới, vũ trụ xa 
Xôi... 


Hiện nay Y thức hệ loài Người càng đi dán đến chỗ cực Dị - quá 
quá khác đến nỗi không thể chấp nhận nhau được thì đừng trách Nhân 
loại cứ loạn mãi. Muốn cứu уйп thì Nhân loại phẩi mau mau tìm về chỗ 
GIỐNG mà HƠI HƠI KHÁC nhau để có thể sống chung hòa bình (“xưa 
nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”), chứ đừng để đến độ thái quá 
phải cực biến ở cuối đường theo luật Nhân Quả tự nhiên е có hối cũng 
không kịp. | 


Nhân loại khôn ngoan đứt khoát không chạy theo cũng không để 
cho những chủ trương hậu thiên học nông cạn tiếp tục hô hào cổ vũ đưa 
đẩy ép buộc thiên cực : cho ĐỒNG là quan trọng hơn hoặc Dị là quan 
trọng hơn. 


Nhân loại phải làm sao học hiểu đúng lẽ thật là lúc nào ở đâu cũng 
phải là ĐỒNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG, không bao giờ có hoàn toàn 
NG hoặc hoàn toàn DỊ thì mới có thể tạo cuộc quân bình sinh hóa 
chung riêng để tổn tại và tiến bộ giống như cái khôn ngoan tột đỉnh của 
TẠO HÓA đã dựng nên nghiệp Dịch trường cửu vậy . 


TẠO HÓA dùng phép Âm Dương Đồng Dị Biến Hóa cung cầu thừa 
thiếu để đối đãi, san xë sự tiện lợi hại lẫn nhau cũng thừa sức tạo cuộc 
sinh tổn, chứ chăng cån phải như một số người bỆnh hoạn lức nao cững 
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canh cánh lo đối lập mà thống nhất, thống nhất mà đối lập, gây mâu 
thuẫn để đấu tranh gay gắt tiêu diệt nhau, rôi cùng rú nhau đi vào tử 
10... 


8. MUÓN VẬT HỮU TÌNH 
NHÂN SINH HỆ LỤY 


Âm Dương Đổng Dị cùng có nhu cầu hấp dẫn cung ứng san xë 
thừa thiếu tiện lợi hại lẫn cho nhau nên lúc nào chúng cũng có khuynh 
hướng ái lực tìm đến nhau. 


Tim lực, ái lực của Âm Dương Đồng Di là nguồn cội của mọi thứ 
TÌNH : TU ТАМ - ТАМ TU của muôn loài vạn vật (muôn vật hữu tình). 


Nghiệp lực Bóng Dị Biến Hóa vô cùng nhiệm nhặt. Khiến cho 
muôn loài phải hấp dẫn hữu tình chung đụng quây quân sống động tụ 
tán với nhau không sao giải thoát được (van vật hấp dẫn - Nhân sinh 
hệ luy) 


TÔI - CON NGƯỜI nào, tài giỏi tới đâu cũng không nên nói ẩu là 
đã giải thoát khỏi hoàn toàn Lý Luật ĐỒNG DỊ - BIẾN HÓA, chỉ có 
thể tạm gỡ rối ở một vài bước đi quanh quẩn cũng đã là hay lắm rồi. 


TẠO HÓA quyền năng đến thế kia mà cũng còn phải đi trong qui 
luật cung Зет: Danh lợi Tình mới có thể lập ĐẠO, tạo ĐỜI 
đườc, tế thư hai thứ giống gì chẩng vướng mã€ aí lực Danh lợi Tình 
chung tw. ` 

TÔI - CON NGƯỜI và Muôn Vật mãi mãi ở trong vòng Càn Khôn 
(Đồng Dị Âm Dương ) nên chẳng cần phái bén tâm chuyện giải thoát 


vô ích. Trái lại, nên học hiểu Dịch Lý thật kỹ để lợi dàng tối ưu cho 
cuộc sống hiện tại và mai sau. 
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Dù TÔI - CON NGƯỜI và muôn loài vạn vật là sản phẩm của TẠO 
HÓA và phải sống động đi trong qui luật Cấu Tạo Hóa Thành chặt chẽ 
nhiệm nhặt, nhưng chắc chắn, không phải là những nô lệ ngoan ngoãn 
của thần quyền. 


Nay ta được hiểu biết TẠO HÓA tối cao chỉ là qui luật Biến Hóa 
chứ không phải là siêu nhân, thần linh nào cả nên TÔI - CON NGƯỜI 
và muôn vật là những sống động tự do trong quả luật sống động. Nhờ có 
qui luật sống động muôn loài mới có thể sống động tự do được, nếu 
khổng thì sẽ rôf loạn, lộn xón, nát bét hết, chẳng thành cố được thứ gì 
cả. | 


Cuộc sống TÔI - CON NGƯỜI và muôn vật tuy vô thường ngắn 
ngủi nhưng lúc nào cũng muốn được tón tại tiến bộ ít nhất cho hết chu 
kỳ sinh hóa của mình, nên thấy cân thiết phải dựa vào qui luật sống 
động tự nhiên vững chắc để ао hóa được tối uu. Ngược lại, TẠO HÓA 
cũng cân có TÔI - CON NGƯỜI và muôn loài vạn vật để ngày càng 
sáng tỏ ĐỨC UY Tuyệt Đối của TẠO HÓA. 


TẠO HÓA và Muôn loài luôn luôn phải nương tựa, níu nắm bầu 
bạn với nhau để cả hai cùng có lợi dũng, nên chẳng cán phải khách khí, 
kinh chống nhau làm gì, hòa thuận vui sống với nhau có phải hën 
không. 


Nếu dại đột ngóng cuồng đi ngược chống phá lý luật tự nhiên thì 
TÔI - CON NGƯỜI và muôn vật chỉ chuốc họa vào thân thảm thương 
hơn mà thôi vì TẠO HÓA là quyên năng vô ky chẳng thể thay đổi được 
qui 184: Âm Dương đâu. Không nên đem thân hữu hạn thí mạng với cái 
Lý vô cùng. Hãy bó ngay giấc mộng të thiên (bằng trời hoặc cái гїп của 
Vũ Trụ). 


TẠO HÓA chí công vô tư tuân thủ nghiêm chỉnh cán cân quân bình 
sinh hóa chung cho mọi Vũ trụ Vô Hữu nền phải sinh diệt theo lý luật tự 
nhiên. Bởi thế TÔI - CON NGƯỜI và muôn vật đừng vội kêu Trời, trách 
Đất, than thân oán phận vì Trời Đất chỉ là ĐẠO LÝ Tự Nhiên chứ đâu 
phải thân linh như loài người mà có nghe thấy lời van câu của thiên hạ. 
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TÔI - CON NGƯỜI ráng học hỏi Dịch lý cho thấu tới ông Trời, 
hiểu rành TẠO HÓA như trên thì lúc đó mới thấy TẠO HÓA dễ thương 
hơn là đáng ghét, mới thấy TẠO HÓA là người bạn tri âm trung thành 
tín cẩn không bao giờ phản bội ta cả, mới thông cảm cho cuộc sống 
chết của loài Người và ибп vật đều cùng chung một số phận DỊCH 
BIẾN . Có quán thông Thiên Địa thì mới cảm thông Thiên Địa-được 
(Vô trị bất mộ). 


9, THÀNH ĐẠT CỦA NGƯỜI HỌC DỊCH 


Như đã nói DỊCH là BIẾN HÓA linh hiển là THÂN nên ở đâu 
cũng có DỊCH cũng có THẦN. 


Muôn loài vạn vật biến hóa linh hiển - hiển linh cực kỳ nhanh lẹ 
vô giây phút nên đều là THẦN. 


LÝ TRÍ TÁNH - THÂN XÁC TÔI - CON NGƯỜI cũng là THẦN 
(GẬY THẦN) và lợi dụng gậy Thần TÔI - CON NGƯỜI để thỏa mãn 
mọi ước mơ đòi hỏi của TÔI - CON NGƯỜI (SÁCH ƯỚC). 


Vậy khi TÔI - CON NGƯỜI vận dụng LÝ TRÍ TÁNH (Trí óc, giác 
quan thân xác) giao du với mọi sự lý, sự vật trong ngoài TÔI - CƠN 
NGƯỜI (Ат Dương Trời Biển Tình Ý), đó là việc cùng THÂN TRI 
HÓA, tức THÂN ở TÔI - CON NGƯỜI là LÝ TRÍ TÁNH cùng với 
THÂN ở muôn nơi muôn vật là ТАМН BIẾT HÓA RA - BIẾT TRỞ 
NÊN HIỂU BIẾT - BIẾT HIỂU sao đó là TRI HÓA. 


TRÍ TRI Ý THÚC TÔI - CON NGƯỜI có thông thường và khác 
thường gỔm cả Tiên Hậu Thiên tự nhiên hoặc được tập luyện đến mức 
độ nhanh lẹ linh động lập tức và máu nhiệm hợp đức, hợp-sáng, hợp 3ý 
thếu suốt mọi phạm vi Tình Lý Âm Dương thì gọi là có THẦN HOẠT 
BIẾN (HOẠT BÁT BIẾN THÔNG). 
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Người đời xưa nay vẫn hay dùng phép TRỤ THÂN (THIÊN) là vận 
dụng khai thác năng lực của THẦN THỨC ĐỨC THẦN MINH (Tiểm 
thức trực giác) sẵn có ở mỗi cái TÔI - CON NGƯỜI để đạt đến THÂN 
HOẠT BIẾN gọi là TUỆ GIÁC - GIÁC NGỘ. 


Phân tích bước đi nhiệm nhặt của THẦN trải qua : 
- THÂN THÔNG GIAO : các THÂN qua lại với nhau. 


- THÂN THÔNG TRI : сасТНАМ trao đổi thông tin vå nhau. | 
- THÂN TRI HÓA : các THÂN hoá ra, trổ nên hiểu biết biết hiểu 
lẫn nhau 


- THÂN HOẠTBIẾN : các THÂN TRI HÓA linh hiển khắp nơi vô 
ngại, hoạt bát biến thông. 


Một trong những mục đích tối quan trọng của người học DỊCH là để 
có được THÂN HOAT BIẾN nhạy bén, chính xác ngày càng cao độ, đến 
lúc có thể vượt qua sự lý luận thông thường chậm chạp của trí thịt mà 
chỉ cần HỘI LÝ là QUÁN THÔNG THIÊN ĐỊA và CẢM THÔNG 
THIÊN ĐỊA. 


Người có trình độ HỘI LÝ QUÁN THÔNG thì học một biết muôn 
trùng, dễ đàng vượt qua mọi vướng mắc của phương tiện ngôn ngữ tư 
tưởng để chỉ còn điểu LÝ mà biết, mà hiểu được đại ý hoặc nội tâm của 
tất cả những gì trải ngang qua tai, mắt, thân xác, tâm trí họ. 


Hơn nữa họ còn biết vận dụng DỊCH tức THẦN HOẠT BIẾN sao 
cho Thân, Tâm, Y, Nghiệp của họ linh động biến hóa mẫu nhiệm huyền 
diệu (хий? Thần) mới đúng là một Dịch Nhân. Dịch Nhân là TÔI - CON 
NGƯỜI trưởng thành ở cao độ mà người đời thường gọi là bậc Siêu 
Nhân, vĩ nhân như Phật, Tiền, Chúa, Thánh, Quy, Thân, Đạo sư, Võ sư, 
Y sư, Kỹ sư, Giáo sư, Bác học ... hoặc những nghệ nhân tuyệt đỉnh cao 
đạo phi phàm....Mọi động thái cuộc đời họ, người đời thường khó đo 
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lường nổi và họ để lại cho đời rất nhiều kỳ tích, cóng trình, sự nghiệp 
đáng gọi là khai nguyên (khai mở kỷ nguyên mới) vë một hay nhiều 
lãnh vực vũ trụ nhân sinh. 


Riêng TÔI - CON NGƯỜI đời thường cũng là một Gậy Thần Sách 
Ước nếu khéo biết thừa kế vận dụng những công trình siêu tuyệt của 
tiên nhân đồng thời với sở trường Dịch học tinh thông thì lần hổi cũng 
tới chỗ thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần, tha hổ cấu tạo hóa 
thành (chế biến phát minh) lập Đạo, tạo Đời chung tư vật chất, tinh 
thần, Khoa học, Đạo lý, đắc dụng cho nhu cầu ước mơ của nhân thế 
(Sách ước). 


Tóm lại, TÔI - CON NGƯỜI VŨ TRỤ DỊCH là Con Người 
TRƯỞNG THÀNH - THÀNH ĐẠT đúng mức là một CON NGƯỜI trọn 
vẹn, có khả năng, quyển năng Thuận Thiên Hành Đạo khai vật Thành 
Vụ, hợp cùng TẠO HÓA lập thành Tam Tài (THIÊN ĐỊA NHÂN) tạo 
ra nhiều phép lạ hữu ích cho Nhân loại ngày càng tổn tại và tiến bộ 
(Văn Minh). 


Do trình độ và khi năng cao sâu hơn hãn người đời thường nën bất 
kể CON NGƯỜI VŨ TRỤ DỊCH nào cũng có cái nhìn và việc làm đi 
trước thời đại có khi rất xa, vô tình hoặc cố ý khai lối dẫn đường thiên 
hạ vào Đạo cả của Vũ Trụ Vô Hữu. 


Xã Hội loài Người hiện nay đang vận động ngày càng gia tốc đến 
siêu tốc để chuyển dịch từ xã hội nông nghiệp đến công nghiệp, đến 
siêu công nghiệp, từ bộ tộc đến quốc gia, đến quốc tế, đến liên hành 
tính. Hình thái xã hội bắt buộc phải thay đổi, đổi mới cực kỳ khẩn 
trương, sẽ phá vỡ mọi cấu trúc tương quan xã hội cũ để hình thành mô 
thức xã hội mới cho phù hợp cuộc sống mới. 


Xã hội mới, cuộc sống mới thì phải có con người mới thích nghỉ 
đồng bộ. Bất kể điều kiện tiêu chuẩn hình thái xã hội mới, cuộc sống 
mới, con người mới đó như thế nào, fhiết nghĩ CON NGƯỜI VŨ TRỤ 
DỊCH cũng thừa sức xây dựng hòa nhập chung sống dễ dàng vì đã học 
được phép vô ky của TẠO HÓA là ĐỒNG DỊ - BIẾN HÓA - BIẾN 
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HÓA ĐỒNG DỊ từ lâu rồi, nên vô ngại. Dó là lý do tői ư quan trọng để 
‘chúng tôi, chứng ta và tất cả mọi cái TÔI - CON NGƯỜI cẩn thiết phải 
học DỊCH LÝ TÂN KỲ dành cho THỜI ĐẠI MỚI là KINH DỊCH XƯA 
và NAY do Người Việt Nam chủ trương canh tân cải tiến đổi mới (hòa 
cựu hợp tân), với danh nghĩa cụ thể là VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ 
HỌC, nói tắt là DỊCH LÝ VIỆT NAM đóng góp cùng thời đại hai sự 
kiện trọng đại : 


- Khai mở Kỷ Nguyên mới cho nhân loại : 
KỶ NGUYÊN TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THÚC. 
- Đại chúng hóa Thiên cơ Thời Cơ Nhân cơ : 
VŨ TRỤ ĐẠO VÀ CHÍNH TRỊ LIÊN HÀNH TINH. 
để xã hội loài Người ngày càng có nhiều CON NGƯỜI MỚI : CON 


NGƯỜI VŨ TRỤ DỊCH làm rường cột cho mọi Xã Hội như đã qua, hiện 
nay và sắp tới vậy. 


8 
Viết xong tại | 
HOÀ HƯNG, ngày 10 tháng 11, Bính Tý 
(18-12-1996) 
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/26 “â-viS-mayệt, ša4 son. ЗАІСОП, дуду 4 thống 11 zữm 1969. 


- Chišu -ghỉ >inh số 520 227/85 ngày „11-5-1965 
phép thanh ôi 718% Паш Dich Іў. 


- Chiếu Tờ Ủy ачуда chúc Саёз Hội Trường của ба 
Пауза vän Phúc, ngày 01-5-1965. 


ч 


Theo. tịnh thần уха tbo dân huong; vật Tuyên văn 
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Khoa Giao-Dich Xã-Hội ngày nay phán lớn dựa vào Khoa 
Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học, do Dịch Lý Sĩ XUÂN PHONG (Hội 
Trưởng VIỆT NAM DỊCH-LÝ HỘI) và NAM THANH Dịch Học Sĩ 
(Trưởng-Ban Tu Thư VIỆT NAM DỊCH-LÝ HỘI) biên soạn vào 
năm Canh Tuất (1970) tại Hòa Hưng SÀI-GÒN. 


Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học, sau khi chào đời, được truyển bá 
cho một số tång lớp trí thức, đến nay trên 20 năm thi thách, đã 
minh chứng được hiệu quả ưu việt của nó. Nhưng, cũng có nhiều ý 
kiến yêu cầu tu chỉnh bổ xung mở rộng, cho phù hợp với nhiều tầng 
lớp xã-hội, chứ không chỉ riêng với các giới Dịch-Học-Ằï, Chính-trị 
gia, Quần-trị gia, Kinh-tế gia hoặc Quân-sự gia mà thôi. 


Do đó, được sự nhất trí của Thầy là Dịch-Lý Sỉ XUÂN PHONG, Tôi 
là NAM THANH Dịch-Học-Sĩ, tác giả, xin được phép sắp xếp lại tập 
sách và đặt thêm tên mới là khoa GIAO-DỊCH XÃ-HỘI cho thích 
nghỉ với hoàn cảnh. 


Trong hơn 20 năm chủ nhiệm để tài, tôi đã áp dụng thử nghiệm 
bằng chính bản thân cuộc đời mình, tuy chưa hết tuyệt đỉnh của môn 
học, tôi đã thấy nó quá siêu-tuyệt, hơn tất cả các sách vở khoa môn 
Cổ-Kim Đông-Tây, mà tôi đã được học vè Giao-Dịch Xã-Hội, tő- 
chức, lãnh-đạo, chỉ-huy, quản-trị, của các phe phái, học thuyết, chính 
quyền, hoặc của giới giang hổ, bách-gia chu-tử, đạo-giáo, trường học . 


'Thưở nhỏ và lớn lên, tôi đã được bị sinh và sống trong thời kỳ đen 
tối và ly loạn nhất của đất nước Việt Nam. Cha tôi đã cho tôi một cái 
tên, để kỷ niệm, là Phan Quốc Sử (1944) Giáp Thân. Tôi theo Cha đó 
đây làm trai thời loạn, mưu việc nước nhà. Tôi thấy ông Cha thật 
nhiệt tình với Tổ-Quốc, có việc được việc không, nhưng tình đời tình 
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người rất éo le nghiệt ngã, chữ Thời chữ Thế trêu mãi chí anh hùng. 
Làm thế nào để thành công không thất bại ?? Thật khó thay cho 
một chàng sinh viên trường Chính-Trị Kinh-Doanh như tôi còn non 
tuổi đời có thể tin được trên đời có một học thuật, một chân thực 
học nào giữa hoàn cảnh Đất-nước phân ly, Xã-Hội tan nát. Là một 
người dân sắp mất nước, bắt buộc tôi không thể tin bất cứ lời dạy dỗ 
nào của thế lực ngoại bang cả. Cứ thế tôi đi lang thang và đến khi 
gặp Thầy Xuân Phong trả lời “Có một môn học để thành công, không 
bao giờ thất bại, chính do người VIỆT NAM phát minh, đó là Khoa 
Thiên-Nhiên Xã-Hội Học “. Thế là tôi lao vào miệt mài học với Thầy 
Xuân Phong Nguyễn Văn Mì trong 3 năm lin và ghi lại sự học của 
mình, tuy vội vã, nhưng cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho 
người đời. Dĩ nhiên, muốn thấu đạt Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội học 
hay Khoa Giao-Dịch Xã-Hội này, tôi phải học qua các môn căn bản 
khác như Triết Dịch Việt Nam, Chiêm Nghiệm Lý Dịch (Dịch-Lý 
Báo Tin) và nhiều môn phụ về sau (1965-1974). 


Đến nay, thời kỳ lịch sử đã trôi qua, tôi tuổi đời ngày càng cao, sức 
khoẻ đã kém, không muốn dính dấp đến thế sự nhân tình nữa, tự 
giới hạn ứng dụng khoa học này trong việc trị bệnh kiếm ăn nuôi 
đàn con nhỏ, Nhưng, bạn hữu xa gần trong ngoài Ngành Y, nhất là 
các bạn trẻ, chuẩn bị vào đời, nghe danh mến mộ, thấy tôi áp dụng 
tới đâu, thành công tới đó, dù việc giữa chợ đời hay trong nghề Y. 
Các bạn tỏ ý tiếc rẻ, nên yêu cầu tôi hướng dẫn truyền chỉ lại. Tôi 
thấy khoa này có thể ứng dụng giúp đời về nhiều mặt, nên tôi ráng 
nhín chút ít thì giờ cuối đời, quảng diễn thêm, được tới đâu hay tới 
đó, chứ chẳng dám câu toàn. Hằng mong về sau có người thiện chí 
tiếp nối hoàn chỉnh. 


Hòa Hưng, giờ Thìn ngày 12 tháng 10 Nhâm Thân 
(06-11-1992) 
DI - PHỤC 
Tác giả 
PHAN QUỐC SỬ 
Ту NAM-THANH Dịch-Học-Sĩ 
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Dai cương vë 
Khoa Thiên-Nhiên XÃ -HỘI-HỌC 


XÃ - HỘI ÂM - DƯƠNG 


Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học chào đời do nhu cầu trước 
tiên của các Dịch-Học-Sĩ. Sau khi đã dầy công nghiên cứu lý thuyết 
và biện minh chứng nghiệm Dịch-Lý Việt Nam, tức là đã ít nhiều 
chứng đạt phần Triết Lý Đạo-Đời, các Dịch-Học-Sĩ nghĩ rằng đã 
làm người, thì không tránh khỏi nhân sinh hệ lụy; dù muốn hay 
không, cũng phải xử thế tiếp vật, xuất-xử sao cho khôn khéo. Biết 
rằng giữa chợ đời muôn mặt, chân giả đảo điên, dù không muốn, 
nhưng nếu Trời-Đời-Người bắt buộc, e khó thể chối từ, nên Dịch- 
Học-Sĩ phải chuẩn bị trước cho mình một khả năng bản lĩnh siêu 
tuyệt thuộc Đời-Đạo, để linh động hành sự xứng danh là một Dich- 
Lý Thời Nhân. Do vậy, Dịch-Học-Sĩ tự mình làm khó lấy mình, phải 
tìm tòi học hỏi tập rèn các nguyên lý qui luật nghệ thuật, cả phân 
Đạo (Dịch-Lý) và phán Đời (Xã-Hội), sao cho ‘THÀNH CÔNG, 
KHÔNG ВАО GIÙ ТНАТ BAP hoặc thường thành công nhiều, thất 
bại ít, thất bại không đáng kể. Liệu yêu cầu này có quá sức người, 
có không tưởng, có cường điệu chăng ?? 


Các Dịch-Học-Sĩ vẫn biết đòi hỏi “Thành Công, không bao giờ Thất 
Вай? là khó đấy, người đời làm sao tin nổi, nhưng các Dịch-Học-Sĩ đã 
cố gắng vận dụng tỉnh hoa học thuật của Nhân-Thế và của chính 
mình về khoa Dịch-Lý Việt Nam, để tựu thành khoa Thiên-Nhiên 
Xã-Hội-Học tối ưu điệu dụng. Tuy nhiên, phải nói ngay “Cây đàn bầu 
hay, nhưng không phải ai đàn cũng hay са?. Chính ngay Dịch-Học-Sĩ 
nào, không nghiêm chỉnh theo đúng sít sao những quy luật đã chỉ rõ 
trong khoa học này, dù chỉ là sơ suất nhỏ, vẫn chuốc lấy thất bại như 
thường. Nhưng sự thất bại của một Dịch-Học-Sĩ ,nếu có, cũng không 
quá bi đát tổi tệ như người khác. 


EEZ 


464 


Vậy chúng tôi có lời khuyên, nếu ai chưa từng học Dịch 
Lý Việt Nam, không có chí hướng tiến lên thành một Dịch 
Học Si, và không là một Dịch học Sĩ chính hiệu, không có 
khả năng chịu đựng nổi sự thật của tất cả mọi sự thật giả 
của Tình Đời, Tình Người thì tốt nhất người đó ngay từ bây 
giờ và mãi về sau đừng sờ mó nếm thừ Thiên Nhiên Xã Hội 
Học, e sẽ hoài công vô ích, mà có khi bị phản tác dụng, tác 
hại khôn lường. 

Nói như vậy không có nghĩa là Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học chỉ 
có các Dịch-Học-Sĩ mới được quyển biết và dùng. Nếu trong nhân 
thế, có người cần tới nó, thì nó vẫn có thể được dùng xài ít nhiều và 
cũng có hiệu quả thành công hơn người, nhưng không thể mãi mãi “ 
thành công, không bao giờ thất bgi’. Chúng tôi đề nghị Nhân-Thế 
dùng tên gọi là “Khoa GIAO-DỊCH XÃ-HỘI ” cho phù hợp với mình 
hơn, trong những sinh hoạt thường nhật. 


Dù vậy, khi trình bày cho Nhân-Thế, chúng tôi vẫn dùng và nói 
đúng theo Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học, chứ không thể hạ thấp 
giá trị của môn học. Mong quí vị thông cảm và cố gắng theo dõi. 


Phàm khi chúng ta nghiên cứu tầm học một môn học nào, chúng 
ta cần biết ngay đối tượng, phương pháp và công dụng của môn học 
đó. Sự hiểu biết đại cương nẩy giúp chúng ta nắm vững môn học và 
kiên trì học tập cho đến ngày đạt kết quả mỹ-mãn. 


Vậy Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học là gì ? 
1. ĐỐI TƯỢNG : TỔ CHỨC CƠ МАТ CỦA TRỜI ĐẤT 


Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học là một khoa học nghiên cứu và luận giải 
về các sự sâu kín và lặng lẽ trong các tổ chức đời sống của muôn 
loài vạn vật, trong đó có con người. 


Thiên nhiên là tất cả cái gì có Lý Động-Tĩnh, từ Uyên-Nguyên đến 
Vạn-Hữu, thể hiện qua Lý, Đức, Tính, Thời, Thân, Khí, Tình, Thanh, 
Sắc, Chất, Thể, Hình . Những thứ đó, do Trời làm , hoặc do con người 
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hay loài vật làm, đã qua hiện tại và sắp đến. Thiên-Nhiên có đó, mãi 
mãi có đó, dù con người đã biết tới hay chưa biết tới, đã khám phá 
hay chưa khám phá, đã để cập hay chưa để cập. 


Xã-Hội là tất cả các thứ kể trên có sự quây quần, hội tụ lẫn với 
nhau, có sự va chạm, hấp dẫn cung cầu cho nhau, có Øiêu-trưởng, có 
sinh-diệt, có động fĩnh, vây phủ trong cũng như ngoài Соп Người. 


Vậy, THIÊN-NHIÊN XÃ-HỘI là cái khung cảnh trong đó muôn 
loài vạn vật mãi mãi ді lại với nhau. 


Thiên-Nhiên Xã-Hội có thể lớn đến vô cùng vũ trụ (vĩ mô), có thể 
nhỏ đến tế-vi nhiệm-nhặt (vi mô), vượt qua mọi phương tiện đo lường 
hay sức tưởng nghĩ của người. Dù lớn hay nhỏ, cơ cấu tất yếu của Xã- 
Hội Thiên-nhiên luôn hội đủ Lý MỘT mà có HAI là Yếu lý ĐỒNG 
NHI DỊ (Giống mà Hơi Khác) là ÂM DƯƠNG Lý. 


Theo quan điểm Dịch Lý, Xã hội là khung cảnh, là phạm vi, là cái 
MỘT, là ĐỒNG. Xã hội gồm có những phán tử, những yếu tố mẫu 
nhiệm, tối thiểu phải là HAI, là DỊ, sống động đi lại trong Xã hội ấy, 
trong cái MỘT ấy, trong cái ĐỒNG ấy. Vậy Xã hội là MỘT mà HAI, 
là ĐỒNG nhi DỊ, là xã hội ÂM DƯƠNG. .Muốn trở thành một xã 
hội, tối thiểu phải có Hai (Hai phần tử, Hai yếu tố). Hai đó ta mệnh 
danh là Âm Dương . Vì Âm Dương là hai danh từ chỉ cái LÝ đương 
nhiên mà Vũ Trụ Muôn loài hằng ôm ấp mới có Biến Hóa. 

Âm Dương vượt cả Không-thời gian, nên nó là Thiên Nhiên, là hằng 
cửu. 


Người xưa tượng trưng 1xã hội thiên nhiên bằng hình đổ Thái Cực 
là một xã hội nhỏ nhất, tối thiểu phải là 1 mà 2. Bất kể thứ gì hễ có 2 
là thành 1 xã hội. Còn chỉ có Một thì không thể gọi là xã hội được. 
Nếu vô tư, thì chính bất cứ trong cái 1 nào cũng có 2. Vậy, bất cứ đâu 
đâu 1 hoặc 2 cũng đều là Xã hội. Xã Hội lớn gồm nhiều Xã hội nhỏ (1 
mà 2) chông chất kết tụ . Thí dụ : 1 người là 1 xã hội, là Ta, gồm 
nhiễu cơ quan. 2 người là 1 xã hội, gồm Ta và kẻ khác. 
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| Với nghĩa lý của một Xã Hội Tiên Thiên tự nhiên như thế, ta mới 
| thẩm khen tiën nhân đã khéo léo biểu diễn bằng 1 đổ hình khá độc 
đáo, mà người đời quen gọi là Thái Cực Đồ hay Vô Cực Đồ : 


- Vòng tròn tượng trưng thể thống nhất là cái 
MỘT, cái ĐỒNG, là XÃ HỘI. 


- Nội dung kết cấu bên trong Xã hội cái 
ĐỒNG, cái MỘT đó gồm HAI cái Giống mà- 
Hơi Khác (Đồng nhỉ Dị), quen gọi là HAI mặt 
Âm Dương đối đãi. 


- Đường cong chữ S là đường biểu diễn giao 
dịch biến thiên của Âm Dương. 


Vậy, Thiên-Nhiên Xã-Hội chính là Xã Hội Âm Dương , là Xã hội 

đầu tiên, đồng thời cũng là xã hội tiêu biểu mãi mãi cho mọi Xã Hội 

| con người và muôn vật. Bất chấp con người và muôn vật cấu tạo 

sinh hoạt loại hình xã hội nào, xét ra cũng chỉ là Xã Hội Âm Dương . 

| Cho nên, muốn giao dịch Xã hội thành công, chúng ta không thể 
| không am tường mọi nguyên lý qui luật của Xã Hội Âm Đương. 


Thí dụ 1 : 
| Xã Hội Âm Dương thuộc 12 Đại Phạm Vi Căn Cơ của Vũ Trụ : 


Lý là Vô Hữu - Hữu Vô Lý 
Đức là Manh Nha Cực - Cực Manh Nha 
Tính là Biến Hóa Hóa Thành - Hóa Thành Biến Hóa 
"Thân là Linh Hiển - Hiển Linh 
| "Thời là Khởi Dứt - Dứt Khởi 


Khí là Thanh Trọc - Trọc Thanh 
"Tình là Tụ Tán - Tán Tụ 
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Thanh là Trầm Bóng - Bóng Trám 

Sắc là Sáng Tối - Tối Sáng 

Chất là Tinh Tạp - Tạp Tỉnh 

Thể là Đại Tiểu - Tiểu Đại 

Hình là Ngay Cong - Cong Ngay 
Thí Dụ 2 : 


Xã Hội Âm Dương thuộc muôn trùng Âm Dương Trời Biển Tình Ý 
Là Phạm Vi Cơ Cấu Dịch Biến. 


Giống : Рус Cái Người : Nam , Nữ 
Độ :Hàn Nhiệt Chiểu : Cao , Thấp 
Sức : Mạnh, Yếu Khoảng : Dài, Ngắn... 


Hoặc Xã Hội Danh Lý Như : Lý với Trí, Tâm với Vật, Tinh Thần 
với Thể Xác, Thiên Đàng với Địa Ngục, Hạnh phúc với Đau khổ, 
Thiện với Ас, Đạo với Đời, Huyn Vi với Hiển Hiện, Thương với 
Ghét, Giúp với Hại, Bản Chất với Hiện Tượng hoặc Chất với Lượng, 
Nội với Ngoại, Sinh với Tử, Khôn với Ngu, Nghèo với Giàu, Gốc với 
Ngọn, Nhân với Quả, Tinh với Noãn, Tử Cung với Bào Thai, Khí với 
Huyết, Thủy với Hỏa, Mạch với Chứng, Thuốc với Bệnh, Tăng với 
Giảm..... 


Muôn trùng Thiên-Nhiên Xã-Hội như thế kể sao cho xiết, chung 
qui cũng chỉ là Xã hội Âm Dương, tất cả chúng đang quây quẳng vây 
phủ qua lại trong ngoài con người và muôn vật, tạo thành cục diện 
xã hội đa đoan phức tạp, gọi chung là Con Người Vũ Trụ Dịch  ˆ 


Bởi tính đa dạng và phức tạp của bất cứ một xã hội nhỏ lớn nào, 
nên khi nghiệm xét một sự lý, Người Học Dịch phải xác định từng 
phạm vi, chứ không thể cùng lúc bàn luận trên tất cả mọi phạm vỉ 
của sự lý và cũng chỉ được phép kết luận được lý, hữu lý ở phạm vi 
đó mà thôi, chứ không được qui nạp chắc đúng cho tất cả mọi phạm 
vi khác. Người đời hay dùng chữ TƯƠNG ĐỐI để cảnh giác chủ quan, 
phiến diện, như trong mẫu chuyện “5 người mù sờ voi”. Muôn đời 
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mãi mãi đa số loài người sẽ chết ngộp trong vòng tương đối, nếu 
không có sở kiến về chân lý tuyệt đối là Yếu Lý ĐỒNG NHI DỊ, là 
ÂM DƯƠNG LÝ, là Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức, là Dịch Lý, là Xã 
hội Gốc của mọi Xã Hội. 


Tóm lại, đối tượng của Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học là Xã Hội 
Âm Dương mẫu mực khuôn phép đúc nên mọi Xã Hội Con Người Vũ 
Trụ Dịch Biến. Nói thẳng ra, là Tổ Chức Cơ Mật của Trời Đất, bất 
di bất dịch, chứ chẳng phải chuyện bày đặt, ước mơ, vọng tưởng của 
Loài Người. 


П. PHƯƠNG PHÁP : ĐỒNG-DỊ SINH KHẮC : 


Giao-Dịch Sống- Động Biến-Hóa 
Tiêu-Trưởng Ân-Hiện 


Phương pháp của Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học hoàn toàn dựa 
vào Lý-Tính đương nhiên của muôn-loài vạn-vật là ĐỒNG-NHI-DỊ 
tức Giống Mà Hơi Khác Nhau hay còn được gọi là Âm Dương Lý. 
Không bao giờ có vấn để Hoàn Toàn Đông, hay Hoàn Toàn Dị, mà 
chỉ có một Chân lý là Đồng Nhi Dị - Dị Nhi Đồng chỉ phối khắp nơi 
và mãi mãi. 


Nếu có gì Hoàn Toàn Đồng hay Hoàn Toàn Dị là không có 
Biến Hóa. Nhưng tất cả muôn đời mãi mãi đều Biến Hóa, thì đừng 
có ai hòng mơ tưởng ảo vọng vë đến chỗ Không Biến Hóa, Bất 
Sinh Bất Diệt, Tất cả đểu phải Тао-Нба, phải Giao Dịch Sống 
Động, Biến Hóa Hóa Thành, Tiêu Trưởng Ẩn Hiện, Vận Hành Sinh 
Khắc... nói chung là phải Dịch Biến. 


Vậy, Phương pháp then chốt của Khoa Thiên-Nhiên Xã- 
Hội-Học là noi theo lý lẽ qui luật tự nhiên của TẠO HÓA để thành 
sự cho loài người và muôn vật, tức là Thuận Thiên Hành Đạo, Khai 
Vật Thành Vụ, tập trung vận dụng Nhất lý và Nhất Luật : 


- Nhất Lý là ÂM DƯƠNG Lý (Yếu lý ĐỒNG NHI DỊ) 


>et 


12 


- Nhất Luật là BIẾN HÓA Luật (qui luật DỊCH-BIẾN) 


Nếu ai thấu đạt Nhất-Lý Nhất-Luật này và biết khôn khéo 
áp dụng thì tài năng bản lĩnh siêu tuyệt hợp cùng Tạo-Hóa, chẳng 
đáng là bậc siêu phàm thiên biến vạn hóa, giúp ích cho đời, công 
đức không nhỏ sao ? 


Các bạn thử kiểm lại cuộc đời sự nghiệp của các danh 
nhân, vĩ nhân xưa nay, xem có đúng vậy chăng ?? 


II. CÔNG DỤNG : 
Vận Hành, Quân Bình Sinh Hóa 
Biến Hóa Hóa Thành 


Trong xã hội loài người và xã hội loài vật, đều có những 
vấn để gần gũi, giúp đỡ diệt hại lẫn nhau, nghĩa là có giao dịch biến 
hóa sao đó, mà các nhà ÂM DƯƠNG Học gọi là TƯƠNG ĐỘNG, 
TƯƠNG GIAO, TƯƠNG CẢM, TƯƠNG SINH. 


Vạn vật, dù là hữu hình hay vô hình, dù là có cây hay sắt 
đá, muông chim cẩm thú hay con người qui thần, có hiểu biết Һау 
không hiểu biết, khi nó va chạm vào thân xác hay tâm hôn chúng 
ta, chúng ta nẩy sinh có ưa thích hay không có ưa thích, có bằng 
lòng hay không bằng lòng, có xứng ý hay không xứng ý, ở mỗi người 
chúng ta không ai giống ai cả. Ngàn đời cũng chỉ có thể, làm cho 
chúng ta có trạng thái mừng vui buồn giận, yêu ghét lẫn nhau cũng 
chỉ tại vấn để Âm Dương Tiểu Trưởng А Hiện Vận Hành Sinh 
Khắc, chứ chẳng có gì lạ. 


Hôm nay, chúng ta nghiên cứu thâm sâu Lý Âm Dương 
Sinh Khắc để hiểu rõ Tình Đời, Tình Người đi lại tính toán ra sao, 
theo những nguyên tắc, định luật nào, rồi tùy thời mà tiến thoái. 
Hơn nữa, dựa vào những qui luật tiến thoái hóa của Vũ Trụ, соп 
người với bộ óc phát minh và khả năng sáng tạo chế biến tùy theo 
nhu câu nhân loại đòi hỏi. Những khả năng và lợi ích của Khoa 
'Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học đủ sức hướng dẫn nhân loại trên đường 
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Tiến Thoái Hóa, phác họa được phần nào vë phép tổ chức cơ mật 
của Trời Đất muôn đời, cho nên Khoa Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học 
đáng là một Khoa Học Tổng Tập thực dung và quán chúng. Bởi vì 
Khoa này sáng tác bởi các nhà Âm Dương Học Việt Nam, cố gắng 
vô tư, cố tình cố ý noi theo dấu của Trời Đất, hợp cùng Thiên- 
Ý,làm thành Tam Tài là Thiên-Địa-Nhân để tổ chức sự quây quầng 
sống động của Vũ Trụ Vô Hữu, hầu đem lại an hòa duyệt lạc cùng 
khắp cả muôn loài. 


IV. KẾT LUẬN : 

Khoa Xã-Hội này được để ra dựa vào Tính Lý Thiên 
Nhiên của ÂM DƯƠNG, nên gọi là Thiên-Nhiên Xã-Hội-Học, tức 
là một Khoa Học về Tổ Chức của Xã Hội muôn đời mà muôn loài 
vạn vật, đù là vô hình hay hữu hình, đều rập khuôn như thế, không 
thể nào khác được. 


Nay, chúng ta gia công nghiên cứu học tập về tổ chức xã 
hội thiên nhiên ấy, chẳng khác nào chúng ta có cơ hội ngàn năm 
một thưở vë cội nguồn, tìm sống lại với bộ mặt mới, khung cảnh 
mới, kỷ nguyên mới, trong niềm hân hoan tin tưởng với những di 
tích kỳ quan từ thưở tạo thiên lập địa, hoặc của Tổ Tiên vậy. Vì, 
dù muốn đù không, con người ngày nay cũng chỉ là CON NGƯỜI 
HẬU THIÊN so với con người đã qua, cho nên tổ chức Xã Hội của 
con người ngày nay có lý đâu chẳng ôm ấp rập khuôn mẫu của tổ 
chức Xã hội Tiên Thiên. Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên là lý đương 
nhiên. Hậu Thiên chỉ là bông trái của Tiên Thiên. Tổ chức Xã hội 
Tiên Thiên là tổ chức cơ mật huyền diệu của Trời Đất, chúng ta 
phải hết sức cẩn trọng và thành tâm, thì mới hy vọng khám phá 
nổi lý nhiệm mâu sâu kín được. Trái lại, chúng ta sẽ phải hứng 
chịu những truông kiếp nặng në không sao kể xiết. 


Yêu c8ü các bạn thường xuyên ôn lại Triết 
Dịch mới có thể vận dụng sâu sắc tối ưu 
Dích Lý vào Xã Hội Nhẩh Sinh e 
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CƠ CẤU XÃ HỘI THIÊN NHIÊN 


Khoa Dịch Lý, như ta đã biết, là một khoa học nghiên cứu, truy 
tâm cho vỡ lẽ cái lý do tại sao Vạn Hữu Biến Hóa Hóa Thành. 


Trải qua quá trình tư duy thực nghiệm аду dặn công phu chắc lọc 
sáng tạo của biết bao con người trí tuệ cổ kim Đông Tây, đến nay 
Trí Tri Ý Thức chung của Nhân lọai đã thẳng thắn quả quyết chấp 
nhận yếu lý Đồng Nhi Dị (giống mà hơi khác) tức Âm Dương Lý là 
nguồn gốc, là nguyên nhân đẩu tiên cấu tạo hóa thành muôn loài 
vạn vật, bất kể vô hình hữu hình. 


Muôn vật từ Lý mà ra 

Muôn vật vê đến Lý là cùng, là hết. 
Lý Đông Nhi Dị là chân lý tuyệt đối, là Lý Biến Động, Biến Đổi, 
Biến Hóa, Hóa Thành mọi sống động, động tĩnh vô hữu, gọi tắt là 
Dịch Lý, danh chính lý nhất là Tiên Hậu Thiên Trí Tri Y Thức, danh 
quen dùng là Âm Dương Lý. 


Khi vào phạm vi Xã Hội Thiên Nhiên là Xã Hội Âm Dương, một lần 
nữa ta cần thống nhất quan điểm về Âm Dương thì mới có thể bàn 
luận tiến sâu vào cơ cấu nhiệm nhặt hơn. 


І. ĐỊNH КО NGHĨA LÝ ÂM DƯƠNG : 


ĐÔNG NHI DỊ - DỊ NHI ĐỒNG 

Âm Dương : là danh từ dùng để chỉ chỗ Giống mà Hơi Khác : Dông 
Nhi Dị — Di Nhi Đồng có khắp nơi muôn loài vạn vật. 

Đồng : 

là tuyệt đối, là cái Môt, là tổng thể, là Tập Hợp gồm cả Ат Dương. 
Vậy Đồng Là Âm Dương Tuyệt Đối. 

Di: 
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Là tương đối, là cái Hai, là cơ cấu, là thành phần, là có so sánh 
phân biệt. 
ó trong một sự lý hoặc giữa hai sự lý có : 


Giống mà hơi hơi khác = khác mà Quá Quá giống. 
Giống mà hơi khác = khác mà quá giống. 
Giống mà khác = khác mà giống. 

Giống mà quá khác = khác mà hơi giống. 


Giống mà quá quá khác = khác mà hơi hơi giống. 


Bất kể trạng thái hiện tượng phạm vi nào cũng đều có Đồng Dị và 
mức độ Đồng Dị nhiều ít cũng khác nhau. 

Vậy : 

Dị là Âm Dương Tương Đối 

Đông Dị — Dị Đông là Âm Dương Thiên Cực 

Đông Nhi Dị - Dị Nhi Đông là Âm Dương Dịch Biến. 


Lý Đồng Nhi Dị ở phạm vi : 

- Phân tích : là Lý Một Mà Có Hai~ Hai Mà Có Một 

-‹Ẩnhiện : là Lý Một Mà Hai - Hai Mà Một 

- Lý chứng : là Lý MộtLà Hai - Hai Là Một 
(Vô hữu lý) 


Chân lý Đồng Nhi Dị - Dị Nhi Đồng là sự thật muôn đời nên không 
bao giờ có vấn để Đông hòan toàn hay Dị hoàn toàn, Âm hoàn 
toàn hay Dương hoàn toàn. 


Người xưa sợ đời sau không hiểu được lý Đồng Dị cùng lúc, Âm 
Dương cùng lúc, nên phải nhấn mạnh phân tích thêm là trong Âm 
có Dương, trong Dương có Âm, trong Đồng có Dị , trong Dị có Đồng. 
Chẳng qua là muốn chỉ về lý lẽ : Âm là manh nha Dương, Dương là 
manh nha Âm, hoặc Âm là Dương, Dương là Âm - tức chiểu hướng 
biến hóa luôn luôn là thiên cực từ Đồng đến Dị, từ Dị vë Đồng. 
Chỗ nào gọi là Đồng là đã có manh nha Dị, chỗ nào Dị là đã có 
manh nha Đồng. Để khi Đồng đến cực độ thì manh nha Dị cũng 
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đến cực độ mà hóa ra cả hai đều cực biến theo chiểu trưởng hiện - 
hoặc ngược lại Dị cực biến theo chiểu tiêu ẩn thì Đồng cực biến 
theo chiu trưởng hiện. 


Vì Âm Dương Đồng Dị biến hóa vô cùng nhiệm nhặt nên không thể 
xác định đứt khoát đâu là Âm đâu là Dương, đâu là Đồng, đâu là 
Dị, nên phải nói Âm là Dương, Dương là Âm, Đồng là Dị, Dị là,thì 
mới chính lý, mới hữu lý cho tất cá mọi người và muôn vật. — 


Tóm lại, định rõ nghĩa lý Âm Dương là Dông Nhi Dị như trên thì 
lúc nào ở đâu ta cũng dễ dàng nhận thức được Âm Dương - Còn 
bất cứ định ý nghĩa nào khác cho Âm Dương đều là hạn hẹp, cục 
bộ, triết lý vùng, không xứng đáng cho danh vị chí tôn của Âm 
Dương là một phi thường Danh. 


П. PHAM VI ÂM DƯƠNG : 


Con người và muôn vật lúc nào cũng đi trong lý lẽ Âm 
Dương vừa tuyệt đối vừa tương đối như trên, chớ không như một số 
học thuyết viễn vông, tưởng tượng ra cái chẳng phải Âm, chẳng 
phải Dương, phi Âm, phi Dương thuần Âm, thuần Dương. . . 


Xét cho cùng những cái Bất, Phi, Vô, Thuần Âm Dương gì 
đó cũng chỉ là Đồng Nhi Dị - giống mà hơi khác nhau của Ý, của 
Sự, của Lý Vô Hữu Động Tĩnh mà thôi, tức cũng trong vòng Âm 
Dương Ý, Âm Dương Sự, Âm Dương Vật, Âm Dương Lý, rồi tùy 
theo mỗi lúc nhìn thấy được gì người ta tưởng là mới lạ bèn hứng 
khởi đặt tên khác, gây nhiều sự ngộ nhận đáng tiếc. 


Âm Dương Động Tĩnh Biến Hóa Đồng Dị cực kỳ nhanh, 
chậm, tiêu trưởng ẩn hiện sinh khắc vô cùng, mờ tỏ, khiến cho tri 
thức nhân loại lúc sáng, tối, rối trí. Có lúc hoài nghi cả những sự 
thật hiển nhiên hoặc trốn chạy sự thật để đắm chìm trong mộng 
ảo, mơ ước cảnh giới nào đó bất sinh bất diệt, vĩnh cửu đời đời, 
ngoài lý Âm Dương. 
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Cái cực lạc, bình an, hanh phúc mộng ті đó chỉ là liều 
thuốc an thân giả tạm để họ tự dối mình trong cơn mê - khi tỉnh 
đậy toàn thân họ càng ê ẩm đớn đau hơn ~ vì thực tế vẫn là thực 
tế, Họ đâu có biết cực lạc, bình an, hạnh phúc lúc nào cũng hiện 
hữu ở thực tế trần gian cùng lúc chung lộn với đắng cay, bất ổn, 
đau buồn, chỉ có yếu lý Đồng Nhi Dị mới là bất sinh bất điệt mới là 
toàn năng Tạo Hóa ổn định, mới là linh thiêng mẫu nhiệm, huyền 
điệu ban phước giáng họa muôn loài. 


Vậy không thể và không nên chạy trốn sự thật, tự đánh 
lừa đời mình mà hãy đối diện chấp nhận thực tế cuộc đời dù nó 
phủ phàng hay không rồi bạn sẽ thấy niềm vui, thật vui trong đó. 


Để các bạn quen dán với cái học Âm Dương, bước đầu 
chúng tôi tập các bạn biết cách xác định phạm vi Âm Dương. Khi 
bạn đã thành thạo bất cứ lúc nào, ở đâu cũng xác định được phạm 
vi Âm Dương thì cũng là lúc bạn hiểu được tính qui ước nhất thời 
của Âm Dương và không còn chấp Âm là gì, Dương là gì theo hậu 
thiên học nữa. 


ĐỊNH РНАМ VI ÂM DƯƠNG 


Tuy Âm Dương là lý tuyệt đối khắp cùng, nhưng khi ở mỗi 
sự vật việc, ta vẫn có thể xác định theo qui ước tương đối : đâu là 
Âm, đâu là Dương. 

Muốn vậy, ta áp dụng Nguyên lý Định Danh (Đặt Tên). 


*Trước hết phải có phạm vi (Sự lý) và xác định phạm vi sự lý đó 
đang được để cập tới, chứ không phái phạm vi sự lý khác. 

Phạm vi là giới hạn, ranh giới, khung cảnh tổng thể, tập hợp, bao 
hàm, là cái Đông, cái Một, là Ха Hội... . 

Thí dụ có sự lý là Ánh Sáng thì ánh sáng là phạm vi Tình Lý đang 
thời được để cập xác định, ta chỉ luận bàn trong vấn để Ánh Sáng 
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mà thôi không lẫn lộn qua phạm vi khác, vấn để khác như nước, 
lửa, người, v.v... 
| 

*Bất cứ phạm vi nào cũng đều là phạm vi Âm Dương nên xác định 
phạm vi tức là xác định phạm vi Âm Dương nghĩa là phạm vi (sự lý) 
đó có hàm chứa Đồng Nhi Dị - giống mà hơi khác trong bản thân 
nó. | 

Thí dụ phạm vi Ánh sáng thì có cường độ giống mà hơi 
khác, mà ta gọi là Sáng và Tối là Âm Dương. Nếu Đồng là Sáng thì 
sáng và sáng hơn là Âm Dương, nếu Đồng là Tối thì Tối và tối hơn 
là Âm Dương. 


*Tùy theo qui ước khi so sánh phân biệt chỗ Đồng Dị nơi sự 
lý mà ta ấn định là âm, là dương — và khi chấp nhận qui ước nào thì 
cứ theo qui ước đó mà suy luận — khi qua phạm vi khác ta lại có qui 
ước mới phù hợp tình lý mới, tức định lại Âm Dương. 


Thí dụ : người ta thường qui ước cho rằng : Âm là cái gì 
thuộc trước, tỉnh, nhỏ, tối, mèm. .. Dương là cái gì thuộc sau, động, 
lớn, sáng, cứng. .. Vậy ở phạm vi Sáng Tối thì Sáng là Dương, Tối 
là Âm; ở phạm vi Sáng thì sáng nhiều là Dương, sáng ít là Âm, ở 
phạm vi Tối thì tối mờ mờ là Dương, tối mịt là Âm. 

Vậy sáng là Dương mà cũng là Dương/Âm. 

Tối là Âm mà cũng là Âm/Dương. 


*Một sự lý vừa có thể Âm, vừa có thể Dương mà cũng 
không phải là Âm, không phải là Dương - vì nó chính là Âm Dương 
cùng lúc; nên Âm là Dương, Dương là Âm - Ta gọi nó là Âm cũng 
được, gọi nó là Dương cũng được. Quan trọng là ta đã căn cứ vào lý 
lẽ tiêu chuẩn nào để định là Âm hay Dương. 


Chứ đừng quen thói nói Nam là Dương, Nữ là Âm, mà phải 
hỏi tại sao, lấy lý gì cho Nam là Dương, Nữ là Âm. Có phải theo 
tiêu chuẩn động, tĩnh, mạnh yếu, khôn ngu. .. chăng ? Có chắc Nữ 
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nào cũng tĩnh, yếu, ngu hơn Nam chăng ? Нау Nam không có tĩnh, 
yếu, ngu sao ? 


Vậy đúng lý Nam là Dương Âm Dương, Nữ là Âm Dương 
Âm ~ và đúng hơn nữa Nam là Âm Dương, Nữ là Âm Dương thì 
không ai cãi được — vì đúng quá rồi còn gì. 


Đa số hiểu chết nghĩa, không biết tên là qui ước được lý, 
bởi có so sánh Đồng Dị ở một phạm vi Âm Dương nào đó mà thôi. 
Bởi thế, họ thường chấp Danh, chấp Tình, chấp Ý, chấp Lý, chấp 
đủ thứ là một tệ nạn lớn làm cản bước đường họ thấu đạt chân lý 
Đồng Dị Biến Hóa. 


Tóm lại nơi nào có Đồng Di là có Âm Dương — khắp cả đều 
Đồng Dị thì khắp cả là Âm Dương, Chí lý thay ! 


Hiểu biết này giúp Ta phá chấp, tránh được chuyện Trông 
là lầm; Nghe là lạc, Hiểu là sai. Ta sẽ hiểu đúng và sâu sắc 


Âm Dương không là gì cả 

Âm Dưỡng là cái gì đó 

Âm Dương là tất cả 

Âm Dương cùng lúc chung cùng 

Âm ẩn Dương hiện. Dương ẩn Âm hiện 

Âm tiêu Dương trưởng. Dương tiêu Âm trưởng 


Trong Âm có Dương . Trong Dương có Âm. 


Âm là manh nha Dương. Dương là manh nha Âm 
Âm là Dương. Dương là Âm 

Âm đâu Dương đó. Dương đâu Âm đó 

Đồng đâu Dị đó. Dị đâu Đồng đó 

Đại Đồng, đại Dị. Tiểu Đồng, tiểu Dị 

Đại Đồng, tiểu Dị. Tiểu Đồng, đại Dị 
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Trong giao dịch Xã Hội, Động Tĩnh là Âm Dương, Suy 
Vượng là Âm Dương, Sinh Khắc là Âm Dương, chủ khách, Thể 
Dụng, Vô Hữu, Chân Giả, Họa Phước, Ngu Khôn, Ấm lạnh là Âm 
Dương... 


Nay ta nghiên cứu làm vở tung mối giao dịch quan hệ giữa 
Đồng Dị Âm Dương là cơ cấu của mọi xã hội, bằng như ta vén khăn 
che mặt của Tạo Hóa, thấu rõ tổ chức cơ mật của Trời Đất, của tổ 
chức cơ thể, sinh thái xã hội người, vật hay bất kể thứ gì. Vậy là 
học một mà biết muôn trùng. 


Có biết đúng thì mới mong hành đúng - Tri Hành đúng thì 
mới mong thành công cao độ tối ưu - Tri Hành đúng hoài hoài là 
thành công không bao giờ thất bại. 


Muốn Tri Hành thành công thì bạn phải chịu khó học hỏi 
kiên trì đến khi nào bạn thấy y như lời chúng tôi nói, không sai. 


III. LUẬT ÂM DƯƠNG CUNG CÂU THỪA THIẾU : 
ÂM DƯƠNG TƯƠNG ĐỘNG, TƯƠNG GIAO, TƯƠNG CẢM, 
TƯƠNG SINH 


Âm manh nha động sang Dương 
Dương manh nha động sang Âm. 


Âm Dương cùng manh nha động nên gọi là Tương Động. 
Khi Ын đủ cơ duyên, chúng gặp nhau, giao tiếp nhau gọi là Tương 
giao. 

Khi chúng giao nhau ắt có sự san xẻ tiện lợi lẫn cho nhau ít 
nhiều sao đó, gọi là Tương cảm. 4 

Khi chúng đi lại san xẻ sự tiện lợilẫn nhau át chúng phải 
hóa sinh Bộ Mặt Mới sao đó, gọi là Tương Sinh (Thành). 
"Tương động – Tương giao - Tương cảm – Tương sinh thành 
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Đây là định luật để Âm Dương sinh hóa, gọi là Luật Âm 
Dương Cung Cầu Thừa Thiếu. 


Sở dí gọi Âm Dương phải giao dịch nhau là tự bản thân 
chúng có nhu câu qua lại với nhau nên gọi là Tương cầu. 
Chúng cầu gì ở nhau ? 


- Cầu tri âm có khả năng cung cấp, chia xẻ sự thừa thiếu. 
Thí dụ : bên lở bên Iĝi, nước chảy về chỗ trũng, Đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu. Vật đồng lọai hội tụ. Đồng bệnh tương 
lân ~ Quân với tươấg, giàu với nghèo, sáng với tối, nam với nữ, đực 
với cái, nhà với cửa, rồng với mây, đạo với đời, chiến tranh với hòa 
bình, họa với phước. . . 


- Cầu tìm cung, cung tìm cầu ~ cung cầu là Âm Dương. 
Cung cầu cũng có chân giả, ở đây ta chưa nói tới. 

Phải hiểu Âm cầu Dương, Dương cũng cầu Âm, chứ không 
chỉ riêng cái này cầu mà cái kia không có cầu lại. 

Cung cầu cững giống mà hơi khác nhau theo lẽ Đồng Nhi 
Dị nên mức độ cung cầu vào mỗi thời điểm thay đổi biến hóa linh 
động ít nhiều. Do đó cung cầu vừa mang tính nhất thời vừa đa dạng 
và phức tạp. 


Sở di cái này cầu cái kia là do cái kia có sức cung thỏa 
mãn ít nhiều cho nó. Nếu không có cung thì chẳng có cầu, không 
có cầu thì chẳng có cung. Bên cung cũng phải tìm cầu, nếu không 
sẽ bị du thừa ùn tắc tức cung cũng phải cầu - Bên cầu muốn được 
cung thì cũng phải cung cái gì đáp lại, chứ ai cho không bao giờ, 
nên cầu cũng phải cung. Vậy cả hai bên cung cầu đều phải lo có 
khả năng đáp ứng dèn bù xứng đáng, là thủ tục cung cầu dán tiên 
để có được cung cầu thật sự. 


Có trường hợp cung giả hoặc cầu giả nghĩa là không có 
khả năng cung hay cầu mà lầm tưởng hay cố tình dối gạt là có khả 
năng đó. 


+4 


Có khi chính đương sự cũng không biết mình có sức cung 
cầu thừa thiếu như thế hoặc hiểu rất lờ mờ về khả năng, tiêm năng 
của mình, của người. Phẩi đợi khi cơ duyên hay tri âm khơi dậy, gợi 
ý mới biết. Vì không ý thức hay trị giá đúng mức khả năng cung 
cầu của mình hay đối tượng nên thường bị lầm lỡ cơ hội giao dịch 
tốt. 


Bởi thế, khi giao dịch muốn thành công tốt đẹp phải năng 
chiết tính Tình Y sâu rộng về tiểm năng Đức, Tài, Tư của ta và кё 
khác — trước khj, trong khi và sau khi hành sự,Biết mình, biết 
người trăm trận trăm thắng là vậy. 


Cái biết này không phải dễ dàng vì cung cầu thừa thiếu, 
động tĩnh chân giả trùng trùng điệp điệp vây phủ chóng chất lên 
nhau. Nếu không thận trọng, từng trải chưa chắc đã biết đúng thật, 
Chẳng hạn có lúc chính ta cũng không biết ta đang có gì, cần gì, 
muốn gì, nói gì, làm gì. .. chứ chưa nói là kẻ khác. 


Tuy nhiên, muôn loài dù có ý thức hay không ý thức về 
cung cầu, có muốn hay không muốn giao dịch vẫn bắt buộc phải 
cung câu, giao dịch, sống động hấp dẫn theo nhiên tính đẩy ma lực 
linh thiêng huyển điệu mẫu nhiệm, đừng hàng giải thoát trốn chạy. 
Та không tìm nó thì nó vẫn tìm ta. Cấm sao được. 


Đã nói là Nhiên Tính của Tạo Hóa, của Thiên Nhiên Xã 
Hội nên nó trở thành định luật bắt buộc phải vậy, đúng vậy. Đó là 
Luật Âm Dương Cung Cầu. | 


Âm Dương tự chúng có ái lực với nhau, hấp dẫn nhau, lôi 
cuốn quấn quít nhau bằng nhiều kiểu cách, có khi mãnh liệt, kỳ lạ, 
lắc léo, oái oãmkhông sao cưỡng chế nổi, không sao lường được. | 


Ki lực hấp dẫn cung câu là động cơ nguyên phát là cơ sở để 
có giao dịch biến hóa. Ái lực này có cùng lúc với Tạo Hóa, cùng lúc 
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với yếu lý Đồng Nhi Dị, cùng lúc với Biến Hóa đầu tiên là Không 
Hoàn Toàn Không Cực. 


Âm Dương cung cầu là nguyên động lực tự có, tự phát 
trong bản thân của Âm Dương, chớ không phải từ bên ngòai hoặc 
từ đâu cá — nên nói Âm Dương có khả năng tự hóa. 


Cái lực đầu tiên khiến cho Không Hoàn Toàn Không Biết 
Cực là Vô сус Đức Tánh là uyên nguyên của mọi ái lực về sau làm 
cho vạn vật hấp dẫn biến dịch. 


Lë Biến Dịch đã có lâu rồi, có trước Tôi - Con Người và 
muôn vật, nó cấu tạo hóa thành tất cả vũ trụ. Tôi - Con Người Hậu 
Thiên dù muốn dù không cũng phải chấp nhận nguồn gốc tổ tiên 
mình và muôn loài là Dịch Lý, vì không thể phủ nhận, thì đương 
nhiên cũng phải biết ơn luật Âm Dương cung cầu do nó có Ái lực 
Hấp Dẫn Vũ Trụ Dịch Biến Hóa Thành ra Tôi - Con Người và mọi 
cái Tôi khác. 


BÓN NHU CÂU ÂM DƯƠNG CƠ BẢN 
1/-Nhu cầu hữu lý, chính lý, được lý là Âm, Dương 


Lấy gì gọi đó là Âm, đó làDương ? Nếu không có cái giống 
mà hơi khác nó (Đồng Nhi D so sánh ban nghĩa. Một mình Âm là 
vô lý, một mình Dương là vô lý. Muốn được hữu lý thì phải có cả 
hai cùng lúc hoặc một hiện một ẩn. Vậy Âm Dương cùng có nhu 
cầu được hữu lý, chính lý, bởi nhau nên cả hai đểu phải có một lượt 
về phương diện Danh Lý. 


2/-Nhu cầu diễn tiến sống động thiên cực Âm hoặc Dương: 
Tất cả mọi sự vật việc đều phải chịu Lý Đồng Nhi Dị tức 


phải giống mà hơi khác nên phải Manh Nha — Cực - Biến Hóa – 
Hóa Thành mãi một cách tự động, bị động hoặc thụ động. 


20 


08 


`< oI 


Khi Âm hoặc Dương Đồng Nhi Dị với chính nó trong sâu 
kín lặng lẽ của nó thì nó đã manh nha tức đã động, mà động trong 
sâu kín nhiệm nhặt nên gọi là manh nha động hoặc tĩnh. Diễn tiến 
sống động của chúng theo chiều hướng thiên cực : 

Âm manh nha động sang Dương 

Dương manh nha động sang Âm. 


Tính lý manh nha thiên cực sẵn có ở tận trong sâu kín của 
mỗi mỗi Âm Dương nên đó cũng là đường đi di nhiên của Tao Hóa. 


3/-Nhu cầu quân bình sinh hóa giữa Âm và Dương 


Do mức độ, tỷ lệ và vị trí của mỗi Âm Dương có thừa thiếu 
cần quân bình sinh hóa nên phát sinh vấn để cung cầu thừa thiếu. 
Xin lưu ý trong cung có cầu, trong cầu có cung. Cung mặt này cầu 
mặt khác. Cầu mặt này cung mặt khác. Chưa kể cung cầu chân giả 
đã nói ở những đọan trên. 


4/-Nhu cầu Đồng hóa Dị hóa : Âm Dương thiên thăng. 

Trong Thiên Nhiên Xã Hội, muôn loài vạn vật cái này tổn 
tại tiến bộ phải nhờ vào cái kia - nuôi dưỡng đó là nhu cầu Đồng 
hóa cái khác — thu nạp cái khác. | 


Nhưng khi đồng hóa cái khác vẫn giữ bản sắc cá tính độc 
lập phân biệt cái khác, đó là nhu cầu Di hóa - giữ gốc. 


Do nhu cầu Đồng hóa Dị hóa nầy mà Âm Dương phải thiên 
thắng tranh cường - lấn áp, thu liêï, diệt hại lẫn nhau - Nhưng 
cuối cùng dù thế nào cũng vẫn không có kẻ thắng người bại. Thắng 
mặt này, bại mặt khác. Nên vẫn tổn tại cả hai mặt của vấn để là 
Âm Dương muôn đời, vì muôn loài đâu có loài nào tự tung tự tác 
theo ý mình hoàn toàn được mà phải theo qui luật tự nhiên của tạo 
hóa sinh khắc cùng lúc. Có sinh hợp thì có khắc hợp, có khắc hợp 
thì có sinh hợp. Phải mãi mãi chung hợp, rồi trong chung hợp đó 
tùy thời lúc sinh khắc tiêu trưởng lẫn lộn cũng vẫn trong vòng 
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chung hợp sống động bằng cách này hay cách khác - không thể Па 
nhau được. 


Thiên hạ sự да đoan rắc rối dở khóc, dở cười phần lớn 
cũng tại nhu cầu Đồng hóa Dị hóa, thu phóng, tụ tán, chiếm hữu, 
tách biệt này. Riêng trong phạm vi ý thôi thiên hạ đảo điên điên 
đảo chẳng phải vì đồng ý và bất đồng ý sao ? ! 


Lúc Đồng, lúc Dị - Từ Dông phải Dị, từ Dị phải Đồng - 
Muốn Đồng được không, muốn Dị được không ? Chẳng phải chỉ 
riêng sức người muốn không mà được, chắc hẳn phải có ý Trời 
tham dự mới nên vậy. 


1V-NHU CÂU ÂM DƯƠNG TRONG TÌNH ĐỜI, TÌNH NGƯỜI : 
DANH, LỢI, TÌNH. 


Tình Đời, Tình người mãi mãi đi trong Danh, Lợi, Tình 
chung riêng, thầm kín hay biểu lộ, cao thượng hay thấp hèn, tích 
cực hay tiêu cực. 


Không ai có thể chối nhận được là mình không có những 
nhu cầu tâm sinh lý thực tế hoặc mơ ước đòi hỏi cân phải thỏa 
mãn ít nhiều. Có thể qui chung những nhu cẩu loài người, muôn 
vật vào ba phạm vi lớn tiêu biểu là Danh, Lợi, Tình. 


Mọi sinh hoạt giao dịch giữa con người với con người, giữa 
con người với muôn vật không ngoài Danh Lợi Tình theo nghĩa 
rộng, hẹp. Vì Danh Lợi Tình thừa Thiếu, con người và muôn vật 
phải cung cầu thỏa mãn lẫn nhau : 


Chưa có Danh thì cầu Danh 
Chưa có Lgi thì cầu Lợi 
Chưa có Tình thì cầu Tình. 


Có Danh rồi thì cầu thêm Danh nữa hoặc cầu Lợi cầu Tình 
Có Lợi rồä thì cầu thêm Lợi nữa hoặc cầu Danh, cầu Tình 
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Có Tình rồi thì cầu thêm Tinh nữa hoặc cầu Danh, cầu Lợi 
Có Danh Lợi Tình vừa đủ ở mức độ thấp thì cầu có ở mức độ cao, 
cao nữa, | 


Được Danh Lợi Tình riêng thì cầu Danh Lợi Tình chung hoặc ngược 
lại, được cái chung thì lo nghĩ tới riêng tư hoặc chung tư lẫn lộn. . . 


Lòng tham câu Danh Lợi Tình không có giới hạn. Nó 
không hẳn là tốt hay xấu. Nó là một thực tế, một thực tại hiển 
nhiên, là một nhiên tánh luôn luôn có sẵn trong muôn loài — vạn 
vật. Nó là một nhu cầu chánh đáng để Tạo Hóa, để sinh tổn, để 
tiến bộ. Nếu ai quá lạm dụng Danh Lợi Tình không đúng đắn thì 
mới bị chê trách và phải chịu hậu quả nặng në. 


Vì lòng tham cầu Danh Lợi Tình là một nhiên tánh, nên 
Đạo Đức của Tạo Hóa, của con người và muôn vật được xây dựng 
cơ bản và được đánh giá bởi Danh Lợi Tình. 


Nếu không có Danh Lợi Tình làm động cơ, làm hấp dẫn lực 
thì lấy gì cuốn hút muôn loài vào vòng sinh hóa, ngày càng sáng tỏ 
Đạo Trời. 


Mọi sự cố gắng chống chỏi, vượt thoát, tiêu diệt Danh Lợi 
Tình đều uổng công vì không thể làm được, càng cya quậy càng lún 
sâu, vướng mắc lưới Danh Lợi Tình khắp nơi. Như thế chẳng khác 
gì mình tự phản bội lấy mình, phản bội tổ tiên, phản bội Trời Đất 
đã айу công bởi dáp Danh Lợi Tình chính đáng để tạo ra và nuôi 
dưỡng mình lớn lên — Ta là ai mà dám nghịch thiên, nghịch địa vô 
ơn bạc nghĩa, tội này ắt Trời không dung đất không tha. 


Những người đạo đức giả, trí thức giả làm sao biết được 
nguồn gốc danh, lợi, tình là thủy tổ của họ. Họ làm ra vẻ không 
màng, chán ngấy Danh Lợi Tình để gạt người, dối đời, chứ sự thật 
họ tính toán Danh Lợi Tình hơn ai hết, bỏ Danh Lợi Tình này để 
lấy Danh Lợi Tình khác. Trước sau họ cũng không bỏ được, thoát 
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được Danh Lợi Tinh. Họ càng chối nhận, chê trách danh lợi tình 
thì càng chứng tó họ là hạng người kém trí thức, kém đạo đức hơn 
ai hết. Phật Tiên Chúa Thánh, con người và muôn vật không ai 
không có danh lợi tình mà lập Đạo, tạo Đời được. Chúng ta phải 
suy xét cẩn thận dièu này, kẻo không sẽ ân hận vô cùng. 


*Tóm lai : Danh Lợi Tình là một sự thật, có thật chứ không phải 
mg ước 
vọng tưởng, tất cả đều cần nó dùng nó, trong từng giây phút trên 
mọi nẻo đường, sao lại vô ơn chối bỏ nó. Nó có tội tình gì. Tội tình 
chăng là con người ta hiểu sai lệch vë nó, vận dụng nó tám bậy 
nên nó gây ra biết bao thảm cảnh tai họa cho loài người. Đừng đổ 
oan, trách oán cho nó. 


Người khôn ngoan không chối nhận trốn chạy sự thật 
Danh Lgi Tình mà dám nhìn thẳng, tiếp cận, khống chế, thuần hóa 
nó thành bạn tri âm đa năng đa hiệu đắc dụng trên đường Đời 
Đạo. 


Động thái Danh Lợi Tình của ta phải thật khôn khéo. 
Người đời thường đến với ta bằng Danh Lợi Tình chơn giả thì Ta 
cũng phải chơn giả Danh Lợi Tình đối đãi. 


Chúng ta hãy nghiệm xét bài thơ của Sư Tổ là Dịch Lý Sĩ 
Xuân Phong dạy như sau : 


Chúng nhân năng giả bất năng chơn 
Biến Hóa Âm Dương quyết thiệt hơn 
Giả giả chơn chơn tùy thế thế 

Khôn chơn khéo giả đạo hành nhân. 


Nam Thanh chú giải : 
Câu 1 : - Đa số người đời thường giả dối nhiều hơn là chân thật vì 
muốn thủ đắc Danh Lợi Tình nào đó. 


ШТА 


Câu 2 : - Muốn thủ đắc Danh Lợi Tình thì loài người đã đang làm gì 
? - Phải dùng mọi kiểu cách mưu trí phương tiện biến hóa 
đổi thay chân giả quyết liệt, tranh hơn thua thắng bại sinh tử 
với nhau. | 

Câu 3 : - Vậy Ta ở trong cuộc nhân sinh phải làm sao ? — Tùy thời 

thếmàchơn giả biến hóa. 


Câu 4: - Chon giả phải thật khôn khéo 
Chơn thật phải đúng lúc 
Giả dối phải khéo léo như thật. 


Đó là cách hay nhất để làm sao vào lửa không sợ chết cháy vào 
nước không sợ chết chìm. 

Người học Dịch phải cố công tu học để có được khá năng 
bản lĩnh như thế mới mong tự thân tổn tại tiến bộ, tự giác mới giác 
tha, mới giúp ích được cho Đời Đạo mà không gây thêm tai họa cho 
mình cho Người. Đó là Đạo làm Người. 


Bài đọc thêm : 
BLACKS AND WHITES 


All about me, Negroes were stealing. More than once І had 
been called a “dumb nigger” by black boys who discovered that I 
had not availed myself of a chance to suatch some petty piece of 
white property that had been carelessly left within my reach. 


No negroes in my environment had ever thought of 
orgemizing, no matter in how orderly a fashion and petitioning 
their white employers for higher wages. The very thought would 
have been terrifying to them and they knew that the white, would 
have retaliated with swiftbrutality. So, pretending to conform to 
the laws of the whites, grinning, bowing, they let their fingers stick 
to what they could touch. And the whites seemed to like it. 
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But І, who stole nothing, who wanted to talk апа асі like а 
man, who wanted to look them straight in the face, inspired fear in 
them. The southerw, whites would rather have had Negroes who 
stole, work for them than Negroes who know, however dimly, the 
worth of their a humanity. Hence, whites placed a premium upon 
black deceit, theyencouraged irresponsibility, and their rewards 
were bestowed upon иѕЙаскѕ in the degree that we could make 
them feel safe and superior. 

RICHARD WRIGHT. 


Da den và da tráng. 

Chung quanh tôi, dán da đen đều ăn cắp. Hơn một lần trẻ 
da đen đã gọi tôi là : “Thằng nhọ ngu” vì thấy tôi không lợi dụng 
cơ hội để xóay vài đổ vật của dán da trắng đã vô ý để vất vưởng 
vừa tám tay tôi. 


Dân da đen ở vùng phụ cận tôi đã không hè bao giờ nghĩ 
tới chuyện tổ chức, dù rất có trật tự và họ cũng không hë nghĩ tới 
chuyện yêu sách đám chủ nhân da trắng tăng lương. Chỉ nghĩ 


-| không, cũng làm họ hoảng hồn vì biết là người da trắng sẽ trả 
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miếng ngy rất tàn nhẫn. Vì vậy trong khi làm ra vẻ thuần thục 
pháp luật của dân da trắng, họ nhe răng cười, khom lưng lại và cứ 
ăn cắp vật tất cả những thứ họ sờ tới. Và dân da trắng có vé thích 
thấy như vậy. 


Nhưng riêng tôi, đã chẳng ăn cắp gì mà chỉ ao ước nói và 
hành động như con người, muốn nhìn thẳng vào mặt họ, gây sợ hãi 
cho họ, Dân da trắng miền Nam thà có bọn da đen hay ăn cắp, làm 
công cho họ còn hơn là dán da đen nào mà biết, dù là lơ mơ, cái giá 
trị nhân vị của họ. Vì vậy, dân da trắng đã tưởng lệ cái gian giảo 
của người da đen, họ phấn khởi tỉnh thần vô trách nhiệm, và các 
món hỡi họ ban cho bọn da đen chúng ta chỉ là để được an ninh và 
tự coi là kẻ cả của ta. 


LÊ THÚY НІЁМ dịch. 
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ÂM DƯƠNG TIÊU TRƯỜNG LUẬT 


LLY THÀNH : TIÊU TRƯỞNG ÁN HIỆN CÙNG LÚC 


Muôn loài vạn vật đi trong hệ thống Âm Dương 
"Tiêu Trưởng Luật. 

Mỗi cái Thành аёо có Tiêu Trưởng cùng lúc : 
Thành cái Tiêu, Thành cái Trưởng. Tiêu cũng phải thành cái Tiêu, 
Trưởng cũng phải thành cái Trưởng. Âm Trưởng thì Dương Tiêu, 
Dương Trưởng thì Âm Tiêu. 


Tiêu Trưởng có nghĩa là Ẩn Hiện. Ẩn gọi là Tiêu, 
Hiện gọi là Trưởng. Tiêu là tiêu ẩn chứ không phải tiêu тй, 
"Trưởng là trưởng hiện nhất thời chứ không phải là mãi mãi. Đó chỉ 
là thời lúc ẩn hiện (tiêu trưởng) của Âm Dương. Âm ẩn thì Бйр 
hiện, Dương ẩn thì Âm hiện. Hết lúc Tiêu Ẩn đến lúc Trưởng hiện. 
Hết lúc Trưởng hiện thì phải Tiêu Ẩn. 


Âm Dương là một cặp chung cùng như Hòa Bình 
và Chiến Tranh. Hòa Bình trưởng hiện thì chiến tranh tiêu ẩn 
trong hòa bình. Chiến tranh trưởng hiện thì hòa bình tiêu ẩn trong 
chiến tranh. Vậy Hòa Bình là có manh nha chiến tranh (tiêu ẩn 
trong ngoài). Chiến tranh là có manh nha Hòa Bình (trưởng hiện 
trong ngoài). 


Như sáng tối, sáng hiện thì tối ẩn, tối hiện thì sáng 
ẩn. Như thành công và thất bại, thành công trưởng hiện thì thất bại 
tiêu, thất bại trưởng thì thành công tiêu. Tự chúng làm nền tảng 
cho nhau, trong ngoài cho nhau, ẩn hiện với nhau mà hóa ra cả hai 
cùng tôn tại, cùng được lý. 


1.LÝ THÀNH TUẦN TỰ ТЕАТ TỰ : THÀNH CÔNG GIAI ĐỌAN 


Tất cả đều được cấu tạo hóa thành theo qui luật 
Dịch Biến Tuần Tự - dù cái Thành đó là Thành Thành công hay 
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Thành thất bại, Thành vô hay Thành hữu, Thành động hay Thành 
tinh... 

Luật Tuần tự và Trật tự Dịch Biến là : 

Chưa - Manh Nha - Hóa Thành 


Bất kể thứ gì khi cấu tạo hóa thành đều phải trải qua tuần tự 3 
giai đọan : chưa — manh nha — hóa thành gọi là Tam Tài. 

Tùy theo sự vật việc. Khởi Điểm từ đâu và Thiên 
Cực tới đâu là Dứt Điểm thì lấy : 
Khởi điểm (chưa) — Thiên cực (manh nha) — đứt điểm (hóa thành). 


Thí dụ : Âm manh nha thiên cực sang Dương 
Và Dương manh nha thiên cực sạng Âm. 


Nếu diễn tả nhiệm nhặt hơn ba giai đoạn của luật 
Dịch Biến Tuần Tự Trật Tự (Tam Tài) thì từ Hư đến Như (Âm 


HU NGƯNG TRỤ ТІЁМ KHỞI VŨ HIỂN NHƯ 


Mọi vật аёо có Lý khởi Dứt theo nhịp điệu Nguyên 

Hanh Lợi Trinh ở mỗi giai đoan. 
Nguyên : là cái lý khởi đầu của muộn vật 

(Nguyên vạn vật chỉ Thủy) 
Hanh : là cái sức lớn của muôn vật 

(Hanh vạn vật chỉ trưởng) 
Lợi  : là cái sức lớn lên đến cực độ thỏa chí của muôn vật 

(Lgi vạn vật chỉ togi) 
Trinh : là cái thành tựu Bộ Mặt Mới của muôn vật 

CTrinh vạn vật chỉ Thành) 


Cứ theo cái lý Tuần Tự Trật Tự Nguyên Hanh Lợi Trinh 


mà muôn vật diễn biến tiếp nối mãi không thôi, hết bước này sang 
bước khác, 
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Cái này là Nguyên của cái kia. Cái kia lại là Nguyên của cái 

kế tiếp. 

Nguyên là Nguyên của Hanh, Hanh là Nguyên của Lợi, Lợi 

là Nguyên của Trinh, Trinh là Nguyên của cái Nguyên kế ёр... 
Sau đây là hình đổ gợi ý Lý Nguyên Hanh Lợi Trinh : 


Hơi nước (Hanh) 


y May (Lợi) 


ЕССЕ 


Nước (Nguyën) Mưa rơi (Trinh) 


Nếu khởi từ Hơi Nước là Nguyên thì mây là Hanh, 
mưa rơi là Lợi, nước là Trinh... 


Cũng thế Hư là nguyên của Ngưng, Ngưng là 
nguyên của Trụ, Trụ là nguyên của Tim ... 


Nay chúng ta nghiên cứu Thiên Nhiên Xã Hội Học, 


mục đích thấu rõ Tổ Chức Cơ Mật của Trời Đất để rồi tùy thời mà 
hành động cho đắc sách. 


Vậy nếu lấy cái Dứt (Trinh) làm mục tiêu, làm lý 
tưởng cần phải đạt được tức phải thành công ở cuối đường thì ta 


phải biết khởi tại đâu, lúc nào và phải trải qua những giai đoạn nào 
kế tiếp để đến được mục tiêu. 


Dù là một việc nhỏ nhặt hay lớn lao bao nhiêu, nếu 
muốn thành công vững chắc, chúng ta cũng phải theo luật tuần tự 
và trật tự. Sự thật, làm gì có vấn để nhảy vọt, đốt giai đoạn được, 
chẳng qua là lầm tưởng do sự việc diễn biến quá nhanh hay quá 
chậm. Dù sự việc xảy ra nhanh chậm thế nào cũng phải theo luật 
Tuần Tự và Trật Tự, nếu không luật Tuần tự trật tự của Tạo Hóa 
sai trật sao ? ! chắc chắn là không bao giờ sai trật. Lưới Trời lông 
lộng, tuy thưa mà chẳng lọt bất cứ thứ gì. 
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Dùng luật Tuần tự và trật tự tối thiểu để thực 
hiện mục tiêu tức là chủ trương thành công giai đoạn — thành công 
từng bước. 


Chia trường hạn thành nhiều đoản hạn tức hạ 
thấp lý tưởng, mục tiêu thích hợp từng giai đoạn và thực hiện theo 
từng giai đoạn một, xong bước này rồi mới tới bước kế tiếp, thành 
công từng bước vững chắc gọi là thành công giai đoạn. Như vậy 
làm sao gọi là có thất bại. 


Mỗi giai đoạn lớn có thể chia ra nhiều giai đoạnhỏ 
nữa, bao nhiêu tùy sự vật việc thích hợp. 


Dù giai đoạn nhỏ lớn, muốn thành công dĩ nhiên 
phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sẽ nói sau. Ở đây, quan trọng là 
phải biết hạ thấp mục tiêu về tới giai đoạn gần nhất trong tầm tay 
và khả năng sẵn có. Chỉ thực hiện những gì có sẵn trong tẩm tay 
và khả năng sẵn có là diu kiện cơ bản để có thể thành công. 


Muốn biết thứ tự các giai đoạn, ta dùng phép vẽ 
đường đi dĩ nhiên từ chưa đến manh nha đến Hóa Thành, từ Khởi 
đến Dứt hoặc dùng phép truy nguyên từ Dứt về Khởi dễ làm hơn 
nên chúng tôi trình bày kỹ như sau : 


Lấy bất cứ vấn để gì muốn thực hiện, làm cái Dá Thành 
(Dứt) thì giai đoạn trước nó phải là Chưa Thành (Khởi). Tóm gọn, 
phương pháp truy nguyên giai đoạn là phương pháp Đã — Chưa. 


Thí dụ, muôn thực hiện nổi cơm chín trong điểu 
kiện bình thường là hợp lý, khả thi và quyết liệt, chúng ta thường 
biết cần phải có người nấu, nổi, gạo, bếp,củi, lửa, nước. Nhưng ta 
chưa biết chắc giai đoạn nào trước và cần cái gì trước để đi tìm và 
thực hiện. 
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Thông thường nổi cơm muốn nấu chín phải đặt lên 
bếp có lửa, trong nổi phải có gạo ngâm nước. .. Vậy ta cứ diễn lại 
những giai đoạn kế tiếp bắt buộc trước đó thì sẽ thấy cán cái gì 
trước như sau : 


Truy nguyên từ Dứt vë Khởi, từ chỗ đã thành nổi 
cơm chín về đến chỗ chưa có gì hết theo tuần tự : 


Đã thành nổi cơm chín 
L Chưa thành nổi cơm chín (nổi gạo cạn nước chưa chín) 


Г Nồi gạo đã cạn nước 
Nổi gạo chưa cạn nước (nổi gạo đã sôi nước) 


F Nổi gạo đã sôi nước 
Nổi gạo chưa sôi nước (nổi gạo có nước nằm trên lò lửa) 


L Nói nằm trên lò lửa 
Nổi chưa nằm trên lò lửa (lò đã nổi lửa điện củi) 


[ Là đã có ta điện 
Lò chưa có lửa điện 


Nổi đã đựng gạo vo 
L Nổi chưa đựng gạo vo (gạo đã có nước) 


L Nước đã ngâm gạo 
Nước chưa ngâm gạo (Đã có nước) 


Đã có nước 
Chưa có nước 


г. Đã mua gạo rồi a 
Chưa mua gạo nổi 
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Tóm lại, các giai đoạn : 

- Theo đường đi di nhiên đệ nhiên sinh từ Khởi đến Юй : 
Chờ gạo 

Gạo chờ nước để vo 

Gạo nước chờ nồi để chứa 

Gạo nước trong nổi chờ bếp để bắt lên 

Gạo nước nổi bếp chờ lita nung nóng 

Gạo nước nổi bếp lửa chờ øgười nấu 


m m P> nem 


- Theo phép Truy Nguyên đánh vòng ngược từ Dứt về Khởi thì : 
1, Nồi cơm chín nhờ... Người nấu  Dứt 
2. Nồi gạo được nấu sôi nhờ... Lửa 
3. Nổi gạo được bắt lên bếp nhờ... Вёр 
4. Gạo ngâm nước bỏ vào nôi nhờ. .. Nồi 
5. Gạo vo ngâm nhờ... Nước 
6. Có cơm ăn nhờ... Gạo Khởi 


Như vậy theo giai đọan diễn tiến, ta phải thực hiện bước 
khởi đầu là giai đoạn Gao trước (1), kể đó là Nước (2), rồi mới đến 
Nồi (3), Bếp (4), Lửa (5), khi có đủ gạo nước nổi bếp lửa thì giai 
đoạn cuối cùng là kiếm Người Nấu (6), chắc chắn sẽ có nổi cơm 
chín theo điều kiện bình thường. Người cung tiêu cũng có thể kiêm 
luôn là người nấu. 


Đang khi chúng ta cần gạo mà có kẻ cho lửa hay 
bếp, ấy là không hợp thời, không đúng nhu cầu của ta. Có thể 
người cho vô tình, nhưng nếu họ muốn giúp, ắt hån bổn phận họ 
phải biết người nhận đang cần gì hoặc họ giúp theo yêu cầu người 
nhận. Họ giúp không đúng nhu cầu át là họ không thành thật hay 
vô trách nhiệm. 


Người nhận cũng phải cân nhắc tính đúng lúc nhất 
thời thuộc giai đoạn cần thiết, có thể linh động dự trữ nhưng 
không nên cả mô, ai cho gì cũng nhận hết, chất chứa cả đống, 
chẳng làm được gì còn thêm ăn hại. Đồng ý, tất cả đều quan trọng, 
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nhưng ta phải biết cái nào quan trọng nhất cho từng giai đoạn 
thành công. 


Chúng ta thường nghe nói chính trị là tiên liệu tức 
là tiên lượng biết trước những diễn biến sẽ phải xảy ra từng giai 
đoạn một. Quả đúng vậy ! Nói chung về khoa Quản trị, lãnh đạo, 
giao dịch xã hội hơn nhau ở chỗ biết trước giai đoạn diễn tiến quyết 
định phải như thế,không thể khác được. 


Muốn biết trước chúng ta phải theo phương pháp 
Tuần Tự Nhi Tiến ở trên, tuy nó có tính kinh điển nhưng rất hợp lý 
hóa. Cũng có thể ta theo đõi vòng Tương Sinh (Đệ Nhiên Sinh 
Khắc) của Ngũ Hành như Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh 
Hỏa, Hỏa sinh Thổ, v.v. .. sẽ nói sau. 


HI.HÀNH ĐỘNG РОМС LÚC : THIÊN CƠ THỜI CƠ NHÂN CƠ 


Chúng ta học Địch Lý, cũng mong sở đắc tối đa về 
Hiểu Biết thì Vô Tư, Hành Động thì Đúng lúc. 


Muốn vậy, chúng ta phải hiểu rõ qui luật Âm 
Dương Tiêu Trưởng Ẩn Hiện, chỉ phối muôn loài vạn vật rất nhiệm 
nhặt khít khao. 


Âm cực trưởng để sang Dương, Dương cực trưởng để về Âm 
Âm cực tiêu để thành Dương, Dương cực tiêu để hóa Âm 


Chúng không còn ngã khác để аі. Đó là Đường Đi Dĩ Nhiên của 
muôn loài vạn vật. 


Sự tiêu trưởng thịnh suy lúc nào cũng có. Vậy mỗi 
khi hành động xử thế tiếp vật , €húng ta cần nên Đúng Lúc. 


Đúng Lúc bao hàm nhiễu ý nghĩa là đúng người, 
đúng vật, đúng việc, đúng chỗ, đúng thời ріап... 
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Lúc cần manh thì ta phải mạnh, lúc cần yếu thì ta 
phải yếu. Lúc cần hiện thì ta hiện, lúc cần ẩn thì ta ẩn. Đó là ta 
thích ứng, thích hợp, thích nghỉ với hoàn cảnh, tình huống, thời 
thế. Nếu làm trái lại tức là ta tự rước lấy thất bại. Nên “Thuận 
thiên giả tổn, nghịch thiên giả vong” rất là chí lý. 


Thiên đây có nghĩa là cơ biến động, biến đổi, biến hóa là 
nhịp điệu sống động của vũ trụ, của muôn loài, của xã ый; của con 
người, là động tĩnh ở khắp muôn phương. 


Làm việc gì, ta cũng phải hội đủ cả Tam Yếu là Thiên cơ, 
Thời cơ, Nhân cơ. 


Thiên Cơ : là tất cả cái gì có lý Động Tĩnh từ gần gủi đến 
xa xôi, từ mỗi thân: tâm đến cõi vô biên. 


TRÍ Cơ : là vào thời đại, thế hệ, vận hội, năm, tháng, 
ngày, giờ, phút, giây .. . lúc nào ấy có sự động tĩnh đặc biệt ấy. 


Nhân Cơ : là nhân mọi cớ sự động tĩnh xa gần đó có khi 
làm cho lòng ta cảm xúc khiến ta muốn biết hoặc làm điều gì đó. 


Đúng lúc của người học Dịch còn có ý nghĩa đặc biệt là khi 
Thi TON; n Thği 


Thời cø có tính nhất thời, không thường xuyên, xåy ra vào 
lúc bỗng nhiên, bất ưng, bất ngờ nên nó vô tư khách quan. Đó 
chính là lúc Tạo Hóa báo tin cơ hội đến, người học Dịch không thể 
bỏ qua mà cần phải làm đúng theo như vậy. 


Suốt đời người học Dịch chỉ học có chữ Thời tức 
Thời Trời, luôn luôn dõi theo Thời Trời để theo đó mà ứng xử, тау 
may không có riêng ý vọng động, nên chắc chắn phải thành công 
không bao giờ thất bại. Nay Thời Trời đã báo tin bằng cách Thiên 
Cơ máy động trong Nhân Cơ. 
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Biết Thời Trời là khả năng phải có của người học 
Dịch, còn có tiết lộ thiên cơ hay không là do ở hoàn cảnh nhu cầu 
chứ chẳng có uy quyền siêu nhiên nào cấm đoán hù dọa người đời 
là Thiên Cơ bất khả lậu cả. 


Thiên Cơ nếu chưa máy động thì ta phải giữ mình 
đợi thời, chỉ làm những việc thông thường, chớ nên khinh động, 
nóng nảy, dễ hỏng việc lớn. 


Người đời thường, chưa từng quen theo dõi Тао 
Hóa khít khao như người học Dịch chúng ta, nên họ thường xét việc 
đại cương theo Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa khi hành sự, chứ 
không biết phép Tam Yếu : Thiên cơ, Thời cơ, Nhân cơ này. 


Giá trị của hai phép rõ ràng khác nhau lắm vậy. 
Phép Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa lệ thuộc vào trí phán đoán ngu 
khôn.. sáng tối của đương sự và phạm vi hạn chế của Nhân mưu, 
Ойу mưu. Tuy có lúc được việc nhưng không chắc lắm. Còn phép 
Тат yếu dựa vào huyền cơ của Tao Hóa thuộc Thiên mưu, chí công 
vô tư nên không bao giờ sai trật được. 


Muốn có tam yếu, người học Dịch phải khổ công tu 
đưỡng trụ thần thì mới có thể lắng nghe Thiên Ý được, chí thành 
thông thánh là vậy. 
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Жюз аз độc to: 
NGUỒN GỐC NGŨ HÀNH 


Thiên Nhiên Xã Hội được thiết lập từ Không Hoàn 
Toàn Không Cực (KHTK Cực = Vô Cực), khi Thái cực có Âm 
Dương. 

Âm Dương sống động giao dịch qua lại đối đãi 
trong khung cảnh xã hội Thiên Nhiên đầu tiên này. Nghiên cứu 
Thiên Nhiên Xã Hội chủ yếu nghiên cứu mối quan hệ Âm Dương 
đầu tiên vì nó là giểng mối cho mọi quan hệ xã hội về sau. 


1LTRỤC SINH HÓA 


Chúng ta đã biết Âm Dương đi lại với nhau theo 
Luật Tương Động, Tương Giao, Tương Cảm, Tương Sinh. 

Khi Âm Dương giao nhau bắt buộc phải có vấn để 
Sinh hóa Bộ Mặt mới - dù sinh hóa thế nào, Bộ mặt mới ra sao 
cũng mặc. 

Âm Dương Sinh Hóa vào một thời điểm nào đó 
tạo thành một Trục gọi là Trục Âm Dương hay Trục Sinh Hóa. 


Trục Âm Dương thay đổi biến thiên không cố định 
tùy theo vị trí tỷ lệ của Âm Dương, 


Trong đổ hình Thái Cực, Trục Sinh Hóa của Âm 
Dương được tượng trưng bằng đường cong chữ S. Có thể vẽ chữ S 
theo chiu nào cũng được hoặc bao nhiêu chữ S tùy ý miễn lý giải 


— 


thông suốt là được. Không cần phải chấm 2 con mắt giữa mặt Âm 
Dương mới biết trong Âm có Đương, trong Dương có Âm. Chính 
Thái Cực Đồ diễn tả bất cứ cái chấm nào trong Âm Dương cũng đủ 
lý Đồng Nhi Dị : Đông là Thái Cực mà Dị là Âm Dương. Đồng là cái 
chấm mà Dị là liền đứt. 


Người ta còn có thể dùng 2 đường thắn g giao nhau 
để diễn tả Trục Âm Dương Sinh Hóa như chữ thập, chữ vạn, dấu 
nhân... 


DƯƠNG DƯƠNG ÂM 


ÂM 


TRỤC SINH HÓA. 


DƯƠNG Á DƯƠNG 


Trục Sinh Hóa Âm Dương có giá trị duy nhất là 
quân bình Sinh Hóa Âm Dương Bộ Mặt mới – Do đó có thể nói nó 
chính là Trục Quân Bình Sinh Hóa - Âm Dương (muôn lòai vạn 
vật). 

Bất cứ một cuộc sinh hóa nào cũng phải có Trục 
của nó. Chính tại trục chúng mới tạo thế quân bình sinh hóa được. 


Quân bình không có nghĩa là cân bằng, ngang nhau 
— về chất hay lượng .. . Quân bình là mức độ Át có và đủ để thành 
tựu trở nên một trạng thái, một hiện tượng gọi là Bộ Mặt mới. Như 
cần mức độ quân bình nào đó để cây thẳng đứng hoặc một mức độ 
quân bình nào đó để cây ngã đổ. Quân bình đứng, quân bình xiên, 
quân bình ngang v.v... Vậy Quân bình phải hiểu là luôn luôn quân 
bình sinh hóa, chứ không bao giờ có thế quân bình hòan toàn không 
thiên cực, không có manh nha - Âm hay Dương. 
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f,.ÂM DƯƠNG ТО TƯỢNG : 
Đa số xưa nay quen ký hiệu : 


- Vach đứt (— —) tượng trưng cho Âm 
- Vach Hiển ( ) tượng trưng cho Dương 


Ta không cân phải đổi ký hiệu khác, vì xét ra ký 
hiệu vạch đứt vạch liền có phần tiện lợi lúc vẽ vời. 


Khi ta giả sử cho Âm Dương giao nhau, tức vạch 
đứt vạch liền chồng chất lên nhau, trong vô tư, Át cuối cùng thì 
thấy có 4 trường hợp (hình bóng trạng thái) gọi là Tứ Tượng : 


THÁIÂM THIẾUDƯƠNG THIẾUÂM THÁIDƯƠNG 
= = Âm nhiều gọi là Thái Âm tức là сб rất ít dương 


> Âm dưới Dương trên gọi là thiếu Dương (Dương trẻ) tức 
gốc Âm, ngọn Dương (Bộ mặt mới phủ lên trên) 


== == Dương dưới Âm trên gọi là Thiếu Âm (Âm trẻ) tức gốc 
Dương, ngọn Âm (Âm bộ mặt mới phủ lên trên) 


= Duong nhiều gọi là Thái Dương tức có rất ít Âm. 


Vậy Thái có nghĩa là quá nhiều chứ không có 
nghĩa là hoàn toàn. Nên Tứ Tượng đều diễn tả айу đủ các mức độ 
lý Đồng Nhi Dị là lý Âm Dương cùng lúc. 


Bất cứ hai thứ gì giao nhau thì cũng chỉ có bốn 
trường hợp Đồng Nhỉ Dị trên, không hơn không kém. Nhưng ở một 
lúc nào đó, tự thấy đứng trong một trường hợp. Sự tự thấy này 
không nên nhất quyết tin tưởng mãi mãi ở trong hoàn cảnh đó vì 
quy luật Dịch biến vận hành tuần hoàn luôn cå Tứ Tượng - Chứ 
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không сб một Tượng nào bất di bất dich — Các Tượng lần lượt thay 
đổi qua lại trưởng hiện, tiêu ẩn vào thời điểm đúng lúc của nó. 

Thí dụ : Người đời nói : “Muốn là được ” 

(Vouloir c'est pouvoir) 

Ta phân câu này ra làm 2 sự lý : muốn, và được làm Âm và Dương. 

Ta áp dụng qui luật Âm Dương, Tứ Tượng Vận 
Hành một cách vô tư giữa Muôn và Được thì có bốn trường hợp : 
Muốn thì được 
Muốn thì không được 
Không muốn thì được 
Không muốn thì không được 


форт 


Vậy câu nói “Muốn là Được” lọt vào 1 trong 4 trường hợp 
có thể xảy ra — chứ không phải là câu nói khẳng định có tính chân 
lý tuyệt đối đúng mãi trong mọi hoàn cảnh vì có thể xảy ra ở 3 
trường hợp còn lại. 


Đây là dạng câu nói khích động, một chiểu, kém vô 
tư, không phải sai nhưng thiếu khách quan. Người đời vẫn biết sự 
thật vốn có 4 trường hợp xảy ra tùy lúc này hay lúc khác, nhưng 
khi nói cho mình hay cho người khác lại cố tình động viên vào một 
trường hợp, với mục đích đưa dẫn đối tượng vào một hướng mong 
muốn, nên phải che dấu không nhắc đến 3 trường hợp kia. 


Chính những lọai câu nói ước muốn nẩy đã làm 
cho người sau học theo, hiểu lầm cho đây là chân lý, là sự thật đúng 
thật mãi mãi. Đến khi gặp thực tế phủ phàng không đúng vậy thì 
tai họa biết là dường nào. Người khôn ngoan để tránh lầm lạc 
thường chọn câu nói chân lý hơn câu nói ước muốn. 


Chân lý chỉ có một là Nhất lý là lý Đồng Nhi Dị là 
Dịch Lý còn ước muốn thì muôn trùng, lung tung đủ thứ. Do đó 
thường vào đời, ta hay gặp đa số những câu ước muốn hơn là những 
câu sự thật. Vậy người học Dịch để được vô tư trước tiên phải phá 
chấp bằng cách khi gặp một câu nói ý tưởng gì phải phân tích chiết 
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tính tình ý ngay là nó thuộc dạng sự thật hay ước muốn. Sự thật 
thì chấp nhận. Ước muốn thì bỏ qua — vì mục đích tối hậu của 
người học Dịch là tìm hiểu sự thật, chân lý chứ không mất thì giờ ở 
những mong muốn, mơ ước xa rời sự thật. 


#H..NGUỒN ббс NGŨ HÀNH : TRỤC ÂM DƯƠNG TÚ TƯỢNG 
VẬN HÀNH 
Âm Dương Tứ Tượng Vận Hành kể luôn cả sự vận 
hành của Tứ Tượng, vậy là có Năm Hành hay gọi là Мей Hành, là 
gốc hóa sinh vạn hữu. 


Mỗi Tượng là một Hành vì tự thân mỗi Tượng là 
một Âm Dương Động Tĩnh Biến Hóa, là một Đồng Nhi Dị Dịch 
Biến vận động vận hành. Nên bốn Tượng là Bốn hành. 


Cộng Bốn Hành (Tứ Tượng) với một Hành chung 
Trục của Tú Tượng, vậy là có Năm Hành. 


Đó là lý lẽ nguồn gốc chính thống của Ngũ Hành 
do Âm Dương Tứ Tượng Vận Hành Đồng Nhi Dị từ lúc Tiên Thiên, 
chưa có 'Trời Đất Vũ Trụ muôn loài. Lúc chưa có không gian thời 
gian, chưa có Dịch Lý, chưa có Tạo Hóa. 


Ngũ Hành có cùng lập tức một lượt với Âm 
Dương, với Thái Cực, với Dịch Lý, với Đồng Nhi Dị, chứ không 
trước, không sau, không sớm không trễ. 


TE, NGŨ HÀ NH : KIM MỘC THỦY HÓA THỔ 
| 


Тіёп nhân xưa kia có lẽ chỉ sợ người đời sau khó 
| lãnh hội được lý Âm Dương Sinh Hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên 
nên cố tìm những vật chất dễ thấy biết mà gán ghép vào ngũ hành 

để làm bờ mốc học tập. 


0с 


Có năm vật chất được chọn lựa làm thí dụ Lý Ngũ 
hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ như nhiều người đã biết. Có 
người vì quá sùng thượng lý Ngũ Hành dựa trên danh lý Kim Mộc 
Thủy Hỏa Thổ — và vẽ luôn vòng tương sinh tương khắc như sau : 


VÒNG ĐỆ NHIÊN SINH KHẮC 
VÒNG TRÒN TƯƠNG SINH 


KIM “ THưy 
THỦY sinh МОС 


MỘC « HÓA 
HÓA “ THỔ 
THỔ “ KIM 
NGÔI SAO TƯƠNG KHẮC 
KIM khác MỘC 
MỘC “ THỔ 
THỔ “ THÜY 
THÜY “ HÓA 
HÓA “ KIM 


Tại sao Kim sinh Thủy khắc Mộc ? 

Xưa nay rất nhiều người cố gắng giải thích, nhưng 
tựu trung vẫn không vượt qua nổi hình ảnh của 5 vật chất : đất, 
nước, cây, lửa, kim lọai, để về đến Lý Đức Tính của Ngũ Hành Tiên 
Thiên, khiến cho hậu học lại hiểu chết nghĩa trong trời đất chỉ có 
năm vật chất đó, hoặc Tứ đại : đất, nước, gió, lửa hoặc có người 
luận cao hơn một chút là có năm tính chất theo năm vật chất đó 
rồi bày ra học thuyết tạng tượng này nọ mà hóa ra vô tình phủ 
nhận công lao của tin nhân nói về cái gốc hóa sinh vạn hữu, rút từ 
ở Âm Dương Trục. 


Âm Dương Trục kể từ ở vô cực thuộc lý giới chứ 
không kể từ tính chất hay vật chất thô lậu như thế, 
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Nhưng rổi tiën nhân vì quá chìu lòng thiên hạ, 


một lần nữa lại sợ người đời sau khó thấu đạt tính chất hay vật 
chất trên, nên đã mượn Tình Người cho gån gủi với học giả hóa ra 
có năm danh từ : Phụ Mẫu, Tử Tôn, Huynh Đệ, Thê Tài, Quan Qui 
để diễn tả Lý Ngũ Hành sinh khắc. Ta - con người có lúc gần gủi 
với kẻ trên trước, dưới thấp hoặc ngang hàng, trong đó có sự thỏa 
lợi, vui mừng hay sự buồn phiền rầu lo. 


Sau đây là : МСО TÌNH TƯƠNG SINH KHẮC : 

1- TÌNH РН MẪU : bao bọc chở che 

Sinh ngã giả vi phụ mẫu — Ta Tỉnh (được động sinh) 
(Sinh ra ta ấy là cha mẹ ta) 


2- TÌNH TÜ TÔN : dung dưỡng, dạy bảo 
(Ngã sinh giả vi tử tôn — Ta động sinh) 
(Ta sinh ra ấy là con cái của Ta) 


3- TÌNH THÊ TÀI : thỏa lợi, khu xử 

Ngã khắc giả vi thê tài — Ta động khắc 

(Ta khu xử được ấy là thê tài) 

Quan niệm thê (vợ) gắn chung với tài (của cải) mang tính 
thời phong kiến, không đúng quan điểm Dịch Lý Chánh 
Tông. 


4- TÌNH QUAN QUỈ : làm cho ta buồn phiền rầu lo 
- Та Tỉnh - Ta bị động khắc 
(Khắc ngã giả vi quan qui = chế khắc ta ấy là quan qui) - 


5-ТЇМН HUYNH РЁ : ngang hàng với ta phân phân phải 
phải – không sinh không khắc. 

CTỷ hòa giả vi huynh đệ = ngang hàng hòa đồng với Ta ấy 
là anh em bè bạn) 


Tóm lại phàm một sự lý (cái TA) có lục thân tức 


sáu mối quan hệ thân thiết với TA : 


Một là TA 
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те? 


Hai là cha me, Кё trën truóc ТА 

Ba là anh em bè bạn ngang hàng TA 

Bốn là vợ (chồng) tin của, người gì TA khu xử thỏa lợi chủ 
động được. 

Năm là con cháu, kẻ dưới sau ТА 

Sáu là cái sai khiến làm hại TA như quan làng, quỉ quái. 


Có thể tóm tắt Năm Tình (Ngũ Hành) vào đồ hình Ta - Kë Khác Ta 


Giúp Hai như sau : 


Ta tương đương với Tình Huynh Đệ 

Kë Khác Giúp Ta tưởng đương Tình Phụ Mẫu = 
Ta Giúp Kẻ Khác tưởng đương Tinh Tử Tôn 

Kë Khác Hai Ta tưởng đương Tình Quan Qui 

Ta Hại Kẻ Khác tưởng đương Tình Thê Tài 
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Có thể hiểu rộng hơn : 7a và Kẻ Khác là bất kể sự vật, việc, người 
nào cũng được. Khi chúng có động tĩnh giao dịch qua lại ắt phải 
xảy ra năm tình huống giúp hại sinh khắc hoặc tỉ hòa nhau. 


Đổ hình trên đã 16 dạng cái lý Một Mà Năm mà 


tiền nhân muốn chỉ dạy, nhưng vẫn chưa đủ sáng về nguồn gốc của 
số Ngũ (Năm). 


Có người thấy trong bản vẽ Hà đổ và Lạc thư có 
số Ngũ (5) ở giữa nên vội cho nguồn gốc số Ngũ là ở Hà đổ Lạc 
Thư 

Sự thật, nếu xét kỹ vị trí của số Ngũ trong Hà đổ 
Lạc thư là có sẵn được sắp xếp vào giữa để phối hợp với các số 
khác thành các số lớn hơn - Phải nói ngay đây là trò chơi chữ, xếp 
số máy móc gợi trí tưởng tượng thần bí hấp dẫn người mới nhập 
môn, chứ có lý giải được gì vë nguồn gốc tại sao, từ đâu có số Ngũ. 
Mong thiện học giả vô tư nhận định. 
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Chẳng hạn cổ nhân luận Hà đồ rằng : 


Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chỉ 
Địa nhị sinh Hỏa, Thiên +hát thành chỉ 
Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chỉ 
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Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi 
Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chỉ 


Lưu ý : Thiên Địa ở đây có nghĩa là chấm trắng (Dương) và chấm 
đen (Âm), số lẻ là Dương, số chấn là Âm - tượng trưng cái lẽ Đồng 
Nhi Dị (giống mà hơi khác) của chấm và số, là một khái niệm 
thuần lý triết học, chứ không phải là bầu trời quả đất vũ trụ như 
có người lầm tưởng. 
Cũng như Lạc Thư số Lý : 
Tứ hải, tam sơn, hội bát tiên Cửu Long, 

Е НЕНӘ ngũ hổ, hội nhất nhơn Nhị tướng, thất cầm, 

kinh lục quốc. 


Số lẻ là số cơ là Dương số : 1, 3, 5, 7, 9 
Số chấn là số ngẫu là Âm số : 2, 4, 6, 8 


Cộng số hàng ngang hàng dọc hàng chéo 
đều là 15. 
Cả Hà Đồ và Lạc Thư đều có số 5 ở giữa. Vậy số 5 này từ 
đâu mà có ? 

- Không rõ. Số Ngũ nó có sẵn ở đâu rồi ráp vô nên Hà Dó, Lạc 
'Thư được lập ra với ý đồ khác chứ không có chủ đích giải thích 
nguồn gốc số Ngữ hoặc Ngũ Hành. Tuy nhiên Dó Thư cũng đã 
gợi ý phẩn nào sự hiểu biết thô thiển về Âm Dương Ngũ Hành 
của đa số, chứ không đủ sức thỏa mãn các bậc chân tri. 


Chính vì người đời không hiểu rõ nguồn gốc Ngũ 
Hành là từ vấn để Âm Dương Tứ Tượng vận hành (Thái Âm, Thiếu 
Dương, Thái Dương, Thiếu Âm và Trục của chúng) nên lý luận Ngũ 
Hành đã được hạ thấp bằng năm danh lý vật chất làm ví dụ cho dễ 
hiểu là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hoặc gắn chung với các con số 
chắn lẻ như trong Hà Đổ Lạc Thư, hoặc thấy nữa như trong Tình 
một Người. 
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Cái khổ cho hậu học là cứ bám riết vào một thí dụ 
thuộc một phạm vi đặc thù rồi lầm tưởng là sẽ giải thích được mọi 
hiện tượng trạng thái khác trong vũ trụ bằng thí dụ đó. Họ bỏ lý 
lấy sự. Lý thì vô cùng. Sự thì hạn hẹp. Họ học như vậy thì trách 
sao chẳng có mấy người đạt đến trình độ Hội Lý Quán Thông 
Thiên Địa. 


Тіёп nhân cũng khó lòng tránh được tệ hại до 
chấp kiến của người đời, ngày càng nặng në hơn về Ngũ Hành như 
trên. 


Lại một lần nữa, chúng tôi xen vào việc của thiên 
hạ để thử dùng lý luận ngũ Thần với chút hy vọng minh họa cho 
người đời nay thấu lý Ngũ Hành Sinh Khắc là sao. Cũng là dip 
chúng tôi đển đáp công ơn trời biển của tiền nhân đã dạy dỗ bấy 
lâu - Dám mong các bậc cao minh chỉ giáo thêm. 
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NGÜ THÅN DË мнен SNH KHÁC 


Muốn tham khảo hiểu rõ vë Thiên Nhiên Xã Hội, về lẽ 
Quân Bình Sinh Hóa từ KHTK Cực về sự linh động, máu nhiệm, 
huyền diệu của Biến Hóa, gốc hóa sinh Vạn Hữu, cũng như vë mọi 
khía cạnh hiện tượng tình tiết của Xã Hội Con Người và Xã Hội 
Lòai Vật, chúng tôi nghĩ lý luận Ngũ Thân Đệ Nhiên Sinh thừa sức 
soi sáng ngọn ngành. 


Dùng chữ Thần để chỉ muôn loài vạn vật kể cả соп 
người, rất phù hợp với quan điểm Dịch Lý hơn là Năm vật chất 
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, hoặc những con thú như Thanh Long, 
Chu Tước, Câu Trần, Đằng Xà, Bạch Hổ, Huyn Vũ hoặc 12 con 
giáp Tí Sửu Dần Mão Thìn Ty Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi hoặc 
các con số máy móc thô thiển hạn hẹp. 


Thân có nghĩa là cái gì lập tức linh động biến hóa 
thật nhanh ~ cái gì đó Linh Hiển — Hiển Linh gọi là Thân. 


Mọi sự vật việc người đều được xem là Thán vì lúc 
nào cũng sắn có Lý Đức Tính Đồng Nhi Dị Biến Hóa Linh Hiển – 
Hiển Linh tự ở bản thân chúng. 


Khi không có vấn để gì thì thôi, còn khi có để cập 
đến cái gì thì tức khắc phải xảy ra (đệ nhiên sinh) năm mối quan 
hệ hữu cơ với cái đó. 


Năm mối quan hệ trong một sự lý gọi là Ngũ Thần 
gồm Dụng Thần, Nguyên Thần, Cừu thần, Ky Thần, Tiết Thần. 


Ngũ Thần là : Lý : Một Mà Năm - Năm Mà Một 
Một mà Có Năm - Năm Mà Có Một 
Một Là Năm - Năm Là Một 
- Là Lý Âm Dương Tứ Tượng Vận Hành kể luôn Trục Vận Hành 
của Tứ Tượng là Lý Ngũ Hành Sinh Khắc. 
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- Là Lý Đồng Nhi Dị Đệ Nhiên Sinh Khắc. 


Dụng Thần : là chỉ sự vật, việc người, v. у... vấn để đang được аё 
cập tới. ` 

Thí dụ : Khi muốn biết sự động dụng thuộc : 

- Kë trên thì Phụ Mẫu là Dụng Thần. 

- Kë dưới thì Tử tôn là Dụng Thần. 

- _ Ngang hàng thì Huynh đệ là Dụng Thần. 

- Tai hại, quan làng thì Quan Qui là Dụng Thần. 

- _ Thỏa lợi, thủ đắc thì Thê tài là Dụng Thần. 


Nguyên Thần : cái trước đó, cái sinh, giúp sức cho Dụng, sinh cho 
Dụng gọi là Nguyên. 


Citu Thần : cái có mang lòng oán hận, căm thù với Dụng, bị giảm 
` sức bởi Dụng hoặc bị Dụng cừu hận. Dụng khắc 
chế gọi là cừu. 


Ку Thân : cái chống đối tai họa, làm giảm sức Dụng. Khắc chế 
Dụng gọi là Ky. 


Tiết Thên : cái được hưởng thụ, được giúp sức bởi Dụng tiết khí 
ban cho. Dụng sinh cho gọi là 7ïế:. 
Không sinh, không khắc với Dụng là cùng một 
Hành với Dụng, cùng gọi là Dụng. 
Sau đây là vòng Мей Thân Đệ Nhiên Sinh Khắc 
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NGUYÊN sinh DUNG khắc TIẾT 


DUNG - TIẾT - CỪU 
TIẾT >» CŨU = KỸ 

CỪU - KY - NGUYÊN 
кү - NGUYÊN - DUNG 


Đối với vấn để nào cũng vậy, người học Dịch Lý luôn luôn phải tìm 
cho ra lý lẽ nguồn cội của nó và phải thật sự hợp tình hợp lý mới 
chấp nhận. Nên không thể đừng lại và học thuộc làu như xưa nay ở 
chỗ Kim sinh Thủy khắc Mộc, Mộc sinh Hỏa khắc Thổ hoặc 
Nguyên sinh Dụng khắc Tiết, Dụng sinh Tiết khắc Cừu. .. mà phải 
biết đặt câu hỏi trọng tâm truy lý truy nguyên như : 


Tại sao Nguyên sinh Dụng khắc Tiết và 
Dụng sinh Tiết khắc Cừu ? 


Hoặc các câu hỏi tương tự cho đủ cả Năm Thần Năm Hành. Lý thì 
chỉ có một nên giải được một Thần thì các Thần khác cũng thế. 


Người đời thường lý giải như sau : 

- 58 đĩ Nguyên sinh Dụng khác Tiết vì Cừu khắc Nguyên nên 
Nguyên sinh Dụng để Dụng khắc Cừu — Vì Tiết sinh cho Cừu 
nên Nguyên phải khắc Tiết để gián tiếp khắc Cừu. 

- Sở di Dụng sinh Tiết khắc Cừu vì Tiết có khả năng khắc Ку 
nên Dụng phải sinh cho Tiết để Tiết đủ sức khắc Ky - vì Cừu 
trợ trưởng sinh cho Ky nên Dụng phải khắc cừu để giảm bớt áp 
lực của Ky đối với Dụng. 


Nói chung, Nguyên, Dụng hoặc các Thần khác vì 
quyền lợi bản thân phải sinh khắc các Thần khác. 


Chúng tôi xin minh giải lý do tại sao Dụng Thần 
phải động tĩnh sinh khắc cùng lúc với các Thần khác để vén màn bí 
mật của Ngũ Thân - Ngũ Hành là điều bất đắc dí tiết lộ Thiên Cơ, 


1-DỤNG THÂN TÂM SỰ : Do sự Ky Thần khắc hại. 
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Nếu lấy cái TA nào đó làm Dụng Thần thì khi 
chiết tính Tình Ý chiều sâu nội tâm thầm kín theo lý tính đương 
nhiên phải có của Dụng Thần, chắc chán Dụng Thần lúc nào cũng 
lo âu, sợ hãi những mối đe dọa, tai họa, nguy hiểm, mất mát, thua 
lỗ làm giảm mất sự tổn tại hoặc hướng tiến của nó là Ky Thần. 


Do đó Dụng Thần âm thầm hay công khai tìm đủ 
mọi cách hóa giải, tránh né, këm hãm áp lực của Ky Thần. 


Dụng Thần tự cho mình có lý do chính đáng cần 
phải tổn tại và tiến bộ riêng cho bản thân, chung cho kẻ khác nên 
Dụng Thần phải cường động, động tĩnh sinh khắc chân giả với các 
Thần khác. 


2-DỤNG THÂN CƯỜNG ĐỘNG : 
ĐỘNG TĨNH SINH KHẮC CHÂN GIẢ 


Để đối phó với Ку Thần, Dụng Thân cùng lúc triển khai 
hai phương án : 


-Phương án Sinh Hợp : gồm hai đối tượng : 
Nguyên Thần và Tiết Thần 


+Tìm Nguyên Sinh Dụng : Tìm nguồn trợ trưởng đắc lực 

Do nhu cầu hoạt động rộng lớn lâu dài, trường kỳ 

kháng chiến chống lại Cừu Thần, Ку Thần nên Dụng Thân cần 

chọn tìm đúng tri âm đồng minh nào có khả năng cung cấp, giúp 

sức, bảo vệ làm Nguyên Thần - có điểu kiện hoặc không có điểu 

kiện trao đổi càng tốt - Nhưng Nguyên Thần phải sung vượng, tiếp 

trợ liên tục và kịp thời đúng nhu cầu của Dụng đòi hỏi. Đó mới là 
chơn Nguyên Thần. 


Dựng phải biết chọn đúng Nguyên Thần để làm chỗ dựa 
vững chắc lâu bën. 
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+Tìm Tiët để Dụng Sinh Tiết : Tìm tri âm trợ thủ đắc 
lực. 
Vì lý do nào đó Dụng Thần không trực tiếp đối đầu hoặc 
không đủ sức đối đầu, cần phải nhờ khả năng khác thay thế hoặc 
trợ thủ tấn công ky thần. 


Khả năng đắc lực đó là Tiết thần, có thể là người 
vật việc phương tiện được Dung Thần chọn lọc rất kỹ để làm chủ 
bài, chủ lực, công cụ tối ưu duy nhất thừa sức đè bẹp Ky Thần - Dĩ 
nhiên Dụng Thân rất quý trọng„mực chiều đãi cung phụng, bảo vệ 
nuôi dưỡng Tiết thần không tiếc công của hơi sức để Tiết thần sung 
mãn chiến đấu với Ky Thần. Ngòai Tiết ra, khó có cái khác đủ hiệu 
lực đối với Ky nên Dụng bằng bất cứ giá nào cũng phải sinh cho 
Tiết mới thành công được – Tiết thành công là Dụng thành công. 


+Phương án Khắc Hợp : gồm 3 đối tượng 
Cừu thần, Tiết thần và Ky thần. 


-Dụng Khắc Cừu : do bốn lý do : 
eCừu Thần là cái công khai hay ngấm ngầm giúp đỡ 
trợ thủ điểm tựa cho Ky thần khắc hại Dụng Thần - Cừu và Ky 
cùng một phe đảng nên Dụng phải khắc Cừu để triệt đường tiếp 
viện đối phương là sách lược công đồn phải đả viện. 


e Cừu khắc hại Nguyên là nỗi lo sợ của Nguyên lâu 
nay nên Dụng phải khắc Cừu để bảo vệ đồng minh cũng là bảo vệ 
nguồn nuôi sống Dụng. 


• Cừu Thần được Tiết lén lút hay công khai viện trợ 
giúp đỡ nuôi dưỡng bằng sức lực phương tiện của Dụng cung ứng 
hoặc của chính bản thân Tiết. 


Nếu cứ để Tiết tiếp tục sinh cho Cừu thì cuộc 


chiến đấu với Cừu ky càng kéo dài hao tổn khó phân thắng bại vì 
có thể Tiết thần bị chia sức, phân tâm, không dốc hết toàn lực thi 
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hành nhiệm vý được giao là Khắc chế Ку thân và cũng có thể Tiết 
thần lâm vào kế địch dụ dỗ “tham sinh vong khắc” mê sinh cho 
Cừu mà lơ là bảo vệ Dụng, hoặc ăn cánh đi đêm với Cừu ky, dù có 
khắc ky cũng là khắc giả. 


Để bảo vệ Tiết thần mãi trung thành đắc lực với 
mình, Dụng thần bắt buộc phải tiêu diệt Cừu thần là đầu mối, cơ 
hội, nhịp cầu đưa Tiết đến hư hỏng phản chủ. 


Vậy Dụng và Nguyên cùng có kẻ thù hận chung là 
Cừu nên chúng ra sức hợp tác tiêu diệt Cừu. 


• Dụng tuy có mối lo âu là ky nhưng nếu tình thế bắt 
buộc hoặc cẩn phải đứng ra giữ quân bình sinh hóa chung giữa các 
Thân thì Dụng tự xét có thừa cơ mưu bản lĩnh hóa giải ky thần để 
vào lửa không sợ chết cháy, vào nước không sợ chết chìm. 

Dụng sẽ xuất đầu lộ diện, nhữ cho ky thÂn ra mặt 
và cừu thần ló đuôi rồi dùng phép liên hườn 3 mặt giáp công như 
sau : 

- Dụng Thần trực diện tấn công Cừu Thần để đả viện. 


- Đồng thời đưa Nguyên Thần ra để dẫn dụ Ку thần tham 
sinh vong khắc phân tán lực lượng đối phương mất cảnh giác. 


- Trong lúc đó Tiết thần nën liên tiếp những đòuchí tử 
vào Ky thần, buộc Ky thần phải lo chống trả, rối loạn hàng quân, 
không còm dám nghĩ đến khắc hại Dụng Thần nữa, lúc đó cho dù 
Ky thần có động mà không vượng thì làm gì được Dụng thần, đánh 
đấm như phủi bụi. Dụng Thân chỉ được dùng phép này khi nào 
thật sự vượng động và nắm chắc Nguyên Tiết vào trận hoặc thừa 
lúc Ky thần suy không động, bất cẩn. 


Do đó, bằng mọi cách Dụng thần phải tích cực 
nhanh gọn triệt tiêu кёт chế Cừu thần ngay. Việc đả viện Cừu 
thần này quá dễ vì trong khả năng của Dụng Thần. 
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Muốn giữ thế quân bình sinh hóa chung giữa các 
Thần thì Dụng Thần không thể khoan nhượng Cừu và Ky được - 
Nếu không triệt tiêu được chúng thì cũng đưa chúng vào thế kểm 
hãm bị động, suy yếu lần lần. 


- Nguyên khắc Tiết : rèn cán chỉnh quân. 

Để uốn nắn, răn đe, dạy dỗ, kểm chế cho Tiết đi 
vào đúng nën nếp đường lối, dổi dào sức lực, ý chí tập trung, không 
được giao dụ, tiếp trợ với Cừu, Dụng phải nhờ Nguyên khắc Tiết - 
vì Nguyên vốn có đức uy khiến Tiết phải nể sợ. 


Dụng chọn Nguyên để khắc Tiết là việc rất khéo, 
vừa bảo toàn bí mật vì Nguyên là tri âm đồng minh, ăn cánh với 
Dụng, vừa hiệu quả vì nhờ người có đức uy thương yêu dạy dỗ con 
mình tốt hơn là mình dạy con mình, theo đúng yêu cầu của Dụng 
để Tiết nên người hữu dụng, chớ nếu giao kẻ khác Nguyên, e không 
có lòng độ lượng thù oán nhỏ nhặt nặng tay giết chết con mình — 
vừa biết chia việc cho Nguyên để Dụng rảnh tay tập trung đối phó 
Cừu Ку. 


-Tìm Ky để Ky Khắc Dụng : 
Có trường hợp Ta tìm cho hoặc Dụng tự kiếm chân 
giả Ky thần. 


Theo lẽ thường thì Dụng rất sg Ky thần nhưng 
trong một số hoàn cảnh có lúc cần có Ky thần để thúc đẩy Dụng 
thần tiến bộ trên đường ngay nẻo chánh. 


Nếu Dụng Thần suy nhược hèn nhát lười biếng lầm 
lạc quá trớn thì phải có Ky thần kích thích khích động răn đe, chế 
tài. Vì sợ kỷ luật hình phạt, Dụng phải cố gắng vươn lên hoạt động 
để sinh tổn để tiến bộ gọi là cạnh tranh sinh tổn, bằng không thì 
Dụng phải chịu luật đào thải tự nhiên. 


c8c 


biH 


Nếu Dụng vượng động e háo thắng kiêu căng lộng 
quyển vi phạm kỷ cương đạo lý nên cần phải có ky thần là cái 
thắng luôn kèm giữ Dụng thần mãi theo đúng hướng, hoặc để điều 
hòa sự quân bình sinh hóa chung của các Thân. 


"Trường hợp này ky thần cũng không được quá lạm 
quyển hành vượt qua giới hạn cho phép mà làm tê liệt triệt tiêu 
Dụng thần - vì Dụng Thân là trọng tâm sự việc, vấn ё. Nếu mất 
Dụng Thần thì không còn ý nghĩa Ngũ Thân nữa — rối loạn ngay. 


Trường hợp phải giả ky thần cho khắc Dụng thần 
như là cò mổi đánh cuội chứ cùng một phe cánh ra cả, để tung hỏa 
mù, tạo khẩn trương nhằm lừa bịp kiểm tra thử thách xem nội bộ 
hoặc đối phương động tĩnh ra sao. Từ đó mới có thể kết luận đâu 
là Chon nguyên thần Dụng thần Cừu thần Tiết thån . . . Bất đấc ат 
lắm mới được dùng phép Giả khắc vì dễ bị hiểu lầm là không 
trung thật, phản trắc. Có khi lộng giả thành chơn, rất nguy hiểm. 


Qua sự sơ giải trên đủ thấy mưu lược bản lĩnh của 
Dụng thần quả chính chắn cao siêu. Còn nhiều dièu kỳ diệu éo le 
trong lý luận Ngũ Thần mà chúng tôi chưa tiện nói ra nhưng hy 
vọng tự. các Bạn phanh phui được - nhất là bản thân linh động 
của Dụng Thần, ứng xử giữa Dụng Thần với Ky Thần. 


Sự việc có khi không đơn giản như Dụng Thần 
mưu tính, thực tế có khi phức tạp hơnnhiều hoặc ngược lại thực tế 
rất giản đơn mà mưu tính quá ư thận trọng máy móc. 


Ngoài ra sự thành công thất bại còn tùy thuộc 
nhiều yếu tố khác nữa chứ không phải có mưu lược, diệu kế bản 
lĩnh là đủ. 


Chúng tôi mời bạn nghiệm qua lời nói của tiển 
nhân trước khi chúng tôi đi sâu vào chi tiết. 
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Theo Dã Hạc : 


Khán Quái tiên tu khán ky Thân 
Ky Thần nghỉ tỉnh bất nghỉ hưng 
Ky thần cấp yếu phùng thương khắc 
Nhược ngộ sinh phù, Dụng thụ hình. 


s 


Nguyên thần phát động chí dương duong 
Dụng phục tàng hë giả bất tương 

Tu yếu sinh phù kiêm vượng tướng 

Tõi hiểm hóa khắc cặp phùng thương 


Đại ý : Không cứ coi việc gì, trước hết xem Dụng Thần có được 
vượng Tướng không ? Nguyên Thần có động sinh phù 
không ? Có Ky Thần động khắc hại không ? 


Còn Dã Hạc lại bảo xét Ку thần trước là cách đi tắt, cũng 
hay, nhưng thiếu tính khoa học biện chứng. 


LUẬN DỤNG THÂN VÀ NGUYÊN THÂN : 
Trước hết, xét Dụng Thần, kế đến, cần thiết phải 
biết rõ Nguyên Thần. 


Tình thế An Tỉnh : thì phải xét Dụng và Nhật Thần. Nếu 
Nhật Thần hình khắc Dụng thì việc làm phải cẩn thận. Ky thần 
không nên ở vào Thế ứng (chủ khách). Nguyên thần nên hợp Dụng, 
việc làm được hưng thịnh. 


Trong tình thế an tỉnh lắng đọng lúc chưa xuất 
phát hoặc bổng dưng im lặng hòa hưởn coi chừng giả tạm, ta chổ 
vội tin phải xem xét cho kỹ. 
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* Quan trong là nội bộ trước, xem Dung Thần và 
Nhật Thần có sự cố gì không — nhất là Nhật Thần có hình khắc 
Dụng không. Nếu có thì việc làm phải cẩn thận, phải củng cố xây 
dựng uốn nắn lại hoặc thay đổi Nhật Thần khác. Nhật Thần ví như 
là kẻ thừa hành mệnh lệnh, đại diện Dụng Thần hoặc là phương 
tiện chiến đấu, trực tiếp với đối phương - nên Nhật Thần phải 
tuyệt đối chấp hành qui thuận hữu dụng ích lợi với Dụng Thần. 
Vậy lúc nào cũng phải kiểm tra lại tư cách Nhật Thân trước khi 
xuất phát, trong khi lâm chiến, sau khi hành sự. 


e Kế xét Ку Thần xem có động không. Nếu ky 
thân động dù ở thế chủ khách (Thế ứng) cũng có nguy cơ đến 
Dụng. Tốt nhất Ку thần không nên động, ở thế tĩnh thì đỡ lo. Nếu 
có động thì phải ở xa Dụng, nếu gần Dụng thì không được vượng, 
không được cho vào thế chủ khách trực diện với Dụng, chung bàn 
với Dụng. 


e Nguyên Thần lúc nào cũng phải tích cực nhiệt 
tình hỗ trợ hợp tác với Dụng, không được tách rời bỏ rơi Dụng dù 
lúc Tĩnh hay Động, lúc Hòa bình hay chiến tranh. Có như vậy công 
việc mới hưng thịnh lâu bển được. Nguyên Thần và Dụng Thần 
phải sinh hợp đồng tâm hiệp lực trợ thủ cùng chiều với nhau để 
tạo thế $ đốc — có sức mạnh tổng hợp toàn diện. 


e Tình thế Loạn Động : khắp nơi đểu động hỗn 
loạn, là việc chưa minh bạch hay không minh bạch. Do đó phải xét 
kỹ Dụng Thân. Nếu Dụng Thần bị Нии, Tù, Khác, Hai thì chắc 
chắn việc làm chỉ phí công vô ích hoặc thẩm bai đau thương. 


Ví như tình thế thiên hạ lộn xộn, rối rắm, khẩn 
trương, náo loạn, không rõ ràng, chưa ngã пей ... là tình hình 
hoàn cảnh môi trường chung quanh loạn động thì ta phải xét lại 
Dụng Thân tức vấn аё đề cập. Nếu vấn để đã lỗi thời, quá yếu 
đuối, bị kểm hãm, giam cầm hoặc bị chống đối xung khắc mạnh, 
nhiều nguy hiểm đe dọa hãm hại ,.. thì khoan vội tiến hành lúc 
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này vì së tốn quá nhiều công sức mà chưa chắc đã có được một tí 
thành công. Nếu cần nên chuyển đổi vấn аё khác làm Dụng thần. 


Trường hợp Dụng Tán không, nguyệt phá suy 
nhược hoặc phục tàng bất hiện mà được Nguyên thần sinh cho, 
hoặc đợi Dụng ra khỏi Tuần, khỏi Phá để gặp thời thì mới đặt lại 
vấn để đó làm Dụng thần. 


: Trường hợp Dụng Thần Vượng Tướng mà Nguyên 
Thần lại Hưu, Tù bất động biến ra Mô, Tuyệt, Phá, Thoái hoặc 
Nguyên thần bị Nhật, Nguyệt chế khắc đều là Nguyên yếu không 
thể hoặc khó sinh cho Dụng. Phải cân nhắc cho thật kỹ liệu Dụng 
đủ sức làm một mình không, làm được thì làm không thì thôi, chớ 
liễu lĩnh mang họa. Nếu chờ Nguyên thần phục hổi được thì chớ, 
còn không thì phải tìm Nguyên thần khác. Chớ Dụng không được vì 
tình riêng Nguyên thân mà bỏ lỡ cơ hội trao trút trách nhiệm, đình 
đốn hư hại công vụ. Nhưng dù sao Dụng thần cũng phải được 
Nguyên sinh cho là tốt nhất ví như việc gì có căn gốc, có cội rễ, có 
chủ lực quan tâm, có cán nắm, có điểm tựa thì càng tăng sức vẫy 
vùng, để thủ thắng hơn. 


LUẬ HẦN 
Cái gì khắc hại Dụng thần thì cái đó gọi là Ky thần. 

Ky thần động khắc Dụng, tỉnh coi như không khắc. 

Nếu Dụng ở Tuân không thì không bị chế ngự. 

Nếu trong cục diện tình thế lại xuất hiện có Nguyên thần 
thì ky lại lo sinh cho Nguyên mà giảm sự khắc Dụng. Đó gọi là 
“'Tham Sinh Vong Khắc”. Cội rể của Dụng thần nhờ đó được sâu 
bền hơn nên Dụng càng tốt vượng hơn. 


Nếu Dụng phục tàng, không hiện ra mặt, có thể tránh 
được hung tai. 


Nếu có Nhật Nguyệt (Nhật thần, Nguyệt kiến) sinh cho 
Dung gọi là có cứu tỉnh, triệu chứng tốt. 
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Nếu Ку thần biến “Нӧі Đầu Khắc” tức quay lại 
tự hại lấy mình hoặc Ky bị Nhật Nguyệt động xung khắc với Ky, 
gọi là giặc muốn hại Та mà chua kịp thì giặc đã bị hại nên Ta được 
vô sự bình yên. 


Nếu Nhật Nguyệt sinh cho Ky thần Vượng Tướng, 
thì dù Ky thần có núp trong Tuân không hay phục tùng, đến khi 
nó ra khỏi Tuần không hay phục tàng tức xuất hiện tham chánh ` 
thì Dung càng bị hại nặng hơn chứ không tránh khỏi được. 


Ky thần tuy là mối đe dọa thường xuyên đối với 
Dụng Thần nhưng không phải lúc nào, trường hợp nào cũng tác 
dụng. Nếu Dụng Thần khéo léo biết tạo thời thế hoặc thời thế 
giúp cho thì dù Ky thần б tình động truy sát Dụng cũng không 
được, nên Dụng vẫn ung dung tự tại an nhàn, có khi còn khinh lờn 
Ky trước mặt, không phải lo sự gì Ky. 


Có Dụng thần thì át phải có Ky thần nó là дйн 
mối của mọi tai họa nên lúc nào cũng phải xem xét cảnh giác tối 
đa Ky thần đến mức tuyệt đối an tòan. 


LUẬN Со THÂN 
Cái gì khắc chế Nguyên thân mà sinh cho Ky thần 
thì cái đó là Cừu thân đối với Dụng. 


Cừu thần phát động thì Nguyên thần bị thương 
tổn, gián tiếp hại Dụng Thần làm Dụng Thần mất căn gốc, đẳng 
thời Ky thần được Cừu thần thêm sức mạnh càng khắc ky Dụng 
nặng nề hơn, 


Đó là đại hạn, tai họa của Nguyên và Dụng nên 
Dụng không ưa cừu, thù oán cừu, gây sự cừu hận khắc hại cừu. 

Dụng khắc cừu mãi cho đến khi nào Cừu yên tĩnh, 
chịu phép không còn tính chuyện khắc hại Nguyên cũng như trợ 
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giúp ky – mới thôi. Lúc đó dù Cừu có được Tiết giao du sinh cho, 
Dụng cũng bỏ qua được để Tiết vui lòng giúp Dụng trọn vẹn trực 
tiếp chạm trán khắc chế Ky. 


Cừu thần có khi ngây thơ vô tình không biết tại 
sao Dung cứ tìm mọi cách cản trở khắc hại mình, chứ có biết đâu 
chính Cừu đã gây cản trở tai hại cho Dụng, nên Dụng buộc lòng 
phải khắc Cừu để bảo vệ quyển lợi của Dụng, thật tâm Dụng 
không thù oán mưu hại riêng gì Cừu mà chỉ thù oán mưu hại ai, cái 
gì cán trở làm hại Dụng. Ai biểu Cừu dính dấp vào việc của Dụng 
chỉ cho nó thù oán. Muốn hòa giải, chỉ cần Cừu thôi đừng làm 
những gì Dụng không muốn ~ không thích trên hướng tiến của nó. 
Nếu là trường hợp nghiệp chướng oan trái đến lúc phải vay trả 
song phẳng thì dù Dụng Cừu có thiện chí hóa giải #01 mấy cũng 
chưa chắc toại nguyện. 


NHẬN ĐỊNH NGŨ THÂN THEO QUAN ĐIỂM DỊCH LÝ VN 

Các Thần sở di phải sinh khắc lẫn nhau, không 
phải do ý muốn hay không muốn mà trước mắt vì quyển lợi bản 
thân phải tổn tại và tiến bộ, sau nữa là vì tương quan hệ uy để giữ 
vững cuộc quân bình sinh hóa chung. 


L : 

- Mỗi Thần đều có nội tâm sâu kín là rất sợ : Ку 
thần và Cừu thần làm hại, nên tìm đủ mọi cách vô hiệu hóa, giảm 
bớt thế lực ky thần và cừu thần, đồng thời lôi kéo thêm đồng minh 
có năng lực để trợ thủ. Chứ thực tâm chẳng ưa ghét thù oán gì 
riêng ai cả. Nếu ai giúp được thì cầu thân tới, ai hại thì tránh diệt 
đi. 


Tất cả chỉ là vì quyển lợi ích kỷ bản thân phải tôn 


tại tiến bộ chứ chẳng ai tốt lành hay độc ác gì hết. 


Đó là qui luật sinh tổn, khiến cho nhân sinh mãi 
mãi phải sinh khắc hệ lụy lẫn nhau một cách vô tội vạ, không sao 
tránh khỏi được. 
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Nghiên cứu các quan hệ xã hội thì phải dựa vào 
Lý Đức Tính Tâm Sinh Lý chiều gâu của các ТЫП my thế thì 
không bao giờ sai chạy được. 


Lý d З n inh hung : 

Cái trớ trêu ở đây là Nguyên với Dụng tuy là đẳng 
minh nhưng việc làm lại khác nhau (Đồng Nhi Dj. Trong khi 
Nguyên mãi mãi khắc Tiết mà Dụng thì cắm đầu sinh cho Tiết 
hoặc ngược lại. Vậy thì làm sao Tiết bị tiêu diệt hay lớn mạnh 
được. Tiết vừa được hưng phấn vừa bị ức chế. Đó là thế quân bình 
sinh hóa ở mỗi Thần — chứ không phải các Thần tự do hoàn toàn 
muốn làm gì thì làm. 


Cái gì cũng có đổ ky chứ không thể vô ky và cái gì 
cũng có người cần chứ không hoàn toàn vô dụng. 


Tiết được Dụng sinh cho nên Tiết ở trong Tình Tử 
Tôn (con cháu) với Dụng. 


Tiết được Dụng nuôi dưỡng chở che thì đáng lẽ 
phải tuyệt đối trung thành tin tưởng tôn thờ cùng 1 đường lối với 
Dụng mới phải chớ ?! 


Đàng này, một mặt Tiết vẫn tiếp tục nhận viện 
trợ thọ ơn nghĩa của Dụng, một mặt công khai hay lén lút giúp đỡ 
cung phụng cho Cừu là kë đang có thù oán với Dụng, làm cho 
Dụng phải mất nhiều công sức hơn mới ngăn giữ kểm chế được 
Cừu, nhưng không tiêu diệt được Cừu, để cho Cừu có cơ hội đút 
lót cầu cứu, mượn sức, xúi Ky khắc Dụng nặng nề hơn nữa. 


Та có thể cho rằng Tiết phản bội Dụng chăng ? 
-Tiết vừa trung thành vừa phản bội Dụng cùng lúc. Còn Dụng giúp 
Tiết có phải là ý tốt không ? Dụng biết Tiết có khả năng khắc chế 
được Ky nên Dụng mới chịu Tiết khí tài lực nuôi dưỡng bảo vệ lợi 
Dụng ban ơn nghĩa để Tiết phải liều thân đi khắc Ky - một mặt 
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khắc Dung dùng phép cộng đồn đã viện, muốn tấn công được Cừu 
thì phải triệt đường tiếp viện của Cừu là Tiết, nên Dụng nhờ 
Nguyên vốn khắc Tiết làm việc giảm sức răn de Tiết, để Tiết phải 
bận rộn lo đối phó Nguyên lơ là hạn chế giúp Cừu nhờ đó Tiết dôn 
toàn lực chiến đấu với Ky theo đúng ý đổ yêu cầu của Dụng ~ Vậy 
Tiết là con cờ của Dụng, chứ Dụng có tử tế riêng gì với Tiết. Chính 
Tiết cũng biết rõ điểu này nên mượn sức của Dụng để kiếm lợi cho 
hướng tiến của mình. 


Rõ ràng cái Lý Đồng Dị Sinh Khắc phản phụctùng 
lúc luôn ẩn sâu trong các quan hệ giao dịch giữa các Thần thì trách 
sao Xã Hội Tình đời Tình người không có trung thành phản bội 
cùng lúc. 


Mỗi Thần đều có lẽ sống, cách sống và hoàn cảnh 
sống riêng không giống nhau thì không thể trách cứ kết tội trung 
thành phản bội cho kẻ khác trong khi chính mình cũng có trung 
thành phán bội. 

Cuộc sống là giả hợp đổi thay, chính Ta cũng phải 
đổi thay chân giả mà lại đòi hỏi kẻ khác phải mãi mẩÏ thành thật, 
trung thành, chung tình với ta, có phải là vô lý chăng ? 


Sự hiểu biết vô tư công bằng này sẽ giúp ta thích 
ứng với cuộc sống, tràn đầy lòng cảm thông, rộng lượng tội nghiệp 
cho muôn loài - phải chịu lăn lộn trong một qui luật nghiệt ngã như 
thế, không sao thoát được. 


Tuy nhiên, nếu không có qui luật Âm Dương Ngũ 
Hành Quân Bình Sinh Hóa, thì vũ trụ muôn loài con người ra sao, 
có thành tựu được không ? có biến hóa được không ? Và nếu ngay 
bây giờ, lý lẽ Biến Hóa không còn nữa, Âm Dương Sinh khắc không 
có, thì ta có thể tưởng tượng việc gì sẽ xẩy ra. .. chắc chắn không 
ai hình dung nổi hết và lúc đó con người hối hận ăn năn tiếc mong 
có lại được luật Âm Dương Quân Bình Sinh Hóa, mà lúc đó làm gì 
còn có con người nào để mà tiếc rẻ ăn năn. 
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Đó là nói bâng quë cho vui, chớ làm gì có chuyện 
không còn biến hóa, không còn sinh khắc. Âm Dương Vận Hành 
Sinh Khắc để tạo Quân Bình Sinh Hóa muôn loài vạn vật đã trở 
thành một Nhiễn Luật rồi thì đừng mong thoát khỏi, cải sửa gì cả. 


Ngược lại, ta phải thấy nhờ sự vận hành sinh khắc 
cùng lúc nên các Thần mới còn tổn tại, mới tạo được thế quân 
bình sinh hóa cho toàn thể xã hội Ngũ Hành. Nếu một hoặc hai 
Thần nào quá mạnh hay quá yếu bị tiêu diệt thì cơ cấu ngũ hành bị 
phá vỡ mất quân hình ngay và lập tức ngay lúc đó lại nẩy sinh một 


cơ cấu Ngũ Hành mới để tái lập quân bình sinh 
hóa. 


Vũ trụ muôn loài không phải chỈ có một cơ cấu 
Ngũ Hành mà là muôn trùng thiên ngũ hành trùng lắp chẳng chất 
nám níu không còn biết đâu là đầu mối. Vì chính mỗi sự vật việc 
con người là một Ngũ Hành, là một mà Năm, có sắn Năm Hành 
cùng lúc trong cái một đó. 


Lý luận Ngũ Thần còn nhiễu dièu có lẽ kỳ bí 
nhiệm nhặt, chúng tôi không tiện trình bày hết độc đáo của nó, e 
kinh động lòng người. Nhưng nhờ 1ў luận Ngũ Thần giúp chúng ta 
hiểu tường tận Ngũ Hành trên mọi phạm vi vũ trụ vô hữu, 


5.- KẾT LUẬN : 


Ngũ Hành là cơ cấu của Xã Hội muôn đời ~ của 
Xã Hội Á m Dương. 

Xã Hội Âm Dương tổ chức theo Ngũ Hành. Mỗi 
Hành ví như là một khối, nhóm, một vấn đề. 

Những khối nhóm, vấn để quång tụ chung lộn 
thành ra một Cục Diện, gọi là Thiên Hạ Sự. 
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Nếu không có sẵn một kiến thức sâu rộng về Âm 
Dương, chúng ta khó thấu biết Thiên Hạ Sự đang biến diễn đến 
giai đoạn nào. 


Thiên Hạ Sự như đống tơ vò, như mê hồn trận, nếu 
chẳng có nguyên tắc để soi roi vào, chẳng có phương pháp để nhìn 
biết thì suốt đời chúng ta chẳng thể nào nhìn biết được ngõ Һи có 
thể tạo thành sự quân bình cho thiên hạ được. Vì Ngũ Hành không 
phải chỉ Sinh Khắc dễ dàng như thế đâu. Không phải Kim sinh 
Thủy là sinh Thủy mãi đâu - không phải Kim khắc Mộc là khắc 
Mộc mãi đâu - Tùy lúc mà chúng biến đổi sinh khắc luôn luôn. 


Nên nhớ chính một Thẩn đã có sån Năm Thần, 
nên mới nói Lý nhiệm nhặt Một Mà Năm. Thần đó sẽ tùy lúc biến 
đổi vậy — khi thì làm Dụng Thần, khi làm Tiết Thần, khi làm 
Nguyên Thần, khi làm Cừu Thần, khi làm Ky Thần, chứ không 
nhất định Ky Thần là Ky Thần mãi, hay Cừu Thần là Cừu Thần 


mãi, 


Tình đời, Tình người đã cho ta thấy rõ điều đó. Thí 
dụ cha mẹ với con cái. i 


Cha mẹ có lúc giúp con cái, có lúc hại con cái — lại 
có lúc con cái giúp cha mẹ, có lúc hại cha mẹ. 


Thường tình đều có whư thế, nhan nhản khắp nơi 
trên dòng sống của Nhân loại, chứ không phải chỉ có cha mẹ giúp 
con cái mà thôi. 


Vậy trên đường hành sự, vào mỗi lúc ta cán phải 
biết xem đâu là Nguyên Thần, Cừu Thần, Ky Thần, Tiết Thần, 
Dụng Thần, nhờ đó mới có thể tiến thoái đắc sách — không nên quá 
chon thật chất phác, hiểu chết nghĩa để rồi bị người gạt gẫm gia 
hại. 
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Nếu không nhớ nhiễu thì cũng phải phải hiểu Trời 
Đất muôn loài chỉ có nhất lý là yếu lý Đầng Nhi Dị, nhất Luật là 
Biến Hóa Luật. Vậy ở đâu lúc nào, bất cứ vấn để gì, làm việc gì 
cũng là Đông Nhi Dị Biến Hóa. 


Ngũ Hành, Ngũ Thần Sinh Khắc cũng không ngoài 
Lý Đồng Nhi Dị Biến Hóa triển khai khoáng trương. 


Tuy nhiên Sinh Khắc là vấn để sình tử trong 
Thiên Nhiên Xã Hội, cần phải nghiên cứu riêng thành một để tài 
mới có thể thấu đáo diệu dụng. 
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Chúng ta đã biết Xã Hội Âm Dương là một Xã Hội 
Tiên Thiên mẫu mực cho mọi cuộc sinh động của muôn loài. 


Khi Âm Dương thu hút đi lại lẫn nhau, trong đó có 
vấn để cân xứng nhiều hoặc cân xứng ít. 


Sự cân xứng nhiều hoặc ít đó gọi là Sinh Khác. 


L-ĐỊNH NGHĨA : 
Sinh : có nghĩa là tăng sức, thêm sức cho cái gì. 
Khác : có nghĩa là giảm sức, bớt sức cho cái gì. 
Sinh Hợp : Âm Dương phối hợp, cân xứng nhiều, 
bất cân xứng ít. 
Khắc Hợp : Âm Dương phối hợp, cân xứng ít, bất 
cân xứng nhiều. 


Tương xứng nhiều ít và bất tương xứng nhiều ít là tùy nhu 
cầu được thỏa mãn, đáp ứng ở mỗi lúc khác nhau. 


II.-SINH KHÁC TỐT HAY ХАО: 
Sinh không có nghĩa là tốt. Khắc không có nghĩa là xấu. 
Sinh cũng tốt cũng xấu. Khắc cũng tốt cũng xấu. 


Người đời thường không hiểu lẽ này nên khi nghe. 
nói sinh đã vội mừng, khắc đã vội buồn. 


Nếu thế khi gặp lửa cháy nhà, người người đều lo. 
đập tắt lửa, bỗng có một ngọn gió lớn làm cho lửa bừng cháy cao 
hơn, gió đã làm tăng thêm sức của lửa. Đây là trường hợp Sinh 
Hợp. Ta lại mừng sao ? Ta lại cho là tốt sao ? 
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Ngược lại, nếu lúc lửa cháy ngất trời mà gặp trận 
mưa to đập tắt được ngọn lửa, nước đã làm giảm bớt sức lửa. Đây 
là trường hợp Khắc Hợp. Ta lại cho là xấu sao ? Buồn chăng ? 

Kẻ chủ trương đốt nhà người, đốt được thì mừng, 
kẻ bị cháy nhà thì buồn: Ngược lại, kë chủ trương đốt nhà người 
cho được, nếu đốt không được nó rầu buồn. Trong khi đó, người 
chưa bị đốt mừng quýnh. 


Nhân tình, thế thái là vậy đó. 

Chuyện mừng vui, buồn giận, yêu ghét, tốt xấu, 
phái trái . . . là do phán đoán chủ quan của mỗi người mỗi phe 
nhóm vào mỗi thời lúc khác nhau. 


Còn Lý Sinh Khác là lý đương nhiên, khách quan 
vô tư, luôn luôn bao bọc, ẩn tàng ở muôn loài vạn vật trong Xã Hội 
Thiên Nhiên. 


Chủ quan thường đưa đến chấp nê, sai lầm là đau 
khổ. Khách quan vô tư sẽ khiến ta vượt khỏi những thường tình 
đó. 

Người đời thường phân lợi là Dương, hại là Âm. 
Sinh là Dương, Khắc là Âm như vậy không chính lý, Lợi đã là Âm 
Dương, Hại đã là Âm Dương, vì lợi nhiều lợi ít cũng là Âm Dương, 
Hại nhiễu hại ít cũng là Âm Dương. 


HI.- ĐẠO SINH НОР: 
SINH, PHÙ, CỦNG, HỢP, THỜI VŨ TƯ MIÊU 


Sự Hóa Thành ở muôn đời, mãi mãi chỉ là Bộ Mặt Mới của 
Âm Dương, là Âm Dương phối hợp cung cầu sinh hóa, nên chúng 
ta mới nói trong Trời Đất có hai đường : Sinh Hợp và Khắc Hợp. 


Sinh Hợp là lúc chung cùng với nhau, giúp đỡ thêm 
sức cho nhau, nhưng cả hai đều thấy có lợi, thỏa mãn trong vấn để 


> 


gì đó. Vừa giúp nhau trên bước tiến của hướng tiến tức là Sinh 
nhiều Khác ít. 


Nếu xông pha vào Đạo Thiên Hạ, thời ta nên thận 
trọng khi sử dụng cái Đạo Sinh Hợp ấy. Như xưa kia, Lang Sa 
thống trị làm điều bạo ngược, há người chí sĩ lại hùa giúp chúng 
sao? Như vậy thì tai vạ nặng lắm, học giả phải nên biết. 


Cái Đạo Sinh Hợp ấy, người xưa gọi là Đạo Sinh 
Phù Củng Hợp. | 

Nếu vật hay việc gì là Dụng Thần bị suy nhược 
xung phá mà được Sinh, Phù, Củng, Hợp thì như mầm khô được 
mưa đâm chổi nẩy lộc. Vậy là ý nghĩa câu : Sinh Phù Củng Hợp 
Thời Vũ Tư Miêu. 


Con người ta ở đời có lúc an lúc nguy, lúc thịnh lúc 
suy. Khi ta đang suy nhược mà được tri âm giúp đỡ, phù trợ, củng 
cố, hợp tác thì thật tươi mát, thỏai mái, phấn khởi biết bao. 


ГУ.- ĐẠO KHÁC НОР: ` 
KHÁC, HAL HINH, XUNG THU SƯƠNG SÁT THẢO 


Đã nói đến Sinh hợp, thời ta cũng phải nhắc đến 
khắc hợp vì trong thiên nhiên, sinh khắc chuyển tay nhau mãi mãi 
không thôi. 


KHẮC HỢP : là lúc tuy chung cùng với nhau, nhưng chỉ để 
giám sức của nhau. Trong đó, có lúc chỉ một bên thấy có hại, và 
một bên thấy có lợi hoặc cả hai đều bị hại bất lợi - về vấn dë gì đó... 


Ngoài mặt thì chung cùng với nhau nhưng trong 


lòng là phá hoại bước tiến của nhau trong hướng tiến, gươm treo 
trước mặt, hại thẩm sau lưng. 
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Đó là khắc nhiều sinh ít. 


XUNG KHẮC : có nghĩa là giữa lực lượng này với lực 
lượng khác đối diện nhau, ra mặt không chấp nhận lẫn nhau, đối 
xung nhau, phá tán, tác hại, đối kháng ra mặt, giả dối lợi dụng lẫn 
nhau. 

Trong cuộc sinh động, dù chủ trương hay không 
chủ trương, dù có làm hay không có làm, cũng có kẻ đồng ý và 
không đồng ý, có kẻ sinh hợp hoặc khắc hợp với mình, 


Ta và kẻ khác gặp gỡ nhau, phá phách nhau, lừa 
đối nhau, đối đầu kinh địch nhau, ấy đều có thể gọi là Khác Hợp, 
nặng là Xung Khắc - Hình Xung. 


Sử dụng Đạo Khắc Нор hay Xung Khắc cũng phải 
thận trọng như khi sử dụng Dao Sinh Phù Củng Hợp khi vào ra 
trong thiên hạ. ; 


Nếu Dụng Thần đã bị suy nhược, chẳng những 
không được Sinh, Phù, Củng, Hợp nhi trên mà lại bị Khắc, На, 
Hình, Xung thì chẳng khác nào cỏ non gặp sương mùa thu vùi dập, 
Át phải chết vậy. Dó là ý nghĩa câu : Khắc, Hai, Hình. Xung thu 

sương sát thảo. Tác dụng có thể đến chết người, chứ đâu phải 
chuyện đùa giỡn được. 


Trời Đất tự nhiên có hai đường là Đạo Dưỡng 
Sinh và Đạo Sát Sinh. Làm người phải biết rõ khi nào nên dùng 
Đạo Dưỡng Sinh, khi nào Sát Sinh thì mới hợp Đạo Lý Tạo Hóa, 
hợp Đạo làm người. 


Đạo Dưỡng Sinh hay Đạo Sát Sinh đều có uy lực 
tác dụng kinh thiên động địa, linh thiêng máu nhiệm huyền diệu 
không kém nhau. Ta không nên khinh suất, sử dụng bừa bãi, vô 
tình nói giáo cho giặc thì tội không nhỏ vậy. Chí Ác hay Chí Thiện 
là do có biết dùng đúng chỗ đúng lúc hay không Dao Dưỡng Sinh 
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và Đạo Sát Sinh mà thôi. Chỉ có Tao Hóa toàn năng mới không sai 
lầm chút nào khi sử dụng hai Đạo Dưỡng Sinh và Sát Sinh cùng lúc, 


V.-HỢP XUNG, XUNG HỢP : HỢP TRUNG PHÙNG XUNG 
XUNG TRUNG PHÙNG HỢP 


2 Như chúng ta vừa thấy, Sinh đó, Khắc đó. Lý Sinh 
Khắc vô cùng nhiệm nhặt. 


Có việc ta tưởng thành mà hóa ra bại. Có việc ta 
tưởng bại mà hóa ra thành. 


Đó là do nơi vấn để Hợp Xung hay Xung Hợp. 

Có khi Hợp trước Xung sau, như trước thì mơ ước 
được cùng nhau, kế đó muốn xa nhau, trước thì ý hợp tâm đầu, kế 
đó nghịch ý khó thương - Hoặc ngược lại, trước Xung sau Hgp, 
trước là hiểu lầm, thù ghét muốn xa nhau, nhưng sau đưa đẩy gần 
nhau, thông cảm hiểu nhau, thương mến không muốn rời nhau. 
Người ta thường nói : Hợp Trung Phùng Xung, Xung Trung Phùng 
Hợp. 


Như khi người ta trái ý mình và mình trái ý người 
ta, tức là hai bên không cùng với nhau mà có trường hợp phải 
chung đụng, đi đứng, ăn ở với nhau trong một việc gì đó. Vì tình thế 
lúc bấy giờ bắt buộc phải như vậy, thì mặc dầu bên kia tó ra hết 
sức tác hợp với mình, TA cũng nên biết rằng việc tuy có thành rồi 
cũng bại tà Нор Trung Раі Khắc. Còn việc tuy thấy bại trước rổi 
thành sau là Xung Hợp, TiênWuyHậu Kif 


Sở dí có vấn để Hợp Xung hay Xung Hợp là vì có 
Sinh Khắc Chơn Giả, Sinh Hợp Chơn Giả, Khắc Hợp Chơn Giả. Có 
lúc Sinh Chan, có lúc Sinh Giả. Có lúc khắc chdmeó lúc khắc giả. 


Vậy làm thế nào để biết Chơn Giả ? 
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VL- SINH KHÁC СНОМ GIẢ : 


Tình Đời Tình Người lúc nào, ở đâu cũng chỉ là 
sinh khắc chơn giả từ đơn giản đến phức tạp đa dạng khôn lường. 


Bởi thế muốn đo lường chơn giả của Nhân Tình 
Thế Thái phải có nhiều cách phối hợp thì mới có thể lột trần bộ 
mặt thật của Chơn Giả. Ở đây chúng tôi xin trình bày một vài 
cách tìm chơn giả có tính kinh điển gợi ý, các bạn dựa vào đó mà 
sáng tạo linh động thêm. 


1- Xét Cương Vị : của mình lúc bấy giờ đến với 
vấn để và cục diện, xem lợi hại ra sao. Chỗ không đáng sinh mà 
sinh ấy là sinh giả. Chỗ không đáng khắc mà khắc ấy là khắc giả. 


2- Dung Thần Cường Động : để chọn Chơn ' 


Nguyên Thần và Chon Ку Thần từ đó suy ra Cừu Thần và Tiết 
Thần. Ta cho Dụng Thần xuất hiện phát động thì lập tức theo luật 
cung cầu thừa thiếu sẽ có kẻ khác tìm đến theo hấp dẫn lực để 
hoặc là sinh giúp hoặc khắc hại Dụng Thần. Nếu không phải là 
Chơn Nguyên hay Chơn Ky thì nó không thiết tha tích cực đến với 
Dụng Thần hoặc có đến thì lúc đầu tỏ ra tích cực vì lầm lộn, sau 
biết rõ không phải đúng đối tượng, chúng nó sẽ bỏ đi ngay hoặc từ 
từ lợt lạt. Thời gian Dụng Thân cường động có thể mau hoặc lâu 
tùy theo tính chất của sự việc. 


Trên đường hành sự, nếu có dièu chỉ nghi ngờ cần 
trắc nghiệm thì phải thử cho Dụng Thần Cường Động để tìm chơn 
giả, nhưng phải thật khéo, chọn đúng Dụng Thần và nếu được kín 
đáo, bí mật bất ngờ càng hiệu nghiệm. 


3 - Tình Huống Bất Ngờ : 
Tình huống bất ngờ do tự nhiên xảy ra hay ta tạo 
nên để cho tính chất thiên nhiên chon dạng lộ nguyên hình. Không 
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thể che giấu được trong lúc bất ưng. Từ đó ta suy ra sự thật chân 
hay giả. 
4 -Тіёп Hậu Bất Nhất : 
Xét tính chất đơn giản của sự việc qua hình 
dáng, hành động, cử chỉ, chất liệu, ngôn ngữ, việc làm .. . trước sau 
y như vậy hay có thay đổi bất thường. 


Cái giả thường bất nhất, cái sau phản cái trước, 
lộn xộn, lúng túng, giấu đầu lòi đuôi. Giữa lời nói và việc làm thì lời 
nói chỉ là lời nói suông, hành động mới là vấn để. 


5 -Truy Tìm Căn Đế Chiểu Sâu : 

Bản chất sự thật thường bị che giấu, tiểm ẩn, 
khó thấy biết nên phải truy nguyên lý lịch đến căn cội dòng giống 
để phân định chân giả. 

Thành tích quá khứ, hiện tại là cơ sở có khả năng 
định hướng tương lai. 

Hiện tượng có thể được ngụy trang, đội lốt không 
đúng với bản chất. 

Nếu bản chất và hiện tượng đồng tính, thuận chiều 
là chơn; khác tính,nghịch chiểu là giả. 

Chơn là hể có lý đó thì có tượng đó, hể có tượng đó 
phải có lý đó — Nếu không là giả. 


6-Dịch Lý Báo Tin 
Người học Dịch được trang bị bản kính chiếu yêu 

là Động Tĩnh Công Thức, khi mở ra soi rọi vào bất cứ thứ gì thì nó 
phải hiện nguyên hình chân giả thật láo, không thể lẩn tránh được. 

Chuyện đời thường có sinh khắc chơn giả nên sự 
thành bại cũng là lẻ thường. Chúng ta không nên lấy đó mà nản 
lòng. 

Nếu vì hướng tiến chung, ta cũng nên xông pha vào 
Đạo Thiên Hạ để làm việc cả cho Thiên Hạ. Chớ không nên câu 
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chấp tự cao, tự đại hoặc buông trôi, tự ti mặc cảm — у như thế 
suốt đời không làm được gì cho ai cả. 


Chúng ta nên nhớ dầu bất cứ hạng người nào hay 
phe phái nào, đối với nhà Âm Dương học cũng có thể Hợp được, 
không trước thì sau mà thôi — Vì đâu có thứ gì hoàn toàn vô ky, 
bất khả xâm phạm, cố định, không thay đổi. 


TW SINH KHÁC CÙNG LÚC {SINH LÀ KHÁC 
TĂNG GIẢM CÙNG LÚC |KHẮC LÀ SINH 


Nội dung phương pháp chính yếu của Khoa Thiên 
Nhiên Xã Hội học là Ẩn hiện Giao Dịch Sống Động tức là ứng 
dụng cái lý lẽ Quy Luật Âm Dương Sinh Khắc Vận Hành, Quân 
Bình Sinh Hóa. 

Người thấu rõ và linh động ứng xử qui luật này 
đến mức độ tuyệt vời thì được gọi là xuất quỷ nhập thần - thiên 
biến vạn hóa, người thường khó biết đâu mà đo lường. Nhất là khi 
sử dụng Sinh Khắc Cùng Lúc : Sinh Là Khắc - Khắc Là Sinh. 


Vì muốn chỉ rõ lý Âm Dương Tiêu Trưởng cùng 
lúc cũng như vật chỉ biến hình, ẩn hiện lúc đó : 

- hể Tính Lý Âm tiêu thì Tính Lý Dương Trưởng 

- hể Tính Lý Dương Tiêu thì Tính Lý Âm Trưởng 
như phạm vi Âm Dương Trong Рус : Trong Trưởng thì Рус tiêu. 
Рус trưởng thì trong tiêu nên tiên nhân mới đặt ra vấn để Sinh 
Khắc và luôn luôn nhắc nhở nhấn mạnh sinh khắc cùng lúc. 


Rồi người đời lại hiểu Sinh Khắc quá nông cạn, 
kém vô tư theo một chiểu Tiêu hoặc một chiều Trưởng của Âm 
Dương, trong khi sự thật Âm Dương Tiêu Trưởng cùng lúc, một 
đàng tiêu thì một đàng trưởng. 
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Ví dụ : Theo đa số luận vë Ngũ Hành Sinh Khắc 
đều cho là Th khắc Thúy. Nhưng lý thật là khi chúng sống động 
giao dịch, rồi liễn biên dịch để hóa thành Bộ Mặt Mới thì cả Thủy 
và Thổ trong mỗi Hành đều có tiêu trưởng biến thể. Cái học dốt 
nát về Âm Dương lại gọi Tiêu Trưởng Biến Thể là Vong Thân 
trong khi chỉ là Tiêu Trưởng Ẩn Hiện — Tiêu là Tiêu Ân- Trưởng 
là trưởng hiện. 


Nếu luận một chiểu Tiêu Ẩn hoặc một chiểu 
Trưởng hiện ta thấy có bốn trường hợp sinh khắc như sau : 

- Thổ khắc Thúy ( Thủy ẩn tàng trong Thổ) 

—> đấp đập chận nước, đất hút nước. 

- Thủy khắc Thổ (Thổ tan rã trong Thúy) 

—> nước sói mòn đất nước phù sa 

- Thổ sinh Thủy (Thổ hòa mình với Thúy) 

—> đào kinh dẫn nước thủy lợi 

- Thủy sinh Thổ (Thủy hiến thân cho Thổ) 

—> nước làm mềm đất để gieo trồng. 


Chẳng hạn ta chọn điển hình của Thủy là ước, Thổ là Đế? 
thì bản thân của : 
Đất có khô (Dương), ướt (Âm) 
Nước có Trong (Dương), Рус (Âm) 


Khi Đất Nước giao nhau thành Đế? Ướt~ Nước Рус. 
Phân tích Bộ Mặt Mới Đất Ướt hoặc Nước Рус, lý đương nhiên là : 
-Phạm vi Đế: độ khô giảm (Tiêu) thì cùng lúc độ 
ướt tăng (Trưởng) 
-Phạm vi Nước : độ trong giảm (Tiêu) thì cùng lúc 
độ ааст) 


Vậy cả hai phạm vi Đất và Nước КЫ giao nhau thì 
cùng lúc cả hai đều có giảm độ khô, trong và tăng ướt, Рус, chứ 
không chỉ riêng đất hay nước mới tăng hoặc giảm mà cả hai tăng 
giảm cùng lúc, sinh khắc cùng lúc lẫn nhau. 
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Lý Âm Dương Tiêu Trưởng Ẩn Hiện Sinh Khắc 
cùng lúc, sinh là khắc, khắc là sinh, là lý tự nhiên như KH, 
không phải bày đặt tướng tượng ra. 


Tuy nhiên lý này sâu thẳm, người thiếu căn cơ khó 
hiểu được vội cho là vô lý, phi lý. Họ chỉ thấy một chiều là Thể 
khắc Thủy, chứ họ đâu có ngờ Thủy khắc Thổ, Thủy sinh Thổ, Thổ 
sinh Thủy. Họ đâu có ngờ, Thổ khắc Thủy thì cả hai dèu biến hóa 
thay đổi bộ mặt cũ ít nhiều. Người ta không thấy nổi chúng biến 
đổi trong sâu kín nhiệm nhặt, chỉ đợi đến khi mắt thấy tai nghe thì 
quá muộn rồi. 


Họ không quen nhìn thấy hai chiu : sinh ở mặt 
này thì cùng lúc khắc ở mặt khác. Họ quen phán đoán theo hiện 
tượng biểu hiện, thấy đâu nói đó, chứ không quen lấy lý mà luận — 
thì chẳng khác gì các thầy bói mù sờ voi. 


Người học Dịch luôn luôn nhận thức hai mặt sinh 
khắc cùng lúc trong một vấn để nên khách quan vô tư hơn - vì sự 
thật vấn để nào cũng có sinh khắc cùng lúc, Âm Dương cùng lúc. 
Nói sinh cũng đúng (một phần), nói khắc cũng đúng (một phán). 
Vừa sinh vừa khác chẳng phải cùng lúc là gì? Sinh cũng là đó, 
khắc cũng là đó, vậy chẳng phải sinh là khắc, khắc là sinh sao ? 


MỘT CÁCH TĂNG GIÀM CÙNG LÚC TỐI UU 
Trên dòng Đệ Nhiên Sinh Hóa, người học Dịch 


quen việc tăng giảm cùng lúc, sinh khắc cùng lúc như sau : 
PHÉP TÀ NG CÙNG LÚC : 


7 eTšng Thủy nhiều 
` Z Thủy Suy | sTăng Kim kha khá 
Thủy eTăng Mộc kha khá 
Hóa 
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Thí dụ : Thủy suy, ta dùng phép Tăng cùng lúc 
theo lý thành Một mà Ba để tạo thế quân bình sinh hóa vững chắc 
lâu bèn : 

Tăng mạnh thẳng cho Thủy, đồng thời tăng khá 
khá cho Kim và Mộc. 

Thủy đang suy thì phải tăng mạnh trực tiếp để cho 
Thủy Vượng là Dương pháp - quá đúng. 


Tăng khá khá cho Kim là để bôi gốc của Thủy cho 
vững bën thì Kim mới tiếp trợ sinh cho Thủy để bảo đảm hiệu quả 
vượng của Thủy lâu dài. 


Tăng khá khá cho Mộc để Mộc vượng thì Thủy đỡ 
phải Tiết khí quá nhiều cho Mộc. Thủy được nghỉ ngơi dưỡng sức, 
phục hồi thịnh vượng nhanh chóng. 


Tăng cho Thủy vượng như trên là đồng thời gián 
tiếp làm cho Thổ tù - Hỏa tử - mà không cần đụng tới Thổ và 
Нва. · 

Người ta thường cho đây là phép Vương đạo — 
khôn khéo đắc sách nhất, tránh được nhiều hao tổn, thù oán. 


PHÉP GIẢM CÙNG LÚC : 


Thí dụ : Thủy vượng bất lợi cho Ta, nếu muốn 


giảm sức của Thủy thì ta dùng phép Giđm cùng lúc cũng theo Lý 
thành Một mà ba như sau : 
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Giảm thẳng mạnh vào Thủy, đồng thời Giám khá 
khá hoặc ít ít Kim Mộc đủ để quân bình sinh hóa thì thôi. 


Giảm mạnh trực tiếp vào Thủy là biện pháp tích 
cực khống chế kểm hãm thế lực của đối tượng. 


Giảm Kim là cách vừa công đổn vừa đả viện để 
kim suy yếu không tiếp trợ cho Thủy được, do đó Thủy mất nguồn 
cung cấp như đèn cạn dầu lần ắt phải lu, tắt. 


Giảm Mộc là gián tiếp buộc Thủy phải tiết khí hao 
tổn để tiếp trợ cho Mộc đang suy yếu. 


Như vậy gián tiếp Thổ Hỏa vượng trong hoàn cảnh 
Thủy Kim Mộc bán cùng. 

Phép tăng giảm cùng lúc này rất diệu dụng trong 
trường hợp cấp cứu, nguy vong. Cũng có thể dùng trong lúc binh 
thường để luôn giữ sự quân bình sinh hóa chung của các hành ~ 
nhưng tăng giảm vừa mức độ thôi kẻo lại làm mất quân bình phải 
mất công diu chỉnh, nhất là phép giảm phải thận trọng vì dễ làm 
cho cả 5 Thần kiệt sức. 


LỜI DẶN QUAN TRONG : 

Sau khi đùng phép Tăng hoặc Giảm cùng lúc trên 
để đạt được mức quân bình sinh hóa tương đối thì lập tức bồi bổ 
nâng thể trạng của cả Năm Hành để tạo lập lại sự vận hành Đệ 
nhiên Sinh Hóa chung như là một guồng máy chạy đều, mỗi cái 
đều đúng chức năng của nó. Không nên để một Thần nào trong 
Năm Thần quá vượng hoặc quá suy sẽ làm phá vỡ thế quân bình 
sinh hóa chung rất tai hại.- 


«АС pÀ QUÂN BÌNH KỲ АС ТАС TÁN 
THIÊN DÀ QUÂN BÌNH KỲ THIỆN ТАС HIỆN” 


Dịch Lý Sĩ XUÂN PHONG 
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Nhà học Dịch luôn luôn nhớ rằng cái gì Động và 
Vượng mới thành vấn đề. 


Động mà không Vượng không hé gì, như người yếu 
sức dầu có khoa tay múa chân đến đâu đi nữa cũng chả ai ngán. 


Còn Vượng mà không Động cũng chưa đáng ngại, 
ví như Rồng có sức mạnh, nhưng đang ở vực sâu nghỉ ngơi bất động 
— chưa có ảnh hưởng lắm. 


Trong Vượng suy Động Tĩnh luôn luôn có chơn giả 
khiến cho Tình Đời, Tình Người càng rối rắm, éo le hơn. Kë khác 
Vượng Suy Động Tĩnh chơn giả để tranh giành thì ta cũng phải 
nương thế để tạo thời thế, tương WZ tựu kế, cũng động tĩnh suy 
vượng giả chơn đối xử để tổn tại và tiến bộ. Nếu không, Ta khó có 
thể thành công trên đường Đời Đạo, nếu không nói là có nguy cơ 
thất bại tiêu vong. 


Xin nhớ lại lời của Dịch lý sĩ Xuân Phong : 


“Chúng nhân năng giả bất năng chơn 
Biến Hóa Âm Dượng quyết thiệt hơn 
Giả giả chơn chơn tùy thế thế 

Khôn chơn khéo giả đạo hành nhơn ” 


Do đó, ta cần phải tìm hiểu sâu sắc lý lẽ Vượng Suy Động Tĩnh 
chơn giả của bất cứ Xã Hội nào, Tình Đời, Tình Người nào. 
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I.-VUQNG SUY : 

Trong một Xã Hội, các thế lực, khối nhóm đoàn 
thể, cá nhân, có sự mạnh yếu khác nhau về một phương diện nào 
đó vào một lúc nào đó. Có lúc họ vẫy vùng ngang dọc, có lúc im 
Nm bất động. Chúng ta phải cẩn trọng trong mọi trường hợp kéo 
lầm kế độc của đối phương khi vào ra thiên hạ. 


Cần phải biết sở trường và sở đoản của mình, của 
người. Mạnh về điều gì, yếu về điểu gì. Đó là nói về thời kỳ Vượng 
suy của muôn loài vạn vật mà người xưa đã mượn vòng Tràng Sinh 
Đế Vượng để diễn tả như sau : 


BỊNH 


DỤC TRÀNG 
SINH 


TRÀNG SINH РЁ VƯƠNG : có nghĩa là thời kỳ vàng son thịnh 
đạt nhất trong một kiếp sinh thành của muôn loài vạn vật (lấy 
kiếp Người làm ví dụ). Nên có câu : Tràng Sinh Đế Vượng tranh 
như kim cốc chi viên nghĩa là thời kỳ sinh động từ Tràng sinh tới 
Đế Vượng quý giá như trong vườn có hang vàng. 


Lưu ý danh từ Tràng sinh hay Trường sinh ở đây 
không có nghĩa là sống lâu mà muốn chỉ cái gì mới sanh có khả 
năng sống lâu hơn giai đoạn già yếu không sống được bao lâu nữa 
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~ Còn sống lâu là đã thụ hưởng quá nhiều tinh hoa tú khí của Trời 
Đất ban cho nên gọi là Trường thọ. 


Nếu xét 12 danh từ để tượng trưng cái thủy chung 
của con người (muôn loài vạn vật cũng thế) trong cái khí Thập Can 
suy vượng trên thì : 


1- Trường Sinh : như người mới sinh lần lần lớn lên. 


2- Mộc Dục : Như người đã lớn rồi biết sự sạch sẽ thì - phải tắm 
cho hết dơ bẩn. 


3- Quan Đới : Như người đã trưởng thành thì phải đội mão thắt đai. 
4- Lâm Quan : Lớn rồi mạnh тё thì phải ra làm việc quan — việc 
5- Đế Vượng : ng kỳ thịnh vượng như người có thể — giúp vua 
mà làm các việc lớn. 
6- Suy : Khi đã thịnh quá rồi thì phải suy đi như vật - chỉ biến hình. 
7- Bịnh : là lúc suy lắm vậy. 
8- Tử : Là lúc khí đã hết không còn dư lại. 
9. Mộ : Là tạo hóa đã thu lại như người đã chết mà chôn dưới đất. 
10- Tuyệt : Là khí trước đã hết mà có cái khí sau nối lại. 
11- Thai : Là nhờ cái khí sau ấy mới kết thành thai. 


12- Dưỡng : Như người ta lúc còn dưỡng nuôi trong bụng mẹ. 


Mọi vật đều có chu trình tiến hóa của nó. Nó phải 
có chỗ bắt đầu và trưởng thành. Muôn vật đều đi từ khởi đầu sinh 
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ra cho đến ngày tàn tạ để đi qua một kiếp sinh thành khác (tức 
vòng sinh trưởng của một vật hay của con người). Vòng - sinh 
trưởng này được phân làm 12 bước từ Trường Sinh đến Thai 
Dưỡng như trên. 


Ở trong mỗi bước đều chứa cái lý Nguyên, Hanh, 
Lợi, Trình. ` 

Nương theo cách vẽ vòng Tràng Sinh Đế Vượng, 
ta có thể vẽ vòng Sinh Trưởng Thu Tàng cho bất kể vấn để gì trải 
qua nhiều hay ít thời kỳ hơn cũng được. 


Nếu ta vẽ vòng xong thì xác định vấn để đang ở 
giai đoạn thời kỳ nào, rồi dùng Lý Đệ Nhiên Sinh để biết ngay giai 
đoạn thời kỳ kế tiếp phải xảy ra - Và cứ thế cho hết chu trình 
biến hóa của nó hoặc tiếp tục qua kiếp sinh thành khác — cũng 
như thế. 

Thí dụ vẽ vòng Sink Trưởng của một Quốc Gia : 


QUỐC 
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Gôm 8 giai đoạn : Lập quốc, Kiến quốc, Hưng 
quốc, Thịnh quốc, Suy quốc, Thất quốc, Vong quốc, Cứu quốc. 


Nếu một Đất Nước nào đã đến cực Thịnh thì bước 
kế tiếp phải là Suy tàn lần lần đến thất quốc và vong quốc không 
thể cưỡng lại được. Và khi Vong quốc thì mới có Cứu quốc, lập 
quốc, kiến quốc hưng quốc. 


Các giai đoạn diễn biến nhanh chậm có khác nhau, 
trước sau gì cũng phải thay đổi bể đâu, chứ đừng tưởng mãi mãi là 
như thế ! Con người dù có cố gắng kéo dài hay thôi thúc cũng chỉ 
được một lúc mà thôi, rồi việc gì phải đến nó sẽ đến ~ Lịch sử đã 
chứng minh nhiễu rồi, хіп không bàn cãi chuyện này nữa. 


Thí dụ nơi khác nói vòng Sinh Trưởng vắn tất hơn 
là : Thành, Trụ, Hogi, Không .. . cũng cùng ý nghĩa chỉ vë thời kỳ 
Vượng hay Suy của một kiếp sinh thành không sao tránh khỏi 
được. 


IL- ĐỘNG TĨNH : 

Khoa Dịch Lý học như ta đã biết là khoa Động 
'Tĩnh học, chuyên nghiên cứu lý lẽ mọi động tĩnh của vũ trụ vô hữu 
khám phá qui kết thành qui luật có hệ thống. 


Danh từ Âm Dương dùng để chỉ chỗ giống mà hơi 
khác (Đồng Nhi Dị) nơi muôn vật. Khi muôn vật có Đồng Nhi Dị tức 
là có Biến Hóa, có thay đổi từ Đồng đến Dị, từ Dị đến Đồng. 


Sự biến chuyển giữa Đồng Dị - Dị Đông là một 
sống động, vận động từ tĩnh đến động hoặc từ động đến tĩnh. Nên 
trong phạm vi động tĩnh, Âm Dương là Động Tĩnh - Do đó ta đã 


biết qui luật Âm Dương Tiêu Trưởng ẩn hiện như thế nào thì Động 


Tĩnh như thế ấy – chỉ có một lý và một luật mà thôi. 
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Trong khoa Thiên nhiên Xã hội học, ta thường 
chú trọng đến các mối quan hệ giao dịch xã hội tức những động 
tĩnh qua lại ở mỗi thời kỳ suy vượng của xã hội. Bởi thế ta cần phải 
biết rõ Động Tĩnh. 


ĐỘNG : là có so sánh với Tĩnh, có 2 cách định 
nghĩa : ; 

-Động là Động đang tăng mà Tĩnh đang giảm hoặc 
-Động là manh nha Tĩnh. 

TĨNH : là có so sánh với Động, có 2 nghĩa : 

-Tĩnh là Tĩnh đang tăng mà Động đang giảm hoặc 
-Tĩnh là manh nha Động 


Động Tĩnh chỉ là danh được lý với nhau — Ta cho 
đâu là Tĩnh thì mới biết đâu là Động, cho đâu là Động thì mới biết 
đâu là Tĩnh — Phải có hai để chúng ban nghĩa lý cho nhau để cả hai 
cùng có lý. 

Khi xác định gọi đâu là Động có nghĩa cái ấy hoặc 
đang diễn tiến thiên cực Động, có chiêu hướng gia tăng Động hơn 
và ngầm hiểu bộ mặt đối đãi của nó là Tĩnh đang giảm lần cùng 
lúc với cái Động gia tăng hoặc cái ta gọi là Động ấy dù động ít hay 
nhiễu, mới động hay đã lâu, động giữa đường hay động cuối đường 
cũng đang manh nha Tĩnh ở bên trong chiều sâu của động. Động 
càng tăng thì Tĩnh cũng manh nha càng tăng đến khi Cực Động, 
hết sức của Động thì manh nha Tĩnh cũng Cực để hóa thành Tĩnh. 
Đó là lúc Động Cực Biến Tĩnh (Dương cực sinh Âm). 


Ngược lại, Tĩnh cũng thế. Khi gọi đâu là Tĩnh có 
nghĩa Tĩnh đang tăng trưởng (trưởng hiện) cùng lúc Động đang 
giảm (tiêu ẩn) hoặc trong Tĩnh có (trưởng hiện) đang có manh nha 
Động (tiểm ẩn) là trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, trong 
Tĩnh có Động, trong Động có Tĩnh, là Âm Dương cùng lúc › Động 
Tĩnh cùng lúc, Âm là Dương, Dương là Âm = Tĩnh là Động chiều 
sâu, Động là Tĩnh ẩn tàng. 
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Vào khoa Xã hội, muốn đến cao độ, phải hiểu và 
làm động tĩnh cùng lúc như trên mới diệu dụng. Lë dí nhiên giá trị 
của động tĩnh còn tùy thuộc thời kỳ Suy Vượng, Chơn giả mà ta đã 
xét rồi. 

Sau đây là bản xét cương vị Động Tĩnh trong ngoài 
tình thế thiên hạ. Bản này có tính cách gợi ý, trong thực tế còn 
nhiều tình tiết éo le hơn nhất là có vấn để Động Tĩnh chơn giả mà 
ở đây tôi xin lược bớt phần suy vượng chơn giả. 


Như vậy, chúng ta gom lại có 16 hoàn cảnh động 
tĩnh thông thường như sau : 


10 11 12 13 14 15 16 


Chúng tôi xin lấy cái Ta là người học Dịch hay bất 
cứ kẻ nào có chủ xướng hay không chủ xướng tĩnh hay động đứng 
trong hoặc ngoài tình thế thiên hạ tĩnh hay động thì sẽ xảy ra động 
thái tình lý Đồng nhi Dị như thế nào. Xin mượn khung cảnh thiên 
hạ sự Hòa Bình — Chiến Tranh để rộng đường biện luận. Bản 16 
cương vị Động Tĩnh này có thể linh động co giãn suy nghiệm áp 


83 


ETE 


84 


>4 


dụng trên nhiều phạm vi khác. Nếu kèm theo chân giả ở mỗi khâu 
thì thật là thiên biến vạn hóa vô cùng. Ta chỉ có thể lấy Ý, lý hội, 
chứ hơi sức đâu diễn tả chỉ li. 


Khi cần xác định động thái của cái Ta nào, các 
bạn nương vào bản 16 cương vị động tĩnh này, ắt sẽ có kết luận đại 
ý được - từ đó bạn biến thông phù hợp với hoàn cảnh thực tế sẽ rõ 
- thuận hay nghịch động, sinh hợp hay khắc hợp với cái động ở 
thời gian ấy. 


LÝ GIẢI 16 CUNG V| BẬNG TÍNH 


Qua ví dụ mẫu 


CÓ CHỦ XƯỚNG 

Người học Dịch, bất cứ trong trường hợp, hoàn 
cảnh nào cũng là người có chủ xướng, có lập trường, có chí khí hơn 
người giống như đạo Trời Đất là đạo Ти Cường bất khuất, không 
phải là hạng chạy theo, a dua, luồn cuối. 


CHỦ XƯỚNG TĨNH 

L- Tình thế Thiên Hạ Động 

Khi tình thế thiên hạ đảo điên, nhân tâm lý tán, 
lòng người деп bạc, loạn lạc khắp nơi, thiên hạ đang hứng chịu 
truông kiếp của chiến tranh, người học Dịch vì cảm thông : Thiên 
hạ đang muốn hòa bình an lạc, nên xét thấy cần phải chủ xướng 
cái lý tưởng Hòa Bình. Tức là nương theo ý thiên hạ có chiêu 
hướng giảm bớt chiến tranh, gia tăng hòa bình, đi từ Động đến 
Tĩnh. Như vậy là ta chủ xướng Tinh (Hòa Bình) trong tình thế 
thiên hạ động thì ta được ở một trong hai cương vị sau đây : 
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1/-Chü xướng Tĩnh đứng ngoài tình thế thiên hạ Động 
(cương vị 2) 


Đứng ngoài thiên hạ để lo cho thiên hạ, ấy là ta 
đang thi ân bố đức, đào tạo nhân tài, mưu đổ đại sự về sau. Ta 
thuộc hạng Anh Hùng Tạo Thời Thế. Đây là một thế đứng căn bản, 
khá vững chắc mà các bậc cao nhân, ẩn sĩ thường áp dụng trước 
khi phất cờ khởi nghĩa tức là mình đang ở thế Tĩnh mà manh nha 
Động. 


Không phải thuận mà chẳng phải nghịch động với 
cái động ở thời gian ấy. Không xung khắc với cái động ở thời gian 
ấy. 


2/-Chủ xướng Tĩnh đứng trong tình thế thiên hạ Động 
(cương vị 4) 


Lúc bấy giờ thiên hạ đang tranh đấu, đa số hăng 
say chém giết, chỉ có một thiểu số chán nản giết hại. Ta đứng ra 
chủ xướng Tĩnh (Hòa Bình) tức là muốn cứu bớt số người chết. Ta 
đang ở trong thế đục hưởn cầu mưu. Đây là tư thế của một hiển sĩ, 
vì lòng nhân đạo quyết vào đời khuyến thiện. 

Nghịch động, có xung khắc với cái Động ở thời gian ấy. 

IL-Tình Thế Thiên Hạ Tĩnh 


Trong lúc đó ta chủ trương Tĩnh thì ở một trong 
hai cương vị sau đây : 


1)- Chủ xướng Tĩnh đứng trong tình thế thiên hạ Tĩnh 
(cương vị 3) 


Lúc bấy giờ, đa số chán пап chém giết, chỉ có thiểu 
số hăng say, thiên hạ đang trông chờ Hòa Bình. Ta chủ hòa chơn 
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chính, hợp lý lẽ với thiên hạ. Ta cùng thiên hạ chung hưởng Hòa 
Bình, Vậy là ta thuận động với tình thế, sinh hợp với tình thế, 
Thực hiện đúng lý tưởng đem Hòa Bình về cho thiên hạ tức là đã 
đạt chí nguyện. 


2) - Chủ xướng Tĩnh đứng ngoài tình thế thiên hạ Tĩnh 
(cương vị 1) 


Thiên hạ đang hưởng thái bình, mình cũng hết 
nhiệm vụ nên rủ áo từ quan không màng danh lợi, tìm chỗ nghỉ 
ngơi riêng vë mình tức muốn vë hưu. Không nghịch mà cũng 
không thuận với tình thế thiên hạ Tĩnh lúc bấy giờ. 


CHỦ XƯỚNG ĐỘNG 

L- 

Nếu lúc bấy giờ thiên hạ đang bị ru ngủ trong tình 
thế Hòa Bình giả tạo, người học Dịch không nở trơ mắt ngó một cơ 
nghiệp sắp bị diệt vong, nên chủ trương quật khởi đánh đuổi kẻ 
bạo ngược xâm lăng. Vậy là ta chủ trương Chiến Tranh tức chủ 
xướng Động. Ta sẽ ở một trong hai cương vị sau đây : 


1- Chủ xướng Động ngoài tình thế thiên hạ Tĩnh 
(cương vị 5) 


Vì là ta chủ xướng, nên ta động theo ý riêng được. 
Ta đóng vai trò lãnh đạo, ta chuẩn bị dấy động tức là ta manh nha 
động. Đến ngày nào đó hội đủ cơ duyên ta phất cờ gióng trống 
thiên hạ sẽ quy về. Ta không thuận mà chẳng nghịch với tình thế 
thiên hạ Tĩnh lúc bấy giờ. 


2- Chủ xướng B. đứng trong tình thế thiên hạ Tĩnh 
(cương vị 7) 


Ta động theo ý riêng được. Giữ phân lãnh đạo. 
Thiên hạ có chú ý đến, theo dõi tìm hiểu. Vấn để của ta đưa ra có 
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hợp thời. Tuy nhiên vì ta chưa đủ uy tín nên phải chờ thời gian. 
Nghịch động với tình thế thiên hạ Tĩnh lúc bấy giờ. Có xung khắc 
với tình thế thiên hạ Tĩnh lúc bấy giờ. Vậy ta phải chịu nhiều cực 
khổ giań lao mới được. Phải tự lực tự cường. 


П.- TÌNH THẾ THIÊN HẠ ĐỘNG 


Nếu tình thế thiên hạ lúc bấy giờ đang Động 
(Chiến Tranh) hay hướng về Động mà ta cũng chủ trương Động. 
Vậy thì ta có thể ở một trong hai cương vị sau đây : 


1/- Chủ p ni 
(cương vị 6) 


Động theo ý riêng được. Nhưng vì muốn mưu đồ 
riêng tư, háo danh háo lợi, tư kỷ tư danh, ắt sẽ bị lạc lỏng. Không 
thuận mà cũng không nghịch với tình thế thiền hạ Động lúc bấy 
giờ. 


2/-Chủ xướng Động đứng trong tình thế thiên hạ Động 
(cương vị 8) 


Động theo ý riêng được. Giữ vai trò chủ xướng 
lãnh đạo. Thiên hạ đa số đoàn kết với mình, chỉ có thiểu số chống 
đối đả đảo. Vậy là thuận lòng Trời ứng lòng Người gọi là thuận 
động với tình thế thiên hạ động lúc bấy giờ. Ta thuộc loại tự động, 
tự lực, tự cường. . . 


KHÔNG CHỦ XƯỚNG 

Trong xã hội có những kẻ không bao giờ chủ xướng 
một điểu gì, họ là hạng người không có chí khí, không có lập 
trường, chỉ là hạng chạy theo. Gió thổi chiều nào cuốn theo chiu 
đó. Hoặc vào lúc nào đó họ không chủ xướng dù Tĩnh hay Động, họ 
bỏ mặc, buông trôi, không màng tới, không ý kiến, không chủ định 
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về một vấn аё gì hoặc toàn bộ sự việc. Chúng ta cũng cần biết rõ 
họ để tùy cơ ứng biến. 


TĨNH KHÔNG CHỦ XƯỚNG 


L- TÌNH THẾ THIÊN HẠ ĐÔNG 

Nếu tình thế thiên hạ đang Động (chiến tranh) mà 
họ thì nhu nhược im lìm, Tĩnh không chủ xướng thì có thể họ ở một 
trong hai cương vị sau đây : 


1/- Tĩnh không chủ xướng ngoài tình thế thiên hạ Đông 
(cương vị 10) 


Họ là con người bất phùng thời, bất đắc chí, bất 
toại mãn, cam phận trớ trêu. Họ dễ bị lôi cuốn nhưng không trung 
thành với ai cả. Không thuận mà cũng chẳng nghịch với tinh thế 
thiên hạ động lúc bấy giờ. 


2/- ú xưởn h lên 
(cương vị 12) 


Họ là con người vô tình, vô nghĩa, là kẻ vô tâm. 
Thiên hạ đang dë sống dë chết họ cũng mặc không màng tới, miễn 
sao vinh thân phì gia thì thôi. Đó là hạng người “sống chết mặc 
bây tiền thầy bỏ túi”. Quốc gia có những ké này mà ngồi ở ngôi vị 
cao thì mất nước như chơi. 


IL- TÌNH THẾ THIÊN HẠ TĨNH 

Nếu tình thế thiên hạ đang hướng về Tĩnh (Hòa 
Bình) hay đang Tĩnh mà họ thì im ñm nhu nhược, Tĩnh mà không 
chủ xướng thì họ có thể ở một trong hai cương vị sau đây : 


1)-Tĩnh không chủ xướng đứng trong tình thế thiên hạ 
Tĩnh (cương vị 11) 
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Thiên hạ đa số mong muốn hòa bình, nhưng họ 
không tự đứng ra chủ xướng Hòa Bình mà để cho ngoại nhân dựng 
họ ra hô hào hòa bình. Họ chỉ là hạng bù nhìn, là con cờ của người 
khác. Nên đa số nghỉ hoặc phân vân vë họ, chỉ có thiểu số tán 
thành họ. Như vậy là họ cam tâm chấp nhận thứ Hòa Bình nô lệ. 
Vì hòa bình đó không phải chính họ và dán chúng tạo dựng nên mà 
chỉ là đo kë khác xúi dục, ép buộc mang đến. Có khi vì tham quyển 
cố vị mà họ chấp nhận kiểu Hòa Bình đó. Họ tuân theo lệnh của 
quan thầy. Họ là tên nô lệ khiếp sợ trước chủ nhân ông để mặc 
tình ngoại nhân xây xài, bóc lột xương máu con cháu và dân chúng 
họ mà họ không chút xót thương. 


2)- Tĩnh khôn; 
(cương vị 9) 


Thiên hạ đang muốn tĩnh (Hòa bình) mà họ thì quá 
vô tâm nhu nhược hèn kém không chủ xướng, tai ngơ mắt lấp, bỏ 
mặc thiên hạ, không màng đến nguyện vọng của nhân dân. Họ may 
mắn được yên tĩnh, mặc cho con cháu bất hiếu, xài phá. Họ mặc 
cho thiên hạ ở trong cảnh hòa bình nô lệ, kiếp sống tôi đòi, cam 
phận hím hiu. Họ dễ bị xúi giục, mua chuộc để làm lơ cho соп cháu 
mình đi làm đây tớ kẻ khác mà không chút xót thương, Họ là hạng 
người “ruột bỏ ra da bỏ vào”. Không thuận mà chẳng nghịch với 
tình thế thiên hạ tĩnh lúc bấy giờ. 


ĐÔNG KHÔNG CHỦ XƯỚNG 

k 

Nếu tình thế thiên hạ đang Tĩnh hay hướng về tĩnh 
mà họ động không chủ xướng thì họ có thể ở một trong hai cương 
vj sau đây : 


1)- Đông không chủ xướng đứng ngoài tình thế thiên hạ tĩnh 
(cương vị 13) 
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Họ động không chủ xướng, động theo ý riêng 
không được tức là họ bị động theo ý kẻ khác, họ bị lệ thuộc. Họ bị 
rù quến, quyến rũ. Họ có thể trở nên là kẻ lâu la sai vặt, cướp 
đường, cướp chợ. Đứng ngoài tình thế thiên hạ nên không ảnh 
hưởng gì lắm đến thiên hạ sự. 


2)- Dôn: ú x rong tinh thế thiên hạ Tĩnh 
(cương vị 15) 

Họ động không theo ý riêng được, vậy là kẻ lệ 
thuộc, là Кё tùy tùng, tay sai, nô lệ. Họ mất uy tín, không uy tín. 
Thiên hạ không màng đến họ. Những vấn để họ đưa ra và chính 
con người họ trở nên lỗi thời. Nghịch động có xung khắc với tình 
thế thiên hạ Tĩnh lúc bấy giờ. 


IL-TÌNH THẾ THIÊN HẠ ĐÔNG 


Nếu tình thế thiên hạ đang động hay hướng vë 
Động (chiến đấu chống xâm lăng chẳng hạn) mà họ động không 
chủ xướng thì có thể họ ở một trong hai cương vị sau đây : 


1/- Đông không chủ xướng đứng ngoài tình thế thiên hạ Đông 
(cương vị 14) 

Động theo ý riêng không được, vậy là họ động tùy 
thuộc bất đắc đĩ, cầu an, động cầm chừng, tiêu cực qua truông. 
Việc động của họ vô tình giống với cái động của thiên hạ. Chẳng 
thuận, chẳng nghịch với cái Động của thiên hạ lúc bấy giờ. 


2/- Động không chủ xướng đứng trong tình thế thiên ha Đông 
(cương vị 16) 


Động theo ý riêng không được, chỉ tùy thuộc, tay 
sai nô lệ tùy tùng. Thiên hạ thiểu số sẽ hợp tác với họ, còn đa số 
chống đối, đả đảo vì họ nghịch lòng Trời, mất lòng người. 


Sự quấy động của họ nếu không có chủ lực tham 
dự thì sórn muộn cũng lạc lõng, lỗi thời, tàn гш, tiêu diệt .. . Sự 
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động của họ tuy lúc đầu сб người lầm tưởng trùng với thiên hạ 
Động, nhưng vì họ Động không chủ xướng nên sau cùng lộ dán cái 
Động giả, lọan Động, náo Động vô tích sự của họ. Chẳng ai theo họ 
cả. 
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHÚC XÃ HỘI THIÊN NHIÊN 


KHÔNG HỒAN TÓ AN KHÔNG сус THÁI сус 


ÂM DƯƠNG LƯỠNG NGH 


TÚ TƯỢNG THÁ ÂM THIẾU DƯƠNG THẾ ÂM THẦ\ DƯƠNG 


BÁT QUÁI 
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CHIA KHÓA SƠ ĐỒ : 
Năm nguyên tắc tổ chức : 

1- Một Mà Hai (Đông Nhi Dị = Âm Dương Dịch Biến) 
2. Âm trước Dương sau (Khởi trước, Dứt sau. Мапћ Nha — Cực) 
3- Bộ Mặt Mới phủ lên trên 

(Biến Hóa Luật : Bộ Mặt Cũ + Hơi khác — Bộ Mặt Mới) 
4- Âm Dương Tiêu Trưởng Ẩn Hiện 
5- Vận Hành Quân Bình Sinh Hóa - Ngũ Hành Sinh Khắc) 


Sơ đổ này có thể tổ chức (vẽ) cùng lúc nhiều hướng 
ráp nối chồng chất co giãn theo nhu cầu thực tế chân giả. 

Mỗi Dịch Tượng là một Đồng Nhỉ Dị (giống mà hơi 
khác) gồm từ 1 hào đến 2, 3, 4, 5, 6 hào hoặc hơn nữa 7, 8, 9, 10, 
100, 1.000 hào v.v. .. vì Tình Đời Tình Người lắm tình tiết éo le, . . . 
nên cẩn phải có nhiều Dịch Tượng nhiệm nhặt để diễn tả. Tuy 
nhiên cũng không nên quá chỉ li rườm rà làm mất tính linh động 
giản đơn - không kiểm soát nổi. 

VAI Ü 
THÁICUC : Lý Cực, Dao Сис: 

- Ở phạm vi Tiên Thiên khởi đâu tạo lập vũ trụ có 
danh là Không Hoàn Toàn Không Manh Nha - KHTK Cực hay Vô 
Toàn Vô Cực, nói tắt Vô Cực. 


-Ở phạm vi vừa Tiên Thiên vừa Hậu Thiên khắp 
nơi mãi mãi có danh là Thái Cực. 

Lý cực hay Đạo cực là lý lẽ, con đường hết mức, 
hết sức, hết chịu nổi, tận cùng, cùng tột, phải chấm dứt, phải thay 
đổi. 


KHTK phải cùng cực, phải chịu lý cực thì mới có 
cái CÓ đầu tiên là có KHTK. Đạo cực Tiên quyết là KHTK đầu tiên 
phải cực thì mới có Biến Hóa Hóa Thành nên còn gọi là Đạo Cực 
Biến (cùng cực tắc biến). Muôn loài vạn vật do lý cực biến mới 
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thành tựu và mãi mãi ôm ấp Lý Cực Biến mới có Biến Hóa Hóa 
Thành về вай: 

Vậy Lý cực là lý đầu tiên và muôn đời khắp nơi 
đáng danh là Thái Cực. 


Muôn loài chịu Lý Biến Hóa - Hóa Thành như thế 
nào thì cũng phải chịu Lý Cực như thế ấy vì Lý Cực là dièu kiện 
tất yếu hữu cơ tiên quyết để có Biến Hóa - Hóa Thành - Phải có 
Cực mới Biến Hóa Hóa Thành Bộ Mặt Mới được. 


Manh Nha là cực khởi đầu. 
Cực là chấm dứt - Bộ mặt cũ 
Manh Nha khởi đầu Bộ mặt mới và Biến Hóa Hóa Thành 

Bộ mặt mới. Cực là giai đoạn chuyển tiếp giữa Bộ mặt cũ và Bộ 
mặt mới. 

Ở phạm vi Tiên Thiên chưa có không gian thời 
gian nên Manh Nha ~ Cực ~ Biến Hóa - Hóa Thành xảy ra cùng 
lúc, lập tức, mẫu nhiệm, không có trước sau. 


Ở phạm vi Hậu Thiên dù có không thời gian tham 
dự, có trước sau, nhưng Đạo Cực Biến liên tục rất nhanh trong vô 
giây phút không bao giờ đình nghỉ — nên trong thực tế nhiệm nhặt 
khó phân được trước sau — chỉ ở khoảng rộng thời gian dài mới dễ 
thấy trước sau - Đồng Dị Biến Hóa hơn — mới thấy từng giai đoạn 
diễn tiến. 


Đạo Cực Biến : Chưa ~ Manh Nha (Сус) - Hóa Thành. 


Vậy Thái Cực tượng trưng uy lực linh thiêng mẫu 
nhiệm huyển diệu toàn năng đâu tiên của mọi Biến Hóa Hóa 
Thành là KHTK Manh Nha. 


Thái Cực là cái Tổng thể bao gồm mọi Vô Hữu 
động tĩnh, mọi trạng thái Âm Dương Đồng Dị. 
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Thái Cực là chúa t€ quyển hành, là lãnh địa bao 
dung mọi phần tử trong nó. 


Ở góc độ xã hội, Thái Cực chính là Xã Hội, hoặc 
mang danh hiệu xã hội đó hoặc đại diện cho xã hội đó. 


Thái Cực có uy quyển cai trị điểu hành tối cao của 
xã hội, có toàn quyển ban hành luật pháp, qui định đường lối chính 
sách chủ trương, khu xử che chở nuôi dưỡng bảo vệ mọi thành 
phần của nó. 

Thái Cực, Vô Cực là một. 

Khi ra mặt đương quyền hành động là Thái cực khi 
ẩn dạng ủy quyển lắng đọng là Vô Cực. Lúc làm Thái cực, lúc làm 
Vô cực hoặc vừa làm Thái cực vừa làm Vô cực cùng lúc. Vô cực 
Thái cực lung linh ẩn hiện. 


Có khi Vô cực vì không tiện xuất đầu lộ diện phải 
nhờ Tri Âm làm Thái cực gánh vác toàn bộ trách nhiệm.Vô Cực 
không can thiệp trực tiếp vào việc làm của Thái Cực. Sự nghiệp 
thành bại đều do Thái cực toan liệu, quá lắm Vô cực sẽ có một vài 
lời khuyên mở lối dẫn đường. 


Lúc bấy giờ Vô cực lui dán, khuất dạng ở hậu 
trường, ngao du đây đó, bàng bạc khói sương, an nhiên tại ngoại; 
sống chẾt làm việc theo ý riêng tùy thích, giao du khắp nơi dường 
như không mục đích. Kỳ thật Vô Cực vẫn quan tâm theo dõi kháng 
trận ngấm ngầm hỗ trợ Thái Cực. Gặp việc tối cần Vô cực, Thái 
cực bí mật trao đổi không ai biết được. 


Để thực thi trách nhiệm quyển hạn của mình, Thái 


Cực không thể bao cấp độc tài làm hết mọi việc mà phải chia sẻ, 


phân công, phân quyển cho tri âm thừa hành là lưỡng ghi Tứ 
tượng, Bát Quái, Lục Thập Tứ Quái, v.v... 
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Đó là lý do tại sao xã hội nào cũng phải có phán 
cấp, phân công trách nhiệm, gọi là xã hội phân quyền. 


Sự phân cấp trong Xã Hội Thiên Nhiên gọn nhẹ 
đặc trưng nhất gồm : 


Cấp Thượng đỉnh : Vô cực và Thái cực. 

Cấp Lãnhđạo : Thái cực + Lưỡng nghỉ 

Cấp Tham mưu : Thái cực + Lưỡng nghỉ + Tứ tượng 

Сар Dièu hành : Thái cực + Lưỡng nghỉ + Tứ tượng + Bát quái 

Cấp Thực hiện : Thái cực + Lưỡng nghỉ + Tứ tượng + Bát quái + 
Lục Thập Tứ Quái, v. у... 


Tùy theo tính chất sự việc mỗi cấp họp làm việc 
riêng hay mở rộng. 


Do nhu cầu thực tiễn có thể tổ chức bao nhiêu cấp 
lớn nhỏ nhiểu ít sao cho thích nghi - nhưng vẫn bảo dám nguyên 
tắc Đồng Nhi Dị, Một mà Hai, Một mà Ba ~ có được một rỗi thì tự 
Một đó phải cố gắng tìm Hai tri âm trợ lực theo phương cách Âm 
Dương Tiêu Trưởng Ẩn Hiện. 


Một tổ chức Xã hội Âm Dương thì luôn luôn có 
một hệ chính thức và 1 hệ phi chính thức hỗ trợ nhau, tức một Âm 
một Dương một Ẩn một Hiện. Đây là phương cách tốt nhất để bảo 
toàn lực lượng vừa công khai vừa bí mật. 


Thái Cực lúc nào cũng hiện diện ẩn tàng trong 
mọi cấp mọi thành phần, mọi sự vật việc người .. . vừa là lý tưởng 
ý chí mục tiêu vươn tới, vừa nhắc nhở kiểm tra đôn đốc, trợ lực 
trên từng bước thực hiện - Muốn vậy Thái cực phải hóa thân, 
phân thân, di hành biến dạng bằng nhiều kiểu cách thiên hình vạn 
trạng ở đâu cũng có lúc nào cũng có — như thế mới chứng tỏ uy 
quyển toàn năng tối thượng của Thái cực. 
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LƯỠNG NGHI : gồm Nghi Âm và Nghi Dương là hai thành phán 
chức năng phân quyển của Thái Cực. Thay mặt Thái cực hành xử 
quyển lực được giao, hết sức làm tròn trách nhiệm của nghỉ (Âm 


hoặc Dương). 


Nếu có thể được, một Nghỉ có khả năng kiêm cả 
hai vừa Âm và Dương, nhưng đương lúc trách nhiệm chỉ giữ một, 
như vậy các nghỉ sẽ đa năng đa hiệu, trong những lúc cần thiết có 
thể trợ thủ nhau đắc lực, hoặc tạm thay thế khi một nghỉ nào bị 
khiếm khuyết hoặc khống chế đe dọa khi nghỉ kia quá lạm. 


Thái Cực xứng đáng tài đức khi lập ra 2 nghỉ Âm 
Dương thì phải nắm vững được 2 nghỉ Âm Dương, để chúng vừa 
hưng phấn vừa ức chế lẫn nhau trên đường tiến bộ. 


TỨ TƯƠNG : mỗi nghỉ phải tự tìm kiếm hoặc do Thái Cực sắp xếp 
2 phụ tá thích hợp đặc biệt công tác của Nghỉ. 


Như Nghỉ Âm thì phải chọn có : 


- Thái Âm đúng ý nghĩa Thái Âm 
- Thiếu Dương đúng ý nghĩa Thiếu Dương 
chúng có gốc Âm để làm tham mưu cho nghỉ Âm. 


Nghỉ Dương cũng thế phải chọn có : Thái Dương và 
Thiếu Âm - chúng có gốc là Dương. 


Nếu công việc nhỏ, gấp hoặc cẩn kín đáo thì vừa 
tham mưu vừa thi hành không nên phân quyển chỉ li làm cho bộ 
máy cổng kểnh không đáng hoặc dễ bại lộ hoặc cấp dưới không đủ 
thẩm quyển chức năng giải quyết - dứt khoát — 


Thường thì lưỡng nghỉ làm tham mưu cho Thái Cực 


cũng đủ, nếu mở rộng hơn thì cho Tứ Tượng dự tham mưu luôn cả 
cho lưỡng nghỉ Thái cực — Nếu việc lớn quá nhiều vấn để thì mới bố 
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trí tổ chức thêm Bát Quái làm thành Bộ, Tổng, Hội đồng tham 
mưu chung. Việc thường thì họp từng cấp hoặc 2 cấp — mà không 
cần làm bận rộn cấp khác - Việc trọng đại hoặc lâu thật lâu mới 
họp chung các cấp Tham mưu. Nhưng phải để cao cảnh giác bảo 
mật tối đa vì bộ máy đã mở rộng dễ xảy ra nhiều sự cố rò гї mâu 
thuẫn ngấm ngầm có thể ảnh hưởng tai hại đến công việc chung. 


Trách nhiệm Thái cực, Lưỡng nghỉ hoặc Tứ tượng 
phải luôn luôn xét lại tư cách cộng sự viên cả cấp trên và cấp 
dưới. Nếu có biểu hiện khác thường hoặc chưa xác định rõ thì 
khoan đi sâu vào vấn để — mà phải linh động phép chân giả - cho 
đến khi nào nắm vững - mới tiết lộ giao việc hợp tác. 


BÁT QUÁI : là cấp tham mưu cuối cùng hoặc cấp hành xử quyển 
lực trực tiếp với đối tượng. Đồng thời cũng là hàng rào lá chắn bảo 
vệ nội lực — cấp trên. 


Bát Quái là cửa ngõ tiếp cận bên ngoài, cấp dưới 
nên phải thạo việc rành nghề, gương mẫu . .. thể hiện phán nào 
hoặc toàn bộ ý chỉ cuối cùng của Thái cực hoặc lưỡng nghỉ mà 
nhất là trực tiếp của Tứ tượng. 


Mỗi Quái làm đúng chức năng phần việc của mình 
không cân liên hệ biết việc của những Quái khác - vì nhiệm vụ 
tổng hợp phối hợp điều động đã có Tứ Tượng. 


Mỗi Quái là một Nhật Thần đại diện nhân danh 
quyển lực lúc trách nhiệm nên có quyển tin trảm hậu tấu, giải 
quyết tại chỗ đúng chức năng, quyển hạn được giao. 


Bát Quái được tự do khai thác sử dụng mọi cơ hội 
phương tiện trên đường hành động - miễn sao trách nhiệm cuối 
cùng là phải hoàn thành công tác trên giao. 
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LỤC THẬP TÚ QUÁI : là các cơ hội phương tiện người vật việc trợ 
duyên đắc lực cho Bát Quái tùy mỗi lúc mỗi nơi thích hợp do cấp 
trên ban phát hay tự tạo. Lục Thập Tứ Quái chỉ biết thi hành theo 
ý chỉ của Bát Quái, mà hoàn toàn không cần cũng như không có 
quyền biết rõ việc của Bát Quái, Tứ Tượng, Lưỡng nghi Thái Cực. 


Lục Thập Tứ Quái làm công việc đã có qui hoạch 
sẵn, trong khả năng sẵn có, cụ thể rõ ràng nên không có gì khó 
khăn — không làm được — Công việc rất đơn giản, nhẹ nhàng, quen 
thuộc mà Lục Thập Tứ Quái đã từng làm qua rất thành thạo nên 
không cần cẩm tay chỉ việc từng chỉ tiết mà tự nó biết phải làm sao 
hoàn chỉnh từng phán nhỏ nhặt nhất đến 384 tình tiết phức tạp 
hoặc hơn nữa. 


Tóm lại hệ thống tổ chức Xã Hội Thiên Nhiên tự 
nó không giới hạn mức độ nào, tùy theo nhu cầu thực tiễn mà nó 
triển khai phóng to thu nhỏ. Nhưng nguyên tắc có cầu mới tạo 
cung, cấp nào còn gánh vác được thì khoan vội tạo cấp thừa hành. 
Quý hò tinh bất quý hệ đa. Nhưng trên đường đi lúc nào cũng 
chuẩn bị sẵn có tri âm để đến lúc cần bố trí vào hệ thống theo 
đúng vị trí - Chú trọng phép bắt tướng - quân thì dễ thu nạp còn 
Tướng thì khó gặp dùng. Phép tổ chức có thể theo 2 lối : 


Có quân rồi mới có Tướng 
hoặc Có tướng rồi mới có quân. 


Phép nào cũng có ưu điểm, tùy tình hình áp dụng 
hoặc có khi quân tướng có cùng một lúc. 


Nói chung dù xã hội lớn nhỏ nào bất kể cơ cấu hệ. 


thống tổ chức có hàng dọc hàng ngang phân làm 2 nghỉ Âm Dương 
— nghiêm túc chỉnh të dưới quyển trực ngự bao trùm thống nhất 
của Thái Cực - tạo thành một guồng máy vận hành nhịp nhàng ăn 
khớp không rối loạn. Một chỉnh thể độc lập tự cường như vậy mới 
mong thành tựu thủ thắng được. 
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Đây là phép Tó Chức Cơ Mật của Trời Đất, chứ 
không phải là mơ ước bày vẽ của người đời thường. Ai muốn thành 
công thì bắt chước theo phép tổ chức tối ưu này. Còn nếu ai sợ độc 
tài, ngại dân chủ, tránh nhất nguyên, né đa nguyên ... cố tình tổ 
chức đơn giản hoặc phức tạp cho mấy đi nữa, xét ra cũng do lòng 
tham náy gia giảm chân giả mà thôi, làm sao qua mắt được các 
nhà chân thật học. Bí mật của Tạo Hóa còn không che giấu được 
thì mọi động thái sinh hoạt loài người có gì là kỳ bí đâu. Chẳng qua 
ta không ở trong nội bộ nên chưa trưng bằng cớ cụ thể xác minh ~ 
Còn người đứng ra xây dựng tổ chức xã hội đó chắc chắn không 
thể làm khác được. 
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CÁC THÀNH PHÅN ĐẶC BIỆT TRONG XÃ HỘI 


Một tổ chức tập thể Xã Hội gồm có nhiều thành 
phần chung đụng giao dịch qua lại động tĩnh tiêu trưởng sinh khắc 
ẩn hiện lẫn nhau. 


Thành viên của một xã hội tối thiểu cũng phải có 
hai, nhiều nữa thì vô số kể. 


Các thành viên tùy theo lý Đức Tính, khá năng, 
khuynh hướng, cương vị mà có thế lực nhất định, ảnh hưởng ít 
nhiều đến tình hình sinh hoạt, công cuộc của các thành viên khác 
cũng như của toàn xã hội. 


Chúng ta chỉ tìm hiểu một vài thành viên đặc biệt 
tiêu biểu làm mẫu, chứ không phải xã hội chỉ có bấy nhiêu thành 
viên hoặc đẩy đủ như thế - Chúng ta mượn khung cảnh xã hội 
Quốc gia thiên hạ sự làm ví dụ để rộng đường suy luận, chứ đây 
không phải sách chuyên về chính trị, các bạn dựa vào thí dụ nẩy 
mà liên tưởng đến nhiều phạm vi xã hội khác cũng cùng một lý 
luật. 


Chúng ta dùng một vài từ cổ điển thuộc thời gian 
có tính gợi ý mạnh để biểu trưng cho các lực lượng đặc biệt trong 
xã hội. Sau này bạn có thể tùy nghỉ đặt tên lại cho phù hợp mỗi 
hoàn cảnh thực tế, 


Nhìn chung, một Xã hội thường có những lực lượng 
khối nhóm, cá nhân chủ lực đương quyển tích cực với công cuộc và 
cũng có những lực lượng khối nhóm lưng chừng chưa ngã ngũ hoặc 
chuyên chống đối phá hoại ngấm ngầm hay công khai một cách vô 
tình hay cố ý. 
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Chúng ta cần biết rõ thực lực của chúng để khi 
giao thiệp tùy thời mà đối đãi cho phù hợp. 


L- THÁI TUẾ : 

Sinh hoạt của con người thường lấy Năm (Thái 
Tuế) làm mốc thời gian lớn vừa đủ để lượng giá mọi hoạt động 
trong năm. н 

Thời gian của một Năm được chia nhỏ thành 
nhiều tháng (Nguyệt), một tháng được chia nhỏ nữa thành nhiễu 
ngày (Nhật) và trong ngày có nhiễu thời khắc mỗi lúc khác nhau 
(Thần). 

Vậy Thái Tuế tượng trưng một uy quyền sâu rộng, 
một lãnh địa bao dung che chở, chứa đựng tất cả mọi phần tử, khối 
nhóm, phe phái, cá nhân sinh động trong vòng tay của nó, cũng 
như một năm gồm 12 tháng, 360 ngày .. ., như quốc dân trong một 
nước được phân chia thành nhiều khối nhóm đảng phái, lực lượng, 
tång lớp ... 

Thái Тоё như là cái Một, cái Đồng trong đó tối 
thiểu có cái Hai, cái Dị. 


Tuy Thái Tuế là một uy quyển sâu rộng nhưng 
không thể dùng uy quyển của mình dễ dàng để ra lịnh bắt buộc 
các phần tử, phe phái có nhiều khác biệt, chịu phục tùng, khép kỷ 
luật, vào kỷ cương, chấp nhận nhau. ˆ 


Cũng như quốc dân tuy đông đảo, hùng hậu 
nhưng không phải không có những phe nhóm, đảng phái, giai cấp 
thay nhau thao túng, phá hoại, xây dựng bảo vệ, mạo nhận, đại 
điện uy quyển quốc gia, được hay không được cộng đồng quốc dân 
ủy thác nhiệm vụ lèo lái con thuyển quốc gia. Nghĩa là có thứ Thái 
Tuế chính thống, có thứ đoạt ngôi tiếm quyển giả hiệu Thái Tuế, 
nhân danh Thái Tuế để làm chiêu bài danh chánh dẫn du qui phục 
mọi người. 
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Thái Тиё có uy quyển rộng lớn nên mọi thành 
phán đều hướng về qui thuận. Do đó có một số thành phần tranh 
thủ Thái Tuế bằng mọi cách. 


Theo lẽ thường, kë đóng vai Thái Tuế phải đủ tài 
đức hơn người, nếu không là một tai họa cho chính nó và cho thiên 
hạ. 

Mỗi năm chỉ có một lần Thái Tuế nên người ta rất 
trân trọng đón mừng Năm Mới dù rất tốn kém – Do đó nếu TA là 
Thái Тоё, dù hành sử uy quyển Thái Тоё cũng không nên xuất hiện 
nhiều lần làm hao tổn ảnh hưởng đời sống nhân dân - hoặc giảm 
mất tính thiêng liêng cao quý kính nể của nhân dân. 


Nếu lợi dụng uy quyển của Thái Tuế nhiều lần quá 
đáng không đúng lúc thì Thái Tuế mất hiệu lực đối với nhân dân, 
có khi còn bị nhân dân sát hại. 


II-NGUYÊT KIẾN : 

Tượng trưng lực lượng, khối nhóm đương quyển, 
thường được Thái Tuế tin cậy, giao trọng trách lãnh đạo, xây dựng 
cộng đồng trong một giai đoạn nào đó. Cũng như tới phiên trực của 
một tháng nào đó trong 12 tháng của một năm. Tháng trực đó gọi 
là Nguyệt Kiến. Hết phiên trực sẽ đổi tháng khác lên thay, giống 
như thay đổi chế độ cai trị của một Đất nước. 


Nhiều khi khối nhóm, lực lượng đương quyển đó 
không được Thái Tuế tin cậy hoặc các thành viên trong cộng đồng 
tín nhiệm, nhưng họ gặp thời, tự đứng ra khoác cho mình một 
chính nghĩa, tự tạo ra một pháp lý để hành xử quyển lực tối cao, 
lấn áp, thu phục, kết nạp, diệt hại, bắt buộc các phe nhóm, lực 
lượng khác phải phục tùng mệnh lệnh, qui thuận khép mình vào 
vòng quyền lực kiểm soát của nó. 


Nhưng dù sao, Nguyệt kiến vẫn là một lực lượng 
chủ lực đương thời, đương quyền, là khối nhóm đương kim có quyển 
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bính trong tay, có cơ sở tổ chức rộng lớn, có chủ trương đường lối 
chính sách hẳn hòi như là một chính phủ của một chế độ, là đầu 
não ra mệnh lệnh cho Nhật Thần làm việc. 


HL- NGUYỆT PHÁ 


Nguyệt phá được xem như là những lực lượng khối 
nhóm đối kháng với lực lượng khối nhóm đương quyền là Nguyệt 
Kiến. 

Họ cố tình tranh đấu, chống đối, chê bai, phá hoại 
nhằm làm giảm uy tín, thế lực hoặc cướp đoạt chính quyển đương 
kim. Như là những tháng xung khắc với tháng đương thời hoặc bị 
tháng đương thời xung khắc. 


Thành phán Nguyệt phá tất nhiên phải có trong 
một xã hội, dù lớn hay nhỏ, công khai hay âm thẩm, có chính nghĩa 
hay không chính nghĩa, dưới nhiều kiểu cách để cản bước tiến, 
hướng tiến của Nguyệt kiến – nếu nặng ra có thể lật đổ tiêu diệt 
thay thế Nguyệt kiến. 


Niềm âu lo an nguy của Nguyệt kiến chính là 
Nguyệt phá, không thể không để phòng. Chỉ có Nguyệt phá (cùng 
là Nguyệt) mới là đối thủ nguy hiểm có khả năng tranh cường với 
Nguyệt kiến mà thôi. Còn các thành phần khác không đáng ngại. 


Do đó, bất cứ lúc nào và bằng mọi cách, Nguyệt 
kiến phải xác định cho rõ đâu là Nguyệt phá và có biện pháp tích 
cực hóa giải hiệu lực của Nguyệt phá. 


Ngược lại, nếu các thành viên không bằng lòng 
đương kim Nguyệt kiến, muốn thay đổi Nguyệt kiến thì phải tạo 
dựng, dựa thế Nguyệt phá mới có thể hi vọng thành công – Vì chỉ 
có Nguyệt phá mới xứng danh là Ky Thần của Nguyệt kiến. 
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IV.-NHÁT THÁN 

Nhật Thần là cái ngày đương thời trong tháng, là 
cái thời lúc trực tiếp sáng tối gần nhất với mọi sinh hoạt của con 
người vạn vật. 

Ngày khắc là - Nhật Thần tạm coi là đơn vị thời 
gian nhỏ nhất so với năm, tháng mà chúng ta - con người bình 
thường có thể tiếp cận thức — ngủ trong nó. 


Chúng ta và muôn vật luôn luôn sống động trong 
quỹ đạo của ma lực sáng tối nóng lạnh hàng ngày, từng lúc biến 
chuyển của Nhật Thần. 


Nhật Thần (ngày) chỉ có giá trị khi được xác định 
bởi Tháng và Năm. Bởi thế khi nói Nhật Thần là đã ẩn chứa Nhật 
Thần của Năm Tháng nào rồi — tức Nhật Thân là hiện hữu đại diện 
chính thức uy quyển của Tháng Năm. 


Ảnh hưởng của Nhật Thần đến đời sống của muôn 
loài rất lớn, nó linh thiêng, huyền điệu và mẫu nhiệm đến độ phải 
gọi là Thần mới xứng. 


Trong phạm vỉ Xã Hội, Nhật Thần như là một cá 
nhân, một tiểu tổ được lực lượng khối nhóm đương quyển để cử, 
chấp chưởng quyển hành để thực thi đường lối, chủ trương của lực 
lượng. 

Nhật Thân dù ở bất cứ cương vị lớn nhỏ nào đều 
cũng có một quyển hạn rộng rải, một uy lực dũng mãnh như thế. 


Nhật Thần trực tiếp thường xuyên ngày đêm đối 
đầu với đối phương nên có quyển giải quyết tại chỗ bất cứ một sự 
phản kháng trái lệnh nào - Nên trong giao dịch xã hội, rất sợ thế 
Nhật Thần chiếu mệnh, khó mong toàn mạng. 


Nhật Thần muốn chỉ về cái thời lúc vượng động 
của bất cứ vấn để gì, là lúc thi hành trách nhiệm thì dà là ở cương 
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vị nhồ nhoi, tầm thường nhưng rất quan trọng, có thể ảnh hưởng 
nhiều đến đại cuộc. 


Như là ăn cướp, ăn mày, cùi phong, sứt mẻ đẹp 
xấu, con rắn con гй, luồng khí, cong cỏ, mỗi mỗi đều có thế lực 
quan trọng ở giây phút đó, chúng vẫn có quyền lực như Nhật Thần 
kể trên. 

Đa số chúng xem như vô tình không ảnh hưởng gì 
đến đại cuộc. Thật ra, có khi chúng đóng một vai trò hết sức quan 
trọng, ảnh hưởng dây chuyển làm hỏng cả mọi cuộc toan tính của 
con người, làm đổ vỡ biết bao công trình phải tốn nhiều năm xây 
dựng. 

Bấy giờ mới biết Trời là gì, Thời Trời là sao, như 
xưa kia có người từng than : 

“Nhân nguyện như thử, như thử 

Thiên lý dị nhiên, dị nhiên ” 
(Người muốn như thế như thế — Lë Trời lạ thay, lạ thay) 


Nhật Thần có tính nhất thời, thường xuất hiện bất ngờ 
nên nó có khả năng tạo tình huống trái ngược — nhất là ở những 
thời điểm quan trọng. Nên người ta thường giữ kín Nhật Thần đợi 
đúng lúc tung ra làm đòn quyết định, làm tê liệt đối phương, 
chuyển bại thành thắng hoặc chuyển thắng thành bại. 


Người giỏi giao dịch Xã hội, tất nhiên là giỏi sử 
dụng Nhật Thần làm con chủ bài có hiệu lực tốc chiến tốc thắng - 
thiên biến vạn hóa — Dĩ nhiên mỗi Nhật Thần chỉ có hiệu lực lúc 
trách nhiệm rất ngắn hạn - không thể dùng nhiều lần; lúc khác 
nên chọn Nhật thần khác thích hợp hơn. 


Nhật Thần nói về tình người ở chỗ cao nhất như là 
vị Thủ Tướng hay Tướng Soái, ở chỗ thấp nhất như là người dân vệ 
hay sĩ tốt. 

Dù ở chỗ cao hay thấp vẫn có sức mạnh như nhau. 
Chính vì thế, có một lúc nào đó Nhật Thần mạnh hơn cả chủ lực là 
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Nguyệt kiến hay Nguyệt phá. Bởi vì đó là lúc trách nhiệm, nhu 
trách nhiệm của người lính gác giặc vậy. 


Nhật Thần có tác dụng hiệu lực như là một công cụ 
một phương tiện, một nhân viên thừa hành mệnh lệnh cấp trên. 
Nếu ai có khá năng làm chủ lực cấp trên ban linh thì nó tuân thủ 
ngay không phản đối - từ chối - Nên Nguyệt kiến hay Nguyệt phá 


phải có Nhật Thần, tranh thủ Nhật Thần bằng cách tranh nắm cho 


được quyền chủ lực. 


Nhật Thần phục vụ phụng mệnh rất tốt, nhưng ta 
không nên đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của nó được - Ai có 
quyển, còn quyển ra linh thì nó theo — Có khi nó làm quá giới hạn 
trách nhiệm phận sự, chức năng hoặc lạm dụng cương vị tác oai tác 
quái. Do đó chủ lực luôn luôn phải kiểm tra hành vi của Nhật thần 
để nó phục vụ đúng đắn, không nên quá thả lỏng nó sinh lộng hành 
quấy nhiễu làm hư hại uy tín công cuộc. 


Nhật Thần không sợ bất cứ cái gì vì nó là loại Ky 
thần Vượng Tướng; nhưng nó chỉ sợ chủ lực bỏ rơi nó thì nó không 
còn chỗ tựa để ra oai lực được - Lúc đó nó sẽ rơi vào thế Tuần 
Không ~ vô chủ – 


V.- TUẦN KHÔNG 

Tuân Không là ý nói đến các lực lượng hoặc cá 
nhân lưu lạc không có căn gốc, chưa được hoặc không được chủ lực 
chấp nhận hay tự thân không chấp nhận chủ lực. Nếu những lực 
lượng đó họ tự động và vượng động không ngừng thì chưa phải là 
Tuần Không. Nếu họ không cần một thế lực nào yểm trợ cả, họ tự 
tín, nằm ì một chỗ mà vẫn được các thế lực nể nang thì cũng chưa 
phải là Tuần Không. Tuần không có nghĩa là Không hoặc Chưa Có 
Căn Gốc, căn bổn chỗ quy về, nhưng không có nghĩa là không dùng 
được. Nếu căn gốc hay chủ lực chấp nhận thu nhận họ vào trong xã 
hội - Tông Phái mình thì lúc ấy họ trở nên đắc dụng ngay. Thường 
chủ lực căn gốc chấp nhận mà chính họ không chấp nhận chủ lực. 
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Trong bất cứ một tổ chức xã hội nào, lúc nào cũng 
có những hạng người này. Họ không chịu khép mình vào bất cứ 
một thứ kỷ luật nào. Họ xé rào vì họ cho rằng kỷ luật làm khắc 
khổ, gò bó họ. Nhưng họ không hiểu rằng nhờ kỷ luật, kỷ cương 
làm cho họ tiến bộ dễ dàng. Họ không gia nhập được bất cứ một 
chủ lực nào hoặc vì họ thiếu khả năng hoặc vì họ lười biếng hoặc 
vì họ chưa thấy biết được quyển lợi hay tiến bộ nào. Ngoài ra, còn 
có hai loại Tuần Không đặc biệt gọi là : 

-Vượng Tư бпр Tuần Không và Huu Tù Tuần Không 


Vượng Tướng Tuần Không , ví như một người hoặc một 
khối nhóm chính nghĩa. Cái dĩ nhiên của chính nghĩa là không 
khép mình ở hôn quân vô đạo, ở các bè cánh, ở các thế lực của 
trào lưu, thuộc sáng lập Đạo, chớ không phải hạng theo Đạo. Tuy 
danh gọi Tuần Không nhưng không chính Tuần Không vì nó thuộc 
hạng chủ lực chớ không ai chủ lực nó. Một ví dụ khác là những 
người có tài đặc biệt chuyên môn như một tướng tài, một văn nhân 
lỗi lạc, một bác học uyên thâm, bất kể là đã nghỉ việc hay chưa 
giúp việc, nhưng họ đã khét tiếng trong chốn giang hổ, chính tà 
аёи ngưỡng mộ. Như một tôn giáo có đa số tín đổ sinh viên, giáo 
sư, viện trưởng đã đoàn kết thành một lực lượng, v.v... Như một 
dị khách chưa muốn dừng chân, còn ưa thích rày đây mai đó, hành 
hiệp giúp đời, chim chưa muốn lót ổ, khí phách hiên ngang của kẻ 
sĩ chưa muốn trụ hình, tham gia giúp nước, giúp thiên hạ đại sự. . . 
Tất cả hạng người trên là thuộc loại Vượng Tướng Tuần Không. 


Xét trong xã hội, Tuần Không Vượng Tướng giống 
như thiên hạ làm một việc gì chưa có cán nắm, chưa tới tám tay 
mình chưa vào đúng quỹ đạo tức như chưa có chủ lực, cái gốc tham 
dự việc ấy, tất nhiên chưa có ảnh hưởng hay ý nghĩa thật sự trọng 
đại hiện thời. Nhưng chắc chắn sẽ là thật sự trọng đại trong tương 
lai. Những hạng Tuần Không có tương lai аёо gọi là Vượng Tướng 
Tuân Không. 
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Huu Tà Tuần Không là chỉ vë những hạng người 
đã đắc thời mà bị vë hưu, chưa đắc thời mà bị këm hãm. Những 
chủ lực không còn hy vọng được ở họ nữa vì đã lú lẫn, yếu đuối 
hoặc lỗi thời, tương lai không hứa hẹn, ngược trào lưu tiến hóa 
trong thiên hạ, không là đặc biệt, v.v. . . Những hạng đó đều gọi là 
hạng Huu Тӧ Tuần Không bởi vì các chủ lực sẽ không dùng. Có thể 
chỗ này là Hưu Tù Tuần Không nhưng qua chỗ khác là chủ lực 
vượng tướng. 


VL- PHUC NGẦM : ẩn tàng bất hiện 

Trong xã hội hay trong một cơ cấu tông phái, 
người cùng một đường hướng chung sống với mình, nhưng đến lúc 
nào đó sẽ hơi khác ý mình hoặc đội lốt của mình tác oai tác quái 
hoặc vô tình hay cố ý tiết lộ điều cơ mật. Người đó hay nhóm người 
đó ở trong nội bộ, ẩn tàng mà khác mình hoặc hơi khác mình một 
chút. Do đó ở đời chúng ta phải biết cái sâu kín của nội lực mình 
trước tiên để để phòng trường hợp khi ta sắp động tĩnh đã có kẻ đã 
phổng tay trên hoặc bị trì kéo lại. Kẻ ẩn tàng núp bóng chờ cơ hội 
làm khác với ta gọi là Phục Ngâm, nó nằm tại nội lực của mình. 


Phục Ngâm để chỉ rõ tính cách mai phục ẩn tàng, 
phục tàng bất hiện. Ví dụ như họ có ý khác, song thay đổi bộ. mặt, 
cải trang quán áo để cho người khác lầm tưởng là cách khác, nhưng 
họ chính là bè cánh cũ, người cũ, tánh nêt сй... Có ba loại phục 
ngâm đặc biệt là Vô Cố Phục Ngâm, Biến Dịch Phục Ngâm và Tiên 
Cơ Phục Ngâm. 

- Vô Cố Phục Ngâm là những hạng người không cố 
ý, chủ định làm Phục Ngâm nhưng vì ngu đần, bị khai thác khéo léo 
hoặc lỡ sa cơ thất thế bị bắt buộc phải làm Phục Ngâm. 


- Biến Dịch Phục Ngâm là những hạng người trước 
kia vẫn trung thành, tích cực với chủ lực, nhưng đến một lúc nào đó 
họ bị mua chuộc mới hóa thành đổi tánh, đổi hướng, phục vụ cho 
hàng ngũ đối phương nhưng vẫn ở lại chủ lực để làm nội ứng cho 
đối phương. 
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- Tiên Cơ Phục Ngâm là những hạng người không 
thuộc chủ lực nhưng họ là người của đối phương len 101, khéo léo đi 
vào nội bộ của chủ lực để giữ một vai trò trọng đại trong nội lực, 
chờ cg hội phá phách hay làm nội ứng, cung cấp tin túc... 


Trong ba loại Phục Ngâm trên thì Tiên Cơ Phục 
Ngâm có vẻ khó khăn hơn vì dễ bị khám phá, lộ hình. Thông 
thường trên trường gián điệp người ta hay sử dụng Vô Cố Phục 
Ngâm và Biến Dịch Phục Ngâm vì tương đối dễ dàng hơn. Tuy 
nhiên cũng phải thận trọng vì cũng dễ bị mắc bẫy lắm. 


VIL- РНАМ NGÂM 

Trong bất cứ một Xã hội nào hay một công việc gì 
chúng ta đều thấy có trung thành và phản bội từ trong nhỏ nhặt 
đến ngoài rộng lớn. Chuyện thay lòng đổi dạ, chối bỏ lập trường 
đường lối lúc ban đầu là chuyện thường tình xảy ra đối với Xã Hội 
Thiên Nhiên. Sự phản bội, chống đối ngược lại với chủ trương ý tứ, 
lý tưởng hổi đầu đó, dầu là của mình hay của người khác, được gọi 
là Phản Ngâm. 


Phản Ngâm cũng có ba loại như Phục Ngâm vậy. 
Ba loại đó là Vô Cố Phản Ngâm, Biến Dịch Phản Ngâm và Tiên 
Cơ Phản Ngâm. Phản Ngâm cho ta thấy việc tưởng thành mà sau 
bại, việc tưởng bại mà sau thành, tưởng được mà mất, tưởng mất 
mà được, tưởng yên mà nguy, tưởng nguy mà yên. Do đó, chúng ta 
nên thận trọng lúc tĩnh phải lo lúc động, lúc động phải lo lúc tĩnh, 
lúc Hòa bình phải lo lúc chiến tranh, lúc Chiến tranh phải lo lúc 
hòa bình. Ví dụ như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, búa sút cán, 
ngựa về ngược. .. Thường phản có phục, phục có phán. 


Qui luật phản phục là qui luật phổ biến trong bất 
cứ Xã hội thiên nhiên nào. Do đó người muốn thành công dù việc 
lớn hay nhỏ cũng đều luôn luôn cảnh giác chớ vội tin hoặc quá tin 
bất kỳ ai, cái gì khi chưa thấu suốt qui luật Xã Hội Thiên Nhiên 
trong từng sự việc, từng giai đoạn. Do không nắm rõ qui luật phản 
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phuc nên nhiều người ở giữa đường hay cuối đời đã phải ân hận, 
nghẹn ngào, thân bại danh liệt vì “không ngờ ” người thân, phe ta 
hại ta, ta phản ta, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dóm nhà. Kẻ khôn 
ngoan lắm cũng khó thoát khỏi phản phục, chứ đừng nói người 
thường hay mắc phải. 
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THUẬN THIÊN HÀNH ĐẠO 


KHAI VẬT THÀNH VỤ 
m 


Người học Dịch, khi đã đạt Dịch rồi không nhất 
thiết phải làm một điều gì cả. Nếu có phải vì thuận lòng Trời, ứng 
lòng Người mà dấn thân vào đạo cả trong thiên hạ thì phải hết sức 
cẩn trọng từng bước một. Cẩn trọng không phải vì sợ chết hay sợ 
liên lụy bản thân nhưng vì công cuộc sinh tổn tiến hóa chung của 
nhân loại, của dân tộc, gia đình, v.v... 


Một khi người học Dịch nhúng tay vào việc cả 
trong Thiên hạ thì nhất định phải thành công không bao giờ thất 
bại. Nếu phải chịu thất bại, ấy là tại mình học Dich chưa đến nơi 
đến chốn. 

Khi dấn thân vào đạo Thiên Hạ, ta luôn luôn nhớ 
rằng mình đang vào chốn hiểm địa, không có một thứ khí giới nào 
diệu dụng đủ sức che chở cho mình bằng Dịch. Chỉ có Dịch mới là 
áo giáp che thân thần kỳ chống lại mọi mũi tên ngầm độc hại do 
lòng người thâm hiểm dành sẵn cho mình. Do đó người học Dịch 
cần phải thuộc nằm lòng những yếu chỉ sau đây trước khi cất bước 
hành hiệp giang hồ. 


L- KHÔNG TIẾT LỘ TÀI NĂNG VÀ MỤC TIÊU 


Người học Dịch khi vào đạo thiên hạ nên nhớ yếu 
chỉ đầu tiên quan trọng nhất nẩy là : “Không bao giờ tiết lộ tài 
năng và mục tiêu cho bát cứ kẻ nào, dù là người thân nhất đời 
minh”, 

Vì lẽ không cần thiết và có thể rước họa vào thân. 
Chỉ có thể tiết lộ phần nào tài năng và mục tiêu gần gũi thấp nhất 
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trong những trường hợp bất đắc di vì công cuộc, khi đi tim bạn tri 
âm hoặc bảo vệ thân mình. 


Để được vậy, người học Dịch phải khôn khéo xếp 
đặt nếp sống của mình sao cho thích nghỉ để che giấu bớt tài năng 
và mục tiêu lý tưởng từng bước hoặc cuối cùng của mình. Mọi động 
thái phải hết sức khéo léo và tự nhiên. Bất cứ chỉ tiết nhỏ nhặt nào 
cũng có thể làm cho người khác suy đoán ra con người của chúng ta 


và dièu cơ mật của chúng ta, nhất là trong những lúc bất ưng 
thường hay thổ lộ. 


Chúng ta chỉ tiết lộ khi đúng lúc cẩn thiết và dù 
người có biết cũng không còn kịp trở tay làm gì hại được ta. Nhưng 
tốt nhất chẳng cần tiết lộ thì hay hơn cả. 


Chắc chắn người đời đa số không hài lòng và nghỉ 
ngờ đạo đức tác phong của ta về việc làm kín đáo bất đắc đĩ này. 


Họ cho rằng ta thiếu thành thật, khó hiểu, có thể họ giận hờn 
trách móc xa lánh ta. 


Vậy trong sinh hoạt đời thường, ta nên chứng tỏ 
cho họ thấy ta vẫn chân tình dễ hiểu dễ thương, luôn gån gủi họ. 
Chỉ trừ một số việc quan trọng thuộc trách nhiệm công cuộc phải 
giữ kín vì xét thấy họ chưa thể, không thể, chưa nên, không nên 
chia xẻ tâm tình, gánh vác trách nhiệm chung với ta được, е ảnh 
hưởng xấu đến công cuộc và liên lụy bản thân họ tội nghiệp, cũng 
có thể tạo rò rỉ, mầm mống thất bại đáng tiếc về sau mà thôi chứ 
ta nào có lòng chi đối trá, không thành thật với mọi người đâu. 


Ai hành sự muốn thành công tốt đẹp cũng đều 
phải nghiêm túc bảo mật như vậy mà còn chưa chắc thay. Họ trách 
ta là họ không công bình vì chính họ cũng đã từng làm như thế ` 
nhan nhắn dọc đường sống còn của họ. 
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Nay họ nàng nặc đòi hỏi ta phải tiết lộ là họ có ý 
аб thăm dò để tính chuyện với ta, chưa chắc đã là hảo ý . Họ có 
quyên đối xử chân giả với ta thì vô lý sao ta lại không được phép 
chân giả với họ. 


Nếu họ vẫn là bạn thân ta, khi biết ý ta không 
muốn tiết lộ thì họ phải trọn tin ta và họ chỉ lo giúp đỡ trợ trưởng 
những gì ta yêu cầu họ là đủ. Họ tự biết không nên đòi hỏi vượt 
quá giới hạn tình bạn cho phép. 


Rất có thể hiện giờ họ tỏ ra rất chân tình với ta, 
nhưng điều đó không thể bảo dám họ giữ kín tuyệt đối tâm sự của 
ta, dù họ vô tình hay cố ý cũng như không thể bảo đảm về sau họ 
không thay đổi trở mặt phản bội ta. Lúc đó ta và kẻ thân thương 
Át phải chua chát đắng cay lắm vậy. 


Để bảo vệ, gìn giữ người thân thương mãi là tri 
âm của ta thì ta phải hết sức tránh cho họ hoàn cảnh phạm sai 
lâm trầm trọng, thậm chí đưa đến tình trạng mất cả tình bạn. 
Điều mà ta và bạn không bao giờ muốn xảy ra. 


Nhưng thực tế vẫn là sự thật. Mọi người ai cũng 
biết rằng tất cả đều đổi thay, mọi việc đều có thể xảy ra và không 
thể xảy ra. Do đó ta không nên tùy tiện cả tin ở quá khứ, hiện tại 
mà sẽ phải hối tiếc trong tương lai. 


Tin thì ta vẫn tin, nhưng phòng thì ta vẫn phòng 
để ngừa tránh mọi bất trắc khó xử có thể xảy ra cho mình, cho 
bạn, cho công cuộc . . . Vậy tốt nhất không nên tiết lộ tài năng và 
mục tiêu khi không cần thiết ngay cả cho những người thân nhất 
đời mình. 
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Như đã nói người học Dịch khi nhúng tay vào một 
việc gì thì nhất định thành công không bao giờ thất bại vì người học 
Dịch biết thành công giai đoạn. 


Người học Dịch biết sức người có hạn và việc làm 
phải tuần tự nhỉ tiến, theo lối Phong Sơn Tiệm. Người học Dịch 
không ôm бт, bao biện, tham lam. Người học Dịch phân chia 
trong trường hạn thành nhiều đoản hạn, hạ thấp lý tưởng, mục tiêu 
cuối cùng xuống cho vừa tầm tay, thích hợp với khả năng sẵn có 
của mình không bao giờ trông cậy một tí gì nơi kë khác. Khả năng 
hiện hữu của chính mình là một trong nhiều điểu quan trọng tất 
yếu của mục phiêu, của lý tưởng. 


Người học Dịch còn biết tất cả mọi cái đều quan 
trọng như nhau, không được phép thiên lệch cho rằng cái nầy quan 
trọng hơn cái kia, vì như vậy là sai Мт. Bởi vì mỗi thứ аёо chỉ là 
quan trọng giai đoạn. Để đạt được mục phiêu thì phải biết sự quan 
trọng thuộc về tuần tự và trật tự tức là phải biết cái trước rổi cái 
nào kế đó, rồi cái nào thứ ba, thứ bốn, thứ năm . .. Nên nhớ mỗi 
một quan trọng đều hàm chứa số ngũ. Nghĩa là có lúc nó là 
Nguyên, có lúc là Ky, là Cừu, là Dụng, là Tiết thần. Vậy không nên 
quá chơn thật chất phác. 


IL- QUÊN Y MÌNH 

Bất cứ lúc nào việc làm của người học Dịch cũng 
phải thuận lòng Trời, ứng lòng Người, không được có ý riêng. Phải 
quên ý mình thì mới có thể thành công được. Phải dẹp hẳn ý mình 
khi vào đạo thiên hạ. Phải lấy ý người làm quan trọng vì chỉ có ý 
người mới thành vấn để. Thiên hạ tự hãnh diện do công lao của 
mình mà không hay biết nếu họ biết tức là mình thất bại. 


115 


Sr£ 


^2}€ 


Muốn thâu hoạch được kết quả tốt đẹp trong thời 
loạn thì ta nên chọn thế Tĩnh trong tình thế manh nha Động. Vậy 
khi nào lúc nào cũng phải quên ý kiến riêng của mình. 


Muốn thế mình không có lập trường riêng sao ? 
Có chứ, thiên hạ sẽ làm theo ý mình nhưng chính thiên hạ tự cho 
là ý của họ. Họ thành công tức là mình thành công rồi vậy. 


Lấy ý người làm ý mình là cả một nghệ thuật khoa 
học thành công. Nếu không được tu dưỡng kểm chế, trầm tĩnh tế 
nhị thì không làm nổi việc quên ý mình. 


Nên nhớ người đời hay thích khø£khoang, phỉnh 
nịnh đồng thời cũng rất độc đoán, độc tài, ích kỷ, chủ quan. Trong 
thâm tâm họ vẫn không thích nghe theo ý kiến của ta đâu. Chỉ 
bằng ta khéo che giấu ý mình mà nương theo ý họ, rồi từ từ đưa 
dẫn lèo lái họ theo chiêu hướng của mình mà chính họ cũng không 
hay biết, 


Phải để cho họ tự thấy hoàn toàn do ý họ, chính 
họ quyết định tất cả. Ta không phải lo là mình bị mất lập trường, 
mất chủ động chủ xướng, vì làm gì có chuyện đó đối với người học 
Dịch như ta luôn luôn tự cường bất khuất, chủ xướng trong mọi 
hoàn cảnh. Nhưng ta chủ động chủ xướng khéo léo đến độ chẳng ai 
đoán ý mò ra được. Thế mới là tài trí sâu айу mà người đời thường 
khen kẻ siêu nhân có những thành công kỳ diệu là “bất chiến tự 
nhiên thành”, “vi vô vi”... 


IV.- ĐỨNG LÚC 

Như chúng ta đã biết, người học Dịch đến cuối 
cùng sở đắc được cái biết vô tư và đúng lúc. Đúng lúc trở thành 
yếu tố quyết định và quan trọng nhất để thành công. Đúng lúc có 
nghĩa là phái gồm đủ tam yếu : Thiên cơ, Thời cơ và Nhân cơ. 
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Người học Dịch trước khi nhúng tay vào việc cần 
phải duyệt xét mọi sống động đã qua, hiện tại và sắp đến từ phạm 
vi lớn rộng như quốc tế đến những phạm vi nhỏ hẹp như cá nhân. 
Sự duyệt xét này không máy may riêng ý tư lợi , rất là vô tư nên 
không thể nhầm lẫn được. Đây là một cái biết đúng tất định không 
thể nào khác được. 


Xét nét để cho biết Con Người và lòng người đang 
hướng nặng về đâu tức là Trí Tri Ý thẩm kín của thiên hạ đang 
quây quần hội tụ về đâu. Trong đó có con người chính mình có thể 
góp sức, góp Trí Tri Y mà chưa có tri âm để cạn tỏ và rôi tự trong 
muôn phương đang có manh nha giống trí tri ý của chính mình. 


Khi gặp được tri âm và phải chờ tri âm khơi mào 
thố lộ một trong nhiều việc của vấn để sâu rộng. Người tri âm đang 
sẵn có tri âm thế nào, ý muốn thẩm kín ra sao. Biết được rồi ta chỉ 
đáp ứng nhu câu của tri âm. Vậy gọi là - đúng lúc. 


Thiên cơ, nhân cơ, thời cơ đã có đủ là đúng lúc ta 
được phép bắt đầu lao vào việc “Thuận thiên hành đạo, khai vật 
thành уу” mà không còn phải dán đo e ngại hoang mang nữa vì đã 
thuận lòng Trời, ứng lòng Người thì sẽ có muôn thứ Thiên mưu, 
Nhân mưu, Quỷ mưu vừa giúp, che chở cùng làm với ta. Chắc chắn 
nhất định thành công - không có thế lực nào cản trở nổi đâu - chỉ 
có sớm muộn mà thôi. 


Người học Dịch suốt đời cũng chỉ học có chữ Thời — 
quan trọng nhất là 7hời Trời. Đúng lúc tức là đúng Thời Trời luôn 
theo dõi Thời Cơ — khi đúng lúc Thời Cơ thì chỉ cần hạ thủ là đoạt 
thành như lấy аб trong túi, như cá đã cắn câu – Bởi thế người học 
Dịch rất tự tin khi đã nhúng tay vào việc nhất định phải thành 
công – không bao giờ thất bại - vì ta biết thành công giai đoạn, biết 
quên ý mình để vô tư hành động đúng lúc. 
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Có trường hợp, người học Dịch biết trước việc khó 
thể thành công, nhưng vì không thể làm khác hơn. Người đời có 
cho là Ta thất bại vë mặt này, mặt nọ, chớ họ có biết đâu trong 
thất bại đó Ta đã thành công nhiều mặt khác theo ý riêng mình. 
Chẳng hạn không thành công thì thành Nhân, hoạt động có lương, 
vào trong cái tử để tìm cái sinh, thử thách tri âm để chọn chơn 
nguyên thần và chơn ky thần, ân đền oán trả cố ý làm cho thất bại 
được cũng là một thành công về chuyện thất Баі... 


V.-TÌM TRI ÂM 

Phàm làm việc gì cũng phải có ít nhứt một hoặc 
hai người bạn đồng hành giúp sức ở mỗi giai đoạn, gọi là tri âm 
giai đoạn. Do đó trước tiên người học Địch phải tìm kẻ tri âm đối 
với vấn để hay công cuốc. 


Tri âm có thể một hay vài ba người, không cần họ 
hoàn toàn đồng ý với mình hoặc có đủ tài năng đức độ để cán đáng 
công việc, trên nguyên tắc đại cương cũng được. 


Muốn tìm kẻ tri âm thích ứng với công cuộc cần 
phải xét tâm tính và khả năng của người đó. 


Tại sao không chú trọng về hình thức mà lại cần 
xét ở tâm tính và khả năng ? 


Bởi vì tâm tánh và khả năng hiện tại của mỗi một, 
lúc nào cũng là nền tảng để tiến hóa. Khả năng hiện tại và tâm 
tánh đều là thuộc vë khả năng có Trí Tri Y tham dự đã trải qua, 
và kết tỉnh của sự đã trải qua. Mỗi sự việc được hình hiển ra bên 
ngoài, nhìn thấy biết được đều là đã có Trí Tri Ý tham dự. Hơn 
nữa mỗi sự lớn nhỏ ít nhứt là có Trí Tri Ý một người, hoặc nhiều 
người thì chúng ta gọi là cơ quan đầu não, bộ tham тип... Đại 
khái đều có Trí Tri Y tham dự. Trí Tri Y nào đúng nhu cầu của 
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giai đoạn thì mới là vấn để phải làm, còn các cái khác sẽ là kế tiếp. 
Vậy cần đúng lúc bất cứ vấn để gì. 


Làm thế nào để biết tâm tính của một người ? 

- Trước hết chúng ta nhờ Dịch Lý báo tin, khi 
chúng ta muốn biết vë một người nào đó, chúng ta an Dịch Tượng 
tiên tượng (Ngoại Tượng) là hình dáng bên ngoài. Hậu tượng (Nội 
Tượng) là tâm tĩnh. Nếu động ngoại tượng thì lúc bấy giờ người đó 
dùng bể ngoài. Nếu động nội tượng thì lúc bấy giờ người đó dùng 
nội tâm. 

Nếu động hào từ Âm sang Dương là động giao, tức 
là tâm tính vấn để mới sinh ra. Còn động hào từ Dương sang Âm 
thì là động trùng, tức là vấn để tâm tính đã từ lâu như vậy. 


Tâm tỉnh thì thay đổi lẩn quẩn ở một trong tám 
Tượng đơn. Nên đối với vấn để gì, việc gì thì người đó có tâm tính 
đó. 

Đối với người thường thì tâm tính ít thay đổi vì đó 
là Tiên Thiên Tính. Tuy nhiên, đối với người học Dịch thì người nào 
cũng có đủ tám tánh, rồi tùy lúc, tùy việc mà sử dụng một trong 
tám Tánh đó cho thích hợp. Thí dụ nếu nội tâm người đó là (—— ) 
Kiên thì đối với vấn để Hòa Bình, người đó hết sức quyết liệt vë 
Hòa Bình, tức là chủ hòa hơn ai hết, Nếu đối vån để Chiến Tranh 
thì người đó hết sức quyết liệt vë chiến tranh, tức là chủ chiến hơn 
ai hết, hung hăng hơn ai hết. 


Nếu nội tâm người đó là Kiển mà hình dáng bên 
ngoài là Тёп CC ) như vậy tính khí của anh nầy là cương kiện, 
cứng mạnh mà bên ngoài thì thuận theo. Nếu giao việc cho anh này 
(nhiều khi không cần biết mặt mũi) như việc điểu hành một đoàn 
thể thì tâm tánh anh ta có ý riêng, độc tài, thô bạo, cứng cỏi Е ) 
mà bên ngoài thì thuận С). 


Khi giao thiệp với người, ta đến với người thì ta là 
Ngoại, người là nội. 
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Nếu người đến ta thì người là Ngoại, ta là Nội. 

Khi muốn thực hiện dièu gì, trước tiên ta an Dịch 
Tượng để biết tâm tính của người mà ta muốn giao thiệp. Thí dụ 
như tâm tánh của họ (Nội Tượng) là Kiển. Rồi do nơi công việc, ta 
sẽ đến với một động thái nào đó để cho ra một trạng huống nào đó 
theo ý muốn ta. Như ta cần Đại Hữu (———) thì ta đến người đó với 
thái độ là Ly (==). ты 


Nếu muốn chờ đợi thì dùng Khám (2— ) để có 
Thủy Thiên Nhu. 

Mặc dầu chúng ta biết xử dụng Dịch như trên, 
nhưng để đắc sách hơn, chúng ta nên thuận theo sự sống động của 
tạo hóa (tức là chúng ta phải chọn lựa giờ thích hợp khi giao việc). 


- Đối với người thường thì họ khó biết Chơn Giả 
khi có người đến tìm. Nhưng với người học Dịch thì họ rất dễ biết 
bởi vì họ có rất nhiều cách để biết Chơn Giả. Ví dụ như xét lời nói 
với việc làm, sắc mặt, cử chỉ, điệu bộ, suy vượng, tích cực, tiêu cực, 
tiền hậu bất nhứt, năng thuyết bất năng hành, Dịch lý báo tin... 


- Thuộc về Hậu Thiên Học, người ta thường gán 
Lục Thú vào các hào, và xem động tĩnh của con thú nào để biết sơ 
qua về tính cách động Tĩnh của sự việc. Lục Thú thì bất kể ở Nội 
Tượng hay Ngoại Tượng. 


Như khi chúng ta an được Dịch Tượng là Sơn Hỏa 


= = (Hìnhdạng) 
=—= (Nội tâm) 


Nếu Huyền Vũ động mà lòng người đó là Ly (С = ) tức là 
người đó rmuốn sáng tỏ, khoe khoang vë sự mờ ám, ám muội 
(Huyền Vü). Vậy là có lúc người đó sẽ thố lộ tâm tình. Nếu Huyn 
Vũ động mà ở thế Сап (Z5 ) thì chuyện ám muội sẽ được người 
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đó che giấu. Nếu Câu trân động ở thế Ly —— ) thì việc làm sáng 
tỏ có ý kéo dài trì trệ. Nếu Bạch Hổ động ở Kiển thì là kë hung 
bạo độc ác, dữ айп. Nếu Đằng xà động ở Ly thì nó làm sáng tó một 
cách quái dị kỳ khôi. Nếu Huyn Vũ động ở Khẩm thì nó sâu độc 
một cách mờ ám. 


Biết được tâm tánh của một người, chúng ta cũng 
cần phải biết Khả Năng của người đó để giao công việc cho thích 
hợp. 

Khi xét tâm tính hay khả năng của một người nào 
hay lực lượng nào, chúng ta không thể xét sơ qua về hành động cử 
chỉ bên ngoài của người đó hay lực lượng đó. Chúng ta phải Vô Tư, 
bình tĩnh để phân biệt Chơn Giả Nguyên Thần, Ky Thần. Dụng 
thần cường động là để chọn Chon Nguyên Thần và để cho biết rõ 
Chơn Ky Thần. Chưa rõ thì chớ nên hợp tác, chớ nên vọng động. 
Coi chừng đó là “Hợp trung đái khắc”. 


- Làm sao biết được Chơn Giả Nguyên Ky Thần ? 


Biết được vì những lúc bất ưng nó thố lộ. Cần biết 
rõ Chơn Nguyên Thần và biết rõ Chơn Ky Thần tức là biết nó 
thuộc loại Phục Ngâm hay Phản Ngâm, Tuần Không hay Nguyệt 
phá, Suy vượng, Động Tĩnh ra sao. .. Nếu chúng ta còn yếu, chưa 
đủ sức biết ai là trung, ai là nịnh thì nên tham khảo ý kiến của hai 
người thân tín, am tường sự việc hoặc tài đức ngang mình hay một 
người lạ. 


Khi đã biết tài năng của mỗi một thì điệu dụng là 
dòng đúng lúc những tài năng đó. Giao công tác thích hợp với tâm 
tánh và khả năng thì mới yên chí được một nửa. 


VI.-KHI GIAO THIỆP 
Nếu có người nào hay phe nhóm nào đến để nghị 
cộng tác với mình vë một công việc gì đó. Họ nói rằng nghe danh 
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tiếng mình đã lâu, chỉ có mình mới làm được việc đó thì chúng ta 
nên cẩn thận, chẳng nên vì háo danh hay cầu lợi mà xuất đầu lộ 
diện sớm. Mặc dẫu rằng lời nói của họ có xác đáng và để nghị của 
họ có hợp với hướng tiến của mình, chúng ta phải hỏi lại : 


- Tôi có tài cán gì mà ông phải bận tâm ? 
Rồi để mặc cho họ kể lể về tài đức công trạng của mình, dĩ nhiên 
là họ phải “bốc thơm” mình. Nếu họ kể chẳng đúng tài năng của 
mình thì chẳng tội gì phải cho họ biết rõ sự thật. Nếu họ kể đúng 
thật tài năng của mình thì mình cũng đừng xác nhận hay phủ nhận 
gì cả. Hãy để họ trong tình trạng Hoài Nghi. 


Chúng ta lúc nào cũng giữ thế Chú Động, chiếm 
thượng phong. Ta hãy tỏ vẻ không cẩn đến họ, họ phải cầu cạnh 
chúng ta, mặc dâu chúng ta đang cần đến họ nhưng đừng cho họ 
biết. Vì họ biết họ sẽ bắt chet chúng ta. Áp dụng câu : “Đồng 
mông cầu ngã phi ngã cầu dng mông” (kẻ không biết cầu ta chứ 
ta nào cầu kẻ không biết). 


Khi người ta bàn việc với mình mà không khởi từ 
Gốc thì họ chỉ là người thăm dò tư tưởng, thăm dò khả năng hiểu 
biết của mình. Nếu chính mình có sơ hở thì sau đó, họ sẽ xét thấy 
cái hiểu biết của chúng ta có lợi cho họ ở đâu, có hại cho họ ở giai 
đoạn nào để họ thanh toán cho kịp giờ. Chỉ có vậy chớ không có 
giá trị gì khác hơn, không cần hợp tác. Bởi lẽ lời bàn chẳng có giá 
trị cao độ bằng lẽ thật ở trong lòng của người thật thà. Bởi chính 
trị б trong tâm, có tâm có chí quyết rồi thì việc mới nên được kế 
đó. Vậy ta chỉ cần nghe họ bàn luận hỏi han là mình biết ngay giá 
trị của họ, đồng thời cũng sẽ rõ luôn việc của mình hay của họ sẽ 
kết quả ra sao. 


Lúc luận đàm, khi đó ta có thể thăm dò khả năng 
của họ bằng cách hỏi thêm : Ông có thể giúp gì cho chúng tôi ? 
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Nếu có chủ định trước họ sẽ kể ra ngay bằng 
không họ sẽ do dự lúng túng một lúc và sẽ hỏi lại : Ta cần gì ở họ. 


Ta không nên vội cho họ biết chúng ta đang cần gì 
vì như thế ta vô tình đã tiết lộ diu cơ mật. Ta chỉ yêu sách họ 
những gì xét ra không làm lộ mục tiêu. Và dầu họ có biết cũng 
chẳng hại gì cho hướng tiến của ta. Chúng ta không nên cho họ biết 
là ta cần sự giúp đỡ đó để làm gì. Để làm gì thì tùy ý chúng ta, họ 
không có quyền đụng chạm tới hay biết tới. 


Sau khi bàn thảo xong ta nói rằng : sở đĩ để có lòng 
tin, đức tin giữa chúng ta trên con đường dài hay vắn đều phải có 
những hành động sơ mọn trước đã. Nếu ông không làm nổi và 
ngược lại tôi không làm được thì lấy gì để chúng ta tin nhau trên 
một công việc lâu dài bën vững. 


Rồi mình định hạn kỳ, nếu đến hạn kỳ mà họ 
không làm nổi thì kể như câu chuyện bữa nay là nói chơi. Nếu họ 
không làm hoặc mình chưa dọn đường mở màn thì mình chớ nên vì 
lẽ gì mà xuất đầu lộ diện. Trong khi cả hai phải có hành động tối 
thiểu, phải làm trước để dọn đường thì mới có đường để mà đi. 


Họ đã làm bước thứ nhứt thì bước thứ hai họ vẫn 
phải làm. Nếu họ trí trá ở bước thứ hai thì cũng chẳng cán xuất 
đều lộ diện. Ta chỉ xuất đầu lộ diện ở lúc kết thúc bước thứ hai. 
Bước thứ ba tự nhiên họ phải làm xong và cho ta nghỉ việc. Như thế 
chúng ta cũng đã thành công giai đoạn rồi. Như vậy bộ mặt trí trá 
của họ sẽ lộ liễu. 


Tóm lại mình không thể bước ra theo kiểu nhảy dù 
vì như thế chỉ là sự giả tạo như từ xưa đến nay, chúng ta không cần 
quan tâm. Trước khi xuất đầu lộ diện, đại để chúng ta áp dụng 
công thức : Âm TrướcDương Sau. 
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Nghĩa là ngầm trước hiện sau. Ngầm lâu sáu 
tháng, mau ba tháng. Đó cũng là điểu kiện đã hẳn để chúng ta 
hoạt động có lương. Có lương nghĩa là những phương tiện dùng để 
xây dựng cơ sở lộ trình theo hướng tiến của chúng ta trước khi 
xuất đầu lộ diện. 


Nên nhớ nguyên thần chơn giả. Nguyên Thần gia 
thường hay muốn biết hướng tiến của chúng te. Vì lẽ muốn biết đó 
chó nën nó có thể hợp tác cùng với chúng ta ở bước thứ nhứt. Còn 
Chơn Nguyên Thần thường thường nó không cần biết chúng ta sẽ 
làm gì, nó chỉ lo cung phụng điều chúng ta đòi hỏi, vì nó đã là ta, 
đã tín nhiệm chúng ta, hy vọng chúng ta thành công bất kể nhỏ 
hẹp hay sâu rộng. 


VIL-THƯC HIỆN 


Trước khi nhúng tay vào việc người học Địch phải 
xét mình, xét bạn rồi xét công việc. Khi đã trọn tin nhau thì đương 
nhiên quyền sinh sát đã trọn trong tay của mình. Nếu bạn chưa 
{гї tin mình trong giai đoạn thì chớ tiết lộ hành tung của mình 
bởi lẽ kë khác, người khác hay chính người đó đang nắm quyển 
sinh sát nói trên. Nó sẽ hoài nghỉ và sinh sát mình. 


Khi đã suy xét cẩn thận, bắt tay vào việc để giúp 
bạn tri âm thì phải làm cho trót, cho xong nhiệm vụ rồi mới được 
phếp bỏ đi, ít nhỏ gới là nhiệm vụ giai đoạn, sâu rộng gọi là nhiệm 
vụ cồng cuộc. 


Tìm được tri âm rồi, chúng ta bắt đầu bàn tính 
thảo luận với họ. Mời thêm một số thân hữu đồng chí hướng của 
họ và của ta nếu сб. Xong rồi đến một ngày nào đó, ta thấy thành 
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phần khá айу đủ để làm việc, ta cho hội lại và để nghị þåu ban trị 
"y hay ban chấp hành lâm thời. 


Thường thường người đời hay ham danh cầu lợi, 
vậy ta hãy thận trợng trong lúc này. Cố gắng hết sức từ chối chức 
vụ сао trog ban trị sự, nên tìm một chức vụ nào nhẹ nhàng, thấp 
kém tro n trị sự xin miễn chúng ta có mặt, có tiếng nói trong 
ban trị sự là được. 


Nếu họ quyết để cử ta yào chức vụ cao thì ta cũng 
phải cương quyết từ chối. Lúc ấy tất có kẻ háo danh nhảy ra lãnh 
thay cho ta và chính người đó sẽ lãnh đủ mọi búa rìu dư luận. 
Chính mình sẽ lèo lái người then chốt này. 


Lúc có Ban Trị Sự rồi thì tất có người lo xin phép 
tắc tổ chức cơ sở, lập chương trình đường lối. .. 


Nếu có trường hợp họ dùng đa số lấn áp ý kiến 
chúng ta thì ta hãy uốn mình hòa theo dièu kiện của họ, rồi sau đó 
ta tìm cách để cao công việc của họ bằng cách gán ghép công 
trạng, văn ngôn, mỹ từ mà chính họ không thể có nhưng họ lấy 
làm thích thú. 


Đến đây chúng ta đã thành công giai đoạn thứ 
nhất. Các giai đoạn khác kế tiếp cũng dèu như thế cả. Вау giờ 
chúng ta lại đi tìm tri âm trong số những người trước để xem ai còn 
muốn tiếp tục bước tiến theo đường hư ớng của chúng ta thì chúng 
ta lại xây dựng với họ. Còn những người khác chí hướng của chúng 
ta, họ chỉ đến đó thì thôi hoặc theo đường lối khác cũng chẳng sao. 
Đến kỳ bầu cử ban trị sự chính thức họ sẽ không còn chỗ đứng. 


Trên bước đường hành hiệp có lúc chúng ta được 
nhiều người giúp sức. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận vì nếu có được 
nhiều người giúp quá thì hóa ra không giúp được gì cả vì đâm ra có 
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vấn để sanh nạnh trong sự kén chọn. Sẽ có chỗ vừa ý chúng ta, 
nhưng sự thật chỗ vừa ý dó không giúp mình được gì vì nó không 
đủ khả năng phương tiện... Vậy chúng ta nên chọn lựa ai thật 
tình cùng đi xa được. 


Thí dụ như trong hội đoàn có nhiều người tỏ ra 
hữu ích, vì lòng tham chúng ta chấp nhận tất cả, nhưng chúng ta sẽ 
thất bại bởi không thể làm hết một lần. Chúng ta chỉ chọn cái cần 
thiết trong giai đoạn mà thôi. 


Trên đường hành hiệp, không phải lúc nào chúng 
ta cũng làm việc với người lương thiện, có lúc chúng ta bắt buộc 
làm việc với người gọi là chí ác. Vậy chúng ta phải làm sao ? 


Nên nhớ ở đời không ai ưa mình hết, về sau chỉ có 
một người ưa. Người đó chỉ có thể là mình ưa mình, vì lẽ nếu ta 
không còn ưa ta nữa, mặc dù “cái Tôi bao giờ đáng ghét” thì thật 
khốn nạn cho ta. Ta sẽ quá cô đơn, lạc lõng, tuyệt vọng, không còn 
lẽ sống và tự hành hạ mình cho đến chết mà thôi. 


Nhưng làm gì có chuyện người học Dịch phải tự 
sát bao giờ. Dù gặp nghịch cảnh trớ trêu bao nhiêu, tất cả mọi 
người đều không hiểu ta, ghét ta, bó ta... đó cũng là chuyện 
thường tình, có đáng gì ta phải bận tâm. Người học Dịch như ta lúc 
nào cũng đây đủ chí khí, cao thượng, kiên cường bản lĩnh hơn 
người, nếu không như vậy thì ta đâu xứng danh là Dịch nhân, làm 
bạn với Tạo Hóa được. Chỉ sợ vào lúc nào đó ta không còn ưa ta 
nữa thì không còn gì cứu уйп được. Nhưng việc này trong quá khứ 
không có một Dịch nhân nào làm thế cả. Nếu họ có tự sát cũng là 
để hi sinh cho sự thành công cao cả nào đó chứ không phải tuyệt 
vọng chán đời như người thường tình. 


Như đã từng nói, chúng ta vào đời là vào chốn 
giang hô đây айу những hiểm nguy rình гёр, cái ác, cái giả nhiều 
hơn cái thiện, cái chân. Vậy ta phải làm sao để tôn tại và tiến bộ ? 
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Nếu gặp phải người Thiện hoặc ít Ác thì dễ ứng xử 
Còn gặp kẻ chí Ác , cùng hung cực ác thì ta phåi dùng phép vô ky 
là Biến Hóa như sau : 


Tìm chỗ yếu của nó, làm cho nó cảm thấy mình 
đồng với nó, ngang hàng với nó hoặc thấp hơn nó, mặc dầu mình 
không phải như vậy. Đừng tỏ ra cao thượng hơn nó, đừng để hố, 
làm cho nó có ác cảm với mình. Chỉ vì lúc đó nó mới từ từ thố lộ 
tâm tư sâu kín cho mình. Biết tâm tư yếu điểm nó rồi thì tùy theo 
khả năng sẵn có trong tám tay để tính chuyện. 


Phải theo tuần tự kỳ đến lúc nào mình nắm vững 
được tình thế thì mới theo ý mình. Còn chưa nắm được thì phải 
theo ý người ta. Mình tạo cho người ta tự thấy họ là Chú Lực, 
nhưng sự thật mình là chủ lực dù mình đứng ở đâu cũng vậy vì 
mình có óc quảng bá, chí khí hơn người. Mình phải đời mục tiêu, hạ 
thấp lý tưởng cho đến khi nào vừa tẩm tay của mình. Trong tầm 
tay thì chỉ có vấn để thành công giai đoạn chớ không thể thất bại 
được. 


Trong khi dời mục tiêu thì Thiên cơ, Nhân cơ có 
sẵn chỉ chờ lúc nào đó là bắt đâu, tức là thời cơ. 


Mình có tài nhưng cần phải có tri âm lúc ấy mới 
phát hiện tài năng được. Đừng chê môi trường hoạt động nhỏ từ 
nhỏ mới sanh ra môi trường khác lớn hơn. Gặp môi trường nào sử 
dụng môi trường nấy chứ không đứng một chỗ tức là phải biết Khai 
Vật Thành Vụ. Nếu mình còn e ngại ngờ vực không biến cải nổi 
hoàn cảnh tức là mình tự thấy còn yếu, thiếu tự tín thì khoan 
nhúng tay vào, vì khi nhúng tay vào thì phải tự tín là nhứt định 
thành công. 


Thường khi họ tưởng vắt chanh bỏ vỏ, nhưng họ 


không ngờ là mình chỉ động. Họ chỉ thấy lợi dụng được mình họ 
khoái, nhưng trong khi đó họ bị mình lợi dụng mà không hay biết. 


127 


¿s£ 


2,585 


Nếu để nó biết là mình đọc được nội tâm của nó thì không được, 
hồng việc. 


Nếu có người cho nó biết mình có khả năng đọc 
được nội tâm của nó thì nó còn hoài nghỉ. Ta nên cho nó hoài nghỉ 
thêm. Đừng cho nó biết đầu đâu đuôi đâu, thanh liêm cũng có, 
trộm cướp cũng có. Để nó hoài nghỉ vừa tới sức của nó thôi, chứ 
quá thì nó biết là mình giả. Đừng cho nó biết là mình Hước trò, nó 
không thể nào biết được mình. 


Người học Dịch từng trải sự đời có bản lĩnh hơn 
người thì “Không sợ người lợi dụng mình, mà chi sợ người ta 
không biết và không dám lợi dụng mình mà thói”. 


Phải cho người biết và lợi dụng mình thì mình mới 
có cơ hội “Thuận thiên hành đạo, khai vật thành vụ được”. 
Thường tình chỉ sợ người lợi dụng rồi cứ phòng thủ, co cụm thì biết 
chừng nào mới thành sự. Người học Dịch thừa khả năng Đồng Dị 
Biến Hóa tuyệt vời để vào “lửa không sợ chết cháy, vào nước 
không sợ chết chìm”, thì sá gì trò đời sinh khắc chân giả Danh lợi 
Tình thấp hèn làm gì được ta. 


VII.-SAU CÙNG 


Lúc chưa xuất đầu lộ diện cũng như khi hành 
hiệp, muốn giúp người chúng ta cứ ở yên sở cũ. Đối với vợ con và 
mọi người du không có gì thay đổi thì hay hơn là thay đổi. Tự 
mình làm sao phải có một công việc làm để che giấu tài đặc biệt 
thì mới nên. Mình lúc nào cũng là thường dân. 


Nếu mình chẳng có tí tỉ quyển sinh sát, nhưng nếu 
có bạn hiển ở địa vị cao, có lòng tín phục tài đức, ngầm giúp đỡ, 
ngẫm giao thiệp, ngầm quý trọng vấn kế ở mình thì mình cũng chỉ 
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giúp đỡ nương ý bạn mà thôi, không bao giờ nên có ý kiến độc đáo 
của mình. Nên nhớ chính sách vắt chanh bỏ vỏ đang mạnh. 


Nếu khi mình giúp bạn mà người bạn này lại cả У 


Quyền sinh sát trong tay thì ta chỉ giúp đến lúc bạn tri âm thành 
công rồi thì lập tức nên lánh mình bỏ đi vì đã xong nhiệm vụ nghĩa 
hiệp. Không nên chẩn chờ, chờ đợi để hưởng ân hu của bạn tri 
âm. Tại sao vậy ? 


Vì lẽ bạn tri âm đã thành công, thành danh thì ắt 
thiên hạ chung quanh đã thừa biết tài của mình đã giúp, công lao 
của ai đã gây dựng cơ đổ cho bạn có được nghiệp cả trong thiên hạ. 
Thiên hạ sẽ tôn sùng mình hơn bạn tri âm của mình. 


Vậy nếu trong công cuộc của thiên hạ, bạn tri âm 
đã nhờ mình thì chính mình sẽ là cái gai nhọn ở trước mắt nó khi 
nó thành công. Vì mình có thể kểm chế nó đi mãi trên đường ngay 
nẻo chánh. 


Nhưng lúc bấy giờ bạn tri âm của mình sẽ có rất 
nhiều ninh thần tâu rối, kể công sàng bái dưới chân, xách giày lau 
dép. Chỉ có mình là thượng khách, là bậc trên trước, phải kính nể. 
Lúc bấy giờ tánh tự cao, tự đại, tự tôn của bạn mình sẽ làm cho 
bạn mình trở nên mù lòa, không còh xem mình là tri âm nữa. 


Trên bước đường hành hiệp, nhiều việc quá lâu dài 
mà một kiếp người không đủ chu toàn. Vậy chúng ta khi hoạt động 
đến khoảng gần xế chiều (50 tuổi) thì nên thu gọn lại, dần dẫn ẩn 
mặt chuẩn bị cho từng lớp trẻ thay thế. Người học Dịch hãy cố hết 
sức truyền thụ tất cả sở học của mình cho người thừa kế để kẻ đó 
vë sau này ít ra phåi ngang sức mình mới đủ sức giữ vững cơ đổ 
ngày càng tiến lên. Chúng ta nên chuẩn bị từ dưới thấp thì sẽ lên 
cao. Còn chuẩn bị ở trên cao thì sẽ xuống thấp. Ấy là lẽ đương 
nhiên. Chúng ta hãy xem lịch sử thì thấy. 
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IX.-LUÁT GIANG HÓ SONG PHẲNG VÀ LUÁT TẠO HÓA 
QUYỀN BIẾN : 


Túi khôn về sự thành công thất bại trong giao dịch 
xã hội của loài người muôn vật thì vô cùng. Các bậc Thầy Tổ Dịch 
Lý xưa nay vì lòng thương yêu học trò và chúng nhân nên đã tận 
tụy vắt tim óc bày vẽ ra khoa chương Thiên Nhiên Xã Hội Học để 
chỉ dạy tỉnh hoa học thuật rất thâm thúy cao diệu. 


Chúng ta là người học Dịch hậu sinh được may 
mắn thừa kế truyển thống của tin nhân thì phải hiểu và thông 
cảm rằng : “Văn bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, ý bất tận cùng kỳ 
lý”. 


Тіёп nhân dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng 
không thể nói hết được mọi sự việc, một lần cho ta, nên phải cô 
đọng chấm phá những nét chính yếu làm bờ mốc nguyên tắc để ta 
học tập ứng dụng. 


Lë dì nhiên khi thành yếu chỉ nguyên tắc thì nó 
mang tính kinh điển cố định bắt buộc người học phải thuộc làu. 
'Thoạt đầu, có cắm thấy khó chịu vì sự gò bó và cho rằng nó không 
thích hợp tỉnh thần Dịch Biến. Nhưng xét cho cùng mọi sự Dịch 
Biến nào cũng phải theo những nguyên tắc qui luật nhất định thì 
mới thành tựu được. Không thể cao hứng tùy tiện biến hóa lung 
tung, múa may quay cuồng như người vô học. 


Vả lại, khoa giao dịch Xã Hội Thiên Nhiên hoàn 
toàn xây dung trên cơ sở nguyên lý Đồng Dị Biến Hóa, thì tất 
nhiên, mọi nguyên tắc qui luật yếu chỉ phải mang tính Đồng Dị 
Biến Hóa và khi ứng xử người học Dịch cũng phải Đồng Dị Biến 
Hóa thích nghỉ với hoàn cảnh. Có như thế mới thể hiện Con Người 
Vũ Trụ Dịch. 
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Để tổng kết chương “Thuận Thiên Hành Đạo, Khai 


Vật Thành Уи” này, chúng tôi xin tóm tắt trong hai luật như sau, 
tùy lúc sử dụng cho phù hợp : 


1/- LUẬT GIANG HỒ SONG PHẲNG : 


Đạo lý giang hó cũng dễ thôi ! 

Sử sao sòng phẳng tính cho rồi. 

Vương vấn làm chỉ thêm oán hận, 
Giang hô trừng phạt khó yên thân. 

Có qua có lại - Có vay có trả 

Không có thì xin - Thấy phải thì cho 
Hứa thì phải làm — Làm thì phải xong 
Việc ai nấy gánh – Công ai nấy hưởng. 


2/-LUẬT TẠO HÓA QUYỀN BIẾN : 


Tạo Hóa đổi đời lắm éo le ! 

Giả chơn quyền biến có ai đè. 

Thành sự biết đâu người tài trí? 

Vào đời còn sợ tiếng vo ve. 

Cung cầu 'tương giao - Cần làm thích ghé. 
Ý người việc ta - Đổi thay ẩn hiện. 

Cơ mưu quyển biến — Trí dõng giả chơn. 
Manh nha khởi trước - Biến hóa dứt sau. 
Đúng lúc thế thời - Khai vật thành vụ. 
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QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI - VỊ LAI 


(Tức Bí Quyết Hành Động Cơ Mật Muôn Đời) 
(Nhắc lại những gì đã học) 
* 


Dịch nhân biết rõ hơn ai hết có rất nhiều nguyên 
nhân để thành công hoặc thất bại. Do đó khi hành động dù việc 
nhỏ, việc lớn cho mình hay cho người. Dịch nhân rất cẩn trọng cơ 
mật kín đáo đến cuối cùng xong việc гбі người ta mới hay biết 
hoặc mãi mãi chẳng ai biết được. Đấy là dịch nhân đã dùng “Bí 
quyết hành động cơ mật muôn đời”. Phép này là yếu chỉ của bản 
thân không được tùy tiện trao truyền cho kẻ thiếu căn cơ. 


Bí quyết này gồm có 8 điều như sau : 
L-TU THÂN SỐNG ĐÔNG : 


Là Dịch nhân đã hẳn phải có sẵn kiến thức tài 
năng bản lĩnh linh hoạt hơn người. Nay vào việc hoặc ở tại chỗ 
hoặc dấn thân tham dự càng chứng tỏ sức sống động, biến hóa 
tuyệt vời luôn luôn giữ thế chủ động, chủ xướng trong mọi tình 
huống, tích cực manh nha tiêu trưởng ẩn hiện, sinh khắc đúng 
người, đúng việc, đúng lúc. Không sớm không trễ, không thừa 
không thiếu, nhịp nhàng khít khao, khó ai đo lường nổi. 


Ở bước đầu nếu xét thấy tự thân sống động chưa 
được thì khoan vội nhập cuộc hoặc có thể bỏ qua chờ dịp khác. 


П.-ТНЁ LỰC SINH ĐỘNG : 


Nếu có nhiều khối nhóm, thể lực nghề nghiệp, hội 
đoàn, đẳng đạo, tổ chức, cơ quan, hoặc cá nhân đại diện . . . thì ta 
nhận định thật kỹ và chọn lựa thể lực nào có nhiều sinh khí vươn 
lên tương đối bën vững có tương lai phù hợp với hướng tiến của ta 
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ít nhiều cũng được. Tức là đầu tiên “anh hùng chọn đất dụng уб”. 
Đương nhiên nên phù thịnh chớ phù suy, hoặc yếu suy cũng chỉ là 
suy tạm nhất thời, rồi sau chắc chắn có tương lai rực rỡ. 


Thấy biết được chỗ thịnh suy trong tương lai của 
một thể lực, một vấn để tới đâu là một kỹ năng nghệ thuật của bậc 
thức giả chân tri, không sao lầm lẫn bởi các lớp vỏ bên ngoài, cái 
hiện tại mờ ảo vây phủ. 


Chỉ có một thể lực sinh động thì mới đủ sức dung 
chứa được Dịch nhân và là môi trường để Dịch nhân có dip thi 
triển tài năng tuyệt học vẫy vùng toại chí. Thể lực đang có sẵn sinh 
động càng tốt hoặc chắc chắn phải sinh động nay mai cũng được. 


HI-TRI ÂM GIAI ĐỌAN : 


Kế tiếp xét trong cơ duyên hội tụ của thể lực sinh 
động đã chọn, ta âm thẩm tìm tri âm thích hợp cho từng việc, từng 
giai đoạn. 

Ta cùng tri âm hội ý, sắp xếp thực hiện trong 
phạm vi giới hạn của việc đã giao ước, ở giai đoạn nào đó mà thôi. 


Sau mỗi giai đoạn, nếu công việc của ta còn tiếp 
tục thì trí âm cũ phải đáp ứng được yêu cầu ở giai đoạn mới. Рёу 
mới gọi là tri âm — Ta sẽ hợp tác thêm một bước nữa, bằng không 
ta buộc phải nhờ tri âm khác vậy. Vì sự thật, không ai hoàn toàn 
tri âm với ai trong tất cả mọi vấn để và suốt đời được. 


Vậy : - Bắt buộc phải có tri âm 
- Không thể không thay đổi tri âm 
- Một tri âm không đủ 
- Tri âm là trời phú bẩm tiên thiên tánh 
tài năng sẵn có hơn mình về việc đó 
- Tri âm cần ta giúp để tỏ rõ tài năng của 
tri âm. 
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IV.- TRỢ DUYÊN ĐẮC LỰC LẪN NHAU : 


Ta cùng tri âm thường xuyên ngấm ngầm hay 
công khai trợ lực nhau bằng nhiều kiểu cách có quy ước và không 
quy ước, nhuần nhuyễn sâu sắc hoặc đơn sơ hời hợt tùy tình hình 
cụ thể. Có khi ta nhờ tri âm kháng trận cho ta hoặc ta kháng trận 
cho tri âm. Nhưng chắc chắn ta cùng tri âm trợ duyên rất đắc lực 
lẫn nhau thì mới thành sự được. Dĩ nhiên thành sự ở mức độ tương 
đối nào đó thôi, chớ làm gì có được toàn hảo như ý, vì tri âm của ta 
theo nguyên tắc vẫn là tri âm giai đoạn, chỉ giúp được ta ở giai 
đọan, một việc nào đó mà thôi và những giai đoạn sau hoặc việc 
còn lại ta tự lo liệu tiếp. 


V.-TA LUÔN Ó THẾ TĨNH - TRI ÂM LUÔN Ó THẾ ĐỘNG : 


Địch nhân không câu chấp và thường vượt qua bất 
cứ loại Danh Lợi Tình nào một cách rất dễ dàng nên mới thuận 
thiên hành đạo, khai vật thành vụ được. Để thành công bën vững 
Dịch nhân chọn theo phong cách của Tạo Hóa : Ta luôn phải ở thế 
Tĩnh, tri âm luôn phải ở thế Động (Trời có làm gì đâu ? chỉ thấy 
muôn loài làm việc hùng hục như điên, sự thật tạo hóa hợp cùng 
muôn loài mà làm nên tất cả). 


Phong cách này không phải ai cũng làm nổi, chỉ có 
kẻ hiển triết cao siêu thấm nhuần đạo lý, bản lĩnh tuyệt luân mới 
sử dụng đến nơi đến chốn. Chưa có phong cách này mà đòi làm 
việc cho thiên hạ bằng như con rối càng làm đảo điên thiên hạ mà 
thôi. Tuy nhiên, người thường nếu dùng cách thức này cho một vài 
việc sơ mọn cũng cảm thấy diệu dụng. 


Thế Tĩnh như là tiểm phục ẩn tàng, khiêm 
nhường, như thuận, bí mật, mai danh ẩn tích. 


Thế Động như là trưởng hiện lộ hình, xốc vác, 
cương chính, công khai, xưng danh hài tánh. Chắc chắn tri âm 


134 


ÞE 


71> 


thường ưa thích ở thế động hơn vì tri âm có thế lực khéo léo khả 
năng hơn ќа... vì sẽ được mau nổi danh, nhiễu quyển lợi đưa đến 
trước mắt, mau có quan hệ tình cảm sâu rộn hơn .. . Do đó tri âm 
rất hài lòng khi ta luôn ở thế tĩnh và ta cũng rất an tâm khi tri âm 
chịu nhận ở thế Động thay ta. Ta ở thế Tĩnh nhưng không phải là 
Tĩnh hoàn toàn tĩnh, mà sự thật ta rất Động trong thế Tĩnh. Vậy là 
ta hoạt động linh động chứ không phải náo động, loạn động. 


VI.-VẼ ĐƯỜNG ĐI DĨ М 


Con đường Tạo Hóa có tuần tự và trật tự theo lý lẽ 
hiển nhiên nhất định không thể dời đổi được. 


Đó là con đường biến hóa : 

-Tù Âm đến Dương hoặc biến hóa từ Đương đến 

Am. 

-Từ Vô đến Hữu hoặc từ Hữu đến Vô 

-TÙ Tĩnh đến Động hoặc từ Động đến Tĩnh 

-Từ Đồng đến Di hoặc từ Dị đến Đồng 
ó phạm vi rộng lớn thì đường đi rộng lớn, ở phạm vi nhiệm nhặt thì 
đường đi nhiệm nhặt. Các phạm vi thường hay lẫn lộn chằng chịt 
và mỗi phạm vi có đường đi dí nhiên giống mà hơi khác nhau (Đồng 
Nhi Dị) chứ không bắt buộc cùng thuận chiêu như nhau. Như trong 
chung có riêng, trong riêng có chung. Cái chung theo hướng cái 
chung, cái riêng theo hướng cái riêng. Có khi chung và riêng cùng 
ăn nhịp một hướng, có khi khác nhịp khác hướng. Do đó, ở mỗi 
phạm vi ta phải xác định riêng đường đi di nhiên của nó. Từ đó ta 
mới biết được nó thuận hay nghịch hoặc sinh hay khắc với cái khác, 


VII.-XÉT : CÂN THỦ CHU THÂN - VIỄN THỦ CHU VẬT : 
Cái lẽ thành bại người ta cứ tưởng ở đâu xa, không 


ngờ nó cũng rất gần, gần nhất là trong tám tay ta. Do đó, trước 
phải xét thế vị thân mình, sau mới xét bằng cận vãng lai. 
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- Cân thủ như thân : Xét cái gì gần gũi thân thiết nhất với 
mình như ; 

• Bản thân : xem Đức — Tài — Tư có xứng hợp với công việc 
không. Đức Tài tuy đủ nhưng cái Tự (riêng) còn mắc mứu cũng 
khó tiến thủ, chẳng hạn về sức khỏe, tuổi tác, vóc đáng, tình cảm, 
thói quen, cá tính, cố tật, quá trình, lý lịch, cơ hội .. . Tùy cái riêng 
của ta tưởng không đáng kể, nhưng có lúc nó có giá trị quyết định 
ảnh hư ởng đến toàn cuộc. Đó là lúc Nhật Thần cường động. 


Người thân : những người thân thương nhất đời ta, hằng 
ngày, từng giờ ta sống chết trong vòng tay của họ, gọi là nhân sinh 
hệ lụy như vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, anh em, bè bạn, láng 
giểng, ngay cả thú vật ta nuôi, dó vật ta thường dùng cũng kể như 
cận thủ chư thân. Ta cũng phải xét xem Đức - Tài - Tư của họ 
như thế nào, khả năng giúp hại ta việc gì, tới mức độ nào .. . Vì họ 
là người vật thân cận với ta nên ta phải cảnh giác giùm họ, để họ 
lúc nào cũng còn là người vật thân của ta. Ta không bao giờ muốn 
xa lìa họ, nhưng họ phải cố gắng xứng đáng được ta tin cậy. 


- Viễn thủ chư vật : Xét cái gì ngoài bản thân, ngoài tầm 
tay ta, không phải là bạn bè thân thiết với ta, thì những cái đó gọi 
là chư vật. 

Tuy chưa phải là thân thương nhưng không nên 
xem là thù địch. Chư vật đang tổn tại và vây phủ hàng hàng lớp 
lớp trong và ngoài ta dù ta chấp nhận hay không, chúng vẫn sống 
động theo tư năng của chúng và đến lúc nào đó có thể ảnh hưởng 
ít nhiễu đến công cuộc bản thân ta. 


Đo đó ta cần xét chư vật để hòa hợp, lợi dùng trên 
hướng tiến chung và riêng. Cũng xét về Đức - Tài - Tư của chư 
vật đã, đang và sẽ như thế nào, thuận hay nghịch với ta tới đâu. 
Để khi cần thiết nhờ chư vật làm tri âm giai đoạn, hỗ trợ cho ta. 
Tuy nhiên sự hỗ trợ của chư vật dù có đắc lực nhiều ít hay không, 
ta cũng chớ nên quá tin cậy vì chúng quá xa tám tay của ta, ta 
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chưa có được trọn quyển ảnh hưởng, kiểm soát chúng, hoặc sử 
dụng, sống Chết có được chung cùng hay không. 


Gần xa (cận viễn) ở đây không nhất thiết giới hạn 
bởi không - thời gian. Có việc tuy xa mà hóa ra gần, tuy gần mà 
hóa ra xa. Quen biết đã lâu mà chẳng thể thân thương được, hoặc 
mới gặp gỡ mà dường như lin cánh (Tứ hải giai huynh đệ là vậy). 
Nếu bí về tri âm thì dùng Dịch tượng giúp soi rọi và Tương Quan 
Tương Hợp. Mình ít khi động mà hë động là đã gần tới rồi đó. 


VIIL-DỊCH LÝ BÁO ТІМ: 


Dịch nhân hơn ai hết hiểu rõ tại sao mình tin tưởng 
chấp nhận Dịch Lý để rồi trên dòng sống động mỗi mỗi đều lợi 
dùng Dịch Lý làm khí cụ phương tiện đáng tin cậy nhất, báo tin cho 
ta hay biết bất cứ vấn để gì ta muốn biết dù ở quá khứ xa xăm hoặc 
hiện tại quay cuồng hay tương lai mờ mit. 


Dịch Lý là người bạn trung thành nhất với ta, khi 
ta chân thành tìm hiểu đến nó. Chỉ có ta phản bội nó, chứ nó chẳng 
bao giờ phản bội ai cả. Do đó ta chọn nó làm bạn đời là đúng nhất. 


Dịch Lý là ánh sáng muôn thưở, khi nó chịu soi rọi 
vào đâu, thì nơi đó phải lộ nguyên hình không có cách gì, tài gì che 
dấu được, nên có người gọi nó là kính chiếu yêu cũng phải hay điệp 
viên Trời thượng thặng cũng không ngoa. 


Dịch Lý là quy luật khách quan, vô tư, không thiên 
lệch, nên mọi thứ thiên lệch, xảo trá, đối Trời gạt người dèu phải 
kiêng nể, lẩn tránh nó, không dám giáp mặt với nó. Nhưng những 
thứ đó liệu có thể а tránh mÑ được không khi càng ngày có 
nhiều người biết rành Dịch Lý. Xưa nay Dịch Lý có uy lực dũng 
mãnh như thế nên có người manh tâm vô tình, cố ý làm hoen ố 
Dịch Lý bằng cách thần thánh hóa nó, khoác lên nó những vẻ lập 
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di, mê tín dị đoan. .. để đánh lừa loài người tiến bộ, lúc nào cũng 
thiết tha truy tầm chân lý. Họ không dám cho nhân loại biết rằng 
Dịch Lý là một khoa học Tổng Tập của tất cả mọi khoa học, một 
văn mimh ưu việt nhất của mọi văn minh, chân lý ngàn đời của 
mọi chân lý. 


Chính Dịch nhân hiểu sâu sắc điều này nên Dịch 
nhân cũng theo Tạo Hóa dùng Dịch Lý xông pha vào Đạo cả vũ 
trụ mênh mông bất chấp mọi sự nóng lạnh, thị phi của người đời, 
quyết đưa đường dẫn lối cho nhân thế hiểu Dịch Lý là gì, lợi dùng 
Dịch Lý sao cho xứng đáng với nhân sinh, gọi là Dịch Lý thời nhân 
vậy. 


Tóm lại “Quá khứ - Hiện tại - Vị lai” tức Bí 
quyết hành động cơ mật muôn đời chỉ là sự nhấc lại cho Dịch nhân 
nhớ những yếu chỉ cho bất kể mục đích mục tiêu vĩ đại, nhỏ nhặt 
nào. Gồm có 8 điều : 

1- Tự thân sống động 

2- Thể lực sinh động 

3- Tri âm giai đọan 

4- Trợ duyên đắc lực 

5- Ta tĩnh bạn động 

6- Đường đi đĩ nhiên 

7- Cận thủ chư thân ~ Viễn thủ chư vật 
8- Dịch Lý báo tin. 
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(Dành cho người học DỊCH) 


Hai chữ VÀO ĐỜI ở đây là đánh dấu nói lên những giây phút, ngày giờ tháng 
năm không còn gần Thầy, gån bạn để học tập lễ nghỉ, cũng ít khi phải lo việc chữ nghĩa, 
chuyên đọc suy nghĩ miệt mài nữa. 

Vào đời là lúc lăn lộn với đời, tràn ngập nguy hiểm mà ta phải xông pha vào đạo 
thiên hạ nhiều ngu khôn, gian manh, trí trá, phản bội, trung thành, ác độc lương thiện chơn 
giả, tư chưng danh lợi tình. 

Vào đời phải hiểu như mình tách rời sơn môn để di giao du hành hiệp khắp đó 
đây trên hành tỉnh địa cán này. Rồi lâu lâu may ra mới có thể gặp lại nhau một lần để 
kiểm điểm trao đổi, học hỏi tâm sự lẫn nhau thêm những kinh nghiệm, rồi lại phải chia tay 
nhập thế, xông pha vào đạo thiên hạ với tự thân sống động nối tiếp. 

TỰ THÂN SÔNG ĐỘNG là mỗi CON NGƯỜI tự có một bản thân phải có một 
hay nhiều việc làm ăn chung với thiên hạ, thường là để trả nợ bao tử cái đã, vì hoàn cảnh, 
vì gia đình có mình trong đó. 

Nên nhớ KHẢ NĂNG SẲN CÓ (HIỆN HỮU) lúc nào cũng là vốn liếng chánh 
để mà tiến bước thì mới vững vàng trong tiệm tiến. 

Tự thân sống động di nhiên có quyến rü, hấp dẫn, chê bai, khuyến khích, có chèn 
ép, đàn áp, dã man, táo бао, được lòng, mất lòng thiên hạ, ưa ghét, tin tưởng, ngụy biện ... 

Tìm hoặc không tìnTRI ÂM GIAI DOAN nghĩa là công việc làm hằng ngày của 
mình. dĩ nhiên sẽ có một số ít người, vì danh lợi tình chung tư đến gặp ta. Nếu đã lâu hoặc 
THỜI TRỜI xui khiến ta phải dín thân tìm người xứng đáng ngõ hẩu có thể kết nghĩa tri 
âm với mình trong một điểm, ấy ta gọi là trí âm giai đoạn. Bởi họ không có đủ thời giờ 
đến với mình lâu hơn và họ cũng không ngờ được mình là người rất đắc dụng trong nhiều 
việc cho ho. 

Người mình tìm gặp, ít nữa họ phải là người đương ở trơng thể lực sinh động | có 
chí khí mở mang phát triển các sự chế tạo sáng tạo lợi ích cho nhân dân Việt Nam, kế đó 
là cho khấp thiên hạ. Người đó rất cán có ta hiệp lực để đưa họ lên, đồng thời ta cüng có 
chút danh thơm. Được chút ấy ta đầu có màng. bởi trên đường tiến của ta còn quá dài. Ta 
cứ tự nhiên siêng năng trong khả năng rồi Trời giúp, khiến ta làm việc này, giúp việc kia 
trong thiên hạ. 

Trong mọi việc làm ăn cü mới , lúc nào cũng сіп có bạn thân để phụ giúp mình. 
Thường mình phải chống mũi chịu sào. nhưng không nên cho ai biết. 

Tóm lại đường đi của ta là NGUYÊN LÝ của mọi CHƠN LÝ. Vì vậy cho nên 
phải có wi âm từ giai đoạn này tiếp đến giai đoạn kế. Phải có như vậy mới có thiên hạ. 
cũng như sẽ có mình trong đó vậy. 

Trong khi vào đời luôn nhớ vận dụng cái lý NGUYÊN - HANH - LỢI - TRINH 
để vẽ ĐƯỜNG ĐI DĨ NHIÊN của muôn loài vạn vật. 

NGUYÊN - HANH - LỢI - TRINH từ vô giây phút đến giây phút giờ ngày tháng 
nám v v... 
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NGUYÊN dã: vạn vật chi thủy, tức là muôn vật дёп có sự khởi đầu, (lúc nào cũng 
là khởi đầu cả). 

HANH dã: vạn vật chỉ trưởng, tức cái khởi đầu đó có sự lớn lên, (lúc nào cũng 
dang lớn lên) 

LỢI dà: vạn vật chi toại, tức cái lớn lên đó có sự tột độ, (lúc nào cũng đang 101 
độ). 

TRINH dã: vạn vật chỉ thành, tức cái sự tột độ ấy hóa sinh một SIÊU - HIẾN 
hoặc HIỂN SIÊU sao đó. 

Trong vi - manh - giây mà lại đặt ra bốn chữ NGUYÊN - HANH - LỢI - TRINH 
là để giải nghĩa cho chúng nhân thiên hạ dễ hiểu. Tiển nhân thật đã khổ công lắm với 
Loài Người, nhưng giờ đây họ rất ít đọc vẻ loại Triết Lý này. 

Nhưng nay nghe nói rằng : LIÊN - HIỆP-- QUỐC đã hội thảo bốn lượt và kêu gọi 
các nước trên Hành Tĩnh Địa Cầu Nhân Loại phải nghiên cứu KINH DỊCH và đã cho 
phép thành lập HỘI NGHIÊN CỨU KINH DỊCH QUỐC TẾ. Không biết lúc này LIÊN 
HIỆP QUỐC và các xứ đã làm việc tới đâu rồi?. 

Còn ở Việt Nam thì đang có thể vẽ ra đường đi dĩ nhiên, bởi do theo chân tiền 
nhân dã đặt ra bốn chữ Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh. Ta lại phụ thêm chút Am Dương theo 
ТЭЇТЕІ Ý của riêng mình mà thành ra cũng dễ hiểu thôi. 

Ví dụ : Nổi cơm chín tức nhiên có chưa chín. 

Nồi cơm sôi tức nhiên có chưa sôi. 

Đổ nước vô nồi tức nhiên có chưa đổ nước. 
Юй vo gạo rồi tức nhiên có chưa vo gạo. 

Đổ gạo vô nổi tức nhiên có chưa đi xúc gạo. 
Trong khạp còn đầy tức nhiên có khạp còn ít. 
Đã đi mua gạo tức nhiên có chưa di mua gạo. 
Đã có цёп rồi tức nhiên có không tiền cái đã. 

Cứ theo ш cách TRUY - NGUYÊN - NGƯỢC như đã kể trên thì các bạn sẽ thoã 
шаш dến'tột độ thắc mắc riêng mình. 

Khi đã vẽ xong dường đi dĩ nhiên trong Vũ Trụ Xã Hội Loài Người, chúng ta có 
thể ngồi xem những sự việc nó đang diễn tiến tới trạm cọc nào mà mình đã vẽ ra đó là : 
ÂM - DƯƠNG - ÂM hay DƯƠNG - ÂM - DƯƠNG . 

Còn hơn nữa thì nên dùng KHOA ĐỘNG TỈNH HỌC áp dụng ĐỘNG TỈNH 
CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG rất nhanh. Vå lại, DỊCH là GẦN, mà cũng là XA không 

bờ bến. Tất cả đều phải đi trong cái lý lẻ CẤU TẠO HÓA THÀNH SIÊU НІЁМ - HIẾN 
SIÊU cùng lúc nên Người Đời Xưa Nay cũng phải trãi ngang qua TƯỢNG HÌNH - HÀI 
THANH - NEO Ý - HỘI LÝ. Đó là bởi cái LÝ lẽ HÓA THÀNH HÌNH BÓNG mà hóa га 
có khoa học. 

'Thật không ngờ TIÊN - HẬU - THIÊN TRÍ - TRI - Ý ở trong ngoài CON NGƯỜI 
vẽ được đường đi di nhiên của TẠO HÓA, át là bổn phận phải có đóng góp ít nhiều trong 
thời даі: KỸ NGUYÊN LIÊN HÀNH TINH vậy. 


Sa- Déc, ngày 18 - 7 - 1994 Tức 10 - 6 Giáp Tuất. 


Dịch lý si XUÂN PHONG NGUYỄN VĂN MÌ 
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XUÂN PHONG - NAM THANH 
TRUYÊN KINH 
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DICH ĐIỂN I: 


THUỞ MINH SU 
GẶP CAO ĐỒ 


Điển hình Cao Đồ Dịch Lý Việt Nam 


Được truyền thụ bản môn 


Hạn chế phổ biến 
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Sài gòn, ngày 10/11/1967 


PHAN QUỐC SỬ (NAM THANH): Nếu quả thật những gì ông 
Xuân Phong nói đúng thì tôi quyết ·` đem sức hèn mon này để đóng 
góp vào kho tàng văn minh dân tộc và nhân loại. Mặc dù ông Xuân 
Phong nói ông không có quyền hy. vọng ở ai, nhưng chính ông lại muốn 
gây tạo cho tôi một cái gì. 


Dĩ nhiên là kẻ hậu sinh tôi không từ chối hảo tâm đó. Song, tôi vẫn 
là con người tự do, tôi vẫn có quyền từ chối hay chấp nhận bất cứ một sự 
việc gì trên bước đường tầm chân lý. Mọi sự ngăn trở tôi phải vượt qua. 


Trong buổi nói chuyện tối nay, ông Xuân Phong có nói về cuộc đời 
бир và dự phống tương lai cùng giải thích nguyên ủy tại sao lập Hội Việt 
Nam Dịch Lý. Tôi xin ghi nhận nơi đây những gì ông nói không phải 
nhát thời mà có được. Đó là cả một kinh nghiệm dày dặn. 


Một người đã “giết chết” cuộc đời mình để đi tìm chân lý, nay với 
giọng cương quyết đầy thiện chí không đáng để tôi lưu ý hay sao ? Ít nhất 
ông ta cũng có lý do để tự tin như vậy. Tôi phải tìm cho ra sự thật. Điều 
này dù được hay không xét cho cùng chẳng hại gì cho tôi. Trái lại là 
khác,,... 


(Đây là lần gặp Thầy Xuân Phong đầu tiên, lúc đó tôi 23 tuổi, đang 
là sinh viên năm thứ III Trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà 
Lạt, đồng thời là Đoàn trưởng đoàn sinh viên Phật tử Đà Lạt đến mời 
Thầy Xuân Phong là Hội Trưởng Việt Nam Dịch Lý Hội lên Đà Lạt diễn 
thuyết, nhưng Thầy không đi). 


Đà Lat, ngày mùng 1 tháng 3 Mậu Thân (29/3/1968). 
PHAN QUỐC SỬ (NAM THANH): Kính thưa Thầy (Xuân Phong) 


Buổi chiều trước hôm con đi, con đã chờ Thầy mãi đến 6 giờ hơn để 
từ giã và nhờ Thầy chỉ bảo thêm, con cũng có lên ông Thúy Khê song bị 
chận lại hồi giấy tờ lôi thôi. 
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Kính thưa Thầy, con ra đi mà không có lời từ giã Thầy, lòng con 
không được yên. Nay con tự xét đã là người đi tầm chân lý, lại được 
Thầy chỉ dạy Lý Am Dương, lẽ nào con còn vướng vấp mãi trong vòng 
lẩn quẫn sao. Chính vì thế, nên con cố gắng nhớ lời Thầy dẹp bớt đôi 
điều nóng lạnh ngoài đời để ngày đêm chuyên tâm rèn luyện. 


Đến nay, những gì Thầy dạy, thoạt nhớ thoạt quên, giá như ở dưới 
con đã qua nhờ Thầy chỉ dạy. Còn ở đây con biết nương vào đâu. 


Không có cách nào khác hơn, con ngồi yên lặng hồi tưởng đến Thầy 
và đào sâu trong ký ức những lời giáo huấn của Thầy. Có lúc con cảm 
thấy dường như Thầy ở trưởc mặt con, và mọi gút mắc lần lần được giải 


` tổa.-- 


Kính thưa Thầy, còn ba hôm nữa là ngày tựu trường, anh em họp 
mặt. Con cũng đang nóng lòng làm sao truyền bá sâu rộng, nhưng xét lại 
tài học cả lý thuyết lẫn thực hành còn non nớt e không đủ sức đảm 
đương. Con chỉ sợ không khéo sẽ mất sự tín nhiệm của mọi người. 


Hiện con đang hướng dẫn 5 người bạn thân. Hai người học lý và 
chiêm nghiệm còn 3 người chỉ muốn học chiêm nghiệm không. Nay một 
người vì gia cảnh học dỡ dang thất thường. Vì là bạn thân nên họ thông 
cảm cho tình trang sơ học của con mà con đưa tài liệu cho họ đọc, chỗ 
nào thắc mắc xin nêu ra rồi thảo luận. Tuy có phần vấp váp, song không 
vì thế mà con ngụy biện để mất chính lý. Họ rất vui vẻ đối với việc con 
làm, nhưng có điều tiếc là con có một bộ tài liệu, thành thử anh em phải 
chia sớt nhau hơi vất vả. Anh em đề nghị góp tiền quây bài. Nhưng ít 
người tốn phí sẽ nặng lắm. 


Xin Thầy chọn lọc tài liệu nào cần thiết theo thứ tự gởi lên một lần 
hay làm nhiều lần cũng được. Nhất là tài liệu giới thiệu môn học. Ngoài 
ra anh em cũng muốn quây Dịch Kinh Đại Toàn lắm. Hiện thư viện Đà 
Lạt và thư viện Đại học thiếu tài liệu của Hội. Nếu Hội có dư thì gởi cho 
họ thì quý lắm. 


Kính thưa Thầy, anh em tó vẻ tha thiết mong muốn gặp Thầy, con 
nói có dịp nào thuận tiện sẽ mời Thầy viếng Đà Lạt một chuyến. 
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Riêng phần соп, đầu ха Thầy соп vẫn muốn học hỏi luôn. Con kính 
nhờ Thầy hay anh Nhân lúc nào rảnh rỗi viết cho con ít hàng gọi là “bút 
vấn” để con có dịp kiểm soát khả năng hầu tu tiến. Tiếp theo lá thư này, 
con sẽ lần lượt gởi về trình Thầy những vấn đề con đã bắt gặp trong khi 
suy tư để Thầy chỉ điểm thêm. 


Con kính lời thăm Thầy Cô, anh Nhân, Xuân , Tăng ... và qúi Bác 
đặng khang an. 


Đà Lạt, ngày 04 tháng 04 năm 1968 
PHAN QUỐC SỬ (NAM THANH): Kính thưa Ba Má, 


Con kính thăm Ba Má đặng bình an. Bây giờ quán xá ra sao Ba Má? 
Có lễ Ba Má phải cực nhọc lắm ! Thời buôi này mọi cái đều khó khăn 
cả, mình sống khắc khổ cũng chẳng hại chi, miễn sao giữ lòng trinh bạch 
là đủ rồi. Năm nay con cũng phải xa hơn. Con ở chung với anh chị 
“Tế cũng đỡ tốn phí nhiều. 


Con lên trên này trước nữa tháng cũng không phải vô ích, vì con có 
đủ thì giờ chuẩn bị cho những việc con phải làm. Kỳ này con phải làm 
việc thật sự kẻo không kịp vì năm tới là con thi ra trường rồi. Chỉ khi còn 
ngồi ghế nhà trường mới học hỏi được nhiều chứ khi га đời rồi, chưa 
chắc con còn đủ thì giờ và cơ hội tốt đẹp nữa, lúc đó mọi chuyện đổ dön, 
không sao theo ý mình được. 


Ba Má không nên quá lo lắng mà hao mòn sức khỏe mọi chuyện 


con đã dự định và toan liệu cả, chỉ chờ đúng lúc hợp thời mà thôi. Việc gì. 


đến rồi nó sẽ đến. Không bao giờ con để Ba má phải thất vọng về con 
đâu. Ba Má hãy an tâm, con đủ sức kiên nhẫn và chịu đựng... 


Ba Má thường biết con sống cho nội tâm rất nhiều. Con thương Ba 
Má, gia đình bạn bè, tổ tiên. Con thương:quốc gia, dân tộc, giống nòi và 
nhân loại, con thương tất cả. Chính vì lòng thương đó mà con ngày đêm 
phải tận tụy, đôi lúc con phải hy sinh chịu đựng đôi điều nóng lạnh. 


Ba Má thương con, đừng buồn cho đời con, nghe Ba Má.€uộc đời 
con đã chọn lựa rồi. Ngày nào con còn ở thế gian này là con vẫn nghĩ 
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đến mọi người. Con xin Ba Má đừng vì quá nóng lòng cho con mà con 
phải sai lạc ý nguyện. 


Hai hôm nay con đã đi học lại, thời khóa biểu đầy đủ, khoảng 15/4 
con học quân sự trong nữa tháng. Bộ cấp cho chúng con mỗi người một 
bộ quần áo và một cái mũ, còn thì giày dó phù hiệu tự lo liệu... 


VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI 
Sài gòn, ngày 14 tháng 4 пйт1968 
- - Anh Sử ! Д 
Thầy và tôi đã nhận được thư anh · - | Er 


Vấn đề Viện Đại học Đà Lat xin tài liệu, hiện nay chưa gởi được 
nhưng nếu viện viết thơ thẳng đến Hội về vấn đề tài liệu, bằng mọi cách 
Hội sẽ cố thỏa mãn, cũng như anh dạo nào gia thân đến Hội để truy tìm 
lý học. 


Vấn đề mời Thầy lên Đà Lạt, chuyện ấy anh quá rõ về sức khỏe, 
bởi vậy anh hãy âm thầm truyền bá theo khả năng của anh. Đó là anh 
thực hiện: kẻ đi trước chịu khó cho kẻ đi sau. 


Nếu viện chính thức mời, Hội sẽ rất lấy làm hân hạnh cử phái đoàn 
Dịch Lý đến thăm anh em một phen. 


Đọc thư anh xong, Thầy nhắn anh lần chót, một lời tụng niệm của 
nhà dịch học: 


“ Trông là lầm, Nghe là lạc, Hiểu là sai!. 


Không tin khi trông thấy hoặc nghe được. Không tin khi sự hiểu biết 
nào đó chưa có sẵn và chưa được triệt để đồi mài, phải có đầu óc vượt 
bậc để chống đỡ mọi loài rắn rít, cọp beo đang xây xài xương máu dân 
tộc”. 


Mến 


CAO THẾ NHÂN 
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Dà Lat, ngày 30 tháng 4 пйт 1968 
PHAN QUỐC SỬ (NAM THANH): Kính thưa Thầy, 


Lời chỉ dạy vàng ngọc của Thầy làm con phấn khởi vô cùng. Nếu 
không vì chương trình bắt buộc của nhà trường, con sẽ về hầu cận Thầy 
để nghe những lời chính huấn. Chứ viết thư như thế này con e làm cực 
lòng Thầy và anh Nhân lắm. 


Kính thưa Thầy, quả có lúc với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, con ít 
thận trọng với những gì quanh mình. Nhưng dẫu có thận trọng chăng nữa, 
con cũng khó biết những gì sẽ xảy đến, Chính vì thế, con cảm thấy lời 
chỉ dạy của Thầy là cả con đường sáng cho con theo. Con “phải có đầu 

‚бс vượt bậc để chống đỡ mọi loài rắn гїї, cop beo đang xây xài xương 
тоќи của dân tộc”. 


Kính thưa Thầy, với ý nguyện này con đã ấp ủ từ lâu, song không 
sao phát triển đúng hướng và hiệu quả được. Nay có Thầy, con thấy cả 
khung trời rộng mở. 


Vừa rồi, trong một buổi giảng về sự thay đổi trong phạm vi kinh 
doanh, ông khoa trưởng đã có nhắc qua về khả năng tiên tri tiên giác mà 
nhà quản trị gia cần phải có. Ông còn giới thiệu và đề cao triết lý Kinh 
Dịch với sinh viên. Không bỏ lỡ cơ hội, con tìm đến ông khoa trưởng. 
Sau khi thảo luận, ông khuyến khích con nên làm một luận án kinh 
doanh qua Dịch Lý và nếu có thể cho ông một bản rút gọn yếu lý của 
Dịch để ông nghiệm xét và phổ biến nếu cần. 


Lồng con khấp khởi về nhà, con vội tìm kết tập vài bạn chữ nghĩa 
-triết.lý khá cùng con nghiên cứu và .viết-lách. Có lầm việc thật sự mới 
thấy khả năng của mình, Chúng con cố gắng trong vài hôm, chủ định của 
chúng con là phải lấy Lý. Thế nhưrg, khi viết ra văn chương chữ nghĩa 
rất sáng sủa mà Lý đâu chẳng thấy. Chúng con đâm lúng túng và trực 
nhận ra rằng trừ khi người đạt Lý khó ai viết nổi. Rồi tiếp theo những 
ngày học quân sự, chúng con đành bỏ đỡ và cho đến hôm nay vẫn chưa 
trở lại. 
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Riêng phần con ngày đêm vẫn tìm tòi viết lách cho chính con, chứ 
không dám trình ra thiên hạ. Nay con mạo muội xin thỉnh ý Thầy và kính 
nhờ Thầy giúp cho.... 


TB. Anh Nhân có tài liệu mới xin cho tôi đọc với. Tôi có nhiều thắc 
mắc, nếu anh có rãnh rỗi đôi chút, tôi xin anh được tỏ bày trong những 
thư sau, ы 


| Dà Lat, ngày 15 tháng 5 пйт 1968 
PHAN QUỐC SỬ (NAM THANH): Kính thưa Thầy, 


Không bao giờ con cảm thấy chiến cuộc tàn khốc như hiện nay, lòng 
con tan nát tơi bòi. Viết thư cho Thầy mà đôi mắt con ngấn đầy lê.. 


Kính thưa Thầy, con vẫn tuân theo lời Thầy dạy, con phải bình tĩnh 
hơn nữa để tìm phương cứu gỡ đất nước. Nhưng, Thầy ơi, khói lửa ngút 
trời, muôn vạn sanh linh đang cơn oằn озі, con phải chịu bó tay mãi như 
thế này được sao ? Con phải làm gì, làm gì cho vơi niềm thống khổ ?. 


Kính thưa Thầy, con biết con không thể làm gì được lúc này. Buồn 
quá con chỉ biết lật sách ra đọc,tài liệu của Thầy con nghiền đi ngẫm lại, 
con chỉ quên đi được nhân tình thế sự trong những giây phút đó mà thôi. 


Rồi thì bao nhiêu tin tức đồn dập đổ xô vây quanh lấy con như 
những hồn ma tàn bạo cấu xé tâm tư con, con thấy đau xót ngộp thở đến 
tận cùng. 


Tuy nhiên, được biết khu vực Thầy ở yên ổn, con lại mừng. Thêm 
nữa, thưa Thầy, con vừa được tin gia đình bình yên, mặc dù nhà cửa 
đang trong cơn khói lửa... 


- Ngày 14 tháng giêng Kỷ Dậu (chủ nhật 2/3/1969). 


Sáng qua Thầy Xuân Phong gặp rất đông người. Thầy bắt đầu chỉ 
làm sấm. 


- Ngày 19 tháng giêng Kỷ dậu (thứ sáu 7/3/1969). 
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4°30 chiều đến Thầy Xuân Phong,lên anh Nhân nói về viết bài gởi 
Nội san Bộ Binh cho Tuấn (em ruột của Sử) anh Nhân thuận. 


- Ngày 20 tháng giêng Kỷ Dậu (thứ bảy 8/3/1969). 


Chiều qua Thầy Xuân Phong đang đánh máy bài, anh Nhân viết có 
lệ, mình đành phải viết thay. Thầy dặn nhiều về nội dung, tôi viết tới 3 
giờ sáng. 


- Ngày 21 tháng giêng Kỷ дап (chủ nhật 9/3/1969). 


Sáng dậy trế hơi mệt. Qua đưa bài cho Thầy soát lại, gặp sư Dũng, 
ông Ích đến san. 


Chiều lại đến nhà Thầy gặp anh Hải, dẫn ra ăn nhậu một hồi rồi tâm 
sự lai rai. Anh Hải hứa sẽ hướng dẫn thêm phần chiêm nghiệm, lên nhà 
anh cho biết. 


“Tối nói chuyện Dịch Lý với Quốc (bạn sinh viên Đà Lạt). 
-Ngày 27 tháng giêng Kỷ Dậu (thứ bảy 15/3/1969). 

Chiều qua Thầy Xuân Phong, không gặp. 

Tối chỉ Điệp và chị Hai Dịch. Kiệt Quốc đến thử tài rất hấp dẫn. 
- Ngày 28 tháng giêng Kỷ Dậu (chủ nhật 16/3/1969). 


Qua Thầy Xuân Phong gặp ông Ích, sư Dũng, anh Hải, Nhân,Tuấn, 
về nhà anh Hải với Tuấn hỏi về Dịch. Хау ra chuyện ba ly đá chanh. 


- Ngày 1 tháng 2 Kỷ Dậu (thứ ba 18/3/1969). 

Đọc quyển Aux pieds du Maitle của ів, 
- Ngày 6 tháng 2 Kỷ Dậu (chủ nhật 23/3/1969). 
Chiều lên thăm Thầy Xuân Phong, Thầy bệnh. 
Lên anh Hải bắt đầu học lý thuyết. 


- Ngày 8 tháng 2 Кў Dậu (thứ ba 25/3/1969). 
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Tối qua thăm Thầy Хийп Phong bệnh. Thầy kể lai lịch bệnh trạng 
của Thầy. 


- Ngày 25 tháng 3 Kỷ Dậu (chủ nhật 11/5/1969). 
Đến Thầy Xuân Phong. Anh Hải khai giảng khóa mới 


- Từ năm 1969 Thầy Xuân Phong đổi danh xưng là Dịch Lý Sĩ Xuân 
Phong và nhường danh vị Dịch học sĩ cho các cao đồ. 


DỊCH LÝ VẤN ĐÁP 


| Đã có một thời người ta sôi nổi bàn luận về học thuyết “CÁI 
NHIÊN”, về BẢN-THỂ của sự vật. 


NAM THANH tôi lúc thiếu thời mới học dịch cũng được Thầy Dịch 
Lý Sĩ Xuân Phong Nguyễn Văn Mì sư tổ Dịch Lý Việt Nam trực tiếp lý 
giải cặn kẽ nhiều thắc mắc vấn đề. 


Những cuộc hỏi đáp rất nhiều giờ đây tôi xin sao chép lại một số đề 
tài lúc đó đã được tôi tốc ký trung thực còn sót lại. Có sao tôi chép y lại 
như vậy theo thứ tự thời gian để bảo dám tính lịch sử khởi đầu và phát 
triển của Dịch Lý Việt Nam dưới chủ đề chung là : “ DỊCH LÝ VẤN 
ĐÁP”. Còn mọi cái đúng sai hay đỡ ở thời kỳ thai nghén đó chắc chắn có 
lệ thuộc nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không tránh khỏi được nên 
xin miễn bàn thêm. Đây chỉ là tư liệu có tính lịch sử mà thôi. 


ĐỀ TÀI: NHIÊN TÁNH BIẾN HÓA LÀ BẢN THỂ SỰ VÁ T 
NAM THANH hỏi: Thế nào là Bản Thể của sự vật ? 
Cái Nhiên là sao ? 
XUÂN PHONG đáp: Bản Thể của sự vật là Sáng Tối. 
Biết được vậy là do truy nguyên Bản Thể của Thần Hoạt Biến. 
- Chấp nhận Sáng Tối trước đã rồi sau mới tìm cái gì tạo ra nó vì: 


- Uy quyền Sáng Tối đang ngự trị Lý Trí: có lúc sáng có lúc tối trí 
hoặc rối trí hay tỉnh trí. 
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Tối trí bën nhà Phật gọi là màn vô minh. 


Vậy Bản Thể Sáng Tối có uy quyền làm cho sự vật lúc thế này lúc 
thế khác. 


Soát hết từ Trí Tri Ý Thức thông thường đến khác thường đều có 
tánh vộ hữu. 


Cái tánh vô hữu là cái Nhiên tức cái Bản Nhiên nó như vậy. Cái 
Nhiên Biến Hóa nên gọi là Tánh Bản Nhiên. 


Vậy Tánh Bản Nhiên Biến Hóa Động Tĩnh nãy giờ tóm lại là Tánh 
Vô Hữu. Biến Hóa động tính từ Vô đến Hữu, từ Hữu đến Vô ở tôi - con 
người có lúc tư tưởng có lúc không tư tưởng cũng là Tánh Vô Hữu. 


“Trong một Tánh đã có Vô Hữu. Vậy một Tánh đã có hai trong đó. 


Khoa Dịch Lý Học Việt Nam của mình truy nguyên trong lý đến 
chỗ không còn có cái Tánh nữa. 


Vậy con đường Lý Học Truy Nguyên đã qua từ: 
Thân Hoạt Biến — Tánh Bản Nhiên — Tánh Vô Hữu — Nhiên. 


Đến đây chợt nghĩ đến vấn đề Siêu Nhiên sau khi qua Siêu Thức. Vì 
| Thức có Siêu Thức thì Nhiên có Siêu Nhiên. 


Vậy phải có cái Nhiên Sinh tức Đệ Nhiên Sinh Hóa. Hết khả năng 
Trí Tri Ý thông thường thì đến khác thường, tức Thần Hoạt Biến xảy ra, 
tức Lý Cực, Cực Âm sang Dương, cực Dương sang Âm. Tại sao có cái 
Nhiên đó ? chúng ta sẽ giải đáp sau. 


____ Trở lại trong cái Nhiên có Bóng Nhiên và Siêu Nhiên. Có cái Bóng 
Nhiên và Siêu Nhiên vì chính tôi đã ý thức bắt gặp được như thế gọi là 
Như Nhiên. 


Vậy là có Nhiên chứ không phải là không. Như nằm mộng, đó là 
phú thác cả thân xác cho Trí Tri Ý khác thường (Thần Hoạt Biến), chứ 
không phải Trí Tri Ý thông thường. Lúc khác thường nó làm việc vẫn có 
hai: có vui mừng, có bưồn giận sợ sệt như thông thường tức lúc khác 
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thường làm việc thì thông thường vẫn có đó và khi giật mình thức dậy là 
lúc đổi phiên trực cho thông thường. Nếu không là thác. 


Ở đâu có Nhiên ? Bởi đâu mà có ? 


Truy mãi chúng ta sẽ đi đến Không Có Cái Nhiên tức chúng ta chấp 
nhận, có Cái nhiên và không có cái Nhiên. 


Trả lời được câu này là chúng ta sẽ giải đáp được tất cả những gì đã 
diễn tả trãi qua từ trước. 


Tai sao có Vô có Hữu ? 


Đến đây chúng ta không thể vượt qua xa hơn được, chỉ có thể giải 
đáp bằng làm một bài toán vô tư, 


Rốt lại chúng ta - con người hậu thiên thuộc cõi có nên mọi câu hỏi 
đều là hỏi về Vạn Hữu,khó nhất là hỏi về nguồn gốc của Vạn Hữu bằng 
câu hồi: 


- Tại Sao Có ? (có cái Nhiên, có Vô, có Hữu, có Thiên Địa Quỹ 
Thần, có Con Người, có Thần Thức, Đức Thần Minh... nói chung bất kể 
có thứ giống gì cũng vậy). 


Hỏi (tại sao có cái Nhiên?) là câu hỏi tôt cùng của cái Nhiên vì tới 
Nhiên là hết rồi, vì Nhiên gồm trong đó cả Thức, Siêu Thức, Tự Nhiên, 
Bỗng Nhiên, Siêu Nhiên, Như Nhiên... 


Dĩ nhiên chúng ta phải dùng tánh Biết: Biết không Hiểu, Biết không 
Biết, Biết Biết, Biết Hiểu, Biết Vô, Biết Hữu, Biết Thiện, Biết Ác... sắn 
có ở nơi mỗi con người chúng ta là một Nhiên Tánh, duy nhất khả dĩ trả 
lời nổi cho câu hỏi hốc búa nhất này chăng ?. 


Luu ý chúng ta nói Tánh Biết Biến Hóa, chứ không nói suông là 
Tánh Biến Hóa vì Lý Trí Tánh chúng ta Biết Biến Động Biến Đổi Biến 
Hóa, khiến cho ta Biết có Vô, có Hữu và khiến ta Biết Biết, Biết không 
Biết, Biết Hóa Ra, Biết Trở Nên, tức Biết Biến Hóa Hóa Thành thế này 
thế nọ. 
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Vậy Nhiên Tánh ở mỗi người là Tánh Biết: Lý Trí Tánh và Nhiên 
Tánh ở muôn loài vạn vật cũng chỉ là Tánh Biết Hóa Ra, Biết Trở Nên 
mà thôi. 


Muốn biết tại sao có cái Nhiên Sinh, nó từ đâu tới, tức nhiên (tất 
nhiên, dĩ nhiên) ta phải chấp nhận Tánh Biết sẵn có ở mỗi người từ lúc 
chưa lọt lòng mẹ đến già chết vì không thể phủ nhận được. 


Đó là Tánh Biết Hóa Ra:- Biết Trở Nên quá nhiệm nhặt và huyền 


diệu đến độ Siêu Nhiên khó thấy biết. Đến khi Nó hiển lộ ra thì là Hiễn 
Nhiên Bỗng Nhiên hoặc Dĩ Nhiên.... tức nó phải hình thành (thành có, 
thành không Hiễn Nhiên). 


Vậy nó phải Biết Thành này, Thành nọ. 


Tự nhiên sao nó hóa sinh như vậy: có Bỗng Nhiên, Hiễn Nhiên tức 
có Tự Nhiên, Dĩ Nhiên, Như Nhiên, Siêu Nhiên... khiến ta khám phá ra 
Tánh Biết Hóa Ra, Trở Nên - Hóa Thành = Nhiên Tánh như vậy. 


Hồi tại sao có Siêu Nhiên, Bỗng Nhiên... Nhiên Tánh chúng ta phải 
tạm chấp nhận Tánh Biết để làm Bài Toán Thành. Tại sao phải tạm ? vì 
mình đang còn ở chỗ mù mờ là Biết và không Biết. Khi làm toán xong thì 
ta chấp nhận không muộn. | 


Bây giờ ta lại có thắc mắc tiếp là: 


- Tánh Biết và Tánh Không Biết có đứng trong nguyên tắc nguyên 
lý nào không ? Định luật nào cấu tạo hóa thành ra Nhiên Tánh đó ??. 


Bắt đầu làm bài toán Thành vô tư. 
Ta tượng trưng bất cứ cái Thành nào, chẳng hạn ở đây là Thành 
Nhiên Sinh bằng một vạch dài: 


Thành (Nhiên Sinh) 


Trong cái Nhiên Sinh đó có hai: có Biết và không Biết Hóa Ra. Ta 
tượng trưng bằng hai vạch ngắn đứt và liền: 
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Tánh Không Biết Hóa Ra Tánh Biết Hóa Ra 


Trong cơ mang hỗn độn chúng nó thành ra hay hóa ra Biết, không 
Biết nhiều ít giống hoặc khác nhau tức chúng nó ăn nằm ra sao, giúp đỡ 
thúc đẩy thế nào mà lúc cái này xuất hiện, lúc cái kia xuất hiện ?? 


Bởi lúc đầu chúng tôi xem như chưa biết trước hai chúng nó (vạch 


_ đứt, vạch liền) gần gũi nhau như thế nào nên chúng tôi thử gắn ghép 


chúng hoặc trên hoặc dưới với nhau đủ mọi kiểu cách vô tư chồng chúng 
lung tung xem nó Thành ra sao. 


Khi chồng xong chúng tôi thấy có những hình này: 


Âmgố——> = = = 


li | 
| | 


Dương gốc——> ——— === 


Tôi không biết chúng nó nằm ở trên hay ở dưới chỉ biết chúng nó 
lẫn lộn nhau nên tôi ghép được như trên và ghép đi ghép lại nhiều lần 
cũng chỉ được có 8 hình. 


Tóm lại tôi dùng Tánh Không Biết mà ra 8 hình bóng Thành Cái 
Nhiên và chỉ có hình thành với 8 trường hợp này. Vậy mọi Cái Nhiên 
Sinh đều đúng trong Nguyên Lý này (Giống như tiền nhân đã vô tư vạch 
ra được Bát Quái vậy). 


| Chúng nó (các vạch âm dương) cùng tương động tương giao tương 
cảm tương sinh tức động tĩnh lẫn lộn. Bài toán này loạn xà ngầu chưa nói 
đến trật trự và tuần tự. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận sự lẫn lộn như vậy 
sao ? chúng ta lại thắc mắc về tiến trình của nó. Chúng tôi bắt buộc phải 
bày đặt ra công thức sau đây: 


Chúng tôi đề nghị: - Vô trước Hữu sau 


- Một mà có Hai 
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| 4+4 
| - Bộ Mặt Mới phủ lên trên 
Vậy: - Một mà Ba 


___ Ф Chúng ta tạm chấp nhận Vô hình trước, Hữu hình sau. Nhưng 
chúng tôi sẽ chứng minh đến chỗ Vô Hữu cùng lúc. 


4 Một mà Hai vì: 
Y có: Trí Tri 
| Tánh Biết có: Biết và Không Biết 
Nhiên có: Siêu Nhiên Bóng Nhiên. 
| + Bộ Mặt Mới phủ lên trên như: _ 
| Từ nhỏ đến lớn 
Từ chưa biết đến biết đi 
Từ da thẳng đến da nhăn 


% Nguyên lý Một mà Hai: có định luật Một mà có Hai (Luật 
Thành). Vậy là Một mà là Ba. Như Thành tôi có cha mẹ tôi. Cái Nhiên 
có Hiễn Nhiên và Siêu Nhiên. 


1/. Cái Nhiên Sinh 
` 2/. Có Hai: Vô trước Hữu sau 


3/. Âm trước Dương sau 


4/. Bộ Mặt Mới phủ lên trên Е xin qetu Pr хаа 


Được tượng trưng bằng vạch 


Trang 14 


РВЕ 


Nhién 


Tại sao có 3 vạch mà không có 4 vạch hoặc nhiều ít vạch hơn, vì 
theo Bài Toán Vô tư hồi đầu chỉ có 3, TA đâu biết trước là có mấy. Thế 
mới là vô tư (có tư lự mà biết thiên bất nhiễm). 


Đến đây chúng ta mới đặt tên cho Tánh Biết Hóa Ra là Không Hoàn 
Toàn Không Manh Nha vì nó không còn Hoàn Toàn Không nữa, vì nó có 
Biết Hóa Ra dầu là Manh Nha. 


КНТК Manh Nha là Siêu Nhiên là Tiên Thiên Vô Biên Tính là cái 
Tính có khắp mọi nơi nên mới Hóa Ra thế này thế khác. Tính với Tánh 
cũng vậy. 


Đến đây vốn chưa có Tên. Bây giờ chúng ta bày đặt Tên chơi tùy 
theo phạm vi thuộc Hậu thiên học thuật. 
12/1/1969 NGŨ HÀNH SINH KHẮC 


Dùng để vào đời. Nhà học Dịch luôn luôn phải đo lường động fĩnh 
mà hành động để không hối. Khi động suy - vượng tĩnh không }Ø : 
Lo khi nào Động và 
Vượng cùng lúc hưng thịnh. 
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Ngũ Hành Sinh khắc dùng để vào đời hành động. Xem đâu là 
Nguyên, Cừu, Ky, Tiết Thần. Nhớ đặt câu hỏi theo phương pháp sau đây: 


Thí dụ: Dụng Thần là: Ý muốn đánh nhau ! 

- Cái gì giúp cho ý muốn đánh nhau ->Nguyên 
- Cái gì hại cho ý muốn đánh nhau — Ky 

- Đánh nhau giúp cho cái gì —> Tiết 

- Đánh nhau hại cho cái gì —> Cừu. 


Trong bất cứ phạm vi nào cũng có 4 cái này vây quanh, nhớ một 
Thần là năm Thần tùy lúc mà biến đổi. Phạm vi thay đổi luôn luôn trong 
cùng mnột cục điện. 

~ Dụng phải sinh cho Tiết vì có Tiết mới khắc được Ky. 

- Dụng phải khắc Cừu, vì Cừu khắc Nguyên 


Điều đầu tiên căn bản thiết yếu nhất của người học Dịch là: ấn định 
phạm vi. Phạm vi thay đổi tùy lúc chứ không nhất định ở mãi một chỗ. 
Tiết 


Dụng 
Nguyên Cừu 


: Ky 


ỨNG DUNG VÀO DICH TƯƠNG 


Khi an được Dịch Tượng, đơn quái nào động tức là nhân, vật theo 
quái nghĩa, đón 4 
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© đây đơn quái ôi == động. Vậy ai hay cái gì múa may quay 
cuồng là chánh động. 


Nếu phạm vi nói chuyện thì là nói nhiều (Phong) về sự hư hao 
(Minh Sản). Л 


Nếu pham уі ăn uống thì là ăn nhiều (Phong) về đồ cay (Minh Sản) 


Phải tìm hiểu só qua về Bát Quái Vạn loại để lấy ý về đơn quái chỉ 
trong từng phạm vi như về phương hướng, màu sắc, nhân vật, động vật, 
x 
con 5б... 


Chỉ khi nào biết chắc đâu là động rồi xem động ấy đến mức độ nào 
và có Vượng không. 


Nếu Động và Vượng có liên hệ đến ta thì hãy nên nhẫn nhịn tránh 
né. Trường hợp một anh nhân dân tự vệ đầu là nhỏ nhoi nhưng khi động 
vượng cũng có thể làm hại ta được. 


Muốn xem động vượng có hại hay giúp ta thì trước tiên xem vấn đề 
họ động có liên hệ đến công việc của ta không. Nếu không thì thôi. Nếu 
có thì xem động ấy giúp hay hại. Nếu giúp thì ta tìm cách gần gũi lân la 
khích động để họ có cơ hội dễ dàng giúp ta hơn. Nếu hại (phải là động 
vượng) thì ta hãy cẩn thận đề phòng, tốt nhất nên tránh xa, từ chối. Còn 
như phải đối đầu, ta phải gấp rút đào tạo thêm Tiết vì Tiết khắc ky và 
kêu gọi Nguyên và diệt Cừu. 


Làm thế nào biết chính xác Vượng Động, nếu giả thì sao ? 
NGUYÊN LÝ (Principe) 
LÀ cái có thật và chỉ có cái có đó là đúng thật không thể thay đổi. 


Thí dụ: Nguyên lý Đồng Nhi Dị là đúng, còn nói Nguyên lý Đồng 
Nhất là sai vì không đủ : sức giải thích tất cả mọi hiện tượng. 
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41% 
41% 
Nhớ khi đi bàn luận phải định nghĩa cho rõ rồi mới phán quyết là 


đâu. Mình đừng có định nghĩa giùm vì học thuyết của mình là tương đối 
vì không có tuyệt đối. 


< Tại sao nhà học Dịch vẫn hao tốn thì giờ tiền bạc công sức về 
những chuyện mà nếu nhà học Dịch chỉ cần lật ngữa lòng bàn tay bấm 
đốt là biết ngay ? 


- Ấy là vì thiên cơ trong nhân cơ lúc bấy giờ không máy động. Lòng 
không muốn biết thì làm sao mà biết. 


Vậy không có gì báo cho biết để tránh sao ? 


- Có chứ ! có luôn luôn nhan nhắn, nhưng đôi khi quá nhiều, nhà học 


-Dich không buồn phải xem cho mệt. Có lúc những chuyện không đâu nó 
cũng báo liên hồi, ai công sức đâu mà xem. 


19/07/1969 


LY p 
“Vô Danh Thiên Địa Chi Thủy 
Hữu Danh Vạn Vật Chỉ Mẫu” 
Lão Tử 
NAM THANH hỏi: Số như thế nào ? 


XUÂN PHONG đáp: Số không như người thường hiểu chết nghĩa. 
Số là giai đoạn diễn biến. Số không nhất định như vậy và mãi mãi như 
vậy. ' 


Trong suốt đời người có nhiều số, số là học trò, số là ăn mày, số là 
người cha, số là thợ nề vv... Người đời thường hay nói số của người này 
làm vua hay làm ăn mày và họ thường hiểu chết nghĩa vua phải là người 
trị vì thiên hạ là thiên tử, còn ăn mày là phải khố rách áo ôm, chứ họ 
không hiểu vua,có nhiều hạng ăn mày có nhiều hình thức. Vua trị vì 
thiên hạ cũng là vua, vua đầu hỏa cũng là vua, vua ăn trộm cũng là vua. 
Ăn mày cơm gạo cũng là ăn mày, ăn mày tình yêu cũng là ăn mày. 
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Số hiểu theo nhà Am Dương học có khác với người thường là ở chỗ 
ấy, ở chỗ biến dịch. 


NAM THANH hỏi: Số là giai đoạn diễn tiến. Vậy có thể cải sửa hay 
tránh được không ? s 


XUÂN PHONG đáp: Đã gọi là giai đoạn diễn tiến tức Dịch thì làm ` 


sao cải sửa hay tránh né được, chỉ có người biết Số là gì thì mới có thể 
biến nặng thành nhẹ hoặc từ nhẹ hóa ra không có gì. Tuy nhiên cũng còn 
phải do nơi đức của mình và đức của người nữa. 


Nhà học Dịch nếu xét thấy số đã như vậy và đã hết tình cho thiên hạ 
hay cho mình mà vẫn không qua khỏi thì hãy lo liệu đến thân mình 
không nên tiết lộ Thiên cơ, vì như vậy chẳng khác nào tự mình giảm thọ 
cho mình..Có ai tin rằng mình học mà biết được. Họ sẽ cho rằng mình 
chủ trương thì nguy hiểm là dường nào. Người học dịch nên để cho thiên 


hạ tin rằng mình không biết gì cả thì may ra còn sống sót lâu dài để giúp 
đời. 


NAM THANH hỏi: Dịch tượng là một sống động, giai đoan diễn 
biến hay gọi là số. Vậy khi an được Dịch tượng thì Dịch tượng đó có theo 
thứ tự diễn biến của 64 quái không ? 


XUÂN PHONG đáp: trước khi trả lời, Thầy hỏi lâu nay con có khi 
nào nhìn thấy sự đời đúng với Dịch tượng không ? 


NAM THANH đáp:- Có 


XUÂN PHONG hôi tiếp: Có biết tại sao đúng không ?Có biết tại 
sao có nhiều người an Dịch tượng khác nhau mà suy luận đến kết quả 
nhu nhau không ? 


- Ду là vì trong vô giây đã có 64 Dịch tượng rồi, chứ không đợi đến 
năm tháng ngày giờ đó mới có. Chúng ta đã trãi qua cái học về Lý Thành 
trong vô giây có 64 quái. 


Mọi vật đều diễn tiến theo Âm Dương tiêu trưởng luật luật tức từ 
Khôn đến Kiền hay từ Kiền đến Khôn- Âm Dương tiêu trưởng mà có một 
Dịch Tượng thời dịch tượng ấy theo thứ tự diễn tiến của 64 quái. 
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Chính nhờ đó mà có Sấm. Trạng Trinh làm Sấm cũng chi có thế và 
Sấm đó muôn đời đều đúng cả. Chẳng hạn Sím nói là cái đầu thì biết là 
cái đầu nào.... có thể là đầu xe, đầu đường, đầu súng, đầu cầu, không cứ 
phải là đầu người. 


Làm sấm như Trạng Trình không phải là chuyện khó vì có nói cũng 
như không. Cái khó là làm sao đem vào tình người để tự mỗi người chứng 
nghiệm lấy trong khoảng đời mình bằng những thực tế khách quan và 
kiểm soát được, chứ không vu vơ mơ hồ xa xôi và quá lâu. 


Nhưng cũng không nên để cho con người phải quá khổ sở vì những 
bài tính thần tốc mà trí tri con người không kịp nhận thức diễn tiến, 
chẳng hạn trong giây hay phút. 


Do đó Thầy đã suy nghĩ kỹ lắm và đem công thức Động Tĩnh Hữu 
Thường để dẫn dắt thiên hạ vào Đạo. Thiên hạ bây giờ chỉ cần học hiểu 
và sử dụng côngthức đó cho đúng giá trị của nó mà thôi. Đến một mức độ 
nào đó công thức Bất Thường và Tương Quan Tương Hợp mới thật là 
kinh khủng mới cho biết sự huyền diệu của Dịch lý. Lúc ấy không cần 
đến năm tháng ngày giờ nữa. 


Giờ thìn ngày mồng 9 tháng 19 năm Kỷ Dậu 1969 


XUÂN PHONG: Hôm nay Thầy chỉ cho con về phép tổ chức thành 
lập một công việc gì cho đắc sách. Thông thường người ta dạy con phải 
làm gì ? 


NAM THANH: Có rất nhiều việc phải làm, nhưng tựu trung có thể 
chia lầm 4 giai đoạn là: dự trữ, chuẩn Ы, фус hiện, kết quả. 


XUÂN PHONG: Đó là các gai đoạn tổng quát. Thầy muốn hỏi về 
lao công trong một vấn đề mà luôn luôn chủ động phải là mình, phải nhớ 
đây là phép tổ chức vững chắc và thành công nhất mà Thầy đã từng áp 
dụng để lập Hội Dịch Lý. 


Trước hết, con phải tìm kẻ tri âm đối với vấn đề một hoặc hai ba 
người, không cần họ hoàn toàn đồng ý với con hoặc có đầy đủ tài năng 
Đức độ để cán đáng công việc. Trên nguyên tắc tổng quát cũng được. 


=== 
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Соп nën nhó düng bao giờ tiết lộ mục tiêu cuối cùng của mình cho 
bất cứ ai. Con phân công việc ra nhiều giai đoạn và chỉ thành công giai 
đoạn. | 


Tìm được tri âm, con thảo luận bàn tính với họ. Mời thêm một số 
thân hữu đồng chí hướng xong rồi đến một ngày nào đó con thấy thành 
phần khá đầy đủ để làm việc lâm thời, con hội lại và đề nghị bầu Ban Trị 
Sự. 


Thường người đời tham danh cầu lợi. Vậy con phải thận trọng lúc 


này. Cố gắng hết sức từ chối chức vụ cao trong Ban Trị Sự. Nên tìm một. 


chức vụ nào nhẹ nhàng thấp kém trong Ban Trị Sự, xin miễn con có tiếng 
nói trong Ban Trị Sự là được. Nếu họ đề cử con vào chức vụ cao thì con 
cũng phải cương quyết chối từ, lúc ấy tất cé kẻ háo danh nhầy ra lãnh 
thay cho con và chính anh chàng này sẽ lãnh đủ mọi búa rìu dư luận. 


Lúc có Ban Trị Sự rồi thì tất có người lo xin phép tắc tổ chức cơ sở, 
lập chương trình đường lối. Nếu có trường hợp họ dùng đa số lấn áp ý 
kiến con thì con hãy uốn mình hòa theo điều kiện của họ. Rồi sau đó con 
tìm cách đề cao(ông việc của họ bằng cách рап ghép công trạng văn 
ngôn mỹ từ mà chính họ không thể có, nhưng họ lấy làm thích thú. 


Đến đây con đã thành công giai đoạn một. Các giai đoạn khác cũng 
đều như vậy cả. Bấy giờ con lại đi tìm tri âm trong số những người trước 
để xem ai còn muốn tiếp tục theo đường hướng của con thì con lại xây 
dựng với họ. Còn những người khác chí hướng, họ chỉ đến đó thì thôi 
hoặc họ theo đường lối khác cũng chẳng sao. Đến kỳ bầu cử Ban Trị Sự 
chính thức tất họ sẽ không còn chỗ đứng. 


Trên bước đường hành hiệp, nhiều việc quá lâu dài mà một kiếp 
người không đủ chu toàn, vậy khi con hoạt động đến 50 tuổi thì nên thu 
gọn lại, dần dần ẩn mặt,chuẩn bị cho tầng lớp trẻ thay thế. 


Con hãy cố hết sức truyền thụ tất cả sở học của mình cho người thừa 
kế để kẻ đó sau này ít ra phải ngang sức mình mới đủ sức giữ vững cơ đồ 
ngày càng tiến lên. 


Соп nên chuẩn bị từ dưới thấp thì sẽ lên cao, còn chuẩn bị ở trên thì 
sẽ xuống thấp, ấy là lẽ đương nhiên, con hãy xem lịch sử thì thấy./. 
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NAM THANH: Xin Thầy chỉ giảng cho hai câu: 
“Đạo khả Đạo phi thường Đạo 
Danh khả Danh phi thường Danh” 


XUÂN PHONG: Người ta thường cho hai câu trên là của Lão Tử 
nói, vì Thầy không biết chữ Nho và không có tài liệu lịch sử nên không 
biết đó có phải là lời cũa Lão Tử không. Nhưng giả sử Lão Tử có nói đi 
nữa thì chắc ý không giống như các ông Trần Thái Đỉnh, Nguyễn Duy 
Cần giải thích. Nếu vậy hóa ra Lão Tử kém hơn Trang Tử sao ? Lão Tử 
không hiểu Đạo sao ? Đâu bây giờ con hãy giải thích cho Thầy xem. 


NAM THANH: Theo con hiểu biết nếu đây là câu nói của một 
người đạt Đạo thì câu ấy có ý chỉ ba sự việc. Trước nhất người ấy nói 
Đạo, một mình chữ Đạo thôi mà không thêm bớt một phán đoán giá trị 
gì. Đó là chỉ đến cái Đạo hằng có luân chuyển biến hóa nơi nơi, đầu con 
người có biết đến hay không biết đến. Nó chẳng là hữu thường, vô 
thường hay phi thường gì cả. Người ấy muốn dùng chữ Đạo làm đề tài. 


Sau khi đã chỉ Đạo, nhắc đến Đạo, người ấy nói đến bước thứ hai 
thuộc phạm vi công việc của con người là Khả Đạo gần nghĩa như đạt 
Đạo, thấu hiểu Đạo, Đạo đó ! bây giờ hiểu Đạo, đạt Đạo đi ! 


Người ta và muôn loài vạn vật vẫn đi trong Đạo, nhưng thấu hiểu 
đạt Đạo rất ít người. Đạo là cái có thường, nhưng khi người ta khổ công 
đi tìm hiểu để đạt Đạo thì không phải dễ. Nhiều người muốn đạt Dao mà 
không được, nên cho Đạo là phi thường (Phi Thường Đạo) đây là một 
phán đoán của con người về Đạo. 


XUÂN PHONG: Thầy đồng ý với con như vậy, có thể ý Lão Tử nói - 


như vậy. INếu không hóa ra Lão Tử không hiểu Đạo sao ? Thầy không 
mun tranh luận lôi thôi với thiên hạ vì một câu nói mà Thầy ngờ rằng 
không phải của Lão Tử, nhưng Thầy lại khen câu nói: 


“Vô danh thiên địa chi thủy 


Hữu danh vạn vật chỉ mẫu”. 
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Nhiều đọc giả đã giải nghĩa hai câu này, Thầy không dám cho là 
sai. Nhưng theo ý Thầy phải có nghĩa như vầy: 


- Khởi đầu chưa có tên là Trời là Đất. 


- Có tên là Trời Đất là ám chỉ về tổ tiên (Mẫu) hóa sinh muôn loài 
vạn vật. 


(Cho phạm vi chúng ta con người và bao bọc địa cầu chứ chưa phải 
là phạm vi Tạo Lập Vũ Trụ). 


Lẽ ra hai câu: Đạo khả Đạo..... Danh khả Danh... đó được đặt sau 


hai câu : Vô danh thiên địa chỉ thủy; Hửu danh vạn vật it chỉ mẫu thì thật. 


hớp tình hợp cảnh. 


Vì Đạo cũng là một cái tên mà sự có tên sau sự không tên. Gọi tên 
cho một cái gì thì tức là giới hạn ít nhiều vë cái đó. Bởi vậy khi đặt tên 
người ta cố dùng cho thật xác nghĩa, diễn tả càng đúng thực tại càng tốt, 
Tuy nhiên điều này không phải dễ làm. 


Một Danh mà diễn tả đầy đủ thực tại thì thật không phải là Danh 
thường, nó phải có một Danh khác thường hay phi thường. Chẳng hạn 
như Danh Âm Dương để diễn tả về Đạo, về muôn loài vạn vật mà không 
loài nào thoát khỏi được. Như vậy là Danh phi thường và không thể tìm 
một Danh nào khác thay thế nổi. 


DÀN BÀI XÃ HỘI THIÊN NHIÊN 
(Chép theo bản viết tay của Thầy Xuân Phong) 
CON NGƯỜI 
01/. Căn cứ vào đâu mà đề ra Xã Hội Thiên Nhiên ? (Khám phá) 
1/. Thiên nhiên là sao ? 
2/. Xã hội theo quan điểm của nhà Âm Dương học Việt Nam. 


3/. Xã hội bắt đầu từ cái gốc Hóa Sinh Vạn Hữu. 
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4/. Vũ trụ Dao ái vào tình lý của con người theo- quan niệm Động 
Tĩnh của trục Động Tĩnh (5) ` 


5/. Động Tĩnh là sống động ấy với Tình Đời: 
Та là Nguyên, Cừu, Ky, Tiết, Dụng Thần. 


6/. Chúng sống động vận hành tức đang san sẽ sự tiện lợi lẫn cho 
nhau: quân bình. 


7/. Nhưng chúng có thời tiêu trưởng trong vận hành. 


8/, Vì vấn đề Tiêu Trưởng đó phải chỉ cho rõ nên buộc lòng phải đặt 
ra những danh từ Giúp và Hại (sinh khắc). 


9/. Vì muốn nói chưa đến thời của Tiêu hay của Trưởng nên mới đặt 
vấn đề Tuần Không: (tích cực, tiêu cực). 


10/. Vì chúng san xë sự tiện lợi lẫn cho nhau ít hoặc nhiều nên mới 
bàn đến vấn đề sinh hợp hay khắc hợp. 


11/. Vì có đối diện nếu đem Thời Tiêu và Thời Trưởng đối chiếu sẽ 
có hơi khác nhau nên mới nói xung khắc. 


12/. Mọi vật đều chạy đi từ Khởi đến Dứt chia làm 12 giai đoạn. 


13/. Để biết được các vấn đề đó đang khởi hay tới giai đoạn nào nên 
mới bày đặt ra vòng Tràng sinh, Mộc Dục уу... cũng là để biết 
tới thời Suy Vượng theo Tình đời. 


14/. Người thức thời mới chọn thời vượng suy mà tiến thoái. 


` 15/. Xét Tiên hậu thiên Trí Tri Y tức hiểu biết được điều dĩ nhiên 
của muôn loài, còn các sự động đều theo cái d; nhiên đó (phụ 
thuộc). 


16/. Nguyên tắc giao dịch trong xã hội và tổ chức hành động: cần 
nghe cho rõ, nhìn cho kỹ, tâm phải vôtư: (Nói hay hơn hay nói). 


17/. Tuần tự và trật tự. 
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18/. Làm cách nào để biết tuần tự cho đúng. 


19/. Phải tự có kiến thức riêng trên mỗi việc để xét xem có nhằm 
lẫn không. 


20/. Phải phân biệt bằng chơn giả bằng cách nào. 
ĐỊNH Ý NGHĨA CÁC DANH TỪ 
Theo Xuân Phong 
DỊCH LÝ: Biến hóa là cái LÝ LẼ 
LÝ DỊCH: Cái lý lẽ thuộc về biến hóa (Lẽ.Biến Hóa) 
SỐ LÝ: - Từ 0 đến 9 (kể từ dưới thấp) 
- Chỉ về thứ tự ấy có lý ra làm sao. 
LÝ SỐ: - Là không có số mấy 


- Là lý luận về số phận mà hễ lý đúng như vậy là 
chính xác số. Tức muôn vật diễn biến tới chỗ đó rồi tới chỗ đó. Vậy nó 
tới số đó (giai đoạn diễn biến). 


'TƯỢNG LÝ: Tượng đó do cái lẽ nào đó mà có hình bóng hiện 
tượng đó. 


LÝ TƯỢNG: Có lẽ đó cho nên có Tượng đó, cũng như có duyên cổ 
ra làm sao có mới sanh ra chuyện đó. Cho nên có khi lấy Lý mà vẽ ra 
một hiện tượng, một trạng thái sống động. Tượng chưa đến mà có thể lấy 
Lý biết trước sắp có hiện tượng. 


Ý TƯỢNG: Có một hiện tượng rồi người ta gắn một ý nghĩa lên trên 
Tượng đó để ý thức học hỏi về hiện tượng đó. 


TƯỢNG Ý: Có cái Ý rồi nên dùng Tượng để diễn Ý. 
LUẬN LÝ: Suy luận, biện luận để tìm về, tìm thấy cái lý lẽ của nó. 
LÝ LUẬN: Nhờ Lý, do Lý (Nguyên Lý) rồi có thể suy diễn biện 


luận, chế tác ra muôn vật (rọi vào sáng soi mọi cái). 
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CHIÊM NGHIỆM: Chờ đợi kết quả vë một sự thí nghiệm thử thách 


nào đó (tức chưa trọn tin), tức để lấy đó làm thành sự tin tưởng trọn vẹn. 
Vậy chiêm nghiệm hồi đầu chưa trọn tin, còn chờ đợi chưa rõ rệt thì chưa 
trọn tin, chờ đợi để có trọn niềm tin. 


TRI HÓA THẦN TOÁN: 


TRI: Tánh biết hiểu, biết biết, biết không hiểu, biết không 
biết. 


HÓA: Cái tánh ấy nó biến hóa ra bộ mặt mới, cái biết này 
đi tới cái biết mới như 5 + 3 = 8 (biết mới) 


THẦN: Làm nên một bài toán linh như Thần nhanh chóng, 
huyền diệu, mầu nhiệm. 


TOÁN: Là Toán Thiên Cơ, chứ không phải như Toán đố 
thường mà nó thuộc Siêu khoa học. Nó là bài toán 
- cao nhất. Toán là tính Toán. 


"THẦN HOAT BIẾN: Thần là Trí Tri Y Thức hoạt bát biến thông. 


LỤC THÔNG: Thông là thông suốt như đi thẳng một đường đi ra, 
không siêu vẹo, không trục trặc. 


- Tai thì thính - Tâm trí thì tỉnh sáng 
- Mắt thì tinh - Ngôn xướng thì rõ ràng 
- Ý thì chính - Văn Hoa thì xác đáng 


ĐỘNG TĨNH VÔ TƯ VÀ ĐÚNG LÚC 


~ Động Tĩnh hợp với Tiên Thiên Tánh là Vô tư (Động Tĩnh không 


nói là gì, bất kể nói tắt). 
- Đúng Lúc là không trễ không sớm. 


SỞ ĐẮC: Là ở tự mỗi người tùy công phu của chính mình. Thấp 


nhất là kiểm soát được sống động bên ngoài. Khá nhất là kiểm soát được 
sống động tự thân. Cao nhất là thấu đáo liên hệ tự thân và bên ngoài. 
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Siêu tuyệt nhất là vô tư bất thiên bất nhiễm mà thành ra khắp mọi nơi 
đều thiên nhiễm được mãi mãi, båt: kể Không - Thời Vũ - Trụ: (chơn lý). 


THÁI CỰC : Là thừa lệnh vô cực, chấp hành biến hóa vô 
lường, nhiều sáng kiến, chế phục lưỡng nghi, lắm mưu lược, 
là nồng cốt cửa cơ cấu. 


Thái cực là lộ hình dễ thấy, nhận quyền sinh sát, tạo dựng cơ đồ, 
điều hành lưỡng nghi. 


Thái cực khá quan trọng nên nếu tìm không được thì mình phải làm 
thái cực kiêm vô cực ẩn hình và chọn một vô cực thế vào, nhưng trước 
sau vô cực này vô quyền. Nhưng vô cực cũng phải là người đủ tư cách. 


LƯỠNG NGHI : Là nghi Âm Dương. 


Một Nghi Âm, một Nghi Dương do thái cực chọn lựa là tri âm của 
thái cực. Mỗi Nghi có một công năng riêng như bên văn, bên võ, bên 
thiện bên ác. 


Dĩ nhiên hai bên có lúc sinh khắc lẫn nhau nhưng đều nghe theo 
thái cực. Thái cực hết sức khéo lềo giải quyết. Hai Nghi làm việc hành 
động theo sách lược của thái cực. Lưỡng Nghi trong tình thế manh nha 
động. 


TỨ TƯỢNG : Là bốn đạo vận hành luân lưu khắp miền, khi võ khi 
văn, khi thiện khi ác. Vai trò thay đổi luôn luôn. Văn võ toàn tài. Khống 
chế áp đảo thiên hạ. 


Khilà== — thì dưới quyền trực tiếp chỉ huy của Nghỉ Âm. 


Khi là — — của Nghi Dương. 


Tứ tượng là cơ sở sẵn có, vận chuyển luôn luôn bất chấp sự thay đổi 
Nghi Âm hay Nghi Dương. Trong thiên hạ, Tứ Tượng đã có sån đang chờ 
đợi xếp vào hàng ngũ hoặc thuộc Nghi Am hay Nghỉ Dương. 


Tú tượng là phần tỉnh túy, tỉnh hoa rút từ trong Bát Tượng. 
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Khi chúng ta hiểu biết sao đó về sự việc gì trong phạm vi có không 
và thời gian tham dự, sự hiểu biết đó danh gọi là Trí Tri. Trí có nghĩa là 
Hiểu, Tri có nghĩa là Biết. 


Khi trí tri lập tức chúng nảy ra ý này, ý kia. Tuy nhiên có lúc ý phát 
ra còn trong mù mờ hoặc hiển lộ mạnh mẽ. Do đó tùy theo tính chất và 
cường độ của ý mà chúng ta có thể phân biệt ra 8 loại, còn ngoài ra cũng 
na ná vậy thôi. 


1/. Ў TƯỞNG : Dường như còn xa xôi như đức. tin trong tôn giáo. 
2/. Ý NGHĨ : Dường như gần hơn. 
3/. Ý THÍCH : Dường như ước muốn. 
4/. Ý THỨC : Dường như chăm chú. 
5/, Y NIỆM : Dường như tiềm khởi. 
6/. Ý CHÍ : Dường như chủ xướng. 
7/. Ý ĐỊNH : Dường như cương quyết. 
8/. Ý KIẾN : Dường như phải thế. 
CƯƠNG VỊ CỦA MÌNH TRONG MỌI SỰ VIỆC. 
XUÂN PHONG GIẢNG : 
Tự động ví như khởi tạt. 
Bị động ví như nước 
Thọ động ví như vách tường ướt. 


Tùy và nhờ danh tượng và ý tượng để biết chính xác theo quan niệm 
Tứ Tượng (sinh khắc). 


Vấn đề ngũ hành, Thập Nhị Chi, 24 tiết khí đều do dịch lý mà ra. 
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Thanh Minh жашы Tổn, Tiết, Phu 

Cốc Vũ — Muội, Khuể, Đoài 
Lập Hạ — Lý,Thái 

Tiểu Mãn —— ĐạiSúc, Nhu, Tiểu Súc 
Mang Chưỡng = Đại Tráng, Hửu, Quải 
Hạ Chí — KiềnCấu 

Tiểu Thử — Раі Quá, Đỉnh, Hằng 
Đại Thử ун Tốn, Tinh, Cổ 

Lập Thu — Thăng, Tụng 

Xử Thử L= Khốn, Vị Tế, Giải 
Bạch Lộ быы Hoán, Khám, Móng 
Thu Phân ——— Sư, Độn 

Hàn Lộ — Hàm, Lữ, Tiểu Quá 
Sương Giáng — Tiệm, Kiến, Cấu 

Lập Đông — Khiêm, Bỉ 

Tiéu Tuyët —— Tuy,Tấn Dự 


DẤU HIỆU VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI 

4 е 
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8 м 6 
Theo Lac Tho. Ау là để có chút dính dấp với cái xưa. 
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- Nối liền các con số lẻ (Dương). 
- Quan niệm : Dương len lỏi trong Am (Số chẳn). 
- Hình ZIGZAG từ dưới ngang lên trên. 
~ Chữ N nghiêng. 
XUÂN PHONG : Hôm пау Thầy chỉ thêm cho con về 

TÌNH LÝ VÀ TÍNH LÝ 

TÌNH LÝ : Nói gọn là lý do muôn vật hữu tình hay là sự gặp gỡ giữa 


sự vật này với sự vật khác, liên hệ lẫn với nhau. Tình lý giữa người với 
người, vật với người, vật với vật. 


TÍNH LÝ của muôn vật là SỐNG ĐỘNG LÀ ĐỘNG TÍNH, từ 
KHÔNG đến CÓ, từ CÓ đến KHÔNG. Chỉ có vậy chứ không có gì khác. 
Coi chừng trên đường hướng dẫn vì quá chìu theo trình độ học viên mà 
Tầm lẫn tính lý với đặc tính tác dụng, nhiệm vụ vì chúng cũng chỉ là tình 
lý mà thôi. 


Ta thường nói : Tình lý của từng sự lý hay tính lý của từng sự lý 
hoặc tính lý đương nhiên và tình lý liên hệ. Tính lý đương nhiên của một 
sự vật, sự lý là tính lý muôn đời, đó là BIẾN HÓA. 


Cần phân biệt SỰ LÝ và LÝ SỰ. 


Một sự việc nào đó được con người nhắc nhở nói đến thì gọi là SỰ 
LÝ, còn sự nhắc nhở nói đến của con người về một sự việc nào đó gọi là 
LÝ SỰ. И 
LÝ SỰ như là con người đến với sự việc. 
Còn SỰ LÝ như là sự việc đến với con người. 


Phân biệt ra là như thế. Nhưng đúng Lý hơn SỰ Lý hay Lý SỰ chỉ là 
một vì một SỰ LÝ đã có LÝ SỰ và khi con người LÝ SỰ thì LÝ SỰ về 
SỰ LÝ. Vậy dù thế nào, đó cũng là TÌNH LÝ của con người. Gọi là cây 
viết (SỰ LÝ). Cây viết dùng để viết (LY SU) của tôi (LY SU)... 
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Nên nhớ ở đây chúng tả đã nói về đến LÝ, vượt qua Thể, Chất, Khí, 


BÍ КЇР УО HỌC 

í [— Manh Nha Thủ+ Thủ ааа и THÊ 
|. Manh Nha Cóng+ Cóng | — — Cóng 
[ Manh Nha Thủ + Công — Công 
k. Nha Cóng + Thü — J Thủ 
[ Thủ + Manh Nha Công . ~-. Thủ: 
Ba + Manh Nha Thủ — ang 
[ Công + Thủ = TH 
II +Công == ӨЙ 
Thủ ‚+ Công етв Cóng 

` ông + Công — R°— -c—rT Cóng 
Công + Công + Thủ к=з Оё 
мы + Thú + Cóng —ry Thủ 
Công + Thủ +Công = Cứ 
J + Công +Thủ —r Thủ 
Công + Thủ + Thủ — Thú 
là + Công + Công — Công 
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1 ĐỒNG Ý - BẤT ĐỒNG Y 


3 SINH х КНАС I 
3SINHSINH SINHKHẮC KHẮCSINH KHÁC KHÁC 


SINH HỢP - KHÁC HQP (Giao Dich) 
1 (MANH NHA ĐỒNG Ý ВАТ ĐỒNG Ý) 


Э? TUÓNG 
з 'ƯỞNG NGHĨ THÍCH THÚC NIÊM ea ĐỊNH KIẾN 


IEU BIẾT 
з HIỂU HIỂU HIỂU BIẾT BIẾTHIỂU BIẾT BIẾT 


. 


2 
з TỐ tha "i SÁNG SÁNG Е ви" SÁNG 


| 


2 ` MINH THÓNG 
3 MINH MINH MINH THÔNG _ THÔNG MINH THÔNG THÔNG 


1 | TUỆ MINH THÔNG 


2 ĐỨC THÀN MINH THẦN THÚC 
з MINH MINH MINH THÚC THỨCMINH THÚC THÚC 
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1 TÂM THÚC 


2 THÂN THÔNG TRI THÂN TRI HÓA 

3 TRITRI TRI HÓA HÓA TRI HÓA HÓA 
1 THÀN HOAT BIÉN 

2 HÓA SINH 

3 HÓAHÓA HÓA SINH: .  SINHHÓA SINH SINH. 
1 ĐỨC HIẾU SINH (Thái cực tại Lý cực) 

2 TINH ĐỘNG 

3 TĨNHTĨNH TĨNH ĐỘNG ĐỘNG TĨNH ĐỘNG ĐỘNG 
1 NHIÊN SINH 

2 NHƯ NHIÊN 


3 NHƯNHƯ NHƯNHIÊN NHIÊN NHƯ NHIÊN NHIÊN 


SIÊU NHIÊN 
(MANH NHA NHIÊN) 


HƯ NHƯ 
>7 
з HUHU HU NHU ы ы-н 


Ex ` PN S US 


HU NGUNG TRU TIËM KHỞI VÜ HIÉN NHƯ 
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KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG MANH NHA 
(VÔ CỰC) 


PHỤC HY BÁT QUÁI PHƯƠNG VỊ ĐỒ 


Z ` 


Thiên tôn Địa ti, kiền khôn định hi. 

Ti cao di trần, quý tiện vị hi. 

Động tĩnh hửu thường, cương nhu đoán hi. 

Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quầng phân, kiết hung sinh hỉ 

Tại thiên thành tượng, tai địa thành hình, biến hóa kiến hi. 

(Trời tôn, Đất tỉ định ngôi của KIỀN KHÔN vậy. 

Thấp cao bày tó là ngôi quý tiện. 

Động tĩnh có thường, cứng mềm đã phán đoán vậy. 

Phương pháp lấy loại hợp lại, vật lấy bầy mà chia,lành dữ sinh ra 


Ở trên trời thi thành Tượng, ở dưới đất thì thành hình. 
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Biến hóa thấy vậy) 
NHỮNG VẤN ĐỀ HÔM NÁY 
1/. Tại sao thiên hạ loạn ? 
2/. Ai sẽ thắng ? Đông hay Tây ? Cộng sản hay Tư Bản ? 
3/. Đâu là phép giữ nước ? I 


4/. Các chủ thuyết, tôn giáo đã qua có theo kịp đã tiến hóa của nhân 
loại ? 


5/. Tỉnh hoa học vấn của dân tộc Việt là đâu ? 


6/. Việt Nam có thứ học vấn nào xứng đáng đóng góp vào nền văn 
minh nhân loại ? 


1. Tương quan giữa đạo học và khoa học ? giáo điều, khoa môn, 
pháp môn nào đủ sức giải thích mọi hiện tượng trong vũ trụ ? 


8/. Chân lý là gì ? ở đâu ? 

9/. Y nghĩa của cuộc đời ? 

10/. Thân phận của con người ? 

11/. Phải làm gì cho cuộc sống ? 

12/. Có đời sống nào ngoài đời sống trần gian không ? 
13/. Có quyền lực nào chi phối vũ trụ không ? 

14/. Chết có phải là hết không ? 


15/. Làm thế nào và học vấn nào cho phép học một mà biết muôn 
trùng ? 


16/. Tương lai dân tộc và nhân loại đi về đâu ? 


NAM THANH 
Dịch học sĩ . 
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1. TẠI SAO THIÊN HẠ LOẠN ? 
XUÂN PHONG giải đáp : 


- Tại có hai, từ đó sinh ra nhiều : Trong công cuộc tiến hóa của nhân 
loại, nếu phân ra văn minh tinh thần và văn minh vật chất, nếu tinh thần 
gọi là đạo học, vật chất gọi là khoa học, nếu văn minh tinh thần là nghệ 
thuật chân thật và văn minh vật chất là nghệ thuật cạnh tranh. 


Con người từ ở mức tự vệ qua xâm lăng, văn minh tự vệ đến cùng 
cực qua văn minh bảo vệ chung tư. 


Đồng ý hoặc bất đồng ý có lợi và có hại, trước mắt hoặc lâu dài. 
Vấn đề du nhập đồng hóa dị hóa tạo nên trị hoặc loạn. I 


{Жу lý mà nói : như giữa hai người, xét về cơ bản (gốc) hai nầy là 
môt chứ không phải mâu thuần. Tất cả chỉ là do trông lầm, nghe lạc, hiểu 
sai, Người ta thấy choảng nhau vì người ta đứng ở xa nhìn về nhau như 
đứng ở yë hai đầu cực, hai bên bờ sông xa cách vậy. 


Còn Dịch là gần, đứng chổ gần thì thấy cả hai đều từ gốc BIẾN 
HÓA SINH RA, đều bị đi trong luật BIẾN HÓA và TIẾN HÓA, đến một 
thời điểm nào đó nặng về nhu cầu văn minh vật chất mà không thấy nhu 
cầu văn rninh tinh thần hoặc ngược lại. Ấy là tại hai bên có nhu cầu khác 
nhau, do chiều hướng thiên cực : từ Vô đến Hữu hoặc từ Hữu đến Vô. Rồi 
người ta quyết liệt thổi phồng đề cao theo một chiều nhu cầu đó đến 
thành một ý thức hệ một chân lý tuyệt đối. Rồi tổ chức sống riêng rẽ cho 
rằng mình khôn, кё khác ngu, không màng tới bên kia hoặc phải khai 
hóa bên kia hoặc thậm tệ hơn tìm mọi cách tiêu diệt bên kia. 


Thật ra giống như hai võ sư nghịch với nhau rồi thì đầu biết thua vẫn 
không học, họ cho là không cần, rhưng họ dang che giấu chối nhận sự 
thật là họ đang cần, rất cần. Như mọi người có cần anh đổ rác hốt cầu 
không ? và anh hốt cầu có cần người thuê không ?... 


Nói tóm tắt ; người ta chưa thông cảm nhau. Tất cả đều có liên hệ 
với nhau mà người ta không biết. Hay là người ta thấy rồi đó, nhưng phép 
tổ chức sống trong xã hội chưa tới mức độ cho người ta hòa hợp. 
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Thiên hạ cần đoàn kết để chung hưởng hòa binh. DOÀN KẾT đó 
cũng là phép giữ nước hết sức bền vững. Muốn vậy trước hết phải có 
hiểu biết và học vấn sâu rộng về nhau. Muốn ăn, muốn làm đều phải 
học. Phép giữ nước là cần phải khai hóa mở mang trí tuệ. Dầu dụng võ 
cũng phải có trí nên phải là VÕ - TRÍ - ĐẠO. Nếu võ thuật yếu kém thì 
dùng võ trí cũng nên. 


THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC 
1/. Sự ra vào đóng må tức là âm dương tiêu trưởng vận hành. 
27. Luật vận hành là luật thiên nhiên ai cũng có thể nhìn biết. 


3/.Luật vận hành theo lý sống động : động tĩnh lẫn lộn chỉ có 4 


tượng: = .— = — 


4/. Chúng ta đứng trong luật sống động thì đương nhiên ở trong số 


ngũ (5). 


5/. Để cho rõ số NGŨ đó chúng ta tạm dùng một số danh từ sau : 
Dụng Thần, Tiết Thần, Kị Thần, Nguyên Thần. Năm danh tánh đó là 
một sống động. Cửu Thân 


6/. Thần kỳ biến hóa tương sinh tương khắc là để chỉ về Juật tý 
nhiên sống động ấy. 


Tương sinh Tương khắc 
Nguyên sinh Dụng Nguyên khắc tiết 
Dụng - Tiết Tiết - Ki 
Tiết - Cừu Ki - Dung 
Cüu - Ki Dung - Cừu 
Ki - Nguyên Cừu - Nguyên 


7/. Đạo thiên nhiên là đạo tự lập, tự cường, bất khuất có nghĩa là 
Tiên Thiên tự thành từ KHTK đến KHTK cực. Vượng và động mới là 
vấn đề, 
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8/.Khi muốn vào đời để làm nên việc cả trong thiên hạ, phải xét sự 
động của thiên hạ và phải xét một cách cẩn thận khả năng có sån của 
chính mình là khả năng hiện hữu vững chắc của chính mình, không bao 
giờ được phép trông cậy một tí gì nơi kẻ khác. Š 


9/. Khả năng hiện hữu của chính mình có phải là một trong nhiều 
quan trọng tất yến của mục phiêu của lý tưởng không ? 


10/. Tất cả mọi cái đều quan trọng như nhau không được phép thiên 
lệch cho rằng cái này quan trọng hơn cái khác, vì như vậy là sai lầm. Bởi 
vì mổi thứ chỉ là quan trọng giai đoạn. 


11/. Để đạt được mục tiêu thì phải biết sự quan trọng thuộc về tuần 
tự và trật tự, tức là рћаі biết cái trước rồi cái nào kế đó, rồi cái nào thứ 
ba, bốn, năm... 


12/. Nên nhớ mỗi một quan trọng đều hàm chứa số ngũ (5) nghĩa là 
có lúc nó là Nguyên có lúc nó là Kị, là Cừu, Dụng,Tiết. Vậy không nên 
quá chổn thật chất phát. 


13/. Dụng thần cường động là để chọn chon Nguyên Thần và để cho 
biết rõ chơn Kị Thần. Chưa rõ thì chớ nên vọng động. Hợp vì đó là Hợp 
Trung Đái Khắc. 


14/. Sao có thể biết được chơn giả Nguyên Kị Thần ? 
15/. Biết được vì những lúc bất ưng nó thổ lộ. 


16/. Cần biết rõ chơn Nguyên Thần và biết rõ chơn Kị Thần tức là 
biết nó thuộc loại Phục ngâm hay Phản ngâm, Tuần không hay Nguyệt 
Phá, Vượng Suy... 


17/. Phải vô tư mà xét tánh tình chớ không phải xét sơ qua về hành 
động cử chỉ bên ngoài. 


18/. Nếu còn yếu chưa đủ sức biết ai là trung ai là nịnh thì nên tham 


khảo ý kiến của bai người thân tín am tường sự việc, hoặc tài đức ngang 
minh hoặc một người lạ. 
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19/. Diệu dụng là dùng Phục Ngâm, Phản Ngâm, Tuần không , 
Nguyệt Phá, Suy Vượng Động Tỉnh đúng lúc tức là đúng tài năng của 
mỗi một. 


20/. Giao công tác thích hợp với tâm tính khả năng thì mới yên chí 
được một nửa. 


21/. Thu hoạch được kết quả là do có sự hành động thích hợp với 
khá năng của người hoạt động. 


22/. Vậy thành công giai doan là chác nhất, tức là theo lối Phong 
Sơn Tiệm. 


23/. Thành công. giai đoạn tức là trong trường hạn có nhiều đoản 
hạn, trên đường dài cần làm đường ngắn. Vậy có nghĩa là không bao sis 
thất bại, bởi vì lúc nào cũng ở tại khả năng sàn có mà tiệm tiến. 


24/.Phải dẹp hẳn ý kiến của mình khi muốn làm việc trong thiên hạ. 
Thiên hạ tự hãnh diện do công lao của mình mà không hay biết, nếu họ 
biết tức là mình thất bại. 


25/. Muốn thâu hoạch được kết quả tốt đẹp trong thời loạn thì nên 
chọn thế tỉnh trong tình thế Manh Nha Động. Vậy khi nào, lúc nào cũng 
phải quên ý kiến riêng của mình. 


26/. Tại sao không kể về hình thức mà lại cần xét ở tâm tánh và khả 
năng ?. Bởi vì tâm tánh và khả năng hiện tại của mổi một, lúc nào cũng 
là nền tảng để tiến hóa. 


27/. Khả năng hiện tại và tâm tánh đều là thuộc về khả năng có Trí 
Tri Ý tham dự đã qua, là kết tỉnh của sự đã trải qua. 


28/. Mỗi sự việc được hình hiển ra bên ngoài nhìn thấy biết được 
giữa chúng ta con người đều là đã có Trí Tri Ý tham dự. 


29/. Hơn nữa mỗi sự lớn nhỏ ít nhất là có Trí Tri Ý một người hoặc 
nhiều người gọi là cơ quan đầu não, bộ tham mưu... đại khái đều có Trí 
Tri Ý tham dự. 


Trang 41 


60b 


A42 


30/. Trí Tri Ý nào đúng nhu cầu của giai đoạn thì mới là vấn đề phải 
làm, còn các cái khác sẽ là kế tiếp. Vậy cần đúng lúc bất cứ vấn đề gì. 


31/. Làm một việc gì phải vững tin với việc. Trên đường hành động 
nếu kém đức tin ở chính mình thì tốt hơn không nên xuất quân. 


327. Muốn vững tin, bạn còn có Dịch lý báo tin. Phải thận trọng và 
luôn luôn tin nó như là mệnh lệnh TẠO HÓA. 


33/.Tin tưởng Dịch như vậy vì đã nhiều phen chống đối Dịch, đã thí 
nghiệm Dịch khá nhiều. Chưa nhiều phen chiêm nghiệm chống đối chưa 
arn tường quái nghĩa, tinh thần vô tư chưa bầu bạn được với Dịch lý thời 
không nên tin tưởng nó.vì lẽ có khi Dịch bảo là xấu đối với việc thì mình 
cho là tốt. Thế thì rất tai hại. 


34/. Làm sao để có thể biết thế nào là đúng Мс? 


33/. Đúng lúc có nghĩa là đủ 3 yếu tố chính như là : Thiên Cơ, Thời 
Cơ, Nhân Cơ. Nghĩa là lúc một người ví như một mình còn tại thế, có một 
điều gì không phải riêng ý tư lợi (vọng động) mà chính là sự động sâu 
rộng trong cục diện nhân loại, hoặc ít nhất là quốc gia. 


Còn người và lòng người đang hướng nặng về đâu tức là Trí Tri Ý 

| thầm kín ở thiên hạ đang quây quần hội tụ về đâu trong đó có con người 

chính mình có thể góp sức, góp Trí Tri Y mà chưa có tri âm để cạn tỏ. Và 
rồi tự trong muôn phương có manh nha giống Trí Tri Ý của chính mình. 


Khi gặp được tri âm và phải chờ tri âm khơi mào thố lộ một trong 

nhiều việc của vấn đề sâu rộng. Người tri âm đang sẵn có khá năng thế 

: пао, ý muốn thầm kín ra sao. Biết được rồi ta chỉ đáp ứng nhu cầu của tri 

âm. Vậy gọi là đúng lúc. Thiên cơ, Thời Cơ, Nhân Cơ đã có đủ, gọi là 
giai đoạn thành công hay là thành công giai đoạn. 


36. Khi đã giúp bạn tri âm thành công giai đoạnrồi thì lập tức nên 
lánh mình bỏ đi vì đã xong nhiệm vụ nghĩa hiệp. Không bao giờ nên chờ 
đợi dể hưởng ân huệ của bạn tri âm. Tại sao vậy ? 


- Vì nếu trong công việc của thiên hạ, bạn ігі âm đã nhờ mình thì 
chính mình là cái gai nhọn ở trước mắt khi nó thành công, vì mình có thể 
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kềm chế nó đi mãi ở trên đường ngay nëo chánh. Nhung lúc bấy giờ bạn 
tri âm đã mù lòa không còn xem mình là tri âm nữa. 


37/. Khi muốn giúp bạn tri âm, trước khi nhúng tay vào việc, đương 
nhiên phải xét mình, xét bạn rồi xét công việc. Khi đã trọn tin nhau thì 
đương nhiên quyền sinh sát đã trọn trong tay của mình. Nếu bạn chưa 
trọn tin mình trong giai đoạn thì chớ tiết lộ tài năng của mình bởi lẻ Кё 
khác, bạn khác đang nắm giữ quyền sinh sát nói trên. Nó sẽ hoài nghi và 
sinh sát mình. 


Khi đã suy xét cẩn thận, bắt tay vào việc để giúp bạn tri âm thì phải 
làm cho trót, cho xong nhiệm vụ rồi mới được phép bó đi, ít nhỏ gọi là 
nhiệm vụ giai đoạn, sâu rộng gọi là nhiệm vụ công.cuộc: 


38/. Lẽ thứ hai là nếu mình chẳng có tí quyền sinh sát, nhưng mà có 
bạn hiền trên địa vị cao, có lòng tin phục tài đức, ngầm giúp đỡ, ngầm 
giao thiệp, nhằm quí trọng vấn kế ở mình, mình lúc nào cũng là một 
thường dân. Chỉ giúp đở nương ý bạn bè trên địa vị cao, không bao giờ 
nên có ý kiến độc đáo của mình. Nên nhớ chính sách “ Vắt chanh bỏ vỏ” 
đang mạnh. 


39/. Tự mình làm sao để có một công việc làm để che giấu tài đặc 
biệt thì mới nên. 


40/. Cái nhìn riêng của mình về chiều hướng quốc tế đã đang và sẽ . 


như thế nào để duyệt lại các tích tắc, xem mình có nhầm lẫn không, gọi 
là biết đúng một cách tất định không thể nào khác được trên con lộ lớn. 
! Còn các đường nhỏ trong đường lớn thì không cần. 


| KHI GIAO TIÉP 

| А 

i 1/. Mình nói rằng : sở dĩ để có lòng tin, đức tin giữa chúng ta trên 

i con đường dài hay vån đều phải có những hành động sơ bộ trước đã. Nếu 
anh ta không làm nổi và ngược lại mình không làm được thì lấy gì để 
chúng ta tin nhau trên một công cuộc lâu dài bền vững. 


2/. Nếu nó không làm thì mình chớ nên vì lẽ gì mà xuất đầu lộ diện. 
Trong khi nó quốc tế đã làm để dọn đường thì mình mới có đường để mà 
đi chớ. 
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3/, Nó làm bước thứ nhất thì bước thứ hai nó vẫn phải làm. Nếu nó 
trí trá ở bước thứ hai thì cũng chẳng cần xuất đầu lộ diện. Ta chỉ xuất đầu 
lộ diện ở lúc kết thúc bước thứ hai. Bước thứ ba tự nhiên nó phải làm 
xong và cho ta nghỉ việc. Như thế ta cũng thành công giai đoạn rồi. Như 
vậy bộ mặt trí trá của nó sẽ lộ liểu. 


4/. Tóm lại mình không thể bước ra theo kiểu nhảy dù vì như thế chỉ 
là sự giả tạo như từ xưa đến nay. Chúng ta không cần phải không. 


5/. Còn những yếu tố tối mật trước khi xuất đầu lộ diện sẽ bàn riêng. 


6/. Đại để Am trước Dương sau : KHTK + KHTKMN > KHTK cực; - 


đề nghị : ngầm trước hiện sau, ngầm lâu 6 tháng, mau 3 tháng. Đó cũng 
1А điều kiện đã hẳn để hoạt động có lương. 


71, Muốn giúp người cứ ở yên sở cũ, đối với vợ con và mọi người 
đều không có gì thay đổi hay hơn là thay đối. 


8/. Xin nhắc lại khi người ta bàn việc với mình mà họ không khởi từ 
gốc thì họ chỉ là người thăm dò tư tưởng, thăm dò khả năng hiểu biết của 
mình. Sau đó, họ tự xét cái hiểu biết của mình có lợi cho họ ở đâu, có hại 
cho họ ở giai đoạn nào để họ thanh toán cho kịp giờ. Chỉ có vậy, chứ 
không có giá trị khác hơn, không cần hợp tác. 


9/. Tóm lại với lời bàn chẳng có giá trị cao độ bằng lẻ thật ở trong 
lòng của người thật thà. Bởi chính trị ở trong tâm, chí tâm, chí quyết thì 
việc mới nên được kế đó. 


Vậy ta-chỉ cần nghe họ bàn luận hỏi han là mình biết ngay giá trị 


của họ, đồng thời sẽ hiểu rõ luôn việc của mình hay của. họ sẽ Кё дий ra 
sao. 


Ngày 30 tháng 1 năm Canh Tuất (1970) 


- Só dĩ nội bộ lủng củng là vì thiêu minh bạch sao đó nên gây sự 
nghi ngờ. Người ở trên phải giải tóa ngay sự nghỉ ngờ bằng cách làm 
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minh bạch tất cá. Khi xét thấy:minh bạch rồi mà còn lục đục, đó là có ké 
muốn soán ngồi. 


- Người quân tử nên tử tế nhưng không thân với tiểu nhân, phải 
nghiêm để khỏi bị lờn mặt. Như Thầy (Xuân Phong) đối với hàng xóm 
không bao giờ giao thiệp với ai, nhưng ai cũng nể. 


- Người có chí hướng thường hay cô đơn, nhưng không nên buồn vì 
khó tìm bạn tri âm suốt đời. Cho nên chỉ có thể có tri âm giai đoạn. 


- Hơn nhau về quản trị lãnh đạo ở chổ biết trước giai đoạn diễn tiến 
quyết định phải như vậy. Làm sao biết được ? theo tuần tự nhỉ tiến như 
Kim.sinh Thủy - Thủy sinh Mộc - Mộc sinh Hỏa = Hỏa sinh Thổ - Thổ 
sinh Kim. ` i 

Ngày mùng 6 tháng 2 Canh Tuất (1970) 

THỂ DỤNG: 

Thể ví như chiếc xe - Dụng như bộ phận. 

Thể như chiếc ghế - Dụng như đường nứt. 


Thể như cái chai - Dụng như nắp chai. 


Thé sinh Dụng. 
TheoNgũHành | 778S 
Kim Mộc Hỏa Thổ | Thể khắc dụng. 
Thủy 
Dụng khắc thể. 
Thể Dụng Tỉ Hòa 


Nếu Thể Dụng hiểu theo nghĩa này thì dùng được trong Dịch Tượng, 
Thể là phần Tĩnh, Dụng là phần Động. Động là vấn đề đang diễn ra. 


Biết Thể Dụng sinh khắc để làm gì ? 
Chuyện xã hội muôn đời không thoát khỏi Ngũ Hành Sinh Khắc, 
Phụ Huynh Tử Tài Quan. 
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Người ta ở lúc nào đó trong một trong 8 tánh tình. Mình có đủ 8 tánh 
tình, tùy theo công việc mà sử dụng cho thích hợp. Nếu mình đến với 
người thì mình là ngoại quái, người là nội quái. Nếu người đến với ta là 
ngoại, mình là nội... 


* Làm thế nào để có động thái như Kinh Kha ? có phải tập luyện 
không ? 


- Không khó chỉ cần mình đạt đến một mức nào, bản lĩnh nào sẽ tự 
nhiên coi người như cỏ rác. Có thể tập luyện, nhưng phương pháp hay 
nhất là thần trụ. Muốn vậy phải tập kiểm soát thường thì thần sẽ sáng. 


Sách đã hạ thấp giá trị của Kinh Kha khi nói Thái Tử Đan cung 
phụng Kinh Kha hết mực nào là miếng ngon vật lạ, gái đẹp... Nhưng đó 
cũng là cách dạy kẻ trên đối xử với người có tài. Kinh Kha là võ sĩ không 
có đối thủ lúc bấy giờ. 


Ngày 8 tháng 2 năm Canh Tuất (15-03-1970) 


Dịch Lý chỉ giải đáp những câu hỏi tại sao thuộc phạm vi LÝ BIẾN 
HÓA - LÝ THÀNH - GIAI ĐOẠN DIỄN BIẾN, LUẬT TẠO LẬP VŨ 
TRỤ mà thôi. 


Chứ không giải đáp các câu hỏi tại sao thuộc về : số lượng, tốc độ, 
thời gian, khoảng cách, đơn từ, công dụng... vì không có thời giờ và 
không có giá trị (về Lý học). 


Ngày 10 tháng 2 Canh Tuất (17-03-1970) 

HỒNG TỬ UYÊN :Làm sao làm việc được với người gọi là chí ác ? 
XUÂN PHONG :Đây là thuật xử thế. 

Nên nhớ ở đời kuông ai ưa mình hết, về sau chỉ có một người ưa. 


Tìm chổ yếu của nó, làm cho nó thấy mình đồng với nó, ngang hàng 
với nó, mặc dù mình không phải như vậy, Đừng tỏ га cao thượng hơn nó, 
đừng để hớ làm cho nó ác cảm với mình. Chỉ có lúc đó nó mới từ từ thố lộ 
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tâm tư sâu kín cho mình. Biết tâm tư, yếu điểm nó rồi thì tùy theo khả 
năng sẵn có trong tầm tay để tính chuyện. 


Phải theo tuần tự đến lúc nào mình nắm vững được thì mới theo ý 
mình, còn chưa nắm được thì vẫn cứ phải theo ý người ta. Mình tạo cho 
người ta thấy họ là chủ lực, dù mình đứng ở đâu cũng vậy vì mình có óc 
quảng bá, chí khí hơn người. 


Mình phải dời mục tiêu, hạ thấp lý tưởng cho đến khi nào vừa tầm 
tay thì chỉ có vấn đề thành công giai đoạn chứ không thể thất bại được. 
Trong khi dời mục tiêu thì Thiên Cơ, Nhân Cơ có sẵn, chỉ chờ lúc nào đó 
thì bắt đầu tức là Thời Cơ. Mình có tài nhưng cần phải có tri âm lúc ấy 
mới phát hiện tài năng được. 


Đừng chê môi trường hoạt động nhỏ vì từ nhỏ mới sanh та môi 
trường khác lớn hơn. Gặp môi trường nào sử dụng môi trường ấy, chứ 
không đứng một chố, tức là khai vật thành vụ. 


Nếu mình còn e ngại ngờ vực không biến cải nổi hoàn cảnh tức là ' 


mình tự thấy yếu, thiếu tự tin thì tốt hơn là đừng nhúng tay vào, vì khi 
nhúng tay vào phải tự tin là nhất định sẽ thành công. 


Thường khi họ tưởng vắt chanh bỏ vỏ nhưng họ không ngờ là mình 
chủ động. Họ chỉ thấy lợi dụng được mình họ khoái. Nhưng trong khi đó 
họ bị mình lợi dụng mà không hay biết. Nếu để nó biết là mình đọc được 
nội tâm thì không được, hỏng việc. Nếu có người cho nó biết mình có khả 
năng đọc được nội tâm nó thì nó còn hoài nghi, ta nên cho nó hoài nghi 
thêm. Đừng cho nó biết đầu đâu, đuôi đâu, thanh liêm cũng có, trộm 
cướp cũng có. Để nó hoài nghỉ vừa tới sức của nó thôi, chứ quá thì nó 
biết mình giả. Đừng cho nó biết mình đóng trò, nó không thể nào biết 
được mình. 


Mọi vật đều đi tuần tự và trật tự không nên đi ngang. Người tài ít khi 
băng ngang nhảy dù. Họ thích biểu diễn tài nghệ hơn là đưa lá thư giới 
thiệu trước. 

Giờ Hợi ngày 8 tháng 5 Canh Tuất (11-06-1970) 


NAM THANH: Làm thế nào để có câu hỏi vô tư ? 
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XUÂN PHONG: Như câu chuyện ở giờ Đĩnh - Cấu mà nối tiếp vào 
giờ Vị Tế - Giải, vì trời đang mưa người ta muốn ra về, hỏi chừng nào hết 
mưa ? 


Hãy quên chuyện thế nhân, cũng chẳng cần đặt câu hỏi mưa hay 
không. Chỉ cần biết xem sự động tinh của Trời Đất ra làm sao, chỉ cần 
biết Ý Dịch là Vị Tế - Giải. Nếu lấy Giải làm mưa thì Vị Tế có gián 
đoạn nữa chừng. Lúc đó trả lời là ở nán lại chút nữa rồi về. Còn chuyện 
thế nhân về hay không là chuyện khác. 


Đọc được Ý Dịch là Vô Tư. Còn hỏi Vô Tư là luật Động Biến bây 
giờ ra làm sao ? Biết được sống động lớn rồi thì cứ tan biến vào phạm vi 
câu chuyện mà trả lời. 


Người ta thường lái bë cong uốn Dịch theo ý riêng mà ít khi đọc 
được Ý Dịch do đó thiếu Vô Tư. Vô Tư theo Ý Dịch rồi thì nói đúng 
300% chứ đừng nói 100%. Phải thầm nói trúng cả trăm ngàn lần rồi thì 
lúc ấy mới vững tin khi mình nói ra thì Trời Đất Quỹ Thần làm y vậy. 
Ráng làm sao biết lúc nào mình Vô Tư hay không Vô Tư. 
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PHÉP NÓI DICH 
Џ. Tìm Tinh Lý chánh đông: 
1/. Định phạm vi nhô lớn tùy ý: 


Quan trọng nhất là phạm vi, khi chưa có phạm vi đừng nói. Coi 
chừng phạm vi thay đổi luôn. 


2/. Kê khai tất cả tình lý liên hệ: 
Phải kê khai tất cả đừng bỏ.sót một Tình Lý nào. 
3/. Tìm Tìnn Lý đương nhiên của tất cả Tình Lý: 


Tình Lý đang thời diễn ra trong phạm vi thời đại địa phương. Tình 
Lý có thể về tính, khí, sắc, chất thé... 


4/. So sánh quái nghĩa với Tình Lý của Lý: 


Dùng nghĩa chánh mà thôi, đừng dùng quá nhiều nghĩa mà lộn xộn. 
Nhớ đừng quá tưởng tượng xa xôi khi nghĩ đến Tính Lý của Tình Lý, Sự 
Lý, vì Dịch là gần. Cái gì gần thì dễ hiểu, dễ thấy thì nói. 


Nếu dùng chánh quái chưa rõ thì dùng thêm Biến Quái + Hào Động 
+ Đơn Quái thì sự lý chánh động hiện ra. Nếu chưa rõ nên xét lại các 
diễn tiến gần vừa xảy ra hoặc chờ thêm một vài báo hiệu nhỏ. 
` 


Tìm được Tinh Lý Chánh động tức là tình Lý đó sẽ diễn tiến trước 
hơn các Tình Lý khác. Muốn biết nó diễn tiến ra sao xem phần II. 


Ш. Diễn tiến của Tình Lý chánh đông. 
1/. Trường hợp có câu hỏi: 


Tìm xem câu hỏi lọt vào chánh Hộ hay Biến. Nếu Chánh lấy Biến 
trả lời. Nếu Biến lấy Chánh trả lời. Nếu Hộ lấy Chắnh hoặc Biến. Nếu 
Chánh Biến lấy Hộ trả lời. 
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Thông thường người ta đặt câu hỏi quá lố. Ta phải tự đặt câu hỏi lại. 
Đừng hấp tấp vội vã. Có thể dựa vào Quái nghĩa (chánh quái) để đặt câu 
hỏi và nhờ Biến quái trả lời. 


Trường hợp một Dịch tượng mà có hai hay nhiều câu hỏi giống nhau 
mà câu trả lời khác nhau là vì Tình Lý khác nhau. Vậy quan trọng phải 
xem Tình Lý. Nếu ta biết sẵn thì dễ bằng không ta phải hỏi vài câu 
nhóng хет có tích cực hay không hoặc xem một dấu hiệu nhỏ theo luật 
Tương quan. Tương hợp để biết việc diễn tiến. Nếu nhiều người hỏi thì 
dùng các phương pháp viết số, bẻ lá, nắm que ... 


2/. Trường hợp tư Phát Ý: 


Bỗng dưng lòng mình muốn nói cho một vấn đề gì đó thì phải chọn 
phạm vi rõ ràng dễ thấy biết (nhất là để thâu nhận học trò). Vấn đề nào 
cũng được, chỉ là Am Dương, nên ta đặt câu hỏi theo Ат Dương rất dễ. 


PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH THỜI GIAN 
Thí dụ: chừng nào đẻ ? 
——= = = `'Chừng nào == 


— — Cấn động hóa Ly thì dé dù —— 
E — — = — Cấn thượng hay Cấn hạ = — 


Chánh Hó Biến 


wass lên 4- Chùng nào > 
—— — —— -> Tốn động hóa Cấn thì để dù — — 
Tốn thượng hay Tốn hạ 


Hoặc chờ đến Cấn Bí hay Bí Cấn thì đẻ. 
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Nguyên tắc: 


1/. Động đơn quái ở hào nào giữ nguyên hào ấy dù thượng hay hạ. 
Đổi sang Biến quái cho đơn quái của Biến quái động đúng y như hào ở 
chánh quái. Đợi đến khi nào Chánh quái - Dịch tượng có đơn quái động 
giống như Biến quái trước để hóa ra đơn quái của Chánh quái trước là 
đúng kỳ. 


2/. Đang ở Dịch tượng này mà muốn biết thời gian xảy ra câu 
chuyện thì tìm dịch tượng tương tự sắp đến, dù có thay đổi chánh làm 
biến hay Biến làm chánh cũng không sao. 


Xem cho biết sanh trai hay gái. 
- Do Đơn Quái động: Kiền Khảm Cấn Chất: con trai 
Tốn Ly Khôn Đoài: con gái 


Tuy nhiên muốn chắc gồm cả hai đơn quái liên quan của Chánh và 
Biến quái. 


Tối chủ nhật ngày 7 tháng chạp Canh Tuất (3/1/1971) 


Buổi Học Hội tại Trụ sở tạm của Việt Nam Dịch Lý Hội 457/96 Lê 
Văn Duyệt Hòa Hưng Quận 10 Sài gòn. 


Trích biên bán: 


Buổi học hội là một buổi học đặc biệt do thầy Hội trưởng Việt nam 
Dịch Lý Hội tức Dịch Lý sĩ Xuân Phong triệu tập. Học viên lớp này gồm 
5 Dịch học sĩ tức 5 người học trò được xem là giảng viên chính thức của 
Hội là các Ô. Ô. Ích (Ngự Bình, Phó Hội trưởng), Hải (Hồng Tử Uyên), 
Như (Huyền Chi), Nhân (Cao Vương Nguyên) và ông Sử (Nam Thanh). 

Các câu hỏi hóc búa được tự do nêu ra. Mỗi giảng sư Dịch học sĩ sẽ 
lần lượt diễn giảng. Thầy Hội Trưởng sẽ bổ túc, nếu thấy mọi ý kiến còn 
thiếu sót. 


(Ở đây chỉ chép riêng phần ý kiến của Thầy Xuân Phong về một số 
câu hỏi điển hinh). 
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45 2. 
1/. Lúc nào nên nói Dịch ? 
2/. Làm sao biết là mình nói đúng hoặc nói sai ? 
XUÂN PHONG nói: 


- Dịch là tất cả. Dù vật hữu hình, vô hình, siêu hình to vô tận, nhỏ 
vô cùng đầu phải lọt vào Dịch. Nhược bằng có thứ giống gì không lọt vào 


| Dịch thì tốt hơn chúng ta đừng nên học Dịch. Nếu có thể lọt khỏi Dịch, ta 


học Dịch làm quái gì cho mệt. 


- Khi Trí Tri Ý thức vụt léo lên rất nhanh và hợp ý Dịch là ta biết 
chắc rằng ta nói đúng 300% tức nhất định phải đúng, không có vấn đề 
trật. 


Nói địch là Đọc Ý Dịch. Hãy tạm quên điều thắc mắc muốn biết. 
Đọc Ý Dịch xong rồi mới tan vào điều thắc mắc, nhất định đúng chắc. 


Tối chủ nhật 14 tháng chạp, Canh Tuất (10/1/1971) 

3/. Có Đường Đi Dĩ Nhiên của muôn loài vạn vật không ? 
XUÂN PHONG nói: | 

- Dĩ Nhiên: là dường như không có gì lạ. 

Mọi cái mà người đời gọi là hơi lạ cũng chỉ là Dĩ Nhiên thôi. 


- Đường Đi: là nói đến mỗi mỗi Đơn - Vị - Một có tính lý Sống 
Động và Biến Hóa. Trên đường đi ấy, muôn loài vạn vật có Tương Động, 


| Tương Giao, Tương Cảm, Hóa Sinh, Hóa Thành ra. 


Đó là Đường Đi Dĩ Nhiên của muôn loài vạn vật phải có và hơn 
nữa, Đường Đi Dĩ Nhiên ấy phải đi theo Luật tạo lập Vũ Trụ. 


- Đường Đi Dĩ Nhiên của muôn loài vạn vật ra làm sao ? - không có 
thời gian tính tham du. Đó chỉ là muôn loài vạn vật được gọi danh tổng 
quát là Âm Dương, bất kể hữu hình, siêu hình, vô hình, vô Không - Thời 
cũng chỉ có: 
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Âm Dương, Tương Động; Tương Giao, Tương Cảm (vô Thời - Gian 
tính). 


Giờ Ti ngày 13 tháng 2 Tân Hợi (1971) 


Ông Thầy Xuân Phong cho mình một cây viết liên tử lớn và cho 
Hạnh một cuốn sổ ghi danh thiếp và cũng một cây viết liên tử lớn. 


Nhân có câu chuyện Bàng Quyên Tôn Tẩn. Ông Thầy hỏi: 


- Tại làm sao lấy lý gì mà Quỹ Cốc lại bảo Bàng Quyên Tôn Tán đi 
hái hoa vào cho mình xem ? Tại sao bảo hái hoa mà không là cây, cát 
‚да, sỏi... ? Có sự trùng hợp ông Phật cũng lấy cánh hoa sen để hỏi đệ tử. 


- Lấy hoa là tượng trưng thời kỳ sinh nở, như Bàng Quyên Tôn Tẩn 


học đã lâu năm, sắp xuống núi để phổ biến tài năng, Xem hoa khai nhu 
thế nào thì cũng bằng như thi trién tài năng ra sao vậy. 


Đến giờ Mùi, Sử và ông Thầy bàn về chương trình giảng huấn thống 
nhất. Ông Thầy muốn có sự tham dự rõ rệt chứ không phải hư danh của 
những học viên về khóa huấn luyện giảng viên. 


Ngày 15 tháng 2 Tân Hợi: TRUNG PHU - LÝ 
Chiều hôm qua ông Thầy nói về Động Tĩnh - Khoa học xã hội học. 


Người học Dịch lúc nào cũng chủ xướng có chí khí là vì cái hiểu biết 
của họ khác xa người thường, cao hơn, rộng hơn. Cái chí khí này thiên 


nhiên, không giữ hay diệt được. Có trường hợp như yếu sức khỏe, mê . 


sảng thì chí khí giảm bớt, nhưng qua giai đoạn đó thì chí khí vẫn như xưa. 


Người ta có thể mua chí khí của con người bằng nhiều giá khác 
nhau. Nhưng mua đến một mức độ nào đó, còn chí khí thì không có giới 


hạn, nên vẫn xãy ra chuyện nuôi ăn ngập mặt mà nó không làm hay làm 
phần. 


Danh lợi có thể mua chí khí của người thường, đối với người học 
Dịch thì không thể mua được vì người học Dịch không màng danh lợi. 
Làm chính trị mà còn nghĩ mình phải sống để hưởng công thì chưa phải 
là vương đạo. Chí khí của người học Dịch có khác chí khí với người 
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thường vì người học Dịch thuận thiên hành Đạo, còn người thường làm 
theo tư ý. 


Trước khi học Dịch, con người vẫn có chí khí và không chí khí. 
Nhưng học Dịch đến nơi chốn rồi thì đương nhiên có chí khí của người 
học Dịch, chí khí bất khuất chứ không phải là chí khí luồn cúi nô lệ.... 


Thiên hạ, ai cũng biết muốn làm thành cái gì đó thì phải cần những 
yếu tố пао. Nhưng cái khó đối với thiên hạ là biết cơ duyên đúng lúc nào 
để hợp các yếu tố đó rồi cho hóa thành. Họ không biết được cơ duyên đó. 


Cái khó nữa là người ta không thể quên ý mình được khi làm việc 
với thiên hạ. Ý của người học Dịch thì có đó nhưng rất cao xa rộng lớn 
khó ai đo lường được. Rồi mình nương nhờ ý muốn của thiên hạ để thực 
hiện dần đần ý muốn của mình qua từng giai đoạn. Xem ra như mình 
chẳng làm gì cả mà làm rất nhiều. 


Khi người học Dịch quyết chí thực hiện điều gì thì phái làm cho 
được và do đó phải bó quên những chuyện khác vì sức người có hạn, 
không thể lo làm hết mọi phương diện được. - 


Ngày 15 tháng 2 Tân Hợi: GIA NHÂN - BÍ 


XUÂN PHONG: Một Dịch tượng động 6 hào không bằng động 1 
hào. 6 hào cho biết mỗi 1 hào là Am Dương. Còn động 1 hào là cho biết 
cái biến của nó, hay là ở nơi cái biến đó ! chứ còn 6 hào động là loạn 
động. 


Ngày 16 tháng 2 Tân Hợi: NHU - THÁI 


Đêm cùng ông Thầy và anh em đi dự thính tại trường quốc gia Âm 
Nhạc, phát tài liệu giới thiệu Dịch Lý Việt Nam. 


Ngày 18 tháng 2 Tân Hợi: SƯ - KHÔN 
Anh Như đưa ra hai bài để thử sức anh em 


1/. Có đứa nhỏ về bảo: Trời ! Trường sập, nhiều người bị thương. 
Gặp Tượng: KHẢM - TỶ. 
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| Vậy sự hiểu biết của mình ra sao về vu này ? 
| - Nhiều người trả lời: - Tường sập 

- Móng (nền) động 
| - Mái 


Kết quả: Con trốt đến cuốn trôi mái tôn. 


đạp nằm gần đó. 
Tượng : BÍ - GIẢI - САМ. 
Vậy là gì ?Người đó là sao lúc bấy giờ ? 


Kết quả: Uống rượu say 


phải có phạm vi đưa ra. 
Ngày 18 tháng 2 Tân Hợi: MINH SÂN - KHIÊM 
XUÂN PHONG: Vào giờ BÁC - KHÔN - TẤN. 
Có câu chuyện: người ta đến lãnh lương đông. 


Hỏi: sao Bác mà tụi nó đến đông уйу? 
tiền hè nhau đến . 


NHÂN - VÔ VỌNG. 
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2/. Trên đường về gặp một người nằm sãi tay trên lộ, có chiếc xe 


XUÂN PHONG: Đúng sai không thành vấn đề. Chú trọng là đọc Ý 
Dịch tức là phép Phát Ý. Tại sao một sự việc mà có nhiều câu trả lời ? là 
do Phát Ý ở nhiều phạm vi, chứ đâu thể chỉ có một phạm vi bắt buộc, 
miễn sao Phát Ý đúng ў Tượng Dịch là được. Còn muốn xác định thì 


Đáp: Phân tích câu hỏi: Tụi nó (Khôn) đến (Tấn) chứ đâu bắt buộc 
lấy Bác trả lời vì nó đã qua đến Khôn - Tấn. Còn biến ý Bác là không 


Chiêm nghiệm già rồi mới thấy lời Thầy nói đúng. Người ta nói 
| chơn giả sao lại không biết được. Dịch nói hết trong đó như: ĐỒNG 


есь 


uç 


Có người nói với Thầy sẽ về kêu đồng bọn đến học Dịch Lý. Thầy 
nói: ở đây không nói giởn được, đồng bọn ông không bao giờ đến đây. 
Nếu đến Hội Dịch Lý này sẽ dẹp. Quỹ thần không sai quá được, chỉ có 
Trời sập thì may ra. 


Đừng tưởng tất cả phân colonne trong bộ Chiêm Nghiệm là do Thầy 
bày đặt ra đó. Chứ các sách xưa nay làm gì có. 


Phải đến trình độ không cần dặt câu hỏi mà biết được. Thấy biết hết 
nhưng có điều Thầy làm như không biết, như việc Sơn muốn dạy Dịch 
Võ Đạo lôi con đi nhằm Bác Thuần Khôn... 


Thầy biết trước, Thầy khuyên đầu biết trước mình vẫn tiến bước, để 
vui cùng thiên mệnh, không có gì đáng phải lo buồn. 


Chuyện Tổn Phục Di (ngắt bông bụt) Thầy thấy còn xa hơn nữa - xa 
lắm. Thầy khuyên khi ra đời lúc nào cũng dùng Am Dương. 


Ngày 13 tháng 5 Tân Hợi (5/7/1971) 
XUÂN PHONG: 
- Số là giai đoạn diễn biến. 


- Y Trời là Biến Hóa, là Tiên Hậu Thiển Trí Tri Ý Thức. Tất cả chỉ 
là Trí Trị Ў: 


- Đừng tưởng là Trời muốn. Trời chẳng muốn gì cả thì đừng đổ lỗi 
cho Trời, 


- Định: có 2 nghĩa: 
+ Mãi mãi như thế, đó là Lý. Dịch. 
+ Xác định trong một phạm vi nào đó theo tình đời. 


- Nói được Dịch là tại vô tư. Có vô tư hòa điệu cùng vũ trụ thì nói 
Dịch chẳng sai. 


- Một sự lý nào đó có nhiều nguyên nhân, nhưng phải từ khả năng 
sẵn có lầm nền tảng để biến hóa. 
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- Tuy là 64 nhưng chi có 2 là Ат Dương 


Am 
Dương. 


Nhờ Dịch tượng mà ta xác định về một: Am hoặc Dương, như trái 
chanh, gặp Đại Súc - Tổn, nói chanh thúi, nếu gặp Trung Phu - Tổn nói 
múi chanh hư.... Muốn nói gì thì nói, không ngoài Ат Dương Lý Nguyên 
hoặc Không Nguyên, hư hoặc không hư, tốt xấu, tuơi héo, to nhỏ. 


- Nói về Định Kỳ: Việc thì có nhanh chậm, nên mọi sự ước đoán về 
thời gian không có giá trị. I 


Tuy nhiên nếu trong một pham vi tình lý nào đó gần gũi và nắm 
vững thì lại định kỳ được, như việc may quần áo, chỉ trong một tháng thì 
ta nói ngày trong tháng chứ không thể kéo dài một năm, chuyện ăn uống 
kéo dài trong ngày thì ta nói giờ phút. 


- Tất cả phối hợp biến hóa theo luật Tương động, Tuơng giao, 
Tương cảm, Tương sinh. Hóa sinh ra bộ mặt mới như thế nào đó, chúng 
ta không cần biết tới. Nhưng hiểu rõ và biết chắc rằng không ngoài Âm 
Dương. 


các š 
- Hë Âm sang Dương, cực Dương sang Âm 
Vấn đề là làm thế nào biết đến cực lúc nào. 


- Một Dịch tượng nói cho toàn thể cũng được mà nói chỉ Н từng giai 
đoạn cũng được. Đời người mới sinh ra mà muốn biết kết thúc cuộc đời 
người đó cũng được. Nhưng đó chỉ là nói một khía cạnh, còn 63 khía cạnh 
khác chưa nói tới, chứ không có nghĩa là không có. 


Để làm sáng tỏ hãy mượn câu chuyện sau đây: 
1/. Số: giai đoạn diễn biến 
2/. Nổi bật 


3/. Chánh Biến - Biến Chánh 
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4/. Nhìn toàn diên 
5/. Tuần tự và Trật tự. 
Ông Chinh tặng Thầy tấm lịch tết. Thầy định gắn vào cột nhà, 
nhưng vì cột nhỏ nên phái đem tấm lịch ra ngoài ông Chinh cắt bớt hai 
bên cho vừa lọt lòng cột. 


“thầy gá tấm lịch lên một cây đỉnh cong có sẵn ở cây cột và đóng 
thêm hai cây đỉnh nữa vào góc lịch. Đoạn Thầy bốc bao lịch, hồ keo tróc 
theo luôn nên Thầy dùng hồ mới trét lại cho các tò lịch dính với nhau. 
Sanu đó gỡ đi vài tờ lịch cho cập nhật. 


Tấm lịch Cột Bao lich Đóng dinh Bốc lịch 


Nhằm giờ: ĐẠI SÚC - TỔN 


Muốn nói từng giai đoạn nhỏ nhặt cũng có Đại Súc - Tổn như: cột 
nhỏ, tấm lịch bị cắt, bao lịch bị xé rách, hồ keo tróc ra, các tờ lịch bị bốc, 
dinh thiếu, dinh cong. 


Muốn nói tổng quát về việc đóng tấm lịch trên góc cột cũng được. 


- Muốn treo được (Đại Súc) phải chịu hao hót (Tổn), tức phải Tổn 
mới Đại Súc. 


Hễ thấy đã lọt vào Chánh thì lấy Biến trả lời, hàn lọt vào Biến thì 
lấy Chánh trả lời. 


Trường hợp có hai sự lý thì so sánh giữa hai sự lý để xem sự lý nào 
có nhiều tình lý cơ động thì sự lý đó là chánh động. Tạm gọi là nổi bật. 
Nổi bật tùy theo chiều nhìn của mỗi người; không nênbắt buộc ai cũng 
theo chiều nhìn của mình, miễn sao nói hüu lý là được. 


Thí dụ: Có cột và lịch 


Thì lịch là Đại súc hơn nên bị Tổn. 
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Trường hợp có một sự lý'thì ta xét tính lý của nó để nói một trong 
hai (Am Dương). 


Thí dụ: Chỉ có cột. Nếu muốn nói lớn nhỏ thì cột (Đại Súc) nhỏ 
(Tổn). 


Câu chuyện trên được diễn tả qua cái nhìn Đại súc - Tổn, chứ không 
phải hứng chịu. Nếu qua một cái nhìn nào bất kể trong 64 cũng được. 


Đó là theo Ý tượng rồi lấy Lý mà luận. 
Sau đây là phép dùng Thể Dụng vào Dịch Tượng. 
Thể là phần Tĩnh. Dụng là phần Động.. ~ — = 


Ap dụng vào Dịch Tượng thì cứ 3 hào trên hoặc 3 hào dưới có hào 
động thì 3 hào đó là Dụng, tức Dụng có thể ở Nội Tượng hoặc Ngoại 
Tượng. 


Sau đó nếu có hai sự lý thì xem xét so sánh động tĩnh mà chọn một 
làm Thể và một làm Dụng. 


Biết được Dụng rồi thì dựa vào Y tượng mà nói về sự lý Dụng đó. 
Nói tổng quát toàn diện hay nói chỉ ly từng phần nhỏ cũng được. 


Thí dụ như cột và tấm lịch. 


Vì cột ở đó từ lâu tương đối động ít so với tấm lịch đem đến nên cột 
là Thể và lịch là Dụng. 


Hë Dụng ở Đại Súc thì phải Tổn nên biết tấm lịch phải chịu bị cắt. 


Nếu chỉ lấy một sự lý thì so sánh phạm vi Am Dương để Luận về 
một trong hai, như cây cột thì có nhỏ to, lấy cột làm Thể thì Dụng của nó 
là nhỏ (Tổn). Như lấy đỉnh làm Thể thì dụng là thiếu (Tổn), vì số đỉnh là 
Đại Súc hoặc đủ hoặc thiếu dinh thì Tổn nặng bên thiếu đinh. 


Khi tin Thể Dụng ta còn nhờ vào Nội, Ngoại nữa. Nên nhớ một sự 
lý vừa là Thể lại vừa là Dụng, chứ không nhất định. Tìm Thể dụng cũng 
gần bằng như tìm Chánh phó động. 
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Sau đây là một vài thí dụ mẫu về Thể Dụng: 


THỂ DỤNG _ THỂ DỤNG i 
Cột -- Tấm lịch Tờlch -  Tờlichbốc і 
Tấm lịch - Bao lịch Тат lich - Giấy bồi (thủng) 

Bao lich - -HƏ keo Giấy bồi (thủng) - Đinh 

Hồkeo - Сос lịch Đinh - Thiếu dinh 


Сос lịch - ТӘ lịch 


Lutu ў: với Dịch tượng khác thì Thể Dụng và ý nghĩa thay đổi khác 


Nóithêm: Thể như chiếc xe - Dụng như bộ phận 

Thể như chiếc ghế - Dụng như đường nứt 

Thể như cái chai - Dụng như nắp chai 3 
Thể sinh Dung. Dụng sinh Thể. Thể khác Dụng. Dung khắc Thể Ñ 


Thể Dung Tỉ Hòa (theo Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ) 


Nếu Thể Dụng hiểu theo nghĩa này thì dùng được. Trong Dịch 
Tượng Thể là phần Tĩnh, Dụng là phần Động là vấn đề đang diễn ra. 


Biết Thể Dụng sinh khắc để làm gì ? 
Chuyện xã hội muôn đời không thoát khỏi 


Ngũ Hành Sinh Khắc, Phụ Huynh Tử Tài Quan. ˆ 


“to 
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‚ XUÂN PHONG - NAM THANH 
TRUYÊN KINH 


DICH ĐIỂN П: 


DICH LÝ VIỆT NAM TRÊN 
ĐƯỜNG PHÁT THIÊN 


DỊCH LÝ THỜI NHÂN: 
ĐẠI CHÚNG HÓA THIÊN CƠ THỜI CƠ NHÂN CƠ 


Hạn chế phổ biến 
(Đón Фос) 
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6000 DỜI VÀ SỰ NGHIỆP SÚA 
DICH LÝ SĨ XUÂN PHONG NGUYỄN YIN MÌ 
09171997 


Ông NGUYỄN VĂN МЇ sinh năm 1917,Sài Gòn và mất vào ngày 13- 
04-1917,Сао Lãnh, Dông Tháp, hưởng thọ 80 tuổi. Ông là người con thứ nhì 
trong một gia đình nghèo. Thuở nhỏ Ông phụ giúp cha mẹ và dạy dỗ các 
em. Thuở thanh niên Ông là một chàng trai khí phách, sống hiên ngang, 
không hể biết run sợ trước cường quyển và bạo lực, xứng đáng với câu : 
“Làm trai cho đáng nên trai. Xuống Đông, Đông tĩnh; lên Đoài, Đoài tan”, 

Đến lúc lập gia đình với Bà TRẦN THỊ ВОМС, Ông là người chóng 
hết lòng yêu thương vợ và đã săn sóc lo lắng cho vợ đến giờ phút cuối của 
Bà. Ngược lại, Bà THỊ BÔNG là người vợ hiển, hiểu được tấm lòng 
và tài năng của chóng, Bà đã làm hết sức mình để cho chóng phát huy được 


hết khả năng của Ông và tạo nên một sự nghiệp đáng để cho chúng ta trân. 


trọng. 
Vào năm 1965, Ông NGUYỄN VĂN MÌ tức Dịch Lý Sĩ XUÂN 
PHONG đã thành lập VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI và Ông là Tổng Thư Ký, 
тїт sau là Hội Trưởng. Kể từ đó, Ông đã hết lòng truyền bá Dịch Lý Việt 
'+# không màng đến danh lợi thường tình, quên cả sự sống chết của bản 
Же tình dạy dỗ các học trò để tạo nên một tång lớp trí thức mới, tång 

_` эүз- Дүйн ча безнен анын тре прене 


0 được những ёо đó, Ông MÌ đã hy sinh tất cả danh lợi của 

4 khó vào những năm cuối cuộc đời và sau cùng chết một 

aiee@và khiêm tốn. Cái chết của một triết nhân đã hiểu được chân lý. 
айар đó là cái giá phải trả ?!! 

уі nhân loại, Ông NGUYỄN VĂN MÌ tức Dịch Lý Sĩ XUÂN 
„ЖЗ là người khai phá và sáng tạo nën Dịch Lý Việt Nam, là một Khoa 

зафар, một Triết Học chứa đựng mọi triết học, một học thuyết sâu 
sœ;đáng cho con người ra công học tập. Giờ này Ông NGUYỄN VĂN 
azdi vĩnh viễn, sau khi sống 80 năm trên cuộc đời một cách xứng 
„аі cho chúng ta một tấm gương sáng để noi theo .. 


qh Điếu Văn của NGUYỄN VĂN MINH, cháu ruột kêu Ông MÌ là Cậu Ва). 


0Eb 


